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L _ LỜI MỞ ĐẦU 


Sưu Tập Pháp được khởi nguyên với lòng thành kính tri ân Bác Т hây Khả 
Kính đã đem hết tâm nguyện phụng sự Chánh Pháp, trao truyền huấn từ của Đức 
Thế Tôn mà đã được gìn giữ truyền thừa do bởi các Bậc Đại Trưởng Lão, Trưởng 
Lão Tôn Kính qua nhiêu thế hệ. Sưu Tập Pháp được biên soạn với tỉnh thân biết 
tri ân và báo ân trong lời dạy của Đức Thé Tôn, là phụng sự Chánh Pháp, chia sẻ 
Pháp Bảo đến với quỷ Đạo Hữu hữu duyên Phật Pháp, những Pháp Học và Pháp 
Hành ngõ hấu học hiểu, tu tập, trau giói tâm linh, có được một đời sống an Vui, 
hạnh phúc, và tiễn tu đến chứng đắc Đạo Quả Nip Bàn. 

Quyển Sưu Tập Pháp này là sự tập hợp của năm Tập riêng rẽ mà đã được 
biên soạn qua các thời điểm khác nhau, nay hữu duyên nên kết tập thành một 
Quyển. Sưu Tập Pháp, được sưu tập qua những bài giảng dạy của Nhà Su Pasado 
trong nhiều đề tài khác nhau về Tâm Thiện trong Tạng Vô Tỷ Pháp Tóm Lược, 
Triết Lý Vë Nghiệp, Bát Quan Trai Giới, Chú Giải trích lược trong Bộ Pháp Tu, 
Bộ thứ nhất của Tạng Vô Tỷ Phápsưu tập, biên soạn, và trình bày một cách cân 
đối Pháp Học và Pháp Hành nhằm chuẩn bị cho диў Đạo Hữu sự học hỏi, hiểu 
biết, và dùng sự hiểu biết để thực hành đúng theo Chánh Pháp của Đúc Phát. 
Quyển Sưu Tập Pháp này là tổng hợp của năm lập, giới thiệu tổng quát về các 
Pháp căn bản cho môt người Phật Tử để am hiểu đúng với Chánh Pháp và tu tập 
để đưa tới sự bình an và niềm hạnh phúc cho chính bản thân mình và chia sẻ đến 
cho gia đình, thân bằng quyễn thuộc, bằng hữu, cũng như những tha nhân hữu 
duyên với mình дё cho họ cũng được những sự bình an và niêm hạnh phúc. Quyền 
sách được ra đời với tâm nguyện gieo duyên Phật Pháp, cúng dường Pháp Bảo 
đến những bậc Thiện Trí Thức, những Hảo Pháp Hữu, và Quý Phật Tử hữu duyên 
cùng tu tập, trau giĝi hạnh nguyện sớm ngày thành đạt Đạo Quả Мїр Bàn, giải 
thoát mọi Pháp phiên não trói buộc trong bề trám luân sinh tử 

Người Phật Tử hay đến cả những người không theo Đạo Phật cũng hay nói 
về Nghiệp và Phước, nhưng là một người Phật Tử thì chúng ta phải hiểu nghiệp 
là chỉ và Phước là chỉ, và sự liên quan của Nghiệp và Phước, cũng như là Thiện 
Nghiệp và Bát Thiện Nghiệp. Nghiệp, Phước và Ba La Mật là trọng tâm của Tập 
I, trình bày khái lược về Nghiệp cùng các Nghiệp Bất Thiện và Thiện Nghiệp, 
chuẩn bị cho quý bạn Đạo một khái niệm về Nghiệp, hiểu biết về Nghiệp Thiện và 
Nghiệp Bất Thiện. Ở Tập này, Phước, các loại Phước, công năng của Phước và 


phương pháp thực hành để tạo Phước cũng được trình bày một cách tổng quái 





bao едт tóm lược vê Thập Phúc Hành Tông, mười tông chỉ, hay phương châm dé 
hành Thiện tạo quả Phước. Ba La Mật cũng được giới thiệu ó Phần 1 này, ngõ 
hấu chuẩn bị hành trang cho con đường tu tập giải thoát sau khi đã thông hiểu về 
Phước và Nghiệp. Sự chọn lọc đề tài Nghiệp, Phước, và Ba La Mật nhằm giúp 
cho диў bạn Đạo có một khái niệm nho nhỏ về Nghiệp Báo, Phước Báu, và Ba La 
Ма, ngõ hầu trang bị cho диў bạn Đạo con đường tu tập, chứng đắc Đạo Quả 
ND Bàn. 

Kính thưa quý Đạo hữu, Đạo Phật là Đạo của Trí Тиё. Bậc Đạo Sư của 
chúng ta là Bậc Toàn Tri, Toàn Giác. Ngài có lòng Từ Ві đổi với tắt cả mọi chúng 
sinh và Ngài đã để lại cho chúng ta một kho tàng Pháp Bảo với 84,000 Pháp Uán 
qua Tạng Luật, Tạng Kinh, và Tạng Vô Tỷ Pháp. Là hàng Phát Tứ, con của Рис 
Phát, chúng ta được thừa hưởng Pháp Bảo của Ngài để lại, và chúng ta có được 
Chư Tăng, những bậc chân tu đã và đang theo bước chân của Ngài trên con đường 
giác ngộ giải thoát mọi trói buộc khó đau, luân hôi sinh tử. Chu Tăng cũng vì 
lòng bi тап mà giảng dạy, Chú Giải у nghĩa sâu rộng thâm điệu của Đức Phật. 
cho chúng ta tu tập. Trí tuệ là nên tảng, là yếu tó cân thiết, là nhân thiết thực cho 
sự thành tựu Đạo Quả và cũng là nên tảng cho đời sống an lành trong thé gian 
này. Tập П của Quyển Sưu Tập Pháp này xin chân thành được chia sẻ với диў 
Đạo hữu vê “Nhân Sinh Trí Tuệ” và các Pháp để chúng ta cùng nhau trau giỏi, 
phát triển tăng trưởng trí tuệ, sáng suốt trên con đường tu học, ngõ ћди có được 
một đời sóng an vui, hạnh phúc, và tiễn hóa trên con đường Đạo Quả Мр Bàn. 

Bốn Sự Thật (Tứ Chân Lý) đã được các bậc Thánh Nhân chứng tri, được 
gọi là Tứ Thánh Dé: đó là Sự Thật về Khổ, Sự Thật về Nguyên Nhân đưa đến Khổ, 
Sự Thật về Sự Diệt Khổ, và Sự Thật về Con Đường tu tập để Diệt Khổ (Trung 
Рао). Đức Thể Tôn Ngài đã khám phá và đã giảng dạy bốn Sự Thật пду đến cho 
hàng đệ tử của Ngài là các bậc tu sĩ xuất gia cũng như tại gia thiện nam thiện nữ, 
những người đã tu tập theo những huấn từ của Ngài, giác ngộ được bón Sự Thật 
(Tứ Chân Lý) và đã giải thoát mọi khó dau, cũng như những người còn đang trên 
con đường tu tập theo bốn Sự Thật (Tứ Chân Lý) пду dé đến bờ giác ngộ giải 
thoát. Có những người đã cảm nhận được Khổ, thì mong câu được thoát khỏi 
Khổ. Con đường để đoạn diệt Khổ đã được Рис Thé Tôn chỉ dạy, là huấn từ của 
Ngài trong suốt bón mươi Ійт năm. Соп đường ấy là Con Đường Trung Dung 
(Trung Đạo), hay là Bát Chánh Đạo, con đường tránh ха hai cực đoan lợi dưỡng 
và khó hạnh không có lợi ích chỉ, và cũng không đưa đến đâu. Bằng Con Đường 
Trung Dung (Trung Đạo) едт có tám chi phần, đó là: Chánh Kiến, Chánh Tw 
о, Chanh Мей, Chánh ы us Маа, Chanh А a 2 дп, Сабти bớt và 





Ngài đã di trên con đường ấy, những bậc Thinh Văn Thánh Đệ Tử của Ngài cũng 
đã tu tập trên con đường ấy, vậy chúng ta những người con Phật tâm câu giải 
thoát cũng sẽ phải tu tập, hành trì trên con đường ду. 

Tập Ш nây được viết trong mùa Lễ Vesakkha, hay là Lễ Tam Họp, ngày lễ 
kỷ niệm ba sự kiện trọng đại trong Phật Giáo Nguyên Thủy đó là ngày Bồ Tái 
Siddhattha Рап Sanh, ngày mà Bồ Tát đạt Đạo, trở thành Bậc Chánh Dàng Giác 
Siddhattha Gotama, và ngày mà Đức Phật Siddhattha Gotama Vô Du Y Nip Bàn. 

Có bồn ngày Lễ lớn trong Phật Giáo Hệ Phái Nam Truyền (Theravadä — 
Trưởng Lão Giáo Giới, đó là: LỄ Thượng Nguyên (vào ngày Кат tháng Giêng 
âm lịch - Magha Рӣја), Lễ Tam Hợp (hay là Lễ Vesakkha) (vào ngày Rằm tháng 
Tư âm lịch), Lễ Bạt Tiến (Dontā) trong mùa Ап Cư, và Đại Lễ Thí Tăng Y 
(Kathina). Sưu Tập Pháp, Tập ТУ xin chân thành được trình bày giản lược у 
nghĩa của hai mùa lễ Bạt Tiến (Dontã Pūjā) rong mùa Ап Си Kiết Үй (Vassa), 
và Đại Lễ Thí Tăng Y (Kathina) sau khi hoàn mãn mùa An Cư theo tỉnh thân Phật 
Giáo Hệ Phái Theravadã — Trưởng Lão Giáo Giới. Sưu Tập Pháp V sẽ trình 
bày ý nghĩa hai ngày Lễ Т hượng Nguyên và Lễ Tam Hợp đến hữu duyên Đạo Hữu 
để có trì kiến chân chánh về ý nghĩa của bốn ngày Lễ lớn trong Phật Giáo Hệ 
Phái Theravadä — Trưởng Lão Giáo Giới mà thực hành dung Chánh Pháp mà 
được tăng trưởng Phước Ваи, tiễn hóa tín tâm. Thiện Sự mà được thực hành với 
sự hiểu biết, tức là có Trí, thì sẽ làm cho vun bồi cả hai phán Quả Phúc Ваи, đó 
là Phước Hữu Lậu và Phước Vô Lậu. Phước Vô Lậu dua người tu tiễn dân đến 
sự giải thoát, tránh xa cám dỗ, tham ái trong Ngũ Dục T. rân. Nhưng trên chặn 
đường tu tập, chưa đến giải thoái thì cũng cán có Phước Hữu Lâu tạo thuận duyên 
để tiếp tục làm tăng trưởng Pháp Toàn Thiện (Ba La Mật) cho đến khi hoàn тап 
con đường Đạo Quả, Níp Bàn. | 

Kính Ап Đúc Tam Bảo gia hộ cho tất cả hàng Xuất Gia Ти Sĩ, Tại Gia Си 
87, cùng những bậc Thiện Hữu Trí Thức hộ trì Tam Bảo đang trên con đường tu 
tập với Chánh Pháp sớm được viên thành sở nguyện sở cầu, Đạo Quả và Nip Bàn, 
giải thoát trầm luân sinh tử. 

Nguyện cho những ai hữu duyên với quyền sách này, thấu hiểu được lời 
dạy của Đúc Phật, được lợi lạc trong Pháp Học và Pháp Hành với nguyện cầu 
giải thoát, tiễn hóa Giới Tịnh, tăng trưởng Định Тат, và phát triển Tuệ Giác, viên 
mãn Ba La Mật, phát sinh Đạo Quả Nip Bàn. 


“Sabbadanam dhammadānam јіпай” 


F э? 


“Pháp thí là cao thượng hơn các loại thi 





Do quả của Thiện Nghiệp Pháp Thí nây, xin thành kính cúng dường đến 
các bậc Thầy Tổ đã dầy công bảo tôn và chuyển luân bánh xe Chánh Pháp. 

Xin nguyện зат hồi về những điểm không được mạch lạc, rõ rằng qua văn 
tw và cách trình bây. Kinh mong tát cả quý bạn Đạo hoan hý, Anumodanä với 
Diệu Giác để đồng cùng hưởng Phước báu! 


Thành Kính, 
Diêu Giác 
Virginia, Mùa Hè Năm 2021 
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L NGHIỆP 


Trình bày tóm lược về Nghiệp tạo tác trong cuộc sống hằng ngày, qua đó 
cho thấy những nghiệp trổ sanh quả khổ đau, và nghiệp {гб sanh phước báu. Ở 
dây, không chú tâm trình bày đến phần Triết Lý về Nghiệp, cho nên không ghi lại 
hết tất cả 16 loại nghiệp, ví dụ như Cận Tử Nghiệp, Cực Trọng Nghiệp, và những 
nghiệp khác. 


Nghiệp là chỉ? Và tại sao con người tạo Nghiệp? 
Tiếng Pali, Катта là Nghiệp. 
Nghiệp: Là hành động, lời nói, suy nghĩ, tạo tác qua thân, lời, và ý nghĩ, có tác ý 
chuẩn xác, hay có tác ý bất chuẩn xác. Con người tạo Nghiệp do một trong hai 
tác động, hay nguyên tố sau: 
(1) Do tâm muốn, nên dẫn đến ý suy nghĩ, thân hành động, và lời nói. Như thế 
gọi là Nghiệp có tác y chuẩn xác. 
(2) Tạo Nghiệp vì do thói quen. Con người tạo ra nghiệp theo thói quen, bản 
năng, với một tác ý bất chuẩn xác. 

Nghiệp Lực còn được hiểu nôm na như là quả {гб sanh và đang hiện bày, 
do hành động Bắt Thiện hay Thiện, đã tạo tác trong quá khứ. Nghiệp đã trô sanh 
thì được gọi là Nghiệp Báo, hay nghiệp quả, sẽ được giải thích trong phần Nghiệp 
Báo. 

Ở đây cũng nên ghi nhận Nghiệp được tạo do một trong hai nguyên tô: Tâm 
tác ý, hay thói quen. Như thế một người tạo Nghiệp Bất Thiện, hay Nghiệp Thiện 
là do tâm muốn, hay do thường quen suy nghĩ đến việc Thiện, hay việc Bắt Thiện. 

Nhưng tại sao tâm lại muốn làm Thiện, hay làm Bất Thiện? Và tại sao có 
thói quen làm Thiện, hay làm Bất Thiện? Tập sách này không chủ đích đi sâu vào 
Triết Lý Về Nghiệp, nên chỉ xin trả lời ngăn gọn là do Tâm Tánh của con người, 
hay thói quen làm Thiện, hay làm Bất Thiện. Có sáu loại Tánh như sau: 

(1) Tánh Tham ái 
(2) Tánh Sân hận 
(3) Tánh Si mê 
(4) Tánh Tâm 

(5) Tánh Tín (Tin) 








(6) Tánh Giác 

Nghiệp còn được hiểu là hành động tạo tác lặp đi, lặp lại, tạo thành một 
thói quen, hay một tập khí. Mà thói quen và tập khí thì rất khó bỏ. Do vậy mà 
ông bà ta thường có câu “Đánh chết, cái nét cũng không chira”. Con người thường 
hay tạo thói quen, không muốn bỏ thói quen, mà chỉ thay đổi từ một thói quen nầy 
sang thói quen khác. 
Vi du: Một người có thói quen hút thuốc. Vì muốn bỏ thói quen hút thuốc, người 
ду nhai kẹo. Lâu ngày thì người ấy bỏ được thói quen hút thuốc, nhưng lại tạo 
một thói quen mới, là nhai kẹo. 
Ví dụ: Một người có thói quen đi xem phim vào cuối tuần. Nhưng thấy đi xem 
phim không có lợi ích, nên chuyển sang đi đến thư viện đọc sách. Như thế, sau 
một thời gian người ау sẽ tạo ra một thói quen mới, là đi đến thư viện đọc sách và 
bỏ thói quen cũ, là đi xem phim. 
Nghiệp Она Khi: Những hành động đã tạo tác trong quá khứ, sai khác với thời 
gian hiện tại. Ví dụ hành động tạo tác ngày hôm qua, tháng trước, năm trước, hay 
trong một kiếp nào đó trong quá khứ. Nghiệp trong quá khứ là nghiệp cũ, đã làm 
rồi không thay đổi được, không ngăn ngừa được. 
Nghiệp Hiện Tại: Những hành động tạo tác qua thân, lời, ý, ngay trong thời hiện 
tại, và lúc đang tạo nghiệp, có tác ý chuẩn xác, hay có tác ý bất chuẩn xác. Nghiệp 
trong thời hiện tại có thể ngăn ngừa được, néu con người sống trong chánh niệm 
tỉnh giác, lúc nào cũng có sự hiểu biết trong mọi hành động tạo tác. Trong trường 
hợp này thì gọi là Câu Sanh Nghiệp. 
Nghiệp cũng được nhiều người hiểu nôm na là quả đang hiện bày do việc Bất 
Thiện đã tạo ra trong quá khứ. Quả tró sanh do Nghiệp Quá Khứ, tác động đến 
tâm, lại tạo ra Nghiệp Hiện Tại. Còn được gọi là một dòng Nghiệp Lực. 
Nghiệp Bất Thiên: Là hành động tạo tác qua thân, lời, ý theo một thói quen, bản 
năng, hay có sự tác ý không thiện mỹ, khôn khéo. Nghiệp Bất Thiện làm nhân 
cho khởi sanh sự phiền não, điều không an vui trong kiếp sống hiện tại, hay khổ 
đau trong bốn đường ác Đạo: địa ngục, пра quý, Atula, súc sanh. 

Bát Thiện là những cái chỉ làm suy giảm, là vụng về, tội lỗi, xấu xa, và cho 
quá khổ đau. | 

Tu tập trong đời sống với tỉnh giác, chánh niệm, có sự biết trong mỗi hành 
động, lời nói, ý nghĩ dé ngăn ngừa Nghiệp Bát Thiện. Bất Thiện Nghiệp hay Ác 
Nghiệp điều thực hiện trên căn góc của tham, sân, si mê. Do đó nói Tham, Sân, 
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Si là cội gốc của khô đau, phiền não, sinh tử luân hồi trong sáu nẻo, duyên theo 
dòng Nghiệp Lực và Nghiệp Báo, quả của Bất Thiện Nghiệp. 


Nghiệp Thiên: Là hành động tạo tác qua thân, lời, ý, theo thói quen, bản năng, 
hay có sự tác ý khôn khéo, thiện mỹ. Nghiệp Thiện làm nhân đưa đến chân thiện 
mỹ, an lạc, hạnh phúc trong hiện tại, hay quả vi Người, Trời (Thiên), Níp Bàn. 

Thiện là những chỉ khôn khéo, khỏe mạnh, tốt đẹp, lợi ích, và cho quả an 
yui. 

Tu tập trong đời sống với tinh giác và chánh niệm, có sự hiểu biết trong 
từng mỗi hành động, lời nói, ý nghĩ, dé phát sinh Thiện Nghiệp. Nghiệp Thiện là 
sự tu tập, trau giài tâm linh, thính Pháp, thuyết Pháp, trau giói Văn Tuệ, Tư Tuệ, 
Tu Tuệ, tu tập Thiền Quán, liễu tri Tam Tướng Vô Thường, Khổ, Vô Ngã, chứng 
đắc Đạo Quả Níp Bàn, giải thoát mầm sinh tử luân hồi trong Tam Giới. Thiện 
Nghiệp được kiến tạo trên căn gốc của vô tham (không tham), vô sân (không sân), . 
và vô si (không 51 mê). Ví dụ, người luôn thực hiện xả thí là do tâm vô tham, vô 
sân mà có sự xả thí. Người luôn tu tập, thúc liễm thân tâm, chế ngự tham, sân, 51, 
là người có trí, hiểu biết được tham, sân, 51 là nguồn gốc của bao sự phiền não, 
khổ đau. 

Cũng có trường hợp Thiện Nghiệp trở thành Bất Thiện Nghiệp và trổ sanh 
quả khổ dau. 
И Du: Một người xa lánh ngũ dục trong ха hội, đến chùa học Pháp và tu tập, сб 
gắng thúc liễm Thân Tâm, chế ngự tham, sân, 51, và diệt trừ kiết sử. Người này 
làm việc, phụng sự Tam Bảo, trau рібі đời sống Phạm Hạnh là Tü, Ха, Bi, Hy, 
phục vụ cho mọi người, hy vọng tạo quả phước, hó trợ con đường tu tập. Đó là 
Thiện! Nhưng hỡi ơi! Sao lại có nhiều nghịch cảnh quá! Cảnh lành thì ít, cảnh ай 
thì nhiều, vì đâu phải ai đến chùa cũng để tu tập. Thêm nữa, duyên nghiệp của 
mỗi người mỗi khác, người đang trả nghiệp, còn người thì đang tạo nghiệp, cho 
nên gây ra bao phiền não. 

Nếu gặp được Minh Sư, hảo bằng hữu nhắc nhở, với Chánh Pháp bảo hộ, 
và cô công nhẫn nại, thân cận với ba điều пау, thì người йу sẽ vượt qua, và tăng 
trưởng con đường tu tập. Người này biết rằng cảnh lành, hay cảnh đữ, cũng chỉ 
là cảnh, chúng đến, rồi đi theo điều kiện và định luật của Vô Thường, Vô Ngã. 
Người này tu tập giữ tâm cho được an tịnh, thanh lọc phiền não trong tâm, và gặt 
hái được quả an vui. Đây là điều quan trọng của người tu tập. 

Nếu người nầy không giữ vững tâm để cho phiền não phát sinh cho quả 
khổ đau thì không được an vui, và đón nhận quả Bát Thiện. Từ ban đầu 








sự nhưng cuối cùng dẫn đến quả khó đau. Thế mới biết đường Tu, quả thật không 
phải dë! | 

Nguyện cho quý bạn Đạo bền tâm, vững chí, niềm tin kiên cố, nhẫn nại, 

chí nguyện, và trí tuệ phát sinh, sớm thành đạt sở cầu, sở nguyện, và Níp Bàn sẽ 
đến với bạn. © 
Nghiệp Lực: Nghiệp Lực hay còn được biết là Nghiệp Duyên. Là mãnh lực, năng 
lực, nguyên 10 đưa đây, hay thúc đây tạo nghiệp, làm cho nghiệp được thành tựu, 
{гб sanh, và thọ lãnh nghiệp báo. 

Quả của Nghiệp Quá Khứ, tác động đến tâm, hình thành một thói quen аё 
tạo Nghiệp Hiện Tại, được gọi là một dòng Nghiệp Lực. 

Ví Du: Khi làm một hành động trộm cắp, và làm theo thường quen, thì hình thành 
một thói quen ăn cắp, do dòng Nghiệp Lực này đã thúc đấy và lôi kéo. Do vậy 
ông bà ta có câu “Ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt”. 

Vi Du: Khi làm việc xả thí nhiều lần và thường xuyên, thì tạo thành một thói quen 
xả thí, thì dòng Nghiệp Lực sẽ thúc đây người đó thường luôn xả thí, cho ra. 
Nghiệp Báo: Là quả được {тб sanh của Nghiệp Bất Thiện. Nghiệp Báo cũng được 
dùng theo nghĩa thế gian là Nghiệp Dĩ. Ví dụ khi gặp một việc không được như 
ý, bị bệnh, tai nạn, mắt tài sản, thì người ta thường hay nói đó là Nghiệp. 

Trong một ngày, con người tạo không biết bao nhiêu là nghiệp qua thân 
hành động, lời nói, và ý suy nghĩ. Và trong một tuần, một tháng, một năm, hay 
một kiếp con người, đã tạo bao nhiêu Nghiệp? Có được bao nhiêu Thiện Nghiệp, 
và bao nhiêu Bất Thiện Nghiệp? Cứ như thế con người nói, làm, và suy nghĩ miên 
mật, không ngừng nghỉ, từ khi đi vào thế gian, cho đến khi lìa khỏi thế gian này. 
Và cứ như thế tiếp nối một dòng sinh tử, đo dòng Nghiệp Lực thúc đầy, lôi kéo. 

Nghiệp Báo đưa con người, hay chúng sanh đi trong vòng lần quân luân 
hồi, sinh tử, khổ đau. 

Ở đây xin được tạm chia nghiệp làm hai phần tổng quát là Nghiệp Bắt 
Thiện và Nghiệp Thiện: | 

Nghiệp Bắt Thiện. Có 20 thể loại, được chia làm hai bậc, gồm: 


e Muòi Nghiệp Bát Thiện, còn được gọi là Thập Bát Thiện Nghiệp. 
e Mười Nghiệp Ác, còn được gọi là Thập Ác Nghiệp. 
Nghiệp Thiện. Có 20 thé loại, được chia làm hai nhóm, gồm: 
e Mười Nghiệp Thiện, còn được gọi là Thập Thiện Nghiệp. Thập 
Thiện Nghiệp dùng để ngăn trừ Thập Ác Nghiệp. 
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е Mười Phúc Hành Tông, còn được gọi là Thập Phúc Hành Tông. 
1. Thập Bát Thiện Nghiệp 
Mười Bát Thiện Nghiệp là hành động đi ngược với lời dạy của Đức Phật, là 
không tu tập theo Thập Phúc Hành Tông. Mười Bất Thiện Nghiệp là: 
(1) Không Xả Thí 


(2) Không Trì Giới 

(3) Không Tu Tiến 

(4) Không Cung Kính 
(5) Không Phụng Hành 
(6) Không Thính Pháp 
(7) Không Thuyết Pháp 
(8) Không Tùy Hỷ 

(9) Không Hồi Hướng 


(10) Không Chân Tri Chước Kiến 
Tại sao Không Xả Thí là Bất Thiện? 


Xả thí là cho ra, là Pháp để đối trị sự tham lam, bám víu, bỏn xẻn. Con 
người thường suy nghĩ rằng, tài sản họ đã tạo ra, vất vả, cực khổ, nên họ có cho 
hay không là quyền của họ. Khi không muốn cho ra là vì muốn giữ riêng cho 
mình, là bón xén, keo kiệt, là dính mắc nên đó là Bát Thiện Nghiệp. Xả thí là dé 
rèn luyện cho con người không còn bón xẻn, không còn dính mắc. Một khi không 
còn bón xẻn, không còn dính mắc là không còn tham đắm. Tham là một trong ba 
Pháp Bát Thiện (Tham, Tà Kiến, Ngã Mạn) mà con người cần phải sửa bỏ để được 
an lạc. 


Tại sao Không Trì Giới là Bất Thiện? 

Giới là những điều luật cần nên gìn giữ, là Pháp bảo vệ, ngăn ngừa con 
người không làm việc xấu, ác. Do vậy, không Trì Giới là không ngăn ngừa các 
việc làm xấu ác. Do đó là Bất Thiện. Là người Phật Tử, phải biết thọ Tam Quy 
và giữ Ngũ Giới. Tam Quy là quy y Phật, quy y Pháp, và quy y Tăng. Ngũ Giới 
là tránh sát sanh, trộm cắp, tà đâm, nói đối, và uống rượu dễ duôi. Giới thứ năm 
là tránh uống rượu, các chất say, và tránh sự dë duôi. Giới thứ năm là tránh uống 
rượu, các chất say, và tránh sự dë duông. Sự dë đuôi làm buông lung, không quyết 
tâm dë giữ giới trong mọi trường hợp. 














Ví dụ: Một người thọ Ngũ Giới đi đến một buổi tiệc và dùng chất say (bia hay 
rượu). Người ấy nghĩ rằng chỉ vì xá giao và lâu lâu mới dùng một chút cho vui 
với bạn thì sẽ không sao. Nhưng đó là sự dễ đuôi đưa đến một lần, ròi hai lần, rồi 
nhiều lần qua nhiều hành động, tạo tác sai khác nhau. 


Tại sao Không Tu Tiến là Bắt Thiện? 

Tu Tiến là sự tu tập, là Pháp để trau giỏi sự tỉnh giác, và chánh niệm. Khi 
có sự tỉnh giác và chánh niệm thì có sự được hiểu biết về các hành động đang làm, 
sẽ làm, và có sự hiểu biết các việc làm ây là Bất Thiện hay Thiện. Do đó, nếu 
không tu tiến thì không trau giÓi được sự tỉnh giác và chánh niệm và như thế là 
Bát Thiện. 


Tại sao Không Cung Kính là Bất Thiện? 

Cung kính là sự biết kính trọng, tôn trọng người, là Pháp giúp trau giÓi sự 
khiêm nhường, không công cao, ngã mạn. Có lòng cung kính, khiêm nhường mới 
có sự học hỏi. Một người không biết cung kính, không giữ hạnh khiêm tốn, với 
nghĩ suy là đã biết hết mọi việc thì sẽ không học hỏi, mở rộng kiến thức được. 
Như một người Phật Tử mà không biết cung kính Đức Phật, hay các Bậc Thầy Tổ 
thì làm sao học hỏi được Giáo Pháp của Đức Phật đã dé lại. Do đó không Cung 
Kính là Pháp Bát Thiện. 


Tại sao Không Phụng Hành là Bất Thiện? 

Phụng Hành là vâng lời dạy bảo và làm theo những điều dạy bảo của Đức 
Phật, các Bậc Thầy Tổ, hay Ông Bà, Cha Mẹ. Nếu không biết Cung Kính thì sẽ 
không có phụng hành, và sẽ không làm theo lời dạy xả thí, trì giới, tu tiễn dé trau 
giồi thân tâm đến thiện mỹ. Do đó Không Phụng Hành là Pháp Bắt Thiện. 


Tại sao Không Thính Pháp là Bắt Thiện? 

Thính Pháp là lắng nghe và học hỏi những lời của Đức Phật đã dạy. Là 
trau giÓi và phát triển trí tuệ (gọi và Văn Tuệ) qua những điều học hỏi được. Do 
vậy không Thính Pháp thì làm sao biết được Đức Phật hay các Bậc Thầy Tổ đã 
dạy những điều chi, và làm sao mà tu tập phát sinh trí tuệ. Do đó Không Thính 
Pháp là Bất Thiện. 


Tại sao Không Thuyết Pháp là Bắt Thiện? 
Thuyết Pháp là nói cho người nghe, hiểu biết những điều day của Đức Phật, 
hay những lời chân thật, những lời khuyên giúp người thoát khỏi cảnh khó, phiền 
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não. Không thuyết Pháp cũng là không xả thí Pháp. Do đó Không Thuyết Pháp 
là Bất Thiện. 


Tạo sao không Tùy Hy là Bát Thiện? 

Tùy Hỷ là vui với công đức của người, уш với Thiện công đức của người 
đang làm và đã làm. Tùy Hỷ là Pháp để trau рібі tâm ý để không còn có sự ganh 
ty, đố ky. Do đó Không Tùy Ну là Pháp Bất Thiện. Cũng nên ghi nhớ rằng nên 
nhìn một cách đúng đắn chân chánh không lệch lạc đối với Tùy Ну. Tùy Hỷ phải 
được nhìn trên phương diện Pháp Thiện chứ không phải Bất Thiện. Ví dụ một 
việc ăn cắp được thành tựu, thì không nên Tùy Hỷ. 


Tại sao không Hài Hướng là Bát Thiện? 

Hồi Hướng là chia sẻ quả phước báu có được đến cho người, cho Chư 
Thiên, và cho tất cả chúng sanh. Hài Hướng là một Pháp Thiện, Ха Thí. Do đó 
không Hồi Hướng là bón xẻn, là Bát Thiện. 

Tại sao không Chân Tri Chước Kiến là Bắt Thiện? 

Chân Tri Chước Kiến là thấy đúng và biết chân thật, không thấy sai, không 
chấp lầm, và không Tà Kiến. Có thấy đúng, hiểu biết chân thật mới thực hành tu 
tập chân chánh chín điều Thiện, Phúc Hành Tông đã nêu ở trên là: Xả Thí, Trì 
Giới, Tu Tiến, Cung Kính, Phụng Hành, Thinh Pháp, Thuyết Pháp, Tùy Hy, Hỏi 
Hướng. Và như thế mới xa lia khỏi Bất Thiện Nghiệp. Chân Tri Chước Kiến rát 
quan trọng làm nën tảng cho phát sinh trí tuệ. Do đó không thấy đúng, biết thật là 
Bát Thiện. 


**Œhj Chú: Tất cả mười phần này sẽ được nói rộng ra cùng với phương phap 
thuc hành trong phần Thiện Nghiệp Thập Phúc Hành Tông. 
2. Thập Ác Nghiệp 

Thập Ác Nghiệp là mười hành động xấu, ác, tạo tác qua ba nghiệp về Thân, 
bốn nghiệp về Lời, và ba nghiệp về Ý Nghĩ. Thập Ác Nghiệp là xấu, ác, và nặng 
hơn Thập Bát Thiện Nghiệp và cho quả khổ đau, phiền não, và bốn đường ác đạo 
như địa ngục, ngạ quỷ, Atula và súc sanh. Thập Ác Nghiệp gồm ba Ác Thân 
Nghiệp về Thân, bốn Ác Ngữ Nghiệp, và ba Ác Ý Nghiệp. 

Ba Nghiệp về Thân: 

(1) Sát Sanh 

(2) Trộm Cắp 

(3) Tà Dâm 
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Bốn Nghiệp về Lời: 
(1) Nói Dối, hay vọng ngữ 
(2) Nói Lời đâm thọc (Lưỡng Thiệt) 
(3) Nói Lời Thô Ác 
(4) Nói Lời Vô Ích 
Ba Nghiệp về Ý: 
(1) Tham 
(2) Sân ` 
(3) Tà Kiên 
Khi nào thì có một nghiệp Sát Sanh? 
Có năm điều làm cho một việc sát sanh được thành tựu là: 
(1) Chúng sanh đang có sự sống. 
(2) Biết chúng sanh đang có sự sống. 
(3) Có tác ý muốn làm ngưng sự sóng của một chúng sanh. 
(4) Cô quyết đoạt mạng sống của một chúng sanh. 
(5) Mạng sống của chúng sanh bị đoạn lìa. 


Nói sát sanh là nghiệp về Thân nhưng trong đó đã có Ý nghiệp. 


Nếu có tác ý muốn sát sanh, nhưng không hành động sát sanh, thì tạo Ý 
nghiệp. Đó là ác nghiệp về Ý, và sẽ đón nhận quả khó đau, là tâm bát an, lo lắng, 
tán loạn, chao động không an trú. Cũng nên ghi nhớ rằng, có ý vui theo, hay tán 
thành một việc sát sanh là đồng tạo một Ý ác nghiệp. Nếu không có tác ý sát sanh 
nhưng thiếu tỉnh giác và chánh niệm, đã làm thương tón đến chúng sanh, tạo 
Nghiệp Bắt Thiện về Thân. Do đó có quả không an vui về Thân. Cần nên ghi nhớ 
rằng nhìn thấy và có hành động vui theo, hay lời nói tán thành việc sát sanh là 
đồng tạo Thân và Lời ác nghiỆp. 


Sát sanh là đo bởi tâm sân hận (Y bát thiện) mà tạo thành. Thực hành rãi 
tâm từ để đối trị tâm sân hận. Rãi Tâm Từ được trình bày trong phần Phước Đức. 


Khi nào thì có một nghiệp Trộm Cắp? 

Nghiệp trộm cắp được thành tựu khi lẫy một vật gì không thuộc về mình, 
và không có sự đồng ý thuộc chủ nhân của vật đó, cho dù là vật råt nhỏ, không có 
giá trị lớn lao. Cũng tương tự như ở trên, trộm cắp cũng bao gồm Thân và Ý 
Nghiệp Bát Thiện. Trộm cắp là do tâm tham ái, hay do Бот tâm sân hận mà tạo 











thành. Thực hành xả thí và rải tâm từ để đối trị tâm tham ái và sân hận. Xả thí 
được trình bày chi tiết trong phần Phước, Thập Phúc Hành Tông. 


Tà Dâm là do bởi tâm tham mà tạo tác. 


Tại sao nói Lời Vó Ích là một Ác nghiệp? 

Khi nói lời vô ích là khi không có sự tỉnh giác, mất chánh niệm, nói theo 
một thói quen, bản năng, không ngăn ngừa, không thu thúc Thân Căn và Ý Căn 
để cho Ngữ Nghiệp được hình thành. Nói lời vô ích cũng do bởi tâm tham và tâm 
sân mà tạo thành và cho quả khô đau, phiền não cho người và cho chính mình. Do 
đó nói Lời Vô Ích là Ác Nghiệp. 

Tại sao Tham là Ác Nghiệp? 


Tham là sự luyến ái vào ngũ dục, dính mắc, đeo níu, bám chặt, và bị lệ thuộc 
vào đối tượng. Tham là đo Tâm Tham với Tà Kiến, thấy sai chấp lầm mà sanh 
khởi, hay do Tâm Tham với Ngã Mạn mà sanh khởi. Vì thấy sai chấp lầm vào sự 
trường tồn vinh hăng nên tham đắm. Tham là căn gốc cho mọi Nghiệp Bất Thiện, 
hay Ác Nghiệp. Vì Tham cho nên sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói lời vô ích, và 
v.v. Do đó Tham là nguồn góc cúa moi su dau khó. 


Thực hành xả thí để đối trị Tâm Tham. Ха thí được trình bày chỉ tiết trong 
phần Phước, Thập Phúc Hành Tông. 


Tạo sao Sân là Ác Nghiệp? 

Sân hận là không hài lòng, không vừa ý, là sự bất toại nguyện, sự hối hận. 
Khi Sân khởi sanh thì sẽ có buồn phiền, phát sinh ác ý, thù hận, dẫn đến bón xẻn 
không xả thí, ganh ghét đồ ky với Ну công đức hay Thiện công đức của người, và 
tự mãn với tài vật và công đức của mình. Sân hận là do bởi Sân và Si tạo ra. Sân 
hận là căn gốc của mọi việc Bát Thiện hay Ác Nghiệp. 
Tu tập trì giới và rãi tâm từ đề đối trị Tâm Sân. Trì Giới được tình bày trong phần 
Thập Phúc Hành Tông. 


Tại sao Tà Kiến là Ác Nghiệp? 
Tà Kiến là thấy sai, chấp lầm. Tà Kiến là do bở Tâm Tham tạo thành. Có 
những loại Tà Kiến như sau: 
ə Chấp vào chết là hết, chấp Không hay gọi là Đoạn Kiến. 


e Chấp có một linh hồn hăng còn, hay gọi là Thường Kiến. 








e Chấp không có hậu quả, Nghiệp báo, hay gọi là Vô Hữu Kiến. 
e Chấp không có Nhân mà cũng không có Quả, Nghiệp Báo, hay gọi là Vô 
Nhân Kiến. 

e Chấp không có năng lực của Nghiệp báo, hay gọi là Vô Hành Kiến. 
Vì chấp vào những điều như thế nên tạo Ác Nghiệp. 
3. Thập Thiện Nghiệp 

Thập Thiện Nghiệp là mười điều Thiện dùng để ngăn ngừa những hành động 
ác, xâu của Thập Ác Nghiệp. Người sống trong đời và thực hành theo Thập Thiện 
Nghiệp thì được an vui, hạnh phúc, được quả Nhân (người), Thiên (Trời), hay Níp 
Bàn. 


Thập Thiện Nghiệp là: 
(1) Không Sát Sanh 
(2) Không Trộm Cắp 
(3) Không Tà Dâm 
(4) Không Nói Dối 
(5) Không Nói Lời Рат Thọc 
(6) Không Nói Lời Thô Ác 
(7) Không Nói Lời Vô Ích 
(8) Không Tham 
(9) Không Sân 
(10) Không Tà Kiến 


** Ghi Nhớ: 


% Khi không làm việc Thiện, là chúng sanh đã làm việc Bất Thiện. 
% Khi làm một việc Thiện là đã ngăn chặn một Ác Nghiệp. 


Ví Dụ: Khi không sát sanh là đã ngăn ngừa một Ác Nghiệp là sát sanh, và đã thực 
hiện được một Thiện Nghiệp. 
4. Thập Phúc Hành Tông 
Thập Phúc Hành Tông là mười Thiện Nghiệp tạo ra Phước báu, đưa đến quả 
vị Người, Trời, hay Níp Bàn. Phần Ш trình bày тё rộng về Thập Phúc Hành 
Tông. | 
Mười Phúc Hành Tông là: 
(1) Хаты 
(2) Trì Giới 
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(3)  TuTiến 

(4) Cung Kính 

(5) Phụng Hành 

(6) Thính Pháp 

(7) Thuyết Pháp 

(8) Tùy Hy 

(9) Hồi Hướng 

(10) Chân Tri Chước Kiến 


5. Tóm Lược Vë Nghiệp 


Nghiệp là hành động qua Thân, Lời, Ý tạo tác do bởi thói quen, bản năng, 


hay có tâm tác ý. Nghiệp, có Nghiệp đã tạo tác trong quá khứ, và Nghiệp hiện tại, 
tạo tác trong thời hiện tại, hay đang lúc tạo tác. Nghiệp, có Nghiệp Thiện, Nghiệp 
Bắt Thiện, hay Ác Nghiệp, tạo tác qua những trường hợp sau. 

Nghiệp Thiện: 


Nghiệp Thiện tạo tác do bởi tâm khôn khéo, khoẻ mạnh, tốt đẹp, lợi ích, và 
cho quả an уш. 

Nghiệp Thiện được xây dựng trên căn góc = có Tham, không có Sân, 
và không có Si. 

Nghiệp Thiện là nhân của sự an vui, đưa đến quả vị Nhân, Thiên, hay Níp 
Bàn. | 

Thực hành và tu tập Thập Phúc Hành Tông để phát sinh, và tăng trưởng 
Thiện Nghiệp. 

Nghiệp Thiện là sự tu tập, trau рібі tâm linh, thính Pháp, thuyết Pháp, trau 
giồi Văn Tuệ, Tư Tuệ, Tu Tuệ, tu tập Thiền Quán, liễu tri Tam Tướng Vô 
Thường, Khổ Đau, Vô Ngã, chứng đắc Đạo Quả Níp Bàn, giải thoát mầm 
sinh tử trong Tam Gió. 


Nghiệp Bất Thiên và Ác Nghiệp: 


Nghiệp Bất Thiện và Ác Nghiệp tạo tác do bởi tâm vụng về, tội lỗi, bệnh 
hoạn, xấu ác, muốn làm suy giảm, hay tiêu diệt, và {гб sanh quả khó đau. 


Nghiệp Bát Thiện và Ác Nghiệp được tạo trên căn gốc Tham, Sân, và Si. 
Nghiệp Bát Thiện và Ác Nghiệp là nhân trô sanh quả khô đau, phiền não 
và bón đường Ác Đạo, là: địa ngục, ngạ quỷ, Atula, súc sanh. 














e Thực hành và tu tập Thập Phúc Hành Tông để đối trị và tiêu diệt Nghiệp 
Bát Thiện. 

ə Tu tập trong đời sống với tỉnh giác và chánh niệm, có sự hiểu biết trong 
từng mỗi hành động, lời nói, ý nghĩ để ngăn ngừa Nghiệp Bát Thiện. 
Nghiệp hay Nghiệp Báo là quả trổ sanh của Bất Thiện hay Ác Nghiệp. 

Phước báu là quả trổ sanh của Nghiệp Thiện. 

Nghiệp Lực: Nghiệp Lực hay còn được biết là Nghiệp Duyên. Là mãnh lực, năng 
lực, nguyên tó đưa đầy, hay thúc đây tạo Nghiệp, làm cho Nghiệp được thành tựu, 
иб sanh, và thọ lãnh Nghiệp Báo. 

Quả của Nghiệp quá khứ, tác động đến tâm, hình thành một thói quen để 
tạo ra Nghiệp hiện tại, được gọi là một dòng Nghiệp Lực. 

Đến đây mong rằng giúp được quý bạn Đạo có được khái niệm hiểu biết 
về Nghiệp, Nghiệp Lực, Nghiệp Báo, Nghiệp Thiện, Nghiệp Bát Thiện, và biết 
mình nên làm Nghiệp nào. 

Học Giả uyên thâm, muốn nghiên cứu sâu về Nghiệp, xin tham khảo bộ 
Kinh Triết Lý về Nghiệp của Ngài Hộ Tông và những bài giảng về Nghiệp cùng 
với Bộ Chú Giải Tông Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp của Giáo Thọ kiêm Dịch Giả - 
Bhikkhu Pasado. 


П. PHƯỚC 


Phước là chỉ? Tại sao phải làm Phước? Làm Phước là làm những chỉ? Và 
làm như thế nào? 

Phước là quả được trổ sinh của Thiện Nghiệp, tạo tác qua thân, lời, và ý 
nghiệp thiện, hay sự tu tập Thập Phúc Hành Tông. Phước là những chi làm cho 
con người thay đổi, từ xấu dé trở nên tốt đẹp, hoàn mỹ, thánh thiện, và là nhân 
đưa đến sự an vui, hạnh phúc, cùng quả vị Người, Trời, hay Níp Bàn. 

Con người muốn tốt đẹp, thiện mỹ, có được cuộc sống an vui, hạnh phúc, 
xa lia khó đau, được quả vị Người, Trời, Níp Bàn thì hãy nên làm việc Thiện và 
tu tập để tạo phước. Phước là tài sản, là vốn ling của con người trong cuộc đời 
này, là hành trang tư lương cho cuộc đời kế tiếp trong vị lai. 

Phước và Nghiệp là hai gánh nặng cho con người khi xa Па cuộc đời nầy, 
như Nhà Sư Pasado đã có câu. 

“Đến trần gian với hai bàn tay trắng 
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Khi ra di gảnh nặng trên vai: Phước - Тоді”. 


Bhikkhu Pasado 

Mỗi người nên chọn cho mình một hướng đi, tạo Phước hay tạo Nghiệp. 

Phước được chia làm hai loại là Phước Hữu Lậu và Phước Vô Гам. 

1. Phước Hữu Lậu | 

Phước Hữu Lậu là phước báu tạo ra với tâm ý mong cầu được hưởng lây an 
vui, hạnh phúc, giàu sang, xinh đẹp, hay những ước vọng, hoài bảo con người 
chưa có được. Phước Hữu Lâu là phước báu tạo ra với sự mong cầu được hưởng 
lại trong kiếp sống hiện tại, hay kiếp sống trong thời vị lai, giàu sang, danh vọng, 
vật chất đầy đủ. Thực tính của Phước Hữu Lậu là quả Thiện đưa đến quả vị Nhân, 
Thiên (Người và Trời). 

Nhưng Thế Sản (tài sản ở Thế Gian), hay Thiên Sản (tài sản ở Thiên Giới, 
các cõi Trời) không bền vững và luôn bị chỉ phối bởi Vô Thường, Khổ Đau, Vô 
Ngã. : 
Con người tạo Phước và mãi mê hưởng phước, quên đi làm việc Thiện. Đôi 
khi còn vì dục lạc mà đánh mát mình, tạo nghiệp Bát Thiện, dé rồi không có được 
quả an vui. Khi đánh mất đi kiếp làm người thì không biết bao giờ mới có lại. Do 
đó con người lên, xuống trong sáu nẻo. Khi có được thân con người, và gặp được 
Chánh Pháp, học hiểu lời đạy cao quý của Đức Phật, chúng ta phải nên biết tu tập 
và tầm cầu Giải Thoát. Đừng dính mắc vào Phước Thế Gian (Phước Hữu Lậu), 
mà phải hướng Tâm về Níp Bàn với Quả Phước Vô Lậu. 

2. Phước Vô Lậu 

Phước Vô Lậu là phước báu con người tạo ra nhưng không mong cầu được 
hưởng lại trong kiếp Nhân, Thiên (Người / Trời) mà với tâm ý hướng về sự giải 
thoát và Níp Bàn. Tạo Phước báu Vô Lậu để hồ trợ con đường tu tập đưa đến Đạo 
Quả. Đó cũng là chí nguyện tối thượng, và rốt ráo của người tu theo lời dạy của 
Đức Phật. Thực tính của Phước Vô Lậu là quả Thiện đưa đến Đạo Quả Níp Bàn. 
Tác ý tạo Phước Hữu Lậu và Phước Vô Lậu sai khác nhau nhưng việc làm thiện, 
hành động thiện, điều thiện, hay suy nghĩ thiện để tạo Phước Hữu Lâu, hay Phước 
Vô Lậu không sai khác. Sự khác biệt là khi hành thiện sự, tâm hướng về Giải 
Thoát Níp Bàn, hay tâm hướng về những hạnh phúc của thế gian, hay tâm không 
hướng về gì cá, thì có quả Phước Hữu Lậu hay Phước Vô Lậu. 

Khi trên con đường tu tập, khi vẫn chưa thành đạt Đạo Quả thì cần có cả 
hai loại Phước Báu: Phước Hữu Lậu và Phước Vô Lậu dé hó trợ và tạo nhiều thuận 








duyên cho con đường tu tập đến Рао Quả. Do vậy chúng ta cần thực hành để có 
cả hai loại Phước Báu, Hữu Lậu và Vô Lậu, khi làm một thiện nghiệp. 

Thực hành: 

Khi làm việc thiện nào cũng hướng tâm vë SỰ giải thoát, và nguyện như sau: 

e Do quả phước báu của việc thiện nầy, nguyện “làm nhân đến Рао quả Nip 
Бап”. Đó là cách thực hành Phước Vô Lâu. 

e Do quả phước báu của việc thiện này, nguyện “cho những điều mong cầu 
sớm thành dạt như ý nguyện. Đó là cách thực hành cho Phước Hữu Lậu 
và Vô Lậu. 

Khi nói đến Phước, là chúng ta nghĩ ngay đến việc làm từ thiện, xả thí, 
cúng dường tài vật, cứu trợ hay giúp đỡ những người kém may mắn, lâm vào cảnh 
khốn cùng vì thiên tai, hay những lý do nào khác. Chúng ta chưa thấy được hay 
quên nghĩ đến phước không những là do các việc xả thí, cúng dường tài vật, mà 
còn đi xa hơn nữa đến Phước Đức và Phước Trí do sự tu tập trau giòi từ bi, giới 
hạnh, và trí tuệ mà có. Do vậy mà có ba loại quả phước: 1) Phước Vật, 2) Phước 
Đức, và 3) Phước Trí do các nhân thiện nghiệp xả thí, từ xả bị һу, và trí tuệ tạo 
thành. 

Phước Vật. Là phước tạo thành do việc xả thí tài vật, hay gọi là Tài Thí. Nếu 
thiếu Phước Vật, sẽ bị thiếu thốn vật chất, tài sản cho nên thực hành xả thí tài vật 
là dé tạo cuộc sống sung túc về tài sản vật chất. 

Phước Đức; Là phước do bởi việc xả thí công đức, ví dụ như rải tâm từ đến cho 
mọi người, mọi loài chúng sanh, và thực hạnh Từ, Xả, Bi, Hý. Nếu thiếu Phước 
Đức thì thiếu sự quý mến, yêu thương của mọi người. Do vậy, Ông Bà ta có câu 
“Có Đức mặc sức mà ăn” hoặc “Phước năng thăng số”. Số ở đây có nghĩa là quả 
của các Nghiệp Bất Thiện đã tạo tác. Chúng ta chắc cũng đã thấy qua nhiều 
trường hợp, một người rất giàu nhưng không được lòng thương mến của nhiều 
người. Hay một người đồng nghiệp, bạn làm chung, làm rất giỏi, thông thạo rất 
nhiều việc, nhưng lại không được sự quý mến của các bạn đồng hành. 

Thực hành rải tâm từ, tu tập Từ, Ха, Bi, Ну, để tạo Phước Đức. Cách thực 
hành sẽ được trình bày trong phần Ха Thí của Thập Phúc Hành Tông. 

Phước Trí. Nếu thiêu Phước Trí thì không được sáng suốt trong mọi việc làm, 
không thấy rõ đúng hay sai, và cứ ôm ấp những tư kiến của riêng mình. Phước 
Trí có được là do sự tu tập, sự thực hành chú tâm, tỉnh thức, quán chiếu sự Vô 
Thường, Khô Đau, và Vô Ngã, và làm việc thiện, xả thí Pháp, án tống Kinh sách, 
hay thính Pháp, và thuyết Pháp 

















Thực hành tạo Phước Trí được trình bầy thêm chỉ tiết trong phần Thập Phúc 
Hành Tông, Ха Thí và Tu Tiến. 
3, Quá Phước Viên Mãn 
Làm sao để có được quả phước tròn đây trong những Thiện Nghiệp mà 
chúng ta đang làm và sẽ làm? 


Khi làm một việc Thiện với аду dú Tam Tư và Trí thì được hưởng tròn đây 
quả Phước Баи, là 16 Tâm Quả Thiện. 


Điểm trọng yếu của vẫn đề là biết “tác ý khôn khéo” vì nếu không biết khéo 
tác ý thì không gặt hái trọn vẹn những quả phước do bởi những thiện nghiệp mà 
chúng ta tạo tác. Nhưng tại sao phải biết khéo tác ý vào những việc làm thiện, và 
sự tác ý đó đem lại kết quả như thế nào? “Sống là một nghệ thuật”. Vậy sao 
chúng ta không thể áp dụng nghệ thuật sống vào việc tu — hay là Tu cũng là một 
nphệ thuật để đem lại kết quả tốt hơn, mỹ mãn hơn, và trọn vẹn hoàn mãn hơn! 

Khi thực hành hay trau giồi việc Thiện, luôn nhớ đến sự suy nghĩ, tư duy 
và tác ý trong ba giai đọan: Trước khi làm (Tư Tiền), trong khi đang làm (Tư 
Hiện), và sau khi làm xong (Tư Hậu). Nếu có sự tư duy chân chính trong cả ba 
giai đoạn và có Trí trong việc làm Thiện, thì hưởng được quả phước trọn vẹn, viên 
mãn. 

Tw Tiên 

Là sự tư duy hay khéo tác ý khi chuẩn bị vào một việc thiện. Tư Tiền là 
việc đầu tiên phải có, vì nếu có sự tư duy chính chắn, hiểu rõ tại sao thực hiện việc 
thiện này, và sự lợi ích của việc thiện này như thế nào, thì việc thiện được chuẩn 
bị rất chu đáo với tâm thành hoan hỷ. Do đó không bị sai lệch khi chúng ta bắt 
tay vào thực hiện việc thiện. Sự hoan һу, an lạc, nhiệt tâm, và sáng suốt này là 
nguyên nhân tạo ra quả phước hoàn mãn cho sự khởi hành. 


Trong cuộc sống hăng ngày cũng vậy, mỗi khi làm một việc chi, chúng ta 
cũng phải suy nghĩ về công việc mình sẽ làm, làm như thế nào, làm với tác ý gì, 
tại sao phải làm? Và làm thì sẽ đem lại kết quả ra sao? Một khi đã tư duy và hiểu 
rõ tận tường những câu hỏi trên, sự chuẩn bị sẽ tốt hơn, và như thé việc làm và kết 
quả được mỹ mãn hơn. 


Ти Hiện 

Là sự tư duy, suy nghĩ, và tác ý trong việc thiện đang trong lúc thực hiện 
việc thiện. Tác ý thiện, hoan һу, và nghĩ đến sự lợi lạc và quả Phước do thực hiện 
việc thiện này. 








Tư Hiện là một đức tin, tịnh tín trong sạch đang khi làm việc thiện, làm 
việc thiện không dé tham cầu danh và lợi. Mượn cảnh để làm việc thiện, vun bồi 
phước báu ngõ hầu giải thoát, Níp Bàn. 

** Ghi Nhớ. Đừng quên hướng tâm về Phước Vô Lậu, làm nhân đến Đạo Quả 
Мір Bàn. Nhớ nguyện “Do quả Phước báu của việc làm thiện nây nguyện làm 
nhân đến Đạo Quả Nip Bàn”. 

Ти Hậu 

Là sự tư duy, suy nghĩ, hay tác ý sau khi một việc thiện đã được hoàn tất. 
Tư Hậu là sau mỗi việc thiện đã làm, vẫn tiếp tục hoan hy, vui vẻ, không hồi tiếc, 
không sân hận, hay khó chịu, cho đù với kết quả không được như ý. Nên giữ tâm 
thiện xuyên suốt từ lúc phát Tâm (Tư Tiền) làm việc thiện, đến khi thực hiện việc 
thiện (Tư Hiện), và sau khi hoàn tất việc thiện (Tư Hậu). 


Nếu không xuyên suốt giữ đước tâm ý thiện trong ba giai đoạn Tư Tiền, 
Tư Hiện Tư Hậu, thì Phước báu không được tròn đầy. Nếu sự hối tiếc, sân hận đo 
thực hiện việc thiện kéo dài thì quả Phước không có, mà còn tạo thêm Nghiệp Bất 
Thiện. Như thế hóa ra làm việc thiện mà tạo Nghiệp báo, thay vì Phước báu. 


** Ghi Nhớ: Сло dù việc thiện có thành tựu, hay không được thành tựu mỹ mãn, 
nên luôn ghỉ nhớ giữ gìn cho tâm ý được tịnh hảo. Quan trọng hơn nữa là biết 
quán xét tam tướng Vô Thường, Khổ Раи, Vô Ngã của một việc thiện, hay của tất 
са Pháp. 

Ví Du vë Tam Tu: 

Tw Tiên: Có một nhóm bạn đang giúp cho những nạn lỗ lụt ở Việt Nam, họ 
kêu gọi sự đóng góp của bạn. Bạn không có sự dự tính trước về việc làm пау, nó 
хау ra một cách đột ngột, và như vậy thì làm sao để bạn có được quả phước Tư 
Tiền? 

Bật mí cho một cách khéo tác ý trong trường hợp này. Trước khi nhận lời 
làm việc Thiện để giúp lũ lụt, bạn hoan hỷ tán thán việc Thiện đang được thực 
hiện và nói rằng “há! là phước báu đầy đủ cho các việc mà anh chị đã làm, хіп 
cho được chia vui và quả phước báu nầy với các anh chỉ”. Hay nói ngắn gọn là 
” với bạn nha. Bạn phải hết sức thành tâm, thành ý và chân thật hoan 
hý với việc làm thiện ấy. Khi suy nghĩ và “Anumodanä = Phước Báu Đầy Đủ, 
Tùy Hỷ Công Đức” như vậy là bạn đã tạo được Phước Tư Tiền. Cũng do vậy, bạn 
đã được một Thiện Nghiệp về Ý và một Thiện Nghiệp về Lời. Nếu có hành động 
chắp tay cung kính khi bạn Anumodanä với một việc thiện thì bạn có thêm một 
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Thiện Nghiệp về Thân. Thêm vào đó bạn chia sẻ niềm vui và tạo thêm tinh thần, 
khích lệ cho các việc thiện được phát sinh và tăng trưởng. Ngay đó, bạn đã thực 
hiện một Tứ Chánh Cần (việc thiện đã làm, thì làm cho phát triển). Do đó qua 
việc tán Шап “Anumodanä” với việc làm thiện của người và mình, bạn đã được 
phát sinh nhiều Phước Báu. 

Vấn đề cảm thấy là đơn giản cho những người thường làm việc xả thí, аё 
cho ra, và sẵn lòng giúp đỡ người gặp nạn. Nhưng không phải dễ đối với người 
không muốn cho ra, không thường quen xả thí. Ở trường hợp nầy, người ấy nên 
tư duy và hiểu rằng, việc cho ra, xả thí là một việc làm thiện dé đối trị tánh bón 
xén, dính тйс. Làm việc thiện này để tạo Phước báu, và giúp đỡ người gặp nạn. 
Do đó người ấy chịu thay đổi bản tính, thói quen, và đóng góp, hùn phước giúp 
đỡ những nạn nhân bị lü lụt. Như thế, tâm người ау được thay đôi từ bất thiện 
sang thiện. Do đó họ đã thực hiện được Tư Tiền, và Tư Hiện. 

Xa hơn nữa, Tư Tiền có Trí là nhận thấy được sự Vô Thường, Khổ Đau, và 
Vô Ngã trong mọi sự việc. Thiên tai, lũ lụt, làm cho người đang có cuộc sống 
bình thường phải chịu cảnh khổ đau (Khổ Đau), mát hết tài sản (Vô Thường), 
không giữ được sự quân bình cho mình (Vô Ngã). Sự Vô Thường, Khổ Đau, Vô 
Ngã xảy ra cho bất cứ một ai, chứ không riêng gì với những nạn nhân đang cần sự 
giúp đỡ. Cũng nên thấy được sự Vô Ngã là ta không tự chủ được tạo hóa, không 
tự chủ được cuộc sông, tài sản tạo ra một khi Vô Thường дї đến. 

Tự Hiện: Khi mở ví lẫy tiền giúp đỡ nạn nhân lũ lụt, thì tâm nên hướng về 
những người đang bị hoạn nạn, thành tâm nguyện cho những điều tốt lành đến với 
họ (ví du nhu nguyện cho họ bót khổ đau, thân tâm được an lạc, có tỉnh thân và 
sức mạnh để vượt qua mọi điều bát như ý, và mau chóng bình phục). Khi nguyện 
được như thế là bạn đã có tác ý vào việc thiện, và tạo thêm một tác ý thiện, chứ 
không phải làm như một theo thói quen, hay một cách máy móc. Cũng đừng nên 
quên nguyện “Nguyên làm nhân đến Đạo Quá Nip Bàn.” 

Chính vì biết hướng tâm về sự lợi ích của việc thiện, sẽ giúp cho bạn nhận 
thức được giá trị của việc mà các bạn đang làm. Do đó quả phước Tư Hiện được 
viên mãn. 


** Ghi Nhớ: 

Điều quan trọng là, nên thực hành tư duy, suy nghĩ đến kết quả, sự thành tựu 
của việc thiện (gọi là Cảnh Nghiệp Tuớng), hơn là tư duy đến việc thiện (Cảnh 
Nghiệp). Cảnh Nghiệp Tướng tạo sự hoan hỷ, duyệt ý, là hành trang, tư lương 











cần thiết và quan trọng cho những người đang trong thời gian trị bệnh, và đang 
lúc cận tử lâm chung. 


Ví Du vë Ти Hiện: Khi làm một món thực phẩm để cúng đường đến chùa hay 
đến những buổi tiệc, bạn hãy vui vẻ và thành tâm hướng về tất cả chúng sanh mà 
nguyện rằng, nguyện cho con và tất cả những ai dùng thực phâm nầy được vui vẻ, 
an lạc đứt mọi điều phiền não, an vui và hạnh phúc, và mọi điều như ý nguyện 
mong cầu. Khi đã nguyện được như vậy thì bảo đảm thức ăn của bạn được ngon 
lắm. Nhưng không hắn ngon là do bạn nấu giỏi, mà ngon vì sự hạnh phúc và sự 
an vui của bạn đã đem đến qua các món thực phẩm. © 


Tự Hậu: Sau khi đóng góp cho nạn nhân bị lũ lụt ở Việt Nam, bạn được biết rằng 
món tài vật đó không đến được tay của người cần nhận. Bạn không nên hối tiếc, 
hay bực mình, vì bực mình sẽ làm bạn trở thành một “binh тис” đen thui ©. Và 
nếu hồi tiếc, hay sân hận với việc Thiện đã làm thì диа phước của Tư Hậu không 
được tròn dày. 

Kết quả của việc thiện không được thành tựu mỹ mãn càng làm cho bạn 
nhận thấy rõ được sự Vô Thường, Khô Đau, Vô Ngã trong mọi Pháp của thế gian. 
Sau đây là một vài tư duy về tam tướng Vô Thường, Khổ Dau, Vô Ngã qua việc 
thiện đã thực hiện: 

е _ Một việc thiện tạo ra do bạn bè kêu gọi, nay đã hoàn tất (Vô Thường) 

e Một việc thiện được thực hiện, nhưng không có kết quả mỹ mãn (Khổ Đau) 

e Một việc thiện đã làm nhưng không tự chủ được sự thành tựu, hay không 
thành tựu (Vô Ngãi). 

Nếu có đầy đủ ba điều Tam Tư cùng với Trí khi hành một việc xả thí, hay 
làm một việc thiện, thì duoc quả phước tròn dày. Tam Tư không khó thực hành, 
nếu có sự tu tập tỉnh giác, và chánh niệm thường xuyên. Và nếu thường xuyên 
thực hành thì sẽ trở thành quen thuộc, và cuộc sống tâm linh của các bạn được 
tăng trưởng, trở nên уш vẻ, từ ái, và trong sáng. 


Qua ba phân Tam Tư, bạn có ghi nhận điều chỉ không? 

Với lời dạy không chỉ dừng lại ở cách thực tập làm việc thiện, làm với tác ý 
khôn khéo. Sự chỉ giáo còn nhằm tạo thắng duyên trên con đường tu tập, uốn nắn 
và thanh lọc tâm ý, trau giỗi cho tâm có sự ghi nhận, tỉnh thức, biết hướng về ý 
thiện, và thực hành điều thiện tạo cuộc sống an vui hạnh phúc. Quan trọng hơi 
hết là nhận thấy được Tam Tướng Vô Thường, Khổ Đau, Vô Ngã trong mọi việc 
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thiện dé không bị dính mắc, tham ái đưa đên thực hiện việc thiện chỉ vì tạo ra tiếng 
thơm, danh lợi, hay bản ngã. 


**Ghi Nhớ: 
< Thanh lọc tâm để vượt qua bất thiện khi kết quả không như ý. Tâm là 
quan trọng. 
< Thực hiện việc thiện và nhận аду sự Vô Thường, Khô Đau, Vô Ngã của 
các Pháp. 


% Việc thiện chỉ là một phương tiện, còn cứu cánh là Мир Bàn. Giải thoát 
mọi sự chi phối bởi Vô Thường, Khổ Đau, Vô Ngã. 

Ví Du: Một người thường xuyên phát tâm ấn tống Kinh, Sách, truyền bá lời day 
của Đức Phật. Người này có những cách để tư duy như sau: 

e Người này tư duy, suy nghĩ, và ghi nhớ răng họ đã thực hiện được nhiều 
việc thiện, ấn tông Kinh, sách, và do đó sinh ra dính mặc vào việc làm. Đó 
gọi là nhớ nghĩ, tư duy về Cảnh Nghiệp. 

e Nhưng nếu người này tư duy, suy nghĩ, và hoan hy rằng việc ấn tông Kinh, 
sách, những lời Phật dạy, tạo quả Phước cho họ và cho mọi người phát 
triển, tăng trưởng trí tuệ, để tu tập được sự an vui, và giải thoát. Tư duy 
như vậy gọi là tuy duy về Cảnh Nghiệp Tướng. 

e _ Người này tư duy rằng thực hiện mọi việc thiện, tạo quả Phước báu cho họ, 
và làm lợi lạc tăng trưởng trí tuệ cho mọi người. Nhưng thấy được rằng 
mọi việc thiện, hay mọi Pháp ở Thế Gian điều bị chi phối bởi Tam Tướng 
Vô Thường, Khổ Đau, Vô Ngã. Người ấy phát nguyện do quả Phước báu 
có được do bởi sự tu tập dë thành đạt Đạo Quả Мир Bàn, giải thoát sự chi 
phối của Tam Tướng. 

4. Phước Và Nghiệp 
Quá phước tạo ra có đủ để bù đắp, trả nợ cho cái Nghiệp đã tạo hay không? 
Làm thế nào để xóa đi cái Nghiệp đã tạo ra? 


Trên con đường tu học, khi có một ít hiểu biết về Nhân Quả và Nghiệp, 
thường được nghe rất nhiều câu hỏi, và sự bâng khuâng về Nghiệp và Phước. Có 
người còn đang lo sợ với những Nghiệp đã thực hiện, ưu tư lo lắng không biết làm 
sao đề xóa đi, hoặc làm giảm thiểu đi nghiệp báo. Uu tư lo lắng nây tiếp tục trên 
con đường hành thiện, bâng khuâng không biết là những quả phước (từ việc thiện 
do xả thí, và cúng dường) tạo ra có đủ để bù đắp, hay trả nợ cho cái nghiệp đã gây 








ra hay không? Bë giải tỏa cho những ưu tư và thắc mắc пау, xin được chia sẻ vài 
điều nho nhỏ, hy vọng giúp quý bạn Đạo quàng đi gánh lo âu. 

Việc trước tiên là đừng bận tâm đến làm sao để xóa đi cái nghiệp mình đã 
tạo, vì việc đã làm ra rồi có bận tâm, hối hận thì cũng đã xong, không lẫy lai được. 
Đức Phật đã có dạy “Quá khứ không truy tìm”. Có buôn lo, hối tiếc chỉ càng tạo 
thêm một Ác Nghiệp Sân, do sự phiền não và bất toại nguyện. Bạn có biết rằng 
mỗi lần buồn lo, hay hối tiếc về việc bất thiện đã tạo, là một lần tạo tác Nghiệp 
Bất Thiện do tâm ý phiền não với sân hận, bất toại nguyện. Thay vì ưu tư lo lắng, 
việc quan trọng, và cần thiết phải làm là nên làm thêm nhiêu, và thật nhiều việc 
thiện để tạo phước, và chuyển tâm ý đến thiện nghiệp. Đó được gọi là sống trong 
hiện tại và tỉnh giác. 

Phước và Nghiệp như là hai chiếc xe đang chạy đua với nhau trong từng 
mỗi con người, vì thế néu phước chạy nhanh hơn, và chạy rất xa, thì nghiệp xấu 
phải bị bỏ lại, và không có cơ hội đuổi theo kịp. Hiểu như thế bạn phải thực hiện 
thiện nghiệp một cách liên tục, không ngừng nghỉ, và đừng ưu tư lo nghĩ đến 
nghiệp quá khứ mà đánh mát hiện tại. Có rất nhiều phương pháp mà chúng ta có 
thể thực hành mỗi ngày để tăng trưởng Phước Vật, Phước Đức, Phước Tuệ. Thực 
hành các Pháp Thiện này giúp xa lia khó đau, đến gần với hạnh phúc, và làm cho 
chiếc xe phước chạy càng nhanh, bỏ lại sau lưng chiếc xe nghiệp xấu ọp ẹp, không 
có khả năng theo đuổi kịp. Con người thường hay sống trong quá khứ, nghĩ về 
tương lai, mà đánh mất hiện tại. Quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến, nên 
tỉnh giác và sóng trong hiện tại, làm những gi cần nên làm với tất cả sự tinh tấn, 
nhiệt tâm, dé không tiếp tục bị hồi tiếc, và để rồi cứ sống trong quá khứ và ôm ấp 
VỊ lai. 

Tóm lại là đừng ưu tư, lo lắng về nghiệp đã làm, mà hãy tinh tấn, nỗ lực 
làm càng nhiều việc thiện và cô săng thực hiện Tam Phước (Phước Vật, Phước 
Đức, Phước Trí) và Thập Phúc Hành Tông thì chúng ta xa lia được đau khó, có 
được sự an vui, hạnh phúc. Thêm vào đó, chiếc xe Phước càng vững chải, chạy 
càng nhanh, càng xa thì nghiệp xấu không có cơ hội đuổi kịp dé trổ sanh. Chúc 
quý bạn Đạo luôn sống trong tỉnh thức và tinh tán thực hành ba điều Phước này. 


Tóm Lược Phân Phước 
e Phước có hai loại, Phước Hữu Lậu và Phước Vô Lậu. 
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Phước Hữu Lậu là quả do đã thực hiện việc thiện, với tâm ý mong cầu 
hưởng quả phước thé gian, hay Thiên Giới. 

Phước Vô Lậu là quả do đã thực hiện việc thiện, nhưng với tâm ý hướng 
về Nip Bàn, giải thoát sinh tử luân hồi, chi phối bởi Tam Tướng Vô 
Thường, Khô Đau, Vô Ngã. 

Làm việc thiện với Tam Tư, và Trí аё gặt hái quả Phước tròn dày, viên 
mãn. Khi làm việc thiện mà thiếu Tam Tư, và Trí thì đễ bị đưa đây đến 
“làm việc thiện mà gặt hái quả bất thiện, không được phước Баи mà 
còn chuốc lấy quả phiền não, khổ dau.” 

Có ba loại phước, Phước Vật, Phước Đức, và Phước Trí. 

Phước Vật có được do bởi xả thí tài vật, hay là Tài Thí. 

Phước Đức và Phước Trí có được do bởi xả thí Pháp, xả thí sự Vô Úy, 
thính Pháp. 

Tu tập sống trong tỉnh giác, chánh niệm, biết từng mỗi hành động của 
thân, lời, ý dé làm thiện tạo phước. 


HI. THẬP PHÚC HÀNH TÔNG 


Thập Phúc Hành Tông là mười tông chỉ, phương châm, và con đường tu 
tập, xây dựng nhân cho các quả phước, và sự sông an vui hạnh phúc, quả vị Người, 
Trời, hay Níp Bàn. Mười Phúc Hành Tông là: 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 
(10) 


Ха Thí 

Trì Giới 

Ти Tiến 

Cung Kính 

Phụng Hành 

Hồi Hướng 

Tùy Ну 

Thinh Pháp 
Thuyết Pháp 

Chân Tri Chước Kiến 


** Ghị Nhớ. Luôn luôn chánh niệm tỉnh giác, thực hành Phúc Hành Tông 





cùng với Tam Ти và Tri. 
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Sưu Tập Pháp sẽ trình bày Thập Phúc Hành Tông trong phạm vi hạn ché, 
cùng những phương pháp thực hành một cách đơn giản, minh họa cho việc thực 
hiện thiện nghiệp, và phước như đã giới thiện ở phần Nghiệp và Phước. Với tác 
ý giới thiệu những ví dụ minh hoạ, và xây dựng nền tảng cho quý bạn Đạo về 
mười phương cách để hành thiện nghiệp. 

Bạn đọc, hay Học Giá uyên thâm, nghiên cứu sâu sắc những lời Phật đã 
day, xin tham khảo thêm trong Bộ Chú Giải Pháp Tụ và Phân Tích, của Tác Giả 
là Ngài Đại Trưởng Lão Maha Thera Naga Dtpa do Bhikkhu Pasado đã dịch. Bộ 
Chú Giải này trình bày đầy đủ, khai triển, giảng giải một cách sâu sắc về Thập 
Phúc Hành Tông cùng với Tâm Thiện Dục Giới, và những tích truyện minh họa. 
Sau đây sẽ lần lượt trình bày từng mỗi Phúc Hành Tông. 

1. Ха Thí Phúc Hành Tông 

Xà thí có nghĩa là cho ra. Xà thí để diệt trừ, đối trị lòng tham lam, bỏn xẻn, 
sự bám víu, dính mắc. Xả thí để tạo tam phước, lìa xa khổ đau, có cuộc sóng an 
vui hanh phúc. 


Mọi su khó đau đều bắt nguồn từ lòng tham ал, muốn thâu vào, chiễm lấy, 
và bám chặt không buông bỏ. Xả Thí Phúc Hành Tông là Phúc Hành Tông thứ 
nhất, xây dựng nền tảng, tạo phước báu tién đến những Phúc Hành Tông khác 
trong Thập Phúc Hành Tông. Xả Thí Phúc Hành Tông tạo phước báu, làm nhân 
cho được làm Người, Trời (Chư Thiên trong các cỏi Trời Dục Giới, Sắc Giới, và 
Vô Sắc Giới) và Đạo Quả Nip Bàn. 

Xá Thí như thế nào để được trọn ven phước báu? 


e Ха Thí có Tam Tư và Trí thì được trọn vẹn quả Phước. Tam Tư đã trình 
bày ở phân trên. 

e Ха thí với tâm từ ái là không suy nghĩ sẽ được đáp đền ân đức trong ngày 
vị lai. Không nên suy nghĩ rằng Ta cho đến người này, thì người khác sẽ 
cho Ta. 


Xà thí không chỉ có nghĩa là chỉ cho tài vật đến những người bát hạnh, đang 
cân sự giúp đỡ. Xå thí còn có nghĩa là cho tất са những рі, đến với tất cả những 
người, hoặc tất cả chúng sanh, có thể cho được, không phân biệt sang hèn, giàu 
nghèo, người quen, quyến thuộc, hay người dưng, kẻ lạ. 


Xà thí gồm có 2 loại là Tài Thí và Pháp Thí. 
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ə Tài Thí. Xà thí Ngũ Dục Thiện: Cho ra tịnh tài, vật chất dé tạo Phước Vật. 
Phước Vật cao tột nhất là xây chùa Tứ Phương Tăng. 


e Pháp Thí. Xà thí Thiện Công Đức, Xà thí Vô Úy làm cho người an tâm, 
hiểu biết, và không lo sợ. Xả thí Vô Úy để tạo phước trí. Xả thí Thiện 
Công Đức cao tột nhất là rải tâm từ đến cho chúng sanh. 


Xả thí có ba bậc như sau: 

e Bậc Thương: Là xả thí những tài vật thực quý giá, hoặc vẫn còn mới, chưa 
dùng xài, mà chúng ta ưa thích nhưng sẵn lòng xả thí cho ra. 

° Bậc Trung: Là xà thí những tài vật mà ta đang dùng nhưng sẵn lòng xả thí 
cho ra. 

e Bác Hạ: Là xả thí những tài vật cũ kỷ, mà ta không còn dùng nữa. 

Xả Thí có hai trường hợp là: 

ə Hiền Triết Thí. Là việc xã thí với người có sự chế ngự thân lời ý và cho 
với tự bàn tay của mình. 

ə Phi Hiền Triết Thí. Phi hiền triết thí là việc xã thí với người không chế 
ngự và xa lia Ác Pháp. Khi thực hiện việc xả thí, thường hiện bày với hình 
thức vứt bỏ, cho một cách ném liệng, không cho với tự bàn tay của mình 
và không tôn trọng người, không tôn trọng trong việc xã thí, thấy người 
thực hiện thì cũng thực hiện theo, thực hiện cầu danh được lừng lẫy, không 
mong mỏi thành tựu quả phước báu. Do đó quả phước của việc xế thí cũng 
được gặt hái, nhưng không có đặc biệt như cách xã thí ở bậc Hiền Triết. 

Thực Hành Ха Thí Phúc Hành Tông 
** Ghỉ Nhớ: 

% Khi làm việc ха thí, nên xả thí với Tam Tư và Trí dù chỉ làm một việc rất 
nhỏ. 

s% Xá thí theo Hiền Triết Thí chứ không theo Phi Hiền Triết Thí 

% Ха thí với tâm từ ái 

s* Tác ý tạo Phước Vô Lậu. Hướng tâm về kết quả, sự thành tựu quả phước 
của việc thiện (Cảnh Nghiệp Tướng). 

< Nguyện trước khi ха thí, và hồi hướng sau khi làm một việc xả thí. Nguyện 
điều chi và hồi hướng ra sao thì tùy theo bạn muốn được quả Phước Hữu 
Lậu hay Vô Lậu. Điều tốt nhất là nên biết tác ý để được hưởng cả Phước 


Hữu Lậu và Phước Vô Lậu. 








Khi làm việc xả thí hay những việc thiện khác, quý bạn Đạo nên thực hành lời 
nguyện cầu dưới đây để tạo quả Phước Vô Lâu. 
“Do quả phước báu của việc Thiện nây, nguyện làm nhân đến Đạo quả Nip 
Bàn”. 
Tài Thí 

Phước Vật là quả của sự xả thí tiền tài, vật chất, gọi chung là Ngũ Dục 
Thiện. Mỗi ngày nên làm ít nhất một việc xả thí ngũ dục thiện để tạo phước vật. 
Việc xả thí có thể thực hiện ngay đến những người thân trong gia đình, bạn bè, 
hoặc những người đồng nghiệp. Vật xả thí có thé rất đơn giản đến như những 
chiếc bánh, viên kẹo, hay một bữa ăn mà bạn chuẩn bị cho gia đình. Điều quan 
trọng là khi làm việc xả thí nầy bạn hãy nên tỉnh giác, biết hướng tâm, và có tác ý 
trong việc xả thí. 


Ví Du: Cho các gia thú ăn (chó, mèo, chim, cá, và у,у.,). Có những hạt cơm còn 
xót trong nồi, những miếng bánh mì ở hai đầu mà bạn không dùng, bạn có thê cho 
chim ăn thay vì bỏ vào thùng rác. 


Ví Du: Khi chia sẻ một chiếc bánh hay cho một viên kẹo đến bạn bè, hay những 
bạn đồng nghiệp, hoặc cho các vật dụng cho người thân là bạn đã hành xả thí 
Phước Vật. 


Trong cuộc sông hăng ngày con người có thê làm, và đã làm rât nhiêu việc 
ха thí nhưng vì không nhận biệt đó là xả thí, cho nên không cảm nhận được у 
nghĩa, và sự hạnh phúc, vui vẻ trong việc làm. 


Ví Du: Khi nâu một bữa cơm cho gia đình, thì tu duy răng bạn đang xả thí thực 
phẩm, công sức, thời gian, và sức khoẻ của bạn, để tạo sự sống, sức khỏe, và sự 
an vui và hạnh phúc đến cho những người thân trong gia đình. Sự xả thí như thế 
là chân chánh, trong sạch, với tâm từ ái, do đó được quả an уш. 

Tư duy được như vậy bạn sẽ tha thiết để tâm thức vào công việc của mình 
làm, và bạn cảm nhận được sự an vui và hạnh phúc. Việc làm trở nên một niềm 
уш thay vì một nói cực nhọc, một bón phận hay trách nhiệm nặng nề. 


Tât cả các việc thiện xả thí, mặc dâu chỉ là một viên kẹo, một mẫu bánh nhỏ, 
chúng ta nên luôn luôn làm trong tinh thân hoan hy, vui vẻ, và có sự chú tâm và ý 
thức được việc thiện đang làm thì kêt quả Phước Vật được viên mãn to lớn. 
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Ví Ри: Với sự duyệt ý vừa lòng, cúng dường tứ vật dụng, là y áo, vật thực, chỗ 
ở, thuốc cân thiết để chữa bệnh đến chư Tăng, sẽ được đón nhận quả phước báu 
vi diệu, thù thắng. . 


**Ghi nhớ: Món vật xả thí lớn hay nhỏ không quan trọng, cải quan trong là 
chúng ta cho với tám lòng (Tâm) như thể nào (Hiên Т viết Thi hay Phi Hiên Т yit 
Thi) thì sẽ đón nhận được диа Phước twong xứng. 


Có sự hiểu rằng xả thí tài vật là tạo Phước Vật, mà Phước Vật là Phước 
Hữu Lậu. Điều đó cũng không hoàn toàn hắn là như vậy. Phước trở thành Phước 
Hữu Lậu hay Vô Lậu là do tâm tác ý. Tâm tác ý đưa đến quả phước khác nhau 
trong cùng một việc xả thí. | 


Ví Ри: Trong cùng một việc xả thí tài vật sẽ có ba quả phước tương ưng theo ba 
sự tác ý khác nhau như sau: 

(1) Khi xả thí, mà không có tác ý gì cả, chỉ xả thí theo một bản năng, thói 
quen, thì được Phước Hữu Lậu. Phước nầy đưa đến quả vị Nhân, Thiên, 
theo định luật Nhân Quả tất nhiên, có nhân thì có quả, khi hội đủ duyên. 

(2) Khi xả thí, có tác y muốn cho con cháu được thành tựu, gia đình được cuộc 
sống an vui, hạnh phúc, hay muốn được về cõi Trời, hay trở lại làm Người 
giàu sang, đầy đủ tài sản. Phước ấy trở thành Hữu Lậu. 

(3) Khi xá thí, có tác ý là tạo nhân đến Đạo Quả Níp Bàn, giải thoát sinh tử 
luân hồi, thì Phước tạo ra trở thành Phước Vô Lậu. 

Pháp Thí 

Phước Trí là quả của sự xả thí thiện công đức, xả thí vô uý, không sợ hãi, và 

sự trau рібі tu tập trí tuệ. 


Thực hành rải tâm Từ đến cho mình, cho mọi người, và cho mọi loài. Ý nghiã 
của việc rãi tâm từ là cởi trói oan trái, không tạo thù nghịch với mọi người, một 
loài, và tạo cho chúng sanh có lòng từ xả và bi hy. 

Đây là những trích đoạn ngắn, rải Tâm Từ, bạn có thể hành trước khi đi ngủ 
và mỗi buổi sáng khi thức dậy. 

Nguyện cho: 

“Tất cả chúng sanh trong hướng Đông đừng có oan trải lẫn nhau, hãy cho được 
SỰ yên vui. 

Tất cả chúng sanh trong hướng Đông Nam đừng có oan trái lần nhau, hãy cho 


được sự VÊn Vui. 








Tất cả chúng sanh trong hướng Nam đừng có oan trái lân nhau, hãy cho được sự 
yên VuI. 

Tất cả chúng sanh trong hướng Tây Nam đừng có oan trải lẫn nhau, Айу cho được 
Sự yên vui. | 

Tất cả chúng sanh trong hướng Tây đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự 
yên vui. 

Tát cả chúng sanh trong hướng Tây Bắc đừng có oan trái lân nhau, hãy cho được 
Sự yên vui. 

Tất cả chúng sanh trong hướng Bắc đừng có oan trái lân nhau, hãy cho được sự 
yên уш. 

Tất cả chúng sanh trong hướng Đông Ва đừng có oan trải lân nhau, hãy cho được 
sự yên Vui. ” 


“Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, 
đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, 
đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đây du, hãy giữ mình cho được sự an 
vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ, đến sự kinh sợ rồi, xin 
đừng cho kinh sợ, đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. ” 

Trích trong Kinh Nhật Tụng. 


Tâm bác ái của bạn không ngưng ở đó mà bạn có thê thực hành trước các bữa ăn 
nguyện rằng: 
“Nguyện cho tất cả những ai làm ra vật thực nây và cho con được tai qua nạn 
khỏi, bệnh tật tiêu trừ, phiên não đoạn diệt, thân tâm thường được an lạc, sớm 
được hưởng quả phước như ý nguyện mong câu điều nhau cả ау.” 
Có 11 quả phước của việc rải tâm từ là: 

(1) Trước khi ngủ được an уш 

(2) Trong giác ngủ không ác mộng 

(3) Sau giấc ngủ được an vui 

(4) Lửa, thuốc độc, binh đao không hảm hại người có tâm từ 

(5) Chư Thiên thương mến 

(6) Nhân loại yêu thương 

(7) Phi Nhân cung kính 

(8) Sắc điện tươi tốt 

(9) Nhân sinh tâm định 








(10) Cận Tử không tán loạn, lao chao 
(11) Nhân sinh Thiên Giới 
Tạo Phước Trí bằng cách thính Pháp, học hỏi những lời giảng giải, chiêm 

nghiệm những lời dạy trong kinh điển, hoặc những lời chỉ dẫn của các bậc tu hành 
dựa theo những lời dạy bảo của Đức Phật. Tạo Phước Trí băng cách thuyết Pháp, 
cho những lời khuyên chân chánh để làm cho người thấy rõ bản chất Vô Thường, 
Khô Đau, và Vô Ngã của cuộc đời hay của vạn Pháp. Khuyên người nên tu tập 
để có được cuộc sóng an vui hạnh phúc. Phước Trí cũng là quả của sự tu tập quán 
chiếu sự vô thường, khó đau, và vô ngã của vạn vật, và nhất là của chính bản thân 
của con người chúng ta. Thực tập suy ngẫm những đoạn kinh sau đây và chiêm 
nghiệm sự không thường hằng, vĩnh cửu của mọi sự vật, hiện tượng trong cuộc 
đời nầy, ngay cả đến bản thân của chính bạn. 


Năm Điều Quán Tưởng 
“Thế Tôn lời dạy tỏ tường, 
Năm діёи quán tưởng phải thường xét ra, 
Ta đáy phải có sự già, 
Thế nào tránh khỏi lúc qua canh tàn. 
Ta đáy bệnh tật phải mang, 
Thé nào tránh thoát đặng an mạnh lành, 
Ta đây sự chết sẵn dành, 
Thế nào tránh thoát tử sanh đến kỳ 
Та đây phải chịu phán ly 
Nhân vật quý тёп ta đi biệt mà. 
Ta đi với nghiệp của ta 
Dù cho tốt xấu tạo ra tự mình, 
Theo ta nhu bóng theo hình 
Ta thọ quả bảo phân mình kiết tường. ” 
Trịch trong Kinh Nhát Tụng 


2. Trì Giới Phúc Hành Tông 
Giới như là những bức tường, hàng rào, hay ranh giới, bảo vệ cho người tu 
tập. Giới là những điều nhắc nhở người tu tập phải luôn quán xét lại chính mình, 
dé lúc nào cũng đi đúng theo Chánh Đạo. 
Trì giới là thực hành những điều luật miên mật không ngừng nghỉ, không 
lui sụt, không dễ duôi. Giữ giới càng chặt chẽ thì càng được trong sạch, thanh 
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tịnh, an vui, và phước báu được viên mãn. Do ghi nhớ йё trì giới được miên mật 
mà có một sự chánh niệm, tỉnh giác gọi là Định - như thế nói giới năng sinh định. 
Và khi có một sự ghi nhớ để trì giới miên mật, và chánh niệm, tỉnh giác thường 
xuyên liên tục, cắt đứt và diệt trừ phiên não, thì trí tuệ được phát sinh — như thế 
nói Định năng sinh Tuệ. 


Giới là phần đầu tiên của Tam Học: Giới, Định Tuệ. Giới là công năng của 

một người tu tập, dùng đề phát sinh Định và Tuệ, ngõ hầu đối trị tam độc là Tham, 
Sân, và Si. Giới gồm có Giới Nguyện và Giới Ngăn Trừ. 
Giới Nguyện (Samadana Virafi): Giới nguyện là kiêng cử tránh là các điều bất 
thiện vì đó là vi phạm giới luật mà mình đã tự nguyện nghiêm trì. Người tu tập 
phát nguyện ріп giữ giới, ví dụ như khi người Phật Tử quy у Tam Bảo, có nguyện 
giữ 5 giới. Giới nguyện gồm có: 

e Ngũ Giới (nguyện tránh sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói đôi, âm tiru và dễ 

đuôi). 

e Bát Giới (nguyện Ngũ giới và thêm 3 giớn) là: 

o Không ăn sái giờ 
o Không múa hát thổi kèn đờn, xem múa hát, không trau giÓi son 
phán. 
o Không nằm ngồi nơi quá cao và sinh đẹp. 
e Thập Giới (còn gioi là Thập Thiện) gồm ba giới về Thân, bốn giới về Lời, 
và ba giới về ý. 
e Sa Di Giới: Là Giới bảo hộ cho những vị Sa Di mới đi vào đường Xuất 
Сла tu tập. 
e Tỳ Khưu Giới: Là Giới bảo hộ cho những vị Tỳ Khưu tu tập cho thanh 
tịnh. 
Còn có các giới nguyện khác như 
“Nguyện không làm điều ас” 
“Nguyện thành tựu các hạnh lành ” 
“Nguyện giữ gìn tâm ÿ trong sạch ”. 


Giới Ngăn Ngira (hay Ngăn Trừ) (Ѕатрайа Viraf): Là sự kiêng cử tránh làm 
những điều bát thiện vì nghĩ đến dòng dõi, tông môn, đến tuổi tác, đến sự giáo 
dục, v.v., của mình. Giới Ngăn Trừ gồm có ba giới ngăn ngừa về Thân, bốn giới 
ngăn ngừa về Lời, và ba giới ngăn ngừa về Ý. 
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e Ва giới ngăn ngira về Thân là: Tránh sát sinh, tránh Trộm сар, tránh tà 
hạnh. 

° Bốn giới ngăn ngừa về Lời là: Tránh vọng ngữ, tránh thô ác ngữ, tránh ly 
gián ngữ, tránh hồ ngôn loạn ngữ. 


° Ba giới ngăn ngừa về Y là: Tránh có ý tham, tránh có ý sân, tránh có ý tà 
kiến. 
Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng ở phần Giới Đạo là Giới ngăn trừ 
trong Bát Chánh Đạo, ngăn ngừa Tứ Ác Ngữ, Thập Ác Nghiệp qua Thân, Lời, Y, 
và ngăn trừ sự nuôi thân mang bất chánh. Tà Ngữ, Tà Nghiệp, Tà Mạng là những 
nguyên nhân của phiền não, khổ đau, là Tập Đề đưa đến Khô Đề. Thực hành Giới 
Ngăn Trừ để ngăn trừ mầm sinh Quả Khổ Đau. Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, 
Chánh Mạng sẽ được mở rộng ở phần sau, trong Tập Ш của quyển Sưu Tập Pháp 
này. | 
Thực Hành 
Nguyện Giới hay Thọ trì Giới 
Người Phật Tử phải nên có Tam Quy và Ngũ Giới. Không có Tam Quy và 
Ngũ Giới thì không thành tựu là một người Phật Tử. Khi có Tam Quy và ngũ giới 
rồi thì mỗi buổi sáng, trước khi đi làm và mỗi buổi tôi trước khi đi ngủ, nên thọ 
giới hay xin giới để nhắc nhở mình sống trong những điều luật của một người Phật 
Tử. 
Tại sao phải thọ giới mỗi ngày vào Бибі sáng và trước khi đi пей? 
Người Phật tử thường lầm tưởng rằng chỉ xin thọ Ngũ Giới một lần khi quy 
y Tam Bảo. Chính vì như thế mà bị sao lãng, không nhớ, và dë duôi trong việc 
thực hành sống trong giới hạnh của một người Phật Tử. Ү nghĩa của sự thọ trì 
Tam Quy và Ngũ Giới mỗi ngày là để tự nhắc nhở, và tự hứa với mình sống một 
ngày tỉnh giác, trong sạch, thanh cao, không tạo nghiệp bát thiện, hay ác nghiệp. 
Mỗi ngày, nên đi đến bàn thờ Đức Phật và nguyện Giới. 
° Nguyện quy y Phật, Pháp, Tăng Tam Bảo (3 lần) 
se _ Nguyện tránh sát sanh 
e° Nguyện tránh trộm cắp 
e Nguyện tránh tà dâm 


e Nguyên tránh nói абі 











Nếu bạn không có thì giờ đến trước bàn thờ Phật, thì bạn niệm trong tâm 
của bạn. 


Thực tập mỗi buổi sáng nhắc nhở cho một ngày sống tốt đẹp, hạnh phúc, 
an lành, không làm việc bất thiện (ăn cắp, nói dối, v.v.,). Không trộm cắp Của al, 
không nói dối hại người, sống hòa hợp tỉnh giác là đã hưởng được cuộc sống hạnh 
phúc rồi đó. Xa hơn nữa nếu bạn thực hành Ngũ Giới chân chánh thì bạn sẽ tạo 
nhân cho kiếp VỊ lai được an vui hạnh phúc. 


Thực tập thọ Tam Quy, Ngũ Giới mỗi buổi tôi trước khi đi ngủ vì cuộc đời 
là một sự vô thường, và đã có biết bao nhiêu người ra đi trong giấc ngủ. Cuộc 
sông chỉ qua một hơi thở vào, và thở ra, do vậy nếu trong giác ngủ mà quên thở là 
đi luôn ©. Nếu trong giấc ngủ mà đi luôn thì được về nơi có Phật, có Pháp, và có 
Tăng vì đã có nguyện Tam Quy và Ngũ GIới. 

Không phải ai cũng có đủ duyên lành dé được gặp Phật, những lời дау của 
Phật, và những vị tu hành chân chánh, hướng dẫn chúng ta vào ngôi nhà của Tam 
Bảo. Do vậy, nêu Hội Túc Duyên trong kiếp này, thì cố công tu tập và tạo duyên 
cho kiếp sau, để con đường tu tập không bị gián đọan. Nhưng quan trọng hơn hết 
là không đi vào cỏi không lành, Khổ Thú. 

Nếu bạn chưa đủ duyên được làm lễ quy y Tam Bảo, thì bạn thực hành thọ 
trì Tam Quy và Ngũ Giới mỗi ngày vẫn được không sao cả. Đó cũng là gieo một 
hạt giống lành dë đời sao có đủ thiện duyên với Tam Bảo. 


** Ghi Nhớ: Trong những ngày thọ Bát Quan Trai Giới và để cho Bát Quan Trai 
Giới được thành tựu trọn vẹn trong một ngày (trọn 24 giò), thì trong 24 giờ nầy 
đừng nguyện Мей Giới. Sau 24 giờ, thành tựu Bát Quan Trai Giới, bạn thực hành 
nguyện Ngũ Giới như đã trình bày ở phần trên. 
Đây là tắm điểu trong Bát Quan Trai Giới. 

(1) Có ý tránh xa sự sát sanh 

(2) Có ý tránh xa sự trộm cắp 

(3) Có ý tránh xa sự hành dâm 

(4) Có ý tránh xa sự nói đối 

(5) Có y tránh xa sự dễ đuôi, uống rượu và các chất say. 


(6) Có y tránh xa sự ăn sdi giờ 
(7) Có ý tránh xa sự múa hát, thói kèn đờn, xem múa hát, nghe đờn kèn, trang 
điểm thoa dẫu thơm, dôi phán và đeo tràng hoa. 
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(8) Cô y tránh xa chỗ năm ngôi nơi диа cao và xinh đẹp. 


3. Tu Tiến Phúc Hành Tông 

Tu Tiến là sự tu tập, hành thiền, giữ giới. Là sự tu tập thu thúc, chế ngự, 
và điệt trừ, là trau giồi Tam Học, Giới, Định, Tuệ để đối trị tam độc là tham, sân, 
và si. Tu Tiến là trau рібі để có sự ghi nhớ, tỉnh giác, và chánh niệm, luôn luôn 
biết được thân, và tâm trong mọi tạo tác, hay hành động. Sự trau рібі này tao cho 
ban có một năng lực để điều phuc, thúc liễm thân tâm, chế ngự tham, sân, và si. 
Từ đó có những lời nói, hành động, và ý nghĩ thiện đưa đến quả an vui trong cuộc 
sống. Tu Tiến là tu tập trau рібі thiền An Chỉ (vắng lặng) hay thiền Minh Sát, và 
làm cho Pháp thiện được tăng trưởng, trau giÓi chánh niệm, định, và trí tuệ. 


Thực Hành 
Xin được phép chia sẻ sự tu tập ra làm hai giai đoạn như sau để giúp cho 
việc thực tập được thuận lợi và kết quả. 


а. Giai đoạn Bắt Рди 


Mỗi ngày, nên dành khoảng mười lăm phút thực tập an tịnh thân tâm, và tập 
sông tỉnh thức. 


Khi thực hành an tịnh thân, tâm, bạn ngồi tỉnh lặng, chú Tâm vào hơi thở. 
Chú tâm theo dỏi hơi thớ vào, hơi thở ra. Nếu hơi thở nặng thì biết và ghi nhận là 
hơi thở nặng. Nếu hơi thở nhẹ thì biết và ghi nhận là hơi thở nhẹ. Khi có những 
ý nghĩ nào sinh lên thì nhận biết, nhưng không chạy theo, mà quay về phi nhớ và 
chú tâm vào hơi thở. Khi không nhận biết được ý nghĩ xen vào, thì sẽ bị những 
dòng suy nghĩ sinh khởi, kéo Tâm đi từ những ý nghĩ này sang ý nghĩ khác, liên 
tục, và không ngừng nghĩ. Như thế là đã mất sự chú tâm hay gọi là thất niệm (mất 
sự ghi nhớ). Khi sực tỉnh thì lại quay về chú tâm và ghi nhớ đến hơi thở vào, và 
hơi thở ra. Thực hành vào Бибі sáng và buổi tối của ngày. 
** Ghỉ Nhớ: 
Những nghi thức cho buổi thực tập tĩnh lặng 
<» Lễ Phật. Lễ Phật 3 lay, tác ý trong mỗi lạy, biết mình đang lễ Phật với thân, 
tâm quy kính, tri ân, và biết ơn giáo Pháp mà Phật đã chỉ dạy. Xem phần 
Đánh Lễ Phật, trong Cung Kính Phúc Hành Tông. 
> Thọ Tam Quy. Nguyện quy y Phật, Pháp, Tăng Tam Bảo (2 lần). 
% Тһо Ngũ Giới. Nhắc nhở mình năm giới của Người Phật Tử. 
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% Rải Tâm Từ. (Xem những trích đoạn rãi Tâm Từ ở phần Pháp Thí trong 
Xá Thí Phúc Hành Tông). 

% Niệm sự chết. “Tất cả chúng sanh đều có sự chết là nơi cuối cùng” 

< Xong rồi thì quán xét hơi thở, tập sống tỉnh thức với hơi thở, như đã trình 
bày ở phần trên. 

% Khi xong buổi thực tập, thì Nguyện đến Đạo Quả Níp Bàn, sau đó là hồi 
hướng đến cho Chư Thiên, cho Cửu Huyền Thất Tổ, Ông Bà Cha Mẹ, và 
tất са chúng sanh. Xin xem phần Hồi Hướng Phúc Hành Tông để biết thêm 
chỉ tiết. 

Những điều ghi nhớ trên rèn luyện cho bạn một sự tỉnh giác, biết được tác ý trong 

việc Tu Tiến, thực tập hành thiên. 


Thực Tập nhìn Tâm 

Chúng ta rất thích nghe đủ thứ thông tin, kinh tế, thời tiết, chuyện lạ bốn 
phương, chuyện trong nhà, ngoài phố, mà không chịu lăng nghe cái tâm ý lăng 
xăng, båt thiện của mình đề có thé uốn nắn nó trở nên thanh tịnh và thiện mỹ. 


| Thực tập lắng đọng tâm tư, điều hòa hơi thở, và nhìn sâu vào tâm ý của 
mình sẽ tạo một năng lực tịnh tĩnh, giữ sạch bụi trần của cái tâm sau một ngày lăn 
lộn với thế gian. Được như thế cuộc sống của bạn trở nên hạnh phúc và có ý nghĩa 
hơn. Thực tập ngôi tĩnh lặng, nhìn thật sâu vào tâm ý của mình, xem nó muốn nói 
điều gì. Có thể tâm sẽ nói rằng bạn đã để nó đi hoang nhiều quá, để cho nó tự đo 
tạo tác, để cho nó dẫn dắt và làm cho bạn tham ái, ôm ấp những ái dục, tài sản thế 
gian, không thấy rõ rằng đời là một sự vô thường, thay đổi không ngừng. Để rồi 
một khi xuôi tay nhằm mắt thì mọi tài sản của thế gian phải hoàn trả lại cho thế 
gian, chỉ mang theo được những thiện nghiệp hay bất thiện nghiệp, Tội và Phước, 
do tâm ý, lời nói, và thân hành, bạn đã gieo và tạo tác hằng ngày, khi còn trọ nơi 
thế gian. 


Tu Tập Quán Chiếu Sự Vô Thường 


Mỗi ngày khi thức dậy, hoặc trước khi đi ngủ, tập suy nghĩ (tư duy), nhận 
ау rằng, một ngày nữa đã trôi qua, chúng ta đang tiến dần đến sự già nua, và 
hoại diệt theo định luật vô thường. Chiêm nghiệm “Năm Điều Quán Tưởng” hay 
là Kệ Khuyến Ти, trích đoạn trong Kinh Nhật Tụng, có ghi ở phần Ха Thí Phúc 
hành Tông. 
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Nhận thấy rõ sự vô thường không phải để chúng ta sông buông trôi, mà 
ngược lại nhận Һау rõ vô thường để giúp chúng ta không ôm áp, không chấp giữ 
vào tài sản, danh vọng, và mọi thứ ở thế gian. Nhận rõ sự vô thường dé chúng ta 
biết sống thiện, sống đẹp, và sống trọn vẹn một ngày đầy đủ ý nghĩa. Nhận thấy 
rõ sự vô thường dé chúng ta không chờ già mới tu tâm, sửa tánh, mà càng tỉnh tấn 
trên con đường tu tập, nỗ lực hết sức mình thực hành các Pháp thiện, thực hành 
Cần Như Ý Túc, mà ta chưa làm được. Cần Như Ý Túc hay là Tứ Chánh Cần, 
bốn điều chân chánh cần phải làm, và là thường xuyên, miên mật. 


Cân Như Y Túc 
e Viĉc thiện nào đã làm thì nên làm tăng trưởng 
e Việc thiện nào chưa sinh thì nên làm cho phát sinh 
e _ Việc bất thiện nào đã làm thì nên diệt bỏ 
e Việc bất thiện nào chưa làm thì đừng làm cho phát sinh. 
Đây cũng là những điều cho ta tu tập, trong sự tỉnh giác, và chánh niệm. 


Trong cuộc sống hằng ngày, thực tập chú tâm, và ghi nhớ trong mỗi hành 
động, việc làm của mình. Có chú tâm, có tác ý, và bớt đi những việc làm тау 
móc, theo thói quen, không có suy nghĩ. Thực hành tỉnh thức bằng cách ghi nhận 
rõ ràng (Chánh Niệm) và dé tâm, chú ý (Chánh Định) trong mọi công việc làm 
của chúng ta dù nhỏ hay lớn. 


Vi Ри: Có khi chúng ta vừa ăn cơm, vừa đọc báo, hay xem truyền hình trong cùng 
một lúc. Cơm thì đưa vào miệng và nhai theo một thói quen, mà mắt và tâm thức 
thì dé vào tờ báo, hoặc vào truyền hình, theo dõi những tin tức mà chúng ta nghĩ 
là quan trọng, và cần thiết không thể bỏ qua được. 


Một điều nữa là vì quá tham nên chúng ta muốn làm được thật nhiều việc 
trong 24 tiếng đồng hồ, chứ không chịu bỏ bớt chuyện gì, vì thế trong cùng một 
lúc chúng ta làm hai hay ba việc (vừa ăn cơm, vừa xem tin tức, vừa hỏi bài các 
con). Như vậy thì chúng ta không có một sự ghi nhận và chú tâm trọn vẹn, rõ ràng 
vào việc ăn cơm, cũng như xem tin tức. 


Nên cần nhìn lại vẫn đề trên để thực tập ghi nhận, tỉnh thức, sóng tỉnh giác 
và chánh niệm. 


Thường xuyên tập luyện như thế trong khi hành thiền, và mọi sinh hoạt 
trong cuộc sống hàng ngày, thì được một sự tỉnh giác, chánh niệm, nhận thấy rõ 











những tâm ý thiện, hay bất thiện sinh khởi. Nếu thấy được tâm thiện hay bất thiện 
khởi lên, thì sẽ biết cách ứng phó, dé tạo hành động thiện và ngăn ngừa hành động 
bát thiện. | 

Đây là những phương pháp khởi đầu, mới làm quen với cách Tu Tiến, hành 
thiền, và mới đi vào cuộc sống tâm linh. Thiền có tầng bậc khác nhau cũng như 


tu tập điều có từng giai đoạn, từng thời điểm, và tuỳ theo chí nguyện của mỗi 
người. Chắc chắn rằng chí nguyện của mỗi người điều khác nhau, cho nên sự tu 
tập, thường xuyên hay chênh màng cũng khác nhau. 


b. Giai Đoạn Thuân Thục 

Sau một thời gian thuần thục, thì tăng thêm thời gian hành thiền. Muốn 
trau бїбї và phát triển cuộc sống tâm linh thì nên tham dự những khóa thiền, hay 
những khóa tu học (retreat), và những ngày thọ Bát Quan Trai Giới để việc thực 
hành được lợi lạc hơn. 

Trong giai đoạn này bạn nên tìm hiểu rõ về tu tập thiền An Chỉ, thiền Minh 
Sát, luôn cả Tứ Niệm Xứ, quán xét sự không thường hằng vĩnh cữu của bản thân, 
và hiện tượng sự vật chung quanh ta. 

Sự phát triển trong Tu Tiến Phúc Hành Tông là sự kết hợp thiền An Chỉ, 
thiền Quán cùng với Trì Giới, và Xả Thí Phúc Hành Tông. Thêm nữa, sự Tu Tiến 
kết hợp với danh xưng Ân Đức Phật, không chỉ có sự tiễn hóa ngay trong kiếp 
hiện tại, mà sẽ có luôn cả trong thời vi lai, là được tài sản Thiên Giới thích hợp. 
** Ghỉ Nhớ. 

Hành Giả thực hành thiền Quán, mong cầu liễu ігі Tam Tướng, Vô Thường, 
Khổ Đau, Vô Ngã, nên có lời nguyện trước khi đi vào những buổi hành thiền. 
Những nghi thức và lời nguyện trước một buôi hành thiền: 

е LỄ Phật (3 lay) 

e _ Thọ Tam Quy và Ngũ Giới, hay Bát Giới trong những ngày Bát Quan Trai 

e Ка Tâm Từ 

e Quán tưởng về sự chết 

ө Nguyện Ba La Mật. Nguyện như sau: 


“Nguyện làm việc Thiện пау, cùng với Ba La Mật của con, làm nhân đên Đạo Quả 
Nip Bàn. ” 
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“Nguyện cho rất cả Ba La Mật của con trong kiếp quá khứ sớm được tró sanh 
ngay khi con hành thiên.” 
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“Nguyên cho quả phước báu của việc thiện nây cùng với Ва La Mât của con sóm 
được tró sanh đề con sớm chứng ngộ được Tam Tướng Vô Thường, Khô Đau, Vô 
Ngã, giải thoát mọi phiên não, Đạo Quả Nip Bàn”, дёп bò an vui. 


Xin xem phần IV Ba La Mật cho thêm sự trình bày về Ba La Mật. 


4. Cung Kính Phúc Hành Tông 

Cung Kính là sự kính trọng đối với Tam Bảo. Cung Kính là sự tôn kính, 
kính trọng bậc trì giới trong sạch, Ông Bà, Cha Mẹ, các bậc trưởng lão, các bậc 
Tôn Sư xả thân vì Đạo Pháp. 


Cung Kính cũng là sự khiêm nhường, tôn trọng đối với người dưới, ví dụ 
như Thầy tôn trọng học trò. Cung Kính là Pháp đôi trị sự công cao ngã mạn, diệt 
lòng tự cao, tự đại, là nhân tạo quả phước Nhân, Thiên, Níp Bàn. 

Với hành động của người biết tôn kính với những bậc trưởng lão ngay 
trong kiếp sống hiện tại, thì quả phước báu được nhìn thấy rõ ràng, là: có danh 
vọng chức tước, có tài sản, được địa vị chức vụ. 


Hành động kính trọng đối với bậc trưởng lão vọng tộc và cao niên lớn 
tuổi thì ngay trong hiện tại được hưởng sự tán dương hoan hỷ, khi đến vị lai thì 
có sự tiễn hóa tái tục vào nhàn cảnh, là được đi đến Thiện Thú (Chỗ ở tốt lành). 

Hành động kính trọng đối với bậc trướng lão giới đức, là người nam 
người nữ biết kính trọng tôn kính Mẹ Cha, phụng sự với cơm nước y áo chăn 
тёп và cho chỗ ở thích hợp. Đệ tử thì biết tôn kính với bậc Tôn Sư tế độ. Như 
vậy gọi là sự kính trọng đối với bậc trưởng lão giới đức, có được quả phước bảo 
hộ đến với mình. 

Thực Hành 

Kính trọng Tam Bảo là thê hiện sự tôn kính. Lễ lạy hiện bày sự cung 
kính quý trọng, thường luôn thực hiện lễ bái cúng dường, cúi thấp người tỏ bày 
sự tôn kính với cả thân, lời, ý dé thực hiện sự trí kính đối với Tam Bảo. Cho dù 
có điều kinh sợ nguy hại sẽ đến cắt đứt mạng sống thì cũng được diệt trừ, không 
còn trở thành mối hiểm nguy, và ngược lại tuổi thọ được tăng trưởng, bền vững 
lâu đài cho đến thọ mạng diệt. 


Đãnh Lễ Phật 








39 











Như trình bày trong phần thực hành Giới Phúc Hành Tông, trước khi thọ 
Tam Quy và Ngũ Giới bạn nên đem hêt lòng thành kính dành lê (lay) Phật ba lân, 
với Тат у nghĩa như sau. 


e Lễ thứ nhất với hết lòng thành kính, con trí kính lễ Ân Đức của Ngài, tri ân 
Bậc Đạo Sư đã giác ngộ giải thoát. 

e Lễ thứ nhì, với hết lòng thành kính, con trí kính lễ Ân Đức của Ngài, tri ân 
Bậc Đạo Sư đã chỉ ra con đường giác ngộ giải thoát cho chúng con. 

ə Lễ thứ ba, với hết lòng thành kính, con trí kính lễ Ân Đức Ngài và nguyện 
gieo nhân đến Đạo Quả Niếp Bàn. 


Cung Kính cũng hiện bày qua việc thường lui tới, thăm viếng, và thân cận Tam 
Bảo. 


Tuy là Phật tử thuần thành, nhưng đôi khi chúng ta cũng quên đi ý nghĩa 
của việc lễ Phật, và vì sao ta lễ Phật. Đây cũng là những điều nhắc nhở, tự nhắc 
mình trong con đường tu tập, khi nghiêng mình đãnh lễ Bậc Thầy Bôn Sư đã toàn 
giác. Đây cũng là một việc thiện tạo trí tuệ cho chúng ta vì khi làm một việc mà 
ta có đủ sự tác ý, tỉnh giác, hướng tâm, và có trí trong việc làm thì việc làm được 
kết quả mỹ mãn. Đó là một Pháp Hành tạo phước trí trong sự dành lễ Phật. 


Hành động của việc kính trọng, tôn kính, thực hiện sự tôn kính cúng dường 
đến Tam Bảo, có thể ngăn chận tất cả mọi điều nguy hại, bất tường. Vì lẽ với 
nhân tó từ hành động của người tôn kính đối với Tam Bảo trở thành cao quý vi 
điệu, không tìm cái chi để sánh bằng và ngăn chận được tất cá mọi điều nguy hại. 

Người có lòng kính trọng đối với những người cao niên, lớn tuôi, vẫn có 
sự phối hợp tién hóa, sẽ là nhân tố cho việc tiến hóa trong kiếp hiện tại và vị lai. 
5. Phụng Hành Phúc Hành Tông 

Phụng hành là sự vâng lời, và làm theo lời dạy của Đức Phật, các Bậc Thầy 
Tổ, và Ông Bà Cha Mẹ, hay các bậc cao niên. Thực hành các Pháp học trong cuộc 
sống hằng ngày để có được niềm уш, sự an lạc cho chính mình, và đem đến niềm 
уш, và sự an lạc cho mọi người. 

Phụng hành có thực tính là thực hành một cách tính cần. Như thế Phụng 
Hành với sở nguyện thực hành tinh cần trong việc làm thiện thường dẫn đến tài 
sản nhân loại, tài sản Thiên Giới, và Nip Bàn. 

Phụng Hành là trạng thái thực tính của người nỗ lực tinh cần trong hành 
tên, thường thành tựu quả phước bá 


















Thực Hành 


Quy Y Tam Bảo 


Phật Tử quy y Tam Bảo và Phụng Hành làm theo những lời dạy là tránh 
sát sanh, trộm cắp, tà dâm, hay có ý tham, sân, tà kiến. Thực tập quy y Tam Bảo 
và thọ trì Tam Quy và Ngũ Giới mỗi ngày. 

Mỗi người đến với Đạo và quy y với Tam Bảo qua nhiều trường hợp, và 
do Nghiệp Duyên sai khác nhau. Có thé bạn được quy у gián tiếp qua Cha Mẹ, 
hoặc quy y lúc còn nhỏ cũng do Cha Mẹ quyết định giùm cho. Rồi cứ thé thời 
gian đi qua, ta nhận mình là một người Phật Tử, nhưng đáng buôn thay, là ta không 
rõ lắm về quy y Tam Bảo là gì, thọ giới là gì, và sống như thé nào cho trọn nghĩa 
một người Phật Tử. Do vậy xin được chia sẻ và nhắc bạn một ít nho nhỏ về sự 
quy y, thọ trì giới và thực hành sống như một người Phật Tử chân chánh. 

e Khi quy y Phật là nhắc nhở ta quay về với sự tỉnh giác và giác ngộ của 
chính mình, sống chánh niệm, có ý thức, và làm chủ tâm mình. 

° Khi quy у Pháp là nhắc nhở ta quay về với chính mình, sông và Phụng 
Hành theo những lời dạy của Đức Phật, sống cuộc đời thanh cao, phạm 
hạnh, biết thiêu dục tri túc, giữ gìn năm giới cho một người Phật Tử tại gia 
để có được cuộc sóng an vui hanh phúc. 

° Khi quy y Tăng là quay về với cuộc sóng thanh tịnh cho chính mình, mong 
cầu giải thoát khỏi sự khổ đau, theo sự chỉ dạy của các bậc chân tu, những 
người đã truyền trao những lời dạy của Đức Phật. 


Thọ năm giới là dé nhắc nhở ta sông thanh cao, đạo đức, nương theo năm 
giới để không tạo việc bắt thiện và vì thế mà có cuộc sống thanh tịnh, hạnh phúc, 
không phiền não, không sợ hãi. Phụng Hành lời Phật đạy là thực hành tất cả mười 
Phúc Hành Tông: Ха Thí, Trì Giới, Tu Tiến, Cung Kính, Phụng Hành, Tùy Hy, 
Hồi Hướng, Thính Pháp, Thuyết Pháp, và Chân Tri Chước Kiến. 


6. Hồi Hướng Phúc Hành Tông 

Là đem quả phước báu do đã thực hiện việc thiện, hay Phúc Hành Tông là 
Ха Thí, Trì Giới, Tu Tiến, Cung Kính, Phụng Hành và v.v., hướng về chí nguyện 
giải thoát, hướng về Chư Thiên, Ông Bà, Cha Mẹ, thân bằng quyền thuộc, và tất 
cả chúng sanh trong mọi loài. 


Hồi Hướng là một việc Thiện, và việc Thiện được truyền rải, hồi hướng 
lớn phát sinh, мш 











Khi làm việc Thiện mà có tâm suy nghĩ hối tiếc phước báu, không truyền 
rải quả Phước cho chúng sanh, thì sẽ gặt hái quả Phước báu ít ot, không hưởng 
được quả phước báu rộng lớn phát sinh. 


Cũng có sự suy nghĩ lệch lạc về hồi hướng, là khi chia quả phước, hay hồi 
hướng quả phước cho người khác, thì sẽ bị giảm thiểu hay mát đi quả phước của 
mình. Phước báu không thể đong, đo, đêm được, cũng không bị mất đi hay giảm 
đi khi thực hành Hồi Hướng. Do đó bạn đừng nên sợ hồi hướng là làm giảm đi 
phước báu của bạn. Ngược lại khi hồi hướng hay chia quả phước cho người khác 
thì bạn lại có thêm phước báu, do vì đã thực hiện việc Thiện, Xả Thí, Cung Kính, 
Phụng Hành, Hồi Hướng, Thính Pháp, Chân Tri Chước Kiến. 


Nếu không hồi hướng là đã thực hiện việc Bát Thiện như đã trình bày trong 
phần Bắt Thiện Nghiệp. Do đó Hài Hướng là một Phúc Hành Tông, là một Thiện 
Nghiệp. | 


Khi thực hành Ндї Hướng Phúc Hành Tông, là đã thực hiện Ха Thí, Cung 
Kính, Phụng Hành, Thính Pháp, và Chân Tri Chước Kiến Phúc Hành Tông. Do 
đó qua việc hồi hướng, đã tạo được sáu (6) thiện nghiệp, và như thế quả Phước 
Báu được phát sinh, tắng trưởng rộng lớn. 


Hành động tạo ra việc thiện ròi lại đem đi hồi hướng quả phước báu cho 
đến tất cả chúng sanh là tục lệ của Chư Phật, khi các Ngài đang còn là bậc Giác 
Hữu Tình, có tác ý kiến tạo Pháp Độ. 

Thực Hành 

Thực tập hồi hướng sau một buổi tụng kinh, tu tập hành thiền, hay sau khi 
làm bất cứ việc Thiện nào. Hồi hướng là để chia sẻ, xả thí quả phước báu của bạn 
có được do các việc làm Thiện đến cho tất cả Chư Thiên, Cữu Huyền Thất Tổ đã 
quá vãng, thân băng quyến thuộc còn đang tại tiền, cho tất cả chúng sanh trong ba 
giới, bốn loài. Qua quả phước báu xả thí và sự chú nguyện của bạn mà mọi điều 
được như ý nguyện mong cầu, và thân tâm thường an lạc. 


Hồi Hướng là nói chung của sự cho quả phước báu, nhưng khi cho quả 
Phước báu cho người thân hay những ai còn đang tại tiền thì dùng Chia Phước. 


** Ghi Nhớ. Điều quan trọng là đừng quên hướng tâm đến quà vị của sự Giải 
Thoát, Đạo Опа Níp Bàn, mà bạn đang tu tập. 


Đây là những đoạn kinh mà bạn có thể dùng cho việc hồi hướng. 
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“Phước quỷ báu mà соп đã trong sạch làm đáy, nguyện làm nhân đến đạo quả 
Níp Bàn. ” 


“Nguyện xin hồi tướng đến chư thiên, Vua Trời Đề Thích, các Ngài Tứ Đại Thiên 
Vương, Chư Thiên ở khắp các mọi phương trời, nhất là Chư Thiên ở trong nhà 
của con, xin Chu Thiên hoan hy, hoan hy, hoan hy với quả phước báu nây, được 
tăng phước tăng thọ trong các cõi trời mà các Ngài dang trú ngụ. ” 


“Nguyện xin hồi hướng quả phước Баи nây đến сии huyền thất tó, Ông Bà, Cha 
Mẹ đã quả vãng, đặng hay biết mà hưởng cảnh quả phước như ý nguyện, пёи sóng 
trong cảnh khổ xin được thoát khó, nếu được trong cảnh an nhàn thì được tăng 
phước tăng thọ.” 


“Nguyện xin chia quả phước Баи nây đến thân bằng quyến thuộc, Ông Bà, Cha 
Mẹ, còn đang tại tiền, xin được tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, phiên não đoạn 
diệt, thân tâm được an lạc, và dáng hưởng cảnh quả phướ nhu nguyên.” 


“Nguyện xin hôi hướng quả phước báu nây đến chư Diêm Vương, đến tất cả chúng 
sanh trong ba giới, bốn loài và cho con sớm mau đặng hưởng cảnh quả phước 
nhu y nguyện mong cầu déu nhau cả ау.” 

Trích đoạn trong Kinh Nhật Tụng. 


Một điều thực tập nữa là, mỗi khi làm một việc thiện nào bạn cũng đều có 
tâm ý đem quả phước báu đó hồi hướng đến cho người thân và tất cả chúng sanh, 
nguyện cho họ (mọi loài) được thoát khó, bệnh tật tiêu trừ, thân tâm được an lạc, 
cuộc sống được an vui và hạnh phúc. Ví dụ như trong lúc bạn đang nâu một bữa 
cơm cho gia đình thì bạn hướng tâm của mình về những người trong gia đình và 
nguyện cho các món thực phẩm này đem lại sức khoẻ, và sự an vui cho gia đình 
mình (Phước Vật) và nguyện hồi hướng quả Phước Vật đến cho tất cả chúng sanh 
đừng đói khó, luôn được no ấm. 


7. Tùy Hy Phúc Hành Tông 
Tùy Ну Công Đức là Pháp hoan һу, duyệt ý thọ lãnh việc thiện mà người 


khác đã thực hiện, cùng với quả Phước làm cho sự an vui, lợi ích thêm được phát 
triển. Tùy Ну là sự hoan һу duyệt ý với người thực hành Ха Thí, Trì Giới, Tu 
Tiến, Cung Kính, Phụng Hành, Hồi Hướng, Thính Pháp, Thuyết Pháp, và Chân 
Tri Chước Kiến Phúc Hành Tông. 











Tùy Hy rèn luyện cho tâm không ganh ghét, đồ ky, hơn thua với người thực 
hiện việc thiện. Tùy һу tạo một sự tác ý rất khôn khéo trong mọi việc thiện, được 
hướng trọn quả phước của việc làm thiện do người làm. Quả Phước của Tùy Hỷ 
Phúc Hành Tông tất vi diệu, khi có sự hoan hỷ, duyệt ý với sự Cúng Dường Tam 
Bảo, hay Tri Ân Dành Lễ Đức Thé Tôn. 

.__ Những điều này có thể rất mới đối với các bạn vì thế bạn nên chiêm nghiệm 
về những lời chia sẻ này và thực hành ngõ hâu có được cuộc sông thanh cao, giới 
hạnh, đạo đức, và nhât là an уш, hạnh phúc trong cuộc sông. 

Tùy Hy hay là Phước Báu Đây Đủ, tiếng Phan là “Anumodanä” có ý nghiã 
tán dương, chúc nguyện cho một việc Thiện, hay một người hành Thiện được 
hưởng qủa phước viên mãn. Khi bạn nói lời Phước Báu Đầy Đủ để tán đương 
công đức của một việc thiện, hay một người hành thiện là khi đó bạn đang hành 
một việc thiện (Ý Nghiệp Thiện và Lời Nghiệp Thiện) cho nên chính bạn được 
hưởng quả phước. 


Khi một việc thiện được làm với tinh thần nhiệt tâm, vui vẻ, và trong sáng 
không có bóng dáng của sự ganh ghét hay đồ ky thì việc thiện được trọn vẹn và vì 
thế quả phước được đầy đủ. Nói một câu Phước Báu Đầy Đủ để chia sẻ niềm vui 
và chú nguyện cho người hành thiện mới nghe thì không thấy khó, nhưng câu nói 
nầy được nói ra với một tám lòng trong sáng, không vị kỷ, hay ganh ty thì xem ra 
không phải dễ. Càng khó hơn nữa là cái trạng thái hoan hỷ nầy phải được bền 
vững và không thay đổi sau đó. 


Ví Dụ: Thấy một người đang hành thiện cúng đường, hay xả thí một tài khoản 
khá lớn. Đối với người xả thí, bạn tán duong, khen ngợi, nhưng khi về nhà thì 
bạn lại mia mai, cho là người ta khoe khoang tài sản, muốn làm đại thí chủ, muốn 
có danh nên làm xả thí. Nếu bạn có tâm ý như vậy, thì việc tán dương của bạn về 
phần sau, trong Tư Hậu không được trong sáng, cho nên quả phước cũng bị thiếu 
hậu và không được tròn đầy. 


Do đó chỉ với tám lòng chân thật, tâm từ ái không đồ ky, vị kỷ, mới có một 
“Anumodanã” sự chúc nguyện, tán dương trọn vẹn duyệt ý, và tròn đầy quả 
Phước báu. 


Ó thế gian chắc đa phần thì ai cũng muốn có tài sản, quyên lực, danh vọng, 
và nhất là phước báu đầy đủ hơn người. Do vậy cũng khó có được mấy ai đã thật 
lòng, hay muốn thật lòng, chúc cho người khác được phước báu đầy đủ. 
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Một định luật nhân quả mà chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ là - gieo Nhân 

Thiện thì được Quả Thiện. Cho nên khi ta gieo nhân tâm chân thành, trong sáng, 
và với tất cả ý, và lời thiện, tán đương và nguyện cho người khác được quả phước 
đầy đủ, là ta đã hành được ý và lời thiện viên mãn, thì quả phước ta nhận cũng 

_ được thành ши viên mãn. Cũng theo định luật nhân quả này - khi cho nhiều thì 
bạn cũng được nhận nhiều, hay khi bạn biết hoan hy, duyệt ý với quả phước báu 
đầy đủ của người khác thì bạn cũng được hưởng quả phước báu đầy đủ. Đây là 


một sự tu tập! 

Thực tập điều nầy thật cũng không phải dë, nhưng thường xuyên tự nhắc 
nhở, phi nhớ, và sống trong môi trường thích hợp thì việc thực tập được tốt hơn. 
Hãy tình tán thực tập hoan һу duyệt ý với việc thiện và phước báu đầy của người 
khi thấy một việc thiện được thực hiện, hay nghe về một việc Thiện mà ai đó đã 
làm. Lời tán dương nầy không chỉ đối với người thân quen, mà đối với tất cả 
những ai đã, đang, và sẽ hành việc thiện. 

Làm như vậy là bạn cũng đang thực hành hạnh Từ Ха Bi Ну. Khi mới tập 
thì rất là ngượng nhưng sau khi quen rồi thì dë hơn. Nếu bạn không có điều kiện 
thực hành thì mời bạn đến Tứ Phương Tăng Tự, ở đây lúc nào cũng có 
Anumodanäl 


` 
^ 


Xin chia sẻ một kinh nghiệm của một bạn Đạo vê “Anumodana”. Bạn Đạo 
tâm sự rằng danh từ “Anumodanä” (Phước Báu Đầy Đủ) thật là hay và vi diệu 
quá! Khi mới đầu thực hành, cảm thấy ngồ ngộ, mắc cười, và chưa thật sự có cảm 
nhận được điều gi. Nhưng sau một thời gian hơn một tháng khi bạn nói lên được 
những lời nầy, thì cảm thấy tâm tư rất là thoải mái, vui vẻ, và thật lòng câu chúc 
cho một việc thiện được quả phước báu đầy đủ mà không phải bận tâm đến ai 
(Ngũ Пап nào) đang thực hiện việc Thiện đó! 

Hành động của người hoan һу duyệt ý thọ lãnh phân thiện Phước của người 
khác đã thực hiện, lại đem hồi hướng quả Phước báu, sẽ được thành tựu tài sản, 
an lạc, ngăn ngừa điều nguy hại. 

Chúc Quý Đạo Hữu thường luôn tinh tấn, uốn nắn hướng tâm của mình về 
chân thiện mỹ, thực hành chia sẻ niềm vui và hạnh phúc với tất cả mọi người. © 
8. Thính Pháp Phúc Hành Tông 

Thính Pháp là lăng nghe, học hỏi những lời dạy của Đức Phật, hay của các 
bậc Thầy Tổ, tu tập chân chánh, truyền thừa Chánh Pháp. Thính Pháp là chiêm 
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nghiệm những lời Kinh, những Câu Kệ, những lời chĩ dẫn của các bậc tu hành và 
thực hành theo những lời dạy của Đức Phật. Thính Pháp và Thuyết Pháp là nhân 
sinh trí tuệ, là sự phát sinh Tuệ Văn, Tuệ Tư, Tuệ Tu. Hành động của việc Thính 
Pháp là nhân cho được năm loại quả Phước Báu. Năm loại quả Phước báu từ nơi 
việc Thính Pháp là: | 

e Pháp nào chưa từng nghe thì được nghe 

e Pháp nào đã được nghe thì được ghi nhớ 


e Sẽ vượt qua hết mọi nghi ngờ thắc mắc 
e Sẽ chặt đứt tà kiến cho trở thành chánh kiến 
e Tâm của người được Thính Pháp sẽ thuần tín Ân Đức Tam Bảo và thực 
hiện thọ trì giới, xả thí các việc thiện. | 
Người được thính Pháp sẽ được thành tựu diệt trừ ái dục, thành tựu Bậc Vô 
Sinh, bất khả hạn định. Bốn loại quả phước báu từ nơi việc Thính Pháp, là được 
thọ sanh trong Thiên Giới có được thọ hưởng những điều sau: 
e Sẽ thuyết giảng Phật Pháp cho Chư Thiên nghe 
e Nếu bản thân có quên điều học thì Chư Thiên đến trình bày Pháp Cú để 
cảnh tỉnh và sẽ được nhớ lại 
e Nếu không là như thế, có một Trưởng Lão ở Cõi Nhân Loại đi đến Thiên 
Giới thuyết giảng Pháp Cú thì sẽ được nhớ lại ngay tức thời 
e Nếu không là như thé có một vị Thiên Tử đến thuyết giảng thì sẽ được nhớ 
lại và trình bày lại được tức thời. 


Thưc hành 

Nhắc nhở, chiêm nghiệm, và quán tưởng những điều dạy bảo qua những câu 
kệ, bài Kinh, để thấy được thực chất Vô thường, Khổ Đau, Vô Ngã của vạn vật 
trong cuộc sóng. Qua đó giữ tâm ý, không chạy theo tiền tài, danh vọng mà đánh 
mát mình trong tám ngọn gió đời (hơn — thua, hạnh phúc - khổ đau, khen — chê, 
giàu — nghèo). 


Đây là Kệ Khuyến Tu trích từ Kinh Nhật Tụng dung để chiêm nghiệm và tu tập. 
Kệ Khuyến Ти 
“Cuộc trần thé khuyên ai phải ейт 
Danh mà chỉ lợi lắm mà chỉ 
Bã công danh bọt nước có ra gì 


Mùi phú диў уйп mây tan hợp 
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Sang cho lăm cũng rồi một Кіёр 


Giàu đến đâu cũng hưởng một đời 
Lệ tử sanh đeo đẳng kiếp người 
Thân tứ đại lấy đâu làm chắc 
Кіа sanh tử thấy liên trước mắt 
Nắm cô phán da thị thiếu niên nhân 
Tám thân nây vốn thật giả thân 
Nay còn đó may chưa chắc được 
Phần nổi bệnh, nỗi già khuất trược 
Sống trên đời sóng được bao lâu 
Mới đầu xanh nay đã bạc đấu 
Rôi lại đến hoan khẩu một nắm 
Ôi!... Tam thốn khí tại thiên bang đụng 
Nhất đán vô thường vạn sự hưu 
Muôn việc điều mượn máy tất hơi 
Hơi vừa dut việc đời cũng dut 
Nào của cải vợ con tài vát 
Nhắm mắt rồi còn lại tay không 
Sinh dã không, hê, tử dã không 
Đời vật chất hét mong tón tai 
Rôi cứ thé luân hôi mãi mãi 
Nổi trôi theo bề khổ trầm luân 
Ngán пейт thay hai chữ vô thường 
Khuyên nhân thé tìm đường giải thoát 
Nếu chí nguyện thanh cao mong dat 
Cần noi theo Giáo Pháp Thích Ca 
Mới mong ra khỏi chón Ta Bà 
Về nhàn cảnh vui miền Cực Гас.” 
Trích từ Kinh Nhật Типе 


9, Thuyết Pháp Phúc Hành Tông 

Thính Pháp là trình bày pháp môn tu tập hiện hành trong tâm tánh của 
người, cũng thường dẫn đến sự ích lợi và sự an lạc đến cho nguòi. Thuyết Pháp 
là thực hiện Pháp Thí như giải thích trong phần Xả Thí Phúc Hành Tông. Thuyết 
Pháp là nhân sinh trí tuệ. Vì khi muốn được thuyết Pháp, người thuyết Pháp phải 

















học Pháp, ghi nhớ, và trình bày Pháp rõ ràng cho người khác hiểu rõ. Do đó người 
thuyết Pháp đã thực hiện Tam Học Văn, Tư, va Tu để phát sinh trí Tuệ. 


Thực Hành 

Đem những điều học được, hiểu được chân chánh do các Bật Tu hành giảng 
đạy, nói lại cho người thân, bạn bè, hay những người hữu duyên. Thuyết các Pháp 
phô thông, làm cho người biết làm việc thiện lành, tránh điều bát thiện, xấu, ác. 


Thuyết Pháp bằng cách cho những lời khuyên bảo chân chánh, làm cho 
người thấy rõ bản chất Vô Thường của cuộc đời, khuyên người nên tu tập йё có 
được cuộc sông an vui hạnh phúc. 


Tạo điều kiện thỉnh các Bậc Chân Tu thuyết giảng Đạo Pháp làm lợi lạc 
cho người. Đây cũng là Pháp Thí (cho Pháp) trình bày trong Xả Thí Phúc Hành 
Tông. 


10. Chân Tri Сһибс Kiến Phúc Hành Tông 
Chân tri chước kiến là sự thấy đúng và biết chân chánh. 


Thế nào là thấy đúng và biết chân chánh? 

Chân Tri Chước Kiến là thực hiện việc uốn nắn tri tiễn cho đúng đắn ngay 
thăng, là thực hiện điều thấy sai lỗi cho trở lại đúng đắn tốt đẹp. Việc thấy sai ĐỌI 
là Tà Kiến, việc thấy đúng gọi là Chánh Kiến. 

Chánh Kiến là phần đầu tiên của Bát Chánh Đạo, trong phần Đạo Đế, một 
trong Tứ Đề. Chánh kiến là nền tảng đầu tiên, đưa đến thực hiện mọi việc thiện 
và phước báu, sở cầu cho đúng đắn, và chân chánh. Đây là căn gốc của trí tuệ, 
của sự thành đạt diệt tắt Tập Đề, là nguyên nhân của Khổ do tháy không đúng đắn, 
và chân chánh. 


Người thực hiện nhiều việc thiện, không có sự mong cầu Níp Bàn, chỉ ước 
nguyện được hưởng hai loại tài sản là Nhân Sản, và Thiên Sản, gọi là Tà Kiến, có 
sự thấy sai, không có để tâm mong cầu giải thoát Níp Bàn. Do vì người thực hiện 
nhiều việc thiện với sự mong cầu thế sản thì cũng thành đạt ước nguyện, nhưng 
không có sự mong cầu Níp Bàn, thì sẽ đi loanh quanh, lân quân ở trong vòng sinh 
tử luân hồi, không xác định thời gian nhiều hay ít để chấm dứt khô đau. 

Học Giả uyên thâm, muốn hiểu thêm về Tà Кіёп, xin tham khảo Bộ Sách 
Chú (ua Vô Tý Pháp Tạng, ở phần Pháp Tụ và Phân Tích, của Tác Giả là Ngài 
bD  Марафра Маһа Thera, và Dịch Giả là Bhikkhu Pasado. 
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Tà Kiến, thấy sai, chấp lầm cũng là do không có tỉnh giác, chánh niệm, 
không có đủ trí tuệ, không thấy, không biết được về Tam Tướng Vô Thường, Khổ 
Đau, Vô Ngã chi phối mọi Pháp. Do đó tu tập để nhận biết được Tam Tướng và 
thay đổi tri kiến, sẽ có được sự an lạc, hạnh phúc. 


Ví Du: Xã thí, cho ra với trạng thái nghĩ là phải cho thì đó là Tà Kiên, ау sai, 
chấp lầm. 

Thực tập nhìn lại và chiêm nghiệm sự Vô Thường, Khổ, và Vô Ngã trong 
mọi việc thiện đã, đang, và sẽ thực hiện để tư duy, suy ngẫm và thay đỗi tri kiến 
của mình cho đúng đắn và chân chánh. Thực tập nhìn lại, và chiêm nghiệm, quán 
xét sự Tà Kiến, thấy Sa1, chấp lầm trong mỗi việc bất thiện đã thực hiện. Tư duy 
để thay đổi, uốn nắn tri kiến để thấy cho đúng đắn và chân thật. Thấy Vô Thường, 
Khổ Đau, Vô Ngã qua những điều Bất Thiện đã làm, và thay đổi tri kiến của mình 
cho đúng đắn và chân chánh. 

Mỗi ngày nên thực tập thấy được một Vô Thường, hay một Khổ, hay Vô 
Ngã. 

Học Giả uyên thâm, muốn nghiên cứu sâu rộng về Thập Phúc Hành Tông, 
xin tìm học Bộ Sách Chú Giải Vô Tỷ Pháp Tạng, ở phần Pháp Tụ và Phân Tích, 
của Tác Giả Nagadtpa Maha Thera, và Dịch Giả Bhikkhu Pasado. 


Xin xem bảng nêu sau đây cho phần tóm lược Ác Nghiệp, Bát Thiện 
Nghiệp và Thiện Nghiệp bao gồm Phúc Hành Tông. 


Bảng Nêu 1 — Thiện Nghiệp và Bắt Thiện Nghiệp 





20 Thiện Nghiệp 20 Bất Thiện Nghiệp 





Thập Phúc Thập Thiện Thập Bát Thiện 
Hành Tông Nghiệp Nghiệp 


Không Sát Sanh Không Xả Thí 


Thập Ác Nghiệp 








Trì Giới о Ga Không Trì Giới Trộm Сар 








Tu Tập Không Tà Dâm Không Tu Tập Tà Hạnh 
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Cung Kính Không Nói Dối 























Không Cung Kính Vọng Ngữ 
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Không Nói Lời 


Thô Ác шы аш 
шо Sở Không Thính Pháp Hồ йе Loạn 


Tạo Nghiệp Báo, Cho Quả Khổ Đau 







Thuyết Pháp 

























Hồi Hướng 










Tùy Hỷ 










Chân Tri Chuóc 
Kiên 








Không Tà Kiến 











Cho Ооа Phước Ваи Ар Уш 








s* Tu tập Thập Phúc Hành n: để đối trị Thập Bát Thiện Nghiệp và tăng 
trưởng Phước Báu. 

s* Tu tập Thập Thiện Nghiệp аё đối trị Thập Ác Nghiệp, thanh tịnh hóa 
Thân Tâm, trưởng dưỡng Thiện Pháp cho việc tu tập Thiền Định, Thiền 
Tuệ đến giải thoát. 


IV. BA LA MẬT 


Ba La Mật là Paramitta theo tiếng Phan — dich theo tiéng Hoa là Đáo Bỉ 
Ngạn, hay theo tiếng Việt là Đến Bờ An Уш. 

Ba La Mật là phương tiện, và cứu cánh là Níp Bàn. Níp Bàn là phiên âm 
của Nibbäna. Nibbāna là sự kết hợp của Ni và Vana trong Pali. 

Nibbana = Ni (Không) + Vãna (Rừng Phiền Não). 


Tác ý phân tích từ ngữ Níp Bàn để cho thấy rằng Níp Bàn là không còn 
phiền não, là phải chặt đứt hết rừng phiền não. Một, hay hai cái phiền não đã làm 
cho tám а giao dóng, chao đảo, khó dau. Nói đến chặt hết một ring phiên ni não thì 





Sưu Tập Pháp, Tập 1 – NGHIÊP-PHƯỚC- BA LA МАТ 






mới biết giá trị của Ba La Mật, một hạnh nguyện Siêu Thế, vượt ra khỏi không 
gian, và thời gian trong Tam Thế. 


Nghiệp báo dẫn dắt con người đi trong đời. Ba La Mật dẫn dắt con người 
ra khỏi dòng đời, đi đến Đạo Quả. Là người Phật Ти, tu tập chân chánh, suy tư 
đến việc giải thoát thì nên có Ba La Mật. Ba La Mật, để dẫn dắt ra khỏi dòng đời 
đưa đến Đạo Quả, đến bờ an vui, giải thoát khỏi luân hồi, sinh tử, phiền não, khổ 
đau. Người tu tập không nhìn vào quả trỗ sinh do bởi nghiệp đã thực hiện, mà 
người tu tập dùng Ba La Mật để đi đến tiến tu vì hai nguyên nhân. Nếu nhìn vào 
nghiệp đã tạo, quả {гб sinh ra hai trường hợp, đó là: 


e Quả Khổ Đau bởi Nghiệp Báo thì khóc than mà quên tu tập. 
e Quả Phước Báu thì vui lòng, thỏa thích với Phước Báu mà quên tu tập. 


Ba La Mật giúp cho lập trường được vững chắc, tác ý được khôn khéo, thay đôi 
được môi trường, hoàn cảnh, chuyển được nghiệp cũ, đã thực hiện trong quá khứ. 


Có mười Pháp Ba La Mật là: 

(1) Хаты 

(2) Trì Giới 

(3) Ly Dục 

(4) Trí Tuệ 

(5) Tinh Тап 

(6) Nhẫn Nại 

(7) Chân Thật 

(8) Chí Nguyện 

(9) Từ Ái 

(10) Hành Ха 

Người Phật Tử khi quyết định chọn cho mình một Ba La Mật, thì nên chọn Ba 
La Mật nào mà mình có nhiều khả năng để thực hiện. 


Vi Du: Nếu Hành Giả chọn Tinh Tán Ba La Mật thì Hành Giả phải là một người 
có bản tính năng nỗ, hoạt bát, siêng năng, làm việc gì thì làm từ đầu, đến сибі cho 
xong việc. Khi đã chọn Tinh Tán Ba La Mật thì luôn luôn có găng thực hành tính 
tán, không nên lui sụt, hay dé duôi với mọi hoàn cảnh, môi trường. Vì nếu sự tỉnh 
tấn là con thuyền đưa Hành Giả đến bờ an vui, thì chiếc thuyền này phải được kiến 
tạo rất vững chắc, kiên có mới mong vượt qua khỏi khô đau, phiền não, và sự chi 
phối của Vô Thường, Khổ Dau, Vô Ngã. 
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Khi chọn một Ba La Mật là Hành Сла có luôn Ba La Mật “Ly Dục” và Chí 
Nguyện” hó trợ, vì rằng không có một Ba La Mật nào mà không xây dựng, và 
thành tựu trên nën tảng của Ly Dục và Chí Nguyện. Cũng vì lý do này, Hành Già 
nên tác ý khôn khéo, chọn một trong tám Ba La Mật trừ Ly Dục và Chí Nguyện. 
Do đó nói chọn một та có cả ba. Ví dụ khi Hành Giả chọn Ba La Mật Tinh Тап 
là bạn có luôn Ly Dục và Chí Nguyện. 


** Ghỉ Nhớ: 
< Người Phật Tử nên nguyện một Ba La Mật dé có chiếc thuyền đưa đến bờ 
an vui giải thóat nêu người ấy mong cầu đến sự giải thoát. 

s Thực hiện Ba La Mật là thực hiện những điều phi thường, vượt ngoài sự tư 
duy, hiểu biết, hay kiến thức của con người bình thường (người Phàm). 

< Nếu để cho Ba La Mật của Hành Giả bị đứt thì coi như thuyền bị lủng rồi, 
không đến bờ an vui được. Do đó phải nên hết sức tỉnh giác, chánh niệm, 
ghi nhớ Ba La Mật và không nên dë đuôi. 

% Hành Giả cũng là một chúng sanh, nên Hành Giả phải mượn chính mình 
để hành Ba La Mật, khi cần thiết, 

< Muốn tạo đủ Phước Ba La Mật đưa đến bờ an уш, thì nên nguyện xây dựng, 
phát triển, và пд lực làm cho Ba La Mật sớm được trô sanh, đến bờ an vui. 
Khi thực hiện một việc thiện nào bạn cũng nguyện, và cách nguyện như 
sau: 

“Nguyện làm việc thiện nây, cùng với Ba La Mật của con, làm nhân đến Dao 

Qua Мр Ban.” 

“Nguyện cho quả phước báu của việc thiện nây cùng với Ba La Mật của con 

sớm được trồ sanh để con chứng ngộ được Tam Tướng Vô Thường, Khổ Раи, 

Vô Ngã, giải thoát mọi phiên não, Рао Quả Мір Bàn. 


Sau đây là sự trình bày khái niệm của từng Ba La Mật. 


Ха Thí Ba La Mật 

Ха Thí Ba La Mật là láy chúng sanh, hay mượn chúng sanh làm đối tượng 
để làm việc cho ra, xả thí. Cho tất cả những gi cho được ngay đến thân mạng của 
mình, đến với mọi người, mọi loài có thể nhận được, không ngoại trừ một đối 
tượng nào. Cho mà không hoài nghi, suy nghĩ rằng người nầy có nên nhận, hay 
đáng nhận không. Người thực hiện Xả Thí Ba La Mật phải ly dục và luôn luôn 
chí nguyện thực hiện để Ba La Mật được thành tựu. 
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Xả Thí Ba La Mật là xả thí tất cả, theo Hiền Triết Thí, theo Bậc Thượng 
thí, là cho tất cả, đến với tất cả đối tượng, không ngoại trừ một đôi tượng nào mà 
không cho. Ха Thí Ba La Mật được xây dựng trên nën tảng Ха Thí Phúc hành 
Tông, nhưng vượt ra ngoài Ха Thí Phúc Hành Tông. 


Muốn thành tựu sự Ха Thí này, cần phải có sự Ly Dục, Chí Nguyện, và 
quan trọng hơn cả là sở cầu Níp Bàn, giải thoát mọi phiền não, khổ đau của sinh, 
già, bệnh, chết. 


** Ghi Nhớ: 


% Một điều quan trọng cần ghi nhớ rằng, Ха Thí Ва La Mât là xả thí luôn cả 
thân mạng, chứ không phải chỉ cho ra những vật ngoài thân. 
s* Không xả thân để hành Đạo cũng coi chừng bị đứt Ba La Mật Ха ТМ. Ba 
La Mật là Siêu Thế (vượt ngoài Thế Gian, hay Tam Thé) là đem đến bờ an 
vui giải thoái. 
% Nhu thé nếu Hành Giả chặt đứt hết mọi phiên não là Hành Giả đã đến bờ 
an vui. Không có ai chặt giùm phiên não cho Hành Giả, mà phải tự chính 
Hành Giả chèo chóng, tu tập, chặt hết mọi sợi giây trói buộc phiên não. 
Ví dụ: Một Hành Giả với Xả Thí Ba La Mật mà nghĩ rằng bớt đi ra đường, bớt 
tiếp xúc và giao tế để tránh bớt sự xả thí. Suy nghĩ như vậy là Hành Giả đã bị mắt, 
hay đứt Ха Thí Ba La Mât. Vì rằng có Tâm co rút, tránh sự xả thí. 


** Ghi Nhớ: Luôn luôn ghi nhớ và xây dựng Ba La Mật cho được vững chắc. 
Đừng nhằm lẫn Ba La Mật của Hành Giả với Ba La Mật khác trong khi thực thi, 
mà vô tình làm đứt Ba La Mật. 


Vi Du: Hành Giả có hạnh nguyện Ва La Mật Ха Thí. Khi thấy một người bên lề 
đường, cần sự giúp đỡ tài vật. Hành Giả muốn cho, nhưng ròi lại thôi. Không 
thực hiện việc xả thí, vì nghĩ rằng người nầy có đầy đủ điều kiện sức khoẻ để làm 
việc, tại sao không làm mà lại cần xin sự giúp đỡ. Nghĩ như thé, Hành Giả bỏ qua 
việc thực hiện xả thí. Và như thế là Hành Giả đã bị đứt Xả Thí Ba La Mật. Do vì 
hạnh nguyện của Hành Giả là cho ra, chứ không phải là trí tuệ, mà làm việc gì 
cũng quán xét theo trí tuệ. 


Trì Giới Ba La Mật 
Là thực hiện việc trì giới một cách nghiêm mật không được dễ duôi, lui sụt, 
với tất cả sự ly dục và chí nguyện. Thực hiện Trì Giới Ba La Mật cũng phải cần 








sự hó tương của Ly Dục, Chí Nguyện, Tinh Tán, Nhẫn Nai, và Trí Tuệ Ba La Mật 
cho Giới được vững chắc. Giới trau giỏi cho Tâm Thiện, không có Bát Thiện. 


** Ghi Nhớ: Nếu thọ giới thông thường thì khi đứt giới (không giữ được giới) bạn 
được хіп giới lại. Nhưng khi đứt Giới Ba La Mật là không xin giới lại được. Đây 
cũng là điều khác biệt giữa sự Trì Giới Phúc Hành Tông và Trì Giới Ba La Mật. 

Một người Phật Tử thọ trì Tam Quy và Ngũ Giới và phát nguyện Trì Giới 
Ba La Mật, gieo nhân đến Đạo Quả Níp Bàn. Người này sau khi phát nguyện Trì 
Giới Ba La Mật, phải nên giữ gìn Š giới cho thật trong sạch, không để lắm nhơ vì 
một lý do nào. Luôn luôn tỉnh giác, chánh niệm, và thu thúc, chế ngự Thân, Lời, 
Y để Giới được trong sạch, trọn vẹn. 


Ví Ри: Người Phật Tử nguyện Trì Giới Ba La Mật, khi uỗng một miếng rượu thì 
sẽ đứt Giới Ba La Mật, cho dù chỉ là một miếng rượu thuốc dé chữa bệnh, hay một 
ly rượu trong cuộc tiệc với gia đình, hay bạn bè. Trở thành một người thiện không 
phải dễ, và dé trở thành một Thánh Nhân, vượt ra khỏi mọi chi phối của phiền 
não, Vô Thường, Khổ Đau, Vô Ngã càng không phải dễ. 





Giới là điều đầu tiên trong Tam Học, Giới, Định, Tuệ. Một người luôn có 
sự tỉnh giác, chánh niệm, tu tập giữ giới sẽ phát sinh một năng lực định tĩnh, và sẽ 
phát sinh một trí tuệ. 

Ly Dục Ba La Mật 

Ly Dục Ba La Mật rèn luyện trau giỗi cho sự không dính mắc, tham cầu, 
tham đắm. Ly Dục và Chí Nguyện là hai nền tảng, hỗ tương, thúc đây cho sự 
thành tựu của tất са tám Ba La Mật kia. Dục có ba loại là Tham Dục, Tác Dục, 
và Pháp Dục. 


• Tham Dục: Tham dục là sự tham muốn, dính mắc, tham cầu ngũ dục như 
tiền tài, danh vọng, ăn ngon, mặc đẹp, ngủ nghỉ nhiều. Ly dục là xa іа tát 
cả ngũ dục, biết thiểu dục tri túc, không tham muốn và biết đủ. Người có 
hạnh nguyện Ly Dục Ba La Mật là tu tập xa ha tham dục. 


е Тас Dục: Là tham cầu làm nhiều việc, việc gi cũng tham, và muốn làm, 
ngay đến việc Thiện hay việc Bất Thiện. Tham Dục và Tác Dục là những 
điều cần phải xa lìa mới thành tựu Ly Dục Ba La Mật. Ly Dục là nền tảng 
đề xây dựng và hó tương cho tất са các Ba La Mật Ха Thí, Trì Gió, Trí 
Tuệ, Tinh Tán, Nhẫn Nai, Chân Thật, Chí Nguyện, Từ Ái, và Hành Ха. Ví 
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dụ một Hành Giả ưa thích và dính mắc vào tiền tài, vật chất, thì khó thực 
hiện Ха Thí. 

e Pháp Dục: Người Phật Tử tu tập, không phải là Tham Dục mà là Pháp 
Dục. Là mong cầu, và tinh tấn trong việc thính Pháp, học Pháp, thuyết 
Pháp, và thực hành Pháp. Tất cả nói chung là Pháp Học và Pháp Hành. 
Thính Pháp, học Pháp, hành Pháp là điều thiện như đã trình bày trong phần 
Thính Pháp và Thuyết Pháp Phúc Hành Tông. Pháp Dục này sẽ đưa đến 
Tứ Chánh Cần (Phát sinh và tăng trưởng việc thiện chưa làm và đã làm) 
như đã trình bày trong phần Tinh Tân Ba La. Do đó trong Ly Dục Ba La 
Mật Hành Giả nên xa lia Tham Dục, Tác Dục, và làm tăng trưởng Pháp 
Dục. 


Trí Tuệ Ba La Mật 
Trí Tuệ Ba La Mật là rèn luyện trau giời trí tuệ аё nhận ra Tam Tướng, Vô 

Thường, Khổ Đau, Vô Ngã. Trí Tuệ Ba La Mật là khi hành xử mọi việc điều dùng 
trí tuệ làm căn bản. Không theo sự cả tin. Phán xét đúng đắn mọi việc rồi mới 
làm, là thực hiện Trí Tuệ Ba La Mật. 

Thính Pháp, tư duy về Pháp, dé thấy rõ thực tính của mọi sự việc, và hành Pháp 
theo thực tính của từng sự việc. Đó là nhân làm cho trí tuệ phát sinh. 
Tỉnh Tán Ba La Mật 

Tinh Tán Ba La Mật là luôn luôn thực hiện thiện sự, và diệt trừ bất thiện sự. 
Thực hiện thiện sự là tu tập Thập Phúc Hành Tông, và Thập Thiện Nghiệp với 
Tam Tư và Trí. Luôn luôn chánh niệm, thu thúc lục căn, chế ngự tham, sân, tà 
kiến. Thực hiện diệt trừ bất thiện sự là diệt trừ, ngăn ngừa Thập Bất Thiện Nghiệp 
và Thập Ác Nghiệp. Tinh tấn thực hiện Tứ Chánh Cần miên mật không dễ duôi, 
không lui sụt, không ngừng nghỉ. Tứ Chánh Cần là: 

e . Những việc thiện nào chưa phát sinh, thì làm cho phát sinh. 

e Những việc thiện đã phát sinh thì làm cho tăng trưởng. 

e Những việc bất thiện nào chưa phát sinh thì làm cho không phát sinh. 

e Những việc båt thiện nào đã phát sinh thì nên tiêu diệt. 


Lui sụt, không tu tập (không hành thiền, không tu tập chánh niệm tỉnh giác, không 
thu thúc, chế ngự, ngăn trừ) là coi chừng bị đứt Ba La Mật Tinh Tán. 








Nếu Hành Giả biết có Thiện Sự cần làm mà bỏ qua, là coi chừng bị đứt Ba La Mật 
Tinh Tán. Hay Hành Giả biết đó là một Bất Thiện Sự mà vẫn thực thi, thì cũng 
coi chừng bị đứt Tinh Tán Ba La Mật. 


** Ghi Nhớ. Khi chưa có hạnh nguyện Tinh Tán Ba La Mật thì không thấy nhiều 
thử thách. Nhưng khi đã sống theo hạnh nguyện Tinh Тап Ba La Mật thì Hành 
Giả sẽ kinh nghiệm nhiều thử thách. Vượt qua thử thách, xây dựng Ba La Mật 
kiên cố, vững chắc, thì Hành Giả tiến gàn đến Bờ An Уш, giải thoát. Cầu chúc 
Hành Giả luôn Tinh Tán và sở nguyện sớm được viên thành. 
Nhẫn Nại Ba La Mật 

Nhẫn Nai là sự kiên trì vượt qua cái khó, cái khổ để thực hiện mọi Thiện 
Sự. Nhẫn Nai là kiên nhẫn để nại lên cái khó khổ, giữ gìn Tâm Y thiện trong mọi 
nghịch Cảnh. Nhẫn Nại Ba La Mật cũng hó tương cho Tinh Tấn, Hành Xả, và 
Chân Thật. | 

Nhẫn Nai không có ý nghĩa là chịu đựng với tính chất sân hận, uất ức, mà 
Nhẫn Nại với tính chất từ tốn với mọi Cảnh đang hiện bày, và tìm phương cách 
giải quyết. Người có tính Sân thì khó thực hiện được Nhẫn Nại Ba La Mật. 

Nhẫn Nai Ba La Mật là sự nhẫn nại để vượt qua cái Tham, Sân, Si. 


Chân Thật Ba La Mật 
Chân Thật Ba La Mật là sự chân thật trong Thân, Lời, Y. Luôn luôn chân 
thật cầu sự giải thoát chứ không mong cầu quả phước Nhân, Thiên. 


Người với hạnh nguyện Chân Thật Ba La Mật nói như thế nào, thì hành 
như thé ấy, không nói đưa đây dé được lòng người, hay nói để được sự lợi ích về 
mình. Người sống với hạnh nguyện Chân Thật Ba La Mật phải giữ bốn giới về 
lời cho thật trong sạch vì thường thì người Phật Tử hay phạm giới về Lời. 


Đừng nghĩ rằng chỉ nói những lời đưa đây, làm vừa lòng người, không có 
thiệt hại chi. Nghĩ như thế, và nói như thé là coi chừng bị đứt Ba La Mật Chân 
Thật rồi. Do đó phải сап thận trong câu “lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Nên 
ghi nhớ Ba La Mật là vượt ra khỏi dòng đời, vượt ra khói sự đối đãi qua lại của 
thế gian. 

Chí Nguyện Ba La Mat 

Chí nguyện là luôn luôn cầu giải thoát khỏi mọi sự phiền não, khổ đau. Khi 
thực hành mọi Thiện sự cũng chỉ chí nguyện giải thoát chứ không mong cầu quả 
phước thế gian, hay Thiên Giới. 
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Chí nguyện Ba La Mật là luôn luôn đem hết Tâm thành, hết sức lực, khả 
năng, Tâm quyết để thực hiện mọi việc làm đưa đến Đạo Quả Níp Bàn. 

Chí Nguyện và Ly Dục là nên tảng xây dựng và hồ trợ tám Ba La Mật kia, 
do đó Chí Nguyện phải thật kiên có, vững chắc. 


Ví Du: Hành Giả tu tập hạnh nguyện Ха Thí Ba La Mật, mà Hành Giả không có 
Chí Nguyện, không đem hết Tâm quyết аё thực thi, thì Ха Thí Ba La Mật của 
Hành Giả khó có được sự thành tựu. 
Từ Ái Ba La Mật 

Từ Ái Ba La Mật là tình thương đối với tất cả chúng sanh, không có sự 
phân biệt. Người sóng trong hạnh nguyện Từ Ái Ba La Mật cần nên biết, và luôn 
chánh niệm để không dễ dàng sinh tình cảm luyễn ái, dẫn đến mất sự từ xả. 


** Ghi Nhớ: Hành Giả sóng với hạnh nguyện Từ Ái Ba La Mật nên ghi nhớ, khi 
người đến chữi măng Hành Giả, mà Hành Giả không rải Tâm Từ đến người chữi, 
thì coi chừng bị đứt Ba La Mật. 

Cũng cần nên biết và ghi nhớ rằng là khi rải Tâm Từ thì không có lòng sân 
hận. Nếu Hành Giả rải Tâm Từ trong khi Hành Giả đang sân hận sẽ bị phản tác 
dụng. Hành Giả được rải Tâm Từ cho Người đang sân hận với Hành Giả nhưng 
không rải Tâm Từ cho người mà Hành Giả đang sân hận. 

Hành Ха Ва La Mat 

Hành Giả sóng với hạnh nguyện Hành Ха Ba La Mật là thực hạnh buông 
bỏ, xả bỏ. Khi Cảnh đến, Cảnh vui cũng như Cảnh buôn điều phải buông bỏ. 
Hành Ха là đối diện với tám (8) Pháp thế gian, hay tám ngọn gió đời, Bát Phong, 
mà buông bỏ, không dính mắc. Khi được khen cũng hành xả buông bỏ. Khi bị 
chê cũng bành xả buông bỏ. 

Hành Ха thì không khó bằng Ly Dục. Hành Ха là không đón nhận, mà 
chỉ thực hiện buông bỏ khi Cảnh đến. Nhưng Ly Dục là có chủ tâm tác ý xa lìa 
không cần chờ đến khi Cảnh hiện bày. 


У. TÓM LƯỢC 


Tập I đã trình bày giản lược ba phần căn bản thiết yêu đó là Nghiệp, Phước, và 
Ba La Mật mà là một Phật Tử học Phật, tu Phật, ngăn ngừa phiền não, khó đau 








hôi sinh tử cân nên hiệu biệt, tu tập, hành trì ngõ hâu sớm mau đạt thành sở câu 
Sở nguyện. 


Nghiệp có ba đó là Ác Nghiệp, Bất Thiện Nghiệp, và Thiện Nghiệp. Ác Nghiệp 
và Bất Thiện Nghiệp là các hành động tạo tác qua Thân, Ngữ, Ý mà cho Quả 
Khổ Đau. Thiện Nghiệp là những hành động tạo tác qua Thân, Ngữ, Ý mà cho 
Quả an уш. 

e Ác Nghiệp có mười đó là ba Thân Ác Nghiệp (sát sinh, trộm cắp, tà 
hành), bốn Ngữ Ác Nghiệp (vọng ngữ, thô ác ngữ, ly gián ngữ, hó ngôn 
loạn ngữ), và ba Ý Ác Nghiệp (ý Tham, ý Sân, ý Tà Kiến). 

e Bất Thiện Nghiệp có mười đó là không hành trì tu tập Thập Phúc hành 
Tông. 

e Thiên Nghiệp có mười là không tạo tác Thập Ác Nghiệp qua ba Thân, 
bón Ngữ, ba Ý. 

e Thiện Nghiệp có mười đó là Thập Phúc Hành Tông: Ха Thí, Trì Giới, Tu 
Tiến, Cung Kính, Phụng Hành, Thính Pháp, Thuyết Pháp, Tùy Ну, Hồi 
Hướng, Chân Tri Chước Kiến. 

e Тар Ba La Mật hay là Thập Toàn Thiện: Ха Thí, Trì Giới, Ly Dục, Trí 
Tuệ, Tinh Tấn, Nhẫn Nại, Chân Thật, Chú Nguyện, Từ Ái, Hành Xả, là 
mười Pháp tạo công năng cho sự tu tập đến giải thoát. Bậc Тыпһ Văn 
Giác phải hoàn thành mười Pháp Ba La Mật. Bậc Độc Giác phải thành 
tựu hai mươi Pháp Ba La Mật, và Bậc Chánh Đăng Giác phải viên mãn ba 
mươi Pháp Ba La Mật. 


Phước là Quả trô sinh do bởi những Thiện Nghiệp đã được tác hành. 
Phước được phân thành hai loại, đó là Phước Hữu Lậu và Phước Vô Lậu. Phước 
Hữu Lậu là những Thiện Nghiệp tác hành, để cho Quả Nhân, Thiên, và Phước 
Vô Lậu là những Thiện Nghiệp tác hành, để cho Quả Níp Bàn, giải thoát moi 
sinh tử luân hồi trong Tam Giới (Dục Giới, Sắc Giới, Vô Sắc Giới). Phước có 
ba là Phước Vật (là Quả của Thiện Nghiệp xả thí tài vật), Phước Đức (là Quả của 
Thiện Công Đức như Rãi Tâm Từ), Phước Trí là do việc tu tập Pháp Học và 
Pháp Hành, và làm việc Pháp thí. Thập Phúc Hành Tông là mười Tông Chỉ tu 
tập để có Quả Phước Hữu Lậu, và Vô Lậu đưa đến Quả Nhân, Thiên, và Níp 
Bàn. Đề có được Quả Phước báu tròn đây (16 Tâm Quả) thì làm một việc Thiện 
có Tam Tư tức là có trí tư duy suy nghĩ chân chánh và hoan hỷ trước khi làm 





I- NGHIÊP-PHƯỚC- ВА LA МАТ 








Thiện thì nên làm trong Tâm (hay câu sanh) với Tâm Hy Thọ, Tương Ung Trí, 
Vô Dẫn. 


Thập Ba La Mật là mười Pháp Toàn Thiện là Pháp tu tập dé được Đạo, 
Quả, và Níp Bàn, giải thoát khó đau. Người tầm cầu giải thoát sinh tử nên phải 
hiểu biết và tu tập hành trì Pháp Toàn Thiện. 
** Ghi Nhớ: 


+ Ó đây cũng nên ghi nhớ rằng, Thiện sự hay những Thiện Nghiệp qua 
Thân, Ngữ, Ý thì cần phải tu tập, trau giồi mới có được, chứ không tự 
nhiên có được. 

$ Người không làm Thiện sự thì là đang làm điều Bắt Thiện. Ví dụ người 
không nghĩ suy đến việc Thiện thì người ấy đang nghĩ suy điều Bất 
Thiện. Thiên là những chỉ khôn khéo, khỏe mạnh, tốt đẹp, lợi ích, và cho 
quả ап vui. Bắt Thiện là những chỉ vụng về, bệnh hoạn, xấu xa, không lợi 
ích và cho quả khổ đau. 


Xin xem bảng nêu sau đây về phần tóm lược Bát Thiện Nghiệp (Thập Ác 
Nghiệp và Thập Bất Thiện Nghiệp), Thiện Nghiệp cùng với Thập Toàn Thiện 
(Thập Ba La Mật). 




















Bảng Nêu 2— Bắt Thiện Nghiệp, Ác Nghiệp, Thiện Nghiệp, Phúc Hành Tông, 
Ва La Mật (Toàn Thiện) 


30 Thiện Nghiệp I 
Thàp 















20 Bát Thiện Nghiệp 
Thàp Bát 

















Thập Toàn 







Thàp Phúc 


























Thiện (Thập A я Thiên Thiện 
Ba La Mật) Hanh kong Nghiêp Nghiêp 
Xá Thí Ba La Không Sát 
Sanh 
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Kính Vọng Ngữ 
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Chú Nguyện Ba 
La Mật 
Từ Ái Ba La 
Mật 
Hành Xả Ba La 
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Cho Quả Níp 
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Sân 


Tà Kiến Tà Kiên 


Тао Nghiệp Báo, Cho Quả 
Khô Đau 





















Cho Ооа Phước Báu An 
Vui 


Những Điều Tu Tập Hàng Ngày. 
Mỗi buổi sáng khi thức dậy và mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, thực tập những 
điều sau: 
1. Lễ Phật: Lễ ba lạy, tri ân Phật Bảo, Pháp Bảo, và Tăng Bảo. 
2. Tho Tam Quy: Nguyện qUY у Thật, quy y Pháp, quy у Тапр а lân) 





ӨӨ 








Thọ Ngũ Giới: Nguyện tránh xa sự sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối và 
âm tửu. 
Rải Tâm Từ - Nguyện cho chúng sanh 


о Đừng oan trái lán nhau 

о Đừng ép uống cùng nhau 

o_ Đừng nạn khô thân tâm 

o Tự cần phòng hằng trọn an vui 

Nhắc nhở về sự không thường hằng, bắt biến (vô thường) của con người và 

mọi sự vật chung quanh. 

о Chúng sanh có sự chết, và tôi cũng có sự chết. 

о Một ngày nữa đã trôi qua, tôi đang tién đến sự già và chết, vì thế ta nên 
sóng tỉnh giác, ghi nhớ và làm mọi điều thiện để tạo quả phước, thoát 
khỏi sự khổ. 

Thực hành Thập Phúc Hành Tông, Xả Thí, Trì Giới, Tu Tiến, Cung Kính, 

Phụng Hành, Thính Pháp, Thuyết Pháp, Tùy Hý, Hồi Hướng, và Chân Tri 

Chước Kiến. 

Xả thí - tạo Phước Vật, Phước Đức, Phước trí 

Tập sống trong chánh niệm, tỉnh giác, suy nghĩ và tác ý trong mọi việc làm. 

Tập hành thiền, hành Đạo tịnh tâm để tăng sự tỉnh giác, ghi nhớ, và điều 

phục у nghĩ sinh khởi. 


10. Mỗi ngày, ít nhất một lần phải quán sự Vô Thường, Khổ, Vô Ngã. 


Đến đây là chấm dứt Tập I về Nghiệp, Phước, Ba La Mật. 


Sadhu! Sadhu! Sadhu! 
Lành Thay! Lành Thay! Lành Thay! 











LỜI MỞ ĐẦU 

Khi đến chùa tham dự các buổi Lễ, cúng dường, tu học, hay làm việc công 
quả với sự hiểu biết vë ý nghĩa của các ngày Lễ, cũng như y nghĩa của những 
Thiện Sự như việc cúng dường, tu học, v.v., cùng với Тас Ý chân chánh, biết nên 
làm những chỉ, và làm như thé nào cho đúng theo Chánh Pháp, thì được Quả 
Phước Báu tròn đây, và sẽ có được niềm vui hạnh phúc. Có được như vậy thì một 
ngày đến chùa của mình sẽ được tròn đây Quả Phước Báu. Thêm nữa do có 
thường quen làm việc với sự hiểu biết, đúng theo Chánh Pháp, thì Trí Tuệ phát 
sinh, làm giảm đi sự thấy sai chấp lâm, hoặc làm Thiện Sự một cách máy móc theo 
thói quen. №іёи lần làm việc như vậy thì làm tăng trưởng Trí Tuệ, và dân dân 
làm cho viên ngọc quy Trí Tuệ được sáng thêm lên. 

Có một vị Thiên Tử đến hỏi Đức Thế Tôn rằng Vật chỉ mà khi khởi sinh lên 
thì thù thăng, tối thượng. Đức Phật trả lời có hai Pháp mà sinh khởi, phát sinh 
lên thì thù thắng tôi thượng, đó là Trí Tuệ và Vô Minh. Nếu Vô Minh sinh lên thì 
tạo nên bao nhiễu điều sai lầm Bất Thiện đưa đến khó đau và luân hồi trong vòng 
sinh tử, tử sinh. Nếu Trí Tuệ sinh lên thì phá tan đi bao nhiêu điều sai lâm, dua 
đến an vui hạnh phúc và thoát khỏi luân hôi trong sinh tử. Hai Pháp náy đối 
nghịch nhau, khi Pháp nây có thì Pháp kia không có, như vậy khi Trí Tuệ có thì 
Vô Minh không hiện hữu, nhưng cả hai Pháp đều thù thăng tői thượng khi được 
phái sinh (Minh sinh thì Vô Minh diệt. Рао Phát là Đạo của Trí Tuệ, cũng như 
câu “Duy Tuệ Thị Nghiệp, ” lấy Trí Tuệ để được rõ biết trong mọi hành động tạo 
tác qua Thân, Lời và Ý để không tạo tác ra các Nghiệp Lực Bất Thiện, xấu ác, để 
lại Nghiệp Quả, hình thành Nghiệp Báo. Và lấy Trí Tuệ để hiểu rõ biết được mỗi 
chúng sinh có một Nghiệp Lực riêng, để bót xen vào Nghiệp Lực của chúng sinh, 
hoặc sinh sự, rồi sự sinh, mà trôi lăn mãi theo chuỗi Thập Nhị Nhân Duyên (Liên 
Quan Tương Sinh) hoặc vòng Luân Hồi. 


Trí Tuệ là nên tảng của Đạo Phật cho nên người Phật Ти, những người 
con của Phật, tu tập theo con đường của Đức Thế Tôn, Bậc Рао Sư thì không thé 
tu tập mà không có trí tuệ, và đây cũng là duyên khởi cho Sưu Тар Pháp — Nhân 
Sinh Trí Tuệ ra đời, ngõ hấu chia sẻ Pháp Bảo tạo nhân để phát sinh Trí Tuệ làm 
nên tảng thiết yếu cho sự tu tập hành trì đưa đến sự an lành, hành phúc, và Đạo, 
Quả, Мр Bàn. 
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I. TRÍ TUỆ 


Trước khi đi vào học hiểu các Pháp để phát sinh trí tuệ thì chúng ta cũng 
nên tìm hiểu trí tuệ là chỉ, tại sao phải có trí tuệ. Hiểu được điều này cũng là nhân 
sinh trí tuệ đây! 


Chúng ta ai cũng biết rằng mình cần có trí tuệ và ai cũng mong cầu được 
có trí tuệ. Trí tuệ là nền tảng cho mọi Thiện Pháp, là nhân cân thiết trong sự tu 
tập, là điều kiện thiết yêu đưa đến giác ngộ, giải thoát, thành tựu Đạo Quả, Níp 
Bàn. Chúng ta thường nghe Trí Tuệ, Huệ, Trí, hay Trí Huệ. Tất cả những từ ngữ 
này có cùng ý nghĩa như nhau là sự hiểu biết rõ ràng, thông suốt, không mê mờ. 


Vậy Trí Tuệ, Huệ, һау Trí là chi? 

Trí tuệ là sự hiểu biết rõ ràng, hay liễu trị, thấu triệt, không mê mờ. Khi 
không có hiểu biết là không có trí tuệ hay không có trí. Khi sự hiểu biết mà chưa 
rõ ràng, chưa thấu triệt xuyên suốt, chưa liễu tri tường tận thì cũng chưa gọi là có 
trí tuệ. 

** Ghi Nhớ. Phải minh sát rõ như thật thì mới gọt là có trí tuệ. 


PHÁP: Trong từ ngữ Phật học chúng ta thường hay nghe hoặc thường dùng từ 
ngữ Pháp. 
Vậy Pháp là cái chỉ? Dạ thưa - Cát chi chi cũng là Pháp! 
Sau đây là phần giới thiệu sơ lược về ý nghĩa của từ ngữ Pháp йё chúng ta có được 
khái niệm và hiểu được ý nghĩa trình bầy trong cuốn Sưu Tập Pháp П nầy, cũng 
như khi đọc những kinh sách mà chúng ta có duyên tìm hiểu. 
Trong tiếng Pali, Dhamma là Pháp. Pháp (Dhamma) có những ý nghĩa như sau: 
(1) Pháp được hiểu như là lời dạy của Đức Phật, được ghi lại trong Tạng 
Luật, Tạng Kinh, và Tạng Vô Tỷ Pháp, mà chúng ta gọi là Pháp Bảo. 
(2) Pháp được hiểu như là sự vận hành, sự quản chuyên của vạn hữu. 
Sự vận hành này bị chỉ phối, chịu ảnh hưởng hay bị tác động bởi ba yếu tó, đó là 
thời gian, không gian, và vi trí. Ví dụ như chúng ta trồng một cái cây, thì cái cây 
sẽ lớn dần, đơm hoa, kết trái khi nó được hội đủ điều kiện; hay cái cây ấy sẽ bị 
héo úa, rồi chết đi do bởi sự tác động ảnh hưởng bởi không gian, thời tiết, môi 
trường, hay vi trí của cái cây được trồng. Tất са những sự vận hành, quán chuyển, 
nương nhờ tương quan với nhau như thế được hiểu đấy là Pháp. Trong trường 








quan với nhau. Nhân Quả cũng là Pháp; khi gieo trồng một nhân thì quả sẽ tró do 
vận hành của thời gian, không gian và vị trí. 

(3) Pháp được hiểu là thực chất, bản chất thực, thực tính, hay đặc tính 
của vạn hữu, hay mọi hiện hữu. Pháp như thé được gọi là Pháp Thực Tính, hay 
Thực Tính Pháp. Pháp Thực Tính, hay Thực Tính Pháp thì không thay đổi. Ví 
như trong cuộc sống, chúng ta biết thực chất của muối là mặn, đặc tính của đường 
là ngọt, bản thể của nước là thể lỏng, và bị bốc hơi, hay bị đông đặt ở điều kiện 
nhất thiết. Ví dụ trong Pháp Ха Thí, thì Pháp Thực Tính của xả thí chân chánh là 
Pháp Thiện có nhân tó Vô Tham, Vô Sân, và Vô Si. О đây cũng nên ghi nhận là 
xả thí chân chánh chứ không phải xả thí để mong cầu danh lợi, mong cầu danh 
thơm tiếng tốt, hay mong cầu được tái sinh về Thiên Giới, hay thành Người giàu 
sang. 

(4) Pháp được hiểu như là bản tướng, đặc tướng, tướng trạng, hay bản 
thể thực của Pháp ấy, và Pháp như thé thì được gọi là Pháp Thực Tướng, hay Thực 
Tướng Pháp. Pháp Thực Tướng thì không thay đổi. Đức Phật dạy rằng Pháp Thực 
Tướng của vạn hữu là Vô Thường, Khổ Đau, và Vô Ngã; hay còn được gọi là Tam 
Tướng: hay Phó Thông Tướng của mọi hiện hữu. Nếu nói Pháp Thực Tướng là 
không thay đổi, nhưng theo chúng ta biết thì vô thường là có sự thay đổi, và trạng 
thái khởi đầu của một hiện hữu khác với trạng thái tiếp theo, hay trạng thái sau 
cùng bởi do sự chi phối của thời gian, không gian, và vị trí. Vậy tại sao nói Vô 
Thường là một Pháp Thực Tướng và không thay đổi? Dạ xin thưa Vô Thường là 
có sự thay đổi nhưng chính cái bản chất thật của sự Vô Thường tự nó là không 
thay đôi. 

(5) Pháp thì có Pháp Học, Pháp Hành, và Pháp Thành. Pháp Thành là 
Pháp được thành tựu tùng thuận theo Pháp Học hay Pháp Hành. 

(6) Pháp thì có Pháp Thế Gian và Pháp Siêu Lý. Níp Bàn là một Pháp 
Siêu Thé! Tâm và những thành phần yếu tố phụ thuộc của Tâm cũng là Pháp Siêu 
Lý. 

Sau đây là những ví dụ minh họa từ ngữ Pháp: 

e Mội việc làm xả thí, cúng dường thì gọi là Pháp Ха Thí. Việc Ха Thí là 
việc làm thiện, có tính chất vô tham, vô sân, và vô 51 thì được gọi là Pháp 
Thiện, hay Thiện Pháp. 

e Bón xẻn, không xả thí là bất thiện thì được gọi là Pháp Bát Thiện hay Bát 
Thiện Pháp. 





Tâp II - NHÂN SINH TRÍ TUỆ 









e Chúng ta đến chùa, dành lễ Ân Рис Phật, Ân Đức của các bậc Thầy ТО, 
hay dành lễ Chư Tăng thì đó là một Pháp Cung Kính. _ 

e Chúng ta học hiểu và hành trì theo lời dạy của Đức Phật, của các bậc Thầy 
Tổ thì đó là Pháp Phụng Hành. Khi có Xếp Cung Kính thì mới có Pháp 
Phụng Hành. 


Đó là phần sơ lược về ý nghĩa của từ ngữ Pháp để chúng ta có một khái 
niệm hay kiến thức và hiểu được những vấn đề trình bày trong những phần sau 
của cuốn kinh sách này khi nói đến Pháp, Pháp Thực Tính, Pháp Thực Tướng, hay 
Thực Tính-Thực Tướng Pháp. 


Vậy một Pháp sinh khỏi thì cần có điều kiện như thể nào? 
Một Pháp sinh khởi lên thì có bốn điều là: 
(1) Trang Thái của Pháp ấy: Trạng thái hay là đặc tính của Pháp đó. 
(2) Phân Sự của Pháp ấy: Phận sự của một Pháp là chức năng hay phận 
sự của Pháp đó. 
(3) Sự Thành Tựu: Sự thành tựu của một Pháp là kết quả của Pháp ấy. 
(4) Nhân Cần Thiết: Nhân cần thiết là yêu tó, điều kiện thiết yếu, hay 
còn được gọi là nhân cận sự hay nhân cần thiết cho Pháp đó được sinh khởi thành 
tựu. 


% Сһі Nhớ: Trí Tuệ là một Pháp, do vậy khi Trí Tuệ sinh khởi cũng có bốn điều 
là (1) Trạng Thái hay đặc tính, (2) Phận Sự, (3) Sự Thành Tựu, và (4) Nhân 
Cần Thiết. 

Bốn ý nghĩa của Trí Tuệ là (1) Trạng thái hay đặc tính, (2) Phận Sự của Trí Tuệ, 

(3) Sự Thành Tựu, (4) Nhân Cần Thiết. 

1. Trạng thái hay đặc tính của Trí Tuệ: Đặc tính của Trí Tuệ là thấu suốt, 

liễu tri mọi Pháp Thực Tính, Thực Tướng. Thực Tính Pháp là sự sinh rồi diệt, 

quán chuyển không ngừng mà không có chi làm thay đổi được. Thấu triệt được 
rằng ta không thay đôi được thực tính, thực tướng của Pháp là có trí. 

Đức Phật дау già là khổ. Vậy chúng ta phải hiểu như thế nào? 


Tại sao Đức Phật dạy già là khổ ? 

Già là khó là vì già ròi thì chân chậm, mắt mờ, tai điếc, răng rụng, da nhăn, 
tóc bạc, đi đứng khó khăn chậm chạp, trí nhớ giảm sút, thân thê đau nhức, v.v. 
Già là khổ là bởi vì do chúng ta ái luyến sự trẻ trung, tuổi thanh xuân, thời niên 
thiếu, muốn trẻ mãi mà không già, nên mới có khổ. Càng muốn trẻ trung hoài 








không già thì càng bị khó não khi sự già nua đến. Càng сб nám giữ và làm mọi 
cách để níu kéo tuôi thanh xuân thì càng đau khô do bởi sự già nua. Do có Trí 
Tuệ chúng ta hiểu rõ được chúng ta sẽ có sự già và đó là Pháp Thực Tính không 
thay đổi được. Và vì có Trí Tuệ hiểu biết như thế nên chúng ta không khổ vì ái 
luyến, không khổ vì muốn giữ sự trẻ trung hoài. Vậy Làm sao để có trí tuệ này? 
Chúng ta phải tu học, phải hiểu Pháp Thực Tính và Pháp Thực Tướng là Vô 
Thường, Khổ Đau, và Vô Ngã dé không mong cầu được trẻ mãi không già. Khi 
đã hiểu biết thấu triệt điều nầy thì chúng ta sẽ không còn bị khổ não, và bình tâm 
khi tuổi già đến. 

Đức Phật dạy bệnh là khổ. Vậy chúng ta phải hiểu như thế nào? Tai sao Đức 
Phật nói bệnh là khổ ? 

Bệnh thì ăn uông không được, ngủ không yên, thân thé đau nhức, tinh thần 
sa sút thì là Khổ. Đã khổ vì ăn uống không được, ngủ nghỉ không yên, thân mình 
đau nhức, lại thêm cái Khổ Tâm vì do chúng ta ái luyễn sức khỏe, muốn khỏe 
mạnh hoài không bị bệnh, nên có khổ. Rồi lại càng thêm khổ vì mong cầu cho 
mau chóng khỏi bệnh. Càng muốn khỏe mạnh hoài không bị bệnh đau thì càng bị 
khó não khi bệnh hoạn, đau yếu. Do có Trí Tuệ chúng ta hiểu rõ được chúng ta 
sẽ có sự già nua và bệnh hoạn, đau yếu vì đó là Pháp Thực Tính không thay đổi 
được. Do bởi có Trí Tuệ hiểu biết nên chúng ta không còn khổ vì ái luyến, vì 
muốn giữ mãi sự khỏe mạnh. Vậy Làm sao để có trí tuệ này? Chúng ta phải tu 
học, phải hiểu Pháp Thực Tính và Pháp Thực Tướng của vạn hữu để không mong 
cầu được khỏe mạnh hoài hay mong cầu không có bệnh hoạn đau yếu. Khi đã 
hiểu biết thấu triệt thì chúng ta sẽ không còn bị khó não do đau bệnh. 


Muốn có trí tuệ nầy thì chúng ta lo tu tập phát triển trí tuệ về Thực Tính - 
Thực Tướng Pháp, chớ có bận tâm nhiều quá với kiến thức thế gian. Chúng ta 
đừng bận tâm quá tại sao chiếc xe có bốn bánh xe? Tại vì chiếc xe có thé có sáu 
hoặc tám bánh xe, hay không có bánh xe nào, ví dụ như xe điện. Chúng ta cũng 
đừng bận tâm quá tại sao chiếc máy bay bay được, hay tại sao người này hoặc 
người kia không làm những việc mà họ nên cần làm. Chuyện của họ để cho họ 
lol 


Chúng ta nên chú trọng nhìn lại chính bản thân mình, học hỏi trau рібі trí 
tuệ cho chính mình, và đề tìm ra giải đáp cho những vẫn đề nan giải của chính bản 
thân mình. Khi đã hiểu rõ những vẫn đề nan giải của chính mình và giải quyết 
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được những vån đề đó cho chính mình, thì chúng ta sẽ hiểu được vạn Pháp chung 
quanh ta. 

Đức Phật Ngài đã tìm ra và Ngài đã giải đáp được vẫn đề nan giải của chính 
Ngài. Ngài chỉ cho chúng ta sự thật về Khổ (Khô Dë), và sự thật về nguyên nhân 
đưa đến Khổ (Tập Đế). Đức Phật Ngài đã giải quyết được những nan giải ду bằng 
con đường tu tập (Đạo Рё), để đưa đến giác ngộ, dập tắt nguyên nhân gây ra Khổ 
và giải thoát Khô, là Diệt Рё. Ngài đã chỉ ra sự Khổ đau của chúng ta là do Ái 
Dục và Vô Minh, và Ngài cũng đã dạy bảo cho chúng ta tu tập Tam Vô Lậu Học, 
đó là Giới Vô Lậu Học, Định Vô Lậu Học, và Tuệ Vô Lậu Học để diệt trừ và giải 
thoát ra khói Khổ. Ngài chỉ cho chúng ta các Pháp để chúng ta hiểu rõ những gì 
ở trong ta, ở ngoài ta, và sự mong cầu thành đạt được. 


2 Phận Sự Của Trí Tuệ: Trí Tuệ có hai phận sự là sát trừ sự mê mờ, và thâu 
triệt đối tượng, hay Cảnh được rõ ràng. Từ ngữ Sát Trừ được dùng ở đây có tính 
chất mạnh mẽ hơn từ ngữ diệt trừ. 

e Sát trừ sự mê mờ: Làm tiêu tan, bién mất đi sự mê mờ. 

ə Thấu triệt đối tượng: Hiểu тб, thông suốt, xuyên suốt, tường tận Pháp Thực 
Tính, Pháp Thực Tướng. Hiểu rõ hay liễu tri thấu triệt một бі tượng tức 
là biết nhân sinh ra nó, biết quả hiện bầy của nó qua Nhân Quả; biết đối 
tượng ấy chịu ảnh hưởng, hay ở trong Tam Tướng Vô Thường, Khổ Đau, 
và Vô Ngã. Do bởi hiểu biết được hai phận sự nầy của trí tuệ cho nên 
không còn ái luyến vào đối tượng. 


3. Thành Turu của Trí Tuệ: Thành tựu của Trí Tuệ là không còn mê mờ, và 
do bởi không còn mê mờ, thấy rõ thực chất, bản thể của các Pháp là Vô Thường, 
Khổ Đau, Vô Ngã, thì không còn nhiễm đắm Cảnh. Cảnh Thế Gian đó là Cảnh 
Sắc, Cảnh Thinh, Cảnh Khí, Cảnh Vị, Cảnh Xúc, và Cảnh Pháp. Khi trí tuệ sinh 
lên thì chúng ta thấy rõ, hiểu thấu và không còn bị vô minh mê mờ che lấp. Do 
bởi thế chúng ta không còn bị ái dục, nhiễm đắm, cho nên thoát ly được moi trói 
buộc và được giải thoát luân hồi sinh tử. 


Đức Phật dạy người có trí hiểu được Tam Tướng của mọi Pháp nên buông 
xả không bám víu, không dính mắc, không đắm nhiễm chấp chặt. Người không 
trí, do mê mờ mà thấy mọi Pháp là thường hằng, vĩnh cửu không thay đôi, thấy an 
lạc và tịnh hảo, nên đắm nhiễm, dính mắc, và vì thế luân hồi. 

Như trong Kinh Pháp Cú có câu kệ, 








“Ai sóng một trăm năm, không thấy Pháp sinh diệt 
Tốt hơn sống một ngày thấy được Pháp sinh diệt. " 
(Kinh Pháp Си, Р.С. 113) 


Chúng ta ai cũng phải bị thay đổi, bị già nua theo mỗi phút giây chứ đâu có 
thường hằng vĩnh cữu được. Mỗi một ngày chúng ta phải thay đổi biết bao nhiêu 
oai nghi để được thoải mái, không bị đau nhức mỏi tê. Ngồi lâu một chút là chúng 
ta bị khó chiu, bi tê nhức, mỏi đau, phải đứng lên đi, hay đi năm. Năm lâu thì lại 
bị mỏi mệt và phải đứng lên đi, hay ngồi dậy. Đứng một lúc thì mỏi chân nên thay 
đổi tư thé oai nghi. Cứ như thế thì làm sao là thường hăng, an lạc được. 

Chúng ta đâu có tịnh hảo, một ngày mà không tắm gội thì đã bị hôi hám 
rồi. Đức Phật có dạy con người chúng ta có 32 thể trược, bất tịnh là tóc, lông, 
móng, răng, da, nước dãi, v.v. Chúng ta thấy tóc còn dính trên da đầu thì gọi là 
mái tóc huyền, mái tóc đẹp nhưng khi bị rụng xuống thì thấy nhờm gớm. Thân 
thé mà không được tăm gội thì dơ hôi, như vậy thì làm sao tịnh hảo được. 

Bản chất của thế gian là biến đổi, là phóng túng quên mình, mà chúng ta 
duyên theo nó thì chỉ là tự hại mình. Do nhận biết được điều này, người tu khép 
mình vào một đời sống có giới luật (5 Giới, 8 Giới, 10 Giới, Sa Di Giới, Tỳ Khưu 
Giới), và rèn luyện tâm trí cho được sáng suốt, đó chính là vun bồi trí tuệ vậy. 

Thời gian luôn trôi qua, bỏ lại dàn chúng ta, chúng ta tién dần đến sự già 
chết. Người có Trí hiểu như vậy thì không còn bị mê mờ và ái nhiễm trong các 
Pháp Thế Gian nữa. Pháp Thực Tính là thay đổi, hoại điệt, nên không tôn tại theo 
ý của chúng ta được, cho dù chúng ta có có gắng nám giữ, níu kéo. Có sinh thì sẽ 
có già và có chết, đó là định luật thường nhiên. 

4. Nhân Cận Sự của Trí Tuệ: Nhân cần thiết dé sinh Trí Tuệ có ba điều, đó 
là (1) Phải có tâm an tịnh, (2) Phải có tác ý khôn khéo hay như lý tác ý (yosino 
manasikara), và (3) Tục sinh băng tâm Tam Nhân, đó là nhân Vô Tham, Vô Sân, 
và Vô Si. 

Ý nghĩa của ba điều này như thé nào ? 

(1) Tâm phải an tịnh mới sinh trí tuệ được. Chúng ta Іо nhiều việc quá, 
tâm trí tán loạn, không sáng suốt thì không có trí tuệ phát sinh được. “Thủy thái 
thanh tất vô ngư, nhân đa sự tất vô trí”. Tạm địch là “Nước trong quá thì không 
có cá, người ôm đồm nhiều việc quá thì tâm không được sáng suốt.” 

(2) Tác ý phải khôn khéo hay phải như lý tác ý (yoniso manasikara). 
Trong đời sống hằng ngày chúng ta không biết việc nào nên cần phải làm, và việc 
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nào là không cần phải làm và không nên làm, và vì thế mà chúng ta ôm đồm, gánh 
vác hết mọi việc. Lại thêm bị phân Tâm, tán trí cho nên không tập trung, không 
chú trọng làm một việc cho xong, mà lại chạy sang việc khác. Đã như thế mà có 
người lại còn cho rằng là mình là người tài giỏi do bởi đa đoan lắm việc. Tác ý 
khôn khéo là nên cân nhắc việc nào đúng và cần phải nên làm thì hãy làm, chứ 
đừng ôm đồm vào mình nhiều việc quá. Tác ý khôn khéo là chú tâm vào việc tu 
tập, thanh lọc làm trong sạch Thân, Tâm, hỗ trợ cho con đường trau giỏi trí tuệ, 
chứ không nên bận tâm vào Pháp Thế Gian (Lokiya Dhamma). 

** Ghi Nhớ. Tác ý khéo léo hay khôn khéo là một trong năm tính chất của Thiện 
Pháp. 

Thế nào là khéo tác ý trong việc làm của mình? 


Đức Phật có dạy bảo bốn điều chúng ta cần suy xét trước khi làm một việc gì: 
(1) _ Việc hại người, hại mình thì không nên làm. 
(2) — Việc lợi người, hại mình thì không nên làm. 
(3) — Việc hại người, lợi mình thì không nên làm. 
(4) Việc lợi người, lợi mình thì nên làm, phải làm và làm cho bằng được. 


Ở đây cũng nên nhắc nhở ràng là việc làm lợi cho người và lợi cho mình 
phải dựa trên nën tảng Thiện chứ không phải Bát Thiện. 


Ví dụ như hai người cùng thỏa hiệp với nhau để đi trộm cắp, hay đi săn bắn để có 
tài lợi cho cả hai bên. Những việc làm này là Bát Thiện, sẽ làm hại cho người và 
làm hại cho mình vì cả hai cùng có quả khó đau, cho nên chúng ta không nên làm. 
Ví dụ như việc hùn phước ân tông kinh sách, việc xả thí cứu trợ nạn nhân do thiên 
tai bão lụt, việc Trai Tăng cúng dường để bát, dâng thực phẩm đến các bậc đáng 
được cúng dường là những thiện sự, Pháp Thiện. Chúng ta cần nên làm những 
Thiện Pháp này và rủ bạn hay người thân cùng làm, thì đó là việc lợi cho mình và 
lợi cho người vì cả hai điều cùng có Phước Báu. 
** Ghi Nhớ: Người có Trí thì làm việc chi cũng tốt đẹp, thiện mỹ, lợi lạc cho 
mình, và tốt đẹp lợi lạc cho tha nhân. 

(3) Người tục sinh với Tâm Tam Nhân hay là người Tam Nhân là nhân 
cần thiết trong việc phát sinh trí tuệ. Người Tam Nhân là người sinh ra có ba nhân 
phối hợp gồm có nhân Vô Tham, nhân Vô Sân, và nhân Vô Si. 


Trên con đường tu học, chúng ta được chỉ dạy là không bón хеп, cần nên 
làm việc bó thí hay xả thí để tích thiện phùn phước, nên chúng ta hay thường làm 











việc xả thí, cúng dường, làm việc từ thiện. Khi được hướng dẫn, chỉ дау là nên 
buông xả, không sân hận, thì chúng ta nên сб gắng buông xả, và giảm thiểu sự sân 
hận. Nhưng ít khi chúng ta trau giỗi trí tuệ, ít học hỏi, và tìm hiểu những điều Đức 
Phật đã dạy trong Tam Tạng Kinh Điển. Chúng ta cũng ít có được duyên lành 
được các bậc Chân Tu chỉ dẫn cho chúng ta được học biết, được tu tập để trau 

giỗi, phát sinh trí tuệ. | 


** Ghi Nhớ. Chúng ta đến chùa sinh hoạt vào cuối tuần, chúng ta tụng Kinh, bạn 
Đạo gặp nhau vui mừng sau một tuần làm việc mệt mỏi, căng thắng, nhưng xin 
đừng quên thỉnh Pháp, học hỏi Pháp của Đức Phật dạy, và nhắc nhở khuyến tấn 
nhau cùng tu tập. | 
Trong Kinh Tám Chi thuộc Tăng Chi Bộ Kinh có nói đến tám loại sức mạnh, đó 
là: 

(1) Sức mạnh của trẻ thơ là chi ? Tiếng khóc là sức mạnh của trẻ thơ. 
Tiếng khóc của trẻ thơ, trẻ sơ sinh làm mọi người phải bị rúng động. 

(2) Sức mạnh của người phụ nữ là chỉ ? Sự hay hờn giận, hờn dỗi là 
sức mạnh của hàng phụ nữ. 

(3) Sức mạnh của kẻ cướp là chi ? Bao lực và vũ khí là sức mạnh của 
kẻ cướp. 

(4) _ Sức mạnh của nhà Vua là chi ? Quyền lực, uy quyền là sức mạnh 
của nhà Vua. 

(5) Sức mạnh của kẻ thiểu trí là chỉ ? Sự áp đảo, không chịu sửa sat, 
không nghe lời chỉ dạy là sức mạnh của kẻ thiểu trí. 

(6) Sức mạnh của Bậc Hiền Trí là chi ? Sự cảm hóa là sức mạnh của 
Bậc Hiền Trí. Vì tình thương, vì lòng bác ái, Bậc Hiền Trí vào đời để cảm hóa, 
để tế độ chúng sinh. Họ đi đến đâu thì cũng đem trí tuệ để làm an vui cho mọi 
посол. 

(7) Sức mạnh của Bậc Ра Văn là chi ? Sự thâm sát, xét đoán, suy tư, 
động não là sức mạnh của Bậc Đa Văn. 

(8) Sức mạnh của Bậc Sa Môn là chi ? Sự nhẫn nại, kiên trì là sức mạnh 
của bậc tu hành. Kham nhẫn để nại cái khó đang làm trở ngại đường tu. 
Bậc Sa Môn (Samana) là phải hội đủ ba ý nghĩa, đó là: Tu Sĩ, Khất Sĩ, và Ап Sĩ. 
Không hội đủ ba ba ý nghĩa này thì không được gọi là Bậc Sa Môn. 


(1) Tu Sïlà chỉ chung cho người đang tu tập chứ không riêng hàng Xuất 
Сла. 
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(2) Кһ Sĩ là người đi hóa duyên vật thực, hay là người được người 
khác hộ trì, cúng dường, hay là người nuôi mạng chân chánh. 

(3) An sĩ là người sống đời sống ån cư để tu tập. Ап sĩ cũng được nói 
chung cho người xa lánh, giảm thiểu việc Thế Sự, ân cư tu tập, chứ không chỉ 
dành riêng cho hàng Xuất Gia. 


xx Ghi Nhớ. Nếu chỉ có một, hoặc hai trong ba ý nghĩa này thì không hội đủ ý 
nghĩa của một Bậc Sa Môn (Samana). 

Chúng ta, sau khi đã được hiểu biết về tám sức mạnh của Trẻ Thơ, của 
Người Nữ, của kẻ Cướp, của kẻ Thiéu Trí, của nhà Vua, của Bậc Hiển Trí, của 
Bậc Đa Văn, và của Bậc Sa Môn. Vậy chúng ta không phải, và cũng không muốn 
là trẻ thơ, đem tiếng khóc làm rúng động mọi người. Chúng ta cũng không phải 
là hàng phụ nữ đem sự hờn dỗi làm rúng động người khác. 

Chúng ta cũng không phải là kẻ cướp dùng bạo lực, vũ khí áp đảo người 
khác, và cũng không phải là nhà Vua đem quyền lực, uy quyền áp chế người khác. 
Chúng ta càng không phải là kẻ thiểu trí, khó dạy, khó học hiểu, không chịu sửa 
những cái sai trật của mình. 

Chúng ta phải là những Bậc Hiển Trí, đem trí tuệ đi cảm hóa chúng sinh 
còn đang mê mờ. Muốn cảm hóa chúng sinh chúng ta phải là Bậc Hiền Trí. Nhưng 
muốn trở thành Bậc Hiền Trí thì phải đa văn, học nhiều, hiểu rộng. Chúng ta phải 
Suy Xét cạn nguồn mọi sự, phải nghe, học, hiểu, lây trí tuệ dé thâm tra, và gạn lọc 
những gì cần đem vào cho mình. 

Muốn trở thành Bậc Hiền Trí chúng ta cũng phải có Pháp nhẫn nại. Vì là 
người tu, chúng ta phải có Pháp nhẫn nại, để tu cho chính mình và cảm hóa được 
chúng sinh. 

Qua đó chúng ta thấy được giá trị của bậc Hiền Trí. Muốn trở thành Bậc 
Hiền Trí, trước tiên chúng ta phải ghi nhớ một điều là chúng ta cũng là một chúng 
sinh, cho nên hãy quay về tu tập, làm cho chính mình trở thành một Bậc Hiền Trí 
trước rồi mới đi cảm hóa chúng sinh khác được. 

** Ghi Nhớ. Chúng ta cũng là một chúng sinh đang trên con duong tu tập, trau 
giỏi trí tuệ, cho nên hãy quay về, làm cho chính mình trở thành một bậc Hiển Trí 
trước, rồi mới đi cảm hóa chúng sinh khác được. 


Chức năng của Trí Tuệ là chỉ ? 
Trí Tuệ cho chúng ta bốn chức năng: 








(1) Cho biết Pháp chưa từng biết. 

(2) Cho hiểu Pháp chưa từng hiểu. 

(3) Cho thấy Pháp chưa từng thấy. 

(4) Cho chứng đạt Pháp chưa từng chứng đạt. 


Vậy ở trong đời nây có Pháp nào mà chúng ta chưa từng biết không ? 

Có rất nhiều và rất nhiều Pháp trong Thế Gian mà chúng ta chưa từng được 
biết. Nhưng đó không phải là vẫn đề, mà vấn đề là ở chỗ chúng ta có cần biết hết 
tất cả Pháp trong Thế Gian nầy hay không ? Dạ xin thưa rằng, chúng ta không 
cần biết hết tất cả Pháp trong Thế Gian. Chúng ta chỉ cần nên biết những Pháp 
Thực Tính, Pháp Thực Tướng gồm Vô Thường, Khổ Đau, và Vô Ngã; chứ không 
cần biết hết tất cả Pháp Thế Gian. Chúng ta không cần phải biết, và cũng không 
cần phải học hết Pháp trong Thế Gian. Pháp nào không cần thiết cho sự tu tập 
giác ngộ, giải thoát thì không cần phải biết. 

Ở trong đời này có Pháp nào mà chúng ta chưa từng được hiểu biết không? 

Có rất nhiều và rất nhiều Pháp trong Thế Gian mà chúng ta chưa từng được 
hiểu biết. Nhưng chúng ta không cần phải hiểu hết Pháp Thế Gian. Chúng ta 
không nên mắt йё thời gian suy tư, hay không cần hiểu Trời nắng, Trời mưa như 
thé nào, v.v. Cái chi không cần thiết thì chúng ta không cần đem vào tâm trí của 
chúng ta. Hãy để cho tâm trí an tịnh mới trau рібі trí tuệ được. Như đã có nói ở 
phần trên, điều kiện hay nhân cần thiết dë sinh trí tuệ là Tâm an tịnh. Đây cũng 
là điều mà chúng ta thường được nghe nói ở trong Phật ngôn, Giới năng sinh Định, 
Định năng sinh Tuệ. Định hay là Tâm an tịnh là Pháp làm nhân để sinh trí tuệ. 
Thường luôn giữ Tâm an tịnh, lắng động thì chúng ta sẽ thấy và hiểu sự việc được 
rõ ràng, chân như thật tính, như thị, phát sinh trí tuệ. 

Như thế, chúng ta chỉ cần hiểu biết Pháp Thực Tính và Pháp Thực Tướng. 


Ở trong đời này có Pháp nào chúng ta chưa từng được thấy hay không ? 
Cũng như đã trình bầy ở những phần trên, chúng ta không cần thấy hết Pháp Thế 
Gian. Chúng ta chỉ cần thấy Pháp Thực Tính và Pháp Thực Tướng. 


** Ghi Nhớ: Chúng ta không cân phải biết, không cần phải thấy, và cũng không 
cần phải hiểu hết tất cả Pháp Thế Gian. Chúng ta chỉ cần biết, hiểu, và thấy Pháp 
Thực Tính và Pháp Thực Tướng. Chúng ta chỉ cần nên chứng đạt và liễu tri những 
Pháp cần nên được chứng đạt và cần nên được liễu tri. 


Vậy Pháp nào là Pháp mà chúng ta cần nên được chứng đạt ? 
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Trí tuệ là ở chỗ này! Mỗi người chúng ta cần phải biết Pháp nào chúng ta 
cần nên chứng đạt, và cần phải biết làm chi để được chứng đạt các Pháp ấy. 

Ngay đến một việc thế sự thông thường như chuân bị cho một bữa ăn cũng 
đòi hỏi chúng ta phải có kiến thức và phải biết sắp xếp. Trước tiên chúng ta phải 
biết mình muốn nấu những thức ăn nào, rồi đi chợ mua những thực phẩm cần thiết 
để thực hiện việc nấu các thức ăn ấy. Dem về chúng ta phải làm và rửa cho sạch 
rồi mới đem đi nấu. Khi nấu cũng phải biết dùng những gia vị như thế nào và liều 
lượng ra sao để có được những thực phâm như у muốn. Trên con đường tu tập, 
muốn đi đến Đạo Quả Níp Bàn, ха lia khỏi phiền não sinh tử luân hồi trong Tam 
Giới (Dục Giới, Sắc Giới, và Vô Sắc Giới) thì chúng ta cần phải có trí tuệ, để biết 
các Pháp chi cần được biết, dé học hiểu các Pháp chỉ cần được học hiểu, đề thấy 
các Pháp chi cần được thấy, và để chứng đạt các Pháp chi cần được chứng đạt. 

Trước tiên là chúng ta cần phải liễu tri những cái chỉ ở trong ta. Tham lam, 
Sân hận, Tà kiến thấy sai chấp lầm hiện bầy ở trong chúng ta qua Thân, Lời, và 
Y. Vậy trước tiên chúng ta cần phải biết những Pháp Bát Thiện này là những cái 
chỉ; chúng ta cần phải biết chúng ta có các Pháp Bất Thiện này hay không? Và 
chúng ta cần phải biết tu tập những Pháp chi để giảm thiểu, đoạn trừ những Pháp 
Bát Thiện này. Phần IV của cuốn kinh sách пау sẽ trình bầy nội dung các Pháp 
Thiện và Bất Thiện cùng với sự tu tập hành trì. 

Chúng ta cần phải lo tu tập hành trì thiền An Chỉ và thiền Minh Sát đề thấy 
được ba Pháp Phó Thông Tướng là Vô Thường, Khổ Đau, và Vô Ngã trong chính 
bản thân chúng ta. 

Chúng ta cần tu tập Tam Vô Lậu Học với, Giới, Định, Tuệ đề diệt tham sân 
51. 

Trước tiên chúng ta cần phải có trí tuệ. Phải làm sao йё gieo trồng, nuôi dưỡng, 
gìn giữ trí tuệ. Pháp nào cần dé được gieo trồng, gìn giữ, nuôi dưỡng trí tuệ? Phần 
П trong cuốn kinh sách này sẽ được trình bày những vån đề vừa được nêu. 


H. РНАР SINH TRÍ TUỆ 


Phần П này trình bầy các Pháp giúp học hiểu, và tu tập để gieo trồng, gìn giữ, nuôi 
dưỡng và phát sinh Trí Tuệ. Các Pháp ду đó là: 

(1) Ba Pháp gieo trồng Trí Tuệ 

(2) Chín Pháp làm phát sinh Trí Tuệ 
(3) Tú năng nhiếp lực 
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(4) Вау Pháp trau giòi Trí Tuệ sắc bén 
(5) Phần liệt kê những Pháp trau giỏi Trí Tuệ 


1. Ba Pháp gieo trồng Trí Tuệ 
Ba Pháp để gieo trồng Trí Tuệ, đó là: (1) Không thân cận người tà kiến (thấy sai 
chấp lầm), (2) Cung kính Bậc Hiền Trí, (3) Thường xuyên quán xét Pháp cao siêu. 


(1) Không thân cận người tà kiến: Để gieo trồng trí tuệ, chúng ta không nên 
thân cận người có tà kiến, сб chấp, thấy sai, chấp lầm. Thân cận với người tà kiến 
thì sẽ làm cho chúng ta mất đi trí tuệ. Tuy nhiên trước tiên là chúng ta phải luôn 
luôn xem xét quán sát lại cho chính mình, rằng ta có phải là người có chánh kiến 
hay chưa ? Chăng hạn như mỗi khi chúng ta đảnh lễ Đức Phật, thì chúng ta phải 
làm chi, suy nghĩ chi, tác ý như thế nào khi chúng ta dành lễ Đức Phật ? Lễ Phật 
là chúng ta xin trí kính đảnh lễ Ân Đức của Ngài, Ân Đức của Pháp Bảo mà Ngài 
đã аё lại, và Ân Đức của Tăng Báo, những bậc đã và đang đi trên con đường giải 
thoát và đã gìn giữ và truyền thừa Giáo Pháp mà Ngài đã để lại; chứ không phải 
chúng ta dành lễ kim thân của Đức Phật hay tôn tượng của các bậc Thầy Tó. Chú 
trọng vào các hình tướng, kiểu mẫu của tượng Phật và Lễ Phật không với tinh thần 
tri ân Ân Đức của Tam Bảo, là không lễ Phật với chánh kiến. Đảnh lễ Đức Phật 
mà không có tâm trí Kính Lễ Ân Đức Phật và Tam Bảo, mà chỉ hành lễ theo thói 
quen, hay đảnh lễ Đức Phật dé cầu xin điều này điều nọ thì quả là không có chánh 
kiến. Nên xa lánh những người tà kiến, hay những điều chỉ tà kiến. 

Đây là một cơ hội йё ôn lại hay néu các bạn nào chưa được biết thì nên cần biết 
về Ân Đức của Tam Bảo. 

Ап Đức Phật Bảo: Đức Phật có chín Ап Đức hay là chín Hồng Danh mà chúng 
ta cần nên được biết. Xin xem ở Phần VI của quyền kinh sách này, có liệt kê chín 
Hồng Danh của Đức Phật. Riêng ở tại đây xin được giới thiệu với ba phẩm chất 
hay ba Ân Đức cao quý của Đức Phật, một Bậc Toàn Tri Toàn Giác mà khi nói 
đến là chúng ta phải nghĩ ngay đến những phẩm chất hay Ап Đức cao quý này. 
Ba Ап Đức cao quý đó, gồm có: Tinh Đức, Bi Đức, và Trí Đức, và thù thắng nhất 
là Trí Đức. 


(1) Tinh Đức: Ngài là Bậc Giới Hạnh, với đời sống của Ngài thanh 
tịnh thuần khiết bất khả tỷ giáo không ai sánh được. Ngài đã xa lia tất cả phiền 
não thô sơ và vi tế, nên Thân, Lời, Ý của Ngài đều được trong sạch trọn lành. Dù 
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ở trước mặt đông người hay khi ở một mình Ngài cũng đều có Thân, Lời, Ý trong 
sạch không nhiễm ô. 

(2) Ві Đức: Ngài lúc nào cũng có lòng bi mẫn thương xót đến hết tất 
cả chúng sinh còn đang ở trong vòng sinh tử luân hồi, đau khó. 

(3) Trí Đức: Ngài luôn luôn an trú sáng ngời trong trí tuệ. Ngài là Bậc 
Toàn Tri Toàn Giác. Trí tuệ của Ngài hoàn toàn sáng suốt không có chi che án 
được. 

Trí Đức là Ап Đức thù thăng của Đức Phật vì Ngài đã chứng ngộ được Tam Vô 
Lậu Học, đoạn tận mọi phiền não lậu hoặc, và giải thoát khổ tử luân hồi trong Tam 
Giói. 

Chúng ta nên hiểu biết và hết lòng thành kính mà tri ân Trí Đức cao quý 

của Ngài là vì do nhiều trí tuệ và với trí tuệ nầy, Ngài đã chứng quả vị Phật Toàn 
Giác ở trong 4 a-tăng-kỳ và một trắm ngàn đại kiếp tu tập sau khi đã được thọ ký. 
Với hạnh nguyện của Bậc Trí Tuệ, Ngài là bậc Toàn Giác có thời gian tu tập ngắn 
hơn so với bậc Toàn Giác với hạnh Đức Tin, trải qua Š a-tăng-kỳ và một trăm 
ngàn đại kiếp tu tập sau khi đã được thọ ký. Bậc Toàn Giác với hạnh Tinh Тап 
thì tu tập 16 a-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiếp sau khi đã được thọ ký. Đây là 
khoảng thời gian của các Ngài phải tu tập sau khi đã được thọ ký sẽ thành một vị 
Phật vị lai. 
Ап Đức Pháp Bảo: Giáo Pháp gồm Luật, Kinh, và Vô Tỷ Pháp như là một bậc 
Hiền Trí, và chúng ta không bao giờ rời xa khỏi Giáo Pháp được. Trong Phân П 
đã có trình bầy một trong những phép trau giỏi trí tuệ là thân cận và học hỏi ở Bậc 
Hiền Trí. Chúng ta nên ghi nhận rằng Pháp Bảo như là những Bậc Hiền Trí do 
bởi thành tựu chứng tri Pháp Thành thuận tùng qua Pháp Học và Pháp Hành. Pháp 
Báo là do Đức Phật chỉ day cho chúng ta ё được tu học, để được hành trì đi đến 
giải thoát mọi khó tử luân hồi trong Tam Giới. Khi chưa chứng đắc Đạo Quả, giải 
thoát luân hôi thì cũng có được đời sống ít phiền não ngay trong kiếp sóng hiện 
tạ. Ấn Đức của Pháp Bảo gồm có Pháp Học, Pháp Hành, và Pháp Thành. Học 
hiểu và tu tập đúng theo Chánh Pháp thì chúng ta sẽ thành tựu được Pháp Thành. 
Pháp Bảo là đúng theo con đường Đạo Bát Chánh, là con đường đi của Bậc Thánh 
Nhân, là con đường chánh dẫn người hữu trí viên tịch Níp Bàn được. Pháp Bảo 
là Pháp trừ diệt các sự lao khổ, và các điều phiền não, là Pháp chỉ dẫn chúng sinh 
thoát khỏi cái khổ sinh tử luân hồi. Có sáu Ân Đức của Pháp Bảo được liệt kê 
trong Phần VI của quyền kinh sách này. 








Ап Đức Tăng Bảo: Tăng Bảo là những bậc xuất gia tu hành chân chánh, tri túc, 
thúc liễm thân tâm và sống trong Tứ Thanh Tinh Giới, đáng để cho người dâng lễ 
cúng dường. Tăng Bảo là bậc đã thoát ly trần tục đã và đang đi trên con đường 
giác ngộ giải thoát, là hàng Thinh Văn đệ tử của Đức Phật gồm có hai bậc: Phàm 
Tăng và Thánh Tăng. Chúng ta là những người cư sĩ tại gia đang tu học, mong 
cầu được giải thoát thì nên thân cận với các bậc tu hành học hạnh trau giỏi, phát 
sinh và tăng trưởng trí tuệ. Có chín Hồng Ап của Tăng Bảo được liệt kê trong 
Phần VI của cuốn kinh sách này. 

2) Cung kính Bậc Hiền Trí. Cung kính, thân cận, học hỏi ở các Bậc Hiền Trí 
để gieo trồng phát sinh trí tuệ. Ở đây cũng cần nên hiểu biết sự khác nhau của 
Người Trí Thức, Thiện Trí Thức, và Bậc Hiền Trí. 


(1) Người Trí Thức: Người được gọi là Trí Thức là người học cao hiểu 
rộng, có nhiều kiến thức hiệp thế, nhưng không biết làm các việc thiện. Người Trí 
Thức có đôi khi là người rất tà kiến vì bảo thủ với kiến thức mà họ đã có. 

(2) Thiện Trí Thức: Thiện Trí Thức hay Thiện Tri Thức là người học 
cao hiểu rộng và lại biết làm các việc thiện, cứu nhân độ thé. 

(3) Bậc Hiền Trí: Bậc Hiền Trí là những Thiện Tri Thức sống đời phạm 
hạnh và tu tập cho đến thành bậc Thánh Nhân (Ariya). Sống trong Phạm Hạnh là 
sống trong tứ Pháp Phạm Trú hay còn gọi là Tứ Vô Lượng Tâm, gồm có Từ Bi 
Ну Ха. 

** Ghi Nhớ. Nên thân cận với Bậc Hiển Trí, học hỏi và tu tập ở nơi họ. Nhờ 
mãnh lực của họ thúc đây chúng ta có cơ hội thoát khỏi các Pháp bắt thiện. 


3) Quán xét Pháp cao siêu: Thường xuyên quán xét Pháp cao siêu, thậm thâm, 
vi điệu để gieo trồng trí tuệ. Vậy Pháp chi được gọi là Pháp thậm thâm vi điệu 
khó thấy khó tìm? Pháp cao siêu, khó thấy khó tìm là các Pháp Thực Tướng Vô 
Thường, Khổ Đau, và Vô Ngã. Đức Phật có chỉ day răng cho dù Ngài không hiện 
hữu trong đời, thì trong thế gian nầy cũng vẫn có Pháp Vô Thường, Khổ Đau, và 
Vô Ngã. Chúng sinh không thấy ba Pháp thực tướng này vì vậy đã phải bị trôi lăn 
trong vòng luân hỏi hết sinh rồi tử, hết tử rồi sinh, luôn mãi khổ đau. Người tu 
học cần phải thấy được Pháp thực tướng vi diệu Vô Thường, Khổ Đau, và Vô 
Ngã. Cả ba Pháp này được gọi là Bán Thê Tướng, là Phó Thông Tướng của tất cả 
các Pháp hữu vi. Phó Thông Tướng là vì nó là tướng trạng của tất cả mọi hiện 
hữu. Làm thế nào dé ду được các Pháp vi điệu này? Tu tập thiền Quán hay 
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ta nên tu tập 5 phút, 10 phút, quay về với chính mình và suy nghiệm để thấy được 
các Pháp vi diệu đang hiện hữu trong ta như thực tại chính đang có. 


** Ghi Nhớ: Con đường tu tập là trở về quán sát với chính mình, chứ không 
hướng ra ngoài tầm cầu ở nơi các Bậc Hiền Trí, hoặc đi tìm kiếm để lánh xa người 
tà kiến. Cứ quay về với việc quán sát chính mình, néu có thuận duyên thì chúng 
ta sẽ рар được các bậc Hiền Trí, và khi đã hội túc duyên thì chúng ta nên thân cận 
để được học hỏi. 

Con đường tu dưỡng trí tuệ với hai pháp hướng ngoại gồm có (1) không 
thân cận người tà kiến, và (2) nên thân cận tu học với bậc Hiển Trí. Một Pháp 
hướng nội là chúng ta nên thường xuyên quán xét Pháp cao siêu. Thế nhưng, 
chúng ta thường hay vọng ngoại và bài nội, bỏ chính bàn thân mình để đi tầm cầu 
những gì ở bên ngoài. Vì thế phải biết tự quay trở về với chính mình để quán xét, 
để tu tập, để suy nghiệm các Pháp ở trong bản thân chúng ta. Trong Trung Bộ 
Kinh, với Bài Kinh Chăn Bò, Đức Phật dạy bảo một vị Tỳ Khưu không nên lùa 
bò, hay đếm bò của người khác mà hãy nên lùa bò và đếm bò của chính mình. 

Ví dụ như khi tu tập Bát Quan Trai Giới, có một giới là không ăn sau giò 
Ngọ, giới nầy có ý nghĩa là tri túc, thu thúc và dùng thời gian để tu tập, hành thiên. 
Thế nhưng chúng ta lại hay bị mắc bệnh nhắc nhở giới, đếm giới. Chúng ta cứ 
nhắc nhau hoài là nhớ đừng ăn sau giờ Ngọ, phải ăn cho no buôi trưa kẻo chiều 
tối đới bụng. Đó là thọ Bát theo kiêu chăn bò, đang đếm con bò này, lùa con bò 
nọ. Hình ảnh chăn bò ở đây là dùng để chỉ phương pháp tu tập và cũng có ý nghĩa 
là không nhìn ra ngoài để ý việc của người khác mà nên quay về với chính mình, 
kiểm soát, để tu tập, và dé hành trì cho chính mình. Trong khi thọ bát giới mà nêu 
phạm một điều học thì nên sám hối và xin giới lại, không nên quá lo ngại mà xao 
động ảnh hưởng việc hành trì tiễn tu. 


2. Chín Pháp Làm Phát Sinh Trí Тиё 

(1) Thuyết Pháp là làm phát sinh Trí Tuệ. Muốn thuyết Pháp chúng ta 
phải học hiểu và trau рібі tu tập rất nhiều. Trên con đường tu tập ta nên được hiểu 
như thế nào, chứng nghiệm ra sao thì việc thuyết Pháp được chia sẻ sự thật như 
thực nghiệm đã có. 

(2) Dạy nghề vô tội là làm phát sinh Trí Tuệ. Dạy nghề có tội thì làm 
tâm tán loạn. Con đường nào dé dạy nghề vô tội ? Dạy tu là dạy nghề vô tội. Chỉ 
có việc dạy tu là không có tội, vì không có lắc léo. Dạy tu là việc dạy cho người 
sửa đôi tu tập tâm tánh, làm lành, làm thiện, tránh xa tội lỗi, thanh lọc thân tâm, 








thây Pháp Thực Tính Thực Tướng. Một Nhà Sư dạy người học sai Pháp thì phải 
bị đọa địa ngục vì khi dạy sai trật giáo Pháp là không những hại họ trong kiếp 
sông này mà còn hại họ đến nhiều kiếp sống sau đó nữa. 

(3) Тао nghiệp vô tội là làm phát sinh Trí Tuệ. Khi có dạy nghề vô tội 
thì đã có tạo nghiệp vô tội. Phải biết là cần phải có Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, 
Chánh Mạng. | 

(4) Kinh trọng người dạy hay bậc Pháp Sư là làm phát sinh Trí Tuệ. 
Tôn Sư trọng Đạo thì phát sinh Trí Tuệ. Người nào chỉ một lời hay, nói cho nghe 
một điều tốt chúng ta điều phải biết tri ân. Một thời của Bồ Tát, Ngài đã xà thân 
đề học Pháp, cầu được Pháp. Ngài đã bỏ thân cho Dạ Xoa để học được một câu 
Pháp “Thế gian này là vô thường”. Phải biết kính trọng, tôn kính bậc Pháp Sư thì 
ta mới cầu được Pháp, và vì thế vị thầy mới hết lòng giảng dạy. Đức Phật là Bậc 
Đạo Sư với hai bàn tay mở rộng, không nám giữ điều chi. Ngài day cho chúng 
sinh tất cả Pháp để tu tập giải thoát. Người tu phải biết kính trọng và tri ơn, mà 
học Pháp và hành Pháp. | 

(5) Làm việc thiện nguyện là làm phát sinh Trí Tuệ. Khi làm việc thiện 
nguyện thì lúc ау có Thiện Trí Thức cùng làm với mình уа do thế có cơ hội học 
hỏi từ những vị ấy. Thế nhưng cũng phải coi chừng những người cùng làm chung 
với mình nếu đã có vụ lợi vì danh vì lợi, còn chấp Pháp thế gian hay không? Có 
tích truyện về một vị Thiên Tử cô đơn chỉ có một mình ở trong Thiên Cung đã đi 
đến hỏi Đức Phật nguyên nhân vì sao có hiện trạng đó. Đức Phật đã nói do bởi 
một kiếp quá khứ vị Thiên Tử đã làm việc thiện mà không rủ rê người khác cùng 
làm chung. Rủ rê người khác làm việc thiện, cùng làm chung với họ nhưng cũng 
phải cần quay về với chính mình, để xem xét và suy nghiệm. 

(6) Nghiên cứu, soạn tác, їп án Kinh Pháp cao siêu là làm phát sinh Trí 
Tuệ. Hàng Phật Tử làm thế nào để soạn dịch được Kinh Pháp cao siêu? Phật Tử 
không có khả năng soạn dịch Kinh Pháp cao siêu thì phải lo và hó trợ các cho các 
vị đang làm việc soạn dịch, nghiên cứu Pháp cao siêu. Như thé là đã cùng tùy hỷ 
công đức với trí tuệ của họ. Tùy һу công đức là một Pháp trong Thập Phúc Hành 
Tông, tức là hoan hỷ với thiện sự và thiện công đức của người thì ta cũng có được 
phước báu như nhau. 

(7) Vui thích việc bó thí Chánh Pháp là làm phát sinh Trí Tuệ. Làm 
việc thí Pháp là phát sinh trí tuệ. Thí Pháp là xả thí {бї thượng, thù thắng, không 
có xả thí nào bằng. Muốn sinh trí tuệ thì gieo cho người hạt giống trí tuệ, vì thế 
phải cần thận trong việc chọn đúng Chánh Pháp mà рлео cho người và cho mình. 
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Không đúng với lời dạy của Đức Phật thì phải biết dừng lại. Kinh sách lời dạy 
của Đức Phật phải có chứng minh, nguồn gốc, còn néu mình không biết тб nguồn 
gốc từ đâu thì phải thận trọng. 
“Pháp thi thăng tát cả mọi thí. 
Pháp vị thắng tất cả moi VỊ. 
Ua thích Pháp thắng tất cả mọi ưa thích. 
Юй lòng tham muốn thắng 1й cả mọi thống khổ. ` 
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(8) — Biết thỉnh nguyện người nói Pháp cho ta được nghe là làm phát sinh 
Trí Tuệ. Những người nào có giáo Pháp thì ta phải thỉnh cầu dé được nghe Pháp 
của họ. Ngài Đệ Nhất Trí Tuệ Sariputta (Xá Lợi Phát), khi biết duoc có một ai 
đang nói Pháp là Ngài liền đi đến để được nghe. Chúng ta hãy sẵn sàng hạ mình 
xuống, để tầm cầu thính Pháp, học Pháp. Thường luôn thăm hỏi các bạn Đạo: 
“Мау Đạo hữu bạn có Pháp пао hay, học được điều chi lợi lạc cho đường tu tập 
thì xin bạn hãy hoan hỷ chia sẻ cho tôi được biết với”. 

(9) Тат cầu học, hành, và trau giòi Pháp cao siêu là làm phát sinh Trí 
Tuệ. Muốn có trí tuệ, chúng ta phải tầm cầu học hành, trau giòi Pháp cao siêu, và 
tu tập cho mình được chứng ngộ. Cổ nhân thường hay có nói câu “Ăn cơm có 
canh, tu hành có bạn.” Tu hành thì có bạn, nhưng con đường giác ngộ, chứng đắc 
là do chính tự mỗi người, tự tu tự chứng, chứ không ai có thể tu cho ai được. Và 
cũng không ai chứng đắc cho ai được. 


** Ghi Nhớ: Mỗi người phải tự tu tự chứng chứ không ai tu cho ai được, cũng 
không ai chứng cho а1 được. 
Trong Kinh Chuyên Pháp Luân, (Trường Bộ Kinh) Đức Phật có dạy về Khổ, 
gồm 13 loại Khô trong đời này, đó là: Sinh, Lão, Bệnh, Tử là khó. Sầu, Bi, Khổ, 
_Ưu, Não là khổ. Ái Biệt Ly, thương mà xa lia là khó. Oán Tắng Hội, ghét nhau 
mà phải ở gần nhau là khổ. Cầu Bất Đắc, mong cầu mà không được là khổ. Ngũ 
Thủ Uån, chấp thủ vào năm khối hợp thê câu hợp thành cái gọi là con người, là 
khó. Năm khối hợp thể ấy là Sắc Uân, Thọ Uẫn, Tưởng Uân, Hành ар, Thức 
Оап. Hay năm khối hợp thể này còn được gọi là Danh Sắc. Danh là thành phần 
Tâm linh, Sắc là thành phần vật lý, vật thê. 
Mười ba (13) loại Khổ nêu ở trên được phân làm ba nhóm là: (1) Khổ Phó Biến, 
(2) Khô Cá Biệt, (3) Khổ Luân Hồi, mỗi nhóm được trình bầy như sau: 











(1) Khổ Phổ Biến: Sinh, Lão, Bệnh, Chết Khổ là loại Khô Phó Biến, 
hay là Khổ Phó Thông. Chúng ta, ai cũng biết đến cái Khổ này, và ai cũng có cái 
Khổ này, cho nên được gọi là Khổ Phó Thông. 

(2) Khó Cá Biệt Sầu, Bi, Khổ, Ưu, Não, Ái Biệt Ly, Oán Tắng Hội, 
Cầu Bất Đắc là loại Khổ Cá Biệt. Có người có loại Khổ này, và có người không 
có loại Khổ này, cho nên gọi là Khổ Cá Biệt. 

(3) Khổ Luân Hồi: Ngũ Thủ Uån Khổ là cái Khổ Luân Hồi. Ngũ Thủ 
Uån khổ là sự chấp thủ, chấp giữ, dính chặt vào năm hợp thể tâm sinh lý này là 
Ta, là Tôi, là của Ta, là của Tôi. Năm khối tâm sinh lý được gọi là Ngũ Пап, năm 
khối gồm có Sắc Оап, Thọ Оаа, Tưởng Uán, Hành Uẫn, và Thức Uán. Khi nào 
còn có Tôi, có Ta, còn có cái của Tôi, của Ta là còn luân hồi. 

Khổ Phổ Biến với Sinh, Lão, Bệnh, Chết thì ai cũng biết, vậy chúng ta nói 
để làm chi, than thở để làm chi, chia sẻ những vẫn dë này có lợi ích gì đâu, càng 
làm khó thêm thôi. Chi bằng gặp nhau trau đổi việc tu tập để phát sinh trí tuệ có 
hay hơn không! Ngồi lâu thì tê nhức mỏi đau. Nằm lâu thì mệt mỏi. Ăn nhiều 
quá thì no tức bụng, thức khuya hoài thì nhức đầu. Những cái khổ như vậy chúng 
ta cũng không cần nên nghe. 

Khô Cá Biệt với Sầu, Bi, Khô, Ưu, Não, Ái biệt ly khổ, Oán tắng hội khô, 
Cầu bất đắc khổ là cái khổ tâm. Khổ tâm thì giữ trong lòng đừng nói ra, đừng 
than vẫn, mà hãy nên tu tập để tự thanh lọc diệt trừ những cái khổ này. Nói та, 
chia sẻ với những người khác về nói khó tâm của mình, có làm giám đi sự sầu, bi, 
khô, ưu não hay không ? hay càng cường độ và làm cho nó tăng trưởng ? 

Ở đây xin được chia sẻ và nhắc nhở một điều là trên phương diện nghiệp 
báo, thì mỗi lần chúng ta lặp lại những cái khổ tâm, những Bất Thiện Pháp thì 
nghiệp Bắt Thiện về Lời, Ý, Thân được nuôi đưỡng và tăng trưởng và như thế thì 
quà xâu cũng được tăng trưởng. Và cứ như thé néu chúng ta cứ lặp đi lặp lại nhiều 
lần, Кё lễ, và than vãn thì càng làm tăng trưởng Bát Thiện Pháp. Và như thé thì 
càng thêm đau khó. Về phần của người nghe thì khi chúng ta nghe những điều 
khó tâm của người khác, chúng ta cũng sẽ bị tác động, cho nên cần phải cân thận. 
Nếu bạn là người thường xem phim bộ phim nhiều tập về những tình cảm đau khó 
biệt ly của gia đình, đôi lứa, xả hội, thì bạn sẽ bị buồn rầu, phiền não và toan tính 
để giải quyết giùm cho nhân vật trong phim. 

Nếu bạn ойр được Bậc Hiền Trí thì bạn sẽ được những lời khuyên thiết 
thực, phương pháp tu tập để giải tỏa những nổi khó tâm, nhưng đa phần người 
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nghe bị tác động, chạy theo câu chuyện và đánh mát mình dé cùng hòa đồng vào 
nổi khó tâm của người. 

Có khi bạn để ý và thấy rằng có người khi gặp họ thì lúc nào họ cũng vui 
cười, thân thiện, niềm nỡ vui vẻ, và như thế bạn cho rằng người nầy không có khó 
tâm. Nhung xin thưa cũng không hắn là họ không có cái khó tâm đâu, chi vì họ 
có sự tu tập nên tự biết chế ngự cái khổ tâm của mình, không muốn Кё đi, nói lại 
nhiều lần, vì có lợi ích chi đâu, chỉ làm tăng trưởng nghiệp bất thiện mà thôi. 


** Ghi Nhớ. Đừng bị tác động bởi Khô Cá Biệt sâu, bi khổ, ưu, não của người, 
hãy lo tu tập thanh lọc thân tâm kham nhẫn nếu mình có những Khô Cá Biệt này. 
| Khổ Luân Hồi là khó do còn chấp vào Khô Phó Biến Sinh Già Bệnh Chết 

Khổ, hay Khô Cá Biệt Sầu, Ві, Khổ, Ưu, Não là khó của Tôi, khổ của Ta, Tôi có 
cái khổ nầy nên còn phiền não còn luân hồi. Ai cũng có khổ, Khổ là một sự thật 
mà Đức Phật đã chỉ ra trong Khổ Dé. Vậy có khó cũng không cần phải than thở, 
chia sẻ, hay lắng nghe người than phiền về khổ. Người có trí nên chú tâm tu tập 
nuôi dưỡng, trau giði, рїп giữ trí tuệ, đừng bị tác động bởi cái khô của nguòi. 
Chúng ta nên tu học và biết ai cũng có khổ và chỉ có tu tập mới ra khỏi khô đau. 
Biết là một năng lực, năng lực ở tâm của chúng ta. Cho nên chúng ta hãy cùng 
nhau chia sẻ về Năng Nhiếp Lực. Năng Nhiếp Lực là khả năng, năng lực nhiếp 
phục, chế phục các Pháp Thế Gian. 


3. Tứ Năng Nhiếp Lực 

Có 4 Pháp để nhiếp phục thé gian. Thế gian ở đây là chỉ cho người với 
người. Bốn Pháp đó là Bó Thí, Ái Ngữ, Đồng Sự, và Lợi Hành. 

(1) Bố Thí— Năng Nhiếp Lực: Phải bó thí Chánh Pháp mới nhiếp phục 
được người, cảm hóa được người. Trong các loại bố thí, thì bố thí Pháp là thù 
thắng nhất. Bó thí Pháp được xem như là lo soạn Kinh sách, in án Kinh sách, 
thuyết Pháp, thính Pháp. Hơn thế nữa là xả thí thân tâm để cầu Pháp, xả thí sinh 
mạng này để có được Đạo Quả Nip Bàn. Bỏ Tát trước khi thành Phật đã xả thí 
thân mạng mình đề cầu được Pháp giải thoát. Ở nơi nào có bố thí, xả thí thì chúng 
ta hoan hỷ, nhưng chúng ta phải nhắc nhở mình đang còn trong vòng luân hồi sinh 
tử, thì nên dành thì giờ trau giỏi trí tuệ để sớm được giải thoát. Người có bó thí 
Pháp có khả năng, năng lực nhiếp phục chính mình và người khác. Bồ thí Pháp 
thù thắng hơn mọi sự bó thí. Bồ thí Pháp làm cho người an lành lâu đài và làm 
cho người phát sinh trí tuệ. 








“Pháp thí thắng tất cả sự thí. 
Pháp vị thắng tất cả vị. 
Ua thích Pháp thắng tất cả mọi ưa thích. 
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Dit lòng tham muốn thắng tất cả thống khổ. 

(2) Ái Ngữ- Năng Nhiếp Lực: Ái ngữ là lời nói tốt, nói lời êm ái, diệu 
dàng, lời nói làm vừa lòng mọi người. Nhưng hãy cán thận vì ái ngữ này dë làm 
sinh luyến ái. Ái ngữ như thế sinh phiền não, sinh hệ lụy, sinh luân hồi. Ái ngữ 
tốt nhất là thuyết Pháp. Ái ngữ do thuyết Pháp không sinh ra ái luyến, hệ lụy. Ái 
ngữ thuyết Pháp có thé làm mích lòng người nghe nhưng có lợi ích cho người vì 
“thuốc đắng đả tật, lời thật mích lòng”. 

Ví dụ: Một người đang xây căn nhà, có một vị Hiền Trí đến nói rằng, này 
ông, ông đang xây nhà bếp không đúng hướng vì khi gió Bắc về sẽ bị cháy bếp. 
Người xây nhà không nghe mà còn trách mắng răng nhà ông ta đang xây, sao lại 
nói như thế và tiếp tục xây nhà. Khi gió Bắc về, bị cháy nhà và làng xóm đến giúp 
ông chữa cháy. Người xây nhà làm cơm cho mọi người để tạ ơn họ đã giúp ông 
chữa cháy. Nhưng thật ra người xây nhà nên tìm Bậc Hiền Trí đã chỉ cho ông về 
sự sai lầm của ông là xây bếp không đúng hướng, để tri ân, và học hỏi ở bậc Hiền 
Tríấy. Ví như trong Kinh Pháp Cú có câu: 

“Nếu thấy bậc hiên trí 
Chỉ lỗi và khiển trách 
Như chỉ chỗ chôn vàng 
Hãy thán cận người trí 
Thân cận người như vậy 
Chỉ tốt hơn, không xấu. ” 
(Kinh Pháp Си, Саи 76) 


Ái luyến sinh sầu muộn, ái luyến sinh khổ đau nên chúng ta không cần 
những lời ái luyễn sinh hệ lụy luân hồi. Ái ngữ là lời nói làm cho người an lành 
lâu dài. Chúng ta nên là người chỉ cho ông xây nhà ngăn trừ cháy nhà, chứ chúng 
ta không là người chữa cháy cho ông. Chúng ta học lời dạy của Đức Phật, ta phải 
nên dừng lại các Pháp Thế Gian không cần thiết, không phát sinh trí tuệ cho chúng 
ta. 


Ái ngữ là cho những lời lành mạnh, cao thượng, chân thật, không sinh ái 
luyến, ái dục. Chúng ta chỉ cho những lời chân thật để người tu tập và chúng ta 
cũng tu tập. Đó mới là Năng Nhiếp Pháp. 








(3) Lợi Hành — Năng Nhiếp Lực: Lợi hành là những người cùng song 
hành, cùng đi với chúng ta để cùng nhau tu học hành trì và cùng nhau có lợi lạc 
an lành. Do vậy ai là người cùng hợp trong tu tập tăng trưởng trí tuệ thì ta cùng 
đi, ai là người không cùng hợp trong tu tập phát sinh trí tuệ thì ta không đi cùng. 
Sinh ta ra là cha mẹ, hiểu được ta là tri kỷ. Vậy ta đã có tri kỷ chưa ? Ai là người 
học Pháp, hiểu Pháp dé ta thân cận và lợi hành ? Ta phải biết gạn lọc, và phải biết 
chọn tri kỷ. Nếu như ta nói lời chân thật mà người nghe không được thì đó không 
phải là người lợi hành với chúng ta. Vật mà khó kiếm khó tâm thì là vật cao quý, 
cũng như vậy người mà có lợi hành với chúng ta trên đường tu tập giải thoát rất 
khó tầm khó kiếm. Chúng ta phải biết làm lợi ích với tha nhân và lợi ích cho 
chúng ta bằng sự lợi hành. Có bón Pháp gọi là Tứ Lợi Hành như sau: 

(аў Những ai chưa có đức tin, thì ta nên gieo đức tin cho họ. Đó là người 

sẽ đồng hành với ta và họ cũng tin tưởng và xem ta làm bạn đồng hành với 

họ. 

(b) — Những ai chưa có giới, thì ta nên gieo cho họ giữ giới. Đó là người 

đồng hành với ta. Chúng ta không nên thân cận với người không có giới 

vì họ sẽ tác động rủ ren làm cho ta phá giới. 

(с) Những ai có hay còn tâm bón xẻn, thì ta phải hướng dẫn cho họ con 

đường xả ly. Đó là người đồng hành với ta. 

(d) — Những ai chưa có trí tuệ, thì ta nên an trú họ trong trí. Đó là người 

đồng hành với ta. 

Những người này là bạn đồng hành với ta và ta là người đồng hành với họ. 
Ai đến với chúng ta mà đưa Pháp Thế Gian cho chúng ta, làm chúng ta ái luyến 
nhiễm đắm, những người ấy không đáng cho ta làm bạn đồng hành. Hãy tránh xa 
những người ấy! 

Chắc có người sẽ hỏi Pháp Thế Gian là những Pháp chi ? Dạ xin thưa rằng 
Pháp Thế Gian thì không Кё ra hết được đâu, nhưng nên hiểu răng Pháp Thế Gian 
là những Pháp ở trong đời, được tạo tác do bởi Tham Ái, Sân Hận, và Tà Kiến 
thấy sai, chấp lầm. Cho nên nói người tu hành là người đi ngược dòng đời, do bởi 

'họ dốc lòng, găng tâm di ra ngoài sự Tham Ái, Sân Нап, và Tà Kiến. 

(4) Đồng Sự - Năng Nhiếp Lực: Khi đã có bạn cùng lợi hành, đã có 
đức tin, đã có giới hạnh, đã có xả ly, đã có trí tuệ, thì chúng ta cùng đồng sự chia 
sẻ với nhau và cùng với nhau trên con đường tu tập. Khi đã lợi hành đồng sự thì 
không còn đem Pháp Thế Gian cho nhau, không ai than khổ với ai, chỉ nhắc nhở 











chia sẻ nhau đồng tu, chung vui, chung khổ trên con đường tu tập. Chung vui, 
chung khô để tiến tu, Đạo Quả Níp Bàn, chứ không phải chung vui chung khổ 
trong Pháp Thé Gian. 


** Ghi Nhớ: Người mà còn đem tâm sự buồn khó đến cho chúng ta thì người ấy 
chưa xà ly và còn bón xén. Họ ích kỷ, không buông bỏ, giữ lấy cái sầu não, và, 
nói cho ta nghe. Người như thế không phải là lợi hành với ta và ta không đồng sự 
với họ được. | 
Khi nảo một người hành trì Tứ Năng Nhiếp Pháp thì người ấy sẽ có năm quả 
phước báu như sau: 

(1) Không còn lo sợ trong sự sống hàng ngày của chúng ta về thân và 
tâm. 

(2) Không còn lo sợ về danh thơm tiếng tốt nữa vì chúng ta chỉ lo tu 
thôi, gát bỏ mọi Pháp Thế Gian. Người nào còn lo ái ngữ dé được thương thích 
người áy còn sẽ còn lo được danh thơm tiếng tốt. 

(3) Không còn lo sợ pháp luật trong đời vì chúng ta sống thu thúc lo tu 
tập. 

(4) Không còn lo sợ sự chết. Chuyện nó đến thì nó đến. Ai cũng có sự 
chết, nên chúng ta thông cảm và không còn lo sợ nữa. 

(5) Không lo sợ sa doa vào bốn cõi khổ: địa ngục, nga quy, atula, súc 
sinh. 

4. Вау Pháp Trau Giôi Trí Tuệ Sắc Bén 

(1) Thường xuyên suy ngẫm, tư duy lời dạy của Đức Phật. Lời dạy của 
Đức Phật có 84,000 Pháp Uån vậy ta nên suy ngẫm những lời nào? Tất cả lời dạy 
của Đức Phật là Luật Tạng, Kinh Tạng, Vô Ту Pháp Tạng, chúng ta gom thành 
bốn Pháp để thường xuyên suy ngẫm đó là Vô Thường, Khổ Đau, Vô Ngã, Níp 
Bàn. Níp Bàn đưa ta ra khỏi sự chi phối của Vô Thường, Khổ Đau, Vô Ngã trong 
vòng luân hồi. 

(2) Thân và Tâm phải luôn luôn thanh tịnh. Сіп giữ thân tâm trong sạch 
tức là trì giới, bố thí, và tu thiền. | 

(3) Luôn luôn phải quân bình Ngũ Quyền. Ngũ Quyên gồm có năm tính 
chất, yếu tố thuộc về tâm, là năm khả năng, hay năng lực giúp chúng ta trên con 
đường tu tập. Ngũ Quyên là Tín Quyền, Tán Quyền, Niệm Quyền, Định Quyên, 
Tuệ Quyền. Chúng ta không nên có Tín Quyền mạnh quá vì Tín mạnh quá sinh 
ra tham, mê tín. Chúng ta không nên có Тап Quyền mạnh quá vì Tán mạnh quá 











sinh ra nóng nảy. Chúng ta không nên có Định Quyền mạnh quá vì Định mạnh 
quá sinh ra hôn trầm, trì trệ. Nếu Tuệ Quyên mạnh quá thì sinh hoài nghi. Do 
vậy chúng ta nên quân bình năm Pháp này thì trí tuệ mới xuyên suốt được. 

(4) Tránh xa người vô trí. Người có trí nhưng mà không biết dùng, thì 
ta gọi là người vô trí. Người vô trí không có tâm mong mỏi, tám cầu học Pháp, 
giác ngộ giải thoát. Người có tâm tha thiết tầm cầu Phật Pháp, người có tâm tha 
thiết cầu Đạo giải thoát, thì ta nên thân cận cùng lợi hành và đồng sự. Người chỉ 
chuyên lo vun bồi Phước Vật, bố thí cúng dường, làm việc thiện mà không có 
hành thiền tu tập giải thoát thì chúng ta cũng khoan hãy thân cận. 

Chúng ta có ba loại phước báu là, Phước Vật, Phước Đức, và Phước Trí. Có người 
do bởi có nhiều Phước Vật, nên có nhiều tiền của, nhưng không được mến thương 
là vì người ấy thiếu Phước Đức, không có Đức. Chúng ta phải nên trau giồi Phước 
Đức. Sống trong đời chúng ta phải nên luôn luôn có tam phước, Phước Vật, Phước 
Đức, Phước Trí. Tài sản có, đức độ nhiều, và trí tuệ xuyên suốt. Người như thế 
là người hoàn thiện. 

** Ghi Nhớ: Những người thường luôn kêu gọi chúng ta làm việc xả thí cúng 
dường tạo Phước Vật, mà không mong cầu tạo Phước Trí, không mong cầu học 
hỏi, trau рібі Phước Trí thì ta cũng không nên thân cận. Phước Trí là do thính 
Pháp, nghe kinh, học Pháp, tư duy Pháp, tu tập hành trì, hành thiền để tạo Văn 
Tuệ, Tư Tuệ và Tu Tuệ. 


(5) Thường xuyên quán xét Pháp vi diệu cao siêu. Pháp nào là Pháp vi 
- điệu cao siêu? Quán xét là suy ngẫm và quay về tu tập chứng nghiệm, thực chứng 
trên thân tâm của chúng ta. 

(б) À Luôn luôn tầm cầu, thân cận với bậc trí tuệ. Tha thiết tầm cầu gặp 
các bậc trí tuệ. 

(7) — Luôn luôn hướng tâm vào việc giải thoát. Hướng tâm vào việc giải 
thoát, ngoài ra không tầm cầu chuyện chi khác, gát bỏ mọi chuyện Thế Gian. Tầm 
cầu về giải thoát, suy tư, nghiền ngẫm về sự giải thoát và con đường tu tập giải 
thoát. Thế nào là tu tập giải thoát? Tu tập, chính sửa từng bước, từng bước mội. 
Luôn luôn tâm niệm, tu sửa, giảm thiểu sự tham sân, và giải thoát khói tham, giải 
thoát khỏi sân trong từng mỗi giây phút trong cuộc sống hằng ngày. Phải giải 
thoát từng bước, từng bước một. | 


** Ghi Nhớ. 








% Trong muôn ngàn Pháp Bát Thiện, luân hồi khổ đau là do si mê dẫn dắt. 
Tiếp tục Pháp Bát Thiện thì tiếp tục đi vào con đường khô đau. 
+ Trong muôn ngàn Pháp Thiện là do Trí Tuệ dẫn dắt. Trí Tuệ là dẫn đầu 
của mọi Thiện Pháp. Đi vào còn đường Pháp Thiện dé tầm cầu giải thoát. 
Chúng ta nên nghiền ngẫm, chiêm nghiệm, và thực hành Chín Pháp làm 
phát sinh Trí Tuệ, Tứ Năng Nhiếp Pháp, và Вау Pháp йё trau giỏi trí tuệ sắc bén, 
để tăng trưởng trí tuệ cho chính mình. Trí tuệ là diệt trừ các Pháp Bắt Thiện. Tự 
chính chúng ta phải chiêm nghiệm tu tập cho chính mình để trau giỗi trí tuệ trong 
lời dạy của Đức Phật. 

Liệt kê những Pháp Trau Giòi Trí Tuệ thêm vào bón Pháp đã trình bầy ở 
trên. 
Bát Nhân Đắc Trí là Tám Pháp cho người hành trì được phát sinh trí tuệ: 

(1) Kinh Su (cung kính vị Thầy) 

(2) Cần vấn (siêng năng học hỏi) 

(3) Thanh Tịnh (vắng lặng êm ái) 

(4) 9 Trì giới (thu thúc giới hạnh), Giới năng sinh Định, Định năng sinh 

Tuệ 

(5) Có Văn (bên bi nghe Pháp) 

(6) Tư Cần (nhớ sự siêng năng) 

(> Thuần Niệm (Chánh niệm mạnh) 

(8) Quán Uán (suy sét uán sinh và diệt) 
Tứ Nhân Tạo Trí là bón nhân tố để hành trì phát sinh trí tuệ: 

(1) Tin Ân Đức Bậc Ứng Cúng, chín Ап Đức của Phật 

(2) Nghe Pháp cao siêu 

(3) Không để duôi 

(4) — Suy xét Pháp cao siêu 
Thất Nhân Phát Trí là bảy Pháp làm nhân phát sinh trí tuệ: 

(1) Ua gặp Trí thức học hỏi 

(2) Thân đồ chỗ ở sạch sẽ 

(3)  Gìn giữ Lục Căn 

(4) — Tránh người si mê 

(5) Thường gân Bậc Thiện Tri Thức 

(6) Có tìm Phật Pháp cao siêu 

(T) Ưa tầm cầu Pháp giải thoát 
ТЕ Nhân Sinh Trí а bón тр làm nhan pha ш trí tuệ: 








(1) 
(2) 
(3) 
(4) 


Có nghiệp trước quen nét Trí - 
Sinh ra nhằm Đời ít Sân 
Tránh xa sự Phiền não 


Pháp ngũ căn đặng mạnh 


Bát Nhân Tỉnh Trí là tám Pháp làm nhân phát sinh trí tuệ sáng suốt: 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 


Chạn còn trẻ tuôi 

Quyên tước đang tăng 

Có gắng tìm học hỏi 

Thôi xã giao với ngoại giáo 
Cô gắng khéo dùng lòng 
Сб đàm luận trao đôi ý kiến 
Ưa mến những Tài Trí 

Ó chỗ đang tién hoá 


Cửu Nghiệp Trí là chín tác hành phát sinh trí tuệ: 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 


Thuyết Pháp cho người nghe 
Dạy nghề không tội lỗi 

Dạy chuyện không tội lỗi 
Dạy tài không tội lỗi 

Trọng người thuyết Pháp 

Cầu thuyết Pháp nghe 

Làm Phước nguyện sinh Trí 
Tự soạn sách cao Chánh Kinh 
Bồ thí những Chánh Kinh 


HI. BA CON ĐƯỜNG TRÍ TUỆ 


Chúng ta thường dùng hai chữ Trí Tuệ đi đôi với nhau, nhưng hai từ ngữ 
này có chức năng khác nhau, và khi dùng chung với nhau thì cho đầy đủ ý nghĩa. 
Trong Palt thì Tuệ là Pañña và Trí là Ñãna. Vậy thế nào là Trí và thế nào là Tuệ 


й 


Ví Ри: Tuệ là đi từ nhà đến chùa mà không bị lạc đường. Từ nhà đến chùa 
có ba con đường đi là (1) đường ngắn hay dài, (2) đường bị kẹt xe hay không bị 
kẹt xe, (3) đường có được chạy tốc độ nhanh, đường xa lộ, hay đường cho chạy 








chậm, đường trong thành phố có nhiều đèn đỏ. Biết chọn đường nào để đi cho 
hợp thời, hợp lý thì là có Trí. 

Nói đến Trí Tuệ chúng ta cũng cần nên ghi nhận đến Pháp Học và Pháp 
Hành vì Pháp Học và Pháp Hành là пёр tảng đề trau рібі, phát sinh, và tăng trưởng 
ba con đường trí tuệ đó là Văn Tuệ, Tư Tuệ và Tu Tuệ. 

Đức Phật cho chúng ta ba con đường Trí Tuệ là Tuệ Văn, Tuệ Tư, Tuệ Ти, 
và Ngài cũng cho chúng ta ba Pháp là Pháp Học, Pháp Hành, và Pháp Thành để 
trau giói và phát triển ba con đường trí tuệ nầy. Pháp Học trau giỗi và tăng trưởng 
Tuệ Văn; Pháp Hành trau рібі và làm tăng trưởng Tuệ Tư và Tuệ Tu. Pháp Thành 
là sự thành tựu hay là kết quả do có Pháp Học và Pháp Hành hay là kết quả, sự 
thành tựu của tu tập hành trì Tuệ Tu. | 

Pháp Học hay Văn Tuệ rất là quan trọng trên con đường tu học của chúng 
ta. Người tu cần phải học hiểu Phật Pháp, mới biết được phương hướng để tu, và 
sự tu học ấy mới được thành tựu. Như một người lái xe đi từ nơi chỗn A đến nơi 
chốn B, thì người ấy phải biết đường xe chạy từ A đến B, hoặc là người ây phải 
có bản đồ trong tay. Cũng như vậy tu mà không học thì biết tu làm sao. Chạy xe 
lạc đường thì còn có thể hỏi đò, hay vào mạng để tìm đường. Tu mà không biết 
đường thì không chỉ khổ trong đời nầy mà còn khó cho nhiều đời sau nữa. Sau 
khi có Pháp Học rồi thì chúng ta phải thường tư duy suy ngẫm về Pháp và tu tập 
hành trì, hành thiền An Chỉ và thiền Minh sát hay ta còn gọi là Pháp Hành. Tư 
duy về Pháp và tu tập hành trì cũng rất là quan trọng vì học mà không hành trì, 
không tu tập thì cũng không đưa đến đâu. 

Trong Phần рду, xin chia sẻ một số Pháp Нос và Pháp Hành, cùng với những ví 
dụ minh họa dé cùng nhau học hỏi, tham khảo, và tu tập dé cung phát sinh, trau 
giòi, gin giữ, và tăng trưởng Tuệ Văn, Tuệ Tư, và Tuệ Tu. 


** Ghi Nhớ: Pháp Học nào học mà không ứng dụng được trong Pháp Hành được 
thì không có được Pháp Thành. Đó không phải là Pháp Học của mình. Phải chọn 
Pháp Học đúng với mình đề ứng dụng trong Pháp Hành. 
1. Tuệ Văn 

Tuệ Văn là sự hiểu biết rõ ràng hay sự liễu tri sinh khởi do bởi nương vào 
việc học hỏi, lắng nghe, nghiên cứu. Tuệ Văn là Trí Tuệ có được là do bởi những 
điều kiện sau đây: | 
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ө Học hỏi từ nơi Cha Mẹ, Thầy Tổ, Hảo Bằng Hữu, hay do học hỏi 
nơi cộng đồng, chỗ làm việc, trong xã hội, hay học hỏi qua kinh nghiệm của chính 
mình hay của người khác. 

ә Do bởi thính Pháp, học hiểu lời dạy của Đức Thế Tôn (Pháp Нос). 
Tuệ Văn có được do trau giỗi và phát triển qua sự vấn hỏi Phật Pháp với các bậc 
chân tu hay chia sẻ, trao đôi kiến thức Phật Pháp với Đạo hữu, thiện trí thức. 


ө Tuệ Văn được trau giỗi và phát triển do bởi có Pháp Học từ nơi 
những lời dạy của Đức Phật qua Luật Tạng, Kinh Tạng, và Tạng Vô Tỷ Pháp. 


Tại Sao Cán Có Tuệ Văn? 

Công năng của Tuệ Văn là giúp chúng ta có kiến thức, có sự hiểu biết về 
Phật Pháp. Tuệ Văn giúp làm giảm đi sự nghi ngờ, hay tin vào những điều không 
nên tin. | 

_ Do vì thiếu sự hiểu biết về Phật Pháp một người có thể bác bỏ những điều 
cân phải học hỏi tu tập. Tuệ Văn giúp cho chúng ta sự hiểu biết để không bác bỏ 
những điều сап nên học hỏi, tỏ tường, liễu tri. Ví dụ như người không học Phật 
Pháp thì khó tin, hay có thể không tin, hay hoàn toàn không biết chi về Thiện, Ác, 
Nhân Quả, Nghiệp Báo, rồi thì ai nói cái chi họ cũng tin, hay là ai nói cái chi cũng 
bác bỏ. Người không tin có kiếp sau, không tin Nhân Quả và cho rằng chết là hết, 
chăng còn chi cả cho nên không biết làm điều Thiện và tránh điều Ác. Có người 
đến vấn hỏi Đức Phật rằng có kiếp sau hay không? Lời giáo huấn của Ngài là nếu 
người không tin có kiếp sau, nhưng làm việc Thiện thì được an vui ngay trong 
kiếp sống này, và làm việc Ác thì sẽ có quả khổ ngay trong kiếp sống nây. 

Tuệ Văn rất quan trọng vì không có Văn Tuệ thì không thé suy nghĩ, tư 
duy, chiêm nghiệm trên các Pháp, hay các điều đã học аё có Tuệ Tư và như thế 
thì cũng không biết cái chi để tu cho phát sinh Trí Tuệ. Không học Phật Pháp, 
không có Văn Tuệ mà muốn tu tập thì thiết nghĩ rằng cũng ging như người khuyết 
tật với đôi mắt bị mù mà đi không có gậy. 

Đức Phật đã đề lại kho tàng Pháp Bảo là 84,000 Pháp Uẫn, mà những người 
con của Đức Phật, hay là những người cho mình là Phật Tử mà không chịu học 
hỏi, chỉ biết đi chùa lễ bái cầu nguyện, cúng đường dé xây chùa, đúc tượng, hay 
dé làm việc từ thiện, thì thật là thương tâm quá! 

Làm việc từ thiện, cúng dường xây dựng chùa, giúp nạn nhân trong khi 
khốn cùng bởi thiên tai là nghĩa cử cao đẹp, rất tốt, là việc nên làm, nhưng liệu 











chúng ta có trí tuệ để hiểu biết về việc mình làm, hay có biết để tư duy về những 
vẫn đề sau đây: 

e Làm những việc này thì có kết quả ra sao ? 

e Những việc làm này giúp tiễn hóa như thế nào cho sự tu tập ? 

e Làm như vậy thì có Phước báu chi hay chăng ? 

e Nếu có Phước thì là những loại Phước nào ? 

Рё trả lời cho chừng đó câu hỏi đó thôi thì chúng ta cũng сап phải học lắm 
lắm rồi. Thêm vào nữa là để cho việc cúng dường hay làm từ thiện được trọn vẹn 
quả phước và giúp phát triển tiến tu chúng ta cũng cần phải học mới biết cách làm 
phước như thé nào cho viên mãn. Trong Quyền Sưu Tập Pháp I đã có nói về các 
loại phước và làm việc thiện như thế nào dé được quả phước trọn vẹn. Phần IV 
trong Quyền này, trong phần Bát Thiện và Thiện sẽ chia sẻ thêm về уап đề nầy. 


Chúng ta đã đọc, học và hiểu được những điều được chia sẻ trong Phần L 
và Phần II về Trí Tuệ, các nhân sinh trí tuệ, và Pháp đề phát sinh, trau рібі và gìn 
giữ trí tuệ. Vậy là bây giờ chúng ta đã có Tuệ Văn về các Pháp mà chúng ta đã 
học trong Phần І, Phần П. Nhưng để trau рібі, gìn giữ, và tăng trưởng Văn Tuệ, 
chúng ta không ngưng ở đây mà nên suy nghiệm, tư duy suy nghĩ những điều đã 
được học, và thường xuyên nghe giảng Pháp, và học Phật Pháp. Chúng ta nên 
thường xuyên vẫn hỏi về những điều Đức Phật đã dạy khi có dịp tiếp cận với các 
bậc tu hành chân chánh, các Hảo Bằng Hữu hay Thiện Tri Thức. Các ngài sẽ giúp 
cho chúng ta nhìn một ván đề qua nhiều khía cạnh khác nhau qua Luật Tạng, Kinh 
Tạng, và Vô Tỷ Pháp Tạng đề chúng ta hiểu rõ ràng, thông suốt, tường tận từ trong 
га ngoài, từ ngoài vào trong, từ trên xuống, và từ đưới lên của một vẫn đề, một 
hiện tượng, một sự việc, hay một Pháp. Như thé chúng ta khóng mặc phải vào sự 
hiểu biết sai lầm, hay thấy sai chấp lầm theo tư kiến, hay sự hiểu biết hạn hẹp biên 
kiến của mình. Nếu chúng ta ở trong nước thì có thê có nhiều cơ hội đề thân cận 
vẫn hỏi hay học hỏi Phật Pháp với các bậc Xuất Gia, nhưng ở nước ngoài thì điều 
kiện này thật khan hiếm. Thiết nghĩ chúng ta nên tầm cầu, tìm kiếm, nghiên cứu 
và tự tu học hỏi. 

Cũng có những vị cao miên bảo rằng, Kinh điển nhiều quá, già rồi, học 
không nhớ hay không hiểu thì sao ? Trong trường hợp này thì xin thưa và được 
góp ý rằng chúng ta có thể dùng một hay hai câu kệ trong Kinh Pháp Cú йё tu tập. 
Dùng câu nào mà mình có duyên, cảm nhận được thì học thuộc, chiêm nghiệm tư 
duy, suy ngẫm, và tu tập hành trì theo câu kệ đó. Ví dụ chúng ta dùng câu kệ 183 
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trong Kinh Pháp Cú để tu tập hành trì không làm điều ác, trau рібі việc thiện, 
thanh lọc tâm ý. 
“Không làm mọi điều ác 
Thành tựu các hạnh lành 
Тат у giữ trong sạch 
Chính lời Chư Phật dạy. ” 
(Kinh Pháp Cú, Câu 183) 
Vậy điều Ác là những điều chỉ ? 
Có mười điều Ác, hay Thập Ác Nghiệp đó là mười Ác hành qua ba (3) về thân, 
bốn (4) về ngữ, và ba (3) về ý như sau: 

° Ва điều Ác về Thân Hành là sát hại sinh mạng, trộm cắp lấy của không 
cho, và tà hạnh như giao du với kẻ xấu ác, quan hệ nam nữ bất chính. 

° Bốn điều Ác về Ngữ Hành là lời không chân thật, lời thô ác, lời hai lưỡi, 
lời phù phiếm vô ích. Nếu có tu tập tránh được sự nói dối, nói lời thô ác, 
nói hai lưỡi, nhưng khó tránh được nói lời phù phiêm, vô ích. 

e Ва điều Ác về Y là Y có Tham, Y có Sân, và Y Tà Kiến. 

Ví dụ như khi chúng ta đang bị phiền về một người nào đó, hay là hai người 
đang tranh luận với nhau. Do có sự gìn giữ Tâm Ý trong sạch mà chúng ta không 
nói lời thô ác ngữ làm cho người đau khó, hay làm cho cuộc tranh cải thêm tệ hại, 
rồi cả hai đều bị phiền não. Không làm cho người đau khó, không làm cho mình 
phiền não là đã bớt được điều Ác. 

Nếu tu học hành trì đầy đủ và đúng với ý nghĩa của câu kệ trên thì chúng 
ta có giữ giới trong sạch, có được định tâm, và phát sinh tuệ. Giới ở đây là giới 
qua thân hành (không sát sinh, không trộm cắp, không tà hạnh), giới qua ngữ hành 
là không nói dối, không nói lời thô ác, không nói lưỡi hai chiều, không nói lời vô 
ích. Định tâm là do chuyên tâm gìn giữ tâm ý trong sạch, và tuệ phát sinh do tâm 
ý trong sạch sáng suốt không có tham, không có sân, và không thấy sai chấp lầm. 
** Ghi Nhớ. Tuệ Văn rất quan trọng vì khi không học hiểu, hay học không đúng 
Chánh Pháp, thì chúng ta sẽ tư duy trên các Pháp sai lầm, thì không thể tưởng 
tượng được sự tu tập của chúng ta sẽ đi về đâu, luân hồi sinh tử chứ không phải 
Đạo Quả Níp Bàn! 

Ví như một cái ly chứa đầy nước đã bị vẫn đục, không dùng được thì chúng 
ta nên biết đỗ nước ấy đi, rửa cái ly cho sạch, rồi mới dùng cái ly ấy dé đựng nước 
mà chúng ta có thể dùng được. Cũng như vậy chúng ta có nhiều cái thấy sai, hiểu 
lầm, nhiều thói quen tập khí, nhiều c 
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không biết mình sai. Do vậy muốn có Tuệ Văn thì chúng ta trước tiên cũng nên 
thanh lọc những biên kiến của mình, gạn lọc bớt tám ngọn gió đời, hơn thua; hạnh 
phúc khổ đau; giàu nghèo; khen chê, bớt gánh gồng nhiều việc, không ôm đồm 
thêm việc không đáng. Như thế chúng ta chuẩn bị cho mình được trong sạch và 
mở lòng cho việc trau giỏi, phát triển Tuệ Văn. 

Đức Phật đã dạy ba Pháp là Pháp Học, Pháp Hành, và Pháp Thành và Tuệ 
Văn, Tuệ Tư, và Tuệ Tu. Tu tập mà không học thì không tu được, nhưng học rồi 
mà không hành trì qua tư duy và tu tập thê nghiệm của chính bản thân thì làm sao 
có được sự thành tựu để Đạo Quả Nip Bàn, giải thoát khó tử luân hồi. Cho nên 
chúng ta cần phải có cả ba là Tuệ Văn, Tuệ Tư, và Tuệ Tu, hay cần phải có Pháp 
Học và Pháp Hành như là nhân để thành tựu Pháp Thành. 


2. Тиё Tư 

Tuệ Tu là sự hiểu biết rõ ràng, hay sự liễu tri sinh khởi do bởi nương vào 
việc tư duy, suy ngẫm, nghĩ suy, quán xét, nghiên cứu, tìm tòi với tự bản thân 
được goi là Tuệ Tư. Tuệ Tư là Trí Tuệ phát sinh do bởi suy ngẫm, tư duy lời dạy 
của Đức Phật. Chúng ta nghe giảng dạy về Phật Pháp, hay tham khảo Kinh sách 
và chúng ta suy ngẫm, tư duy ý nghĩa thâm sâu vi diệu trong những lời dạy ấy. 
Chỉ đọc Kinh sách trên bề mặt từ ngữ thì chúng 1а chưa hiểu được ý nghĩa mà Đức 
Phật và các bậc Thầy Tổ chỉ dạy. Ngược lại có khi chúng ta còn hiểu sai ý nghĩa 
của các Ngài muốn truyền đạt qua những hình ảnh án dụ tinh хао. Thực tập để 
trau giỏi, gìn giữ, phát sinh, và tăng trưởng Tuệ Tư là nên thường xuyên tư duy, 
suy ngẫm về những điều đã học, đã nghe từ các vị chân tu. 

Đa phần thì chúng ta đừng lại ở Tuệ Văn. Chúng ta thính Pháp, nghe giảng 
dạy, đọc sách hay Kinh điển, rồi thì ngưng ở đó và không tư duy đề thấm thấu ý 
nghĩa vi diệu thậm thâm trong Phật Pháp. Chúng ta hiểu Pháp trên phương diện 
ngôn từ, và dựa vào tư kiến hạn hẹp của mình để hiểu lời day cao quý và đầy Trí 
Tuệ của một Bậc Toàn Tri Toàn Спас. 


Vậy Tư Duy Như Thế Nào? 
Khi nói đến tư duy, suy ngẫm, suy nghĩ về Phật Pháp thì chúng ta phải tư duy như 
thế nào? 
Tư Tuệ diễn trình qua ba bề mặt, ba gốc độ, hay ba chiều: 

(1) Tu Tuệ là trí tuệ trên sự tư duy, suy ngẫm về các Pháp đã học (Văn 
Tuệ) hay là sự tư duy suy ngẫm trên một Phát đang hiện bày. 








(2) Tư Tuệ là trí tuệ trên nền tảng Chánh Tư Duy trên các Pháp đã học 
thông qua Tuệ Văn, hay sự tư duy suy ngẫm một Pháp đang hiện bầy dựa trên sự 
ly Tham, ly Sân, ly Oán Нап (không oán hận). Phải dùng Chánh Tư Duy để suy 
nghĩ, nghiên ngầm lời dạy của Đức Phật chứ không tư duy theo quan kiên cá nhân, 
hay một tổ chức, đoàn thé nào đó. 

(3) Tu Tuệ do Tam Tư qua ba thời khi đi vào sự tu tập hành trì. Tam 
Tư là Tư Tiền, Tư Hiện, Tư Hậu, là trí tuệ do tư duy suy ngẫm về một Pháp trước 
khi Pháp ấy hiện bầy, đang khi hiện bày, và sau khi đã hiện bầy. Người làm việc 
Thiện có Tam Tư là người có trí vì được hưởng trọn vẹn quả Phước Báu. 

Chúng ta không thể dựa vào kiến thức thông thường, kiến thức phổ thông, 
hay Pháp Thế Gian ё suy nghĩ về Phật Pháp mà mong cầu thấu triệt lời dạy của 
Đức Phật. Chúng ta phải tư duy suy ngẫm lời dạy của Ngài dựa trên nền tảng Tứ 
Đế, Lý Nhân Quả, Nghiệp Báo, Lý Duyên Khởi, Liên Quan Tương Sinh, Pháp 
Thực Tính, Pháp Thực Tướng mới mong cầu thấu hiểu Phật Pháp. 

Chúng ta đã được dạy là do mê mờ không biết rõ sự thật, hay vô minh, và 
ái duc mà chúng ta gây bao nhiêu nghiệp bất thiện qua Thân Hành, Ngữ Hành, và 
Ý Hành để rồi ngập chìm trong cái vòng sinh tử, chịu quả khổ đau do nhân đã tạo 
tác. Hay chúng ta cũng được nghe rằng Tham, Sân, Si là tam độc và vì có Tham, 
Sân, Si, nên chúng ta khó. Tham là đã khô rồi, mà Tham rồi thêm Si nữa thì càng 
khô thêm. Khi tham là bám víu dính mắc rồi thêm 51 nữa là mê mờ cho nên càng 
bám víu dính mắc chặt hơn vào ngũ dục, ăn ngon, mặc đẹp, ngủ nghỉ đủ, giàu 
sang, và tám ngọn gió đời. Cũng như thế Sân là khổ rồi, mà Sân và thêm Si nữa 
thì càng khổ thêm. Khi sân hận thì muốn thiêu đốt, hủy diệt người hay vật là đối 
tượng của sự sân hận, và khi đi cùng với 51 thì Sân càng tăng trưởng. Khi Sĩ thì 
cho sự Sân Hàn của mình là đúng, là do bởi người hay vật làm cho mình Sân. Si 
là không có trí tuệ, là mê mờ, là vô minh. Người có Trí biết tri túc, không Tham 
Ái nhiều thứ. Biết kham nhẫn từ hòa kiểm soát sự Sân Hân. Biết học hiểu để thấy 
đúng như thật, không thấy sai chấp lầm. Người có Trí thì làm việc thiện kết hợp 
với Tam Tư, hay làm việc thiện có Tam Tư, là Tư Tiền, Tư Hiện, Tư Hậu. Suy 
nghĩ, tư duy chính chăn, biết việc nên làm, cần làm trước khi làm, đang khi làm, 
và sau khi một việc làm đã được hoàn tất. | 

Như đã được trình bày trong Phần І, nghiền ngẫm, suy xét, tư duy về Pháp 
cao siêu làm phát sinh trí tuệ cho nên người làm việc thiện có Tam Tư là người có 
trí tuệ và thường năng dùng Tam Tư trong Pháp Thiện thì Trí Tuệ được trau giỏi 








và tăng trưởng. Làm việc thiện với Tam Tư là một sự vận dụng Pháp Học, Pháp 
Hành đề được thành tựu (Pháp Thành) trọn vẹn quả phước. 

Nếu có được tư duy, suy ngẫm thì đa phần chúng ta cũng dừng lại ở Tư 
Tuệ mà không thực hành, tu tập, hành trì thể nghiệm và thực chứng qua chính bản 
thân mình. Nếu không có sự tu tập thê nghiệm, mà chỉ nghe Pháp hay đọc Kinh 
suông thôi thì chúng ta dễ bị rơi vào trường hợp hiểu sai, chấp lầm, cho phương 
tiện là cứu cánh, và không thấy rõ bản chất thật của các Pháp vì không thấy, không 
biết тб bản chất thực hay thực tính của Pháp và thực tướng của Pháp. 


3. Тиё Ти 

Tuệ Tu là sự hiểu biết rõ ràng, sự liễu tri, sự thấu triệt, sự thê nghiệm, sự 
chứng nghiệm sinh khởi do bởi nương nhờ vào việc hành trì và tu tập thiền An 
Chỉ và thiền Minh Sát. Tuệ Tu là Trí Tuệ phát sinh do bởi sự tu tập, thực hành 
Pháp Học mà đã được học (Văn Tuệ) và suy ngẫm, tư duy (Tư Tuệ). Sau khi đã 
học hiểu, tư duy, suy ngẫm, nên đưa sự tu tập hành trì vào trong đời sống hằng 
ngày dé trau giỏi Tuệ Tu. 

Ví Du: Опе dụng Văn, Tư, Tu Tuệ trong đời sống hàng ngày. 

Văn Tuệ: Chúng ta đến chùa hay học Phật Pháp và được dạy rằng Tham Ái là 
nguồn sốc của mọi khổ đau. Chúng ta học hiểu Tham Ái là một Pháp Bắt Thiện 
và sống không Tham Ái thì bớt phiền não khổ đau. 

Chúng ta có sáu giác quan cảm nhận hay qua sáu căn là mắt (Nhãn căn), tai (Nhĩ 
căn), mỗi (Tỷ căn), lưỡi (Thiệt căn), thân (Xúc căn), Y căn. Vậy sáu căn này làm 
việc như thế nào và chúng Tham Ái ra sao? 

(1) Tham ái của Mắt là ưa thích nhìn thấy Cảnh Sắc đẹp, Cảnh Sắc mới 
lạ, Cảnh Sắc gợi sự tò mò, hay Cảnh Sắc duyệt ý. Do những cái thích nầy mà 
chúng ta phải đi đến chỗ này chỗ nọ, ở đây, ở đó, thay đổi Cảnh, và tìm kiếm hoài 
những Cảnh sắc do nhu cầu thị hiếu đòi hỏi. Tham ái của mắt không chỉ là đi tìm 
Cảnh sắc ưa thích duyệt ý mà còn là sự không ưa thích vào Cảnh hay đối tượng 
không theo nhu cầu thị hiếu. 

(2) Tham ái của Tai là ưa thích âm thanh, Cảnh Thinh, êm diệu, du 
dương, trầm bồng, âm thanh duyệt ý. Có người thì thích âm thanh sôi động, хар 
xinh. Tham ái của tai là thích nghe lời khen, lời nói ngọt ngào, lời ái ngữ, dù biết 
rằng những lời ấy không thật nhưng vẫn thích nghe. Tham ái của tai là không 
thích nghe lời nói thật nêu như lời nói thật ấy chạm đến tự ái, những lời sửa sai, 
hay những lời trái ngược với ý tầm cầu mong muốn nghe. Tham ái Cảnh Thinh 





Tập П — NHÂN SINH TRÍ ТОЁ 





cũng là sự ưa thích nghe chuyện Thé Gian, chuyện ông Tám, bà Tư, chuyện hàng 
xóm, chuyện thiên hạ. Nói chung là những chuyện không có lợi ích cho việc tu 


tập. 
i (3) Tham ái của Mũi là ưa thích mùi hương thơm cho nên tầm cầu đến 

mùi hương ưa thích duyệt ý. : 

(4) Tham ái của Lưỡi là ưa thích vị ngon, ngọt, hay vị ua thích duyệt ý 
theo cá tính của mỗi người. 

(5) Tham ái của Thân là ưa thích sự xúc chạm êm ái, mềm mại, nhẹ 
nhàng. 

(6) Tham ái của Ү là thích nghĩ tưởng nhưng đa phần là những chuyện 
không nên và không đáng suy nghi. 


Tư Tuệ: Chúng ta suy ngẫm, tư duy những điều nầy như thế nào ? Người Trí tư 
duy với ly Tham, ly Sân, ly Oán Hận. Suy nghĩ rằng những tham thích nầy đưa 
đến phiên não, không giúp trong sự tiễn tu hay trau рібі trí tuệ, và luân hồi. Bởi 
do thế người trí nhắc nhở mình thu thúc, tri túc, kham nhẫn để vượt qua những 
tham thích này. 
Tu Tuệ: Tuệ Tu là sự tu tập thu thúc các căn lại đừng dé chúng chạy rong và tự 
do tiếp xúc với các trần cảnh, Cảnh Sắc, Cảnh Thinh, Cảnh Khí, Cảnh Vị, Cảnh 
Xúc, Cảnh Pháp. Cảnh Pháp là cảnh hay đối tượng của Tâm Thức. Ví dụ khi mắt 
chúng ta nhìn thấy một đóa Hồng Nhung rất đẹp duyệt у, và ta rất thích. Đóa 
Hồng Nhung đó là Cảnh Sắc hay là cảnh, đối tượng của Mắt, hay Nhãn căn. Khi 
về nhà ròi và ta còn nghĩ tưởng đến đóa Hồng Nhung trong Tâm Y, thì đóa Hồng 
Nhung trong Tâm Thức là Cảnh Pháp là Cảnh hay đối tượng của Tâm Thức. Tu 
tập chế ngự những thói quen đi tìm Cảnh mới, thay đổi cảnh như là đi chơi chỗ 
nầy nơi nọ, hay thường hay đi mua sắm, hay đi nhìn ngắm. Có nhiều người có khi 
đi shopping không phải để mua cái chi đó mà họ đi để xem người, ngắm cảnh, dò 
xem thời trang nào mới, hay có cái chi mới lạ. 

Đức Phật Ngài dạy cho chúng ta tất cả Pháp để chúng ta tu tập thúc liễm 
Thân Tâm, tu tập Thiền An Chỉ để định Tâm và Thiền Minh Sát dé ду rõ chân 
thật tướng của vạn hữu. Ngài day 37 Pháp Đắng Giác Phần để phát sinh Đạo Tuệ, 
diệt tắt Tập рё, đưa đến Diệt Рё, đoạn tận Khô Dé. Vậy mà chúng ta không biết 
tu học hành trì, đến khi có Khô thì chúng ta than thân, trách phận, đồ thừa tại do 
người, do ta, do Trời, hay do hoàn cảnh làm cho ta khổ. Chúng ta khô mà không 








biết tại vì sao khổ. Đáng sợ hơn nữa là chúng ta đang có sự Khổ mà không biết, 
không hay đó là khổ, mà còn cứ tưởng là hạnh phúc! 

Trí Tuệ tức là liễu tri, thấu triệt rõ ràng Tứ Đề, am tường Lý Duyên Khởi, 
Lý Nhân Quá, Nghiệp Báo, là ra khỏi Vô Minh mê mờ. Bậc Hiền Trí, đầy đủ trí 
tuệ, liễu tri, thấu triệt Tứ Đế, am tường Lý Duyên Khởi, Lý Nhân Quả Nghiệp 
Báo, thì tiệt diệt, xa lia tám điều bất tri như sau: 

(1) Båt tri Khổ Đế, không hiểu sự thật về Khổ. 

(2) Båt tri Tập Рё, không hiểu sự thật về nguyên nhân cho quà Khô. 

(3) Båt tri Diệt Đế, không hiểu sự thật về sự Diệt Khô. 

(4) Bất tri Đạo Đề, không hiểu sự thật về con đường đưa đến đoạn tận 

nguyên nhân của Khô. 

(5) Båt tri Nhân Quá Khứ 

(6) Bất tri Nhân Hiện Tại 

(7) Bất tri Nhân Quả Liên Quan 

(8) Båt tri Liên Quan Tương Sinh 


Người trí tu tập có Trí Tuệ thấu hiểu, thông suốt тб ràng những điều пау thì 
không rơi vào tà kiến, không còn hiểu sai chấp lầm vào mọi hiện hữu là thường 
hằng, là tịnh hảo, là đo một đẳng bề trên an bầy. Người Trí hiểu bản chất hay thực 
chất của vạn hữu luôn thay đổi, không thường, sinh khởi và hoại diệt do bởi hội 
đủ nhân duyên điều kiện. Trí tuệ nầy được trau рібі tu tập qua ba con đương trí 
Tuệ Văn, Tư, Tu như sau: 

e Tuệ Văn: Biết rõ Tứ Đề là những chỉ. 

ө Tuệ Tu: Biết rõ VIỆC cần làm và phải làm đối với Tứ Đề. 

• Tuệ Tu: Biết rõ mình đã làm xong chuyện cần phải làm đối với Tứ Рё. 
Biết Rõ Tứ Đề Là Những Chỉ 

Tứ Đề là bốn sự thật chân lý, là bài Pháp đầu tiên mà Đức Phật đã dạy sau 
khi chứng đạt Đạo Quả và xuyên suốt trong thời gian Ngài ngự tại thế gian này 
qua nhiều phương pháp, hình thức, và dẫn dụ khác nhau. Ngài thị hiện trong đời 
với hai điều là chỉ cho chúng sinh Khổ và con đường tu tập thoát Khổ. Nhưng tại 
sao lại là bốn? Bốn là vì Khổ là Quả, mà có Quả thì phải có Nhân nên với lòng 
Ві Mẫn Ngài đã nói cái Nhân mà chúng sinh tạo tác đưa đến Quả Khổ. Vậy biết 
rõ Tứ Đề là biết sự thật về Khổ, sự thật về nguyên nhân của Khổ, sự thật về sự 
Diệt tắt Khô, và sự thật về Con Đường tu tập đoạn Па Khô. 
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Khổ Đế: Khổ đã được trình bầy ở Phần І qua ba loại Khổ là Khổ Phó 
Thông, sinh, lão, bệnh, tử; Khổ Cá Biệt, cầu bát đắc, oán tăng hội, ái biệt ly; Khổ 
Luân Hồi hay Ngũ Thủ Uân Khô, do chấp thủ vào Ngũ Сап. Khổ là Оча của Bát 
Thiện Nghiệp. Bất Thiện có năm tính chất, ý nghĩa là vụng về, bệnh hoạn, xấu 
xa, không lợi ích, và cho quả khổ đau. Khi đã tạo tác Bất Thiện Nghiệp thì sẽ có 
quả Khổ theo thời gian và đây đủ điều kiện. Khô là Quả rồi nên không ngăn chặn 
được, muôn ngăn chặn Khô thì không tạo tác Bât Thiện Nghiệp, hay ngăn ngừa 
cái Nhân. Do đó Đức Phật Ngài cũng đã chỉ cho chúng ta cái nguyên nhân của 
khổ, cho nên Ngài nói Tập Đề. 


Tập Đế: Tập Рё là nguyên nhân là tạo tác dé cho quả Khô. Tập Đề là Bất 
Thiện Nghiệp tạo tác qua Thân Hành, Ngữ Hành, và Y Hành. Tập Đề là lậu hoặc 
là thói quen tập khí đã được chất chứa, huân tập qua Thân Hành, Ngữ Hành, Ý 
Hành trong Quá Khứ và Hiện Tại. Ở đây cũng xin trình bầy thêm là nêu người 
không tin vào có nhiều kiếp sống thì khó thấy trọn vẹn ý nghĩa của Tập Đề, nhưng 
nếu liên tưởng đến một thói quen nào đó chúng ta đã tạo tác thì thấy được vấn đề. 
Ví dụ như một người không uống cà phê, không hút thuốc lá, nhưng rồi tạo cho 
mình một thói quen uống cà phê, hay hút thuốc lá. Thế rồi trở thành một tập khí, 
một lậu hoặc vì không thể thiếu cà phê hay thuốc lá được. Khi đã trở thành một 
tập khí thói quen thì muốn bỏ cà phê hay thuốc lá rất là khó khăn. Рё không có 
Khổ chúng ta cần ngăn chặn nguyên nhân sinh ra Khổ, chứ chờ đến Quả trổ rồi 
thì làm sao ngăn chặn được. Nhưng do không có trí tuệ nên không biết sợ nhân 
mà chỉ biết Quả trô rồi mới sợ, như có câu “Bồ Tát sợ Nhân, chúng sinh sợ Quả”. 


Diệt Dé: Diệt Đề là một sự thật chân lý thoát Khổ. Diệt Đề còn được hiểu 
là Níp Bàn, là đoạn tận Khô tác động bởi Tham Ái, Sân Độc, Si mê, thấy sai chấp 
lầm. 

Đạo Đế: Đạo Đề là còn đường tu học hành trì, thanh lọc Tập Đề hay 
nguyên nhân của Khô. Sự thanh lọc nầy qua tu tập Giới, Định, Tuệ. Đạo Đề là 
Tam Vô Lậu Học là Giới Vô Lậu Học, Định Vô Lậu Học, Tuệ Vô Lậu Học hay 
Bát Chánh Đạo đề đoạn tận lậu hoặc, thói quen tập khí, hay Bắt Thiện Nghiệp Lực 
tạo tác qua Thân Hành, Ngữ Hành, Ý Hành và chịu tác đồng bởi Tham Ái, Sân 
Hàn, và Si Mê. 

е Giới Vô Lậu Học: Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng. 
e Định Vô Lâu Học: Chánh Tinh Tán, Chánh Niệm, Chánh Định. 
e Tuệ Vô Lâu Học: Chánh Kiến, Chánh Tư Duy. 





IN 








Chúng ta nói là Giới, Định, Tuệ, nhung trong Bát Chánh Đạo thì Chánh 
Kiến được đưa lên trước. Đây là vì mọi sự tu tập Giới và Định đều phải được tu 
tập trên nền tảng Trí Tuệ. Nếu không có Trí Tuệ khó mà tu Giới, mà còn có khi 
đi vào Giới Cám Thủ. Không có Trí Tuệ thì không khéo sẽ đi vào Tà Tinh Tán, 
Tà Niệm, Tà Định, Giới Сат Thủ. Cho nên Trí Tuệ vun bồi Giới, Giới tăng 
trưởng Định, và Định làm phát sinh Trí Tuệ. Định Tâm là một trong những nhân 
sinh trí tuệ mà đã được trình bầy trong Phần II trong cuốn kinh sách này. 


** Ghi Nhớ: Trí Tuệ là trên hết, là hàng đầu, là tiêu chí, là sự sống, sự nghiệp của 
người tu với Chánh Pháp. Lấy Trí Tuệ là sự nghiệp để trau giồi Thân Lời Ý trong 
sạch, nên có câu “Duy Tuệ Thị Nghiệp”. Duy Tuệ Thị Nghiệp còn có ý nghĩa 
thâm thúy nữa là Chỉ có Trí Tuệ mới hiểu biết và thấy được Nghiệp Lực. 
Biết Rõ Điều Cần Phải Làm với Tứ Эё 
Khi đã biết rõ Tứ Đề là những chi, thì Người Trí biết cần phải làm những gì với 
Tứ Đề. Đức Phật dạy bảo: 

e Khô Đề cần được nhận diện 

e Tập Đề cần được đoạn diệt 

° Diệt Đề cần được chứng ngộ 

• Đạo Đề cần được hành trì. 


Biết Rõ Mình Đã Làm Xong Chuyện Cần Phải Làm Đối Với Tứ Đề. 
e Các Ngài đã nhận thức đầy đủ và chính chắn về Khô Đế. 
e Các Ngài biết rõ Tập Dé đã được đoạn trừ. 
e Các Ngài biết rõ Diệt Đề đã được chứng ngộ. 
e Các Ngài biết rõ Đạo Đề đã viên thành. Gánh nặng đã được để xuống, việc 
cần làm đã làm xong, và không còn quay lại trạng thái nầy nữa. 
Ở đây xin chia sẻ hai ý nghĩa về từ ngữ tu tập là: 
e Ти: Tu là sửa đổi. Sửa đổi Tam Nghiệp Thân, Lời, Y tức là sửa đổi Thân, 
Lời, Y hành Ác Nghiệp hay Bát Thiện Nghiệp cho thành Thân Lời Y Hành 
Thiện. Ví dụ bỏ những thói quen sát sinh, trộm cắp, nói không thật, ý suy 
nghĩ lung tung không tập trung. Sửa đổi là vượt qua thử thách, cám dó, 
giặc lòng để không tạo tác Ác Nghiệp hay Bắt Thiện Nghiệp qua Thân, Lời, 
Ý. Ví dụ như tập sống tri túc thu thúc kham nhẫn. 


` 
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e Tập: Tập là trau giỏi tién tu dé tăng trưởng Thiện Nghiệp. Trau giỏi tiến 
tu thì phải có chí nguyện và tinh tán nỗ lực không ngừng. 
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** Ghi Nhớ: 

% Tu tập là sửa бі và tiến tu trau giồi với chí nguyện và nô lực tinh tấn. Hai 
điều này phải đi đôi với nhau, vừa sửa bất thiện vừa tiến tu điều thiện. 
Dùng chí nguyện tinh tấn dé vượt qua thử thách. 

4% Tu tập thì tu điều đặn không bỏ trống thời gian, hành thiền sống thiên, thực 
hành ứng dụng trong cuộc sông. Văn thì phải thính Pháp nghe kinh nhiều, 
nghe Pháp hoài. Nghe rồi phải tư duy suy nghĩ về Pháp với ý không tham, 
ý không sân, у không oán hận. 


IV. TU TẬP HÀNH TRÌ 
Phần IV này trình bầy Pháp Hành giúp việc tu tập hành trì phát sinh, trau рібі trí 
tuệ. Các Pháp được trình bày là: 
° Bất Thiện và Thiện 


e Thu Thúc 

e Tri Тас 

e Thanh Lọc Thân Kiến, thấy sai chấp lầm về Ngũ Uån đưa đến Ngũ Thủ 
Uấn. 


• Niềm Tin và Chí Nguyện 

Đức Phật dạy có được thân người rất khó, khó như là một con rùa mù ở 
dưới nước một trắm năm mới ngoi lên một lần và đầu rùa phải lọt vào được một 
cái lỗ ở trên tắm ván đang trôi trên mặt nước. Đã như thế mà còn chưa khó bằng 
ойр được Chánh Pháp. Và còn khó hơn nữa là được gặp Đức Phật ra đời. Chúng 
ta hôm nay có được thân người, tuy là không sinh vào thời Đức Phật còn tại thế 
nhưng Chánh Pháp của Ngài để lại vẫn còn, vậy sao không lo tu tập để mát đi thân 
người hay sinh vào thời kỳ không còn Chánh Pháp thì biết làm sao mà tu, rồi làm 
sao thoát Khô tử luân hồi. Khổ là Quả của Bất Thiện Nghiệp, vậy chúng ta nên tu 
tập ngăn trừ Bất Thiện và tăng trưởng Thiện Pháp dé được quả an lành và tiến dần 
đến Chánh Trí. 
1 Bất Thiện và Thiện 

Trong Trung Bộ Kinh, Bài Kinh Song Tâm, Đức Phật dạy có hai sự tầm 
cầu, tìm kiếm, đó là tầm cầu Thiện, và tầm cầu Båt Thiện. Mỗi con người có hai 
mặt, nếu có tu tập thì tầm cầu, tìm kiếm hướng về Thiện, không biết tu thì sẽ tầm 
cầu tìm kiếm hướng về Bát Thiện. Tầm cầu tìm kiếm hướng về Bát Thiện thì ân 








chứa Tham Ái, Sân Нап, Si Mê. Tầm cầu tìm kiếm hướng về Thiện thì ân chứa 
Vô Tham, Vô Sân, Vô 81. 

Trong Phần II có trình bày về Tuệ Tư, tức là tư duy suy nghĩ về Pháp Học, 
hay tư duy, suy nghĩ, tác ý trước khi, đang khi, và sau khi tác hành một Pháp, được 
gọi là Tư Tiền, Tư Hiện, Tư Hậu. Tư duy tầm cầu hướng Thiện thì tư duy với ly 
tham, ly sân độc, ly oán hận là nền tảng của Chánh Tư Duy, là Tuệ Phần trong Bát 
Chánh Đạo. Tư duy tầm cầu Bát Thiện thì tư duy với tham dục, sân độc, oán hận. 

Người Trí sống an trú và tỉnh giác ở trong Chánh Pháp và có sự ghi nhớ để 
khi có tham ái thì biết có tham ái, khi có sân hận thì biết có sân hận. Khi có được 
sự tỉnh giác và ghi nhớ thấy tham sinh khởi hay sân hận sinh khởi thì chúng ta sẽ 
giảm thiểu được sự tham ái, sân hận, và với trí tuệ mà kham nhẫn vượt qua và 
không dé cho tham sân khống chế hay tăng trưởng. 

Do bởi không sống an trú, tỉnh giác và ghi nhớ trong Pháp nên tạo tác qua 
thân hành, ngữ hành, và ý hành, lời nói, hành động, và suy nghĩ, đi theo sự dẫn 
đắt điều khiến của tham ái, sân hận và tà kiến. Và như thế tạo nghiệp båt thiện về 
thân, lời, và ý để rồi phải chịu quả khô đau. Do bởi không sống an trú trong Chánh 
Pháp nên nói những điều ưa thích nói, nhớ những điều muốn nhớ và ưa thích nhớ, 
làm những điều muốn làm, thường hay làm, và suy nghĩ những điều muốn suy 
nghĩ. Tất cả những điều nói, làm, suy nghĩ, nhớ nghĩ luôn theo một bản năng, thói 
quen, tập khí do dòng Nghiệp Lực dẫn dắt cho dù những điều ấy không nên được 
nhớ, không nên được nói, không nên suy nghĩ, và không nên tạo tác. Nghiệp Lực 
là những gì đã tạo tác qua Thân, Lời, Y, rồi lặp đi lặp lại những tác hành này và 
trở thành một thói quen, và thói quen nầy lại thúc đây chúng ta tiếp tục tạo tác và 
phát triển thành tập khí. Và cứ như thế tác hành tạo thói quen, thói quen thúc đây 
để tạo tác thêm nữa, dë trở thành tập khí, và tập khí càng thúc đây cho thêm tạo 
tác. Đó gọi là Nghiệp Lực. Trước tiên ta tạo thói quen, sau thói quen tạo ta. 

Trong cuộc sống thì cứ mãi ôm ắp những niềm vui, những kỷ niệm đẹp ở 
quá khứ, để rồi vui trở thành buồn, đau khó vì tiếc nuối những gi đã qua mà có thê 
không bao giờ có lại được nữa. Cả cuộc đời là những chuỗi ngày tiếc nuối và hy 
vọng, nuối tiếc việc đã qua và hy vọng trông chờ cho những việc chưa tới. Lại 
nữa chúng ta không chỉ cố nắm giữ niềm vui và hạnh phúc, mà nói buồn, những 
khổ tâm, những hối tiếc cũng giữ chặt luôn аё rồi đau khó lại càng thêm khổ đau 
vì mỗi khi lặp đi lặp lại không buông bỏ thì nói đau khổ càng thêm tăng trưởng. 
Bạn có biết rằng mỗi lần nhắc lại một chuyện buồn là tâm ý bạn hồi tưởng lại 
những chuyện buôn đã qua, và tâm bị dao động гӧі sân hận uất ức lại nói lên. Mà 
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buôn, sân là Pháp Bất Thiện bởi do đó khi suy nghĩ, nhớ lại về chuyện buôn là lại 
tạo một lần Ý Hành Bất Thiện. Rồi bạn Кё lại chuyện buồn khổ đó cho người 
khác nghe là bạn đã tạo thêm một Ngữ Hành bát thiện. Thế là từ những chuyện 
đã qua trong quá khứ, bạn đem nó về hiện tại dé tạo thêm Bát Thiện Pháp qua Y 
Hành, Ngữ Hành và Thân hành dé rồi thêm một lần khó nữa vì cái chuyện đã xưa 
cũ rôi. 


Người Trí sống an trú trong Chánh Pháp tỉnh giác và ghi nhớ thời khắc hiện 
tại để không tạo tác Bất Thiện Pháp qua Thân, Lời, Ý. Do sống an trú trong Chánh 
Pháp, có sự tỉnh giác ghi nhớ, Người Trí sống không truy tìm trong quá khứ cũng 
không ước vọng ở tương lai. Người Trí sóng tỉnh giác trong hiện tại nên không bị 
khổ đau chất chồng với đau khổ do bởi trạo hối với những bắt thiện hay thiện đã 
qua, cũng không trông mong chờ đợi cái tương lai chưa đến. Người Trí hiểu biết 
rõ ràng, chính xác, thông suốt và không mê mờ trong việc bất thiện. Người Trí 
cũng hiểu biết thông suốt căn gốc của việc bát thiện. Vậy Bắt Thiện là những chỉ 
? Ở đây khi nói chung thì là Bất Thiện Nghiệp nhưng những Pháp được trình bầy 
là mười Pháp về Ác Nghiệp hay là Thập Ác Nghiệp và mười Pháp về Bất Thiện 
Nghiệp hay Thập Bát Thiện Nghiệp. 

Thập Ác Nghiệp bao gồm ba nghiệp về Thân Hành, bốn nghiệp về Ngữ Hành, và 
ba nghiệp về Ý Hành. 
ə Ba hành về Thân: Ba hành về Thân là (1) Sát sinh, (2) lấy của không cho, 

(3) tà hạnh. Ba điều này là Thân Hành Ác Nghiệp. Người Trí tránh xa 

những Thân Hành Ác Nghiệp. 

° Bón hành về Lời: N ói lời không thật (Vọng Ngữ), nói lời thô ác (Thô Ác 
ngữ), nói hai lưỡi (lưỡng thiệt) (Ly Gián Ngữ), và nói lời vô ích (Hồ Ngôn 

Loạn Ngữ) là bón Ngữ Hành Ác Nghiệp. Người Trí biết cán trọng trong 

lời nói để không tạo Ngữ Hành Ác Nghiệp. Nhân gian cũng có câu “Uốn 

lưỡi bẩy lần trước khi nói”, ибп lưỡi bây lần xong thì không còn muốn nói 
nữa nhất là những lời không đáng nói. 

e Ba hành về Y: Y có tham, Y có sân, và Y có tà kiến thấy Sa1, chấp lầm là 
ba Ý Hành Ác Nghiệp. Người Trí tu tập thanh lọc và giữ gìn tâm ý trong 
sạch. 


Vì sao có hành động sát sinh ? 
Có hành động sát sinh là do bởi sân hận, oán thù và si mê. Có người nghĩ 
răng khi họ đi săn bắn hay đi câu cá là những môn thé thao, giải trí vui chơi thì 














làm sao có sân hận, oán thù. Dạ xin thưa khi mà suy nghĩ là đi giải trí vui chơi thì 
Tâm chưa có sân hận nhưng khi có Tâm tác ý muốn bắt và giết con vật là có Tâm 
Sân. Có Tâm si mê là vì không biết quả khổ của việc sát sinh và không biết chọn 
môn giải trí lành mạnh. 


Vì sao có hành động trộm cắp ? 

Có hành động trộm cắp là do có Tâm Tham và si mê. Do bởi có tham thích, 
muốn сһіёт hữu nên mới trộm cắp. Có khi trộm cắp cũng do sân độc oán hận mà 
trộm cắp, trường hợp này là khi lấy cho bỏ ghét. Cũng nên cân thận về năm chỉ 
Pháp của trộm cắp, nếu không thì bạn sẽ tạo nghiệp trộm cắp mà không hay biết. 
Năm chi Pháp để thành tựu nghiệp trộm cắp là: 

(1) Vật có chủ gìn giữ, không phải thuộc về mình 

(2) Biết rằng vật có chủ gìn giữ 

(3) Có tác ý muốn trộm cắp 

(4) Ra sức tạo tác trộm cắp 

(5) Trộm cắp thành tựu do rán sức lẫy. 


VI sao có hành động tà hạnh ? 

Có hành động tà hạnh là do tham ал, si mê. 
Vì sao có Thô Ác Ngữ hay Ly Gián Мей? 

Có nói lời thô ác ngữ và nói hai lưỡi là do sân hận oán thù. 
Vi sao có nói Dỗi và nói lời Vô Ích? 

Do bởi tham nên nói dối và nói lời vô ích. 
Người Trí hiểu rõ căn góc của những bắt thiện hành này là do tham ái, sân độc, và 
tà kiến. Người Trí cũng hiểu biết rõ ràng, thông suốt, không mê mờ trong việc 
thiện và căn góc của việc thiện là do bởi vô tham, vô sân, và vô s1. 
Thập Thiện Nghiệp bao gồm ba nghiệp về Thân hành thiện, bốn nghiệp về Ngữ 
hành thiện, và ba nghiệp về Ý hành thiện. 

° Ва (3) về Thân: Không sát sinh, không lấy của không cho (không trộm 
cắp), và không tính dục tà hạnh là ba Thân Hành Thiện. 

e Bón (4) về Lời: không nói dối (Không Vọng Ngữ), không nói lời thô ác 
(Không Thô Ác Ngữ), không nói hai lưỡi (Không Ly Gián Ngữ), không 
nói lời vô ích (Không Hồ Ngôn Loạn Ngữ) là bốn Ngữ Hành Thiện. 

e Ва (3) về Y: Suy nghĩ với tâm ý vô tham, vô sân, và chân tri chước kiến là 
ba Ý Hành Thiện. 
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** Ghi Nhớ. Vô tham, vô sân, vô si là căn gốc của Thân Hành, Ngữ Hành, và Y 
Hành Thiện. 

Người Trí hành trì tu tập Thập Toàn Thiện hay Thập Ba La Mật là Pháp 
thiện thù thắng đưa đến Đạo Quả Níp Bàn, giải thoát mọi trói buộc, khô não trong 
tràm luân sinh tử. 

Hí Du: Trong Thập Phúc Hành Tông cũng có Ха Thí, và trong Thập Toàn 
Thiện (Thập Ba La Mật) cũng có Xả Thí. Người Trí do hiểu rõ Xả Thí Ba La Mật 
là tối thắng hơn cả Thập Phúc Hành Tông xả thí, nên Người Trí hành Xả Thí tác 
hành Ba La Mật với Y Vô Tham, Vô Sân, Vô Tà Kiến ở Thập Thiện để thành tựu 
Đạo Quả Níp Bàn, và có đầy đủ Phước Trí và Phước Vật là lực đây tiễn tu chứ 
không mong cầu quả phước Nhân Thiên. 

Trong Sưu Tập Pháp, Tập I đã trình bầy về Thập Thiện, Thập Phúc Hành 
Tông, và Thập Ba La Mật. Ó đây xin chia sẻ một ví dụ minh họa về Bát Thiện 
nghiệp, Ác Nghiệp, và Thiện Nghiệp. 

Ví dụ: Pháp Xả Thí, Bỏn Xẻn, và Trộm Cắp. 


e Ха Thi Ха thí là cho ra, buông xả những chi có và cho được. Ха thí là 
một chi Pháp trong Thập Phúc Hành Tông, và cũng là một chi Pháp trong 
Thập Ba La Mật. Xà thí là một Thiện Pháp và Người Trí biết xả thí tạo 
Phước Vật, Phước Đức và Phước Trí làm nhân duyên đến Đạo Quả Níp 
Bàn giải thoát khổ tử luân hồi trong Tam Giới. 

e Bón Хёп. Bỏn xẻn là không cho ra, là chấp giữ những оі mình có. Воп 
Xén là một Bát Thiện Pháp. Người vô trí, người có trí mà không biết dùng 

_ thì chấp chặt vào tài vật hay những gì mình có và không cho ra, không xả 
thí. 

e Trộm Cặp: Trộm сар là lấy vào đem vào những gì không phải của mình 
mà không có sự đồng ý hay chấp thuận của Chủ Nhân. Trộm cắp là do 
tham lam, muốn gom góp vào cho mình những gì không thuộc về mình. 
Cũng có trường hợp trộm cắp là do sân độc, ganh ty, dó ky, mà lẫy của 
người. Trộm cắp là Ác hạnh. Vô văn phàm phu, do tham dục và mê mờ 
không học hiểu, không biết nhân quả, không sợ quả khó nên tạo tác Ác 
hạnh. Người Trí bởi do biết Ác hạnh là nhân cho quả khổ đau phiền não 
nên không tạo tác Ác hạnh. 

Người mà biết xả thí và luôn hành xả thí, và xả thí với Tam Tư là người có trí. 
Có bốn hạng người, đó là: 
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(1) — Người từ sáng đi ra sáng 

(2) Người từ sáng đi vào tối 

(3) Người từ tối đi ra sáng 

(4) Người từ tối đi vào tối 

Lấy ví dụ về Pháp Ха Thí ở trên và minh họa qua bón loại người (1) từ 
sáng đi ra sáng, (2) từ sáng đi vào tối, (3) từ tối đi ra sáng, (4) từ tối đi vào 101, vừa 
được nêu lên ở trên. 

(1) Người đã biết làm việc xả thí và bây giờ học hiểu Phật Pháp cho nên 
luôn luôn làm việc xả thí, và xả thí với Tam Tư, và xả thì để cầu giải thoát Níp 
Bàn thì là người từ sáng đi ra sáng. | 

(2) Người đã biết làm việc xả thí nhưng уі thân cận người không biết tu 
tập, không được Thiện Tri Thức nhắc nhở chỉ bảo nên dë duôi, phóng dật theo 
thân cận người có tà kiến cho nên không làm việc xả thí nữa. Hoặc là không được 
thân cận Bậc Hiền Trí dé tu học nên chỉ biết xả thí để cầu danh cầu lợi. Những 
người nây là đi từ sáng vào tối. 

(3) Người không biết làm việc xả thí, bón xẻn không cho ra, nhưng do 
học hiểu Phật Pháp và thân cận người hiển trí chỉ dàn việc xả thí đúng Chánh Pháp 
và hành theo thì đó là hạng người từ 101 đi ra sáng. 

(4) Người không biết làm việc xả thí, bón xẻn không cho ra, và người 
này không đủ duyên lành được thân cận người trí chỉ báo làm việc thiện, lại thân 
cận với người có tà kiến và tạo tác Ác hạnh cho nên sinh ra hành việc trộm cắp thì 
đó là hạng người đi từ tôi vào tối. 


Xin chia sẻ về tính chất của Thiện và Bát Thiện giúp chúng ta có sự hiểu 
biết về Thiện và Bất Thiện аё tu học hành trì Thiện Nghiệp và xa lánh Bất Thiện 
nghiệp. 

e Thiện: Thiện có năm tính chất, ý nghĩa là khôn khéo, khỏe mạnh, tốt đẹp, 
lợi ích, cho quả ап vui. Thiện là những cái gì làm lay chuyển, tiêu điệt điều 
xấu xa. Thiện là cắt đứt những gi xấu xa. Thiện là cắt đứt điều bất thiện 
bằng trí tuệ. 

e Вії Thiện: Båt Thiện có năm tính chất, ý nghĩa là vụng về, bệnh hoạn, xấu 
xa, không lợi ích và cho quả khô đau. 

** Ghi Nhớ: Người Trí biết đừng lại với mọi hành động Thân Lời Y bất thiện 
nghiệp. Vô Văn Phàm Phu thì không biết dùng lại trong hành động Thân Lời Y 
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bất thiện nghiệp. Do bởi thế Vô Văn Phàm Phu cứ tạo ra nghiệp hoài, chồng chất 
lên, nên không biết khi nào mới ra khỏi vòng luân hồi. 

Hai mươi (20) Bắt Thiện Nghiệp: Nhị Thập Bất Thiện Nghiệp bao gồm Thập 
Ác Nghiệp và Thập Bắt Thiện Nghiệp, và tên từng mỗi loại được trình bày trong 
bảng nêu dưới đây. | 


Bảng Nêu 3 – Thập Ác Nghiệp, Thập Bắt Thiện Nghiệp 
Thập Ác Nghiệp Thập Bất Thiện Nghiệp 
1. Sát Sinh 1. Không Xả Thí 
6. Không Thính Pháp 
7. Lời vô ích 7. Không Thuyết Pháp 
8. Không Tùy Hỷ 
9. Không Hài Hướng 
10. Không Chân Tri Chước Kiên 













































Ba mươi (30) Thiện Nghiệp: Tam Thập Thiện Nghiệp bao gồm Thập Thiện 
Nghiệp (10), Thập Phúc Hành Tông (10), và Thập Ba La Mật (Thập Toàn Thiện) 
(10). 


Bảng Nêu 4 — Ва Миої Thiện Nghiệp 


Thập Thiện Nghiệp | Thập Phúc Hành Tông thải Tom Thí m) 


| 1. Không Sát Sinh TÌM THÍ Phie Hank, passa qi Bata Ма 
2. Không Trộm Cắp s: Gnor Phuc НАН шс gr Ba LaMar 


3. Không Tà Hạnh Е РИС НАН аараан Ма: 
4. Không Vọng Ngữ Кан mg кше 4. Trí Tuệ Ba La Mật 
5 Không Т Оша Ngữ |2: GHẾ lh de. тш ра Ba La Mật 


hành Tông 






















































6. Kham Nhẫn Ba La 
Mật 

7. Chân Thật Ba La 
Mật 

ë. Chí Nguyện Ba La 
Mật 










k £ ~ |6. Thính Pháp Phúc 
6. Không Thô Ac Ngữ Hành Tông 
7. Không Hồ Ngôn 7. Thuyêt Pháp Phúc 
Loạn Ngữ Hành Tông 


sÝ Không Tham 8. Тау Ну Phúc Hành 
Tông 


, з А 9. Нбї Hướng Phúc 
9. Y Không Sân Hành Tông 


9. Từ Ái Ba La Mật 
, ` ЖОР 10. Chân Tri Chước : | К 
10. Y Không Tà Kiên Kiến Phúc Hành Tông 10. Hành Xả Ba La Mật 
Mì Sao Không Ха Thí Là Bất Thiện? 


Xả thí là cho ra, là Pháp để đối trị sự tham lam, bỏn xẻn, bám giữ, chấp 
chặt. Con người thường suy nghĩ rằng, tài sản là của họ đã tạo ra, vất vả, cực khó, 
nên họ có cho hay không là quyền của họ. Khi không muốn cho ra là vì muốn giữ 
riêng cho mình, là bỏn хёп, và keo kiệt nên đó là Bất Thiện Nghiệp. Xả thí là аё 
rèn luyện cho con người không còn bón хёп, không còn dính mắc, chấp chặt. Một 
khi không còn bỏn xẻn, không còn dính mắc là không còn tham đắm, là bớt khổ 
hay không còn khổ. Khi có biết Xả Thí, không bám giứ, chấp chặt thì người tu 
hành mới có thê tién tu được. Bởi do thế Đức Phật dạy Pháp Ха Thí là điều đầu 
tiên trong Thiện Pháp. 

Tham là một Pháp trong ba Pháp của Tham Phân Bát Thiện (Tham, Tà 
Kiến, Ngã Mạn) mà con người cần phải tu tập sửa bỏ để được an lạc. 


Vì Sao Không Trì Giới Là Bất Thiện? 

Giới là những điều học cần nên gìn giữ, là Pháp bảo vệ, ngăn ngừa con 
người không làm việc xấu, ác. Do vậy, không Trì Giới là không ngăn ngừa các 
việc làm xấu ác. Do đó là Pháp Bát Thiện. Là người Phật Tử, phải biết thọ Tam 
Quy và рій Ngũ Giới. Tam Quy là quy y Phật, quy у Pháp, và quy у Tăng. Ngũ 
Giới là tránh sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, và uống rượu dë duôi. Giới thứ 
năm là tránh uống rượu, các chất say, và tránh sự dë đuôi. Sự dễ duôi làm buông 
lung, không quyết tâm để giữ giới trong mọi trường hợp. 

Ví dụ: Một người thọ Ngũ Giới đến một bữa tiệc và dùng chất say. Người 
áy nghĩ rằng chỉ vì xả giao và lâu lâu mới dùng một ly cho vui với bạn thì sẽ không 
sao. Nhưng đó là sự dë duôi đưa đến một lần, rồi hai lần, rồi nhiều lần qua nhiều 
hành động, tạo tác sai khác nhau. 
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Тар П — NHÂN SINH TRÍ TUỆ 





Ji Sao Không Tu Tiến Là Bát Thiện? 

Tu Tiến là sự tu tập, là Pháp Hành để trau giỗi sự tỉnh giác và ghi nhớ. Khi 
có sự tỉnh giác và ghi nhớ thì có sự hiểu biết các hành động đang làm, sẽ làm, và 
có sự hiểu biết về việc làm là Bất Thiện hay Thiện. Do đó, nếu không tu tiến thì 
không trau gii được sự tỉnh giác và chánh niệm và như thế là Bát Thiện. 


Vì Sao Không Cung Kính Là Bất Thiện? 

Cung kính là sự biết tôn kính, kính trọng người, là Pháp giúp trau giỗi sự 
khiêm nhường, không cống cao, ngã mạn. Có lòng cung kính, khiêm nhường mới 
có sự học hỏi. Một người không biết cung kính, giữ hạnh khiêm tốn, với nghĩ suy 
là đã biết hết mọi việc thì sẽ không học hỏi, mở rộng kiến thức được. Một nguòi 
Phật Tử mà không biết cung kính Đức Phật, hay các Bậc Thầy Tổ thì làm sao học 
hỏi được Giáo Pháp của Đức Phật dé lại. Do đó không Cung Kính là Pháp Bát 
Thiện. 

Mì Sao Không Phụng Hành Là Bắt Thiện? 

Phụng Hành là vâng lời dạy bảo và làm theo những điều dạy bảo của Đức 
Phật, các Bậc Thầy Tó, hay Ông Bà, Cha Mẹ. Nếu không biết Cung Kính thì 
không có phụng hành, và sẽ không làm theo lời dạy xả thí, trì giới, tu tiến, trau 
giồi thân tâm đến thiện mỹ được. Do đó không Phụng Hành là Pháp Bát Thiện. 


Mì Sao Không Thính Pháp Là Bất Thiện? 

Thính Pháp là lắng nghe và học hỏi những lời dạy của Đức Phật. Là trau 
giỏi và phát triển Tuệ Văn qua những điều học hỏi được. Do vậy không Thinh 
Pháp thì làm sao biết được Đức Phật hay các Bậc Thầy Tô đã dạy những điều gì, 
và làm sao mà tu tập phát sinh trí tuệ. Do đó Không Thính Pháp là Bất Thiện. 


Mì Sao Không Thuyết Pháp Là Bắt Thiện? 

Thuyết Pháp là nói cho người nghe, hay chia sẻ hiểu biết về lời dạy của 
Đức Phật, hay những lời chân thật, những lời khuyên giúp người thoát khỏi cảnh 
khổ, phiền não. Chia sẻ, thuyết cho người nghe để người tu tập giải thoát. Do đó 
không thuyết Pháp là Bất Thiện. 


Mì Sao không Tùy Hy Là Bát Thiện? 

Tùy Ну là vui hoan һу với Thiện Công Đức của người. Tùy Ну là Pháp để 
trau рібі tâm ý để không còn có sự ganh ty, dó ky. Do đó không Tùy Ну là Pháp 
Bất Thiện. Cũng nên ghi nhớ rằng nên nhìn một cách đúng đắn chân chánh không 
lệch lạc đối với 
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chứ không phải Pháp Bất Thiện. Ví dụ một việc ăn cắp được thành tựu, thì không 
nên Tùy Hy. 


Vì Sao Không Hồi Hướng Là Bắt Thiện? 

Hồi Hướng là chia sẻ quả phước báu có được đến cho người, cho Chư 
Thiên, và cho tất cả chúng sinh. Hồi Hướng là một Pháp xả thí. Do đó không Hài 
Hướng là bỏn xẻn, là Bất Thiện. Có người lại lầm tưởng và lo sợ là chia sẻ phước 
báu thì họ sẽ hết phước báu. Nhưng xin thưa là không phải vậy, Hồi Hướng là 
Pháp đề trau giÓi buông xả, trau giồi Tâm Từ Ái nên là Pháp để phát sinh Phước 
Đức. Thêm nữa khi Hồi Hướng là ta đã học và hành theo Phúc Hành Tông, và 
như thế là ta có luôn phước báu do Cung Kính, Phụng Hành, và Chân Tri Chước 
Kiến, phát sinh Phước Trí vì đã thấy đúng biết chân thật. 


Tại Sao Không Chân Trí Chước Kiến Là Bất Thiện? 

Chân Tri Chước Kiến là thấy đúng biết chân thật. Không thấy sai, chấp 
lầm, không Tà Kiến. Có thấy đúng, hiểu biết chân thật mới thực hành tu tập chín 
điều kia của Phúc Hành Tông và mới xa lìa khỏi Bất Thiện Nghiệp. Chân Tri 
Chước Kiến rất quan trọng làm nền tảng cho phát sinh trí tuệ. Do đó không thấy 
đúng, biết thật là Bất Thiện. 


2. Tri Túc 
Không tham muốn và biết đủ là một hạnh tu của Người Trí. Người không 
tu, do bởi có nhiều tham muốn, không biết đủ mà tất bật ở trong đời. 


Trong đời sóng của chúng ta có khi nào chúng ta ngồi xuống trong vài phút 
dé nhìn lại cuộc sống của chính mình và nhìn lại xem ta sống như thế nào trong 
cuộc đời này. Có phải đời sống thông thường của một người là buổi sáng thức 
dậy chuẩn bị để đi làm, chiều đi làm về thì lo cho cơm chiều, và khi cơm nước đã 
xong thì xem tin tức, thời sự, kinh tế, chính trị, hay xem phim, hay lên mạng 
Facebook chat, hoặc nói chuyện điện thoại với bạn bè, hay xem báo chí theo dõi 
về thời trang, ky thuật, v.v., và v.v., rồi sáng hôm sau, thức dậy lại đi làm. Cứ thế 
cho hết một tuần, đến cuối tuần thì đi sắm sửa, đi chợ lo cho thức ăn trong tuần 
mới. Được nghỉ lễ thì lại đi mua săm, hay liên hoan, hội họp tiệc vui cùng với bạn 
bè hay gia đình. Rồi một năm phải đi nghỉ phép (vacation), một hay hai lần ở một 
nơi nào đó mà mình nghĩ rằng phải đi đến. Người nữ thì một người có đến hai 
hoặc ba tủ trang phục, với giầy dép và bóp ví đủ màu đủ kiểu dé trang phục cho 





108 





hợp với thời kiểu. Người nam thì đầy đủ đồ chơi, máy móc điện tử. Một nhà có 
đến hai hay ba cái Tivi, máy vi tính cho tiện nghi. 


Đề có được đời sống VỚI đầy đủ tiện nghi theo như ý, và dé được phục vụ 
bởi những tiện nghỉ ấy ta phải đi làm và làm để có thật nhiều tiền thì mới có những 
tiện nghi áy. Cứ như thế xoay vần cho hết một kiếp con người, làm ra để hưởng 
và muốn có hưởng thụ nên phải làm. Những người lập gia đình có con thì phải lo 
nuôi con cho khôn lớn, xây dựng gia đình cho con, rồi đến có cháu, chăm lo cho 
cháu. Còn chưa Кё là những người hay thay đổi đồ dùng vật dụng liên tục để hợp 
với thời trang và thích nghỉ với thời đại. Cứ mãi như thế, như thế, và như thé rồi 
trôi lăn, và tạo không biết bao nhiêu nghiệp Bất Thiện. 


Có khi nào ta để tâm suy nghĩ rằng ta có thật sự cần hết những tiện nghi ấy 
không, hay là chỉ chạy theo phong trào và để cho được băng người hay hơn người. 
Người không biết tu tập thì sống luôn hướng ngoại, nhìn ra ngoài dé tầm cầu, so 
sánh hơn, bằng, thua về vật chất chứ không quay lại chính mình để trau giói đời 
sống tâm linh. Đời sống của người không học hiểu Phật Pháp, không tu tập thì cứ 
sóng để làm và làm cho nhiều tiền để hưởng thụ. Người Trí sống biết đủ, biết tri 
túc. Người Trí ít quan tâm, tầm cầu đến đời sống vật chất, nhưng chú tâm đến đời 
sống tâm linh. Người không biết tu thì cứ lầm tưởng rằng có nhiều vật chất tiện 
nghỉ, có nhiều tiền của, danh vọng, có nhiều kiến thức Thế Gian, thì đời sống của 
họ được hạnh phúc, nhưng người có chú tâm suy nghĩ thì sẽ thấy rằng có cái gì thì 
sẽ bị ràng buột và khó đau với cái ta sở hữu. 

Người thật sự có hạnh phúc là người biết tri túc, không còn tham muốn, 
không cần tầm cầu gì cả, chỉ tầm cầu tu tập để giải thoát mọi trói buộc, hệ lụy, 
phiền não. Có người nói, Hạnh phúc không phải là có tất cả, mà hạnh phúc là cảm 
thấy không cần gì cả! | 

Người Trí sống án cư thúc liễm thân tâm, trau рібі Cuộc. sống tâm linh, tu 
tập cầu giải thoát vì Người Trí hiểu rõ thực tính và thực tướng của các Pháp là 
không bền vững, có sinh thì có diệt, không gi là của ta, như Kinh Pháp Cú có câu: 

“Con tôi, tài sản tôi, người ngu nghĩ như thé 
Thân ta còn không có, con đâu tài sản đâu. ” 
(Kinh Pháp Си) 

Muốn có đời sống tri túc thì người tu phải biết sông với Pháp Tri Túc. Pháp 
Tri Тас là hạnh tu của Người 
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đủ tri túc, hay vừa lòng mãn nguyện với những gì mình có. Có ba Pháp Tri Тос, 
đó là: 


(1) Тп túc vừa theo lợi lộc mình có. 

(2) Tri túc vừa theo năng lực, khả năng của mình là Thê bút Tâm Luc, 
Trí Lực. 

(3) — Tri túc vừa theo tiện lợi, thích hợp, thích đáng. Trong Pháp tri túc 
пау, người tu phải biết quán xét, kiểm tra lại ta là ai, ở vị trí nào, trẻ hay già. 


Người sống với ba Pháp Tri Túc nầy sẽ tránh được các Pháp Bất Thiện, 
ganh ty, dó ky, tham dục, dính mắc. Pháp Tri Тас là tài sản thù thăng của người 
tu. Có ba đặc tính của Hạnh Tri Тис, là: 

(1) Không sầu muộn bi ai với việc đã qua. 

(2) Không vọng móng với sự việc vẫn còn chưa tới. 

(3) An trú với hiện tại. 


Việc đã qua là quá khứ mà sầu muộn, tiếc nuối với việc đã qua là làm mát 
đi thời gian hiện tại, chỉ nên biết quý tiếc thời gian đã qua mà càng lo chuyên tâm 
làm những việc cần phải tu tập trong hiện tại. Có ba nền tảng đề phát sinh Tri 
Túc, đó là: 

(1) Tié độ. Tiết độ là Pháp đối trị Pháp không biết tri túc, không biết 
đủ. 

(2) Không Tham Lam: Không tham lam là Pháp đối trị tham lam. 
Không tham lam là Pháp nën tảng để phát sinh và phát triển Tiết Độ (1) và Tinh 
Тап (3). 

(3) Tinh tấn siêng năng: Tinh tấn siêng năng là Pháp đối trị lười biếng. 


Ba Pháp Tiết Độ, Vô Tham, Tinh Tấn là ba nền tảng phát sinh Pháp Tri 
Тас. Рё phát sinh, trau рібі và tăng trưởng Trí Tuệ, Người tu tập cũng trau giỏi 
ba Pháp nầy. Tu tập Pháp Tiết Độ là phải biết hướng vào trong, không nhìn ra 
ngoài. Tu tập Pháp Tiết Độ là nhìn xuống chứ không nhìn lên. 
Tiết Độ có ba Pháp, đó 12: 

(1) Tiết độ trong việc tìm kiếm. 

(2) Tiết độ trong việc đón nhận. 

(3) Tiết độ trong việc thụ hưởng. 
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** Ghi Nhớ: Người nghèo khổ, nghèo khó, nghèo nàn, nghèo mạt không bị chê 
trách. Nhưng người nghèo hèn thì bi chê trách! 

Muốn được Pháp Tri Тас, người tu cũng phải sống và trau giồi Pháp nhẫn 
nại. Nhẫn nại là kiên nhẫn để nại cái khó. Bởi do đó mà nói Nhẫn Nai chứ không 
nói nhẫn nhục, nhẫn nhịn. Có ba phương thức để trau giồi hạnh Nhẫn Nại, đó là: 

(1) Kiên trì nhẫn nại: là bền bt, kiên cường, bền chí với nghị lực, khả 
năng của mình, nhẫn nại chịu đựng để vượt qua chướng ngại nghịch cảnh. Chướng 
ngại, nghịch cảnh là dụng cụ đo lường kiểm tra khả năng, và năng lực của người 
ш. : 
(2) Khổ hạnh nhẫn nại: Trên con đường tu tập thì nhiều khó khổ, khảo 
đảo do nghiệp quá khứ, do thử thách, do giặc lòng phiền não trong nội tâm. Tu 
Khổ Hạnh Nhẫn Nai để vượt qua nghiệp báo, vượt qua thử thách, và giặc lòng 
phiền não, Tham Sân, Si, Mạn, Nghi, Tật. Tu tập hành thiền, an tịnh Tâm đề nhẫn 
nại và vượt qua những khó khổ nây. 

(3) Chí hành nhẫn nại: Chí tâm nhẫn nại để diệt lòng phiền não ngủ 
ngầm trong tâm. Tu tập trau giồi Minh Sát tuệ dë thấy và diệt trừ phiền não ngủ 
ngầm, thói quen kiết sử, lậu hoặc. 


Pháp Nhẫn Nại có hai đặc tính là nhẫn nại mong sao thoát khỏi hoàn cảnh 
thấp hèn ty liệt; và nhẫn nại mong sao đưa đến chỗ tốt đẹp hơn. Hai đặc tính nầy 
được chia làm bốn thể loại, là: | 

(1) Nhẫn nại với sự vất vả khó khăn: Nếu thật sự tu tập thì con đường 
tu tập rất khó khăn nhất là cho những người mới khởi đầu cho nên nhẫn nại để 
vượt qua vì “Vạn sự khởi đầu nan”. Khi có sự gian nan khó khăn thì chúng ta nãn 
chí, không bền lòng, mà càng nãn chí thì càng thấy gian nan, khó khăn. Do bởi 
thế nên học hạnh nhẫn nại để nại cái khó khăn, gian nan. 

(2) Nhẫn nại với sự Khổ Thọ và Ưu Thọ về Thân Tâm. Bất an về Thân 
Tâm, đau ốm bệnh hoạn trong khi tu tập phải nhẫn nại, đừng than van vì đây là 
Khổ Phổ Thông như đã trình bầy ở Phần 1. Càng than уап thì càng khổ thêm chỉ 
nhẫn nại vì bệnh hoạn là Pháp hữu vi, có sinh thì có diệt. 

(3) Nhàn nại với sự phán nộ: Tu tập nhẫn nại điềm tỉnh với sự chỉ trích, 
chửi mắng, phi báng của tha nhân. Không tranh chấp, không kình cải. 

(4) Nhẫn nại với mãnh lực phiền não do tham, sân, 51, mạn, nghi, tật аб. 








Có ba Pháp йё đo lường đánh giá Hạnh Nhẫn Nai, là: 
(1) Nhẫn nại với người thua kém ta ` 
(2) Nhẫn nại với người ngang bàng ta 
(3) Nhẫn nại với người hơn hắn ta 


Trong ba Pháp này thì nhẫn nại với người thua kém hơn mình là Pháp thù 
thắng nhất vì đây mới thật sự là nhẫn nại diệt bản ngã, diệt ngã mạn. Nhẫn nại 
với người ngang bằng ta là vì ta không muốn tranh chấp chứ chưa thật sự là diệt 
bản ngã. Nhẫn nại với người hơn hắn ta là vì có sự sợ hãi nên nhẫn nại, chứ không 
hắn là nhẫn nại để diệt cái ngã mạn. 


Người Trí do học hiểu, tu tập cho nên không mong cầu lắm điều, họ biết 
đủ, họ biết cái nào là cần thiết, cái nào là tham muốn, biết chế ngự và dừng lại ở 
sự tham muốn. Người Trí biết trân quý sự thanh tịnh, không sống đa đoan, ôm 
đồm nhiều việc làm cho thân tâm tán loạn không phát sinh trí tuệ. Người Trí sống 
khép mình và sống có giới hạnh không chú trọng nhiều về vật chất mà chú trọng 
nuôi dưỡng thân tâm trong sạch. Người Trí sống hạnh tri túc thì cũng sống đời 
thu thúc Thân Hành, Ngữ Hành, Ý Hành. 


3. Thu Thúc 

Người Trí có Văn Tư Tu Tuệ mà hiểu rõ là do bởi nhân của Vô Minh và 
Hành tạo tác Thiện và Bất Thiện trong thời quá khứ cho nên có tái sinh và sự hiện 
hữu của con người (Thức, Danh Sắc, Lục Xứ) ở trong thời hiện tại nầy. Do bởi 
Xúc Thọ Ái Thủ Hữu trong thời hiện tại này mà sẽ có quả Sinh, Lão Tử ở thời vị 
lai. 
** Ghi Nhớ: Trong cuốn Sưu Tập Pháp này không có trình bày về Thập Nhị Nhân 
Duyên mà chỉ dùng hình ảnh và một số khái niệm từ ngữ dán nhập cho Pháp Thu 
Thúc, một trong những Pháp tu tập được trình bày trong Phần IV, Tu Tập Hành 
Trì. 

Chúng ta có mặt ở trong đời пйу là bởi do nhân của Vô Minh và tác Hành 
Thiện và Bắt Thiện trong quá khứ. Mỗi người là tập hợp của hai thành phần tâm 
sinh lý (Danh Sắc) và sáu giác quan (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý) hay Lục Xứ. Đời 
sống trong thời hiện tại nầy sẽ là nhân cho quả của thời vị lai. Do bởi có sự tiếp 
Xúc của sáu giác quan (Lục Xứ) Mắt Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý với sáu Cảnh là 
Sắc, Thinh, Khí, Vị, Xúc, Pháp mà có sinh khởi các cảm Thọ. Khi có cảm thọ rồi 
thì sinh ra ghét, thích, thương, rồi luyến Ái. Nếu có Ái luyến, thì sinh ra chấp Thủ 
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giữ chặt, bám lấy, và rồi muốn có, muốn chiễm lây, hay muốn hiện Hữu, vì thế 
nên có Sinh trong thời vị lai. Người có Phước thì sinh với dày đủ sáu giác quan 
(Lục Xứ), không bị khiếm khuyết bám sinh, khi mới sinh ra là đã bị khuyết tật. 
Người kém phước thì sinh ra không đầy đủ các căn. 

Vậy ta nên sinh hoạt với Xúc Thọ trong đời này như thé nào để không khởi 
sinh Ái, Thủ, Hữu làm nhân cho Sinh Lão Tử trong thời vị lai. Chúng ta phải biết 
tu tập sống hạnh thu thúc, các căn bớt tiếp xúc với ngoại Cảnh, và tu tập chế ngự 
Tham Ái chấp Thủ. Cũng nên ghi nhận rằng Pháp Thu Thúc nên được tu tập cùng 
với Pháp Tri Тас. Hai Pháp này hó trợ cho nhau vì không biết tri túc biết đủ thì 
sẽ tìm kiếm tầm cầu hoài làm sao thu thúc được. Cũng như vậy không thu thúc, 
tiếp xúc với nhiều ngoại Cảnh quá thì sinh nhiều tham muốn khó mà tri túc được. 
Sau đây là vài ví dụ về thu thúc. 


Thu thúc Nhấn Căn 

Chúng ta bớt tiếp xúc hay đi tìm kiếm tầm cầu Cảnh Sắc ưa thích. Chúng 
ta nên giảm thiểu tạo điều kiện thỏa mãn cho thị hiễu Thế Gian, như đi sắm sửa, 
đến những nơi chốn buôn bán, chỗ đông người, xem các báo chí quảng cáo, hay 
lên mạng xem quảng cáo online. Thời đại này thì bạn không cần đi ra ngoài cũng 
có thể mua sắm được trên mạng, không đi ra ngoài cũng có các báo quảng cáo gởi 
đến tận nhà. Thế mới thật khó thu thúc! Bản chất của mắt là nhìn, là bắt Cảnh 
cho nên thấy cái chi mắt cũng muốn nhìn, cảnh tốt đẹp ưa thích mắt cũng nhìn, 
cảnh xấu không tốt mắt cũng nhìn luôn. Nhìn xong rồi thì phê phán, khen chê, so 
bì cho nặng óc. Cho nên người tu phải biết mình như thế nào. Những người hay 
ưa thích, thấy cái gì cũng thích, cũng lạ, cũng muốn vác về thì càng phải thu thúc 
nhiều hơn. Khi nào bạn tu tập có đủ định lực để tâm không bị dao động trước mọi 
cảnh thì lúc ấy bạn ung dung tự tại nhìn mà không bị cảnh dẫn dắt, nhưng thiết 
nghĩ lúc ấy thì bạn cũng sẽ không còn bận tâm đề nhìn dé tìm kiếm cảnh nữa. 


Thụ thúc Nhĩ Căn 

Chúng ta tu tập bớt nghe những gì không nên nghe, không đáng nghe, 
không cần nghe, nhất là những chuyện thị phi, chuyện ông này bà nọ, chuyện đàm 
tiêu, chuyện trong xóm ngoài ngõ, chuyện thời sự, kinh tế, xã hội, v.v., và v.v., và 
chuyện không có ý nghĩa lợi lạc cho cuộc sống tĩnh lặng và nhất là đời sống của 
người tu tập. Bớt đi tìm cầu những âm thanh êm diệu, hay những lời ca tiếng hát 
ưa thích hợp nhĩ căn. Cũng như mắt thích nhìn Cảnh Sắc thì tai thích nghe, chuyện 
gì cũng muốn nghe muốn biết. Bạn có йё ý là tùy theo tình trạng tâm lý mà chúng 








ta thích nghe các loại nhạc khác nhau. Có khi ngay trong một ngày mà sáng chúng 
ta thích nghe nhạc nhộn nhịp, nhưng chiều tối nhất là sau một ngày làm việc căng 
thăng chúng ta thích nghe nhạc êm diệu, và có lúc chỉ thích nghe nhạc hòa tấu 
không lời. Cứ như vậy mà chúng ta không biết thu thúc thì sẽ đi tìm cầu mua sắm 
đủ các loại âm nhạc để thỏa mãn cho cái tham thích bất định của nhĩ căn. 

Thu thúc được cái nghe thì chúng ta cũng sẽ thu thúc được Ngữ Hành, vì 
nghe nhiều quá thì giữ không được phải đem đi nói cho người khác nghe. Nhưng 
khi nói lại không đúng thì tạo Ngữ Nghiệp nói lời không chân thật, hay nói phóng 
đại hồ ngôn loạn ngữ. Ngữ Hành có thể tạo bốn ác nghiệp trong Thập Ác Nghiệp 
đã nói trong Phần Bất Thiện và Thiện ở trên. 


** Ghi Nhớ. Văn kinh thính Pháp để trau giói Pháp Học đó là điều chúng ta cần 
tâm cầu đề nghe. 


Thu thúc Ty Căn, Thiệt Căn, Thân Căn và Y Căn 

Cũng như mắt абі với Cảnh Sắc, tai đối với Cảnh Thinh, chúng ta cần thu 
thúc mũi, lưỡi, thân, ý, đối với các Cảnh mùi hay khí, Cảnh vị, thân xúc chạm, và 
ý nghĩ suy. Thu thúc ý nghĩ suy dé không tạo ý nghiệp mà có thể rơi vào ba Y Ác 
Nghiệp trong Thập Ác Nghiệp là Ý Tham, Ý Sân, Ý Tà Kiến. Người tu cũng thu 
thúc Thân Hành đề không tạo ba Thân Ác Nghiệp là sát sinh hại mạng, trộm cắp, 
tà hạnh. 


Sống thu thúc dé vượt qua tám Pháp Thế Gian, bát phong, tám ngọn gió 
đời, là khen chê, hơn thua, cao thấp, hạnh phúc khó đau. 


Trong Kinh có dạy các Tỳ Khưu cần phải học tập như sau: "Phòng hộ thân, 
phòng hộ lời nói, phòng hộ tâm, an trú chánh niệm, chế ngự các căn”. 


Thu Thúc là một giới trong Tứ Thanh Tinh Giới của Người Xuất Gia. Do 
bởi thế mới biết Pháp Thu Thúc là quan trọng, là hạnh của Người Trí đã và đang 
đi trên con đường tu tập đến giác ngộ giải thoát. 

Những người không có tu tập, sống đời phóng dật, không có phòng hộ các 
căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý) để chúng tự do rong rũi chạy theo Cảnh trần (sắc, 
thanh, khí, vi, xúc, và suy nghĩ). Рис Phật dạy ba Pháp Thu Thúc, Chế Ngự, Diệt 
Trừ cho chúng 1а sống trong đời biết thúc liễm thân tâm, chế ngự tham sân, và diệt 
trừ phiên não. 








LA Thanh Lọc Thân Kiến 

Người Trí tu tập thanh lọc những thói quen, tập khí, những hiểu biết sai 
làm, những sự chủ quan bảo thủ, hay hiểu biết biên kiến, phiến diện, không tròn 
đủ. Muốn thanh lọc Tà Kiến thì chúng ta phải học nhiều, nghe nhiều, hiểu nhiều 
hiểu rộng, phải thân cận Bậc Hiền Trí, Thiện Tri Thức để được chỉ dẫn, khuyến 
khích, xách tán cho chúng ta tu tập thanh lọc những hiểu biết sai lầm. 


Do không học hiểu mà chúng ta biết sai hiểu lầm và có Thân Kiến là tham 
chấp vào con người này, chấp vào Ngũ Uån là Ta là của Ta, bởi do thế mới có 
Ngũ Thủ Uán Khổ mà không hay biết. Ngũ Thủ Uán khổ là cái khổ do thấy sai 
chấp lầm, cho rằng năm khối hợp thé con người là Ta, là của Ta, là tự ngã của Ta. 
Рё thanh lọc Thân Kiến, Ngũ Thủ Uán khó, chúng ta phải có Văn Tuệ, Tư Tuệ và 
Tu Tuệ về Ngũ Uấn, về Lý Duyên Khởi, Nhân Quả, Nghiệp Báo, và tu tập thu 
thúc, tri túc, thanh lọc tham ái chấp thủ để ra khỏi Ngũ Thủ Uån Khô, cái khô luân 
hồi này. 

Ngũ Uàn là năm khối của hai thành phần vật thê và tâm linh cấu tạo thành 
cái ta gọi là con người nầy. Ngũ Uán là Sắc Uẫn là một khối vật lý, và bốn Danh 
Јар là bón khối tâm sinh lý gồm Thọ Uán, Tưởng Uán, Hành ап, và Thức апр. 
Định nghĩa nôm na về danh từ Ngũ Uấn. 

e Sắc ап: Sắc Uán là một khối hợp thể của các thành phần vật lý và quá 
trình diễn tién vật lý hợp thành của Địa Đại, Thủy Đại, Hỏa Đại, Phong Đại 
cùng các thành phần câu trúc khác của Sắc Ов. 

e Thọ Uån: Thọ Uán là một khối hợp thê về cảm thọ, cảm giác, và quá trình 
diễn tiến tâm sinh lý qua Thân và Tâm. Các cảm thọ hay cảm giác gồm 
Khó, Lạc, Ну, Ưu, Ха. Do tác động bởi ngoại cảnh hay do tâm lý mà cảm 
thọ thay đổi liên tiếp và kết nối nhau từ Thân đến Tâm và từ Tâm đến Thân, 
từ Khô đến Lạc, từ Hỷ đến Ưu hay ngược lại, và cứ như thế như thế kết nối 
thành khối. 

° Tưởng Uån: Một khối Tư Tưởng, suy nghĩ hay những cái ghi nhận để nhớ 
và rồi nhớ lại để suy nghĩ. Ví dụ như ta lẫy cái biết về trái cam là tròn và 

có màu sắc vàng, cho nên nhìn thấy trái cây có màu sắc vàng và tròn thì 
liên tưởng đến trái cam. Hay khi ta dùng hình ảnh trái cam để diễn tả hay 
liên tưởng về một loại trái cây hay vật thể nào đó có hình đáng và màu sắc 
như trái cam. Từ cái nhớ tưởng nầy đến cái nhớ tưởng khác liên đới với 
nhau kết thành một khối là Tưởng Uẫn. 
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e Hành Uán: Là một khối Hành qua tạo tác của Thân Hành, Ngữ Hành, Y 
Hành cùng những vận chuyền sinh tién di diệt của các Pháp này đến các 
Pháp khác liên tục không ngừng. 

e Thức ап: Một khối tâm ý thức. 

Người có Thân Kiến hay Ngũ Thủ Uán là đo bởi chấp vào Sắc Thọ Tưởng Hành 

Thức như sau: 


1. 


Sắc Thủ ап: Là chấp vào bốn Pháp như là: 

(1) _ Chấp vào Sắc này là Tôi, là Ta 

(2) Chấp vào Tôi, Ta là Sắc này 

(3) Chấp vào Sắc này là của Tôi, của Ta 

(4) _ Chấp vào Tôi ở trong Sắc Uán này và Sắc ап nầy ở trong 


Tôi, Ta. 


2: 


Thọ Thủ Uán: Là chấp vào bốn Pháp nhu là: 

(1) _ Chấp vào Cảm Thọ này là Tôi, là Ta 

(2) Chấp vào Tôi, Ta có Cảm Thọ này, 

(3) Cháp vào Cảm Thọ này là của Tôi, của Ta 

(4) _ Chấp vào Tôi là Cảm Thọ nầy, và Cảm Thọ này là Tôi, là Ta. 
Tưởng Thủ Uán: Là chấp vào bốn Pháp như là: 

(1) Chấp vào những suy tưởng, tư tưởng này là Tôi, Ta 

(2) Cháp vào Tôi có những tư tưởng này, 

(3) Cháp vào những tư tưởng này là của Tôi, 

(4) _ Chấp vào Tôi trong những tư tưởng. 

Hành Thủ Uân: Là chấp vào bốn Pháp như là: 

(1) Chấp vào những hành động tạo tác này là Tôi là Ta, 

(2) Chấp vào Tôi có những hành động tạo tác này, 

(3) Cháp vào những hành động tạo tác nầy là của Tôi của Ta, 
(4) _ Chấp vào Tôi Та tạo tác những hành động này. 

Thức Thủ Uán: Là chấp vào bốn Pháp như là: 

(1) Chấp vào cái biết này là Tôi, là Ta, 

(2) Chấp vào Tôi Ta có cái biết nầy, 

(3) Chấp vào cái biết này là của Tôi, của Ta 

(4) Chấp vào Tôi Ta trong cái biết này. 
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Do thấy sai chấp lầm vào 20 Pháp nây nên sinh khởi chấp thủ, bám víu, giữ 
lấy, đeo níu, dính chặt vào Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức và hình thành Sắc Thủ 
ёп, Thọ Thủ Uán, Tưởng Thủ Uẫn, Hành Thủ Uán, Thức Thủ Uån. Ngày nào 
còn Thân Kiến chấp chặt vào năm khối hợp thể này là Ta là của Ta là còn luân hồi 
sinh tử. 

Do bởi chấp thủ vào Ngũ ап, hay do có Thân Kiến mà chúng ta tạo tác 
biết bao nhiêu nghiệp báo qua Thân Hành, Ngữ Hành, Y Hành nhằm bảo tón, vun 
bồi cho Ngũ Uẫn được trường tón. 

Tu tập là sử dụng Văn Tuệ, Tư Tuệ, Tu Tuệ điều chỉnh tri kiến, sửa đối 
không thấy sai, chấp lầm vào Ngũ Uẫn là ta là của ta, và không dính mắc chấp thủ 
vào Ngũ Uån, ngăn trừ sự hình thành Ngũ Thủ Uẫn. Tu tập là gọt dủa thói quen, 
tập khí kiết sử, hay tháo gở những trói buộc, che chắn sự thật về thành phần Danh 
và Sắc. 

Ó đây cũng xin được chia sẻ về nhân sinh tà kiến thấy sai chấp lầm, đó là: 

(1) Lậu hoặc, thói quen tập khí, kiết sử. 

(2) Không thân cận bậc trí. 

(3) Không tầm cầu tìm kiếm học hỏi, nghiên cứu Phật Pháp. 

(4) О trong môi trường tà kiến, như thân cận người tà kiến, gặp cảnh tà 

kiến. 

Do vậy muốn thoát ra khỏi tà kiến biết sai hiểu lầm thì tu tập bỏ thói quen 
tập khí, thân cận người trí, học hỏi nghiên cứu Phật Pháp, không thân cận người 
tà kiến, tu tập trau giỏi Giới, Định, Tuệ. 

Người Trí tu tập trau giồi Giới Định Tuệ, Tam Vô Lâu Học để đoạn trừ 
Lâu Нойс. Người không tu học sống trong đời do không học hiểu Phật Pháp, 
không tu tập, không sóng theo giới học của người Phật Tử mà sống theo bản năng, 
thói quen. Người không có Giới, Định Tuệ sống hành xử tạo tác với Thân Hành, 
Ngữ Hành và Ý Hành buông lung, phóng dật, không có kiểm soát vì thế tạo Ác 
Nghiệp cho nên khô đau phiền não. Người không tu thì sống không có tỉnh giác 
ghi nhớ nên bị trói buộc bởi tham ái, sân hận, tà kiến. Tham ái mà không được 


toại nguyện thì sinh ra sân hận. Tham ái mà được như ý thì càng sinh thêm tham 
ái và tà kiễn ngã mạn. Người không khéo tu thì sống trong đời chạy theo tám ngọn 
gió đời, tranh đua, hơn thiệt, so sánh, cạnh tranh, người giàu kẻ nghèo, người hạnh 
phúc, kẻ khô đau, người được khen kẻ bị chê, người được kẻ thua. Cứ thế mà bị 
trôi lăn trong dòng đời với sự thúc đây, dẫn dắt của tham dục, sân hận, và tà kiến. 











Người không học hiểu không tu tập thấy sai chấp lầm vào sự thường còn, thấy sự 
hiện hữu của mình là thường bền nên ra công ráng sức làm mọi cách để tạo dựng, 
hướng thụ, và truyền thừa cho con cháu đời sau chứ không thấy rõ thực tính của 
các Pháp là Vô Thường, Khổ Đau, và Vô Ngã. Đủ duyên thì sinh khởi, và khi có 
sinh khởi thì có hoại іё theo bản chất của chính Pháp ấy. Do mê mờ nên sống 
trong hơn thua, tranh chấp công danh, sự nghiệp thé gian mà không biết chỉ một 
hơi thở ra mà không có hơi thở vào thì mọi ước mơ hoài bão, sự nghiệp công danh 
tan như mây khói. 

Thêm nữa chúng ta suy nghĩ rằng tài sản, danh thơm tiếng tốt chúng ta tạo 
ra sẽ để lại cho con cháu đời sau nối tiếp làm rạng rở dòng tộc. Có thể là đời con 
chúng ta sẽ nói bước tiếp tục con đường sự nghiệp của chúng ta, nhưng có ai hay 
ai biết rằng đời cháu của chúng ta sẽ tiếp tục như vậy, hay tất cả rồi sẽ ra đi theo 
định luật vô thường và nhân duyên hợp tan của chúng. Nhưng vì không hiểu biết 
nên chúng ta lăn lộn trong cuộc đời này để tạo dựng cơ ngơi, tạo đựng và hạnh 
phúc cho mình và cho đời sau mà bất chấp nhân quả nghiệp báo, gieo trồng không 
biết bao nhiêu nhân Bất Thiện, để nhận lãnh sự khó đau phiền não trong đời nầy 
và nhiều đời sau nữa. 

Người Trí biết được tu tập là đi ngược với dòng đời, là phải thúc liễm thân 
tâm, là tri túc, là tỉnh giác và ghi nhớ trong từng Thân Hành, Ngữ Hành và Ý Hành 
để không bị Tham, Sân, Si mê chi phối để tạo nghiệp bát thiện. Người Trí học 
hiểu, tu tập, hành trì để thấy các Pháp trong thế gian này là Vô Thường, Khổ Đau, 
và Vô Ngã và dé hiểu răng mọi hiện hữu sinh khởi do hội đủ các duyên và diệt đi 
cũng do bởi hội đủ các duyên, hay do mãnh lực của duyên cho nên Người Trí sống 
trong đời mà không bị tám ngọn gió đời làm xao động nghiêng ngả. Người Trí 
sống an trú tỉnh giác, ở đời như sống Đạo và hành Đạo. Họ sống tỉnh giác với 
Giới Định Tuệ trong cuộc sóng sinh hoạt hằng ngày và tu tập Chỉ và Quán. 


5 Niềm Tin và Chí Nguyện 

Người tu học mà không có đủ niềm tin chân chánh, không có đủ chánh tín 
trong Pháp Học và Pháp Hành mà mình đang tu tập hành trì thì không thành tựu. 
Tuy rằng không có sự hoài nghi nhưng niềm tin không được vững chắc và không 
đủ tin tưởng vào khả năng và sức lực hay sự tu tập của mình, Tín Quyền không đủ 
thì sự tu tập cũng bị trì trệ. Do bởi lòng tin không vững chắc, không đủ tự tin thì 
chúng ta không thé có đủ tinh tấn để đi xa được trên con đường tu tập. Vì thiếu 
lòng tin vào Pháp Học và Pháp Hành, thiếu sự tự tin vào khả năng của mình, mà 
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chúng ta không có đủ chí nguyện dê đôi diện và vượt qua giặc lòng, rôi thôi chí, 
hoang mang và chùn bước. 


** Ghi Nhớ. Tín Quyền sẽ được trình bầy thêm trong phần V, về 37 Pháp Đăng 
Giác Phân. 

Người Trí có lòng tin vững chắc, chí nguyện vững vàng, lập nguyện hay 
phát nguyện để tăng trưởng, phát triển và tiễn hóa trên từng mỗi bước trong con 
đường tu tập. Người Trí không có sự hoài nghi và vững lòng tin trong Văn Tư Tu 
Tuệ. Họ biết con đường và sự tu tập của họ, và sự tu tập đó sẽ đưa họ đến đâu. 

Người trí tu tập có niềm tin vào Pháp Học và Pháp Hành và niềm tin càng 
được vững chắc khi thông suốt, khi có Văn, Tư Tu Tuệ. Người Trí có chí nguyện, 
và Người Trí biết lập nguyện, họ biết tu để làm gì và biết tu những pháp môn gì 
dé đưa đến thành tựu trong Pháp Thành. Người Trí không mê mờ, mà có lòng tin 
vững chắc vào sự hành trì tu tập một khi đã hiểu đúng chân thật lời dạy của Đức 
Phật. Người Trí học hiểu thực tính thực tướng của Pháp hữu vi là Vô Thường 
Khổ Đau và Vô Ngã, học hiểu Nhân Quả, Nghiệp Báo, Liên Quan Tương Sinh và 
tu tập 37 Pháp Đăng Giác Phần, Thiền An Chi, Thiền Minh Sát. Người Trí biết 
phát nguyện khi bị tắt nghẽn trong Pháp Học và Pháp Hành, hay biết tìm cầu minh 
Sư, hão bằng hữu để vấn hỏi. Chúng ta thì để sự tắt nghẽn ấy qua một bên và 
không biết làm gì kế tiếp, do thế nên sự tu tập bị thối lui, ngừng trệ, và bị lui sụt 
trong Pháp Học, Pháp Hành, nên tu mà không tién. 


У. GIỚI THIỆU 37 PHÁP ĐĂNG GIÁC PHẢN 


Trình bầy Nhân Sinh Trí Tuệ và Pháp tu tập phát sinh trau gii Trí Tuệ mà 
không trình bầy 37 Pháp Đắng Giác Phân thì thật là thiếu sót, nhưng trong khuôn 
viên hạn hẹp của cuốn Sưu Tập Pháp II này, chỉ xin được mạn phép chia sẻ khái 
lược phần từ ngữ của 37 Pháp Đăng Giác Phần và một số ví dụ về sự tu tập. Mong 
rằng sẽ có đủ duyên để trình bày đầy đủ nội dung và sự tu tập 37 Pháp Đắng Giác 
Phần này ở kỳ sau. _ | 

Qua 37 Pháp Đăng Giác Phần, Рис Phật đã cho chúng ta соп đường, Đạo 
lộ. Ngài cho chúng ta đủ các Pháp làm hành trang tư lương cần thiết và chuẩn bị 
chu đáo cho những ai muốn di trên đường giải thoát. Ngài cũng đã dạy cho ta biết 
về những chướng ngại sẽ xảy ra trên Đạo lộ và Ngài cũng đã cho các Pháp thích 
đáng để đối trị, diệt trừ, vượt qua những chướng ngại ду. Việc còn lại là ta có đi 
hay 
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37 Pháp Đăng Giác Phần là con đường tu tập hành trì trau giồi phát sinh 
Tuệ Đạo, là Pháp hành đưa đến liễu tri chân lý thực tính, thực tướng Pháp, Vô 
Thường, Khô Đau, Vô Ngã, liễu tri sự thật về Khô, Tập, Diệt, Рао. 37 Pháp Đắng 
Giác Phần làm thành tựu Рао Đế, diệt tắt Tập Đế, đưa đến Diệt Dé, đoạn tận Khô 
Рё. Một người chân tu, cầu Đạo giải thoát thì luôn sống trong đời sông hằng ngày 
cũng như trau giài tu tập nên láy 37 Pháp Đăng Giác Phần là phương châm để 
hành trì tu tập. 


Mì sao là Ba Mươi Báy Pháp Đẳng Giác Phân ? 
Trong Pali thì là 37 BODHIPAKKHIYADHAMMA. 
e Bodhi là Giác 
e  Pakkhiya là Phần 
e Dhamma là Pháp 


37 Pháp Đăng Giác Phần là Pháp mà người tu tập hành trì được giác ngộ, 
liễu tri từng phần, tu tập một Phần tức là tu tập cả 7 Phần hay 37 Pháp. Ví dụ khi 
tu tập Phần Tứ Niệm Xứ là đã tu hết trọn 37 Pháp Đắng Giác Phần. Tất cả 7 Phần 
bó sung cho nhau phát sinh Tuệ Dao, Đạo Đề, diệt tắt Tập DÉ, đưa đến Diệt Рё, 
đoạn tận Khổ Đề. Đạo Quả, Níp Bàn. 

37 Pháp Đắng Giác Phần gồm 37 Pháp chia thành bày Phần, đó là: 

(1) Tứ Niệm Xứ (bốn Pháp) 

(2) Tứ Chánh Cần (bón Pháp) 

(3) Tú Như Ý Тас (bốn Pháp) 

(4) Ngũ Quyên (năm Pháp) 

(5) Ngũ Lực (năm Pháp) 

(6) - Thất Giác Chi (bảy Pháp) 

(7) Ва Chánh Đạo (tám Pháp) 


1. Ти Niệm Xứ 

Tứ Niệm Xứ gồm bốn Pháp đó là Thân Niệm Xứ, Thọ Niệm Xứ, Tâm 
Niệm Xứ, Pháp Niệm Xứ. Tứ Niệm Xứ được nói đến trong Trung Bộ Kinh, Bài 
Kinh Tứ Niệm Xứ và Trường Bộ Kinh, Bài Kinh Đại Niệm Xứ. Tứ Niệm Xứ là 
Pháp Hành tu tập Thiền Minh Sát đùng Thân, Thọ, Tâm, Pháp ngay trong chính 
bản thân của mỗi người làm phương tiện, đối tượng tu tập phát triển tỉnh giác, 
chánh niệm, tỉnh tắn, để phát sinh tuệ giác liễu tri thực tính và thực tướng của 











các Pháp ngay trên con người chúng ta là Vô Thường, Khổ Đau, Vô Ngã, Bát 
Tinh. | 

Chúng ta cũng nên ghi nhớ rằng tu tập Tứ Niệm Xứ trên Thân, Thọ, Tâm, 
Pháp ngay trong cuộc sông hằng ngày qua đi đứng nằm ngồi hạy làm tất cả các 
thao tác sinh hoạt ăn, uống, tăm rửa, đi làm, đi chợ, v.v., và trao đôi nói chuyện 
với người cùng làm hay người thân trong gia đình. Mỗi một thao tác, hành động 
điều có sự ghi nhớ tỉnh giác chứ không phải chỉ tu tập Tứ Niệm Xứ khi tham dự 
khóa tu, khóa thiển. 

Tu tập Tứ Niệm Xứ hay các Phần khác trong 37 Đắng Giác Phần cần phải 
trau giòi Niệm Định Tuệ hay chính sự tu tập làm phát sinh và tăng trưởng Niệm 
Định Tuệ. 

Niệm: Niệm là ghi nhớ ngay hiện tại khi một Pháp sinh khởi hiện bày qua 
Thân, Tho, Tám, hay Pháp. Niệm ở đây là nói đến Chánh Niệm là ghi nhớ với 
tỉnh giác trong Thân, Thọ, Tâm, hay Pháp trong khi tu thiền Minh Sát. Chánh 
Niệm phải có Định và Tuệ tức là mỗi một niệm phải có sự tỉnh giác và có thâm 
sát một Pháp đang hiện bày. Niệm mà không có hiện tại, không có Thân Tho Tâm 
Pháp, không có tỉnh giác tức là thất niệm. 

Định: Định là Nhất Tâm vào đối tượng. Định có ba chỉ là Sát Na Định, 
Cận Định, Nhập Định. 

Tuệ Giác / Tuệ Quán: Niệm được kiên trụ, nhập Định, thì phát sinh Tuệ Giác. 
Tuệ là sự giác ngộ liễu tri thực tính thực tướng Pháp đang hiện bày. 

Đức Phật dạy các Pháp hữu vi thật là không bền vững, nó có tính chất sinh 
và diệt, vì nhân sinh rồi diệt, diệt rồi sinh, nên thường hay có sự khó não. Người 
không học hiểu, không tu tập, không có Văn, Tu, Tu Tuệ nên không biết, không 
hiểu, không có thé nghiệm hay chứng nghiệm và cho răng các Pháp hữu vi là 
thường hăng, an lạc, ngã, tịnh hảo. Vì lầm biết là thường, lạc, ngã, tịnh nên người 
không tu bị đính mắc, đắm nhiễm, và tạo tác bất thiện cũng có, thiện cũng có để 
năm giữ, đeo níu, và mong cầu mọi thứ của ta được bền vững lâu dài, thường còn 
mãi. Và như thế bị luân hồi, sinh tử do bởi nghiệp lực của thiện và bất thiện dẫn 
dắt. 

(1) Thân Niệm Xứ: Người Trí qua một hơi thở ra, hơi thở vào thì có 
sự hiểu biết trong từng hơi thở ra vào là đã có hai thành phần Danh Sắc hay vật lý 
và tâm linh, có sự sinh іё Vô Thường, sự tương quan Nhân Quả, và Liên Quan 
Tương Sinh, cái nầy có làm duyên cho cái khác có, hội đủ duyên thì sinh và hội 
đủ duyên thì diệt. Người Trí do bởi có tu tập mà nhận biết có sự sinh khởi, chuyển 
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tiến, và diệt đi của một hơi thở ra. Và cũng như thế có sự sinh khởi, chuyển tién, 
và diệt đi của một hơi thở vào. Có sự diệt đi của hơi thở ra thì tiếp theo là có sự 
sinh khởi của hơi thở vào. Bạn hãy thử tập thở vào mà không thở ra, hay là thở ra 
mà không thở vào coi xem sao. Thử thực tập như thế bạn sẽ có khái niệm về câu 
nói đời sống không qua một hơi thở. Người không hiểu thì nói rằng Tôi thở, Ta 
thở, không thấy sự sinh và diệt ở trong hơi thở, thì không thấy được tam tướng Vô 
Thường, Khô Đau, Vô Ngã của các Pháp. 

Người không tu thì lầm biết và cho là tôi biết hơi thở và hơi thở là cái làm 
cho tôi biết nhưng thật ra chỉ có Tâm Thức biết, và vật chất hay hơi thở làm đối 
tượng cho cái biết của Tâm Thức. Nếu không có hơi thở (Sắc) thì không có cái 
biết (Danh) về hơi thở, và nếu không có cái biết (Danh) thì hơi thở cũng không 
được biết đến. Như vậy Người Trí biết không có cái độc lập mà là sự liên đới, cái 
nầy có thì cái kia có và cái nầy không có thì cái kia không có. Do bởi lầm biết mà 
người không tu cho là Tôi thở, hơi thở của Tôi, Tôi đang thở, và Tôi biết là Tôi 
đang thở. 

Cũng như thế Người Trí trong tất cả oai nghi, đi, đứng, năm, ngồi đều quán 
xét tính chất bản thể Tam Tướng Vô Thường, Khô Đau, Vô Ngã dé tăng trưởng 
trí tuệ mà không bị dính mắc Pháp Thế Gian do mê mờ lầm biết. 

Có sáu đối tượng của Thân Niệm Xứ đó là (1) Tứ Đại, (2) Bất Tịnh, (3) 
Bốn Oai Nghi, đi đứng nằm ngồi, (4) Tỉnh Giác, (5) Hơi Thở, (6) 32 Thé Trược. 
Trong Bốn Oai Nghi, Đi, Đứng, Năm, Ngồi thì trong mỗi oai nghi đều có Đại oai 
nghỉ và Tiểu oai nghi. Hành Giả tu tập Thân Niệm Xứ dùng sáu Pháp nầy ngay 
trên Thân của mình làm đối tượng tu tập phát triển Niệm Định Tuệ. 


** Ghi Nhớ: Thân Tùy Quán Niệm Xứ phát sinh trí tuệ liễu tri thực tính Sắc Pháp 
là hoại diệt và cho liễu tri Bất Tịnh, Khổ Đau, Vô Ngã thực tướng, diệt tắt Tịnh, 
Lạc, Ngã Điện Đảo. 


(2) Thọ Niệm Xứ: Người Trí khi có một cảm Thọ sinh khởi thì quán thấy có 
Thọ Khô hay Thọ Lạc về Thân và có Thọ Ưu hay Thọ Hy về Tâm. Người Trí 
quán thấy cảm thọ sinh khởi, vận hành, rồi hoại diệt theo tự tính, bản thé của Thân 
Thọ và Tâm Thọ. Người Trí đo có Văn Tư, Tu hiểu được tính chất bản thê của 
các Pháp là Vô Thường Vô Ngã, cho nên khi có Thọ Khổ thì biết kham nhẫn để 
vượt qua, và dùng cảm thọ nầy để tu tập phát triển trau рібі trí tuệ. Người Trí khi 
có Thọ Hý cũng quán sát tính chất bản thể của các Pháp là sinh diệt, Vô Thường, 
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Khô Đau, Vô Ngã mà kham nhẫn vượt qua sự đắm nhiễm, dính mắc. Người không 
tu thì khi có cái khổ đau buôn thì than Tôi đau quá, Tôi khổ quá, Tôi buồn chán 
quá, V.V., và Tôi muôn được hết buồn chán, hết khó. Còn khi có vui thì Tôi hạnh 
phúc quá, Tôi vui quá, Tôi thích quá, v.v., và Tôi muốn được sự hạnh phúc này 
hoài. Bởi do thê khi Khô thì càng thêm Khô mà sinh ra sân độc, oán hận, còn khi 
hạnh phúc vui sướng thì tầm cầu đề được thêm vui sướng hạnh phúc do thế bị đính 
mắc đắm nhiễm. Cả hai trường hợp khổ và hạnh phúc của người không tu học 
đều đưa đến tạo tác hành nghiệp để rồi luân hồi sinh tử. 

Đối tượng của Thọ Niệm Xứ là cảm thọ về Thân và cảm thọ về Tâm. Cảm 
thọ về Thân thì có Thọ Khổ, Thọ Lạc. Cảm thọ về Tâm thì có Thọ Ưu, Thọ Hy, 
Thọ Xả. 


** Ghi Nhớ: Thọ Tùy Quán Niệm Xứ cho phát sinh trí tuệ liễu tri Khô (Dukkha), 
diệt tắt Lạc Điên Đảo. 

(3) Tâm Niệm Xứ: Người Trí sống và tu tập hành Đạo thì luôn luôn quán xét, 
gìn giữ Tâm Ý của mình. Tâm có Tham thì ghi nhớ nhận biết Tâm có Tham, Tâm 
có Sân thì ghi nhớ nhận biết Tâm có Sân, Tâm có Tà Kiến thì ghi nhớ, nhận biết 
Tâm có Tà Kiến. Cũng như thế Tâm không Tham thì ghi nhớ nhận biết Tâm 
không có Tham, v.v. Có ghi nhớ và nhận biết như thế thì người tu kiểm soát được 
Tâm Y của mình. Tu tập Tâm Niệm Xứ để phát triển Niệm Định Tuệ liễu tri thấu 
hiểu được sự sinh diệt của Danh Pháp. Bạn thử ngồi lặng yên trong năm phút và 
chú ý vào xem có những Tâm chi sinh khởi và diệt đi, cứ hết ý này sinh lên rồi 
diệt đi thì ý khác lại sinh lên và diệt đi. Trong Tứ Niệm Xứ thì Tâm Niệm Xứ là 
trọng yếu, Tâm biết về Thân, Tâm biết về Thọ, Tâm biết về Tâm, và Tâm biết về 
Pháp. Bởi do thế người tu luôn gìn giữ Tâm Ý của mình, dù ở trong hoàn cảnh 
nào cũng không để mát cái Tâm. Các Pháp hiện bày qua Thân, Thọ như thế nào 
thì cũng “Giữ cái Tâm”. | 
Tâm Vô Tham, Tâm Vô Sân, Tâm Vô Si là Tâm của Bậc Thánh, Bậc đã chứng 
Đạo Quả. Nhất thiết phải giữ cái tâm không để tham, sân, tà kiến xen vào. 


** Ghi Nhớ: Tâm Tùy Quán Niệm Xứ phát sinh trí tuệ liễu tri thực tính sinh diệt 
Vô thường (Апісса), điệt tắt đi Thường Điên Đảo. 

(4) Pháp Niệm Xứ: Tu tập Pháp Niệm Xứ là thâm sát thực tính của một Pháp 
đang hiện hữu, không phải Pháp đã qua, hay Pháp chưa đến. Có năm Pháp trong 
Pháp Niệm Xứ đó là (1) Ngũ Triền Cái, (2) Ngũ Thủ Uân, (3) Lục Nhập, (4) Thất 
Giác Chị, và (4) Bát Chánh Đạo. 
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e Ngũ Тгіёп Cái: Là năm Pháp che chắn làm cho mê mờ, muội lược, dà dugi 
mà người tu cần nhận diện và vượt qua. Các Pháp Triển Cái là Tham Dục, 
Sân Hận, Hôn Trầm, Trạo Hối, và Hoài Nghi. Nhưng thêm một Pháp Triền 
Cái nữa là Vô Minh do bởi thế có sáu Pháp Тгіёп Cái. Người tu thiền Minh 
Sát hay thiền An Chỉ để diệt trừ sáu Pháp Triền Cái này. 

e Ngũ Thủ Uẫn: Là Pháp chấp thủ vào Năm Оп, Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, 
Thức như đã trình bầy trong phần Thanh Lọc Tà Kiến ở trên. 

• Thất Giác Chỉ là bảy Pháp tu trong Pháp Niệm Xứ dùng để đối trị sáu Pháp 
Triển Cái ở trên. 

e Bát Chánh Đạo là tám Pháp hay ba Phần Giới Định Tuệ Tam Vô Lậu Học. 
Bát Chánh Đạo cũng là Đạo Đề là con đường mà người tu Phật phải đi nếu 
tầm cầu sự giải thoát. Bát Chánh Đạo trong Pháp Niệm Xứ dùng để đối trị 
Pháp Ngũ Thủ Uán. 


Tu tập Tứ Niệm Xứ trau рібі Trí Tuệ Minh Sát, thấy rõ như thật, như thị 
thực tính Pháp và thực tướng Pháp của Danh Sắc hay năm thành phần Sắc Thọ 
Tưởng Hành Thức là sinh diệt, hoại diệt, khi hội đủ duyên thì sinh, và qua tiễn 
trình sinh tiến di điệt rồi thì điệt cũng theo duyên chứ không phải là ta muốn, ta 
làm, hay của ta như lầm biết. Một người tu tập nên luôn quay về với chính mình, 
quán sát, hiểu rõ tập khí, thói quen trói buộc chính mình dé diệt trừ và phòng hộ 
không cho sinh khởi nữa. Đây là một hành trình tu tập ngay trong cuộc sông sinh 
hoạt hàng ngày, chứ không chỉ trong khi đi tham dự khóa tu, khóa thiền. Trong 
quá trình tién tu thì người tu có khi thấy Sân thì muốn diệt Sân, khi thấy Tham thì 
muốn diệt Tham, nhưng thật ra không phải là vậy. Cái cần phải diệt là diệt trừ cái 
Tôi cái Ta, cái Thân Kiến đang ở hiện tượng Sân hay hiện tượng Tham chứ mình 
không diệt trừ Sân Tham. 


Vậy thế nào là cái Tôi, Та ở hiện tượng Tham Sân mà ta cần thấy và cần phải 
ngăn trừ ? 

Cái Tôi, Ta ở hiện tượng Sân đó là cho rằng hay chấp là Tôi đang Sân, Tôi 
đang bực mình, Tôi ghét ai đó, hay Tôi đang đau quá, v.v., hay là người đó, việc 
ây làm cho Tôi không thích, tức bực. Do bởi suy nghĩ như thế người ấy đồng hóa 
với cái Sân và cho cái Sân là Tôi Ta là của Tôi của Ta, và Tôi là cái Sân ду. Người 
tu có tỉnh giác và ghi nhớ không biết lầm thấy sai rằng Tôi sân, người nọ việc kia 
làm Tôi bực tức sân hận, mà chỉ Һау có một Tâm Sân hiện bầy và khi nhận diện 
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được Tâm Sân đang hiện bày thì cơn sân hận sẽ được giảm thiểu và người tu sẽ 
biết xử lý như thế nào chứ không đề cho sự sân hận dẫn dắt. 


** Ghi Nhớ. Khi bực tức sân hận xảy ra mà bạn càng nghĩ về người hay việc làm 
bạn bực tức, hay nghe một người khác đàm tiéu về vẫn đề hay người mà liên quan 
đến sự sân hận đang có thì sẽ làm cho cơn sân hận càng thêm tăng trưởng như dầu 
thêm vào lửa. Đó là do bởi tính chất của Sân là muốn đây ra, thiêu đốt, hủy diệt 
đối tượng. 

Ngược lại với Tham, Tham là muốn đem vào, muốn có cho nên mới phát sinh đắm 
nhiễm dính тас khi Tham thích. 

Trong cuộc sống hằng ngày, mà người tu chú tâm ghi nhớ để ý vào thói quen, tập 
khí để ngăn trừ là đã có thành tựu trong Pháp Hành. Ví dụ như trong mọi hoạt 
động đi, đứng, nằm ngồi, tắm rửa, đi làm các công việc cứ dë ý coi ngó cái Tham, 
Sân, hiểu sai biết lầm, những thói quen. Mỗi ngày một chút để tâm chú ý vào triền 
cái, kiết sử, lậu hoặc đã làm mê mờ che chắn con đường giác ngộ giải thoát. 


** Ghỉ Nhớ: 

% Pháp Tùy Quán Niệm Xứ làm phát sinh trí tuệ liễu tri thực tướng Vô Ngã 
(Anatta), diệt tắt Ngã Điên Đảo. 

s% Tứ Niệm Xứ là con đường tu tập để có sự hiểu biết phát sinh trí tuệ, liễu tri 
về thực tính Pháp là sinh diệt, và hoại diệt qua Thân, Thọ, Tâm, Pháp ngay 
trên chính con người mình. Qua đó liễu trí, thấu suốt Tam Tướng Vô 
Thường, Khổ Đau, Vô Ngã của các Pháp. 

% Tứ Niệm Xứ là con đường độc nhất, đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh, 
vượt khỏi sầu bi, diệt trừ khó ưu, thành tựu chánh lý, chứng ngộ Niết bàn. 

% Tứ Niệm Xứ là con đường độc Đạo (Ekãyãna Magga), độc hành, duy nhất 
do Đức Phật tìm ra, và hành theo được Níp bàn, chấm đứt mọi sự khó đau 
phiền não. 

2 Tứ Chánh Cán 

Sự tinh cần, năng nó, chuyên tâm, gắng hết sức mình, người tu tập vượt qua các 

Pháp bát thiện đã sinh và chưa sinh, và vượt lên không lui sụt trong việc phát triển 

thiện Pháp đã có và chưa sinh. Tứ Chánh Cần có bốn Pháp, đó là: 

(1) Luôn luôn tinh chuyên tu tập đoạn tận bất thiện đã phát sinh dù lớn 
hay nhỏ. 
(2) Không lui sụt trong việc ngăn trừ bất thiện chưa sinh khởi dù lớn 
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(3) Luôn luôn tinh chuyên tu tập tăng trưởng phát triển thiện Pháp đã 
phát sinh bất cứ lớn hay nhỏ. 

(4) Không lui sụt bỏ qua cơ hội làm việc thiện, dù lớn hay nhỏ, chứ 
không phải lúc có lúc không. 


Thiện Pháp là Thập Thiện, Thập Phúc Hành Tông, Thập Toàn Thiện (Thập 
Ba La Mật). Bất Thiện Pháp là không hành Thập Phúc Hành Tông và Thập Ác 
Hạnh gồm ba về Thân, bốn về Lời, và ba về Ý đã được trình bầy trong Phần IV 
của cuốn kinh sách này, Bất Thiện Và Thiện. 

Tứ Chánh Cần là điều kiện làm phát triển Chánh Tĩnh Tán trong Bát Chánh 
Đạo. 


** Ghi Nhớ: 


< Hai yếu tó quan trọng để thành tựu Tứ Chánh Cần là (1) không lui sụt, và 
(2) cố găng nó lực hết sức mình để vượt qua không tạo tác Bất Thiện 
Nghiệp và vượt qua mọi cản trở dé thực hành Thiện Nghiệp. 

% Tứ Chánh Cần là điều kiện phát triển Chánh Tinh Tán trong Bát Chánh 
Đạo. Tứ Chánh Cần tùy thuộc vào sự khắc khít ghi nhớ của Tứ Niệm Xứ. 


3. Tứ Như Ý Túc 

Tứ Như Y Тас là bốn Pháp nền tảng thiết yêu đề thành tựu viên mãn thiện 
pháp, thiền định, Đạo và Quả. Thiện Pháp ở đây là thiện Pháp đưa đến giác ngộ 
chứ không phải các Pháp thiện thông thường thế gian. Bốn Pháp thiết yếu đó là 
(1) Dục Như Ý Túc, (2) Cần Như Ý Túc, (3) Tâm Như Ý Túc, (4) Thâm Như Ý 
Túc. Người tu phải có lòng mong muốn tu, muốn diệt khổ. Do có lòng mong 
muốn mãnh liệt dë diệt khổ, người tu tinh tán nó lực hết sức mình và chuyên tâm 
bền chí để vững bước trên con đường tu, và thâm quyết chắc chắn rằng con đường 
tu tập được thành tựu giải thoát Khổ Đau phiền não với bón yếu tố Dục Cần Tâm 
Thâm. 


(1) рус Như Y Тас (Chanda): Dục Như Y Тис là ước muốn, nguyện 
vong, sự mong cầu, sự tha thiết cầu giải thoát. Hai yếu tô cần thiết cho Dục Như 
Y Тас là thấy Khổ và biết diệt Khổ. Do Thấy Khô và biết diệt Khô nên mới tha 
thiết mong cầu thành tựu viên mãn Đạo và Quả giải thoát mọi khổ đau phiền não. 
Dục có ba Pháp là Tham Dục, Tác Dục, và Pháp Dục. Trên con đường tu học 
hành trì mà có Tham Dục thì dùng Tác Dục đối trị, dùng Tác Dục với thiện Tác 
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Học, Pháp Hành cùng Văn Tư Tu Tuệ đối trị cả Tác Dục Thiện và Bát Thiện. Do 
vậy Người Trí tu tập lây Pháp Dục làm phương hướng tu chứ không tạo tác Tham 
Dục, hay Tác Dục Thiện, Bất Thiện Thế Gian. 

(2) Саһ Như Y Тос (Viriya): Cần Như Y Тас là sự tỉnh cần, chuyên 
tâm, nó lực tu tập. Người tu nêu không có đủ Dục Như Y Túc thì không có Cần 
Như Ý Túc. Cần ở đây là Tứ Chánh Cần là chuyên tâm tinh cần phát triển và làm 
sinh khởi Thiện Pháp và chuyên tâm tinh cân diệt trừ Bất Thiện Pháp. Hai yếu tố 
cần thiết là không được lui sụt, và cố gắng vượt qua mọi khó khăn đề thành tựu. 

(3) Tám Như Y Тас (Сіна): Tâm không dao động và Tâm có định, ейп 
chặt, khăn khích với các Pháp Dục, Cần, Tâm, Thâm Như Y Тос. Do bởi Tâm có 
định, gắn chặt, khăn khít với các Pháp Như Y Тас, làm vững chắc, sung mãn các 
Pháp Như Ý Túc. 

(4) Thám Như Y Тос (Vimamsà): Khi đã có Tâm Như Y Тас, trí tuệ 
thâm thấu, rõ biết thông suốt các Pháp. Trí tuệ trong bốn Như Y Тас, do vậy làm 
sung mãn Dục, Cần, Tâm Như Ý Túc. 

Như Ý Túc trong Pháp là luôn nương Pháp để cầu giải thoát là con đường 
duy nhất đưa đến giải thoát khó đau. Pháp ở đây là thấy Khô, biết điệt Khổ. Ngày 
nào mà còn chưa thấy Khô và chưa biết diệt khổ thì không có Như Y Тас. | 
Năm điều dé thành tựu Tứ Như Y Túc, đó là: 

(0) Biét minh, 

(2) Biétsu hiện hữu của ta trong thé gian này, 

(3) Biết nhân của sự hiện hữu, 

(4) — Biết muốn thoát khỏi thé gian, 

(5) Biết con đường nào để thoát khỏi thé gian. 


3. Ngũ Quyên 

Ngũ Quyền là năm tính chất, yếu tó thuộc về tâm, là năm khả năng, hay 
năng lực của người tu mà mỗi người điều có và phải tự tạo cho mình qua sự học, 
hiểu, tu tập hay Văn Tư Tu Pháp của Đức Phật. Năm năng lực, đó là: 

(1) Tín Quyền: Tín ở đây là tin Nhân Quả, tin chúng sinh có nghiệp riêng, 
tin trí tuệ và lời dạy của Đức Phật. Tín là trạng thái tâm mạnh mẽ không có sự 
buồn chán trong Pháp hành Tứ Niệm Xứ. Tín là lòng tin Tứ Niệm Xứ là con 
đường đoạn tận khổ. Tín Quyền là Chánh tín đưa đến Chánh Kiến trong Bát 
Chánh Đạo. Tín là tin Nhân Quả, tin mỗi chúng sinh có nghiệp riêng, tin Trí Tuệ 
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của Đức Phật. Luôn luôn giữ quân bình trong Ngũ Quyên, không nên có Tín 
Quyên mạnh quá vì Tín mạnh quá sinh ra tham, mê tín. 

(2) Tán Quyền: Tấn là sự tinh cần nỗ lực trong tu tập. Tân Quyền mạnh 
quá thì sinh ra nóng nảy. 

(3) Niệm Quyền: Niệm là sự ghi nhớ. Niệm Quyên thì dùng để quân bình 
giữa Tín Quyền, Tân Quyền và Định Quyên, Tuệ Quyên. Niệm Quyền mạnh quá 
thì sinh ra tạm niệm. 


(4) Định Quyền: Định бакын thì dùng để quân bình Tán Quyền v và Định 
mạnh quá sinh ra hôn trầm, trì trệ. 

(5) Tuệ Quyền: Lòng tin mà không có Trí Tuệ thì dễ sinh ra mê tín (không 
có Chánh Tín). Tinh tân nỗ lực mà không có Trí Tuệ thì cũng dễ sinh Tà Tinh 
Tấn. Niệm và Định mà thiếu Trí Tuệ thì cũng sinh Tà Niệm hay Tà Định. Tuệ 
Quyển mạnh quá thì sinh hoài nghi. Do vậy chúng ta nên quân bình năm Pháp 
này thì trí tuệ mới xuyên suốt được. 


б. Мей Гис 

Ngũ Lực là năm yếu tố, sức mạnh của người tu làm tăng trưởng phát triển 
tiến hóa trên con đường tu tập. Ngũ Lực là (1) Tín Lực, (2) Тап Lực, (3) Niệm 
Lực, (4) Định Lực, (5) Tuệ Lực. Người tu phải có đầy đủ năm tính chất hay năng 
lực của Tín Quyên, Tấn Quyền, Niệm Quyền, Định Quyên, Tuệ Quyền thì mới 
phát triển được Ngũ Lực. Ngũ Quyên cũng ví như người có chiếc хе đã được 
trang bị với đầy đủ xăng dầu, phụ tùng, các thứ được chắc chắn. Ngũ Lực là quyền 
lực của người ấy vào lái chiếc xe đi (đã trang bị đầy đủ các quyền). 


** Ghi Nhớ. Ngũ Quyền, Ngũ Lực bao gồm năm chi phần là Tín, Tấn, Niệm, 
Định, Tuệ, và năm chi này phải được quân bình, không quá mạnh cái này và yêu 
giảm cái kia. 
7. Thất Giác Chỉ 

Thất Giác Chi là báy Pháp kiện toàn, sức mạnh tôi hậu cần thiết cho sự tu 
tập. diệt trừ các Pháp Triền Cái, Tham, Sân, Trao Cử, Hôn Thùy, Hoài Nghi để 
vượt qua mọi ngăn che, chướng ngại trên lộ trình đến giác ngộ. Bảy Pháp này làm 
thành chi phần cho Hành Giả liễu tri Tứ Đề đến giác ngộ giải thoát. Bảy Pháp ду 
được liệt kê như sau: 

(1) — Niệm Giác Chi: Có chánh niệm tỉnh giác trong Pháp hành Tứ Niệm 
Xứ. Không gián đoạn trong sự hành thiền. Luôn luôn sống trong sát na hiện tại, 
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lúc nào cũng theo dôi oai nghi và Danh Sắc. Niệm kiên định làm thành Chi Phần 
của việc liễu tri Tứ Thánh Đề. 

(2) Trach Pháp Giác Chi: Sự thâm sát Pháp, trí tuệ hiểu biết như thị 
như thật đặc tính và đặc tướng Pháp Vô Thường Khổ Đau và Vô Ngã. Thâm sát 
tuyên trạch Pháp bên tong và bên ngoài làm thành Chi Phần của việc liễu tri Tứ 
Thánh Đề. 

(3) Càn Giác Chi: Tinh tán mạnh mẽ trong Pháp Hành và duy trì Pháp 
Hành kiên có. Sự nỗ lực tinh cần làm thành Chi Phần của việc liễu tri Tứ Thánh 
pé. 

(4) Ну Giác Chi: Ну được sinh khởi qua trí tuệ minh sát thấy rõ như 
thật thực tính thực tướng Pháp. Hy Giác Chi càng làm vững mạnh Cần Giác Chi 
và sự duyệt ý làm thành Chi Phần của việc liễu tri Tứ thánh Dé. 

(5) Khinh An Giác СЫ: Sự an lạc Thân, an lạc Tâm làm thành Chi Phần 
của việc liễu tri Tứ Thánh Рё. 

(6) = ` Binh Giác Chi: Sự kiên trụ ở trong Cảnh làm thành Chi Phần của 
việc liễu tri Tứ Thánh Рё. Định là nền tảng để phát sinh trí tuệ liễu tri thực tính 
thực tướng Pháp. 

(7) Xå Giác Chi: Việc làm cho các Pháp Tương Ưng có sự quân bình, 
làm thành Chi Phần của việc liễu tri Tứ Thánh Рё. 


** Ghi Nhớ. Trong giai đoạn Thất Giác Chị, trí tuệ kiên định đưa đến khởi đầu 
của Рао Tuệ. Mỗi giác chi đều có Tam Tướng Vô Thường, Khổ Đau, Vô Ngã 
làm thành đối tượng. 

8. Bat Chánh Đạo 

Bát Chánh Đạo là Tam Vô Lậu Học được hành trì tu tập qua Giói Vô Lâu Học 
(hay Giới Phần của Bát Chánh Đạo), Định Vô Lậu Học (hay Định Phần của Bát 
Chánh Đạo), và Tuệ Vô Lậu Học (hay Tuệ Phần của Bát Chánh Đạo) với các chi 
phân, đó là: 

(1) Tuệ Đạo: Tuệ Phần gồm Chánh Kiến, Chánh Tư Duy được đưa lên 
trước trong Bát Chánh Đạo như trí tuệ phải là hàng đầu trong sự tu tập. Phát sinh, 
trau рібі trí tuệ cũng là tiêu chí mà cuốn Sưu Tập Pháp II nầy có gắng trình bày. 

(2) Giới Đạo: Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng 

(3) Định Рао: Định Phần là Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm, Chánh 
Định. Chánh Tinh Tán là sự nhiệt tâm, cố gắng cao thượng trên nền tảng Tứ 
“hanh Càn, о tâm nỗ Dán hết s súc ч đẻ il trừ серв Bât t Thien qí li 
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sinh và chưa phát sinh; chuyên tâm nỗ lực không lui sụt trong Thiện Pháp đã phát 
sinh và chưa phát sinh. Chánh Niệm là tinh thần Tứ Niệm Xứ. Chánh Định là 
gom tâm trọn vẹn váo đối tượng. Có ba loại định là Sát Na Định, Cận Định và 
Nhập Định. 

Có Chánh Kiến thì không có tà kiến, không thấy sai chấp lầm. Tà kiến có 
hai là thường kiến và đoạn kiến. Tà kiến có ba, đó là Vô Nhân Kiến, Vô Hữu 
Kiến, Vô Hành Kiến. Vô Nhân Kiến là bác bỏ Nhân Quả, thấy sai biết lầm không 
có nhân quả nghiệp báo. Vô Hữu Kiến là bác bỏ có kiếp sống trong Quá Khứ và 
Vi Гай, cho rằng chỉ có một kiếp sống này và sau khi chết sẽ không còn có gì cả. 
Vô Hành Kiến là không thấy bản chất thay đổi vận chuyển, biến đôi của các Pháp, 
không thấy sinh diệt cho nên chấp lầm là thường. Người không có Chánh Kiến 
thì sóng trong ba Tà Kiến này và bị ba Tà Kiến này chế ngự. Tu tập Chánh Kiến 
để diệt Tà Kiến. | 

Chánh Tư Duy là sự tư duy trong ly Tham, ly Sân, ly oán hận. 

** Ghi Nhớ: 
s% Người không tu tập, do bởi không thấy Vô Thường nên tham. Thấy được 

Vô Thường thì sẽ ly Tham. Hay ly Tham thì mới thấy được Vô Thường. 

s% Người không tu tập, do bởi không thấy Khổ nên mới Sân, thấy được Khô 
thì sẽ ly Sân. 
< Người không tu tập, do bởi không thấy Vô Ngã nên mới oán hận, thấy được 

Vô Ngã thì ly oán hận. 

Người trí sống hành trì Bát Chánh Đạo và an trú trong tỉnh giác và ghi nhớ. 
Khi một sự việc xảy ra, người ấy thấy và nhận biết rằng không phải tự nhiên mà 
một việc xảy ra cho ta, mà phải do nhân quả và hội đủ các duyên cho nên một sự 
việc sinh khởi. Khi thấy được như vậy, người trí dùng trí tuệ tư duy suy nghĩ làm 
như thế nào йё ứng xử với sự việc đang xảy ra. Người trí suy nghĩ và tư duy với 
tâm không tham lam, không sân độc, không oán hận cho dù sự việc đang xảy ra 
có bất toại nguyện như thế nào đi nữa. Do tư duy chân chánh Người Trí ứng xử 
sự việc trong Chánh Ngữ, không buông lời thô ác, không chân thật, lừa đảo đối 
với người hay vật đã tạo duyên cho sự việc sinh khởi. Người Trí cũng do bởi hiểu 
được Nhân Quả, Liên Quan Tuong Sinh, và tư duy với ly tham, ly sân, ly oán hận 
cho nên ứng xử sự việc đang xảy ra với Chánh Nghiệp, Chánh Mạng tức là không 
tạo tác Thân Hành bất thiện đối với người hay vật đã tạo duyên cho sự việc sinh 
khởi. Có như thế Người Trí vượt qua được những bất toại nguyện trong cuộc 
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sống, và vượt qua nghiệp quả xấu không an vui do nhân đã tạo tác trong quá khứ. 
Quan trọng hơn nữa là với cách hành xử tu tập như thế Người Trí đã làm ngưng 
dòng nghiệp lực là không tạo thêm nghiệp nhân bất thiện đang trong hiện tại, để 
rồi phải chịu nhận quả không an vui trong tương lai. 

Nhưng muốn có được sự hiểu biết và suy nghĩ như thế, phải có sự tu tập, sóng 
chậm rãi, lúc nào cũng xem xét cái tâm của mình, và phải có một đời sông tri túc, 
thu thúc các căn, chế ngự tham sân, và diệt trừ phiền não. 

Đức Phật nói vô văn phàm phu là những kẻ loạn trí. Người không học 
không nghe Pháp cao siêu thì không biết đến nhân quả, rơi vào tà kiến cho là chết 
là hết không có nhân quả nên không sợ nhân quả và vì thế tạo tác Bất Thiện Pháp. 
** Ghi Nhớ: 37 Pháp Đăng Giác Phần là Pháp Hành để tu tập hành trì thành tựu 
Tuệ Đạo diệt tắt Tập Рё, đưa đến Diệt Dé, đoạn tận Khổ Рё. 


Lực Đẩy, Lực Cán, Lực Trì Kéo 
Trên con đường tu tập hành trì, chúng ta sẽ có ba lực, đó là Lực Đây, Lực Cản và 
Lực Trì Kéo. 

(1) Lực Đẩy: Lực Đây là những điều kiện, chức năng hay công năng 
giúp đở hỗ trợ cho việc tu tập và chúng ta cần rất nhiều lực đây. Lực đây cũng 
phải do chúng ta tu tập trau gii mà có, chứ không tự có. Người có nhiều Phước 
báu thì có điều kiện thuận lợi vì không vất vả trong cuộc sống nhưng nếu không 
tu tập thì cũng không có được Lực Dây. Lực Đây là sự an trú tỉnh giác, ghi nhớ, 
hay tỉnh giác và chánh niệm. Lực Đây là Tuệ Văn, Tuệ Tư, Tuệ Tu do trau giỏi 
Pháp Học, Pháp Hành. 

(2) Lực Cán: Lực Сап là Nghiệp Quả hay DỊ Thục Quả tức là Quả của 
nghiệp trong quá khứ đã trô sinh, rượt đuôi dé cản ngăn con đường tu tập hành trì. 
Ví dụ như một người khi phát tâm đi dự khóa tu hay muốn tu tập Thiền An Chỉ 
hay Thiền Minh Sát, nhưng lại phát bệnh và do vì bệnh hoạn và điều kiện sức khỏe 
yếu kém ngăn cản tham dự khóa tu hành thiền. 

(3) Lực Trì Kéo: Lực Trì Kéo là những điều kiện, tác nhân làm trì trệ, 
làm lui sụt, trì kéo sự tu tập hành trì. Lực Trì Kéo là những giặc lòng như dë duôi, 
không tinh cần, không tinh tán, không kham nhẫn, không chịu khó, nản lòng không 
năng nó trong Pháp Học và Pháp Hành. Ví dụ như một người hành thiền mà tâm 
đao động không tập trung, hay không kham nhẫn được cái đau, nên đau một chút 
là xả thiền. Rồi buồn ngủ thì ха thiền để đi ngủ, chứ không vượt qua chướng ngại 
giặc lòng. 
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Trong ba lực, Lực Đây, Lực Сап, Lực Trì Kéo thì Lực Đây là Pháp thuận 
và Lực Cản và Lực Trì Kéo là Pháp nghịch. Người thông thường thì thường nhiên 
sông buông trôi, không đủ ngũ quyên, ngũ lực, Tín, Тап, Niệm, Định, Tuệ, không 
đủ chí nguyện nên bị chùn bước trước Lực Trì Kéo và Luc Сап. Người có trí biết 
tu tập thì kham nhẫn, thấy cái khổ để tu tập vượt thoát cái khó. 

Lực Đây thì phải do găng tâm tinh tấn tu tập, tỉnh giác, ghi nhớ mới có 
được, còn Lực Trì Kéo và Lực Can thì hoạt động liên tục xuyên suốt không ngừng 
nghỉ cho dù chúng ta có biết hay không biết về chúng. Người không tu tập thì sẽ 
bị những Lực Cản và Lực Trì Kéo hoành hành và nhận chìm trong đau khó аё rồi 
đau khó lại thêm khổ đau vì tạo tác thêm nghiệp bất thiện. Người có trí tu tập trau 
giồi phát triển Lực Đây dë vượt qua sự trì kéo và xa dần cái sự сап trở. 


Vậy trên con đường tu tập chúng ta sợ lực nào, Lực Đẩy, Lực Trì Kéo, hay Lực 
Cản? 

Trên con đường tu tập hành trì, chúng ta không sợ Lực Cản hay Lực Trì 
Kéo mà chỉ sợ không đủ Lực Đẩy. Tại sao không sợ Lực Сап? Lực Сап là Quả 
của nghiệp đã tạo tác trong qua khứ thì chúng ta đâu biết Quả gì sẽ trỗ sinh cho 
nên không ngồi đó mà lo sợ. Lực Trì Kéo là những giặc lòng thì cũng không cần 
lo sợ vì nếu ta sống tỉnh thức ghi nhớ có đầy đủ Ngũ Quyền Ngũ Lực và chuyên 
tâm tinh cần, lúc nào cũng an trú trong tỉnh giác ghi nhớ trong hiện tại, gìn giữ 
thân lời ý cho trong sạch, và nếu có thời giờ thì hành thiền Chỉ, Quán, không 
hướng ra ngoài thì ta sẽ phát triển được Lực Đây và chế ngự được Lực Trì Kéo. 
Do bởi vậy chúng ta chỉ sợ không được gặp Chánh Pháp, không có được Pháp 
Học và Pháp Hành, không có đủ Văn Tư Tu để phát triển Lực Đây. 

Như người mang nặng ngàn cân trên vai, đi đứng khó khăn nặng nề, bây 
giờ bỏ xuống vài trăm cân thì người sẽ nhẹ nhàng và đi đứng sẽ được nhanh nhẹn, 
vững vàng hơn, và càng bỏ xuống thì càng được nhanh nhẹn hơn, vững vàng hơn. 
Cũng như vậy người có tu tập phát triển Lực Đây, giảm thiểu Lực Trì Kéo thì sự 
tu tập càng được tién triển, lòng tin vào Pháp Hành càng thêm vững chắc và sự 
tién tu càng được bền vững. Sự tu tập được xuyên suốt thì ta sẽ vượt qua được 
Lực Cản giống như chiếc xe chắc khoẻ lại có đầy đủ xăng đầu và tất cả các bộ 
phận điều được sẵn sàng thì chúng ta sẽ chạy xa và Lực Cản không đuổi theo kịp. 
** Ghi Nhớ. Trong đường tu tập chúng ta chỉ sợ không đủ Lực Đây chứ không 
sợ Lực Сап và Lực Trì Kéo. Có đủ Lực Đây chúng ta sẽ vượt qua được Luc Trì 
Kéo và bỏ lại Luc Сап không đuôi kịp аё chụp bắt. 
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Minh Họa về Lực Đây, Lực Сап, Lực Trì Kéo. 

Một người đang ngồi tụng kinh, hay đang tọa thiền, thì sự an trú trong tỉnh 
thức chú tâm hành thiền hay tụng kinh là Lực Đẩy, là đây chúng ta tién hóa trên 
con đường tu tập hành trì. Khi có tiếng điện thoại reo, và người ấy hướng tâm về 
tiếng reo của điện thoại và suy nghĩ có nên trả lời hay không trả lời, như vậy thì 
điện thoại reo là Lực Trì Kéo, đã làm mát sự an trú trong tỉnh thức, chú tâm và trì 
trê việc hành thiền hay tụng kinh. Nếu không vượt qua được giặc lòng mà trả lời 
điện thoại thì tạo ra một Lực Сап, làm ngăn cản, gián đoạn sự tu tập hành trì. Ví 
dụ như người ау trả lời điện thoại trong tâm trạng bực tức khó chịu và gặp phải cú 
điện thoại quảng cáo, thì thật là bất như ý, và như thế sinh tâm khó chịu, nóng 
giận, và hối tiếc, tâm suy nghĩ rằng biết vậy thì không trả lời điện thoại. Như thế 
người ấy đã tạo ba việc bát thiện: 

(1) đã ngừng sự tu tập là Lực Đây 

(2) đã tạo điều kiện cho Lực Cản phát sinh 

(3) là sinh tâm khó chịu, nóng giận, hồi tiếc và đây là những tâm Bắt Thiện. 
Và như thế người ấy liền không được quả an vui trong hiện tại. 


VI. ĐỊNH NGHĨA NGỮ TỪ 
Liệt Kê 37 Pháp Đăng Giác Phần 
Tứ Niệm Xứ (4 Pháp) 
(1) Thân Niệm Xứ 
(2) Tho Niệm Xứ 
(3) Tâm Niệm Xứ 
(4) Pháp Niệm Xứ 
Tứ Chánh Cần (Chánh Tinh Tán) (4 Pháp) 
(1) Tinh tấn nỗ lực diệt trừ Pháp Bắt Thiện nào đã sinh khởi. 
(2) Tinh tấn nỗ lực ngăn trừ Pháp Båt Thiện nào chưa sinh khởi. 
(3) Tĩnh tán nỗ lực phát triển Pháp Thiện nào đã sinh khởi. 
(4) Tinh tấn trau рібі Pháp Thiện nào chưa sinh khởi. 
Tứ Như Ý Túc (4 Pháp) 
(1) Dục Như Y Túc 
(2) Саһ Như Y Túc 
(3) Тат Như Y Тас 
(4) Тһат Như Y Тас 
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Ngũ Quyền (5 Pháp) 

(1) Tín Quyèn 

(2) Tấn Quyèn 

(3) Niém Quyển 

(4) Định Quyèn 

(5) Тиё Quyền 
Ngũ Lực (5 Pháp) 

(1) Tin Lực 

(2) `` Tán Lực 

(3) Niệm Lực. 

(4) — Định Lực 

(5) Tuệ Lực 
Thất Giác Chi (7 Pháp) 

(1) — Niệm Giác Chi 

(2) Trạch Pháp Giác Chi 

(3) Cần Giác Chi 

(4) Hý Giác Chi 

(5)  Khinh An Giác Сы 

(6) Định Giác Chi 

(T) Xà Giác Chi 
Bát Chánh Đạo (8 Pháp) 

(1) Chánh Kiến 

(> Chánh Tư Duy 

(3) Chánh Ngữ 

(4) Chánh Nghiệp 

(5) Chánh Mang _ 

(6) Chánh Tinh Tấn 

(7) Chánh Niệm 

(8) Chánh Định 
Liệt kê Hồng Danh Ân Đức Tam Bảo 

© Tập Sư Tập Pháp này chỉ liệt kê danh hiệu hay Ân Đức của Tam Bảo 
chứ không đi vào nội dung từng Ân Đức. Bạn có thể tìm cuốn Ân Đức Tam Bảo 
của Ngài Bửu Chon đề tìm hiểu thêm. | 

Ап Đức Phật Bảo: Đức Phật Ngài là bậc Ứng Cúng, Chảnh Đẳng Giác, 
Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ — Điều Ngự Trượng 
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Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Tất cả đây là chín Ân Đức hay Hồng Danh 
của một Bậc Chánh Đắng Giác mà một người niệm Phật cần nên phải niệm và ghi 
nhớ, hơn là niệm tên của một vị Phật. Tất cả Chư Phật đều có chín Ân Đức, đó 
là: | 


( Araharm: Bậc Ứng Сапе 

(2)  Sammasambuddho: Bậc Chánh Biến Tri 

4)  Vijjãcaranasampanno: Bậc Minh Hạnh Тос 

(4) Sugato: Bậc Thiện Thệ 

(5)  Lokavidũ: Bậc Thế Gian Giải 

(6) Anuttaro Purisadammasärathi: Bậc Vô Thượng Sĩ - Điều Ngự 
Trượng Phu 

(7)  Satthā Devamanussanaih: Bậc Thiên Nhân Sư 

(8)  Buddho: Phật 

(9)  Bhagavã: Thế Tôn 


Ап Đức Pháp Bảo: Pháp được Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng có sáu Ân 
Đức, đó là: 

(1) Sväãkkhato Bhagavattā Dhammo: Pháp được Đức Thế Tôn khéo 
thuyết giảng. 

(2)  Sanditthiko: Phát thiết thực hiện tại. 

(3)  Akaliko: Pháp không có thời gian. Pháp độ cho đắc Đạo Quả không 
chờ ngày giờ, là khi nào đắc Đạo thì đắc Quả tức thì không chậm trễ. 

(4) _ Ehipassiko: Pháp đến dé mà Һау. 

(5) Орапауіко: Pháp có khả năng hướng thượng. 

(6) [ Paccattarn veditabbo уійћаһтб: Pháp mà được người có trí chứng 
hiệu. 


Ап Đức Tăng Báo: Có chín Ап Đức của Tăng Bảo, đó là: 

(1)  Supaftipanno Вһағауаќо Sãvakasangho: Diệu Hạnh là Chúng 
Tăng đệ tử cúa Đức Thế Tôn. 

(2)  Ujupatipanno Bhagavāto Sãvakasangho: Trực Hạnh là Chúng 
Tăng đệ tử của Đức Thế Tôn. 

(3)  Ñãyapafipanno Bhagaväto Sãvakasangho: Như Lý Hạnh là 
Chúng Tăng đệ tử của Đức Thé Tôn. 











(4)  Sãmricipafipanno Bhagavato Sãvakasangho: Chánh Hạnh là 
Chúng Tăng đệ tử của Đức Thé Tôn. Chúng Tăng đệ tử của Đức Thế Tôn như vậy 
gòm có bốn đôi tám bậc (Vadidam cattāri purisayugäni абћа purisapugøal8). 

(5) Esa Bhagavato Sävakasangho, Ahuneyyo: Chư Tăng đệ tử của 
Đức Thế Tôn xứng đáng được cung kính. 

(6)  Pahuneyyo: Chư Tăng đệ tử của Đức Thế Tôn xứng đáng được tôn 
trọng. 

(77 Đakkhineyyo: Chư Tăng đệ tử của Đức Thế Tôn xứng đáng được 
cúng dường. ` 

(8) Añjalikarantyo: Chư Tăng đệ tử của Đức Thế Tôn xứng đáng được 
chắp tay. 

(9) _ Anuttararn puññakkhettarh lokass8°ti: Chư Tăng đệ tử của Đức 
Thế Tôn là Phước Điền vô thượng ở thế gian. 

Chư Tăng đệ tử của Đức Thế Tôn gồm có bốn đôi, đó là: 
Đôi 1: Sơ Đạo, Sơ Quả. 
e Đôi 2: Nhị Đạo, Nhị Quả. 
e Đôi 3: Tam Đạo, Tam Quả. 
e Đôi4: Tứ Đạo, Tứ Quả. 
Chư Tăng đệ tử của Đức Thế Tôn gồm có tám bậc, đó là: 
e Вас Thất Lai Рао 
e Bậc Thất Lai Quả (là Bậc Nhập Lưu) 
e Bâc Nhất Lai Đạo 
e Bác Nhất Lai Quả 
• Bậc Bất Lai Đạo 
e Bậc Bất Lai Quả 
° Вас Vô Sinh (Arahan) Đạo 
e Bác Vô Sinh (Arahan) Quả. 


Trí Tuệ: Là sự hiểu biết rõ ràng, hay liễu ігі, thấu triệt, không mê mờ. Phải minh 
sát rõ như thật thì mới gọi là có trí tuệ. 
e Sát trừ sự mê mờ: Làm tiêu tan, biến mất đi sự mê mờ. 
e Thấu triệt đối tượng: Hiểu rõ, thông suốt, xuyên suốt, tường tận Pháp Thực 
Tính, Pháp Thực Tướng. 


Pháp Thực Tính: Đặc tính, hay bản chất thực của các Pháp. 
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Pháp Thực Tướng: Рас tướng, bản thê, thể trạng thật của các Pháp là Vô Thường, 
Khổ Đau, và Vô Ngã. 

Danh: Danh là tên gọi chỉ định cho bốn thành phần tâm sinh lý, hay tinh thần là 
Thọ, Tưởng, Hành, Thức. Danh còn được dùng khi nói đến Tâm như thành phần 
tâm linh khác với thành phần vật lý là Thân. Danh Pháp là nói chung cho các hiện 
tượng và tién trình thuộc thành phần tinh thần. | 


Săc: Sắc là tên gọi chỉ định thành phần vật lý tác thành Thân. Bốn thành phàn 
lớn mà thường được nói đến khi nói về Sắc là Tứ Đại gồm Đất, Nước, Lửa, Gió/Hư 
Không. Sắc còn có ý nghĩa nữa là những đối tượng vật lý được nhìn thấy bởi mắt 
hay Nhãn Căn. Sắc đó gọi là Cảnh Sắc. Sắc Pháp là nói chung cho các hiện tượng 
và tiễn trình thuộc thành phân vật lý, thể chát. 
Danh Sắc: Danh Sắc là hai thành phần tâm sinh lý được trình bầy khi nói đến con 
người hay Thân và Tâm. 
Bậc Hiền Triết (Sapurisa) / Bậc Hiên Trí (Pandita): Bậc hiền triết là người đạo 
đức, lương thiện, ăn hiền ở lành, nhưng chưa khôn khéo và trí tuệ như Bậc Hiền 
Trí. Người Nhị Nhân có thé là một bậc hiền triết nhưng phải là Người Tam Nhân 
mới có thé là bậc hiền trí. Bậc hiền triết có đủ bảy Pháp, đó là: 

(1) Tri Nhân: Hiểu biết rõ nhân của tất cà Pháp. Biết sự hiền lành là 
cái nhân của sự an vui. Biết sự hung ác là cái nhân của sự khó não. 

(2) Tri Quả: Hiểu biếtrõ cái quá của tất cà Pháp. Biết sự an vui là cái 
quả của sự hiền lành. Biết sự khổ não là cái quả của sự hung ác. 

(3) Tri Ky: Hiểu biếtrõ vị trí mình, trình độ của mình đến đâu rồi hành 
theo cho phù hợp. Biết người, biết ta. 

(4) TriBi: Hiểu biết về người, về hội chúng mà mình hội nhập. Tri Ку, 
Tri Bỉ là biết người biết ta. Không vong ky lợi tha, tức là không hy sinh mình hết 
cho người. Ở đây nhắc lại lời Đức Phật dạy ở phần trên là làm việc gì cũng phải 
có lợi cho mình và có lợi cho người mới nên làm. 

(5) Tri Độ: Hiểu biết chuyên nghề lành để nuôi mạng, và thường biết 
tiết độ trong sự ăn uống. 

(6) Тн Thời: Hiểu biết dùng thời giờ, biết giờ nào phải làm việc nào. 
Làm việc đúng thời và hợp thời, không làm việc phi thời. 

(> Tri Hội: Biết tùy cơ ứng biến, ở trong hội chúng biết cách ứng xử, 
nói năng, hành động cách nào cho dễ việc tiếp dẫn người. Người biết tri hội là 
trong hội chúng đông người không bàn luận về chính trị hay tôn giáo. Đức Phật 
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có bốn hội chúng là Tỳ Khưu, Tỳ Khưu №, Cận Sự Nam, Cận Sự Nữ, và tứ chúng 
đồng tu. 


Tham: Tính chât của Tham là muôn có, muôn đem vào, muôn chiêm hữu và chap 


giù. 


Sân: Tinh chất của Sân là muốn đây ra, muốn thiêu hủy đối tượng. 


Vô Minh: Có tám điều mà chúng ta mê mờ (hay bát liễu tri) để đưa đến mọi sự 
khổ đau, luân hồi sinh tử trầm luân. 


(1) 

О) 
của Khô. 

9) 

Khô. 

(4) 
diệt Khô. 

(5) 
quá khứ. 

(6) 
hiện tại. 

(7) 


Bát tri Khó Рё: Không tường tri hiểu biết về Sự thật về Khô. 
Bất tri Tập Рё: Không tường tri hiểu biết về sự thật về nguyên nhân 


Bát tri Diệt Đế: Không tường ігі hiểu biết về sự thật về chấm đứt 
Bát tri Đạo Đề: Không tường tri hiểu biết về sự thật về con đường 
Bát tri Nhân Quá Khứ: Không tường tri hiểu biết về nhân tạo trong 


Bất її Nhân Hiện Tại: Không tường tri hiểu biết về nhân tạo trong 


Bất tri Nhân Quả Liên Quan: Không tường tri hiểu biết về Lý Nhân 


Quả, có Nhân thì có Quả. 


(8) 


Bất tri Liên Quan Tương Sinh: Không tường tri hiểu biết về sự 


tương quan sinh khởi của một Pháp. Pháp có đủ duyên thì sinh, và có sinh thì có 
diệt cũng do bởi duyên. Có cái này thì có cái kia chứ không có độc lập. 


Tám Pháp đáng kính của Bạn Hiền là: 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 


Tính cụ túc: Đức tin viên mãn. 

(0101 cụ túc: Giới viên mãn. 

Văn cụ túc: Tri kiến rộng lớn đầy đủ. 

Thí cụ túc: Xả thí viên mãn, rộng rãi. 

Cần cụ túc: Siêng năng, tinh tân, cần mẫn viên mãn. 
Niệm cụ túc: Niệm viên mãn. 

Đình cụ túc: Có định viên mãn. 

Tuệ cụ túc: Có trí tuệ. 
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Phước Trí là quả của sự xả thí Thiện Công Đức, xả thí vô uý, không sợ hãi, 
và trau giòi sự tu tập trí tuệ. Thuyết Pháp là nhân sinh trí tuệ, là Thiện Công Đức 
của Phước Trí. Khi muốn được thuyết Pháp, người thuyết Pháp phải học Pháp, 
ghi nhớ, và trình bầy Pháp rõ ràng cho người khác hiểu rõ. Do đó người thuyết 
Pháp đã thực hiện Tam Học Văn, Tư, va Tu đê phát sinh trí Tuệ và thành tựu 
Phước Trí. | 
Pháp Thí: Ха thí Thiện Công Đức, Ха thí Vô Ủy làm cho người an tâm, hiểu 
biết, và không lo sợ. Xà thí Vô Úy là tạo Phước Trí, là nhân sinh trí tuệ. 

Tạo Phước Trí bằng cách thuyết Pháp, cho những lời khuyên chân chánh dé làm 
cho người thấy rõ bản chất của Vô Thường, Khổ Đau, và Vô Ngã của cuộc đời 
hay của vạn Pháp. Khuyên người nên tu tập để có được cuộc sông an vui hạnh 
phúc. Phước Trí cũng là quả của sự tu tập quán chiếu sự vô thường, khổ đau, và 
vô ngã của vạn vật, và nhất là của chính bản thân của con người chúng ta. 

Xin nguyện thành kính hồi hướng quả phước của Thiện Công Đức biên soạn và 
hùn phước ấn tông Sưu Tập Pháp II này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn 
loài, nguyện cho tất cả sớm thành tựu sở cầu sở nguyện, tăng trưởng trí tuệ, và 
thành đạt Đạo Quả Níp Bàn. 


Đến Đây là kết thúc Tập II, Nhân Sinh Trí Tuệ. 


Sadhu! Sadhu! Sadhu: 
Lành Thay! Lành Thay! Lành Thay! 
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TẬP Ш - TÚ PHÁP SIÊU LÝ - TÚ THÁNH РЁ - PHÁP 
CHẾ ĐỊNH 


Bốn Sự Thật (Tứ Chân Lý) đã được các bậc Thánh Nhân chứng tri, được 
gọi là Tứ Thánh Đế: đó là Sự Thật về Khổ, Sự Thật về Nguyên Nhân đưa đến 
Khổ, Sự Thật về Sự Diệt Khổ, và Sự Thật về Con Đường tu tập để Diệt Khô 
(Trung Đạo). Đức Thế Tôn Ngài đã khám phá và đã giảng dạy bốn Sự Thật này 
đến cho hàng đệ tử của Ngài là các bậc tu sĩ xuất gia cũng như tại gia thiện nam 
thiện nữ, những người đã tu tập theo những huấn từ của Ngài, giác ngộ được bốn 
Sự Thật (Tứ Chân Lý) và đã giải thoát mọi khô đau, cũng như những người còn 
đang trên con đường tu tập theo bốn Sự Thật (Tứ Chân Lý) này để đến bờ giác 
ngộ giải thoát. 

Có những người đã cảm nhận được Khổ, thì mong cầu được thoát khỏi 
Khổ. Con đường để đoạn diệt Khô đã được Đức Thế Tôn chỉ dạy, là huấn từ của 
Ngài trong suốt bốn mươi lăm năm. Con đường ấy là Con Đường Trung Dung 
(Trung Đạo), hay là Bát Chánh Đạo, con đường tránh xa hai cực đoan lợi dưỡng 
và khổ hạnh không có lợi ích chi, và cũng không đưa đến đâu. Băng Con Đường 
Trung Dung (Trung Đạo) gồm có tám chỉ phần, đó là: Chánh Kiến, Chánh Tư 
Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tinh Tán, Chánh Niệm, và 
Chánh Định đưa đến an tịnh, trí tuệ siêu thế, giải thoát và Níp Bàn. Đức Phật Ngài 
đã đi trên con đường ấy, những bậc Thinh Văn Thánh Đệ Tử của Ngài cũng đã tu 
tập trên con đường ấy, vậy chúng ta những người con Phật tầm cầu giải thoát cũng 
sẽ phải tu tập, hành trì trên con đường ấy. 


Tập Sưu Pháp này được viết trong mùa Lễ Vesakkha, hay là Lễ Tam Hợp, 
ngày lễ kỷ niệm ba sự kiện trọng đại trong Phật Giáo Nguyên Thủy đó là ngày Bò 
Tát Siddhattha Бап Sanh, ngày mà Bồ Tát đạt Рао, trở thành Bậc Chánh Юйпр 
Giác Siddhattha Gotama, và ngày mà Đức Phật Siddhattha Gotama Vô Dư Y Мр 
Bàn. Quyền sách được ra đời với tâm nguyện gieo duyên Phật Pháp, cúng đường 
Pháp Bảo đến những bậc Thiện Trí Thức, những Hảo Pháp Hữu, và Quý Phật Tử 
hữu duyên cùng đến Tứ Phương Tăng Tự йё làm lễ kỷ niệm ba sự kiện trọng đại 
này, và cùng tu tập, trau giỗi hạnh nguyện sớm ngày thành đạt Đạo Quả Níp Bàn, 
giải thoát mọi Pháp phiền não trói buộc trong bé trầm luân sinh tử. 
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Kính mong những người hữu duyên với Tập Sưu Tập Pháp được lợi lạc 
trong Pháp Học và Pháp Hành mà đã được chia sẻ trong quyền sách này. Qua đó 
tu tập tién hóa Giới Tịnh, tăng trưởng Định Tâm, và phát triển Tuệ Giác. 

“Sabbadaãnam đhammadãänam jinãti” 
“Pháp thí là cao thượng hơn các loại thí.” 


L СЮ THIỆU KINH ĐIẾN 


Trước khi đi vào trọng tâm của quyền Sưu Tập пау, về nội dung sơ lược 
Pháp Siêu Lý, Tứ Thánh Đế, và Pháp Chế Định, thiết nghĩ răng chúng ta cũng cần 
nên làm quen, hay ôn lại một số Pháp ngữ. Lại thêm nữa chúng ta cũng nên nhắc 
lại để và có khái niệm về ba Tạng Kinh Điển đã ghi lại Giáo Pháp, những huấn từ 
của Đức Phật, như thế để cho những ai chưa biết thì có duyên được biết, và cho 
những ai đã biết rồi thì xem đây là cơ hội để ôn lại và xem có cái gì mới mà cần 
đề bó sung cho kiến thức vậy. 
Tam Tạng Kinh Điễn 

Chúng ta được biết Giáo Pháp của Đức Thé Tôn, Ngài đã giáo truyền trong 
bốn mươi lăm năm Hoằng Pháp độ sinh, đã được ghi lại trong ba Tạng (ТіріќаКа), 
đó là Tạng Luật (Vinaya Pifaka), Tạng Kinh (Sutfanta Ріќака), và Tạng Vô Tỷ 
Pháp (Abhidhamma Pitaka). 
Tang Luật (Vinaya Pitaka): Được ghi lại những điều luật, hay là giới điều, hay là 
điều học giới mà Đức Phật đã giáo huấn cho hàng Tu Sĩ xuất gia. Tạng Luật thì 
bao gồm năm Bộ, đó là: 

(1) Bộ Bất Cộng Trụ (Phân Tích Giới Tỳ Khưu) 

(2) Bộ Ung Đối Trị (Phân Tích Giới Tỳ Khưu Và Tỳ Khưu Ni) 

(3) Bộ Đại Phẩm 

(4) Bô Tiểu Phẩm 

(5) Bộ Tập Yếu 
Điều học giới hay giới điều đem lại mười điều lợi ích cho hàng Tu Sĩ xuất gia như 
sau: 
(1) Cho có điều tuyệt hảo đến Chư Tăng. 
(2) Cho có sự an lạc đến Chư Tăng. 
(3) Рё khiển trách những người tính xấu ха phá giới. 
(4) Cho có sự an vui đến Chư Tỳ-Khưu trì giới trong sạch, đáng kính 
mên. 
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(5) DÈ kiểm thúc, ngăn ngừa các Pháp Lâu phiền não trong thời hiện 
tại. 


(6) Để đấy lui các Pháp Lâu phiền não trong đời vị lai. 

(7) Cho những người chưa tin phát tâm tín ngưỡng. 

(8) Cho những người đã tin, càng thêm tin. 

(9) Cho Phật Pháp được kiên có lâu dài. 

(10) Để hồ trợ Tạng Luật. 

Chư Tỳ-Khưu vui thích trong sự xuất gia, nên ghi nhớ răng các quả vui đều 
được phát sinh đo sự thông hiểu “Giới Luật” trước, cho có đức tin bền chắc trong 
giới-luật và cần phải thật hành theo cho được thuần thục. 

Hàng Cư Sĩ tại gia cũng có giới điều hay là điều học giới của người cư sĩ. 
Ân Đức của người có thọ trì Tam Quy và Ngũ Giới hay Bát Giới, tức là có Quy Y 
Phật, Quy Y Pháp, Quy Y Tăng (Tam Bảo) và hành trì năm giới, hoặc tám giới 
trong sạch thì được Quả Nhân, Thiên, và Níp Bàn (Người, Trời, và Sự Giải Thoát). 
Các chúng sanh được sinh về Cõi Trời cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được 
dày đủ tài vật cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giải thoát Níp Bàn cũng 
nhờ giữ 0101. 

Giới Luật là bước đầu tiên của người tu Phật, là nền tång cho người Tu Sĩ 

xuất gia, cũng như cư sĩ tại gia được thanh tịnh Thân và Tâm, và để trau giòi đời 
sống đức hạnh mà tién hóa trên con đường tu tập đến giải thoát Níp Bàn. 
Tạng Kinh (Suttanta Pifaka): Tạng Kinh thì bao gồm năm Bộ Kinh, đó là: 
Trường Bộ Kinh (Dīgha Nikãya), Trung Bộ Kinh (Majjhima Nikãya), Tương 
Ung Bộ Kinh (Samyutta Nikãya), Tăng Chi Bộ Kinh (Aguttara Nikãya) và 
Tiểu Bộ Kinh (Khuddaka Nikãya). 


(1) — Trường Bộ Kinh (Digha Nikãya): Là tập hợp của 34 Bài Kinh có 
nội dung dài do Đức Phật giảng dạy và được Ngài Ananda thuật lai. Trong Bộ 
Kinh này, Bài Kinh 16, Kinh Đại Viên Tịch Nip Bàn (Mahäparinibbãana sutta), 
những lời dạy cuỗi đời của Đức Phật là sau khi Ngài Viên Tịch Níp Bàn thì chư 
Tỳ Khưu nên lây Giáo Pháp và Giới Luật làm bậc Đạo Sư, làm Thây. 

(2) Trung Bộ Kinh (Majjhima Nikãya): Trung Bộ là tập hợp của 152 
Bài Kinh có nội dung trung bình. 

(3) Tuong Ưng Bộ Kinh (Samyutta Nikãya): là tập hợp với số lượng 
7, 762 Bài Kinh. 
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(4) _ Tăng Chi Bộ Kinh (Anguttara Nikãya): là tập hợp với số lượng 9, 
557 Bài Kinh. | 

(5) Tiểu Bộ Kinh (Khuddaka Nikāya): là tập hợp với số lượng 15 Tập 
Kinh. 


Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhamma): Vô Tỷ Pháp Tang là Tạng tập hợp của tất cà 
Pháp cao siêu hay Pháp Siêu Lý (Paramatthadhamma) là Pháp có ý nghĩa vi 
diệu cao siêu, không thể biến chuyển sai khác, là Pháp chân thật cùng tột không 
thể so sánh và không thê chia chẻ thêm được nữa. Tạng Vô Tỷ Pháp gồm có bẩy 
Bộ, đó là: 

(1) Bô Pháp Tụ (Dhammasagani) 

(2) Bộ Phân Tích (Vibhanga) 

(3) Bô Nguyên Chất Ngữ (Dhãtukathäã) 

(4) Bộ Nhân Chế Định (Puggalapaññatti) 

(5) Bộ Ngữ Tông (Kathävatthu) 

(6) Bộ Song Đối (Vamaka) 

(7) Bô Phát Thú (Patthana) 


Ó đây xin được dùng một câu kệ 183 trong Kinh Pháp Cú để trình bầy ý 
nghĩa khái lược và tính chất căn bản của ba Tạng Luật, Kinh, và Vô Tỷ Pháp. Một 
cách chân thật và chắc chắn rằng Tam Tạng Kinh Điền day rất nhiều vì đó là tất 
cả huấn từ của Bậc Đạo Sư trong quá trình Hoằng Pháp độ sanh, nhưng ở đây chỉ 
xin lấy câu kệ này để giúp chúng ta hiểu ý nghĩa một cách nôm na ngắn gọn về 
tính chất của ba Tạng Kinh Điển. Câu Kệ 183, Kinh Pháp Cú có nội dung như 
Sau: 

Chư ác тас tác 
Chung thiện phụng hành 
Tự tịnh kỳ ý 
Thị chư Phát Giáo 
(Kinh Pháp Си, Câu 183) 


Chư Ác Mạc Tác: có ý nghĩa là không tác hành các điều ác. Vậy ở Tạng 
Luật đã bao gồm những giới điều hay điều học giới được Đức Phật giáo huấn, mà 
người thực hành những giới luật này, thi duoc tránh xa và ngàn ngüa tao tác các 
điều ác hanh. 

Chúng Thiện Phụng Hành: có ý nghĩa là thành tựu tất cả các hạnh lành. 
Vậy 








và phương thức khác nhau nhăm để giáo huấn cho con người ta tu tập dé thành 
tựu tất cả các hạnh lành. 

Tự Tịnh Kỳ Ý: có ý nghĩa là làm cho Tâm Ү được thanh tịnh trong sạch. 
Trong Vô Ту Pháp Tạng bao gồm những Pháp Siêu Lý mà ở đó соп người ta nếu 
học Vô Tỷ Pháp thì sẽ biết được Tâm của họ hoạt động như thế nào và tién trình 
sinh khởi cũng như diệt mất của nó ra sao. Và thêm nữa là người ta cũng sẽ hiểu 
biết được nhân tô cân thiết để một Tâm Ý Thức sinh khởi, và khi sinh khởi thì nó 
có đặc tính chi, và phận sự của nó như thế nào, và sự thành tựu của nó. Có như 
thế thì mới mong cầu biết được Tâm Ý như thế nào mà làm cho nó trong sạch, 
thanh tịnh. 

Thị Chư Phật Giáo: có ý nghĩa là ba điều được nói ở trên là những huấn 
từ, những lời dạy của Chư Phật. Như vậy cũng tương đương với tất cả những huấn 
từ của Chư Phật ở trong ba Tạng Luật, Kinh, và Vô Tỷ Pháp. 

Mong ràng qua sự trình bày ở trên, chúng ta có khái niệm, hình dung tông 
quát về tính chất của ba Tạng Kinh Điển, đã hàm chứa Giáo Pháp của Đức Phật. 
Đức Thế Tôn Ngài đã với lòng Đại Bi Đại Giác của một Bậc Chánh Đăng Giác đã 
giáo huấn hàng Tu Sĩ xuất gia cũng như tại gia Cư Sĩ theo Tuần Tự Pháp, đó là tu 
tập trau ріді giới luật cho trong sạch, để thanh lọc và tịnh hóa khỏi tất cả các Ác 
Hạnh, kế đến tu tập làm tăng trưởng tién hóa làm thành tựu các Hạnh Lành, và rốt 
ráo là рій Tâm Y hay làm cho Tâm ý trong sạch. Tâm Ý thanh tịnh trong sáng thì 
sẽ dẫn đến làm việc chi cũng thanh tịnh trong sáng, luôn cả việc giữ giới và thực 
hành điều thiện. Kinh Pháp Cú có câu kệ như sau: 

Y dán đầu các Pháp 
Y làm chủ, ý tạo 
Nếu với ý thanh tịnh 
Nói lên hay hành động 
An lạc bước theo sau 
Như bóng không rời hình. 
(Kinh Pháp Си, Câu Kệ 2) 


Pháp Tục Рё và Pháp Chân Dé 

Chúng ta, những người Phật Tử, chắc là không xa lạ, hay ít nhất cũng đã 
một lần nghe qua những Pháp ngữ “Tục Đế”, “Chân Dë” hay là Siêu Lý Đế, nhưng 
ở đây cũng xin được mạn phép giản lược ý nghĩa của những thành ngữ này trong 
khuôn viên hạn hẹp của quyền 
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thêm cũng như giúp cho phần ngữ nghĩa đến những hữu duyên Thiện Nam, Thiện 
Nữ mới trên bước đầu học Phật, gặp phải khó khăn khi nghe đến những Pháp ngữ 
này. 
Bậc Chánh Đăng Giác thường luôn khải thuyết Giáo Pháp thể theo Chân 
Thực Tính với hai thé loại là: 
e Thuyết Pháp theo thực tính của thành ngữ phố thông, được gọi là Pháp Tục 
Đề (Sammutisacca); bao gồm Luật Tạng, Kinh Tạng, bộ Kinh Nhân Chế 
Định trong Vô Tỷ Pháp Tạng. 
ө Thuyết Pháp theo sự chắc thật của Chân Thực Tính, được gọi là Pháp Siêu 
Lý Dé (Paramatthasacca); gồm có sáu bộ Tạng Vô Tỷ Pháp, loại trừ bộ 
Kinh Nhân Chế Định. 


Pháp Tục ĐỀ (Sammuttisacca) 

Trong Tạng Luật, Tạng Kinh, và bộ Nhân Chế Định là Bộ thứ tư của Tạng 
Vô Tỷ Pháp, thì được Đức Phật thuyết giải theo từ ngữ phô thông. Ngài thuyết 
giảng theo Pháp Tục Đề với những Chúng Hữu Tình chưa từng nghe và học hỏi 
với Pháp Thực Tính Siêu Lý ở trong các đời quá khứ; thuyết giảng đơn giản với 
các vẫn đề mà có thé lãnh hội dë dàng thì Đức Phật thường thuyết giảng trước, và 
sau đó là khải thuyết Pháp Siêu Lý Đề để tỏ ngộ rốt ráo là phần sau cùng. 

Ở phần Pháp Tục Đề thì có hai trường hợp, đó là: 
e Trường hợp mà Đức Phật thuyết giảng trong phần Luật Tạng và Kinh Tạng. 
° Trường hợp mà dân gian sử dụng để trao đôi với nhau. 

Cả hai trường hợp Pháp Tục Đề vừa Кё trên, thì cũng là sự thật, tuy nhiên 
chỉ là sự thật theo thành ngữ phổ thông, không phải là sự thật theo Pháp Thực Tính 
được, và chăng qua chỉ là một sự chân thật đề thoát khỏi sự vi phạm vọng ngữ mà 
thôi. Do đó, Đức Phật thuyết giảng thể loại Pháp Tục Đề trong Tạng Luật và Tạng 
Kinh, hoặc tất cả dân gian thường quen sử dụng để nói chuyện và trao đối với 
nhau, cũng là nhằm để không vi phạm vọng ngữ một chút nào cả. 

Trong Chú Giải Tăng Chi Bộ Kinh - ở bộ Manorathapurani Atthakatha 
có dẫn chứng như sau: 

e Việc thuyết giảng thể theo hai thé loại vừa nêu trên, nhằm lợi ích đến tất cả 

Chúng Hữu Tình khả huấn luyện. 

e Pháp Tục Đề là sự thật phổ thông, chế định, tức là sự thật được thành lập 
do bởi sự biến chế và quy định do bởi của con người và được sử dụng cho 
việc trao đổi, giao tế với nhau trong sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Sự 
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thật này thì không phải Pháp Thực Tính rốt ráo, tuyệt đối nên chịu sự chi 

phối và thay đổi theo thời gian, không gian, và vị trí. 

Ví dụ như khi nói đến một Người Nam, thì Người Nam này được gọi là 
thanh niên là đang lúc Người Nam này đang ở độ tuổi thanh xuân, nhưng khi 
Người Nam này già di thì được gọi là ông, hay chú, hay bác. Cũng tương tự nhu 
vậy cho Người Nữ, thì cũng cùng là một Người Nữ ấy, mà có khoảng thời gian 
được gọi là Thiếu Nữ, Thanh Nữ, rồi trở thành Cô, Chị, Bà. Đó là do quy định 
đặt đề và đồng thông qua bởi con người, như thế cho thuận tiện trong việc giao tế 
sinh hoạt trong cuộc sống. Rồi lại nữa sự thật do quy ước này lại bị thay dôi ở 
từng địa phương, hay Quốc Độ khác nhau. Ví dụ như cùng là một vật thể được 
dùng dé đắp cho ấm, nhưng người ở miền Bắc thì gọi là cái chăn, và ở người miền 
Nam thì gọi là cái тёп. 

Pháp Siêu Lý Dé (Paramatthasacca) 

Pháp Siêu Lý Рё là sự thật tuyệt đối, là Pháp Thực Tính, hay Pháp Chân 
Рё. Đối với những Chúng Hữu Tình đã từng nghe và đã từng có học hỏi về Vô 
Ty Pháp trong những đời trước thì Đức Phật thường khải thuyết Pháp Siêu Lý Рё 
để lãnh hội với trí tuệ đầy đủ. 

Pháp Siêu Lý Đề là sự thật tuyệt đối, nhưng để cho Chúng Hữu Tình học 
hiểu được thì Đức Phật giải thuyết theo sự thật thuộc Pháp Tục Đề qua phổ thông 
ngữ mà Chúng Hữu Tình có thể lãnh hội được. 

Tứ Thánh Đề (Агїуавасса) là bốn Pháp Chân Thật của Bậc Thánh Nhân, 
là chân thực tính về Sự Khô (Khổ Thánh Рё), về Nguyên Nhân khởi sinh của Khổ 
hay là Tập Thánh Đề, về Níp Bàn (sự chấm dứt Khổ - Diệt Thánh Đế), và con 
đường tu tập dé dập tắt mọi nhân tó sinh ra của Khổ, dé đạt đến sự Diệt Khổ Đề 
(Đạo Thánh Рё). Nhưng để cho Chúng Hữu Tình hiểu được bốn Chân Рё này, 
thì Đức Phật đã giảng dạy bốn điều này trong Tạng Kinh qua phổ thông ngữ. Sự 
Thật (Chân Lý), nhưng những ngôn từ, hay những Pháp ngữ dùng để giải giảng, 
khai triển cho chúng ta được hiểu thì phải dùng ngôn từ phổ thông, và khái niệm 
chế định. Tức là chúng ta mượn thành ngữ phố thông (Pháp Tục Рё) dé học biết 
và kiến tri về nghĩa lý Chân Đề, Siêu Lý nhưng để chứng tri được lý nghĩa Chân 
Đề thì phải tu tập, hành trì, sống với Pháp Hành, và Thiền Định, Thiền Tuệ mới 
mong cầu dàng thành tuệ tri về bốn Sự Thật (Chân Рё) nầy. Và đây cũng là lý do 
chúng ta ôn lại, hay tóm lược lại về Pháp Tục Đề và Pháp Chân Đề. 
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Sưu Tập Pháp, Tập II — TÚ PHÁP SIÊU LÝ-TỨ THÁNH ĐỀ-PHÁP CHÉ ĐINH 





Khi nói đến khái niệm phần chế định thì chúng ta có Pháp Chế Đinh gồm 
Danh Chế Định và Nghĩa Chế Định. Ví dụ khi nói đến “Тат” thì danh từ “Tâm” 
là Danh Chế Định tức là tên gọi cho ý thức, tâm ý thức, hay suy nghĩ của con 
người, hay là thành phần tâm sinh lý của con người, và được đặt thành Nghĩa Chế 
Định của Tâm. Nhưng danh từ chê định gọi là “Tâm” пау được dùng đê cho chúng 
ta học và biết rằng “Tâm” là một Pháp Siêu Lý (Chân Dó), và sự thật Chân Đề hay 
bản thể rốt ráo của Tâm là biết Cảnh và luôn luôn tiếp thâu Cảnh. Đó là sự quan 
hệ giữa Tục Dé và Chân Dé. Chúng ta không thé biết về cái Chân Đề nếu không 
dùng cái khái niệm Tục Đề để trình bầy diễn giải. Nhưng sự hiểu biết này cũng 
chỉ là biết qua Khái Niệm Pháp Tục Đề thôi, cho đến khi con người ta tu tập và 
chứng tri Pháp Thực Tính, Thực Tướng Chân Đề và Đạo Quả Níp Bàn thì mới 
thật sự là liễu tri hay tuệ tri bốn Sự Thật (Tứ Chân Lý). 
Bón Sự Thật (Tứ Chân Lý) sẽ được trình bầy trong phần sau của quyền sách này, 
và Pháp Chế Định bao gồm Danh Xung Chế Định và Nghĩa Lý Chế Định cũng sẽ 
được trình bầy ở phần sau của quyên sách nầy. 


H. П. GIỚI THIỆU PHÁP SIÊU LÝ 


Siêu Lý theo Pali ngữ là Paramattha. 
Paramattha — khi chiết tự ra thì có được hai từ ngữ là Parama + Attha. 


e Parama — Pháp vi diệu, không thể biến chuyền sai khác, là Pháp căn bản 
chủ yếu của Danh Chế Định và Nghĩa Chế Định. 
e Attha - Nội dung, là thực tính của Danh Sắc, chính là Chi Pháp vậy. 
Pháp Siêu Lý (Paramattha) làm thành Pháp Thực Tính của Danh Sắc; đó là Chi 
Pháp уі điệu không thể biến đối sai khác, và làm thành Pháp căn bản chủ yếu của 
Danh Xưng Chế Định và Nghĩa Lý Chế Định, và như thế được gọi là Pháp Siêu 
Lý. Pháp Siêu Lý, là sự thật rốt ráo cùng tột, và gồm có ba ý nghĩa: 

(1) Không bao giờ thay đổi (Parama aviparito): Sự Thật (Chân Lý) 
hay Pháp Siêu Lý thì có đặc tính thường hằng, bắt biến, trước sau đều giống nhau, 
không sai khác. Quá khứ, hiện tại và vị lai đều không thay đổi. Pháp có Thực 
Tính hay tính chất tuyệt đối, rốt ráo, không bị chi phối hay thay đổi. Quá khứ, 
hiện tại, vị lai đều có tính chất hay đặc tính như vậy. Ví dụ như Tâm (Citta) là 
một Pháp Siêu Lý và đặc tính của Tâm là “Biết”. Quá Khứ, Hiện Tại, hay VỊ Lai 
thì đặc tính của Tâm là Biết. 
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(2) _ Đối tượng của trí tuệ cao siêu: Pháp Siêu Lý có nghĩa lý cao siêu, 
chân lý vi diệu, là đối tượng của trí tuệ cao siêu. О Pháp Siêu Lý thì nói đến Tâm, 
Tâm Sở (hay thành phần sở hữu của Tâm), Sắc Pháp, và Níp Bàn, Uân, Xứ, Giới, 
Đề, chứ không nói về người này, người kia, hay người nam, người nữ như là những 
Pháp Chế Định. Ví dụ Pháp Chế Định thì nói về con người, nam, nữ, già, trẻ, bé, 
lớn, anh chị, ông bà, v.v., nhưng ở Pháp Chân Lý thì con người được nói đến như 
Ngũ Uán gồm Sắc Uẫn, Thọ Пап, Tưởng Uán, Hành Uån, Thức Ойп, hay là hai 
thành phần gồm Danh Pháp và Sắc Pháp, mà Danh Pháp gòm những hiện tượng 
và tiến trình thuộc phần tinh thần bao gồm Tứ Danh Uán (Thọ Uẫn, Tưởng Uân, 
Hành Uẩn, và Thức Uẩn) và Sắc Pháp là những hiện tượng và tién trình thuộc 
phân thê chất gồm Sắc ап của Ngũ Uẫn. 

(3) Chủ bản thể của Pháp Chế Định: Tạo tác hiện bày các Pháp Chế 
Định (Danh Xưng Chế Định và Nghĩa Lý Chế Định). 


Paramatthasacca — Siêu Lý Ð Dé. Siêu Lý Đề có hai thể loại, đó là Thực Tính рё, 
và Thánh Рё. 

e Thực Tính Рё (Sabhãvasacca): Pháp Thực Tính theo thực tướng; tức là 
Pháp Thiện (Kusaladhamma), Pháp Bất Thiện (Akusaladhamma), v.v., 
được trình bày trong Tạng Vô Tỷ Pháp. 

e Thánh Dé (Ariyasacca): Pháp Thực Tính một cách đặc biệt của Bậc Thánh 
Nhân; tức là Tứ Thánh Dé, đó là Khổ Thánh Рё, Tập Thánh Рё, Diệt Thánh 
Đế, và Đạo Thánh Đế. Tứ Thánh Рё sẽ được trình bày giản lược trong 
Phần sau của quyền Sưu Tập Pháp này. 

Người tu theo Dao Phật, với tâm nguyện là chứng dat Níp Bàn, giải thoát 
Khá tử luân hồi, xa lia Ái Dục một cách tuyệt đối, thì cần nên phải hiểu biết nghĩa 
lý của Pháp Siêu Lý (Paramattha), và tu tập hành trì trên đôi tượng của Pháp Siêu 
Lý, ngõ hầu thể nghiệm và chứng tri Sự Thật (Chân Lý), hay Thực Tính Pháp và 
Thực Tướng Pháp, không còn Vô Minh và Ái Dục mà thành tựu Đạo, Quả và Níp 
Bàn. 

Pháp Siêu Lý có bỗn, đó là: 

(1) Tâm Siêu Lý (Cittaparamattha): là Pháp chủng liễu tri Cảnh, có 
nghĩa là thường luôn có được việc tiếp thâu lấy Cảnh, và như thé mới được gọi là 
liễu tri Cảnh. 

(2) Тат Sở Siêu Lý (Cetasikaparamattha): là Pháp chủng nương sinh 
vào Tâm mà sinh khởi. Tháp chủng т mà sinh khởi, (có) trong Tâm, được gọi tên 
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là Tâm Sở. Hay là Pháp chủng mà thường luôn sinh khởi trong Tâm, kết hợp một 
cách bền vững ở trong Tâm, được gọi là Tâm Sở. Cần ghi nhớ là Tâm Sở thì phải 
nương vào Tâm mà đặng thường luôn sinh khởi. 

(3). Sắc Pháp Siêu Ly (Rñpaparamattha): là Pháp chủng có sự bién 
đổi, đôi thay, tiêu hoại đi trong khi tiếp xúc với tác nhân không phù hợp với nhau. 
Tác nhân không phù hợp với nhau gọi là Đối Nghịch Duyên. Pháp chủng nào 
thường luôn đổi thay, tiêu hoại, bởi do Đối Nghịch Duyên như nóng, lạnh, đói 
cơm, khát nước, con muỗi, bọ mắt, con mông, gió, năng, rắn căn, гй kẹp, v.v. 

(4) Nip Bàn Siêu Lý (Nibbãnaparamattha): là Pháp chủng tịch tịnh, 

xa lia khỏi Danh Sắc, Ngũ Uân, trạng thái tĩnh lặng. Sự việc mà làm thành như 
vậy cũng do Níp Bàn là Pháp xa lia Ái Dục một cách tuyệt đối. Bởi do nguyên 
nhân này, tất cả bậc Vô Sinh khi chứng đạt đến Uán Nip Bàn, thì tất cả những Khổ 
Luân Hồi như là sanh, già, đau, chết, v.v.; với những thể loại nầy cũng đều diệt 
tận hết са thảy, chắng còn dư sót. 
** Ghi Nhớ: Pháp Siêu Lý thì được trình bầy đầy đủ chỉ tiết ở trong Tạng Vô Ту 
Pháp (Abhidhamma). О đây trong phạm vi của quyên sách này, chỉ xin được mạn 
phép giới thiệu sơ lược về Pháp Siêu Lý, gieo duyên với Chánh Pháp cao siêu Vô 
Ty, và để làm nền tảng cùng sự lợi ích cho việc đọc hiểu những phần sau của 
quyền sách này cho được thuận lợi. Bảng Nêu sau đây ghi lại tên gọi và ba đặc 
tính của Tứ Pháp Siêu Lý. | 
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Sưu Tập Pháp, Tập Ш — TÚ PHÁP SIÊU LÝ-TỨ THÁNH ĐÉ-PHÁP CHÉ ĐỊNH 





„Bång Nêu 5 — Ba Đặc Tính của Tứ Pháp Siêu Lý 





1, Đặc biệt không thay. 
đổi, biến chuyển. ` 


2. Làđốitượngcủa — — 
Trí Tuệ cao siêu. 








3  Chủbảnthểcủa ^7 
| Pháp Chế Định. 











1. Tám Siêu Ly (Cittaparamattha) 

Có nguoi khóng di đến chùa, không được học Giáo Pháp của Đức Phật, 
không tìm hiểu về các phương thức để tu tập, nhưng lại nói rằng tôi Tu Tâm là 
được rồi. Vậy ở phần này xin duoc trinh bày vài nét vë Tám dë cho người Tu 
Tâm biết lối mà xem xét Tâm của mình để đặng việc Tu Tâm. 

Tâm Siêu Lý là Pháp chủng liễu tri Cảnh, có nghĩa là thường luôn có được việc 
tiếp thâu lấy Cánh, và như thế mới được gọi là liễu tri Cảnh. Một Pháp thì luôn 
có bốn ý nghĩa của Pháp ду, và như vậy Tâm cũng có bốn ý nghĩa như sau: 

(1) BDac Tính (hay Trạng Thái): Pháp mà được gọi là Tâm có đặc tính, 
hay trạng thái là biết Cảnh, là thường luôn biết Cảnh hay tiếp thâu Cảnh. 

(2) Phận Sự (hay Chức Năng): Tâm có phận sự chủ trì, hướng dẫn 
Tâm Sở để cùng biết Cảnh. 

(3) Sw Thành Turu: Tâm sanh diệt nối tiếp nhau một cách không gián 
đoạn. 

(4) Nhân Cận (hay Nhân cần thiếu: Nhân cần thiết cho một Tâm sinh 
khởi là Tâm Sở và Sắc Pháp. 


Bốn ý nghĩa nầy của Tâm, là Нар 1186 Phân Sự, Sự Папи ы và ав 
Сап Thiết thì không tha đối. bị 
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Ш TÚ PHÁP SIÊU LÝ-TỨ ТНА Ê-PHÁP СНЕ ĐỊNH 








Chủ của Pháp Chế Định theo tinh thần và đặc tính của Pháp Siêu Lý, hay vì là 
Tâm là một Pháp Siêu Lý. 

Tại sao nói những ý nghĩa này của Tâm không biến chuyên, không thay 
đổi? Đó là do bởi khi nó đến Đặc Tính của Tâm Siêu Lý thì ở trong Quá Khứ, 
Hiện Tại, hay Vi Lai thì đặc tính của Tâm vẫn là thường luôn biết Cảnh, liễu tri 
Cảnh, hay tiếp thâu Cảnh. Cũng như vậy, Phận Sự (hay chức năng), Sự Thành 
Tựu, và Nhân Cận Thiết của Tâm Siêu Lý cũng không biến chuyển, Quá Khứ, 
Hiện Tại, VỊ Lai đều như vậy, đều làm phận sự chủ trì hướng dẫn Tâm Sở, sự 
thành tựu là thường luôn sinh diệt, và cần có Tâm Sở và Sắc Pháp là nhân cận 
thiết. 

Trình bây giản lược về bốn tính chất, hay ý nghĩa Thục Tính của một Tâm 
Nhan Thức. 

(1) Trang Thái (hay đặc tính) của Tâm Nhãn Thức: Tâm Nhãn Thức 
biết Cảnh Sắc, có nhiệm vụ là thường luôn tiếp thâu Cảnh Sắc. Hay nói cách khác 
là Cảnh Sắc là đối tượng của Tâm Nhãn Thức. Cảnh Sắc ở đây là những gì có 
sắc tướng (hình tướng và màu sắc) làm đối tượng và được tiếp thâu bởi Tâm Nhãn 
Thức qua sự nương nhờ vào Thần Kinh Nhãn (hay Nhãn Căn). Hay nói một cách 
nôm na là được gọi là Cảnh Sắc là những chi mà Mắt nhìn thấy được. 

(2) _ Phận sự (hay chức năng) của Tâm Nhãn Thức: Tâm Nhãn Thức chủ 
tri, hướng dẫn, dẫn dắt các Tâm Sở (thành phàn kết hợp) để làm thành việc biết 
Cảnh Sắc, bắt Cảnh Sắc, hay tiếp thâu Cảnh Sắc. Các Tâm Sở căn bản, luôn cùng 
sinh khởi, kết hợp với Tâm và làm nền tảng cho việc biết Cảnh, liễu ігі Cảnh gồm 
có Xúc, Thọ, Tưởng, Tư, Nhất Thông, Mạng Quyên, Tác ý. 

(3) Su thành tựu của Tâm Nhãn Thức: Tâm Nhãn Thức thì sinh diệt 
liên tục không gián đoạn, do vậy luôn nhìn Cảnh Sắc này, tiép thàu Cành Sšc no, 
tìm kiếm Cảnh Sắc kia không ngừng nghỉ. Đến khi ngồi nhắm mát lại là không 
tiếp thâu Cảnh Sắc nữa. | 

(4) Мар Cận (cần thiết) cho Tâm Nhãn Thức: Tâm Nhãn Thức được 
thành tựu do hai yếu tó đó là Tâm Sở và Sắc Pháp. Tức là néu không có hai nhân 
tó này thì Tâm Nhãn Thức không sinh khởi. Các Tâm Sở nën tảng căn bản là Xúc, 
Thọ, Tướng, Tư, Nhất Hành, Mạng Quyên, Tác Y. Sắc Pháp làm Nhân cho Tâm 
Nhãn Thức là Cảnh Sắc và Nhãn Căn hay Thần Kinh Nhãn (nói nôm na là Mắt). 
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Tâm Nhãn Thức là Tâm Ý Thức mà nương nhờ vào Nhãn Căn (thần kinh Nhãn ở 
con mắt) đề thấy biết Cảnh Sắc, mà Cảnh Sắc được biết đến hay được tiếp thu thì 
có Cảnh tốt đẹp và Cảnh không tốt đẹp. 

Tâm Nhãn Thức là Tâm Quả Vô Nhân, gồm có hai Tâm, đó là Tâm Nhãn 
Thức Quả Båt Thiện và Tâm Nhãn Thức Quả Thiện. Nếu thấy Cảnh Sắc ở phần 
tốt đẹp (nói nôm na là Cảnh Tốt) là do Quả Di Thục của Nghiệp Thiện trong Thời 
Quá Khứ. Nếu thấy Cảnh Sắc ở phần không tốt đẹp (nôm na là Cảnh Xấu) là do 
Quá Dị Thục của Nghiệp Bát Thiện trong Thời Quá Khứ. Nên ghi nhớ rằng Thời ` 
Quá Khứ ở đây không phải chỉ là trong kiếp quá khứ mà Thời Quá Khứ phải hiểu 
là những thời khắc không phải ở Thời Hiện Tại (hay Thời Bình Nhật). Ví dụ như 
ngày hôm qua là Thời Quá Khứ của ngày hôm nay; và ngày hôm nay sẽ là Thời 
Quá Khứ của ngày hôm sau (ngày mal). 

Đây cũng là sự giải thích cho Người có nhiều Phước Báu do Nhân lành đã 
gieo trồng trong Thời Quá Khứ thì thường được nhìn thấy Cảnh ở phần tốt đẹp, 
và Người có nhiều Nghiệp Báo do Nhân Bắt Thiện trong Thời Quá Khứ thì thường 
hay gặp những Cảnh ở phần không tốt đẹp. 

Gọi là Tâm Quả Vô Nhân tức là loại Tâm Quả DỊ Thục mà không có sáu 
nhân tó kết hợp, đó là Tham, Sân, Si, và Vô Tham, Vô Sân, Vô Si. Do vậy Tâm 
Nhãn Thức chỉ thuần là bắt hay tiếp thâu Cảnh Sắc một cách máy móc, ví dụ như 
là máy chụp hình chỉ biết chụp cảnh. Còn phần thọ hưởng Cảnh như là thích, hay 
là không thích đối với Cảnh được tiếp thâu thì là chuyên qua Tâm khác, mà trong 
phạm vi quyền sách này thì xin phép không trình bày. 

Có bốn Nhân sanh Tâm Nhãn Thức, đó là: 

• Thân Kinh Nhấn (Nhãn Căn): Thần Kinh Nhãn, hay Nhãn Căn (Sắc Pháp) 
là Nhân tó chính yếu vì là nơi nương sinh của Tâm Nhãn Thức. Thần Kinh 
Nhãn còn gọi là Nhãn Căn hay Nhãn Vật. 

e° Cảnh Sắc: Là những chỉ, hay những vật thể có sắc tướng mà Mắt nhìn 
thấy được. 

e Ánh Sáng: Là nhân tó thứ yếu nhưng cũng là điều kiện cho Mắt thấy. Ó 
đây có câu hỏi dí dóm là vậy ở trong bóng đêm thì bạn thấy gi? Ó trong 
bóng đêm thì thấy bóng tối, đen thui, cũng như khi bạn ra sau vườn vào 
một đem không Trăng Sao, không một ánh đèn. 

e Тас Y: Tác Y (Tâm Sở Tác Y) là yếu tố chính cho Tâm Nhãn Thức, như 
đã nói ở trong Nhân Cận Thiết của Tâm là là Tâm Sở và Sắc Pháp. Ở đây 
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cũng nên ghi nhận rằng nếu không có sự tác ý (nói nôm na là không đề tâm 

vào, không có chủ ý) thì tuy là có Cảnh nhưng có thé không thấy. 

Ở đây cũng xin được nói thêm là có sáu loại Cảnh (Ärammana) làm đối 
tượng cho sáu Tâm Thức mà chúng ta sinh hoạt với chúng mỗi ngày. Những Cảnh 
này là một trong bốn nhân tó làm sinh khởi những Tâm tương ưng. Sáu Cảnh ấy 
là: 

(1) Cảnh Sắc (Hình Tướng, Màu Sắc): là đối tượng của Tâm Nhãn 
Thức. Hay Tâm Nhãn Thức thì biết, hay tiếp thâu Cảnh Sắc qua sự nương nhờ 
vào thần kinh của con mắt, hay là Nhãn Căn (hay Nhãn Môn). 

(2) Cảnh Thinh (Âm Thanh): là đối tượng của Tâm Nhĩ Thức, hay 
Tâm Nhĩ Thức biết, hay tiếp thâu Cảnh Thinh qua sự nương nhờ vào thần kinh ở 
lễ tai, hay là Nhĩ Căn (hay Nhĩ Môn). 

(3) Cđnh Khí (Mùi Hơi): là đôi tượng của Tâm Tỷ Thức, hay Tâm Tỷ 
Thức biết, hay tiếp thâu Cảnh Khí (mùi hơi) qua sự nương nhờ vào thần kinh ở lễ 
mũi, hay là Tỷ Căn (hay Tỷ Môn). 

(4) Cảnh Vị: là đối tượng của Tâm Thiệt Thức, hay Tâm Thiệt Thức 
biết Cảnh Vị qua sự nương nhờ vào thần kinh ở cái lưỡi, hay là Thiệt Căn (hay 
Thiệt Môn). 

(> Cảnh Xúc: là đối tượng của Tâm Thân Thức, hay Tâm Thân Thức 
thì biết Cảnh Xúc qua sự nương nhờ vào thần kinh ở trên cơ thê, hay là Thân Căn 
(hay Thân Môn). | 

(6) Cảnh Pháp: là đôi tượng của Tâm Ý Thức, hay Tâm Ý Thức biết 
Cảnh Pháp do nương nhờ vào Sắc Ý Vật (thần kinh ở Tim) hay là Ý Căn. Cảnh 
Pháp là Cảnh không qua sự thấy, ngùi, nghe, nếm, hay xúc chạm được, mà là cảnh 
ở trong Nội Phân Tâm Thức. Ví dụ như khi một người nhìn thấy một Cảnh Sắc, 
hay nghe âm thanh (Cảnh Thinh) thật duyệt ý, rất vừa lòng, thỏa chí, thì cái thấy 
biết Cảnh Sắc hay âm thanh ấy là do Tâm Nhãn Thức, hay Tâm Nhĩ Thức nương 
nhờ vào Nhãn Căn hay Nhĩ Căn mà có. Sau đó người ấy không còn nhìn thấy 
Cảnh Sắc hay nghe âm thanh ấy nữa nhưng vẫn hình dung, nhớ tưởng, và suy nghĩ 
lại về những Cảnh ấy, thì lúc ấy Cảnh Sắc hay âm thanh mà được nhớ tưởng lại, 
hình dung lại, hay nhớ nghĩ lại ở trong Tâm Ý Thức, thì Cảnh ấy trở thành Cảnh 
Pháp. 

Chúng ta có khi nào để tâm, hay suy nghĩ đến là trong một ngày đã có bao 
nhiêu Tâm Thức sinh khởi lên qua việc nhìn Cảnh Sắc, nghe âm thanh, ngữi mùi 





153 





trong số Sắc, Thinh, Khí, Vị, Xúc, Pháp đó đã tác động làm người ta sinh tâm 
tham thích, muốn сһіёт hữu, muốn chúng {дп tại mãi. Hay có bao nhiêu Cảnh 
làm người ta sinh tâm chán ghét, không muốn sở hữu, hay không muốn chúng tồn 
tại nữa? Rồi một nØƯỜi có biết được rằng đo có tâm tham thích, hay chán ghét; 
muốn chiếm hữu, hay muốn tiêu diệt nầy, sẽ đưa người ấy đến những ý nghĩ, hành 
động, hay lời nói đi theo với sự thích hay ghét. Ví như nếu thích thì người ấy đi 
tìm dë mua, hay nói lời ngon ngọt khen ngợi để được có, hay len lén аё lấy đem 
về. Còn nếu ghét thì chê bai. Thế là người ấy đã tạo bao nhiêu là Bất Thiện 
Nghiệp qua Thân, Lời, và Ý rồi! Và qua những tác nhân Bất Thiện ấy, một người 
phải nhận những quả di thục không tốt đẹp. 

Ở đây cũng nên ghi nhận răng Tâm Nhãn Thức, hay các Tâm Thức mà sinh 
khởi do nương vào năm Căn (Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân) thì chỉ làm nhiệm vụ 
đơn thuần là bắt Cảnh (Sắc, Thinh, Khí, Vị, Xúc), còn việc thích, hay ghét, và 
những nghĩ suy để dẫn đến tạo tác các hành qua Thân Lời Y thì do những tiến 
trình hay Lộ Trình của nhiều Tâm Ý Thức khác nhau. 

Tu tập là để nhận ra, thấy ra, và kiêm soát khi sự tham muốn hay chán ghét 
sinh khởi và dừng lại không аё tạo tác Thân, Lời, Y Bất Thiện. Mà muốn dừng 
lại không tạo tác Bất Thiện Nghiệp qua Thân Lời Ý nữa thì một người phải biết 
đó là Bất Thiện và phải biết Tàm Quý (hồ then, và ghê sợ) với những điều Bát 
Thiện vì Bất Thiện Nghiệp sẽ cho quả di thục không an vui trong đời này và đời 
sau như sinh về các Cõi Giới không an lành. 

Rồi xa hơn nữa là tu tập đề tuệ tri được chân thực tính của vạn hữu là do 
Địa, Thủy, Hỏa, Phong, Hư Không, Ánh Sáng mà cầu thành trong điều kiện bảo 
hòa, thuận duyên, hay phù hợp; và tan rã, tiêu hoại do những điều kiện đối nghịch 
không phù hợp mà không đem tâm tham thích hay chắn ghét. Trong những phần 
sau của quyền Sưu Tập Pháp Ш này, sẽ trình bầy một số Pháp Tu Tập để chúng 
ta cùng tu tập để chuyên hóa tri кіёп, và qua đó ngăn ngừa nghiệp báo. 

** Ghi Nhớ: Tâm Siêu Lý có bốn tính chất, đó là: 
(1) Trạng thái là biết Cánh, hay thường luôn tiếp thâu Cánh 
(2) Phận sự là chủ trì, dán đắt, hướng dẫn Tâm Sở 
(3) Sự thành tựu là sinh diệt không gián đoạt 
(4) Nhân cận thiết là Tâm Sở và Sắc Pháp. 

Tất cả Chúng Hữu Tình có sự tốt đẹp, là cũng do bởi xuất sinh tốt dep; sự 

xuất sinh tốt đẹp là cũng do thực hiện Thân, Lời, Ý tốt đẹp; việc thực hiện Thân, 
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Lời, Ý tốt đẹp là cũng do bởi Ái Dục, chính là sự ưa thích tốt đẹp. Ái Dục tốt đẹp 
cũng là do bởi Tưởng, là sự nghĩ nhớ các sự kiện tốt đẹp. Tưởng tốt đẹp là cũng 
do Tâm tốt đẹp. 


Do đâu ma có Tâm Tịnh Hảo hay Tâm Vô Tịnh Hảo ? 
Đó là do bốn Nhân sinh ra Tâm, đó là Nghiệp Quá Khứ, Cảnh, Căn, và Tâm Sở. 

(1) Nghiệp Quá Khứ (Абќакатта): Nghiệp Quá Khứ là những tạo 
tác Thiện hay Bất Thiện trong quá khứ để cho Quả trong hiện tại. Ví dụ những 
người trong thời hiện tại thường có Tâm Thiện, là do Tâm DỊ Thục Quả của việc 
làm Thiện ở trong quá khứ. Cũng như vậy một người thường có Tâm Bât Thiện 
trong thời hiện tại là do Tâm Di Thục Quả (Tâm Quả) do các tạo tác Bất Thiện ở 
trong thời quá khứ. Cũng nên ghi nhớ rằng Nghiệp Quá Khứ không phải là Bát 
Định mà có thê chuyển hóa được và sự chuyển hóa đó là tu tập tạo nhiều Phước 
Thiện để Bất Thiện Nghiệp không kịp trô sanh. Người tu hành học hiểu những 
điều nầy nên tinh tán trong sự tu tập và làm việc Thiện Phước. 

(2) Cảnh (Агаттапа): Cảnh hay là đối tượng cho sự biết. Có sáu 

- Cảnh, đó là Sắc, Thinh, Khí, Vị, Xúc, Pháp là đối tượng cho sáu Tâm Y Thức khởi 
sinh. Sáu Cảnh đã nêu ở phàn trên. 

(3) _ Сап (Vatthu): Căn là các thần kinh, hay các cửa (Môn) để Tâm 
thức nương vào mà sinh khởi. Sáu Căn đó là Nhã Căn, Nhĩ Căn, Tỷ Căn, Thiệt 
Căn, Thân Căn, và Ý Căn. 

(4) Tâm Sở (Cetasika): Tâm Sở là thành phân, yếu tố phụ thuộc của 
Tâm. Tâm Sở là Nhân tó khởi sinh Tâm theo Tứ Đồng, đó là Tâm Sở đồng sinh 
với Tâm, đồng biết một Cảnh với Tâm, đồng nương vào một Căn với Tâm, và 
đồng diệt với Tâm. Thêm chi tiết Tâm Sở ở phần đoạn 2) nói về Tâm Sở. 

Theo đặc tính bản chất, hay thực tính của Tâm là luôn luôn, hay thường 
luôn tiếp thâu Cảnh qua nương nhờ vào các Căn: Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân, Ү, 
và sinh diệt không ngừng. Hay nói một cách nôm na là Tâm Ý Thức của con 
người luôn luôn йі tìm Cảnh, và các Tâm Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân luôn luôn đi 
tìm các Cảnh Sắc, Thanh, Khí, Vi, Xúc. Vì lẽ ấy, trong một ngày, con người ta 
không ngưng nghỉ tìm kiếm cái chi để nhìn, để xem, dé nghe, để ngùi, để ném, và 
xúc chạm. 

Có tật cả là 121 Tâm, chia hai thì có hai phần, đó là: 
° Тат Hiệp Thế, gồm 81 Tâm 
° Tâm Siêu Thế, gồm 40 Tâm 
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121 Tâm, nếu chia theo Cõi Giới thì gồm những Tâm như sau: 
e 54 Tâm Dục Giới, tức là các Tâm ở Сё Dục Giới, đó là: 12 Tâm Båt Thiện, 
18 Tâm Vô Nhân, 24 Tâm Dục Giới Tịnh Hảo. 
e 15 Tâm Sắc Giới, tức là các Tâm Thiền ở Cõi Sắc Giới. 
e 12 Tâm Vô Sắc Giới, tức là các Tâm Thiền ở Cõi Vô Sắc Giới. 
e° 40 Tâm Siêu Thé, gồm 20 Tâm Đạo và 20 Tâm Quả. Tâm Siêu Thé là Tâm 
năm ở ngoài Tam Giới: Cõi Dục Giới, Cõi Sắc Giới, và Cõi Vô Sắc Giới. 
Tâm Siêu Thế hay Tâm Đạo, Tâm Quả là Tâm của Bậc Thánh Nhân, chứng 
đắc Đạo Quả. 
** Ghi Nhớ: О đây có vài nét cần biết và ghi nhớ, đó là: 
s Gọi là Tâm Dục Giới vì những Tâm này chỉ ở trong Cõi Dục Giới, mà 
không hiện bầy ở trong Cõi Sắc Giới, hay Cõi Vô Sắc Giới. 
% Tâm Dục Giới là do bởi luôn tiếp thâu, hay do tiếp xúc với sáu Dục Trần, 
đó là: Sắc, Thinh, Khí, Vị, Xúc, Pháp. Những Tâm Dục Giới này du hành, 
hay hiện bầy trong vòng Lục Đạo: “Юа Nguc, Nga Quý, Atula, Súc Sinh, 


Người và Trời. 
s* Tâm Sắc Giới là Tâm ở trong Cõi Sắc Giới và không hiện bây qua sáu Dục 
Trần. | 


Con người ở trong Cõi Dục Giới và có Tâm Dục Giới, do bởi thế Tâm Y 
Thức của con người thường luôn tiếp xúc với sáu Dục Trần: Sắc, Thanh, Khí, Vị, 
Xúc, Pháp. Con người ta luôn luôn đi tìm sáu Dục Trần này, hết tìm Cảnh Sắc, 
rồi thì tìm âm thanh, ròi thì khí (mùi hơi), rồi thì vị, rồi thì sự xúc chạm cho Thân, 
và Cảnh Pháp, tức là nghĩ tưởng về Мей Dục Trần. Thế mới biết con người không 
chỉ đi tìm thú vui hay những sự thích thú, duyệt ý về Ngũ Dục Trần mà sau đó còn 
nghĩ tưởng và nghĩ suy để có thêm nữa và thêm nữa những sự hưởng lạc của Ngũ 
Dục, vì thế mới có Khổ. Khổ sẽ được trình bầy trong phần Tứ Thánh Đế. 

Sau đây là bảng nêu tóm lược bốn ý nghĩa của Tâm Siêu Lý and các Nhân 
sinh ra Tâm và bảng nêu về các loại Tâm. 
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Bång Nêu 6 — Bốn Y Nghĩa của Tâm Siêu Lý và Bốn Nhân Sinh Tâm ` 
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/ Bốn Nhân sinh ra Tâm: Bốn Y Nghĩa của Tâm Siêu L 





1. Nghiệp Quá 1. Trạng Thái: Thường luôn — - 
L Khứ ` ,ˆ _ biết Cảnh, tiếp thâu Cảnh. 







ˆˆ_ 2. Phận Sự: Chủ trì hướng dẫn | 
—— Tâm Sở làm việc biết Cảnh. - 
„3, Sự Thành Tyu: Sinh diệt 

| Пеп tục không gián đoạn. 
` 4, Nhân Cận Thiết: Danh và 








| Trong Trường Hợp Tâm ở trang Cõi Dyc Giới: _ | Е | 
. Cảnh: Là Cảnh Sắc, Thinh, Khi, Vi, Xúc, Pháp, - ЭР. 
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2. Tâm Sở Siêu Lý (Cefasikaparamattha) 

Tâm Sở là Pháp chủng nương sinh vào Tâm mà sinh khởi. Pháp chủng mà 
sinh khởi, hay có trong Tâm, được gọi tên là Tâm Sở. Hay là Pháp chủng mà 
thường luôn sinh khởi trong Tâm, kết hợp một cách bền vững ở trong Tâm, được 
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gọi là Tâm Sở. Tâm Sở sẽ liễu tri được Cảnh do nương nhờ vào Tâm. Cần ghi 
nhớ là Tâm Sở thì phải nương vào Tâm mà đặng thường luôn sinh khởi. 

Tâm Sở là những thành tố, hay những thành phần và yếu tố phụ thuộc của 
Tâm. Tâm Sở có đồng bốn trạng thái với Tâm, đó là: 

(1) Đồng Sinh (Ekuppäada): Tâm Sở thường luôn cùng sinh với Tâm, 
tức là khi Tâm sinh thì Tâm Sở cũng cùng sinh khởi. Không thể nào mà có Tâm 
sinh trước rồi Tâm Sở sinh sau, hoặc là Tâm Sở sinh trước và Tâm sinh sau. 

(2) Đồng Diệt (Ekanirodha): Cũng cùng một phương thức trên, khi 
Tâm diệt thì Tâm Sở cùng diệt, không có sự diệt trước hay sự diệt sau. 

(3) Đồng Cảnh (Ekalampana): Cảnh mà Tâm đang tiếp thâu cũng là 
Cảnh mà Tâm Sở đang tiếp thâu. Ví dụ như Tâm đang tiếp thâu Cảnh Sắc trắng 
thì Tâm Sở cũng đang tiếp thâu Cảnh Sắc trắng: hoặc là Tâm tiếp thâu Cảnh Sắc 
đen thì Tâm Sở cũng tiếp thâu Cảnh Sắc đen. 

(4) Đồng Trú Căn (Ekavatthuka): Chỗ nương sinh của Tâm Sở cũng 
cùng một thể loại với chỗ nương sinh của Tâm. Ví dụ như Tâm nương sinh vào 
Nhãn Căn (thần kinh Mắt, hay Thị Giác) thì Tâm Sở cũng nương sinh vào Nhãn 
Căn làm thành việc tiếp thâu Cảnh Sắc (hay thấy biết Cảnh Sắc). Tâm nương sinh 
vào Nhĩ Căn (thần kinh Tai, hay Nhĩ Giác) thì Tâm Sở cũng nương sinh vào Nhĩ 
Căn làm thành việc tiếp thâu Cảnh Thinh (hay biết âm thanh). Tâm nương sinh 
vào Tỷ Căn (thần kinh Mũi, hay Khứu Giác), thì Tâm Sở cũng nương sinh vào Tỷ 
Căn; hoặc Tâm nương sinh vào Thiệt Căn (thần kinh Lưỡi, hay Vi Giác), thì Tâm 
Sở cũng nương sinh vào Thiệt Căn; hoặc Tâm nương sinh vào Thân Căn, thì Tâm 
Sở cũng nương sinh vào Thân Căn; hoặc Tâm nương sinh vào Ý Căn, thì Tâm Sở 
cũng nương sinh vào Ý Căn. 


Trong bốn trường hợp của Tứ Đồng trạng thái này, thì chỉ có ba trường hợp 
là Đồng Sanh, Đồng Diệt, và Đồng Cảnh thì luôn luôn có ở trong Tâm Sở một 
cách chắc chắn. Còn trường hợp thứ tư Đồng Trú Căn, thì trạng thái này là bát 
định. Vì lẽ các Tâm Sở khi sinh khởi ở trong Ngũ Uàn Địa Giới (Сӧі Ngũ Ойп) 
thì mới cần nương vào Trú Căn mà sinh khởi, thế nhưng nếu sinh ở trong Сё Tứ 
Пап (Cõi không có Sắc Uån) thì không cần phải nương vào Trú Căn mà khởi sinh. 


Khi một Tâm sinh khởi thì ắt phải có Tâm Sở tương đồng kết hợp hay hòa 
hợp vào, và những thành tố Tâm Sở hòa hợp này làm hiện bày tính chất của một 
Tâm khi sinh lên. Sự tương đồng của Tâm và Tâm Sở cũng ví như là ly nước 
trong, khi được kết hợp với sữa thì gọi là nước sữa (hay sữa), khi được kết hợp 
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với chanh vào ly nước ấy thì gọi là nước chanh. Cũng như vậy, Tâm như là ly 
nước trong, và Tâm Sở là thành tố Sữa, hay Chanh được kết hợp vào đề trở thành 
Ју sữa hay ly nước chanh. 

Cũng như vậy khi nói đến Tâm Bắt Thiện tức là Tâm mà có những Tâm Sở 
hay nhóm Tâm Sở Bắt Thiện tương ưng kết hợp với Tâm ấy. Những Tâm Sở Bắt 
Thiện hay thành tố tạo Tâm Bắt Thiện có 14, đó là: Si, Vô Тат, Vô Quý, Phóng 
ра, Tham, Tà Kiến, Ngã Mạn, Sân, Tật, Lân, Hối, Hôn Trầm, Thùy Miên, và 
Hoài Nghi. Tùy theo các loại Tâm Bát Thiện, ví dụ như Tâm Tham, hay Tâm Sân, 
hay Tâm Si mà những nhóm Tâm Sở trong 14 Tâm Sở Bắt Thiện Кё trên được kết 
hợp theo tính chất tương ưng. Ví dụ bốn Tâm Sở trong Si Phần bao gồm Si, Vô 
Таш, Vô Quý, Phóng Dật sẽ được kết hợp với Tâm Si. 

Và ngược lại, thì khi có một Tâm Thiện, hay Tâm Tinh Hảo khởi sinh thì 
có những Tâm Sở Tịnh Hảo tương ưng cùng được kết hợp thích ứng với tính chất 
của loại Tâm Thiện ду. Tâm Tịnh Hảo là Tâm không có 14 thành tố (Tâm Sở) 
Bát Thiện, mà nó được kết hợp bởi 25 thành tó (Tâm Sở) Tịnh Hảo, đó là: Tín, 

Niệm, Тат, Quý, Vô Tham, Vô Sân, Hành Ха, Tịnh Thân, Tịnh Tâm, Khinh Thân 
Khinh Tâm, Nhu Thân, Nhu Tâm, Thích Thân, Thích Tâm, Thuần Thân Thuần 
Tâm, Chánh Thân Chánh Tâm, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Bi, Tùy 
Ну, và Trí Tuệ. 

-_ Ó đây cũng xin được nhắc thêm dé không bị nhằm lẫn là ngoài 14 Tâm Sở 
Bất Thiện và 25 Tâm Sở Tịnh Hảo đã được nêu ở trên, còn có 13 Tâm Sở, được 
gọi là Tâm Sở To Tha. 13 Tâm Sở То Tha nầy gồm có 7 Tâm Sở Biến Hành là 
nèn tảng cho một Tâm Thức, tức là luôn luôn có mặt, và 6 Tâm Sở Biệt Cảnh kết 
hợp, hay nương sinh với Tâm khi một Tâm được sinh khởi lên. 

Mười ba (13) Tâm Sở Tợ Tha, đó là: Xúc, Thọ, Tưởng, Tư, Nhất Hành, 
Mạng Quyền, Tác Ý, Tầm, Tứ, Thắng Giải, Cần, Hỷ, Dục. 

Khi một Tâm sinh khởi thì luôn luôn có mặt của bảy Tâm Sở Biến Hành 
thuộc trong 13 Tâm Sở Tợ Tha, đó là Xúc, Thọ, Tưởng, Tư, Nhất Hành, Mạng 
Quyền, Tác Ý cùng kết hợp đi chung, và tùy theo loại Tâm nào mà 6 Tâm Sở Biệt 
Cảnh đó là Tầm, Tứ, Thắng Giải, Cần, Hỷ, Dục còn lại sẽ được kết hợp. 

Sau khi được kết hợp bởi 13 Tâm Sở Tợ Tha, rồi tùy theo sự Tác Ý Thiện 
hay Tác Y Bất Thiện mà các nhóm Tâm Sở Tịnh Hảo hay nhóm Tâm Sở Bát Thiện 
được kết hợp đi cùng, để cho sinh ra tính chất của Tâm íy, là thuôc Tâm Båt Thiên 
hay là thuôc Tâm Tinh Håo. 
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Có tất cả 52 Tâm Sở bao gồm những Tâm Sở như sau: 
e 13 Tâm Sở To Tha, gồm 7 Tâm Sở Biến Hành, và 6 Tâm Sở Biệt Cảnh. 
e 14 Tâm Sở Bất Thiện, đó là: 4 Tâm Sở Si Phần, 3 Tâm Sở Tham Phần, 4 
Tâm Sở Sân Phần, 2 Tâm Sở Hôn Phần, và Tâm Sở Hoài Nghi. 
e 25 Tâm Sở Tịnh Hảo, gồm 19 Tâm Sở Tịnh Hảo Biến Hành, 3 Tâm Sở Tiết 
Chế (hay Ngăn Trừ Phần), 2 Tâm Sở Vô Lượng Phân, và Tâm Sở Tuệ 
Quyền. 


** Ghi Nhớ: 
< Tâm Sở có tứ đồng với Tâm, đó là đồng sanh, đồng diệt, đồng nương một 
căn và đồng biết một cảnh với Tâm. 
% Tâm Sở là những thành tô phụ thuộc tạo tính chất hay đặc tính cho Tâm. 
s* Không có Tâm Sở thì không có Tâm. 


3 Sắc Siêu Lý (Rñpa) 

Sắc Siêu Lý là Pháp chủng có sự biến đổi, đổi thay, tiêu hoại đi trong khi 
tiếp xúc với tác nhân không phù hợp với nhau. Hay là Pháp nào thường đổi thay, 
tiêu hoại bởi do Đối Nghịch Duyên có sự nóng, lạnh, v.v., như thế Pháp ấy gọi là 
Sắc. Tác Nhân không phù hợp với nhau được gọi là “Đối Nghịch Duyên”. 

Có bốn Pháp làm nhân cho Sắc Pháp được sinh khởi (Tứ Xuất Sinh Xứ), 
đó là: 


Nghiệp Lực, cũng được gọi là Sắc Nghiệp Lực 
Tâm Thức, cũng được gọi là Sắc Tâm 


Quý Tiết, cũng được gọi là Sắc Quý Tiết 

Vật Thực, được gọi là Sắc Vật Thực. 

Ở đây chỉ xin được trình bây một cách nôm na về bốn điều kiện nhân tố làm nhân 
cho Sắc Pháp. 

(1) Sắc Nghiệp Lực: Tức là Sắc Pháp hiện bầy do Thân Nghiệp, Ngữ 
Nghiệp, Y Nghiệp Thiện và Bát Thiện đã tạo tác trong quá khứ và trong hiện tại. 
Ở đây nên ghi nhận rằng hiện bầy bên ngoài (nhìn thấy được) và hiện bầy bên 
trong (mà không nhìn thấy được). 

(2) Sắc Tâm: Тис là Sắc Pháp hiện bầy do Tâm Y Thức nghĩ suy, ví như 
là khi có Tâm ưu phiền thì Sắc Pháp hiện bày là buồn rầu, dã duoi, ué оа, thụ 
động, (nhưng ở mỗi người thì sự hiện bầy mỗi khác). Cũng như vậy khi có Tâm 
Hy, thì Sắc Pháp hiện bầy khác với khi có Tâm ưu phiền, cho nên có câu thường 
hay nghe là Tướng do Tâm sinh. Ở đây cũng nên ghi nhận rằng Sắc Tâm là Sắc 
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khởi sinh được hiện bây do Tâm Tái Tục, tức là Tâm Tục Sinh, hay nói nôm na là 
khi chấm dứt một kiếp sống và tái sinh đến một kiếp sóng khác (Kiết Sinh Thức). 
Do Tâm Tái Tục như thế nào và Nghiệp Lực ra sao mà kiếp sống mới hình thành 
với Sắc Pháp tương ứng. . 

(3) .Sắc Quý Tiết. Tức là Sắc Pháp hiện bầy do bởi khí hậu, thời tiết, nóng, 
lạnh, gió mưa, bão tuyết, mùa Xuân, mùa Hè, v.v. Ví dụ khi mùa lạnh thì da bị 
khô nhăn, mùa Xuân hoa nở thì có người bị dị ứng phán hoa nên hắc hơi, chảy 


nước mũi, nước mắt. 

(4) Sắc Vật Thực: Tức là Sắc Pháp hiện bầy do các chất Bồ Phẩm. Ví dụ 
như do dùng thực phẩm khác nhau mà có người bị béo phì, có người bị gầy ốm. 
Rồi khi dùng nhiều thực phẩm quá trong một bữa ăn thì người ta bị buồn ngủ, hay 
trở nên nặng nê và chậm lại. 


Qua bốn loại Sắc Nghiệp, Sắc Tâm, Sắc Quý Tiết, và Sắc Vật Thực này, 
mong rằng chúng ta có khái niệm về nhân sinh khởi của Sắc Pháp và biết tu tập 
dê tạo những nhân thích hợp cho Sắc Thân, ví như làm các Thiện Nghiệp Thân, 
Lời, Ý để cho Sắc Nghiệp được tốt, rồi Tâm Ý thì luôn nghĩ suy không có Tham, 
không có Sân, không có Oán Hận, biết điều tiết với Vật Thực, và chỗ ở được 
thoáng mát, sạch sẽ, trang phục thích hợp cho thời tiết nóng lạnh, v.v. 


Có tất cả 28 Sắc Pháp nhưng trong phạm уі hạn hẹp của quyền sách này, 
chỉ xin được nêu lên bón Sắc Tứ Đại Hiển và các Cảnh Sắc, Thinh, Khí, Vi, Xúc 
như đã trình bầy ở trên. Tứ Sắc Đại Hiển bao gồm Địa (hay Đất), Thủy (hay 
Nước), Hỏa (hay Lửa), và Phong (hay Gió). Bốn Sắc Tứ Đại này cùng với Hư 
Không là yếu tó cấu thành tất cả vật thể, vạn hữu ở trong đời này, như là sông, 
suối, núi, đồi, nhà cửa, xe cộ, cây cỏ, bông hoa, v.v., và luôn cả hành phần tâm 
sinh vật lý của con người (gọi là Thân). Tứ Sắc Đại Hiển, đó là: 

(1) Địa(Đấu: là những gì mà có trạng thái cứng, mềm, nặng, nhẹ, trơn 
láng, hay хап хіі thô nhám, hay sờ chạm được. Hay nói một cách khác là những 
gì có trạng thái cứng hay mềm, nặng hay nhẹ, trơn láng, hay thô nhám, hay sờ 
chạm được thì gọi là pát. 

(2) Thủy (Nước): là những gì có trạng thái hay tính chất, đặc tính loang 
chảy, kết tụ, hay nối dính. 

(3) Hỏa (Lửa): là những gì có trạng thái, đặc tính nóng, lạnh. 

(4) Phong (Gió): là những gì có trạng thái, tính chất làm căng phông, 
chuyên động. 
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Theo bản chất thực tính của Sắc Pháp, thì bón Sắc Tứ Đại Hiển hợp thành 

do những nhân phù hợp và hoại điệt, thay đổi do bởi đối nghịch duyên. Sắc Thân 
con người cũng như vậy, thì phải được điều hòa bởi bốn thành tó Tứ Đại Hiển 
nầy, nếu một trong bốn thành phần пау gặp những nhân duyên không phù hợp thì 
sẽ bị tiêu hoại, dẫn đến như bệnh hoạn, hay tử vong, và tứ đại này (thân xác) sẽ 
tan rã. Ví dụ Hỏa nhiều quá thì sẽ làm cho nóng sốt, hoặc là bị đơ cứng các thành 
phần trong Sắc Thân. 
Con người hay Chúng Sanh Hữu Tình thì có hai thành phân, đó là tâm sinh lý (tinh 
thần), và thành phần tâm sinh vật lý (vật chất), mà Pháp ngữ gọi là Danh và Sắc. 
Danh là phần tâm sinh lý và Sắc là thành phần vật lý, hay nói theo thành ngữ phổ 
thông là Thân Tâm. | 


Danh tức là tử Danh Uån, bao gồm Tho Оап, Tưởng Uán, Hành Ойт, và 
Thức Uần, và Sắc hay Sắc Uán bao gồm bón Sắc Tứ Đại vừa Кё ở trên và 24 thành 
phần Sắc khác. Như vậy nói con người là hai thành phần, Danh và Sắc (Tâm và 
Thân), hay còn được nói là Ngũ Uån (Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức) điều như 
nhau. Danh Sắc, hay Ngũ Uấn là những Pháp Thực Tính có tính rốt ráo, cùng tôt, 
hay Chân Lý về cái mà chúng ta gọi là con người. 


Phàm Nhân do không hiểu biết ý nghĩa Chân Lý thì cho là ông này, bà kia, 
người nọ, và tôi, và ta, cho nên sinh ra bao phiền não. Phiền não là vì còn tôi, ta, 
ông này, bà kia là còn có sự phân biệt, so sánh, hơn, bằng, thua, hay thích, ghét để 
rồi dẫn đến có sự sở hữu của tôi, của ông йу, của bà nọ, rồi đi đến sự chiếm hữu 
v.v. Nhưng ở trên phương diện khái niệm Tục Đề thì những danh xưng như ông 
nầy, bà kia, tôi, ta, anh nọ, v.v., được sử dụng йё trao đôi trong sinh hoạt cuộc 
sống hàng ngày, và cũng dé sắp đặt một trật tự trong cuộc sống cũng như đặt tên 
để gọi và để biết đó là những ai khi nói đến họ. Tại vì chúng ta không thể sử dụng 
lý nghĩa Thực Tính Danh Sắc hay Ngũ Uån trong sinh hoạt hằng ngày. 


4. Nip Bàn Siêu Lý (Nibbana Paramattha) 

Níp Bàn là Pháp chủng tịch tịnh, lia khỏi Danh Sắc Ngũ Uẫn, trạng thái 
tĩnh lặng (santilakkhanam). Níp Bàn là Pháp xa lia Аі Dục (tanhã) một cách 
tuyệt đối. Do bởi nguyên nhân này tất cả các bậc Vô Sinh một khi đã chứng đạt 
đến Uán Níp Bàn, thì tất cả những Khổ Luân Hồi như sanh, già, đau, chết v.v., với 
những thể loại này cũng đều diệt tận hết cả ау, chắng còn dư sót. 

Phân loại của Níp Bàn: | 
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Мир Bàn có 1: Tức là trạng thái an tĩnh (Santilakkhana). Khi tính theo 
trạng thái thực tính thì Níp Bàn duy nhất chỉ có một thê loại, đó là Trạng 
Thái An Tĩnh (Santilakkhana), là lập ý đến tĩnh trạng tất cả các Phiền Não 
và Ngũ Оаа. 

Níp Bàn có 2: Hữu Dư Y Nip Bàn (Saupãadisanibbana), và Vô Dư Y Níp 
Bàn (Апирааіѕапіррапа). 

= Hữu Dư Y Nip Bàn có nghĩa là Nip Bàn hiện hành với Ngũ Uån, là 
tất cả Quả Dị Thục và Sắc Nghiệp vẫn còn dư sót của Phiền Não; 
tức là Níp Bàn của các Bậc Vô Sinh vẫn đang còn có sinh mạng. 

" Vô Dư Y Níp Bàn có nghĩa là Níp Bàn không còn có dư sót Ngũ 
Uån là Quả Dị Thục và Sắc Nghiệp, tức là Níp Bàn của Bậc Vô Sinh 
đã viên tịch Níp Bàn tồi. 

Мир bàn có 3: là Không Hư Nip Bàn (Suññatanibbana); Vô Tướng Nip 
Bàn (Animi(tanibbana); Vô Nguyện Níp Bàn (Appanihitanibbäana). 

= Không Hư Níp Bàn có nghĩa là sự hiện hữu của Níp Bàn ấy tiệt diệt 
trống không Phiền Não và Ngũ Uån không có chỉ còn dư sót, chính 
vì thé mới được gọi là Không Hư Níp Bàn. 

= Vô Tướng Nip Bàn có nghĩa là sự hiện hữu của Nip Bàn ấy không 
có bát luận thê loại điềm tướng trẫm triệu, hình thù tướng trạng, sắc 
màu nào cả. 

= Vô Nguyện Níp Bàn có nghĩa là sự hiện hữu của Níp Bàn ấy không 
có Cảnh đáng sở cầu với Tham, và cũng chắng có bản thân Ái Dục 
với lòng ham muốn ở bên trong Níp Bàn ду. 


Xin được trình bầy thêm về Níp Bàn ở phần Diệt Khổ Thánh Đề của Tứ Thánh 


Đê. 


Chắc rằng có người sẽ thắc mắc và hỏi răng tại sao phải học Tứ Pháp Siêu Lý ? 
Và học các Pháp này dé làm chi ? Da ó đây xin được thưa một cách nôm na và 
ngăn gọn rằng chúng ta phải học Tứ Pháp Siêu Lý vì những lý do sau đây: 


Tứ Pháp Siêu Lý là những Pháp cao siêu ở trong con người chúng ta (Nội 
Xứ), và là những Pháp ở ngoài xung quanh chúng ta (Ngoại Xứ), và những 
Pháp Nội Xứ và Ngoại Xứ ấy liên tục tiếp xúc, giao tiếp, hay tiếp thâu, hay 
là đối tượng của nhau không ngừng, ví dụ như Tâm Nhãn thức tiếp thâu 
Cảnh Sắc. Như vậy học Pháp Siêu Lý để hiểu về con người thật của chúng 
ta. 
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Tứ Pháp Siêu Lý là các Pháp có liên quan đến Ngũ Uån là Sắc Uán, Thọ 
Чап, Tưởng Uẫn, Hành Оп, và Thức ап, hay nói gọn là Danh và Sắc, 
mà cũng là những Pháp ở trong và ở xung quanh chúng ta. 


Tứ Phát Siêu Lý có liên quan đến cơ cấu, sự hoạt động, và tiễn trình Tâm 
Sinh Lý, hay Tâm Ý Thức của chúng ta. 

Tứ Pháp Siêu Lý có liên quan đến sự tu tập để giác ngộ, giải thoát, và Đạo 
Quả Níp Bàn. 

Học Tứ Pháp Siêu Lý để thấy và hiểu biết được Pháp Thực Tính về Tâm Y 
Thức (Thiện, Bất Thiện, Vô Ký), và Sắc Pháp ở trong con người của chúng 
ta và ngoài xung chúng ta. Qua sự hiểu biết пау mà được tỏ tường về Tam 
Tướng Vô Thường, Khô Não, Vô Ngã. 

Học Tứ Pháp Siêu Lý để biết phương thức tu tập thanh lọc Tâm Ý Thức 
của chúng ta, cũng như câu Tự Tịnh Kỳ Ý (phần của Câu 183, Kinh Pháp 
Cú). 

Học Tứ Pháp Siêu Lý để hiểu biết và tu tập vượt ra khỏi vòng tái tục của 
Danh Sắc, Ngũ Uán, và thành tựu Níp Bàn. 


Sau đây là bảng nêu cho sự liên quan đến Tứ Pháp Siêu Lý, và Ngũ ап hay là 
Danh Sắc. 
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О đây xin được chấm đứt phần giới thiệu giản lược về bốn Pháp Siêu Lý, 
cùng với Bảng Nêu tóm lược đặc tính của các Pháp này. 


Ш. Ш. GIỚI THIỆU TÚ THÁNH ĐỀ 


Trong Tương Ưng Bộ Kinh (Samyutta Nikãya), Bài Kinh Chuyên Pháp 
Luân (Dhammacakkappavattanta Sutta, 556.11), là bài Pháp đầu tiên mà Đức 
Thế Tôn Ngài đã thuyết giảng. Bài Pháp nầy được Ngài khái thuyết cho hội chúng 
là năm Thầy Kiều Trần Như, tại Vườn Lộc Giả, vào ngày Rằm Tháng Sáu Ат 
Lịch, hai tháng sau khi Ngài chứng đắc Đạo Quả vào ngày Rằm Tháng Tư Âm 
Lịch. 


Khởi nguyên để Đức Phật khải thuyết Bài Pháp đầu tiên này là do nơi sự 
thỉnh cầu của Đại Phạm Thiên Sahampati. Theo truyền thống của Chư Phật trong 
Thời Quá Khứ, Thời Hiện Tại, hay Thời Vị Lai, khi nào một vị Phật đắc thành 
Quả Vị Chánh Đăng Giác, thì Ngài chiêm nghiệm Pháp Bảo và được một vị Đại 
Phạm Thiên thỉnh cầu thì Ngài mới truyền bá Pháp Bảo để độ sanh. Trước khi 
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nhận lời thỉnh cầu của Dai Phạm Thiên Ѕаһатрай, thì Đức Phật có bảo rằng Giáo 
Pháp của Ngài đã tim thấy thì thậm thâm, vi điệu, khó học hiểu, khó liễu tri. 


Trong Bài Kinh Chuyên Pháp Luân này, Đức Phật Ngài nói đến Tứ Thánh 
Đề, là Khô, Tập. Diệt, Đạo là Con Đường Trung Dung dé tránh xa hai cực đoan, 
đó là lợi dưỡng và khó hạnh ép sát không có lợi ích, không đưa đến đâu, mà một 
vị Tỳ Khưu nên tránh xa, nên từ bỏ. Lợi dưỡng và khô hạnh ép sát là hai trạng 
thái cực đoan rơi vào hai tà kiến vào thời bấy giờ. Đức Phật Ngài đã trải qua sự 
lợi dưỡng trong đời sống xa hoa phú quý của một vị Vua, và Ngài cũng đã trải qua 
khó hạnh ép sát đến không ai có thể khó hạnh ép sát hơn Ngài. Không tu hành đạt 
Đạo Quả trong hai cực đoan ấy, Ngài đã từ bỏ cả hai để đi vào con đường trung 
dung (Trung Đạo), là Con Đường đưa đến an tịnh, trí tuệ cao siêu, giác ngộ, và 
Níp Bàn, và giải thoát mọi Khổ Não. 
И sao gọi là Tứ Thánh Dé (Ағіуаѕасса) ? 

e Gọi là Tứ Thánh Đề là vì đây là Pháp Thực Tính một cách đặc biệt của Bậc 
Thánh Nhân. Là bốn Sự Thật (Tứ Chân Lý), Chân Lý do chính Bậc Chánh 
Đẳng Giác, Ngài đã chứng ігі bốn Sự Thật này và khái thuyết đến cho các 
Đệ Tử của Ngài. 

• Gọi là Tứ Thánh Đề vì đây là bốn Sự Thật, Tứ Chân Lý, do chính các Bậc 
Thánh Thinh Văn Đệ Tử của Đức Phật đã chứng nghiệm và liễu tri. Có 
bốn Bậc Thánh Thinh Văn Đệ Tử, đó là Bậc Tu Đà Hườn (hay là Bậc Nhập 
Lưu, hay Bậc Thất Lai), Bậc Tư Đà Hàm (hay Bậc Nhất Lai, hay Nhị Đạo 
Nhị Ооа), Bậc А Na Hàm (hay Bậc Bắt Lai, hay Tam Рао Tam Quả), và 
Bậc A La Hán (hay Bậc Vô Sinh, hay Tứ Đạo Tứ Quả). 

e Gọi là Tứ Thánh Đề vì đây là Bốn Sự Thật (Tứ Chân Lý), mà hàng Phàm 
Nhân được nghe nói đến do bởi Bậc Chánh Đăng Giác và Thinh Văn Giác 
Đệ Tử của Ngài. 

e Gọi là Tứ Thánh Đề vì đây là Bốn Sự Thật (Tứ Chân Lý) mà hàng Phàm 
Nhân khi chưa được chứng tri, và đang tu học, hành trì, để được chứng trị, 
và khi đã được chứng tri thì đạt thành Đạo Quả, và Níp Bàn, trở thành bậc 
Thánh, và giải thoát Khổ Não và trầm luân sinh tử. 


Tứ Thánh Dé là những chỉ? 
Tứ Thánh Đề là bón Sự Thật (Tứ Chân Lý) (Агіуаѕасса), đó là: 
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1. Dukkha Ariyasacca - Sự Thật về Khổ, hay còn được gọi là Khổ 
Thánh Pé. 

2: Dukkha Samudaya Ariyasacca - Sự Thật về Nguyên Nhân hay Tập 
Khởi của Khô, hay là Khổ Tập Thánh Рё. 

3. Nirodha Dukkha Ariyasacca - Sự Thật về Sự Diệt Khổ, còn được 
gọi là Diệt Khổ Thánh Đề. | 

4. Magga Ariyasacca - Sự Thật vë Con Đường đưa đên sự dập tắt mọi 
Nguyên Nhân của Khổ (Tập Рё), qua đó giải thoát mọi Khổ Đau, hay thành tựu 
của sự Diệt Khổ. Con Đường Trung Dung ấy là Đạo Thánh Đế, hay Bát Thánh 
Đạo. Con Đường nây đưa đến an tịnh, trí tuệ cao siêu, giác ngộ, và Níp Bàn, và 
giải thoát mọi Khổ Não. 


Tứ Đề là bài Pháp đầu tiên mà Đức Phật đã khải thuyết sau khi chứng đạt 
Đạo Quả, và xuyên suốt trong thời gian Ngài ngự tại thế gian nầy, qua nhiều 
phương pháp, hình thức, dẫn dụ khác nhau. Ngài thị hiện trong đời với hai tiêu 
chí là cho chúng sinh biết là có Khô và có Con Đường đưa đến thoát ly Khô. 

Ó nơi đây vì sao nói là hai tiêu chỉ mà không phải là bón như đã nêu trong bón 
Sự Thật ? 

Khi nói về Khổ thì ta nói đến Quả, nhưng mà hãy có Quả thì át phải có 
Nhân, cho nên khi Đức Phật Ngài chỉ cho chúng ta biết có Khổ, tức là nói Khổ 
Quả và luôn cả những nhân tó sinh khởi làm cho có Quả Khổ. Như vậy tức là khi 
nói Khô là nói đến Tập Đề là Nhân và Khổ Đề là Quả. Như vậy là ngay trong hai 
Đề đầu Đức Phật đã cho thấy về lý Nhân Quả, một trong những Chân Lý trong 
Đạo Phật mà một người Phật Tử hay tu tập theo Chánh Pháp của Đức Phật không 
thé chối từ. 

Tiêu chí thứ hai là con đườnng đưa đến thoát ly Khổ. Muốn thoát ly Khô 
thì phải ngăn trừ hay đoạn diệt tất cá những nhân tó cho ra Quả Khổ, chứ không 
phải diệt Khổ. Khô là Quả rồi, không diệt được, mà khi đã có Quả trổ sinh thì 
phải biết đó là Quả và phải biết do Nhân gì mà có Quả này để rồi không tái lập 
Nhân đó nữa. Lại thêm nữa khi Quả Khổ trổ sinh thì biết kham nhẫn, suy xét và 
hành xử cho đúng, dé không gây tạo thêm những nhân khởi mới để rồi lại gặp Quả 
Khổ khác. Như vậy ta làm được hai việc đoạn diệt Nhân trong Quá Khứ và ngăn 
trừ Nhân trong Hiện Tại. 
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Bốn Sự Thật của Bậc Thánh Nhân hay Tứ Thánh Đề là tinh hoa của Giáo 
Pháp, và là tất cả 84 ngàn Pháp Пап trong ba Tạng Kinh, Luật, và Vô Tỷ Pháp 
được gói gọn trong bón Sự Thật (Tứ Chân Lý) nầy. 


Sw sắp xếp сйа Tứ Thánh Dé: Khổ, Tập, Diệt, Đạo. 

Trước khi đi vào giới thiệu về từng Thánh Đề, thì xin được chia sẻ vài nét 
về sự sắp xếp tuần tự của từng Thánh Đề. Ví như là tại sao Đức Phật Ngài thuyết 
giảng Khổ Thánh Рё, rồi đến Tập Thánh Đế, mà không phải là Tập Thánh Dé 
trước rồi đến Khổ Thánh Đề. Lại thêm nữa là vì sao không Thuyết Đạo Thánh Đề 
trước, và tại sao phải theo tuần tự Khổ, Tập, Diệt, Đạo mà không phải là những 
cách sắp xếp khác ? 

Thông thường khi một người đi đến gặp Bác Sĩ là vì người ấy cảm thấy 
không được khỏe, hay người ấy có bệnh, hay người ду bị đau tay, đau chân, nhức 
đầu, đau bụng v.v., và v.v. Khi đến gặp Bác Sĩ thì người Bác Sĩ này phải tìm hiểu 
là người ấy đang bị bệnh gì và bệnh là do đâu, rồi mới cho thuốc, chứ không thể 
cho thuốc mà không tìm hiểu bệnh lý của bệnh nhân, do vậy người Bác Sĩ phải 
tìm ra bệnh lý và cho những thứ trị liệu tương ưng. Xong rồi Bác Sĩ còn phải căn 
dàn răng phải sử dụng phương thức trị liệu nây theo đúng cách thức thì mới mong 
lành bệnh. 

Một người không thê đi kiếm tìm thuốc hay phương thức để trị bệnh, mà 
lại không biết mình đang có bệnh, hay là đang bị bệnh. Do vì lẽ này Đức Phật 
Ngài đã nói Khổ Đề trước. Ngài đã rất là trí tuệ khi sắp đặt Khổ Đề lên trước tiên, 
để chỉ cho Chúng Hữu Tình biết rằng họ đang có Khổ, hay tất cả Pháp Hữu Vi là 
Khổ, nhưng con người thì lầm tưởng rằng đời là hạnh phúc. 

Khi Chúng Hữu Tình nào hiểu được lời đạy của Ngài là có Khổ, thì Ngài 
cho biết Khổ là do đâu, nguyên nhân nào đưa đến Khổ, do vậy Ngài nói về Tập 
Đề là những nguyên nhân hay tập khởi của Khổ, sau khi họ đã tiếp nhận Khổ. 
Con Người khi có khó thì chỉ biết than khó, và như lửa cháy, họ tìm mọi cách аё 
thoát ra khổ, nhưng lại không biết nguyên nhân vì sao có khổ nên lại lây hoay mãi 
và tác hành để trốn khổ qua Bắt Thiện Nghiệp Thân, Lời, Y. Và như thế Khổ lại 
càng thêm Khổ hơn. Vì lẽ ấy Đức Phật đã với lòng Đại Trí, Đại Bi mà thuyết giải 
Тар Đế. 

Là một Bậc Đạo Sư siêu việt, là Bậc Thầy của ba Cỏi (Dục Giới, Sắc Giới, 
Vô Sắc Giới), Đức Phật không để Chúng Hữu Tình bị tắt ngẽn bé tắt trong những 
tập khởi của Khổ đề rồi trầm luân trong bể Khổ qua nhiều kiếp, vì thế Ngài dạy 
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cho chúng ta biết có một trạng thái Tĩnh An không có khó, vắng lặng, xa lia mọi 
Khổ Đau, và cũng có con đường, hay phương thức tu tập để có trạng thái Tĩnh An 
áy. Và như thé Ngài thuyết giảng Diệt Đề và Đạo Dé. 


Trình Bây Từng Chỉ Phân Tứ Thánh Рё 
1 Khổ Thánh Dé - Dukkha Aripasacca 

Bậc Chánh Đẳng Giác là Bậc Đại Bi, Đại Trí, Ngài tác ý và khái thuyết sự 
thật về Khổ để Chúng Hữu Tình biết là có Khổ và Chúng Hữu Tình đã và đang có 
Khổ như câu “Tất cả Pháp Hữu Vi là Khổ” (Sabbe Sankhara Dukkhati) để chúng 
ta không lầm tưởng đời là hạnh phúc. 

Thế nào gọi là Khổ Thánh Рё? 

Khổ Thánh Đề là một sự thật (Chân Lý) đầu tiên trong bốn Sự Thật (Tứ 
Chân Lý), được Đức Thế Tôn Ngài đã chứng tri và sau đó đã khải thuyết. Được 
gọi là Khô Thánh Đề là vì sự thật về Khổ này chỉ có Bậc Thánh mới liễu tri và 
chứng ngộ được. 

Trong Kinh Chuyển Pháp Luân, Đức Phật có dạy Chân Lý Về Khô gồm 13 
loại Khổ trong đời này như là: Sanh, Lão, Bệnh, Chết là khổ. Sầu, Bi, Khổ, Uu, 
Não là khổ, Ái Biệt Ly (thương mà xa lia) là khổ, Oán Tăng Hội (ghét mà phải ở 
gần nhau) là khổ, Cầu Bất Đắc (mong cầu mà không được) là khổ, và Ngũ Thủ 
Пап (chấp thủ vào năm hợp thé cấu hợp thành cái gọi là con người) là khổ. Năm 
hợp thê ấy gọi là Ngũ Uån, gồm Sắc Uán, Thọ Uán, Tưởng Uẫn, Hành Сап, Thức 
Uàn. 

Mười ba (13) loại Khô này duoc chia làm ba nhóm hay ba thể loại, đó là 
Khổ Phó Biến (hay Khô Phó Thông), Khổ Cá Biệt, và Khô Luân Hồi: 

e Khổ Phó Biến: Sinh, Lão, Bệnh, Chết Khổ là loại Khó Phổ Biến, hay 
là Khổ Phó Thông. Chúng ta, ai cũng biết đến cái Khổ này, và ai cũng 
có cái Khổ này, cho nên được gọi là Khổ Phó Thông, hay Khổ Phó Biến. 

Phàm Nhân thì khi thấy một người tắt hơi thở, suôi tay, nhắm mắt mới gọi 
là Chết. Bậc Thánh Nhân thì liễu tri được Sắc Thân thì chết hay bị hoại diệt trong 
từng giây phút, còn Tâm Thức thì luôn luôn sinh rồi diệt liên tục, không ngừng. 

© đây xin được chia sẻ chín thé loại của Tử Vong để chúng ta có thêm hiểu 
biết về sự Chết và có sự thay đổi cách nhìn về sự Chết. 

(1) Già Định Tử Vong (Sammutimarana): Tức là sự tử vong của tất 
cả Chúng Hữu Tình mà giả định gọi với nhau là người chết (ông ấy, bà ấy, cô ấy, 
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(2) Liên Tiếp Tử Vong (Sattatimarana): Tức là việc nối tiếp của Danh 
Sắc có sự biến đổi từng thời kỳ, không có người đặt dé; chăng hạn như Sắc sinh 
khởi ở trong thời bất an và một khi đã đứt khỏi rồi, thì Sắc bất an ду cũng diệt đi. 
Sắc an lạc tức thì sinh khởi mới lên và một khi có sự bực bội buôn lòng sinh khởi 
lên, tiếp đến lại sinh khởi sự vừa lòng duyệt ý, thì sự bực bội buồn lòng ấy cũng 
dứt khỏi và diệt mất đi, chắng hạn như vậy. Đây cũng là tiến trình hoại diệt là 
Hành Khổ để đi đến Hoại Khô. 

(3) SátNa Tử Vong (Khanikamarana): Tức là sự diệt mất của Sắc và 
Danh trong từng mỗi sát na Diệt. 

(4) Binh Tuyệt Tử Vong (Samucchedamarana): Tức là viên tịch Nip 
Bàn của tất cả các Bậc Vô Sinh không còn việc tiếp nối sinh khởi được nữa. 

(5) Мап Kiếp Tử Vong (Јайккћауатагапа): Tức là sự tử vong và 
chấm dứt trong từng mỗi kiếp sóng. 

(6) Tận Mệnh Tử Vong(Upakkamamarana): Tức là việc hạn định thọ 
mạng cũng vẫn chưa dứt, Nghiệp Lực cũng vẫn chưa dứt, thế nhưng đã đến sự tử 
vong bởi do nương vào sự cô gắng của tự bản thân (tự tử), hoặc của tha nhân với 
mãnh lực Đoạn Diệt Nghiệp Lực (Upacchedakkamma). 

(7)  Lưỡng Toàn Tử Vong (Sarasamarana): Tức là sự tử vong khi đã 
đến hạn định Tuổi Thọ và Nghiệp Lực. 

(8) Tho Diệt Tử Vong (Ayukkhayamarana): Tức là sự tử vong khi đã 
đến hạn định tuôi thọ, cho dù vẫn chưa chấm đứt Nghiệp Lực đi nữa. 

(9) Phúc Diệt Tử Vong (Puññakkhayamarana): Tức là sự tử vong khi 
đã đến hạn định của Phước Báu và Nghiệp Lực, cho dù vẫn chưa chấm dứt tuổi 
thọ đi nữa. 


Cũng như vậy Phàm Nhân thì chờ cho đến khi mắt mờ, da nhăn, răng rụng, 
tóc bạc thì mới gọi là Già, Lão. Thánh Nhân thì liễu tri được sự lão hóa của Sắc 
Thân trong từng thời khắc. Ví như sự phát triển của một bé sơ sinh từ khi mới 
sinh cho đến khi biết ngồi, biết đi, biết đứng, biết chạy thì đã trải qua bao nhiêu 
sự lão hóa. Sự lão hóa này là sự lão hóa để phát triển (đi lên), do thế nên bé sơ 
sinh mới lớn lên được. Sự phát triển hay lão hóa này đi đôi với những nói Khổ về 
tâm sinh lý. Rồi có một sự lão hóa nữa là làm cho người lớn thì bị già đi, và sự 
lão hóa ấy gọi là lão hóa để đi xuống, và cũng đi với những cái đau khó về tâm 
sinh lý. 
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Ở đây xin được chia sẻ tiễn trình của Lão Mại (quá trình từ khi sinh đến 
trưởng, đến già nua) qua các giai đoạn theo Niên Hạn (thời hạn tín qua năm tháng) 
cho chúng ta hiểu biết thêm về những tiến trình tiến triển của con người ta qua 
năm tháng, và qua đó mà biết tu mau kéo trê. Cũng như Ông Đại Hộ Mahapala 
mau sớm xuất gia không chờ cho đến khi tuôi già. 


Tín theo Tam Niên Hạn (Vaya) (ba thời hạn tín qua năm tháng), đó là: 

(1) Sơ Thứ Niên Hạn (Pathamavaya): Trong khoảng thời gian thọ 
mạng hạn định là 75 tuôi thọ; tính Кё từ khi sinh ra cho đến 25 tuổi thọ thì sắp vào 
trong Sơ Thứ Niên Hạn (Chạn tuổi thanh miên). 

(2) Nhi Thứ Niên Hạn (Dutiyavaya): Tính ké từ 25 tuổi cho đến 50 
tuổi thọ thì sắp vào trong Nhị Thứ Niên Hạn (Chạn tuôi trung niên). 

(3) Tam Thứ Niên Hạn (Tatiyavaya): Tính ké từ 50 tuổi cho đến 75 
tuổi thọ thì sắp vào trong Tam Thứ Niên Hạn (Chạn tuôi lão niên). 


Tín theo Thập Niên Hạn (Vaya), đó là: 
( Nhi Độn Thập Niên Hạn (Mandadasakavaya): Niên hạn yếu kém, 
tính Кё từ 1 tuổi cho đến 10 tuổi thọ. 
(2) Ngoạn Lộng Thập Niên Hạn (Khiddädasakavaya): Niên hạn vui 
chơi thỏa thích, tính kể từ 10 tuổi cho đến 20 tuổi thọ. 
(3) Nhan Sắc Thập Niên Hạn (Vannadasakavaya): Niên hạn mỹ lệ 
xinh đẹp, tính ké từ 20 tuổi cho đến 30 tuổi thọ. 
(4) Мапе Lực Thập Niên Hạn (Baladasakavaya): Niên hạn có sức lực, 
tính Кё từ 30 tuổi cho đến 40 tuổi thọ. 
(5) Trí Tuệ Thập Niên Hạn (Paññãdasakavaya): Niên hạn có Trí Tuệ, 
tính ké từ 40 tuổi cho đến 50 tuôi thọ. 
(6) _ Suy Nhược Thập Niên Hạn ашанын Niên hạn suy giảm, 
tính kế từ 50 cho đến 60 tuôi thọ. 
(77 Suy Tàn Thập Niên Hạn (Pabbhäradasakavaya): Niên hạn ở sắc 
thân bắt đầu khọm rom xuống, tính ké từ 60 cho đến 70 tuôi thọ. 
(8) Suy Lão Thập Niên Hạn (Vaikadasakavaya): Niên hạn sắc thân 
đã khọm khem, tính ké từ 70 cho đến 80 tuôi thọ. 
(9) _ Si Độn Thập Niên Hạn (Momñhadasakavaya): Niên hạn si mê lầm 
lạc, tính ké từ 80 cho đến 90 tuổi thọ. 
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(10) Ngọa Bệnh Thập Niên Hạn (Sayanadasakavaya): Niên hạn nằm. 
hoài dậy không nỗi, đau nằm không dậy được; tính Кё từ 90 đến 100 tuổi thọ. 


Khi một Phàm Nhân có Bệnh thì tìm mọi phương thức để chữa cho lành 
bệnh, hay khi có già thì lại bình phẩm rằng sao lúc nầy thấy người ấy bị già. Rồi 
một người chết thì lại nghĩ suy tại người ấy do bị bệnh mà chết hay bị tai nạn mà 
chết, hay bị tử trận ở quân trường mà chết, v.v., nhưng nguyên nhân hay căn 
nguyên cội gốc của Chết là vì do Sinh. Có Sinh thì có Tử, không ai trường thọ 
vĩnh cữu được. Có người thì được dài tuổi thọ sống đến 100 tuổi, trải qua hết 
Thập Niên Hạn (mười giai đoạn lão mại), có người thì vån số và giả từ cõi đời khi 
hãy còn thanh xuân. Người ta có sống rất thọ đến 120 tuổi rồi cũng phải thân hoại 
mạng chung (chết). Chư Thiên trong các cõi Thiên Giới như Dục Giới, Sắc Giới, 
và Vô Sắc Giới thọ mạng rất lâu dài nhưng rồi cũng có đến ngày hết tuôi thọ. 

Bậc Thánh Nhân do liễu tri được Sinh, Lão, Bệnh, Chết là Khổ do thế Bậc 
Thánh giác ngộ và giải thoát Sinh, Già, Bệnh Chết như thế thoát Ту Khổ. Phàm 
Nhân do không hiểu biết, không có tu tập nên không biết thức tỉnh và cứ trôi lăn 
mãi trong Sinh, rồi Già, rồi Bệnh, rồi Chết. Cứ thế và cứ thế xoay vần mãi, không 
ra khỏi Khô Sinh Già Bệnh Chết. 

e Khỗ Cá Biệt: Sầu, Bi, Khổ, Ưu, Não, Ái Biệt Ly, Oán Tắng Hội, Cầu 

Bắt Đắc là loại Khô Cá Biệt. Có người có loại Khổ này, và có người 
không có loại Khó này, cho nên gọi là Khô Cá Biệt. 

° Khổ Luân Hài: Ngũ Thủ Uẫn Khó là cái Khổ Luân Hồi. Ngũ Thủ Uán 

Khổ là sự chấp thủ, chấp giữ, dính chặt vào năm hợp thé tâm sinh lý 
này là Ta, là Tôi, là của Ta, là của Tôi. Năm khối tâm sinh lý được gọi 
là Ngũ Uân, gồm có Sắc Uån, Thọ Uán, Tưởng Uán, Hành Оп, và 
Thức Uân. Khi nào còn thấy sai chấp lầm răng Ngũ Uân пау là Tôi, là 
của Tôi, thì là còn trong vòng luân hồi. 

Vì do thấy sai chấp lầm và đi đến chấp thủ vào Ngũ Uán này vì thê có Ngũ 
Thủ Uán. Ngũ Thủ Uán tức là chấp vào hai thành phần Danh Sắc hay tâm sinh và 
vật lý là con người ta, là tôi ta, rồi đi đến thủ, tức là sở hữu của tôi của ta. Và rồi 
đi đến muốn bảo tồn con người này dé còn có mãi, muốn hiện hữu mãi cho nên 
dẫn đến sinh. Mà có sinh thì phải có tử, rồi đo có muốn hiện hữu hoài nên lại sinh 
tiếp, cho nên cứ luân hồi sinh rồi tử, tử rồi sinh. Và như thế nói Khô Ngũ Thủ 
Uån là Khổ Luân Hồi. 
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Ó đây xin trích đoạn về Ông Đại Hộ Mahapala rằng sau khi nghe Đức Thế 
Tôn thuyết giảng về Tuần Tự Pháp thoại, lần lượt về năm Pháp, xả thí, trì giới, các 
Ci Giới, ngũ dục trần, và phước báu của bậc xuất gia, thì ông suy nghĩ rằng “Khi 
mình từ giã cỏi đời này thì con cháu cũng chàng theo mình, nhà cửa ruộng vườn 
cũng đều bỏ lại, thậm chí xác thân nầy cũng không còn làm bạn đồng hành, nào 
có ích chỉ mà ta mãi miết đeo đuôi gánh nặng này, ta phải xuất gia mới được”. 
Ông suy nghĩ như thế và về giao lại hết tất cả cho người em và đi xuất gia. Em 
của ông khuyên, anh là một bậc phú gia, tài sản đầy đủ, anh cứ ở nhà mà làm việc 
thiện phước cũng được, hà tất chi anh phải xuất gia như vậy. Thì Ông Đại Hộ 
Mahapala bảo rằng ông vừa nghe được Chánh Pháp của Đức Thé Tôn, Ngài giảng 
giải thật tuyệt diệu rành тё về ba đặc tướng mong manh là Vô Thường, Khô, Vô 
Ngã, khiến cho ông ngao ngán sự đời, không thể tiếp tục ở nhà mà mong mỏi kiện 
toàn Đạo hạnh cao siêu, cho nên cần phải xuất gia. Em của ông lại khuyên rằng, 
hiện thời ông còn đang tuổi thanh niên tráng kiện, nên chờ khi già thì hãy xuất gia. 
Ông bảo rằng khi già nua thì chắc hắn là tay chân không còn tự chủ, không thể 
điều khiển theo như ý muốn của mình. Chính ngay bản thân cũng còn như vậy, 
huống hồ là gia nhân, quyến thuộc, bởi thế anh phải đi ngay bây giờ dé thực hành 
giới hạnh của Bậc Sa Môn. Nói xong ông liền thốt lên bài kệ và rời nhà dé đi xuất 
gia. Bài kệ nói rằng: 
Tuổi già làm suy yếu 

Tay chân khó dạy biểu 

Người lực Kiệt sức cùng 

Lấy chỉ làm Pháp diệu. 


Khổ có ba bản chất hay thể loại, đó là: Khổ Khổ (Dukkhadukkha), Hành Khổ 
(Sahkhãradukkha), và Hoại Khổ (Viparinãmadukkha). 

(1) Khổ Khổ - Dukkhadukkha 

Khô Khổ là để nói lên những sự Khô Não không bao giờ đi riêng rẽ mà 
chúng chồng chất lên nhau, và liên tục xảy ra, từ cái khô nầy chồng chất lên những 
cái khổ khác. Rồi một trạng thái khó nầy làm việc sinh khởi cho trạng thái khó 
khác kéo theo. 

Ví dụ: Khi một người bị bệnh đau nhức răng thì đó là một cái khổ, rồi khi 
đau răng thì người bệnh không ăn uống hay ngủ nghỉ được, thế là thêm hai cái khó 
nữa từ cái khó đau răng. Lại nữa khi đau răng thì Tâm không được an ón mà khó 
chịu và phiền não, thế là thêm một cái khổ nữa. Rồi vì Tâm khó chịu và không an 
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vui, thì dễ sinh cáu gắt và kém hòa nhã với những người chung quanh, thế là đã 
làm khổ cho người và càng thêm khổ cho mình. Thế là từ một cái khổ đau răng 
đã làm sinh ra biết bao nhiêu cái khó khác liên tiếp chồng chất lên nhau. 

Lại thêm nữa, thêm vào đấy là những cái Khổ của chính người ấy, và Khổ 
của những người thân quen cùng xảy ra trong khoảng thời gian đã trực tiếp hay 
gián tiếp tác động đến người ấy càng làm thêm khổ não. Ví dụ một người vừa 
đang. đau buồn vì mát Mẹ, và sau khi hoàn tất việc tang chế cho Mẹ хопр, quay 
trở về thì lại nhận được thư báo từ công ty cho biết rằng người ấy sẽ bị mắt việc 
trong vòng hai tuần nữa. Nỗi đau thương Mẹ vừa mới xảy ra, lại thêm một niềm 
đau khó khác ập đến chồng chất lên nhau để cho khổ đau lại càng thêm đau khổ 
nặng nề. 

Sinh, Già, Bệnh, Chết (Khổ Phó Thông) là một loại của Khổ Khổ. Bát 
Phong, hay Tám Ngọn Chó Đời (được-mất, hơn-thua, khen-chê, hạnh phúc-khổ 
đau) là Khổ Khổ. Khổ Cá Biệt cũng là Khổ Khô. 

Tóm lại Khô Khô là sự khổ có thực tính là xác thực khó; tức là Thân Khô 
Thọ bao gồm sự khô đau phát sinh từ ở nơi sắc thân, có nhức răng, đau bụng, nhức 
đầu, và những thương tích, và Tâm Sở Khổ Thọ, tức là khó đau ở phát sinh ở nơi 
Y Thức, ưu thọ, sự buôn rầu, sự khô tâm, sự buồn lòng, sợ hãi, sân hận đều được 
gọi là Khổ Khổ ấy vậy. Khổ Khô bao gồm sự khó án tàng (Paticchannadukkha) 
hoặc bất hiện (Apäkatadukkha) như là nhức răng, nhức lỗ tai, nhức đầu, đau 
bụng, у.у., và su bất an ở trong lòng sinh khởi bởi do mãnh lực của ái luyến, sân 
hận, v.v. Vì lẽ thể loại khổ đau này chỉ sẽ được biết, là phải do dựa vào việc thăm 
hỏi, và trạng thái hành hạ đây lại chăng có hiện bày. Khó Khó cüng là su khó hiện 
bày, hiển hiện qua sắc thân phát sinh từ ở nơi những thương tích. 

(2) Hành Khổ - Sankhãradukkha 

Hành Khổ là sự Khổ Não trong sự vận hành, biến chuyển không ngừng của 
Pháp, sự khổ trong một tiến trình điễn tiến. Như tiến trình vận hành và diễn tiến 
từ khi Sanh cho đến Già là Hành Khổ. Cái Khổ ở đây là do sự tác động ảnh hưởng 
đến tâm sinh vật lý do bởi tiến trình thay đỗi tién triển từ sanh cho đến già. Cụ 
thé là khi một bé sơ sinh tién triển qua các giai đoạn mọc răng, biết trườn, biết bò, 
rồi đứng, ngồi, đi thì thường hay cảm sốt, bệnh và khóc. 

Hành Khổ là Khổ Não do tác động do bởi tính chất tương quan, hay liên 
quan tương sinh của các Pháp. Tính chất nầy làm cho một Pháp khi có mặt thì 
làm điều kiện cho các Pháp khác sinh khởi hay được hình thành, nhưng khi Pháp 
này hủy hoại thì các Pháp liên quan hay lệ thuộc cũng bị hủy hoại. Do vậy mà 
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con người không thể kiểm soát hay làm chủ được. Con Người ta không thé bảo 
thời gian dừng lại dé cho chúng ta không bị già, hay bảo thời gian chậm lại để tuổi 
thanh xuân của chúng ta được dài thêm. Con Người ta không thể bảo con cái của 
họ nhỏ hoài dé ho được tận hưởng su hạnh phúc với con cái đài lâu hơn. 

Chết là Khổ nhưng mà đang trong diễn trình tiến đến Chết là Hành КЬ. 
Như vậy Khô đi đến Khổ và như vậy con người không ra khỏi cái Khổ được. Hành 
Khổ cũng là những thể loại Liên Tiếp Tử Vong, và Sát Na Tử Vong đã trình bầy 
ở phần trên. 

Hành Khổ là những sự Khổ Não, tác động do bới tính chất không ngừng 
sinh diệt của Tâm Y Thức. Hành Khổ tác động làm cho Khổ Khể và Hoại Khổ 
có mặt, và cũng như vậy Khổ Khổ tác động do bởi Hành Khó. 

Con người ta thì luôn đi tìm cầu hạnh phúc cho mình và như thế người ta 
tác hành về Thân, Lời, và Ý để được hạnh phúc nhưng nếu tác hành là Bất Thiện 
thì sẽ gặt hái quả khó. Còn nếu tác hành là Thiện và có được sự уш thì bi vào cải 
Khô dính mắc, lo sợ sẽ mát đi những hạnh phúc ấy (hoại khổ), do tính chất bién 
chuyên thay đổi không ngừng сйа vạn hữu (hành khổ). Rồi lại nữa do có hạnh 
phúc và con người là mưu cầu đề được thêm hạnh phúc, nhưng соп người ta không 
biết răng hạnh phúc là mầm móng của khổ đau. Và cứ xoay vần như vậy mà có 
thành ngữ Đời là Bé Khổ. 

Một người có thể hiểu nôm na là có hai cái khổ trên con người ấy, đó là 
Khổ về Thân và Khổ về Tâm. Khổ về Thân là những Khổ về Sắc Thân vật lý và 
khổ vë Tâm là những loại khó về sinh lý. Tùy theo bán tính, hay tính nét của mỗi 
người, và trình độ tu tập cũng như khả năng kham nhẫn của mỗi người mà mỗi 
người cảm nhận cái khó khác nhau. Tu tập cũng là học hỏi biết được những điều 
nây để được kham nhẫn bình tĩnh khi Thân đau mà Tâm không khổ. Có ngưới 
thì Thân chưa có đau lắm mà Tâm họ đã bị bắn loạn rồi. 

Tóm lại Hành Khổ tức là những loại Khổ của Thân và Tâm không thuộc 
trong thé loại Khô Khô và Hoại Khổ. Hành Khổ là thể loại Khổ làm người bị hành 
hạ bức hại do bởi thường luôn có sự sinh diệt. Hoại Khô tức là Biến Hoại Khổ và 
Hành Khổ; vì lẽ thể loại khó đau này chàng phải trực tiếp tự hình thành khổ, mà 
là phát sinh từ ở nơi những khô đau khác khác nữa. 

(3) Hoại Khổ - Viparinuatmadukkha 

Hoại Khổ là sự hủy hoại, tiêu hoại, hư hoại, hủy diệt đưa đến sầu khổ. 
Nghĩa là tất cả vạn vật trong vũ trụ thường biến đổi và đưa đến hư hoại, tiêu tán 
hoại diệt theo thời gian và không có cái gì là tồn tại mãi mãi được. 
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Sanh là Khỏ, rồi trải qua tiễn trình từ Sanh đến Già là phải chịu sự Hành 
Khổ, và rồi khi đến già tức là Hoại Khổ. Hoại Khổ là những trạng thái, những 
Pháp có sự biến hoại, do đó loại Khổ nầy chăng phải trực tiếp tự hình thành khổ 
mà là phát sinh từ ở nơi những khô đau khác khác nữa. Hoại Khổ còn được hiểu 
nôm na là những Pháp mà làm mát đi, tiêu hoại đi những trạng thái an lạc do bởi 
nương nhờ vào sự huyễn biến di thường (Pháp Vô Thường). Như vậy có thể nói 
Thân Lạc Thọ (những cảm thọ lạc về Thân), và Tâm Lạc Thọ (hay Tâm có Thọ 
Ну) làm nhân cho Thân Khổ Thọ và Tâm Khổ Thọ. Ó đây được hiểu là néu con 
người ta vui thích hay toại nguyện do bởi có được thời khắc Thân Tâm an lạc thì 
sẽ bị khổ đau khi thời khắc mà những an lạc của Thân Tâm ấy bị hư hoại. Do vì 
bản chất thực tính của Sắc Thân là hoại điệt, và Tâm Y Thức là sinh diệt thì những 
trạng thái an lạc ду không thể tồn tại mãi được. Ở đây cũng nên chia sẻ để tu tập 
rằng néu một người có nhiều sự ưa thích, nhiều sự ước muốn hay mong cầu thì 
cũng có nhiều sự khô đau đi kèm, và nếu giữ được Tâm bình thản nhẹ nhàng thì 
sẽ bớt khổ hơn. 

e Vậy trình bày, diễn đạt hoài mà không xong phần Khổ Рё, vậy đây là loại 

Khô chi nè! 

e Cần có sự yên lặng và thời gian để hoàn tất quyền sách nầy mà cứ bị chỉ 
phối bởi những công việc khác thì đây là loại Khổ chỉ nè! 

Dukkha, Khổ còn được hiểu là tất cả những sự bất toại nguyện không theo 
sự mong cầu, ước nguyện của con người. 

Ó đây khi nói ba thê loại khổ: Khổ Khổ, Hành Khổ, Hoại Khổ thì xin được chia 
sẻ chín thê loại của sự lão mại (tiễn trình lão hóa) theo như Chú Giải đã trình bày. 
Lão Mai có chín thê loại, đó là: 

(1) Тао Nhược Điêu Tàn Lão Mại (Vayovuddhijarä): Tức là sự già 
nua tuần tự khởi sinh lên bởi do có những trạng thái hiện bày, chàng han nhu tóc 
bạc, răng рду, da nhăn, sợi dây gân hiện bày, lưng cong, v.v. 

(2) Liên Tiếp Lão Mại (Santatijarä): Tức là sự già nua liên tiếp sinh 
khởi lên hoài không có gián đoạn của Danh Sắc (Ngũ Uân) cho mãi đi đến tử 
vong: cũng ví như một người bị bệnh sốt, trong sát na đang lên cơn sốt ду được so 
sánh với Liên Tiếp Lão Mại vậy; và cơn sốt ấy từ từ giảm xuống cũng được so 
sánh với Liên Tiếp Lão Mại vậy. 

(3) Sát Na Lão Mại (Khanikajarä): Tức là sát na Trụ của Danh và Sắc 
hiện khởi lên tiếp nối liên tục với nhau bởi theo trạng thái Sinh — Trụ - Diệt của 
sát na Tiểu | 
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(4) Ніёп Hiện Lão Mại (Päkatajarä): Tức là sự già nua hiển hiện rõ 
ràng, và đó cũng chính là Lão Nhược Điêu Tàn Lão Mại vậy. 

(5) An Tàng Lão Mại (Рабіссһаппајага): Tức là sự già nua bị án 
khuất, không có khả năng dé tróng tháy được; và đó chính là sự lão mại của Danh 
Pháp. 


(6) Bát Kiến Lão Mại (Ауїсіјага): Tức là sự già nua không có cách 
nào cho nhận biết được; tức là sự suy giảm của ngọc xoàn, đá thạch, mặt trời, mặt 
trăng, trẻ con, nhóm nam nữ thanh xuân, v.v. 

(>p Hữu Kiến Lão Mại (Ѕауїсіјага): Tức là sự già nua có cách cho 
nhận biết được, đó chính là sự tôn hại của xe cộ, nhà cửa, đất đai điền thổ, những 
của cải vật chất, và người già пиа, chúng sinh già nua, cây cối có thụ, v.v. 

(8) _ Siêu Lý Lão Mại (Paramatthajarä): Tức là sát na Trụ của Danh 
và Sắc; cũng tương tự với Sát Na Lão Mại. 

(9) Ché Định Lão Mại (Paññattijarā): Tức là những sự việc già nua, 
ngoài ra Sát Na Lão Mại. | 
Tóm lại Khô Thánh Рё là do Bậc Thánh nói lại cho chúng ta được biết. Khô đã 
được các Ngài liễu tri, chứng nghiệm và chứng đắc đề trở thành Bậc Thánh nên 
gọi là Khô Thánh Dé. Khổ là một tiến trình, một diễn trình Khổ Đau bao gồm tất 
cả các nhóm Khổ được phân loại theo Khô Phó Biến, Khổ Cá Biệt, hay Khổ Ngũ 
Uån (Khô Luân Hồi), và bao gồm ba thê loại chính, đó là Khổ Khổ, Hành Khổ, và 
Hoại Khổ. Lại nữa Khổ không phải ở một thời mà Khổ ở trong cả ba thời là Quá 
КЬ, Hiện Tại, và Vị Lai vì lẽ Khô Luân Hồi trong diễn tiễn mãi theo vòng Liên 
Quan Tương Sinh mà do Bát Tri trong Khô Đề nên luân hồi mãi để chịu Khổ. Một 
khi được chứng tri và trở thành Bậc Thánh mới thoát ra khỏi Khô, tức là có Diệt 
Khổ (Níp Bàn). Diệt Khổ Đề sẽ được trình bày ở phần sau, nhưng kế tiếp phải 
biết về nguyên nhân sinh ra Khô để tu tập ngăn ngừa và diệt trừ cho đoạn tiệt mới 
mong được Diệt Khô. 

О đây có mấy câu xin tặng những bạn có duyên với quyên Sưu Tập Pháp này. 
Đường trần thé ít vui, lắm Khổ 
Nhưng máy аі nghĩ thấu do đâu! 
Bởi tham mê, ái nhiễm từ Іди 
Nên miên mãi trong vòng Khổ Não. 

Khổ là Quả rồi nên không ngăn chặn được một khi Quả đã trổ sanh. Muốn 

ngăn chặn Khổ phải biết Khô là những chi, và những cái chi làm cho Khô thì mới 
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biết mà ngăn ngừa Tác Nhân đưa đến Khổ. Chúng sanh thì chờ cho Quả Khổ tró 
sinh rồi mới kêu than sợ hãi, âu lo; còn Bồ Tát và Thánh Nhân thì thấy biết nguyên 
nhân của Khổ mà ngăn ngừa và tu tập để diệt trừ. Bởi thế nói Bồ Tát sợ Nhân, 
Chúng Sanh sợ Quả. Do vậy một người với tâm nguyện tu hành để được giải thoát 
mọi phiền não Khổ đau thì trước tiên phải hiểu biết lý nghĩa Chân Đề của Khó. 
Có hiểu biết được Khổ thì mới mong cầu có tâm tu tập để ngăn ngừa và tận diệt 
Khổ. Người có tu tập thì biết kham nhẫn, biết kiểm soát Thân Tâm của mình аё 
cho dù có bị Đau về thân nhưng không bị Khổ về Tâm. Rồi biết kham nhẫn mà 
thấy được bản chất Khổ của kiếp nhân sinh rồi găng sức tu hành, néu không thì sẽ 
bị Khổ Khô chồng chất dập vùi. 

Lại nữa muốn biết cái chỉ làm cho ta khổ thì ta phải biết Khổ là những chị, 
biết bệnh rồi mới tìm thuốc аё trị bệnh. Một người không thê kiếm tìm thuốc để 
trị bệnh, nhưng lại không biết mình đang có bệnh, do vậy mà Đức Phật Ngài đã 
rất là trí tuệ khi sắp đặt Khổ lên trước tiên. Ngài cho chúng ta biết là chúng ta 
đang có bệnh có Khổ, và trước khi cho thuốc để trị bệnh Khổ, Ngài đã một lần 
nữa với lòng Đại Bi và Đại Trí, Ngài đã dạy cho chúng ta biết do đâu mà chúng ta 
Khổ, vì thế Ngài khái thuyết Tập Đế, nguyên nhân của Khổ, sau khi đã chỉ ra Sự 
Thật của Khô. 


2. Khổ Tập Thánh Đề - Dukkha Samudaya Ariyasacca 

Cũng như đã nói trong phần Khổ Thánh Đế, Khổ Tập Thánh Đề (hay nói 
gọn là Tập Рё) là sự thật, là Chân Lý về nguyên nhân khởi sinh Khổ mà Đẳng 
Giác Ngộ và Bậc Thánh chứng tri đã khải thuyết cho con người ta nghe, học, hiểu. 


Theo thông thường thì người ta nói có rất nhiều nguyên nhân làm cho người 
ta Khổ, như là do thiếu kém điều kiện vật chất ё sinh sốnng nên khổ, do điều kiện 
tâm sinh vật lý bất ón nên khổ, đo ước muốn nhiều mà khổ, do sân hận, oán thù 
mà khó, do không biết thiểu dục tri túc cho nên khổ, do không có Тат (ghê sợ đối 
với ác hạnh) không có Quý (hó then với ác hạnh) nên khổ, do dính mắc, đắm 
nhiễm nhiều quá nên khô, do bất toại nguyện nên khô, v.v., và v.v. 


Lại nữa do trình độ cảm tính, và mức kham nhàn khác nhau mà mỗi người 
nhìn nhận hay cảm nhận cái khó cũng khác nhau. Có người thì vì quá nhiều bất 
toại nguyện, chuyện chi cũng làm trái ý nghịch lòng nên thường bị khổ. Người có 
mức kham nhẫn hơn và có tu tập thì nhìn Khổ ở gốc độ khác. Cho dù Phàm Nhân 
có liệt kê ra hết cũng không thể bao gồm hết tất cả nguyên nhân của khó vì cái 
khổ của người này không giống với cái khô của người kia. 
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Đức Phật Ngài đã tóm gọn Khổ Đề qua ba nhóm Khổ đó là Khổ Phó Biến, 
Khổ Cá Biệt, và Khô Ngũ Uán Thủ, và qua ba thể loại của Khổ là Khổ Khổ, Hành 
khổ, và Hoại Khổ, như đã được trình bầy ở phần trên, và Ngài đã khải thuyết 
nguyên nhân rót ráo đề khởi sinh Khổ, hay nguồn căn của mọi sự Khô Não là do 
Vô Minh và Ái Dục. Vô Minh và Ái Dục là nguyên nhân dẫn dắt cho nĐƯỜI ta có 
mặt ở trong thời hiện tại này dé lãnh chịu Quả Khổ do những tạo tác Bất Thiện 
trong thời Quá Khứ, và Vô Minh và Ái Dục cũng sẽ dẫn dắt người ta có mặt trong 
kiếp vị lai để lại chịu Khổ đo những tác nhân đã tạo tác trong thời hiện tại пйу. 
Và cứ như vậy, và như vậy mãi Vô Minh уа Аі Dục sẽ dẫn đắt người ta trầm luân 
mãi trong sinh tử luân hồi. Ngày nào còn Ái Dục hoặc luyến ái, thì Chúng Hữu 
Tình còn tích trữ Nghiệp Lực mới, và những năng lực này phải cụ thể hóa dưới 
một hình thức nào ở trong vòng quanh với biết bao kiếp Sinh Tử - Tử Sinh vô 
cùng tận. Do Ái Dục mà người ta tham muốn hoài, dù là Khổ nhưng vẫn cứ ham 
muốn. Đức Phật dạy Sinh là Khổ, vậy mà khi có một em bé chào đời là thân bằng 
quyền thuộc của em bé lây đó làm niềm vui và hạnh phúc. Sinh là Khổ mà Ông 
Bà nào cũng muốn đại gia đình của mình đông con, nhiều cháu. Người nào khi 
lập gia đình rồi mà không sinh cháu cho Ông Bà thì sẽ bị than phiền và đi đến làm 
khô tâm cho con của họ. 

Đức Phật dạy Lão, Bệnh, Tử là Khô mà người ta vẫn cứ muốn có Sinh, 
nhưng lại không hiểu ràng có Sinh thì át phải có Già, Bệnh, Chết. Như vậy Người 
ta không muốn Khổ, không chju Khô nhưng lại tạo tác Nhân đề đưa đến КЪ. 


Khô thì muốn thoát ra nhưng lại không ngưng những điều mong cầu đưa 
đến Khổ. Đức Phật dạy Cầu Bát Đắc là Khổ nhưng mấy ai lại chấp nhận không 
mong cầu, không mong muốn. Đã thế không chỉ mong cầu một thứ, mà mong 
muốn đủ thứ. Có khi nào sau một ngày, bạn ngồi lại và đếm xem, bạn đã có bao 
nhiêu cái mong muốn trong môt ngày. Nhiều lắm lắm ! là vì khi đã được một điều 
mong cầu thì lại khát khao đến những sự mong muốn khác, không ngừng nghỉ. 
Con người ta thật là đầy mâu thuần, muốn hết khổ nhưng lại không muốn ngừng 
những mong cầu, những luyến ái, những oán tắng hội, những oán hận đưa con 
người ta đến khó. 


Аі biệt ly là khổ vậy thì tại sao vẫn muốn yêu thương luyến di! 

Những mầm móng ái dục прат ngầm vi té trong tâm thức, những mầm 
móng ду lớn dần lên và chờ dé sinh lại trong con người chúng ta dé chúng ta tiếp 
tục tham muốn và mong cầu. Ái dục sinh sầu muộn, ái dục sinh khổ đau. Người 
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không ái дис không sầu muộn. Người không ái dục không khó đau. Nhưng hỡi 
ơi trong đời này ai mà không có muốn, không có mong cầu. Người nhỏ thì có 
kiểu mong cầu ham muốn của người nhỏ. Người lớn thì có kiểu mong cầu của 
người lớn. Người già thì có sự mong cầu của người già. Người bệnh yếu thì có 
mong câu của người bệnh yếu, và người giàu đầy sức khỏe thì có những mong cầu 
của người khỏe mạnh. Người Xuất Gia cũng có mong muốn. Người Cư Sĩ tại gia 
cũng có mong cầu. Кё hoài không hết cái mong cầu, cái mong muốn. Tôi muốn, 
tôi thích, tôi mong, tôi câu.......và như thế con người rơi vào quỷ đạo của Tập Dé, 
nguyên nhân của Khô Đau. 


Nhưng do đâu mà con người luôn có những mong muốn? 
(1) Đó là vì do tập khí thói quen. Ngay từ bé mới sinh ra là đã có muốn, rồi cái 
muốn nầy được nuôi dưỡng và được lớn dần lên theo sự lớn lên của em bé ау. 
Con Người ta thì luôn luôn mong muốn qua sự tiếp xúc với sáu trần cảnh, 
Sắc, Thanh, Khí, Vị, Xúc chạm, và nghĩ suy, nghĩ tưởng, và sự mong muốn này 
luôn qua hai phương diện, thích và ghét. Cái thích thì muốn có, muốn sở hữu và 
muốn cho được tón tài lâu đài hay vĩnh cữu. Ngược lại, cái ghét thì muốn đây ra, 
vứt đi, hủy hoại hay tiêu diệt và không muốn cho nó tòn tại. Những cái muốn ấy 
lập đi lập lại thành thói quen, tập khí, và tạo thành một vòng Nghiệp Lực. Và 
vòng Nghiệp Lực (thói quen, tập khí) này thúc đầy, dẫn dắt để cho có thêm mong 
muốn, để rồi thêm thích và ghét. 


Bậc Thánh Nhân nhìn thấy Tập Đề (Vô Minh và Ái Dục) là thấy Nghiệp 
Lực trong ba Thời, Quá Khứ, Hiện Tại, Vi Lai. Đó mới thật sự thấy Tập Đề. Bậc 
Thánh thấy Ái Dục trong Thời Quá Khứ, Ái Dục trong Thời Hiện Tại, và Ái Dục 
trong Thời Vị Lại. Ái Dục của ngày hôm qua dẫn đến Ái Dục trong ngày hôm 
nay, và Ái Dục của ngày hôm nay sẽ dẫn đến Ái Dục cho Ngày mai. Đó là do 
dòng Nghiệp Lực, tức là mãnh lực, sức mạnh của những sự mong muốn hôm qua 
làm thành thói quen, tập khí để có những sự mong muốn hôm nay, và đó là thêm 
một lần sức mạnh nữa của dòng Nghiệp Lực của ngày hôm qua (Thời Quá Khứ) 
và ngày hôm nay (Thời Hiện Tại) để đây con người tiếp tục mong muốn trong 
ngay mai (Thời VỊ Lai). Mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm, người ta lập đi lập lại 
những mong muôn, hết muốn cái này, rồi lại muốn cái nọ, tạo một đòng Nghiệp 
Lực để tái sinh và luân hồi mãi. 


Phàm Nhân thì nhìn thấy Tập Đề chỉ là Ái Dục mà không thấy Nghiệp Lực 
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của Ái Dục được vì chúng ta không thể đong, đếm, cân, đo tác động của Ái Dục 
được. Có người thì Ái Dục thô thiên, tức là cái gì cũng thích cũng muốn, hãy nhìn 
thấy được cái gì thì cũng thấy thích và muốn có. Có người thì bó bớt những cái 
thô thiên, nhưng sự Ái Dục vi tế hơn. Rồi đến các Bậc Tu Thiền thì bỏ hết Ngũ 
Dục nhưng vẫn còn Ái Sắc Giới, hay Ái Vô Sắc Giới, tức là Ái vào các thành quả 
đạt được qua Thiên Định ở trong Cõi Trời Hữu Sắc (có hình tướng) và Cõi Trời 
Vô Sắc (cõi không có hình tướng). 


(2) Do có Ái Dục mà Con Người ta luôn mong muốn và mong câu. Ái Dục 
được nuôi dưỡng bởi Ái Dục, và cứ như thế chồng chất lên mãi, cho nên không 
biết tu tập thì sẽ dẫn đến như có câu: Lòng tham thì không có đắy, hay khát nước 
mà đi uống nước biển mặn, càng uống thì cảng khát. 


(3) Do không sáng suốt, do thấy sai chấp lâm mà Con Người ta mong muón. 

Con người ta thi già đi trong mỗi phút giây, nhưng do không thấy, không 
biết rồi khi đã thấy già thì lại muốn không có sự già hay là muốn chối bỏ sự già. 
Con người ta đã прёт ngầm nuôi dưỡng cái Muốn. Cái Muốn hạnh phúc an vui 
mà ai cũng đi tầm cầu, thì cái hạnh phúc ấy không tôn tại, bền vững lâu dài, và 
trong cái hạnh phúc đã có mầm của đau khổ. Vì là ngay trong giây phút mà đạt 
đến sự hạnh phúc an vui, thì cũng ngay trong phút giây ấy cái hạnh phúc ấy cũng 
tan bién đi mất vì tâm thức con người ta lại vọng đi để tầm cầu, mong muốn một 
thứ hạnh phúc an vui mới để có cái thỏa mãn khác. Và cứ thế mãi không ngưng 
nghĩ. Bạn có khi nào ngôi và nghĩ lại xem bạn đã có bao nhiêu cái muốn trong 
một ngày, và có phải chăng rằng bạn vừa đạt được hay thỏa mãn với một điều 
mong cầu thì liền ngay đấy tâm bạn lại nghĩ đến những mong muốn khác. 

Do vậy Đức Phật Ngài đã nói với ông Añgulimala khi ông ta rượt đuôi theo 
dé giết Đức Phật mà đuổi theo hoài không được, ông bảo nầy “Sa Môn Có Đàm 
hãy ngừng lại” thì Đức Phật Ngài trả lời rằng “Ta đã dừng lại rồi còn ông chưa 
dừng lại. Như Lai đã dừng tạo tác về Thân, dừng tạo tác về Lời, và đừng mọi nghĩ 
suy Bất Thiện, còn ông thì chưa dừng lại.” Cũng như vậy con người ta muốn 
chấm dứt sự Sanh (vì Sanh là Khổ) thì phải đừng cái mầm để sinh, muốn chấm 
đứt sự Già (vì Già là Khổ) thì phải dừng lại cái mầm để sinh già. Và lại nữa nếu 
đã chấm dứt Sanh thì làm sao có Già. 

Vậy do đâu mà con người không ngừng tạo tác Thiện và Bát Thiện? 

Như đã trình bầy ở phần trên, Ái Dục là Tập Đề là nguyên nhân của Khô, 

nhưng Pháp làm căn cội nguồn gốc cho Ái Dục (Tanha) chính là Vô Minh 
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(Ауіјја). Do Vô Minh, không sáng suốt mà con người ta bị đắm nhiễm, dính mắc 
trong Ái Dục, và tạo tác đề rồi bị cuốn hút trong vòng luân hồi. Nếu có sự sáng 
suốt thì không tạo tác, không nhiễm đăm, và không bị cuốn hút trong vòng luân 
hồi. 


Chúng sanh già chết khổ sâu 
Bởi do Pháp Lâu dân đâu Vô Minh. 


Vô minh là căn cột, là nguồn căn của tất cả mười ba cái Khô đã nói ở trên, 
đó là: Sinh, Già, Bệnh, Chết, Sầu, Bi, Khổ, Ưu, Não, Cầu Bát Đắc, Oán Tắng Hội, 
Ái Biệt Ly, Ngũ Thủ Uán Khổ. Vô Minh cũng là nguồn căn, gốc cội của Khô qua 
ba thể loại của Khô đã được trình bày ở trên là Khổ Khổ (Dukkhadukkha), Hành 
Khô (Sañnkhäradukkha), và Ноа Khổ. 


Vậy Vô Minh là những chỉ mà có mãnh lực lớn lao và làm con người ta Khổ 
nhw vậy? 
Có tám điều Vô Minh, đó là: 

(1) Bất tri Khổ Đế: Không tường tri hiểu biết về sự thật về Khô. 

(2) Båttri Tập Đế: Không tường tri hiểu biết về sự thật về nguyên nhân 
sinh khởi Khổ. 

(3) Bấttri Diêt Dé: Không tường tri hiểu biết về sự thật về sự châm dứt 
Khổ. 

(4) Bất tri Đạo Đế: Không tường ігі hiểu biết về sự thật về con đường 
Diệt Khổ. 

(5) Bất ri Nhân Quá Khứ: Không tường tri hiểu biết về nhân tạo trong 
quá khứ. 

(6) Bát tri Nhân Hiện Tại: Không tường tri hiểu biết về nhân tạo trong 
hiện tại. 

(7) Bất tri Nhân Quả Liên Quan: Không tường tri hiểu biết về Lý Nhân 
Quả, có Nhân thì có Quả. 

(8) Bất tri Liên Quan Tương Sinh: Không tường tri hiểu biết về sự 
tương quan sinh khởi của một Pháp. Pháp có đủ duyên thì sinh, và có sinh thì có 
diệt cũng do bởi duyên. Có cái này thì có cái kia chứ không có độc lập. 


Do Vô Minh, không hiểu biết, liễu tri về sự thật chân lý của tám điều trên 
cho nên con người ta cứ lây huây không ngừng tạo tác Thiện và Bất Thiện qua 
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hồi tái sinh rồi lại tạo tác để tạo nghiệp và rồi chịu sự dẫn dắt của Mãnh Lực 
Nghiệp để tái sinh. Và cứ như thế và như thế làm thành một vòng luân hồi 
(Ѕатѕага) không chấm dứt. 

Theo Liên Quan Tương Sinh thì do Vô Minh làm duyên cho Hành được 
sinh khởi; do Hành làm duyên cho Thức được sinh khởi; Thức làm duyên cho 
Danh Sắc được sinh khởi; Danh Sắc làm duyên cho Luc Nhập (hay Lục Xứ) được 
sinh khởi; Lục Xứ làm duyên cho Xúc được sinh khởi; Xúc làm duyên cho Thọ 
được sinh khởi; Thọ làm duyên cho Ái được sinh khởi; Ái làm duyên cho Thủ 
được sinh khởi; Thủ làm duyên cho Hữu được sinh khởi; Hữu làm duyên cho Sinh 
được sinh khởi, Sinh là duyên cho Lão Tử được sinh khởi. 

Ở đây xin được nói ý nghĩa nôm na cho đoạn ở trên như sau: 

Do Vô Minh làm căn gốc nên mới tạo tác nghiệp, hay tác Hành qua Thân, 
Lời, Ү Nghiệp Thiện và Bất Thiện. Do nghiệp Thiện và Bất Thiện làm Nhân nên 
có Nghiệp Lực dẫn dắt tái sinh với Quả tương ưng và do như vậy mà có Thức Tái 
Tục (tức là Thức vào kiếp kế tiếp); Theo Nhân Quả tương ưng Thiện hay Bát 
Thiện mà Thức Tái Tục sinh khởi ở trong Danh Sắc như thế nào, ví dụ như Người, 
Trời, hay Thú Vật. Ở đây xin chỉ được lấy ví dụ trong trường hợp Thức Tái Tục 
vào cỏi có đủ Danh Sắc (Thân và Tâm Con Người); Có Danh Sắc thì có Mắt, Tai, 
Mũi, Lưỡi, Thân, Y hay là Lục Xứ; và do sáu xứ này tiếp xúc, hay bắt Cảnh, cho 
nên có sáu Xúc. 

Khi mà có sáu Xúc (do sáu Xứ tiếp xúc với sáu Cảnh) sinh khởi thì liền có 
cảm Thọ đi theo (Thọ Lạc, Thọ Khổ, Thọ Xả); rồi do có cảm Thọ sinh lên mới đi 
đến Аі là ưa thích, tham muốn và chán ghét; rồi do ưa thích, tham muốn và chán 
ghét (Ái) mà bám giữ, đắm nhiễm là Thủ, để rồi muốn có, muốn giữ, muốn chiếm 
hữu, muốn trường tồn, muốn trở lại hay trở thành, muốn hiện hữu, đó là Thủ đi 
đến Hữu. Khi có Hữu thì sẽ đi đến tái tục (hay Tục Sinh) và thế là Sinh được sinh 
khởi. Và khi có sinh ra thì át phải có tử không thê tránh được. Dù cho Con Người 
ở Cõi này sóng thọ nhất đến 120 tuổi, rồi thì cũng phải ra đi. 

Khi nói đến Hành, hay tác hành, hay tạo tác của con người ta qua Thân, 
Lời, Y được chia thành ba thê loại là Phi Phúc Hành (làm điều Bát Thiện), Phúc 
Hành (làm điều Thiện), và Bất Động Hành (tu tập thiền định). 

(1) Phi Phúc Hành: Tức là những tác hành, những tạo tác Bất Thiện, 
hay Ác Pháp qua Thân, Lời, Ý. Do không biết đến Nhân Quả nghiệp báo, không 
biết Khổ, không biết Thiện không biết Ác, nên con người ta tạo tác bao nhiêu là 
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đạo, là địa ngục, ngạ quý, atula, và súc sinh. Có Thập Ác Nghiệp, đó là ba về 
Thân (sát sanh, trộm cắp, và tà hành), bôn về Lời (thô ác ngữ, vọng ngữ, ly gián 
ngữ, hó ngôn loạn ngữ), và ba về Y (ý có tham, ý có sân, và ý tà kiến). 

(2) Phúc Hành: Khi biết được một tí về Nhân Quả, biết Thiện, biết Ác 
thì người ta sợ làm ác và biết làm lành, tạo tác Thiện Nghiệp qua Thân, Lời, Ү. 
Do biết làm lành lánh ác mà có được quả phước Nhân Thiên, nhưng rồi một mặt 
thì lại đính mắc vào phước báu ấy và sống trong dục lạc hưởng thụ quả phước 
xong thì cũng sinh vào đường Khổ, mặt khác thì lại lo sợ mát đi những dục lạc do 
Quả Phước ấy rồi cũng sinh ra Khô Não. Nếu biết tu tập Thập Phúc Hành Tông 
với tâm hướng đến sự Giải thoát thì mới mong cầu thoát khỏi Vô Minh. Mười 
Phúc Hành Tông là Ха Thí, Trì Giới, Ти Tiến, Cung Kính, Phụng Hành, Thính 
Pháp, Thuyết Pháp, Tùy Hỷ, Hồi Hướng, Chân Tri Chước Kiến, đã được giới thiệu 
ở Tập І của quyền Sưu Tập Pháp này. 

(3) Bất Động Hành: Bất Động Hành là sự tu tập Thiền An Định, Thiền 
An Chỉ, là Thiện. Quả Phước của Bất Động Hành là được về các cỏi Trời hay 
Người, nhưng sẽ bị tái sinh vào đường đữ khi hết quả phước báu Nhân Thiên. 

Dưới đây là bảng nêu trình bày tính chất và liên quan Nhân Quả của Tập 
Đề và Khô Đề. Do Vô Minh và Ái Dục là Tập Đề làm Nhân khởi cho 13 cái Khổ, 
và ba thể loại Khô. 


s—- Bảng Nêu 9 – Nhân Quả Qua Tập Эё và Khổ PÉ _ 
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Với lòng Đại Bi và Trí Tuệ, Đức Phật Ngài đã không dừng ở Khổ và 
Nguyên Nhân của Khỏ, để cho chúng ta bị bế tắt trong biển Khổ, mà Ngài cho 
chúng ta biết Khổ có khả năng được đoạn diệt, và nguyên nhân của Khổ có khả 
năng được dập tắt, và Ngài đã giảng thuyết về sự thật của Diệt Khổ Đế, và Con 
Đường hay là những phương thức tu tập dé dập tắt mọi nguyên nhân, mầm móng 
làm cho có Khổ. 

3. Sự Thật Diệt Khổ Thánh Đề (Diệt Dë) 

Мір Bàn là do các Bậc Thánh Nhân chứng tri và nói lại cho chúng ta nghe, 
chứ Phàm Nhân thì chưa có liễu tri Nip Bàn vậy ở đây chúng ta chỉ học biết qua 
ngôn từ, và mong rằng có sự hiệu biết để tu tập tuệ giác và chứng tri Níp Bàn. 

Đức Phật Ngài nói đến Diệt Рё, hay Diệt Khô Thánh Đề là nói đến Níp 
Bàn, là sự chấm dứt mọi phiền não Khô Đau. Níp Bàn ở trong ta, khi mà không 
còn Ái Dục thì chúng ta sẽ thấy Níp Bàn. Nhưng như đã trình bầy trong phần Tập 
Thánh Dé. là Chúng Hữu Tình nuôi đưỡng Ái Dục, lúc nào cũng có mong muốn, 
mong cầu. Nhưng mọi sự mong cầu dù được như ý hay bất như ý cũng điều là 
Khổ hay là điều kiện nhân, mầm móng của Khô. Tu tập là biết thúc liễm, chế ngự, 
và diệt trừ tất cả những cái mong muốn, mong cầu. Ngay cả đến mong cầu đạt 
được Níp Bàn! Khi có nghĩ suy rằng, Tôi muốn được Níp Bàn, và Tôi sẽ tu tập 
để đạt đến Níp Bàn, và rồi đi tu tập hành thiền, nhưng ròi có cái tê nhức mỏi đau, 
thì nghĩ suy là Tôi bị đau và Tôi muốn được hết tê nhức mỏi đau. Rồi muốn hết 
đau mà không hết thì là Cầu Bất Đắc Khô, rồi muốn xả thiền là Oán Tắng Hội 
Khổ. Vậy là từ nãy đến giờ do cái Tôi ấy mà đã có biết bao nhiêu Khổ Đề và Tập 
Để rồi! Vậy thì làm sao có Níp Bàn. Níp Bàn, hay Diệt Рё là phải có sự vắng 
bóng của Tập Đề, không có Tôi Ta trong đó, không có con người, mà chỉ là trạng 
thái Tĩnh Lặng của Bậc Thánh. 

° Níp Bàn nói có một, đó là trạng thái Tịch Tịnh, Vắng Lặng, không có mọi 
sự Khổ Não. 
e Nip Bàn nói có hai, đó là Hữu Dư Y Nip Bàn và Vô Như Y Nip Bàn. 
o Hữu Dư Y Níp Bàn là trạng thái Níp Bàn trong khi còn Thân mạng. 
Đức Phật và các Bậc Thánh Thinh Văn Giác thì có Hữu Dư Y Мр 
Bàn khi còn sóng tại thế. Hữu Dư Y Nip Bàn hay được gọi là Uån 
Níp Bàn. Níp Bàn trong trạng thái còn sự tòn tại của Ngũ Uån. 
о Vô Dư Y Níp Bàn là trạng thái của Níp Bàn khi không còn Thân 
Mạng, hay chúng ta vẫn thường nói là Viên Tịch Níp Bàn. 
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e Níp Bàn nói có ba, đó là chứng đắc trên Tam Tướng đưa đến Rỗng Không, 
Vô Nguyện, Vô Ngã. 

Níp Bàn là sự chứng đắc trên một trong ba tướng, hay Tam Tướng, là Vô 
Thường, Khổ Đau, Vô Ngã. Nếu một Chúng Hữu Tình chứng ігі Vô Thường thì 
chứng đắc Níp Bàn, hoặc là thấy được Khổ Đau thì chứng đắc được Níp Bàn, hoặc 
là thấy được Vô Ngã thì chứng đắc Níp Bàn. Ở đây phải nên ghi nhận rằng một 
người không cùng một lúc chứng tri са ba tướng, chỉ chứng tri một trong ba tướng 
mà thôi. Vậy cũng nên ghi nhớ răng thế nào là thấy được Tam Tướng. 

** Ghi Nhớ: 

+ Thấy Vô Thường là thấy được trạng thái sinh diệt, sinh diệt của các Pháp, 
chứ không phải là Tôi thấy sinh diệt của của các Pháp (hiện tượng). Tôi 
còn thấy sinh diệt tức là Tôi còn đứng ở bên ngoài và chưa thê nghiệm được 
Níp Bàn. 

+ Thấy Khổ Đau tức là thấy được trạng thái khó đau chứ không phải thấy Tôi 

khổ đau. Vì rằng thấy được Vô Ngã thì chứng đắc được Níp Bàn, mà còn 

có Tôi khổ đau thì không có Vô Ngã tí nào. Trên con đường tu tập dù cho 
có bị Khổ Đau đến cùng cực về Thân cũng như Tâm, mà còn có cho rằng 

Tôi đang tu tập Khổ quá thì sẽ không nếm được Níp Bàn. 

+ Thấy Vô Ngã là thấy các Pháp như thị, tức là trạng thái của nó ra sao thì 
như vậy không có cái Tôi thấy, Tôi biết, Tôi này, Tôi kia mãi cái Tôi. 

Tam Tướng qua cái nhìn của Phật Giáo, đó là Vô Thường, Khổ Não, Vô Ngã. 

Vạn hữu trong đời này đều năm trong quy luật Tam Tướng như như câu sau đây. 

e Tất cả các Pháp Hữu Vi đều là Vô Thường (Sabbe Sañkhara Aniccati) 

e Tất са các Pháp Hữu Vi đều là Khổ Đau (Sabbe Sankhara Dukkhati) 

e Tất cả các Pháp đều là Vô Ngã (Sabbe Dhamma Anattati) 

Chúng ta nghe những câu này lập đi lập lại một cách hời hợp, nghe suông 
chứ không bằng với Tâm Trí của một người tầm Đạo Giải thoát và để chứng tri 
Níp Bàn. Ở một thời mà Đức Thế Tôn còn là một vị Bồ Tát, Ngài đã xả thân, hy 
sinh thân mạng của mình, trao đôi với Dạ Xoa để tầm cầu lây một lời dạy, một 
Giáo Pháp của một Bậc Chánh Đắng Giác trước Ngài. Dạ Xoa đồng ý ăn thịt của 
Bồ Tát sau khi nói cho Ngài nghe một Giáo Pháp của Đức Phật Quá Khứ. Giáo 
Pháp ấy là “Thế Gian này là Vô Thường,” chính là lời dạy của Đức Phật Quá Khứ 
mà Dạ Xoa đã nghe và nói lại cho Đức Bồ Tát của chúng ta. Đức Bồ Tát Ngài đã 
phải mát đi một kiếp tu tập dé học được một lời dạy, một câu của Đức Phật Quá 
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được nghe Слао Pháp của Đức Phật, Ngài đã hy sinh thân mạng đề cầu Đạo, và đã 
trải qua 20 A Tăng Kỳ và một trăm ngàn Đại Kiếp tu tập để chứng tri Giáo Pháp 
của Ngài và giáo huân độ sanh, vậy sao chúng ta không mau tu kẻo trễ. 

Níp Bàn là phải lia khỏi Ái Dục, và không để Аі Dục làm chủ dẫn dắt, tạo 
Nghiệp Lực, hay đăm nhiễm trong cái Tôi Ta. Một khi tất cả mọi hình thức Ái 
Dục đều đã bị tận diệt, thế là Nghiệp Lực chấm dứt, và nói theo ngôn ngữ chế định 
thông thường thì Hữu Tình йу chứng ngộ Níp Bàn, và đã vượt thoát ra khỏi vòng 
quanh của bao kiếp Sinh và Tử. Theo quan niệm của Phật Giáo, Giải Thoát là 
vượt thoát ra khỏi vòng quanh Sinh và Tử mãi mãi trở đi trở lại, luần chuyên hồi 
quy, và chính đó không phải chỉ là việc thoát ra khỏi “Tội Khô và Địa Nguo”. 

Níp Bàn có nghĩa là “thôi tắt, đập tắt, hoặc tận diệt những ngọn lửa Tham, 
Sân, Si.” Nên hiểu được rằng Nip Bàn không phải chỉ suông là tận іё Tham Dục 
(Khayamattam eva na nibbãnandi vattabbam). Tận diệt Tham Dục chỉ là 
phương tiện để chứng ngộ Níp Bàn, tự nó không phải là cứu cánh. 

Nip Bàn là nguyên lý cùng tôt (Vatthudhamma — Tông Chỉ Pháp) thuộc 
về Siêu Thế (Lokuttara) tức là vượt ra khỏi thế gian Danh Sắc hoặc Ngũ Uẫn. 
Níp Bàn được chứng ngộ nhờ vào trực giác (Hiện Kiến — Paccakha) hoặc Thông 
Đạt Trí (Pativedhañana) và Tý Lượng (Anumaãna) hoặc Tùy Giác Trí 
(Anubodha ñana). Dé diễn đạt cả hai ý niệm này, Níp Bàn được xem là cần phải 
chứng ngộ bằng với Trí Tuệ của Tứ Thánh Đạo và trở thành đối tượng của các 
tầng Đạo Quả. 

Chúng ta không thê chứng ngộ Níp Bàn, hay Diệt Đề qua sự học Pháp Tứ 
Thánh Đề trong Kinh Điền, hay là qua lời дау của các bậc xuất gia tu hành, hay 
là qua việc gom hết ba Tạng Kinh Điển, mà đề thành tựu Níp Bàn, chúng ta phải 
có Pháp Hành, phải tu tập xem xét Tâm của chúng ta và khi nào chứng ngộ cái 
Chân Tâm của chúng ta thì Níp Bàn sẽ hé lộ. 

Мір Bàn ở trong Tâm của chúng ta chứ không ở đầu xa vời. Bao giờ chúng 
ta không có Tham, Sân, Si, Phiền Não trong Tâm của chúng ta thì khi йу Níp Bàn 
hiện hữu. Мір Bàn là trạng thái An Tĩnh tuyệt đối không có mọi sự Khô Đau. 
Nhưng con người thì bị vây quanh bởi Khổ, cho dù họ có hay biết, hoặc không 
hay biết Khổ Đau vẫn ở đấy không rời xa họ. Rồi Ái Dục thì như những sợi dây 
lớn, nhỏ chăng chịt đan móc vào nhau và đeo bám xiết chặt lây Con Người. Như 
vậy con người làm thế nào để chứng nghiệm Níp Bàn? Đây là một câu hỏi đáng 
giá ngàn vàng, hay còn hơn như thế nữa, Đức Phật đã hy sinh một kiếp của Ngài 
để đổi 14у một câu. Bậc Chánh Đăng Giác, với lòng Đại Trí, Đại Ві, một Bậc Đạo 
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Sư của Chư Thiên và Nhân Loại, Ngài đã chỉ cho chúng ta con đường dé chứng 
tri Мр Bàn. Con đường ấy là Thánh Рё thứ tư là Đạo Thánh Đề mà sẽ được giới 
thiệu trong phân kế tiếp của quyền sách này. 

4. Sw Thật Về Đạo Thánh Đề (Maggasacca) 

Có được thân người không phải dễ! Ví như một con rùa mù ở dưới đáy 
biến, một trăm năm mới trồi lên một lần, và khi trồi lên thì đầu rùa được sọt qua 
một cái lỗ của tắm ván gỗ đang trôi bóng bênh trên biển са. Ау thế, cơ hội của 
đầu rùa mù được chui qua cái lỗ của tắm ván gỗ đang bồng bẻnh trên biên, lại còn 
dë hơn là cơ hội có được thân làm песо. Nếu bạn là người tư duy về Phật Pháp, 
ngẫm nghĩ sâu xa về ân dụ này, thi thiét nghĩ sẽ trăn trở và lo chuẩn bị hành trang 
tư lương cho kiếp vị lai. 

Được thân làm người đã khó, mà được làm người và được gặp Chánh Pháp 
lại càng khó hơn. Gặp được Chánh Pháp đã khó, mà tu hành theo Chánh Pháp lại 
càng thật là khó. Có bốn điều khó, đó là: 

е Khó có được thân người 

e Khó được sống thọ 

e _ Khó được gặp Chánh Pháp 

e Khó được gặp một vị Phật ra đời. 

Đã có được ba điều mà khó có được (có thân người, được sống thọ, được 

gặp Chánh Pháp) vậy chúng ta mau mau tu tập kéo trê. Tu hành để giải thoát Khổ 
Đau, châm dứt luân hồi sinh tử không phải là việc dễ, cũng không phải một sớm 
một chiều mà đặng, nhưng cũng không phải là không khả thi. Và thật là diễm 
phúc thay, và đại phước báu cho những ai hội đủ duyên lành gặp được Chánh 
Pháp, sở hữu trong tâm mình tâm bản đồ về Con Đường Trung Đạo gồm tám chỉ 
ngành hay là Bát Chánh Đạo. 
Đạo là chỉ ? Đạo là ngược Đời, hay đi ngược dòng Đời. Con đường Đời hay 
dòng đời thì đi trong Tham, Sân, Si. Nhưng con đường Đạo hay người hành Đạo 
thì đi ra khỏi Tham, Sân, Si, dé có Vô Tham, Vô Sân, Vô Si. Đạo ở đây là Bát 
Thánh Đạo, hay Đạo Đề là con đường tu tập, phương thức tu tập dé ngàn ngüa, và 
dập tắt tập khởi sinh ra Khó. Nhưng khi nào thì có Bát Thánh Dao và khi nào thì 
là Bát Chánh Đạo ? 

e Bát Thánh Đạo là con đường mà Bậc Thánh Nhân đã đi qua đã chứng їп 
để trở thành Bậc Thánh nên gọi là Bát Thánh Đạo. Bậc Thánh Nhân thì đã 
được thanh tịnh bởi Giới, Định Tâm kiên сб, và Trí Tuệ sáng suốt. Các 
Ngài luôn luôn sóng trong Chánh Niệm Tỉnh Giác với Giới, Định, và Tuệ 
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đi cùng, hay nói cách khác là Bát Thánh Đạo luôn có trong các bậc Thánh 

Nhân vì họ là những bậc đã chứng tri và luôn luôn thể nghiệm tám chi phần 

của Bát Thánh Đạo trong cuộc sống sinh hoạt. 

e Bái Thánh Đạo cũng là Tam Vô Lau Học, đó là Giới Vô Lậu Học, Định Vô 

Lậu Hoc, và Tuệ Vô Lậu Học đã được các Bậc Thánh chứng trị và diệt tận 

Lậu Hoặc. 

e Phàm Nhân thì được nghe và biết về Bát Thánh Đạo đo bởi Bậc Thánh nói 
lại cho nghe. Phàm Nhân còn đang trên con đường tu tập trau giói tám điều 

Chân Chính này cho nên đối với Phàm Nhân thì chỉ được gọi là Bát Chánh 

Đạo, cho đến khi tám điều này được tu tập hoàn mãn trở thành Thánh Thiện, 

và Phàm Nhân liễu tri và chứng ngộ qua tám điều Thánh Thiện này và trở 

thành Bậc Thánh thì khi ấy đối với bậc đã được chứng tri thì là Bát Thánh 

Đạo. 

Bát Thánh Đạo gồm tám chỉ Pháp được lần lượt giới thiệu qua những đoạn sau 
đây: | 

(1) Chánh Kiến (Sammaditthi): được đưa lên trước trong Bát Chánh 

Đạo như trí tuệ phải là hàng đầu trong sự tu tập. 
Như đã nêu ở trong phần Tập рё, Vô Minh là căn cội, nguồn góc cua mol su Khó 
Đau, như câu “Chúng sanh già chết Khổ sầu, bởi do Pháp Lậu dẫn đầu Vô Minh”. 
Vậy nêu sáng suốt thì không tạo tác, không nhiễm đắm, không bị cuốn hút trong 
vòng sinh tử luân hồi. Vậy để có sáng suốt thì phải có Tuệ phần, Chánh Kiến và 
Chánh Tư Duy. Trí Tuệ là nền tảng dé đưa đến mọi Thiện Pháp và dẫn dắt ra khỏi 
Vô Minh. Уі lẽ ду trong Bát Chánh Đạo, thì Tuệ Phần, Chánh Kiến được đưa lên 
trước tiên. 

Bạn có thê có ý nghĩ về Chánh Kiến như là sự hiểu biết đúng đắn, cái biết 
chân thật của một vẫn đề mà không bị sai lệch. Trong Đạo Phật, thì ý nghĩa rốt 
ráo của Chánh Kiến hay Chánh Kiến của Bậc Thánh là có tri kiến chân thật đúng 
đắn về Tứ Thánh Đế, hay Tứ Khô Đề đó là Khó Đế, Nguyên Nhân của mọi sự 
Khô, Sự Diệt tận Khổ, và Con Đường tu tập dé đập tắt mọi nguyên nhân đưa đến 
Khó, tức là dập tắt Tập Đề làm cho nó không khởi sinh, và từ đó được đoạn lia 
Khô. 

Là người đang tu tập, chưa phải là Bậc Thánh thì chúng ta phải hiểu Chánh 
Kiến như thé nào ? 
Chánh Kiến là thấy đúng, mà thấy đúng là thấy những chi? 
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e Тау đúng là thấy cái gì mà ta cần có thì giữ lấy, và cái gì cần nên buông 
bỏ thì phải buông bỏ, đó là thấy đúng. 

e Thấy đúng là thấy cái gì làm cho chúng ta Khô thì chúng ta phải buông bỏ 
đó là thấy đúng. 

° Thấy đúng là thấy cái gì làm cho ta bớt Khổ, hết Khô thì chúng ta phải giữ 
láy, đó là thấy đúng. 

e Thấy đúng là quay về mà thấy chính chúng ta, thấy Tâm của chúng ta, xem 
lại cái thấy của chúng ta, xem lại xem chúng ta thấy đúng theo sự thật của 
sự việc, hay ta thấy đúng theo ý của ta theo sự hiểu biết sai lệch của ta. Vậy 
chúng ta phải xem xét lại. 

Có ba điều nguy hiểm trong đời mà phát sinh Ngã Mạn nếu chúng ta không thấy, 
không biết đúng, đó là: 

e Nghĩrằng chúng ta sống mãi mà không chết là nguy hiểm trong đời. 

e Nghĩrằng là chúng ta khỏe mãi mà không bệnh, đó là nguy hiểm trong đời. 

e Nghĩ răng là chúng ta trẻ mãi mà không già là nguy hiểm trong đời. 

Nếu thấy đúng sự nguy hiểm của ba điều nầy thì con người ta sẽ mau mau mà lo 
tu. Tu để sữa những gì mà chúng ta đã thấy sai, đã chấp lầm, tà kiến. 
Có máy tà kiến, sai lầm như sau: 

e Thấy sai, tà kiến về Thường Kiến và Đoạn Kiến. 

e Thấy sai, tà kiến về Vô Nhân Kiến, Vô Hữu Kiến, Vô Hành Kiến. Vô Nhân 
Kiến là bác bỏ Nhân Quả, thấy sai biết lầm không có nhân quả nghiệp báo. 
Vô Hữu Kiến là bác bỏ có kiếp sống trong Quá Khứ và Vị Lai, cho rằng 
chỉ có một kiếp sống này và sau khi chết sẽ không còn có gì cả. Vô Hành 
Kiến là không thấy bản chất thay đổi vận chuyền, biến đổi của các Pháp, 
không thấy sinh diệt cho nên chấp lầm là Thường. 

Đức Phật nói vô văn phàm phu là những kẻ loạn trí. Người không học 
không nghe Pháp cao siêu thì không biết đến Nhân Quả, rơi vào tà kiến cho là chết 
là hết không có nhân quả nên không sợ nhân quả và vì thế tạo tác Bất Thiện Pháp. 

Thấy mình sai, biết mình sai và sữa lại cho đúng thì đó là thây đúng. Nhưng 
muốn thấy mình có sai và sữa sai thì phải có sự nghĩ suy, phản fĩnh lại, và sự nghĩ 
suy ấy là Tư Duy và như thé chúng ta đi đến Chánh Tư Duy. 

Sự rốt ráo của Chánh Kiến trong tu tập để giải thoát mọi ué nhiễm, phiền 
não, sinh tử luân hồi đó là Chánh Tri Kiến về bốn sự thật chân lý hay Tứ Thánh 
Рё, gồm Khổ Thánh Dé, Tập Thánh Đế, Đạo Thánh Dé, Diệt Thánh Dé. 
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(2) Chánh Tw Duy (Sammasankappa): Là sự tư duy, suy nghĩ trong 
ly Tham, ly Sân, Ју Oán Нап. 

Người mà có thây đúng, biệt đúng (có Chánh Kiên) thì suy nghĩ và tư duy 
với tâm ý không có tham lam, không có sân độc, không có oán hận cho dù sự việc 
đang xảy ra có bát toại nguyện như thế nào đi nữa. 

Trong cuộc sông của người bình thường không có sự tu tập thì hầu như tất 
cả mọi sinh hoạt qua nghĩ suy, hành động, hay lời nói (Thân, Lời, Ý) đều bắt 
nguồn từ tham lam, sân độc, và oán hận, hay do tham, sân, oán hận dẫn dắt. Nhưng 
do đâu mà có tư duy suy nghĩ trong tham, sân, và oán hận? Đó là do không biết 
đúng, hay không có Chánh Tri Kiến, và do thói quen thường huân tập không qua 
có sự kiểm soát, tu tập. 

Có tri kiến đúng thì mới có tư duy suy nghĩ đúng, tức là tư duy suy nghĩ 
không còn Tham, không còn Sân, không còn Oán Hận. Nhưng muốn có được sự 
hiểu biết và nghĩ suy trong ly tham, ly sân, ly oán hận, thì phải có sự tu tập, sông 
chậm rãi, lúc nào cũng xem xét cái Tâm của mình, và phải có một đời sống tri túc, 
thu thúc các căn, chế ngự tham sân, và diệt trừ phiền não. 

Chánh Kiến và Chánh Tư Duy là hai chỉ phần của Tuệ Phần trong Bát Chánh Đạo. 

** Ghi Nhớ. 

+ Chánh Kiến và Chánh Tư Duy là hai chi phần của Tuệ Phần trong Bát 

Chánh Đạo, gồm Tuệ Phần, Giới Phần, và Định Phần. 

% Người không có tu tập, do bởi không thấy đúng, không thấy Vô Thường 
nên tham. Thấy được Vô Thường thì sẽ ly Tham. Hay ly Tham thì mới 
thấy được Vô Thường. 

% Người không tu tập, do bởi không thấy đúng, không thấy Khổ nên mới Sân, 
thấy được Khổ thì sẽ ly Sân. 

s* Người không tu tập, do bởi không thây đúng, không Һау Vô Ngã nên mới 
oán hận, thấy được Vô Ngã thì ly oán hận. 

Do có Chánh Kiến và Chánh Tư Duy mà người tu рїї được Giới hạnh trong 
sạch, không có Tà Ngữ, không có Tà Mạng, và Tà Nghiệp cho dù ở trong điều 
kiện nào đi nữa cũng không tác hành với. 

Trước khi đi vào từng chi phần của ba phần thuộc Giới phần của Bát Chánh 
Đạo, xin được sơ lược qua Bát Chánh Đạo - Giới Phần, ba chi của Ngăn Trừ Phần 
Tâm Sở, VIRA TĨ (Ngăn Trừ), СЕТАСІКА (Tâm Sở). Tâm Sở Ngăn Trừ Phần 
(Virati Cetasika) gồm Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng. Những tâm sở 
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này chỉ ở trong trạng thái hỷ thọ và xả thọ. Khi nói đến Chánh Ngữ, Chánh 
Nghiệp, Chánh Mạng thì nên nghĩ đến sự đối nghịch của chúng là Tà Ngữ, Tà 
Nghiệp, Tà Mạng. Ngăn Trừ có ba ý nghĩa, đó là: 


e Giới Nguyện: Giới Nguyện là phát nguyện giữ ngũ giới, bát giới, hay Ту 


Khưu giới. Người phát nguyện giữ giới thì có hai trường hợp là còn giữ 
được lời nguyện (giữ được giới của mình nguyện), hay đút lời nguyện (đứt 
0161). Khi bị gãy nguyện hay đứt giới, thì phải nguyện giới hay хіп giới 
lại. Phải có trí tuệ biết được các chỉ phần của giới mới biết được mình còn 
có giới hay bị đứt giới. Ví dụ trong giới sát sinh có năm chi, đó là: (1) 
Chúng sinh có thức tánh (Pãno), (2) Biết chúng sinh có thức tánh 
(Panasaññita), (3) Tác ý giết (Vadhakacitam), (4) Сб sức giết 
(Upakkamo), (5) Chúng sinh chết bởi sự có sức ấy (Tenamaranam). Giới 
Nguyện là giới dành cho Phàm Tam Nhân và ba bậc Quả Hữu Học (Sơ 
Quả, Nhị Quả, Tam Quả). Phàm Tam Nhân là người có ba nhân (Vô Tham, 
Vô Sân, Vô Si). Ba Bậc Quả Hữu Học (Bậc Thất Lai (hay Nhập Lưu), Bậc 
Nhất Lai, và Bậc Bất Lai). 

Giới Ngăn Ngừa: Giới Ngăn Ngừa: Ngăn ngừa Thập Bất Thiện Nghiệp và 
Thập Ác Nghiệp. Рё ngăn ngừa những Bát Thiện Nghiệp và Ác Nghiệp 
thì phải làm Thập Phúc Hành Tông và Thập Thiện Nghiệp. Trong tu tập, 
giới ngăn ngừa còn là ngăn ngừa kiết sử thói quen (tiềm thùy) của mìnhGiới 
Ngăn Ngừa là giới dành cho Phàm Tam Nhân và ba bậc Quả Hữu Học (Sơ 
Quả, Nhị Quả, Tam Quả). 

Giới Sát Trừ: Giới Ngăn Ngừa: Ngăn ngừa Thập Bát Thiện Nghiệp và 
Thập Ác Nghiệp. Để ngăn ngừa những Bát Thiện Nghiệp và Ác Nghiệp 
thì phải làm Thập Phúc Hành Tông và Thập Thiện Nghiệp. Trong tu tập, 
giới ngăn ngừa còn là ngăn ngừa kiết sử thói quen (tiềm thùy) của mình. 
Giới Sát Trừ là giới dành cho Bậc Vô Học (Bậc Vô Sinh). 

(3З) Chánh Ngữ (Sammavaca): Chánh Ngữ là việc nói lên những ngôn 


từ ở ngoài phần Tứ Ngữ Ác Hạnh, và không liên quan đến công việc sinh kế, là 
nghịch nghĩa với Tà Ngữ. Chánh Ngữ thuộc Ngăn Trừ Phân, ngăn trừ tứ ngữ ác 
hạnh, đó là vọng ngữ, thô ác ngữ, ly gián ngữ, hồ ngôn lọan ngữ. Lời nói Chánh 
Ngữ do đâu mà có, là do thấy đúng, suy nghĩ chân chánh, suy nghĩ không có Tham 
lam, không có Sân độc, không có Oán hận. Tất cả từ nơi Ý, Ý tạo ra lời nói, như 
vậy Ý nghĩ suy chân chánh, đúng đắn thì lời nói ra được chân chánh. Nếu không 
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_ Điều này thì không khó mây để nhận diện, vì nếu bạn đang nói về một người nào 
hay một ván dë gì mà Tâm của bạn đang có Tham, Sân, hay Oán hận thì chắc chắn 
là những lời nói ây không phải là Chánh Ngữ. 

e Vọng ngữ: là những lời nói không đúng với sự thật, nói thêm hay nói bớt. 

e  Thô ác ngữ: là những lời nói thô thiên, độc ác. 

e Ly gián ngữ: là những lời nói chia rẽ, ly gián, làm người này thù hận với 

người kia. Ly gián ngữ cũng là lưỡng thiệt, tức là nói hai chiêu. 

e Hồ ngôn loạn ngữ: là những lời nói vô ích. 

Chánh Ngữ (Sammāvācā) bao gồm bốn chi, đó là: không nói vọng ngữ, 
không nói thô ác ngữ, không nói ly gián ngữ, và không hồ ngôn loạn ngữ. Bốn 
chi này của Chánh Ngữ thì khó mà thực thi néu không có sự thấy đúng và tư duy 
_ chân chánh. Được gọi là lời nói Chánh Ngữ thì phải được trọn vẹn cả bốn chỉ 
phần tức là không bị phạm vào một trong Tứ Ngữ Ác Hạnh. Ai có khéo léo giữ 
- không cho phạm vào nói lời thô ác, nói lời ly gián, hay nói lời vọng ngữ, nhưng 
có thể lại nói lời vô ích. Lời nói rất quan trọng. Một lời nói ra được nên nhà nên 
cửa, hay một lời nói ra tan cửa tan nhà, cũng do một lời nói (Nhất Ngôn Hưng 
_ Bang, Nhất Ngôn Tán Bang). Đức Phật nói có hai điều mà có năng lực phi thường, 
đó là Chân Ngôn và Chân Hạnh. Lời nói ta chơn thật, hành động ta chơn thật. 
_ Lời nói mà đem lại sự an vui cho người, cho mình, và không bị hối tiếc về sau, thì 
đó là lời nói chân ngôn. 

Tại sao chúng ta còn nói, là vì chúng ta không biết quý thời gian đê tu tập 
trau giồi Định Tâm và Trí Tuệ. Nếu chúng ta để dành thời gian tu tập Định Tuệ 
thì chúng ta không có thời gian йё nói. Chánh Ngữ là dë trong sinh hoạt đời sống 
hằng ngày và nếu chúng ta bớt đi những sinh hoạt không cần thiết thì sẽ tránh bớt 
nhiều lời, cho dù là Chánh Ngữ. Còn nhiều lời thì còn có nhiều cơ hội để phạm 
vào Tà Ngữ. Dù có khéo léo như thế пао đi chăng nữa, và dù có tỉnh giác đi nữa, 
nhưng khi chưa là Bậc Thánh thì chúng ta vẫn còn giới Ngữ Nghiệp, hay là Chánh 
Ngữ của chúng ta bị sứt mẻ, và có nhiều điều kiện để rơi vào Tà Ngữ, vậy chỉ 
bằng bớt dùng lời, bớt nói để thời gian tu tập, xem xét Tâm Ý của mình. 

Chánh Ngữ (баттауаса) cũng có hai loại là Chánh Ngữ trong Đời (Thế 
Gian, hay Hiệp Thế) và Chánh Ngữ trong Đạo (hay Siêu Thế). Đa phần thì Phàm 
Nhân cho dù có Chánh Ngữ tức là không dùng ly gián ngữ, không có hồ ngôn loạn 
ngữ, không có vọng ngữ, không có thô ác ngữ, nhưng những chuyện họ nói toàn 
là chuyện Hiệp Thế trong thế gian, ví như nói về kinh tế, xã hội, kỹ thuật, thi ca, 
v.v. Những Ngữ Nghiệp loại này dễ làm điều kiện cho sự tranh luận, khen chê, 
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đưa đến Tham, Sân, Oán Нап, và làm tăng trưởng Аі Dục, rồi đưa đến Khổ Não. 
Lời nói của Bậc Thánh là Thánh Ngữ, là loại Chánh Ngữ Siêu Thế, giúp người ta 
ly Ái Dục, diệt Tham, Sân, Tà Kiến, và đưa người đến sự tu tập аё giải thoát. 

Chánh Ngữ (Sammäväcä) là một trong chi của Giới Đạo trong Bát Chánh 
Đạo, giữ lời nói cho đúng đắn, ngăn ngừa những lời nói không đúng với sự thật, 
lời nói thô thin, hung ác làm tón thương đến người. Nói dối, nói lời thô ác, nói 
lời đâm thọc, nói lời vô ích là nguyên nhân của phiền não, khó đau, là Tập Đề đưa 
đến Khô Рё. Thực hành Chánh Ngữ để giữ bốn giới về Lời, và để ngăn trừ mầm 
sinh ra khổ. Chánh Ngữ cũng là một Tâm Sở trong hai mươi lăm Tâm Sở Tịnh 
Hảo, tức là những Tâm Sở đượ phối hợp với Tâm Thiện. Như vậy Chánh Ngữ 
không đi chung với Tâm Bắt Thiện. Hay Chánh Ngữ là một trong ba chi của Ngăn 
Trừ Phần Tâm Sở (Viraticetasika) làm việc ngăn trừ Tứ Ngữ Ác Hạnh. Trong 
ba nghiệp về Thân, Lời, và Ý thì phạm vào Ngữ nghiệp thì nặng tội hơn là Thân 
nghiệp hay Ý nghiệp. Cũng có câu rằng “Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói”. Ở đây 
cũng xin chia sẻ thêm răng, Chánh Ngữ không phải là dë thực hiện, vì rất tinh vi 
qua sự ứng dụng hay tu tập để giữ cho không phạm vào tứ ngữ ác hạnh. Thêm 
nữa không được gọi là Chánh Ngữ nếu như mà lời nói không hợp thời, không 
đúng nơi, không đúng đối tượng nghe, không có lợi ích cho chính bản thân và cho 
những người nghe. Như vậy phải rất cân phòng (cân trọng đề phòng) trong lời nói 
vì lời nói ra thì không 18у lại được. Bạn có biết ở trong phân tu tập Tâm Từ (Metta 
Bhavana) cho mình người và cho người có câu: 

“Nguyện cho tôi” hay “Nguyện cho người tự cán phòng dé được hằng trọn 
an vui”. Cán phòng ở đây là sự cần phòng Thân, Lời, Y, cán phòng Nhãn, Nhĩ, 
Ty, Thiệt, Thân, Y, hay là không cho Thân, Lời, Y Bất Thiện, không cho Nhãn, 
Nhĩ, Tỷ Thiệt, Thân, Ý dính mắc phin não thì mới có được sự an vui. 

(4) — Chánh Nghiệp (Sammakammanta): Hành động chân chánh xuyên 
qua Thân Hành, Ngữ Hành, và Ý Hành. 

Ý là Pháp dẫn đầu, có Tâm Ý chân chánh (Chánh Kiến, Chánh Tư Duy) thì 
đưa đến Ngữ Chân Chánh và Hành Chân Chánh. Y Chân Chánh là Y Thiện 
Nghiệp, là Y diệt Tham, Y diệt Sân, Y diệt Tà Kiến, Y không có chấp lầm. Kinh 
Pháp Cú có câu như sau: 

Ý dân đâu các Pháp 
Y làm chủ, Y tạo 
Nếu với Y ó nhiễm 
Nói lên hay hành động 
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Khô não bước theo sau 


Như xe, chân vát kéo. 
Y dán đầu các Pháp 
Y làm chủ, Y tạo 
Nếu với Y thanh tịnh 
Nói lên hay hành động 
Ап lạc bước theo sau 
Như bóng không rời hình. 


(Kinh Pháp Cu) 


Trên con đường tu tập thì chúng ta vẫn còn bị lẫn lộn, có lúc thì có Ý Thiện 
Nghiệp, nhưng lăm khi cũng có Ý Bắt Thiện Nghiệp, và hai trạng thái này lẫn lộn, 
giáng co với nhau từ cái này qua cái kia chỉ trong một Y nghĩ suy. Nhưng tại sao 
có sự lẫn lộn, giáng co giữa Y Thiện Nghiệp và Y Bát Thiện Nghiệp? Đó là do vì 
chúng ta còn đem những nghĩ suy Bắt Thiện vào, và không đủ sự tu tập để nhìn 
thấy, xem xét Tâm Ý của chúng ta. Chánh Nghiệp là Giới Ngăn Trừ trong Đạo 
Рё, Bát Chánh Đạo, giúp ngăn trừ ba điều bất thiện hay ác nghiệp về Thân. Chánh 
nghiệp cũng là sự ngăn trừ sát sinh, trộm cắp, tà đâm trong Ngũ giới và Bát Giới. 
Sát sanh, trộm cắp, tà dâm là căn nguyên, là tập khí, là nguyên nhân, là Tập рё, 
đưa đến Khổ (Khổ Рё). Thực hành Chánh Nghiệp đề giữ ba giới về Thân 

(5) __ Chánh Mạng (Sanưnaajwa): Chánh Mạng là sự nuôi mạng chân 
chánh. Kinh Điển có dạy có năm điều, để cho người Phật Tử nuôi thân mạng chân 
chánh, đó là: 

e Không hành nghề buôn bán vũ khí để nuôi mạng. 

e Không hành nghè bán chất độc để nuôi mạng. 

e Không hành nghề buôn bán chất say để nuôi mạng. 
e Không hành nghẻ buôn bán nô lệ để nuôi mạng. 

e Không hành nghề buôn sanh bán tử để nuôi mạng. 


Luật của chư Tỳ Khưu thì có 21 Pháp Tà Mạng, nuôi mạng không chân chánh mà 
một vị xuất gia không được làm, ví dụ như xem tướng, xem bói, nói ибт lời đề 
Phật Tử cúng đường, v.v. 

Không phải chỉ qua năm nghề nghiệp để nuôi mạng đó mà được gọi là nuôi 
mạng chân chánh. Con người nầy của chúng ta ngày nào mà còn được nuôi đưỡng 
bởi Tà Ý thì vẫn chưa có Chánh Mạng. Có Chánh Ý, Chánh Tâm, Chánh Hạnh 
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mới nuôi mạng được chân chánh. Như đã nói ở trên, Ý Nghiệp Thiện mới có Ngữ 
Nghiệp Thiện và Thân Nghiệp Thiện và như vậy mới có nuôi mạng chân chánh. 
Với Ý lương lẹo, gian manh, không chân thật thì không nuôi mạng chân chánh và 
không có Chánh Mạng mà là Tà Mạng. 

Ở đây xin được nói thêm trong Trung Bộ Kinh, Bài Kinh Chánh Kiến được 
Đức Phật dạy có bốn loại bó phẩm dë nuôi mạng, đó là: 


e Đoàn Vật Thực: Là loại thực phẩm có thể ăn được, là bó phâm để nuôi 
thân mạng (Sắc Thân). Sắc mà được nuôi dưỡng bởi Đoàn Vật Thực thì 
được gọi là Sắc Vật Thực. Ở đây cũng xin chia sẻ là có bốn nhân sinh Sắc 
đó là Tâm, Vật Thực, Qúy Tiết (Thời Tiết), và Nghiệp. 

e Xúc Thực: Được ví như là một loại bó phẩm, nuôi dưỡng cảm xúc, hay 
cảm giác do bởi tiếp xúc với sáu Trần Cảnh, đó là: Cảnh Sắc, Cảnh Thinh, 
Cảnh Khí, Cảnh Vị, Cảnh Xúc, Cảnh Pháp, thông qua mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân, và tâm ý thức. Con người ta không ngừng nghỉ thọ thực loại bó phẩm 
Xúc Thực này. 

e Y Tư Niệm Thực: Là tác ý, được ví như một loại bó phẩm. 

e Tâm Y Thức Thực. Là tất cả tâm ý thức được ví như một loại bó phám. 
Dó là bón loại bó phẩm để nuôi dưỡng Sắc Thân và Tám Y Thức mà con 

người sử dụng mỗi ngày, vì thế néu như con người ta luôn nuôi đưỡng những ý 
nghĩ với Tham, Sân, và Tà Kiến, thì sẽ đi đến tạo tác Tà Mạng qua Thân, Ngữ, Ү 
Bát Thiện. 

Chánh Mạng (Sammāājīva) là Tâm Y Mạng Chân Chánh dé nuôi dưỡng 
Thân Mạng chân chánh. Chánh Mạng cũng có nghĩa là sống đúng chánh Pháp, 
không có suy tưởng, ảo tưởng không chân chánh. Chánh Mạng là nuôi dưỡng 
thân mạng này hợp theo lẽ Đạo. Chánh Mạng cũng có nghĩa là không sống chạy 
theo Ngũ Dục Trần, là Sắc, Thinh, КЫ, Vị, Xúc. 

Khi chúng ta hành động dé nuôi mạng qua Thân, Lời, Y thì chúng ta không 
nghĩ đến hành động nhưng quả báo của hành động không bỏ chúng ta đâu, mà nó 
rượt đuôi theo chúng ta qua đời này, kiếp khác. Thân hành động chân chánh аё 
nuôi mạng nhưng phải xem xét lại Tâm Ý để nuôi mạng có được chân chánh chưa. 

Chánh Ngữ (Sammaäväcä), Chánh Nghiệp (Ѕаттакаттапќа), Chánh 
Mạng (Ѕаттаајуа) là ba chì phần của Giới Phần trong Bát Chánh Đạo. Người 
có giới và hành trì giới trong sạch thì có Quả Phước Người, Trời, và Níp Bàn. Các 
chúng sanh được sinh về Cõi Trời cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được đầy 
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đủ tài vật cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được thụ hưởng Níp Bàn cũng nhờ 
giữ gIỚI. 

Thực hành Chánh Ngữ trong đời sông hăng ngày hay trong tu tập là ngăn 
ngừa tú ác ngữ (vọng ngữ, thô ác ngữ, ly gián ngữ, hồ ngôn loạn ngữ), và luôn 
luôn phản tỉnh tư duy suy nghĩ trước khi nói, đang khi nói, và sau khi nói. Lời 
dạy của Đức Phật là: 


• Trước khi nói phải nên phản tỉnh, nêu lời nói ra sẽ làm hại người hay hại 
chính bản thân thì không nên nói. 
e Đang khi nói phải nên phản tỉnh, nếu lời đang nói làm hại người hay hại 
chính bản thân thì ngưng không nói nữa. 
ə Sau khi nói xong, phải nên phản tỉnh, nếu lời đã nói làm hại người hay hại 
chính bản thân thì phải nên lập quyết tâm không nói những lời này nữa. 
Thực hành Chánh Nghiệp là ngăn trừ ba thân ác nghiệp (sát sinh, trộm cắp, 
và tà hạnh). Tu tập Chánh Nghiệp là phản tỉnh trước khi tạo tác thân nghiệp, đang 
khi tạo tác thân thân nghiệp, và sau khi tạo tác thân nghiệp. 
x Thực hành Cháng Mạng là ngàn trừ Tà Mang và không nuôi mạng qua ba thân 
_ ác hành, bốn ác ngữ hành, và cũng không nuôi mạng bàng công việc làm tà mạng 
_ cho một người Phật Tử, tại gia cư sĩ. 
(6) Chánh Tỉnh Тіп (Sammavayamo): Chánh Tình Тап là sự nhiệt 
_ tâm, nô lực có găng cao thượng trên nên tảng Tứ Chánh Сап, chuyên tâm nó lực 
-_ hết sức mình để ngăn ngừa và diệt trừ Pháp Bát Thiện; và chuyên tâm nó lực 
ˆ không lui sụt trong việc phát triển tăng trưởng Pháp Thiện. 
_ Thế nào là ngăn ngừa và diệt trừ ? 
Tức là việc xâu ác, bất thiện nào chưa sinh khởi thì ngăn ngừa không cho 
sinh khởi, và việc xâu ác, bất thiện nào đã sinh khởi thì phải mau mau diệt trừ. 
x T hé nào là phát triển và tăng trưởng ? 
Tức là việc thiện nào đã sinh khởi thì làm cho được tăng trưởng và việc 
thiện nào chưa sinh khởi thì làm cho phát triển, sinh khởi. 
Trên phương diện ngôn từ là như vậy đấy, nhưng hành động của chúng ta 
_ thì sao ? Chúng ta nuôi đưỡng Tâm Y Bất Thiện, và rồi tạo tác Thân Lời Bát 
Thiên, không có ba ngăn trừ phần Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, và Chánh Mạng. 
x Muốn ngăn ngừa và diệt trừ việc xấu ác thi chúng ta phải biết việc xâu ác 
_ lầnhững chi. Có Thập Ác Nghiệp, mười việc ác qua Thân, Lời, Y, đó là: 
x e Ba về Thân: Tức là sát sanh, trộm cướp, tà hạnh. 
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e Bón về Ngữ: Tức là ly gián ngữ, thô ác ngữ, vọng ngữ, hồ ngôn loạn ngữ. 
e Вауёү: Tức là ý tham, ý sân, và ý tà kiến. 

Có Thập Bất Thiện Nghiệp, mười việc xấu, đó là: không xả thí, không trì 
giới, không tu tiến, không cung kính, không phụng hành, không thuyết Pháp, 
không thính Pháp, không hồi hướng, không tùy hỷ, và tà kiến, tức là đi ngược lại 
với Thập Phúc Hành Tông. 

Cũng như vậy muốn làm cho tăng trưởng hay phát triển việc thiện, thì 
chúng ta phải biết việc thiện là những chi. Có Thập Thiện Nghiệp, hay mười 
Thiện Nghiệp qua Thân, Lời, Y, và mười điều này đối trị Thập Ác Nghiệp, đó là: 










e Ba về Thân: Tức là không sát sanh, không trộm cướp, không tà hạnh. 

e Bốn về Ngữ: Tức là không có ly gián ngữ, không có thô ác ngữ, không 
vọng ngữ, không hồ ngôn loạn ngữ. 

e Ba vë Y: Tức là ý không có tham, ý không có sân, và y không tà kiến. 

Có Thập Phúc Hành Tông, đó là: Xả thí, trì giới, tu tiễn, cung kính, phụng 
hành, thuyết Pháp, thính Pháp, hồi hướng, tùy hỷ, và chân tri chước kiến. Mười 
Phúc Hành Tông này là đối trị Thập Bát Thiện Nghiệp đã nói ở trên. Đa phần 
chúng ta chắc cũng đã biết và thực hạnh xả thí, trì giới, cung kính, phụng hành, 
thính Pháp, thuyết Pháp, tùy hỷ, nhưng có thể chưa làm tăng trưởng và phát triển 
tu tién và chân tri chước kiến. Tu tiến ở đây là tu tập thiền Định, thiền Tuệ, để 
thanh lọc, làm thanh tịnh Tâm Ý, và phát sinh trí tuệ để không có thấy sai chấp 
lầm, không tà kiến. Và từ việc thấy đúng, biết chân thật sẽ giúp chúng có Chánh 
Tinh Tân. 

Chánh Tinh Tán ở đây cũng là sự nhiệt tâm, nó lực tinh cần không lui sụt 
trong việc trau giòi tu tập Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, 
Chánh Mạng, Chánh Niệm, và Chánh Định, trong Bát Chánh Đạo. Có như vậy 
mới ngõ hầu thành tựu Thánh Đạo, Thánh Quả. — 

(7) Chánh Niệm (Sammasati): Chánh là chân chánh, chân thật. Niệm _ 
là ghi nghớ. Vậy Chánh Niệm là sự ghi nhớ chân chánh, chân thật. Vậy ghi nhớ ` 
như thế nào là nghi nhớ chân chánh chân thật? 

Do đâu mà người ta nói những lời không nên nói, rồi khi nhớ lại thì hối 
hận, hôi tiếc ? Do đâu mà người ta làm những việc mà không nên làm, đẻ rồi khi 
nhớ lại thì buôn rầu, lo lắng ? Do đâu và người ta có những nghĩ suy bát thiện, sai 
lầm để rồi làm khổ não cho chính bản thân và cho người khác. Có phải là vì người 
ta thiểu Chánh кыш, һау thiếu s sự ghi nhớ, dé rồi dẫn đến nói lời không nên nói, 

lễ không nên suy nghĩ ? 
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Do thiếu sự ghi nhớ, hay không có sự ghi nhớ cho nên con người ta không 
có sự chuẩn bị, không biết phòng hộ Thân, Lời, Ý hành, để đi đến làm việc bất 
thiện. Nếu như thường luôn có sự ghi nhớ chân chánh, đúng đăn như thật, thì con 
người ta biết được một Pháp đang hiện bầy là Pháp Thiện hay Pháp Bắt Thiện. Ví 
dụ một người thường xuyên sông trong sự ghi nhớ, quay về và xem xét nội tâm, 
thì người ấy có khả năng biết được họ đang suy nghĩ và có Ý Bắt Thiện, và như 
thế người ду có khả năng ngăn chặn Båt Thiện Y không để tạo tác hành động Bắt 
Thiện thông qua lời nói hay thân hành. Cũng như vậy nếu có sự thường luôn ghi 
nhớ chân chánh, thì người ấy sẽ có khả năng làm tăng trưởng và phát triển Thiện 
Pháp. Như vậy Chánh Niệm hỗ trợ cho Chánh Tinh Tán để làm thành tựu Chánh 
Ngữ, Chánh Nghiệp và Chánh Mạng. 

Có sự ghi nhớ thì Tâm được an trú, Tâm an trú thì không có sợ hãi khi có 
những sự việc xảy ra bất ngờ. Tâm an trú thì sinh định tĩnh, và như vậy Chánh 
Niệm cũng là nền tảng dé sinh Định Tâm. Nói thì là như vậy, nhưng đa phần con 
người ta không có sự ghi nhớ rõ ràng chân chánh, do bởi thế không có sự phòng 
hộ Thân, Lời, Ý, cho nên nói, làm, và suy nghĩ Bất Thiện, hay không khéo léo 
trong việc ứng xử với những sự việc xảy ra. Vậy Chánh Niệm là sự ghi nhớ và 
nhớ nghĩ suy đúng đắn chân chánh. Ghi nhớ chân chánh đúng đắn là ghi nhớ điều 
Thiện, ghi nhớ tu tập trau рібі làm tăng trưởng và phát triển Thiện Pháp, ghi nhớ 
dé ngăn ngừa và diệt trừ Båt Thiện Nghiệp, Thân, Lời, Y. Thường luôn có sự ghi 
nhớ, nhớ nghi đến Tâm Y Thức dé mà tu tập thanh lọc Tâm Ý cho được thanh 
tịnh, làm nền tảng cho Chánh Định. 

** Ghi Nhớ: О đây cũng nên ghi nhận rằng Chánh Niệm là sự ghi nhớ chân thật, 
đúng đắn là sự ghi nhớ về Thực Tính và Thực Tướng chân thật của các Pháp đang 
hiện bầy như là, chứ không phải ghi nhớ theo sự chủ quan, hay tư kiến của một 
перио. 

(8) Chánh Định (Sammāsamāthi) 

Một người nếu có Tâm định tĩnh thì sẽ được sáng suốt trong mọi việc ứng 
xử trong đời sóng hàng ngày cũng như trong con đường tu tập trau giÓi Giới và 
Tuệ. Như đã trình bầy ở trên Chánh Niệm là nền tảng cho Chánh Định vì nội Tâm 
an trú. Một người muốn trau giồi Định Tâm thì cần có đời sống tĩnh lặng, tu tập 
Thiền An Chỉ và Thiền Minh Sát Tuệ. 

Chánh Tinh Tán, Chánh Niệm, Chánh Định là ba chi của Định Đạo thuộc Bát 
Chánh Đạo. 
Tại sao Tuệ Đạo là Chánh Kiến và Chánh Ти Duy được nêu lên trước? 
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Tuệ Đạo Phần là Chánh Kiến, Chánh Tư Duy làm nèn tảng cho mọi Sự 
thành tựu về Giới và Định. Với Tuệ làm nën tảng, Giới được trong sạch thanh 
tịnh. Với Tuệ là nền tảng, Định được kiên сб, vững chắc, và không rơi vào Tà 
Định, như vậy thì hỗ tương cho Tuệ và Giới. Giới mà không ở trên nền tảng của 
Tuệ thì dë rơi vào Giới Сат Thú, Tà Giới. Ví dụ như một người hành trì Сібі ` 
luật với tâm nguyện hướng đến sự được khen tặng, sự so sánh được hơn người, 
hay hướng đến quả phước Nhân Thiên. Với Định mà không trên nền tảng của Tuệ 
thì dễ rơi và Tà Định, tức là muốn có Định để sinh thần thông, biến hóa, và so tài 
cao thấp, và hấp dẫn lôi kéo thiên hạ, hay dé làm thỏa mãn những ước muốn mong 
cầu ngoài sự giải thoát, và Níp Bàn. Vào thời Đức Phật còn tại thế, Ngài đã cắm 
Thánh Nhân đệ tử của Ngài không được vận dụng thần thông, sau khi biết được 
một vị А La Hán đã dùng Thần Thông bay lên và lấy được chiếc bình bát treo trên 
ngọn tre qua lời thách thức của vị Bà La Môn. 

Một người thiếu tu tập, thiếu sự định tâm, định tĩnh thì cũng khó thành tựu 
được Giới thanh tịnh, và cũng như vậy một người mà Giới không trong sạch, 
không thanh tinh thì cũng khó mà có định tâm, hay Tâm an trú. Ví dụ như một 
người phạm giới sát sanh, thì Tâm Thức bòn chòn, không yên, lo lắng, trao hồi, 
và như vậy thì khó tu tập Định Tâm. 

Sau đây là Bảng Nêu vẻ các chi phần của Bát Chánh Đạo. 
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Tu hành để giải thoát trầm luân sinh tử thì không phải là để nói suông, mà 
phải gia công, dụng sức, trau giỏi, để tiễn hóa và tăng trưởng trong Giới Học, Định 
Học, và Tuệ Học. Nhờ vậy mới mong gột rửa sạch Lậu Hoặc, thành tựu An Tình, 
Chánh Trí cao siêu, giác ngộ, giải thoát, và Мр Bàn như đã day trong Kinh Chuyên 
Pháp Luân. 

Người trí hành trì Bát Chánh Đạo, tinh tấn an trú trong tỉnh giác, ghi nhớ, 
biết được Nhân Quả để khi một sự việc хау Ta, nguoi ау Һау và nhận biết rằng 
không phải tự nhiên mà một việc xảy ra cho ta, mà phải do Nhân Quả, và khi có 
hội đủ các duyên cho nên một sự việc được sinh khởi. Khi thấy được như vậy, 
người trí dùng trí tuệ tư duy suy nghĩ làm như thế nào dé ứng xử với sự việc đang 
xảy ra. Quan trọng hơn hết là với cách hành xử tu tập như thế Người Trí đã làm 
ngưng dòng nghiệp lực là không tạo thêm Nghiệp Nhân Bát Thiện đang trong hiện 
tại, dé rồi phải chịu nhận quả không an vui trong thời vị lai. 


** Ghi Nhớ. Ва điều mà bạn cần nên làm trong việc tu tập: 
s Làm việc của bạn. Vậy làm việc của bạn là làm những chi ? Là tư duy 
chân chánh, hay là có Chánh Tư Duy để hiểu đúng thấy đúng chân thật. 
% О trong trú xứ của bạn. Trú xứ của bạn là ở trong sự ghi nhớ, hay Chánh 

Niệm và tỉnh giác. Ở trong sự tu tập. 

% Đi trên con đường của bạn. Con đường của bạn là Bát Chánh Đạo gồm 

Giới thanh tịnh, Định kiên cố, và Trí Tuệ cao siêu. 

Bát Chánh Đạo mà tám chi phần được chân thật đúng đắn thì có thể đi siêng 
suốt trong Tam Giới, là Dục Giới, Sắc Giới, Vô Sắc Giới. 

Tứ Thánh Đề, hay Tứ Khổ Thánh Dé, đó là Sự Thật về Khổ, về Nguyên 
Nhân của Khỏ, về Sự Diệt Khổ, và Con Đường để ngăn ngừa và dập tắt những 
nguyên nhân khởi sinh Khổ. Tứ Thánh Đề là bốn sự thật mà Bậc Thánh được 
chứng tri, và thoát khỏi mọi Khổ Đau, và chứng nghiệm Níp Bàn. 

О đây xin chấm dứt phần Giới Thiệu Tứ Thánh Đề, cùng với bảng nêu trình 
bầy sơ lược Bốn Sự Thật Thánh Đề. Ngưỡng mong răng qua Phần Tứ Thánh Đề 
của quyên Sưu Tập Pháp này, quý Thiện Nam, Thiện Nữ hữu duyên có khái niệm 
tóm lược về Tứ Thánh Dé, hay Tứ Khổ Thánh Đề. 
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IV. TRÌNH BAY PHÁP СНЕ ĐỊNH (PAÑÑATTIDHAMMA) 


г Phân Tích Nội Dung Của Tạng Vô Tỷ Pháp Thé Theo Danh Sắc Và Chế Định 

1. “Tattha rũpadhammä rũpakhandho ca cittacetasikasañkhata 
cattāro arüpino khandhã nibbãnañcefi pañcavidhampi arũpanfi ca namanti 
ca pavuccaff”- “Nơi đây, Sắc Pháp tức là Sắc Uán. Tâm và Tâm Sở vốn bao gồm 
Tứ Одп Vô Sắc, và Nip Bàn là năm thê loại Vô Sắc Pháp; và cũng được gọi là 
Danh.” | 
Trong nội dung của Tạng Vô Ty Pháp, chỗ gọi là Sắc Pháp thì ấy cũng chính là 
Sắc Пап vậy. Tứ Danh Uån là Tâm, các Tâm Sở, và Níp Bàn; tập hợp cả năm thể 
loại này lại thì gọi là Vô Sắc cũng được, là Danh cũng được. 

Trình Вау Pháp Chế Định (Paññatfi) 

2. “Tato avasesā paññatti, sā рапа paññãpiyatt paññatii, 
paññãpanato paññatftti ca duvidhã hofi.”- “Ngoài ra các Pháp còn lại được gọi 
là Chế Định, gồm có hai thể loại: Chế Định như cái chỉ được biết đến; và Chế 
Định làm cho được biết đến.” 

Còn ngoài nội dung Danh Sắc ấy ra thì gọi là Chế Định. Và Chế Định пау 
được chia ra làm hai thể loại: đó là: 

ə _ Nghĩa Lý Chế Định (Atthapaññatti), vì làm thành Chế Định thích đáng 
cho được biết đến với từng mỗi trường hợp sai khác; và 
° Thinh Danh Chế Định (Saddanamapaññatti) vì làm thành Chế Định 
thích đáng cho được biết đến nội dung với từng mỗi trường hợp sai khác. 
Trình Bây Phân Loại Nghĩa Lý Chế Định (Atthapaññatti) 

3. “Katham? “Như thé nào ? Có những từ ngữ như “đất”, “núi”, v.v. được 
gọi như vậy vì thể thức biến trạng của Tó Chất; những từ ngữ như “nhà”, “xe có”, 
v.v. được gọi như vậy vì thể thức kết hợp của các vật dung; những từ ngữ như 
“người”, “hữu tình”, v.v. được gọi như vậy vì thể theo Ngũ Uần; những từ ngữ 
như “phương hướng”, “thời gian”, v.v. được gọi như vậy vì thé thức vận chuyển 
của mặt trăng, v.v.; những từ ngữ như “giếng nước”, “hang động”, v.v. được gọi 
như vậy vì thé thức bất xúc chạm; những từ ngữ như biến xứ tướng (đề mục hoàn 
tinh) được gọi như vậy vì sự sai biệt của các phương cách tu tập, và vì đặc tướng 
sai biệt của các Đại Hiền. Tất cả các sự sai biệt như vậy, thê theo ý nghĩa cùng tột 
của Chân Dé, quả thật bát hiện hữu, tuy nhiên đã trở thành những đối tượng của 
Tâm dưới hình thức những hình bóng của sự vật. Những sự vật ấy được gọi là 
“Chế Định” vì người ta nghĩ tưởng đến, được nhận thức, được thấu hiểu, được 
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biểu lộ; và đã làm cho được hiểu biết vì lý do, vì nguyên nhân, vì đối với thé thức 
nầy, thê thức khác. Chế Định được gọi như vậy vì chúng được làm cho hiểu biết 
như vậy.” 


Phân Loại Са Hai Pháp Chế Định Ấy Như Thế Nào ? 

(1). _ Hình Thức Chế Định (Santhänapaññatti): Có mặt đất, núi đồi, v.v. 
và đã được giả định gọi với nhau với những trường hợp sai khác, rằng là “mặt 
đất”, “núi đồi”, v.v., là cũng do dựa vào những biến trạng hiện hành của Tứ Sắc 
Đại Hiên. 

(2). Hiệp Thành Chế Định (Samühapaññatti): Có nhà cửa, xe có, xe 
bò, v.v., và đã được giả định gọi với nhau với những trường hợp sai khác, rằng là 
“nhà cửa”, “xe cộ”, “xe bò”, v.v., là cũng do dựa vào trạng thái tập hợp, hội tựu 
từ ở nơi các vật thể vào với nhau. | 

(3). Chúng Sinh Chế Định (Satväpaññatti): Có người nam, nhân loại, 
v.v., và đã được giả định gọi với nhau với những trường hợp sai khác, rằng là 
“người nam”, “nhân loại”, v.v., là cũng do dựa vào cả Ngũ Пап, 

(4). Phuong Hướng Chế Định (Disapañfñatfi): Có hướng Đông, v.v., là 
cũng do nương vào việc xoay theo quỹ đạo luân chuyên tuần hoàn của mặt trăng, 
mặt trời, các vị tinh tú, thé theo sự đi chuyền vòng theo chiều kim đồng hồ chung 
quanh Tu Di Sơn. 

(5). Thời Gian Chế Định (Каіараййаёі): Có buổi sáng, v.v., đã được 
giả định gọi với nhau với những trường hợp sai khác, rằng là “hướng đông”, “buổi 
sáng”, v.v. là cũng do dựa vào việc xoay theo quỹ đạo, luân chuyển tuần hoàn theo 


chiều kim đồng hò quanh Tu Di Sơn, của những tỉnh tú thiên thể, của mặt trời, ˆ 


mặt trăng. 

(6). Hu Không Chế Định (Akãsapaññatti): Có hố giếng, hang động, 
v.v., đã được giả định gọi với nhau với những trường hợp sai khác, rằng là “hỗ 
giếng”, “hang động”, v.v., là cũng do dựa vào cả Tứ Sắc Đại Hiển không được 
tiếp xúc với nhau. 

(7). Hình Tướng Chế Định (Kasinapaññatdi) và Trẫm Triệu Chế Định 
(Nimitta paññatti): Có Chuẩn Bị Tướng (Parikammanimitta) v.v., đã được giả 
định gọi với nhau với những trường hợp sai khác, rằng là “Chuẩn Bị Tướng”, v.V., 
là cũng do dựa vào sự hiện hành một cách đặc biệt nương theo tuần tự từ ở nơi Tu 
Tập, có Chuẩn Bị Tướng, v.v. 
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Phân loại từ ở nơi Nghĩa Lý Chế Định, thì có Hình Thức Chế Định, v.v. như đã 
vừa ё cập đến đây, cho dù sẽ chăng có hiện bày thể theo Thực Tính Siêu Lý đi 
nữa, tuy nhiên: 

(1). Đã trở thành đối tượng của Tâm và Tâm Sở dưới hình thức là hình 
bóng của Pháp Siêu Lý, có những Sắc Tứ Đại Hiễn v.v. 

(2). Đã trở thành Chế Định của tất cả các Bậc Hiền Trí cần phải nắm bắt 
giữ lây cho việc nghiên cứu thâm sát với những trường hợp sai khác. Bởi do 
nương vào các vật dụng ау cũng có, dựa vào việc tỷ dụ so sánh cũng со, làm thành 
nguyên nhân, lý do đề mà định đặt tên gọi cho được đúng дап; và làm cho tất cả 
dân gian cũng được hiểu biết, cho được nói năng với nhau, cho được người khác 
hiểu biết; và chính vì thế, những thể loại danh từ “đất”, “núi”, “nhà”, v.v. này đây 
mới gọi là Chế Định. 

Bản chất của Pháp Chế Định v.v. như đã vừa đề cập ở tại đây, được gọi tên là 
Nghĩa Lý Chế Định; là vì làm thành Chế Định cho được biết đến nội dung một 
cách thích hợp bởi theo những trường hợp sai khác. 

Trình Bây Chỉ Duy Nhất Pháp Thinh Danh Chế Định Mà Đã Được Gọi Tên 
Thành Sau Phân Loại. 

4. “Раййарапаќо paññaffi рапа патапата kammädinämena 
рагійтріќа”- “Vì chúng làm cho hiểu biết như vậy, nên được gọi là “Chế Định”; 
chúng được diễn tả theo hai thê loại: Danh hoặc do Danh làm ra, v.v.” Bậc Hiền 
Trí nên trình bầy Thinh Danh Chế Định cho được hiểu biết nội dung với những 
trường hợp sai khác thé theo sáu phân loại tên gọi, có Danh, Định Danh, v.v., đó 
là: | 

(1). Danh Từ (Мата): Tức là những tên gọi, có Thực Tính dẫn đến nội 
dung, tức là Nghĩa Lý Chế Định; và đã làm cho nội dung ấy dẫn đến bản thân 
mình; tức là những tên gọi với nhau. | 

(2). Định Danh (Namakamma): Tức là Danh Chế Định mà tất cả các 
bậc hiền nhân thông thái trong Thời Сб Đại kêu 201 với nhau, chẳng hạn gọi là 
“mặt đất”, “núi đồi”, v.v. 

(3). Biệt Tự (ЖМатадһеууа): Tức là Danh Chế Định mà tất cả các bậc 
hiền nhân thông thái trong Thời Сб Đại định đặt tên gọi dùng cho đến mỗi ngày; 
chăng hạn định đặt tên gọi là “mặt đất”, “núi đồi”, v.v. 

(4). Từ Nguyên (Nirutti): Tức là Danh Chế Định mà tất cả các bậc hiển 
nhân thông thái nghĩ suy thâm sát gọi tên các sự vật cho được hiện khởi lên. 
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(5). Màu Tự (Byañjana): Tức là Danh Chế Định có khả năng trình bầy 
nội dung là Nghĩa Lý Chế Định cho được hiện khởi lên. 

(6). Thoại Thuyết (Abhilapa): Tức là Danh Chế Định mà người ta nói 
chuyện với nhau, thường trực tiếp nhắm đến nội dung để cho cuộc trò chuyện 
được khởi lên. : 

“Thinh Danh Chế Định có sáu phân loại: Hiện Hữu Chế Định, Bất Hiện Hữu Chế 
Định, Hiện Hữu Do Lai Bất Hiện Hữu Chế Định, Bát Hiện Hữu Do Lai Hiện Hữu 
Chế Định, Hiện Hữu Do Lai Hiện Hữu Ché Định, Bất Hiện Hữu Do Lai Bất Hiện 
Hữu Chế Định.” 

Pháp Thinh Danh Chế Định này có sáu phân loại, đó là: 

(1). Hiện Hữu Chế Định (Vijjamanapaññatfi) (còn được gọi là Danh 
Siêu Chế Định). 

(2). Ва Hiện Hữu Chế Định (Avijjamanapaññatti) (còn được gọi là 
Phi Danh Siêu Chế Định). 

(3). Hiện Hữu Do Lai Bất Hiện Hữu Chế Định 
(Vijjamanenaavijjamäna paññatfi) (còn được gọi là Danh Siêu Phi Danh Siêu 
Chế Định). 

(4). Bát Hiện Hữu Do Lai Hiện Hữu Chế Định 
(Avijjamanenavijjamana paññatfi) (còn được gọi là Phi Danh Siêu Danh Siêu 
Chế Định). 

(5). Hiện Hữu Do Lai Hiện Hữu Chế Định (Vijjamänenavijjamäna 
paññatti) (còn được gọi là Danh Siêu Danh Siêu Chế Định). 

(6). Bát Hiện Hữu Do Lai Bất Hiện Hữu Chế Định (Avijjamanena 
avijjamänapaññatti) (còn được gọi là Phi Danh Siêu Phi Danh Siêu Chế Định). 
Trình Bây Việc Nêu Lên Thí Du Т. rong Sáu Phân Loại Pháp Thinh Danh Chế 
Định 
“Nơi đây, khi dùng danh từ để chỉ những sự vật thật sự hiện hữu như “Sắc”, “Thọ”, 
v.v, như vậy gọi là Hiện Hữu Chế Định.” 

Trong sáu phân loại Thinh Danh Chế Định, khi nào tất cả các bậc Hiền Trí 
thường làm cho hiểu biết qua việc gọi tên “Sắc”, “Thọ”, v.v. hiện bầy hiện hữu 
với sự làm thành Siêu Lý, thì khi đó Thinh Danh Ché Định này được gọi là Hiện 
Hữu Chế Định. 

“Khi dùng danh từ đề chỉ những sự vật không thật sự hiện hữu như “mặt đất”, “núi 
đôi”, v.v. như vậy gọi là Bất Hiện Hữu Ché Định.” 





Sưu Tập Pháp, Tập Ш — TÚ PHÁP SIÊU 1 Ý-TỨ THÁNH РЁ-РНАР CHẾ ĐỊNH 





Khi nào tất cả các bậc Hiền Trí thường làm cho hiểu biết qua việc gọi tên 


“mặt đất”, “núi đồi”, v.v. không có hiện bầy sự làm thành Siêu Lý, thì khi đó Thinh 
Danh Chế Định nầy được gọi là Bất Hiện Hữu Chế Định. 


“Các Chế Định còn lại cần phải hiểu biết bàng cách tuần tự phối hợp cả hai, tỷ dụ 


23 сс 


như “bậc đã chứng đắc Lục Thắng Trí”, “tiếng nói của người nữ”, “Nhãn Thức” 


“Hoàng Tử”, У.У. 

Tất cả các bậc Học Giả nên hiểu biết bón Thinh Danh Chế Định còn lại 
bảng cách tuần tự phối hợp với cả hai phân loại nội dung, đó là: Hiện Hữu Chế 
Định và Bắt Hiện Hữu Chế Định; chăng hạn như “Bậc đã chứng đắc Lục Thắng 
Trí”, “âm thinh nữ nhân”, “Nhãn Thức nương nhờ Nhãn Vật sinh”, “con trai của 
vị vua”, V.V. 

Kệ Ngôn Trình Bầy Việc Hiểu Biết Về Cả Hai: 
Thinh Danh Chế Định Và Nghĩa Lý Chế Định, Và Nguyên Nhân Tiên Khởi Làm 
Cho Thinh Danh Chế Định Được Hiện Khởi 


9. “Vacrghosãnusärena Sotaviññãnavithiyã 
Pavatfananfaruppanna Manodvärassa gocarā. 
Atthā yassãnusãrena Viññayanti tato param 
Sayam paññatti viññeyya Lokasañketanimmitàa.” 


“Khi một tiếng nói được phát lên, thì các Lộ Trình của Nhĩ Thức được khởi 
sinh lên cho mỗi âm thanh, và từ đó cũng khởi lên các Chế Định xuyên qua Lộ Y 
Môn, và nhờ đó các ў nghĩa được nhận biết. Những Ché Định ấy phải được hiểu 
biết, là theo quan điểm của Thé Tục.” 

Tất cả mọi người đã được hiểu biết đến Nghĩa Lý Chế Định, tức là từng 
các sự vật, những sự kiện do bởi hiện hành nương theo Thinh Danh Chế Định ở 
phía đàng sau Lộ Trình Thu Dung Danh Xung (Nāmaggahaņavithī). Thinh 
Danh Ché Định đã là Cảnh, là đối tượng của Lộ Trình Thu Dung Danh Xưng sinh 
khởi trong sự tuần tự từ ở nơi Lộ Trình Nhĩ Môn (Sotadväravithi), và Lộ Trình 
Thu Dung Quá Khứ (AtifaggahanpavithD, Lộ Trình Thu Dung Tập “Thành 
(Samühagganavitht) đã sinh khởi hiện hành nương theo tiếng nói ấy. Tát cả các 
Học Giả cần phải thấu hiểu Thinh Danh Chế Định ấy là của các Bậc Triết Giả 
thường đã được định đặt thuận hợp theo thành ngữ của dân gian mỗi lần một ít 
từng tí một. ч 
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Giải Thích Trong Phần Pali Trình Bầy Việc Phân Tích Thé Theo Tuần 
Tự Về Danh Sắc Và Chế Định. 

Khi đã kết thúc việc trình bầy về Phương Pháp Liên Quan Tương Sinh và 
Phương Pháp Phát Thú xong rồi, thì cũng là việc thích hợp để sẽ cho phần Tổng 
Hợp Phân Tích Duyên Hệ được kết thúc một cách viên mãn. Tuy nhiên, Ngài 
Giáo Thọ Anuruddha cũng vẫn còn tiếp tục trình bầy thêm nữa ở trong phần Pali 
chỗ nói ràng: “Tattha rūpadhammā rüpakhandho ca cittacetasikasañkhata cattaro 
агаріпо khandhā nibbanañceti pañcavidhampi arūpanti ca namanti ca pavuccati”- 
“Nơi đây, Sắc Pháp tức là Sắc Uán. Tâm và Tâm Sở vón bao gồm Tứ Uån Vô 
Sắc, và Níp Bàn là năm thể loại Vô Sắc Pháp; và cũng được gọt là Danh” cho đến 
kệ ngôn chỗ nói răng: 


“Уасїсһоѕапиѕагепа Sofaviññãnavrtthiyä 

Рауаќапапѓагирраппа Manodvärassa сосага. 
Attha уаѕѕапиѕагепа Мїййауапй tato param 
Sãyam paññatfi viññeyya Lokasañketanimmitã.” 


“Khi một tiếng nói được phát lên, thì các Lộ Trình của Nhĩ Thức được khởi 
sinh lên cho mỗi âm thanh, và từ đó cũng khởi lên các Chế Định xuyên qua Lộ Y 
Môn, và nhờ đó các ý nghĩa được nhận biết. Những Chế Định ấy phải được hiểu 
biết, là theo quan điểm của Thế Tục.” Tất cả sự việc nầy cũng vì trong kệ ngôn 
thứ hai sau cùng đã có trình bầy rằng: “Paññatti патагйрапат vasena tividhã 
thitã” được dịch nghĩa là: “Pháp được gọi tên là 24 Duyên, một khi đề cập thê 
theo Chi Pháp thì đích thị chính là Chế Định, Danh và Sắc.” Chính với lý do này, 
Ngài Giáo Thọ Anuruddha mới cần phải trình bẩy tiếp theo nhằm để phân tích 
những thê loại Danh Sắc ấy cho được thấu hiểu rõ ràng. 

+ Phần Pali ở điều thứ nhất: 

Trong phần Pali ở điều nầy đã có trình bày đến Danh và Sắc cho được biết 
rằng: Sắc có một thê loại duy nhất, tức là Sắc Uấn. Danh thì có năm thé loại, tức 
là Thọ Uán, Hành ап, Tưởng Uán, Thức Uẫn thuộc bên phía Pháp Hữu Vi; và 
Níp Bàn thuộc bên phía Pháp Vô Vi, vả lại những thê loại Danh Pháp nầy sẽ gọi 
là Vô Sắc cũng được. 

+ Phần Pali ở điều thứ hai: 

Trong phân Pali ở điều này đã có trình bầy đến Pháp ngoài cả hai Danh và 
Sắc đây ra, đã được gọi tên là Chế Định. Và Pháp Chế Định пау, khi dë cập thể 
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theo phân loại thì có được hai Phân Loại lớn, ấy là: Nghĩa Lý Chế Định và Thinh 
Danh Chế Định. 

Từ ngữ Chế Định có у nghĩa là “với thê loại có nội dung như các sự vật, 
những sự kiện thích đáng để cho được hiểu biết, thì được gọi là Nghĩa Lý Chế 
Định.” Như trình bầy câu Chú Giải nói rằng: 

“Paññapiyatta = = Paññatfi”- “Nội dung như các sự vật, những sự kiện v.v. thích 
đáng để cho được hiểu biết, thì gọi tên là Chế Định.” 

Hoặc một phần khác nữa: 

“Ракагепа ñāpīyatīti = Paññatti”- “Những sự vật, các sự kiện được gọi tên là 
Chế Định thích đáng để cho được hiểu biết bởi theo những trường hợp sai khác, 
áy chính là Nghĩa Lý Chế Định.” 

“Paññãpanato = Paññatti”- “Những tiếng nói được gọi tên là Chế Định cũng vi 
đã làm cho hiểu biết đến nội dung các sự vật, những sự kiện; vả lại có được Thực 
Tính Siêu Lý.” 

“Ракагепа ñāpetīti = Paññatti”- “Âm thanh là tiếng nói thường làm cho hiểu 
biết nội dung; là các sự vật, những sự kiện và có được Thực Tính Siêu Lý với mọi 
trường hợp sai khác; bởi do thế mới gọi tên là Chế Định.” Tức là Thinh Danh Chế 
Định. 

Câu Chú Giải như đã vừa đề cập đến đây, trình bầy cho được thấy rằng 
Pháp được gọi tên là Siêu Lý thì chỉ có trạng thái Thực Tính của chính mình mà 
thôi; và ngoài Pháp ấy ra rôi, thì hết tất са đều là Chế Định. Sẽ nói là “Pháp có 
Thực Tính hiểu biết được Cảnh, thì ấy chính là Tâm Siêu Lý”. Tuy nhiên chỗ nói 
răng: “Somanassasahagatam đi{thigatasampayufftam asañkhārika v.v.” (Câu 
hành Hỷ Thọ, Tương Ưng Kiến Vô Dẫn, v.v.) ấy chăng phải là cái Tâm Siêu Lý, 
chỉ là tên gọi của Tâm mà thôi, và như thế gọi là Thinh Danh Chế Định. 

Những thể loại Pháp có Thực Tính tiếp xúc Cảnh, thụ hưởng Cảnh, tưởng 
nhớ Cảnh, v.v. này đây, chính là cái Tâm Sở Xúc, Tâm Sở Thọ, Tâm Sở Tưởng, 
v.v. Tuy nhiên chỗ nói rằng “Xúc”, “Thọ”, v.v. ây chắng phải là cái Tâm Sở Xúc, 
Tâm Sở Thọ, v.v. chỉ là tên gọi của Tâm Sở Xúc, Tâm Sở Thọ, v.v. mà thôi, và 
như thế gọi là Thinh Danh Chế Định. 

Những thê loại Pháp có Thực Tính cứng mạnh và mềm yếu, hoặc Thực 
Tính tan chảy và quến tụ, Thực Tính nóng và lạnh, Thực Tính căng phông và lay 
động, v.v. nầy đây, chính là Địa Tố Chất, Thủy, Hỏa, Phong, v.v., là thuộc Sắc 
Siêu Lý. Tuy nhiên chỗ nói rằng “Địa”, “Thủy”, “Hỏa”, “Phong” v.v., chỉ là tên 
goi của Dia, A, Thuy H Hỏa, ыо Tố Chát 1 mà ' thói, và nhu thê gọi là Thinh Danu 
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Chế Định. Pháp có Thực Tính tĩnh lặng tợ như chấm đứt khỏi Phiên Não và Ngũ 
Uẩn Danh Sắc đây, ấy chính là Nip Bàn Siêu Lý. Tuy nhiên chỗ nói rằng “Níp 
Bàn”, hoặc “trường sinh”, “bất tử”, v.v. cũng chàng phải là cái Níp Bàn Siêu Lý, 
chỉ là tên gọi của Níp Bàn Siêu Lý, và như thế gọi là Thinh Danh Chế Định. 

Tiếp theo đây sẽ nêu lên một sự vật để trình bầy cho được nhận thấy đến 
Thực Tính Siêu Lý và Chế Định nhằm để làm thành kiêu mẫu điển hình. Chàng 
hạn như tám bảng đen, khi gọi tên là “tắm bảng đen” ấy là Thinh Danh Chế Định. 
Sắc thái hình dạng có bốn cạnh, rộng, dài, v.v. đã làm cho chúng ta nhận biết được 
rằng ấy là một tắm bảng đen; ấy là Nghĩa Lý Chế Định có bốn chỗ hiện bày cho 
được trông thấy. Vå lại khi lây tay cầm nắm thì sẽ có cảm giác cứng và lạnh. Nếu 
lấy ngửi xem thì sẽ cảm thọ là có mùi nước sơn v.v. Màu sắc, cứng, lạnh, mùi 
hơi, v.v. những thể loại nây là thuộc của Sắc Siêu Lý. 

Còn trong vật hữu sinh mạng, chăng hạn như con гап, chỗ gọi tên là “con 
rắn” là Thinh Danh Chế Định. Sắc thân của rắn có thân hình dài và tròn, v.v. là 
Nghĩa Lý Chế Định. Màu sắc của гап đã làm cho nhận ау được. Nếu rắn ау 
phát ra âm thanh hù dọa thì Ta cũng nghe được âm thanh ấy. Nếu chụp vào thân 
răn thì sẽ có cảm giác mềm lạnh. Rắn ấy cũng có việc trông thấy đủ mọi thứ, 
cũng được lắng nghe các âm thanh. Nếu bị người ta đánh đập thì cũng có cảm 
giác đau đớn, có sự sợ hãi, sự tức giận. Màu sắc, âm thanh, mềm lạnh, v.v. những 
thể loại nầy là thuộc Sắc Siêu Lý. Việc trông thấy, việc được lắng nghe, sự cảm 
giác đau đớn, sự sợ hãi, sự tức giận của rắn, v.v. những thể loại nầy là thuộc Tâm 
và Tâm Sở Siêu Lý. 

Tóm lại; những tên gọi, các thực tính, và những tiếng nói, áy là Thinh Danh 
Chế Định. Những sự vật, các sự kiện, ấy là Nghĩa Lý Chế Định. Trạng thái 
Thực Tính của tên gọi hữu quan với Danh Sắc; và trạng thái Thực Tính hiện hữu 
ở trong những sự vật, ấy là Siêu Lý. 

+ Phần Pali ở điều thứ ba: 
Trong phần Pali ở điều này đã có trình bày đến bây phân loại theo giản lược và L7 
phân loại theo mãn túc của Nghĩa Lý Chế Định; đó là: 

I (1). Hình Thức Chế Định (Santhãnapaññatti): Tức là “nền mặt đất, 
“núi đồi”, “sông nước”, “đại đương”, “cây cối”, v.v., gọi tên hết cả tháy những thể 
loại này là cũng bởi do: 

e Nnương vào sự hiện hành của tám Sắc Bất Giản Biệt (Avinibhogarupa) 
sinh khởi liên tục thành một dãy không gián đoạn. 
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e Со đặc tính trạng thái khác biệt nhau, chàng hạn như nếu sự hiện hành của 
Sắc Bất Giản Biệt cùng tựu hội lại chung với nhau thành một khối, một 
đống, và có trạng thái đính liền nhau thành một dãy dài xuyên suốt thì giả 
định gọi là “nền mặt đất”. Nếu như sự hiện hành của Sắc Bất Giản Biệt 
ây có trạng thái đính liền và chồng chất cao lên thì giả định gọi là “núi đồi”. 
Nếu như sự hiện hành của Sắc Bất Giản Biệt ау có Thủy Tó Chất làm 
trưởng trội và có trạng thái chuyên động, có khả năng di dịch đi được, thì 
giả định gọi là “sông nước”, “đại dương”. Nếu như sự hiện hành của Sắc 
Bất Giản Biệt có trạng thái thành thân cao thắng lên và có cành nhánh, 
cuống lá chĩa ra, thì giả định gọi là “cây cối”. 

Tuy nhiên trong chỗ này, Ngài Giáo Thọ Anuruddha đã đặc biệt chỉ nêu 
lên Tứ Sắc Đại Hiển mà thôi; còn bốn Sắc còn lại thì đã không được đề cập đến. 
Тах cả đây, là cũng đo bởi trong tất cả những Sắc Pháp đấy, thì Tứ Sắc Đại Hiển 
làm trưởng trội và làm chỗ nương nhờ của các Sắc khác; chính vì thế, Ngài Giáo 
Thọ Anuruddha mới đặc biệt chỉ có trình bầy Sắc làm thành trưởng trội mà thôi. 
Và lại Hình Thức Chế Định này đây, cũng có một vài Ngài Giáo Thọ gọi là Hiệp 
Thành Chế Định. 

+ Câu Chú Giải trình bày đến Hình Thức Chế Định: 
“Vividham рагіѕатапќаѓо namanam = Уірагіпато”- “Gọi tên sự hiện hữu một 
cách tuần hoàn với mọi trường hợp sai khác, ấy là Biến Hóa.” 


32 єє 


123 6€ 


“Bhütanam уірагіпато = Bhũftaviparinämo”- “Gọi tên sự hiện hữu một cách 
tuần hoàn với mọi trường hợp sai khác của Sắc Đại Hiên, ấy là Đại Hiên Biến 
Hóa.” 
“Bhütaviparinamo ca so ãkãro сай = Bhütaviparinamakaro”- “Đích thị chính 
sự hiện hữu một cách tuần hoàn với mọi trường hợp sai khác của Sắc Đại Hiển ау, 
và đã hình thành đặc tính trạng thái hiện hành, mới được gọi tên là Hành Trạng 
Đại Hin Biến Hóa.” 

П (2). Hiệp Thành Chế Định (Samũhapaññatti): Tức là “căn nhà”, “chiếc 


”>”> 66 33) 66 


xe”, “xe bò”, và “thôn làng”, “cái lu”, “hàng vải”, v.v. Việc định đặt tên gọi với 
những thể loại như là “căn nhà”, “chiếc xe”, v.v. là cũng do bởi trạng thái tập hợp 
từ những vật thể vào với nhau; như có cây рб, sắt thép, gạch ngói, định kẽm, v.v. 
đã được kết hợp lại hình thành những sắc tướng hình đạng, và cho sử dụng làm 
thành các điều hữu ích. Nếu như các vật thé đã được kết hợp vào với nhau cho 


việc sử dụng hữu ích trong việc nương trú, thì được giả định gọi là “căn nhà”. 
Nếu như các vật thé đã được kết hợp vào với nhau cho việc sử dụng hữu ích trong 
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việc hành trình viễn du, thì được giả định gọi là “chiếc xe”. Nếu như nhiều căn 
nhà cùng hội tụ vào với nhau hình thành một quần thể, thì được giả định gọi là 
“thôn làng”. Nếu như lấy đất kết hợp vào nhau, rồi nặn cho làm thành dụng cụ 
trong việc để chứa đựng nước, thì được giả định gọi là “cái lu”. Nếu lấy tơ sợi 
kết hợp vào nhau, rồi cho dệt làm thành hàng vải, thì được giả định gọi là “mảnh 
vải”, V.V. 

Và Hiệp Thành Chê Định nây đây, cũng có một vài Ngài Giáo Thọ gọi là 
Hình Thức Chế Định. 

+ Câu Chú Giải trình bầy đến Hiệp Thành Chế Định: 

“Sambhãränam sanniveso = Sambhäãrasanniveso”- “Gọi tên sự kết tập 
vào với nhau của các vật thê, có cây рб, v.v, ду là Kết Tập Vật Thể.” 

“Sambhãrasanniveso ca so акаго сай = Sambbhãrasannivesakãro”- 
“Đích thị chính sự kết tập vào với nhau của các vật thể, có cây gỗ, v.v. và đã hình 
thành đặc tính trạng thái hiện hành, mới được gọi tên là Hành Trạng Kết Tập Vật 
Thể.” 

HI (3) Chúng Sinh Chế Định (Satvapaññatti): Tức là “người nữ”, “người 
nam”,” nhân loại”, “bản ngã”, “sinh mệnh”, v.v. Việc định đặt tên gọi với những 
thể loại như là “người nam”, “người nữ”, v.v., là cũng do nương vào sự hiện hành 
của Ngũ Пап gồm có Sắc Thân, Thọ, Tưởng, Hành và Thức với đủ mọi trường 
hợp sai khác; do đó mới được giả định gọi là “người nam”, “người nữ”, “bản ngã”, 
“sinh mệnh,” v.v. 

IV. (4) Phương Hướng Chế Định (Disapaññatti): Tức là hướng Đông, 
hướng Tây, hướng Bắc, hướng Nam, v.v. Việc định đặt tên gọi với những thê loại 
như là “hướng Đông”, v.v., là cũng do nương vào việc xoay theo quỹ đạo luân 
chuyền tuần hoàn của mặt trăng, mặt trời, các vị tinh tú, thé theo sự di chuyển 
vòng theo chiều kim đồng hồ chung quanh Tu Di Sơn. Có nghĩa là néu như mặt 
trời bắt đầu hiện khởi trong lộ trình của phương hướng nào thì Nhân Loại sống ở 
trong Bộ Châu ấy giả định gọi hướng ấy là “Đông Phương” (Puratthimadisa) tức 
là hướng Đông. Nếu như mặt trời xoay theo quỹ đạo lặn khuất xuống trong lộ 
trình của phương hướng nào thì Nhân Loại sống ở trong Bộ Châu ấy giả định gọi 
hướng ấy là “Tây Phương” (Pacchimadisa) tức là hướng Tây. Nếu như người ở 
trong Bộ Châu ấy đã quay trực điện về hướng Đông, thì phương hướng ở trên 
thuộc bên phía tay trái của người ấy và giả định gọi hướng ấy là Bắc Phương 
(Uttaradisa) tức là hướng Bắc. Phương hướng trực thắng bên phía tay phải của 








người ây thì cũng giả định gọi là Nam Phương (Dakkhinadisa) tức là hướng Nam, 
chẳng hạn như vây. 
Còn (5) Thời Gian Chế Định (Kalapaññatdi): Tức là “ban sáng”, “giữa 
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trưa”, “ban chiều”, “nửa đêm”; những thé loại nầy cũng tương tự như nhau, có 
itia là cũng do nương vào việc xoay theo quỹ đạo luân chuyển tuần hoàn của 
mặt trời, mặt trăng, v.v. Chàng hạn như trong thời gian mặt trời bắt đầu hiện khởi 
lên nhưng vẫn chưa đến ngay chính giữa, thì thời gian ấy giả định gọi là Ngọ Tiền 
(Pubbanha) tức là ban sáng. Khi mặt trời xoay theo quỹ đạo đi đến ngay chính 
giữa rồi, thì thời gian ấy giả định gọi là Ngọ Trung (Мајјһарһа) tức là giữa trưa. 
Khi mặt trời xoay theo quỹ đạo rời khỏi chính giữa đi dần cho đến sẽ lặn khuất, 
thì thời gian ду giả định gọi là Ngọ Hậu (Aparanha) tức là ban chiều. Khi mặt 
trời xoay theo quỹ đạo đã khuất khỏi tầm mắt rồi, thì thời gian ду giả định gọi là 
Vấn Gian (Ratti) tức là khoảng nửa đêm. 

+ Trong câu nói rằng “Disakaladika” mà đã dịch nghĩa là Phương Hướng 
Chế Định (Disãäpaññatti), Thời Gian Chế Định (Kãlapaññatti) v.v. đấy, cũng có 
nghĩa là vẫn còn có thêm các thê loại Chế Định khác nữa, đó là: 

(6) Quý Tiết Chế Định (Utupaññatfi): Tức là Đông Tiết (Hemantautu) 
mùa đông, Hạ Tiết (Gimhantautu) mùa hè, Vũ Tiết (Vassantautu) mùa mưa. 

(7) Nguyệt Phận Chế Định (Mãsapaññatti): Tức là Đệ Tứ Nguyệt (Citto) 
tháng Tư (dương lịch), Đệ Ngũ Nguyệt (Меѕакћо) tháng Năm (dương lịch), Đệ 
Lục Nguyệt (Jettho) tháng Sáu (dương lịch), Đệ Thất Nguyệt (Asalaho) tháng 
Bây (dương lịch), Đệ Bát Nguyệt (Sãvano) tháng Tám (dương lịch), Рё Cửu 
Nguyệt (Po{thapädo) tháng Chín (dương lịch), Đệ Thập Nguyệt (Assayujo) 
tháng Mười (dương lịch), Đệ Thập Nhất Nguyệt (Kattiko) tháng Mười Một 
(dương lịch), Lạp Nguyệt (Mãgasiro) tháng Chap (dương lịch), Nguyên Nguyệt 
(Phusso) tháng Giêng (dương lịch), Đệ Nhị Nguyệt (Magho) tháng Hai (dương 
lịch), Đệ Tam Nguyệt (Phagguno) tháng Ba (dương lịch). 

(8) Niên Lịch Chế Định (Saivaccharapaññatti): Tức là năm Tý, Sửu, 
Dần, Mão, Thìn, Ty, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. 

(9) Nhật Lịch Chế Định (Vãrapaññatti): Tức là Nhật Diệu (Ѕигіуауага) 
ngày Chủ Nhật (ngày thứ nhất trong tuần), Nguyệt Diệu (Candavära) ngày Thứ 
Hai (trong tuần), Hỏa Diệu (Bhummavära) ngày Thứ Ba (trong tuân), Thủy Diệu 
(Budhavära) ngày Thứ Tư (trong tuần), Mộc Diệu (Guruvãra) ngày Thứ Năm 
(trong tuần), Kim Diệu (Sukkavära) ngày Thứ эш (trong tuần), Thổ Diệu 
(Богтуаки) ngay 1 Thi ú Bây (rone tuân). 








У. (10) Hư Không Chế Định (Äkãsapaññattfi): Tức là hó giếng nước, hang 
động, địa đạo, lỗ trũng, lỗ hồng, hốc hang, v.v. Việc định đặt tên gọi những thê 
loại như là “giếng nước”, “hang động” v.v. là cũng do nương vào trạng thái của 
tám Sắc Bất Giản Biệt (Avinibhogaripa) không có được tiếp xúc với nhau. Có 
nghĩa là một cạnh mé mặt đất, đá, cây với một cạnh mé khác không có được dính 


liền với nhau, có lỗ trùng xen ở giữa; và đích thị chính lỗ trùng này được gọi tên 
là Hư Không Ché Định. 

VI. (11) Hình Tướng Chế Định (Kasinapaññatti): Tức là “Địa Biến Xứ” 
(Pathavìkasina), “Thủy Biến Xứ” (Арокаѕіпа), v.v. Việc gọi những thé loại như 
“Địa Biến Xứ” v.v. là cũng bởi do nương vào sự hiện hành Cảnh Tướng 
(Nimittaärammana) của tám Sắc Bất Giản Biệt. 

(12) Trẫm Triệu Chế Định (Nimittapaññatti): Tức là Chuẩn Ві Tướng 
(Parikammanmimitta), Cận Tướng (Uggahanimitta), Quang Tướng (Patibhäga 
nimitta). Việc gọi tên cả Tam Tướng này đây, là cũng bởi do nương vào sự hiện 
hành có trạng thái đặc biệt của việc tiễn hóa Tu Tập. 

+ Trong câu nói răng “Evamädippabhedä” được dịch nghĩa là “Phân loại 
từ ở nơi Nghĩa Lý Chế Định”, có Hình Thức Chế Định, v.v. Có nghĩa là Nghĩa 
Lý Chế Định như đã vừa đề cập ở tại đây vẫn chưa có hết, vẫn còn hiện hữu thêm 
rất nhiều thể loại khác nữa, chăng hạn như (13) Vô Hữu Chế Định 
(Natthibhãvapaññatdi), (14) Số Tức Chế Định (Апарапараййаќії), (15) Bất 
Tịnh Chế Định (Asubhapaññattfi), (16) Chấp Thủ Chế Định (Upädãnapaññatti), 
là những Pháp Chế Định đã nương nhờ vào Pháp Siêu Lý. Việc trình bày đặt để 
ở trong bộ Chú Giải Nhân Chế Định (Puggalapaññatti Atthakathä) thì (17) Ту 
Giáo Chế Định (Upanidhäpaññatfi) là Chế Định trong việc so sánh, chăng hạn 
như nói rằng “thứ nhất”, “thứ nhì”, “thứ ba”, hoặc “đài”, “ngắn”, “lớn”, “nhỏ”, 
У.У. 

Những Pháp Chế Định như đã vừa đề cập đến đây, một khi đã thẩm sát đến 
Thực Tính thì ắt hắn là không có; chăng hạn như chỗ gọi là “mảnh đất” thì tất cả 
mọi người thường được hiểu với nhau rằng trạng thái của đất áy là “một miếng”, 
là “một mảnh” và chính vì vậy mới gọi với nhau là “mảnh đất”. Tuy nhiên sự thật 
thì không có “mảnh đất”, mà chỉ có Bọn Tổng Hợp Sắc Pháp (Rũpakaläpa) hoặc 
gọi là Nguyên Tó Sắc Pháp (Rūpaparamāņū) đã tập hợp vào nhau mà thôi. Còn 
Nghĩa Lý Chế Định hữu quan với Hữu Tình Nhân Loại thì chỉ có Nguyên Tó Sắc 
Pháp và Tâm Tâm Sở mà thôi. Thế nhưng những thể loại Pháp Nghĩa Lý Chế 


Định này đây, hiện bầy cho Tâm và Tâm Sở có được liễu tri, cũng chính là bởi đo 
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nương vào việc bảo chứng của Thực Tính Siêu Lý. Bởi do thế, tất cả các bậc 
Hiền Triết một khi sẽ định danh cho các sự vật ở trong thế gian này, thì cũng cần 
phải nương vào việc nghiên cứu thâm sát trạng thái đặc tính của từng mỗi sự vật 
ây, hoặc sẽ nương vào việc so sánh tỷ giảo giữa các sự vật ấy với nhau, cho làm 
thành cơ sở, và việc ấy được gọi là Chuyển Hình Tướng (Pavattanimiftta) của 
Nghĩa Lý Chế Định. Thế rồi mới định đặt tên gọi cho các sự vật ау lên, và những 
tên gọi đã được định danh lên тбї đấy, cũng chính là việc định danh một cách đúng 
đắn; bởi do thế, tất cả mọi con người mới hiểu biết được, gọi tên với nhau được, 
làm cho người khác hiểu biết được suốt trọn từng mỗi ngày. 
Kết Thúc Việc Giải Thích Trong Nghĩa Lý Chế Định 


Giải Thích Trong Thỉnh Danh Chế Định 
+ Phân Pali ở điều thứ tư: 
Trong phần Pali ở điều này đã trình bầy cho được biết đến duy nhất chỉ một 
Thinh Danh Chế Định mà đã có đến sáu thể loại tên gọi, có Danh Từ, Định Danh, 
v.v., chăng hạn như từ ngữ nói rằng “Cõi Giới” (Bhũmi) tức là “đất đai lãnh thể” 
đây đã có được sáu thể loại tên ĐỌI; ау là Danh Từ, Định Danh, Biệt Tự, Từ 
Nguyên, Mẫu Tự, và Thoại Thuyết. 


Trình Вау Nguyên Nhân Duy Nhất Chỉ Một Thinh Danh Chế Định Có Được Sáu 
Thé Loại Tên Gọi. 

1. Việc gọi tên là Danh Từ (Nama) có ý nghĩa là “có Thực Tính dẫn đến 
nội dung, tức là Nghĩa Lý Chế Định; và đã làm cho nội dung ấy dẫn đến bản thân 
mình; tức là những tên gọi với nhau.” 

“Có Thực Tính dẫn đến nội dung”, chăng hạn như từ ngữ nói rằng “Cối 
Giới” (Bhñmi) hoặc “đất đai lãnh thổ” đây thì thường có khả năng làm cho người 
nghe hoặc người đọc (Sunantapuggala — Thính Giả) hiểu biết được nội dung 
Thực Tính đất đai lãnh thổ đấy. Vì lẽ từ ngữ nói rằng “Cõi Giới” hoặc “Đất đai 
lãnh thổ” thường luôn dắt dẫn vào trong sự việc sẽ biểu thị sắc thái hình dạng của 
bản thân mình cho được hiện bày. Như trình bầy câu Chú Giải rằng: “Attham 
namaftti = Nãmam”- “Pháp nào thường có Thực Tính dẫn đến nội dung, chính 
vì thé Pháp ấy mới được gọi tên là Danh Từ.” 

“Làm cho nội dung ấy dẫn đến bản thân mình”, chăng hạn như từ ngữ nói 
ràng “Cõi Giới” hoặc “đất đai lãnh thô” đây thì thường có khả năng làm cho người 
sẽ nói hoặc người sẽ viết ra (Vadantapuggala — Thuyết Giả) biết đến nội dung ấy 
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là Thực Tính của “đất đai lãnh thổ” trước gọi mới gọi được là “Cõi Giới” hoặc 
“đất đai lãnh thổ”. Vì lẽ từ ngữ nói rằng “Cõi Giới” hoặc “đất đai lãnh thổ” thì 
thường làm cho nội dung ấy dẫn đến bản thân mình. Như trình bầy câu Chú Giải 
rằng: “Абаш attham nāmetīti =Nãmam”- “Pháp nào thường làm cho nội dung 
dẫn đến bản thân mình, bởi do thế Pháp ấy mới gọi tên là Danh Từ.” 

2. Việc gọi tên là Định Danh (ЖМаткатта) có у nghĩa là từ ngữ “Cõi 
Giới” hoặc “đất đai lãnh thổ,” đấy là từ ngữ mà tất cả các Bậc Hiền Triết ở trong 
Thời Kỳ Cổ Đại đã kêu gọi, nói năng với nhau rồi. Như trình bày câu Chú Giải 
rằng: “Kattabbanti = Kammam”- “Ҹатеуа kammam = Nãmakammam”- “Sự 
vật mà tất cả các Bậc Hiền Triết kêu 201, nói năng với nhau; bởi do thế sự vật ây 
mới được gọi tên là Việc Làm.” - “Chính vì gọi tên các sự vật åy làm thành tên 
gọi mà tất cå các Bậc Hiền Triết đã kêu gọi, nói năng với nhau; bởi do thé tên gọi 
các sự vật ду mới được gọi tên là Định Danh.” 

3. Việc gọi tên là Biệt Tự (Namadheyya) có ý nghĩa là từ ngữ “Cối Giới” 
hoặc “đất đai lãnh thổ,” đấy là từ ngữ mà tất cả các Bậc Hiền Triết ở trong Thời 
Kỳ Сб Đại đã giả định đặt tên rồi. Như trình bầy câu Chú Giải rằng: “Dhiyati 
thapīyatīti = Оһеууат”- “Nameva đheyyam = Nãmadheyyam”- “Tü ngữ nào 
mà tất са các Bậc Hiển Triết đã định danh rồi; bởi do thế từ ngữ ấy được gọi tên 
là Biệt Tự.” - “Chính vì gọi tên các sự vật ау làm thành tên gọi mà tất cả các Bậc 
Hiền Triết đã có định đặt lên; bởi đo thế tên gol Các sự vật ау mới được gọi tên là 
Biệt Tự.” 

4. Việc gọi tên là Từ Nguyên (Nirutti) có ý nghĩa là từ ngữ “Cõi Giới” 
hoặc “đất đai lãnh thổ”, đây là từ ngữ mà tất cả các Bậc Hiền Triết đã có nghĩ 
tưởng đến và đã có thâm sát rồi mới định danh lên những thé loại tên gọi nầy cho 
hiện bày như thé nào. Cũng tương tự với Tam Tạng, trong khoảng giữa thời gian 
mà Bậc Chánh Đăng Giác vẫn chưa có đản sinh lên ở trong Thế Gian đấy, thì Tam 
Tạng cũng vẫn không có cơ hội để hiện khởi lên được. Tiếp đến khi Bậc Chánh 
Đăng Giác đã đán sinh lên rồi, thì Tam Tạng mới hiện khởi lên được như thế ấy. 
Như trình bầy câu Chú Giải rằng: “Uccateti = Utti”- “Ntharitvä utti = Nirutti”- 
“Từ ngữ nào thích hợp nói lên; bởi do thế từ ngữ ấy mới được gọi tên là Nói 
Năng.” - “Từ ngữ nào thích hợp nói năng, và đã làm cho được hiện bày ra; bởi do 
thế từ ngữ ấy mới được gọi tên là Từ Nguyên.” 

5. Việc gọi tên là Mẫu Tự (Byañjana) có ý nghĩa là từ ngữ “Сб Giới” 
hoặc “đất đai lãnh thổ” có khả năng biểu thị nội dung cho được hiện khởi lên. 
Như trình bầy câu Chú Giải rằng: “Attham byañjayati pakāsetīti = Byañjana”- 
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“Từ ngữ nào thường có khả năng biểu thị nội dung cho được hiện khởi lên; bởi do 
thế từ ngữ ấy mới được gọi tên là Mẫu Tự.” 

6. Việc gọi tên là Thoại Thuyết (Abhilapa) có ý nghĩa là từ ngữ “Cõi Giới” 
hoặc “đất đai lãnh thổ” nầy đây, một khi tất cả mọi người cần phải nói năng hoặc 
đề cập đến, thì thường nghĩ tưởng đến nội dung, tức là sắc thái hình dang của đất 
đai lãnh thổ ấy trước rồi mới kêu gọi, nói năng với nhau. Như trình bầy câu Chú 
Giải rằng: “Abhilappattti = Abhilãpo”- “Từ ngữ nào mà người nói đã nghĩ tưởng 
đến nội dung trước rồi mới nói lên; bởi do thé từ ngữ ấy mới được gọi tên là Thoại 
Thuyết.” 

Khi kết luận lại thì từ ngữ nói răng “Cõi Giới” hoặc “đất đai lãnh thổ” đã 
có đến sáu thê loại tên gọi, như đã vừa được đề cập đến tại đây. Và ngay cả trong 


những tên gọi khác khác nữa, như có “núi đôi”, “cây côi”, “người nam”, “người 
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nữ”, v.v., và luôn cả những ngôn ngữ đã sử dụng với nhau ở trong Thé Gian này; 
từ mỗi từ ngữ cũng đều có sáu thé loại tên gọi, như có Danh Từ, Định Danh, v.v., 
tương tự như nhau. Vì lẽ lời nói và những ё loại ngôn ngữ đây cũng đều là 
Thinh Danh Chế Định với nhau hết са thấy; cũng tỷ như từng mỗi một người có 
được sáu thé loại tên gọi với nhau, đường như thé ду vậy. Và những thể loại Thinh 
Danh Chế Định này cũng còn được gọi là Danh Chế Định (Nãmapaññatti). 
Giải Thích Trong Sáu Phân Loại Thinh Danh Chế Định Hoặc Danh Chế Định 
+ Phần Pali ở điều thứ năm, sáu, Бау, và tám: 
Trong phần Pali ở cả bốn điều đây đã trình bầy đến sáu phân loại của Thinh Danh 
Chế Định với cả việc nêu lên thí dụ điển hình riêng từng mỗi điều, đó là: 

1. Hiện Hữu Chế Định (Vijjamänapaññatti) (còn được gọi là Danh Siêu 
Chế Định) có y nghĩa làm thành Thinh Danh Chế Định mà có Thực Tính Siêu Lý 
đang hiện hữu; chàng han nhu tü ngü nói rằng “Sắc”, “Thọ”, “Tưởng”, “Hành”, 
“Thức”, “Nip Bàn”, v.v. Hoặc khi nói một cách tóm tắt thì đấy chính là lời nói 
hữu quan với Tâm, Tâm Sở, Sắc Pháp, Níp Bàn ấy vậy. 
Như trình bầy câu Chú Giải rằng: 
“Vijiamanassa paññatfi = Vijjamana pañãñatfi”- “Gọi tên ngôn từ giả định của 
Pháp có Thực Tính Siêu Lý đang hiện hữu ấy là Hiện Hữu Ché Định.” 

2. Bất Hiện Hữu Chế Định (Avijjamänapaññatti) (còn được gọi là Phi 
Danh Siêu Chế Định) có ý nghĩa làm thành Thinh Danh Chế Định mà không có 
Thực Tính Siêu Lý cùng hiện hữu; chăng hạn như từ ngữ nói rằng “đất đai lãnh 
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thô”, “núi đôi”, “cây côi”, “sông nước”, “đại dương”, “căn nhà”, “người nam”, 
“người nữ”, v.v. 
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Như trình bầy câu Chú Giải rằng: 

“Ауіјјатапаѕѕа paññatti = Avijjamanapaññatti”- “Gọi tên ngôn từ giả định 
của Pháp mà không có Thực Tính Siêu Lý cùng hiện hữu áy là Bất Hiện Hữu Chế 
Định.” 

3. Hiện Hữu Do Lai Bất Hiện Hữu Chế Định (Уіјјатапепаауіјјатапа 

paññatti) (còn được gọi là Danh Siêu Phi Danh Siêu Chế Định) có ý nghĩa làm 
thành Thinh Danh Chế Định mà đề cập đến Pháp có Thực Tính Siêu Lý với Pháp 
không có Thực Tính Siêu Lý đang cùng hiện hữu với nhau; chăng hạn như từ ngữ 
nói răng “Lục Thăng Trí” (Chaļābhiñño), “Tam Minh” (Tevijjo), “Vô Ngai Giải 
_ Đạo” (Pafisambhidappatto), “Thất Lai” (Sotapanno). Уа những thể loại ngôn 
từ nầy nhắm đến bao gồm những hạng Người: “Bậc Lục Thắng Trí” 
(Chalabhiñña pugøala), “Bậc Tam Minh” (Tevijjapuggala), “Bậc Vô Ngai Giải 
Đạo” (Patisam bhidapattopugøala), “Bậc Thất Lai” (Sotapannopuggala). 
Từ ngữ nói rằng: Lục Thắng Trí = Sáu Thắng Trí; Tam Minh = Ba Minh; Vô Ngại 
Giải = Trí Vô Ngại Giải; Thất Lai = Quả Thất Lai; và những thể loại nầy từ ngữ 
này có Thực Tính Siêu Lý hiện bầy. Còn từ ngữ “Người” (Puggala) là không có 
Thực Tính Siêu Lý hiện bày; bởi do thế những từ ngữ nói rằng “Bậc Lục Thắng 
Trí” v.v., đây mới làm thành Hiện Hữu Do Lai Bát Hiện Hữu Chế Định. 

Như trình bầy câu Chú Giải rằng: “Уіјјатапепа ауіјјатапаѕѕа paññatti 
= Vijjamanena avijjamanapaññatfi”- “Gọi tên ngôn từ đề cập đến Pháp có Thực 
Tính Siêu Lý với Pháp không có Thực Tính Siêu Lý đang cùng hiện hữu với nhau, 
ấy là Hiện Hữu Do Lai Bát Hiện Hữu Chế Định.” 

Trong những từ ngữ “Lục Thắng Trí”, “Tam Minh” v.v., ở phần Hiện Hữu 
Do Lai Bất Hiện Hữu Chế Định đây, khi đã được dịch theo Việt Ngữ thì sẽ phải 
nói là “Bậc đã được chứng đắc Lục Thắng Trí”, “Bậc đã được chứng đắc Tam 
Minh”, v.v. Bởi do thế, từ ngữ đề cập đến bởi theo Việt Ngữ đây mới xoay trở lại 
thành Bát Hiện Hữu Do Lai Hiện Hữu Chế Định. 

4. Bất Hiện Hữu Do Lai Hiện Hữu Chế Định (Ауіјјатапепауіјјатапа 
paññatfi) (còn được gọi là Phi Danh Siêu Danh Siêu Chế Định) có ý nghĩa làm 
thành Thinh Danh Chế Định mà đề cập đến Pháp không có Thực Tính Siêu Lý với 
Pháp có Thực Tính Siêu Lý đang cùng hiện hữu với nhau; chàng hạn như từ ngữ 
nói rằng “Âm thanh của người nữ” (Ithisaddo), “Sắc vàng” (Suvannavanno), 
“Hương bông hoa” (Pupphagandho), v.v. Những thé loại từ ngữ như Ittht = 
người nữ; Suvanna = vàng; Puppha = bông hoa, đây không có Thực Tính Siêu 
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sắc; Gandho = hương thơm, đây có Thực Tính Siêu Lý. Bởi do thế, những thê 
loại từ ngữ như nói rằng “Âm thanh của người nữ” (Itthisaddo) v.v., này đây mới 
làm thành Bất Hiện Hữu Do Lai Hiện Hữu Chế Định. 

Như trình bày câu Chú Giải răng: 

“Avijjamanena уіјјатапаѕѕа paññatti = 
Avijjamanenavijjamãnapaññatti” - “Gọi tên ngôn từ đề cập đến Pháp không có 
Thực Tính Siêu Ly với Pháp có Thực Tính Siêu Lý đang cùng hiện hữu với nhau, 
ду là Bất Hiện Hữu Do Lai Hiện Hữu Chế Định.” 

Còn ở trong phần Việt Ngữ thì nói rằng “âm thanh của người nữ”, “sắc 
vàng”, “hương bông hoa”, v.v., bởi do thế từ ngữ đề cập đến bởi theo Việt Ngữ 
đây mới xoay trở lại thành Hiện Hữu Do Lai Bát Hiện Hữu Chế Định. 

5. Hiện Hữu Do Lai Hiện Hữu Chế Định (Уіјјатапепауіјјатаӣпа 
paññatti) (còn được gọi là Danh Siêu Danh Siêu Chế Định) có ý nghĩa làm thành 
Thinh Danh Chế Định mà đề cập đến Pháp có Thực Tính Siêu Lý với Pháp có 
Thực Tính Siêu Lý đang cùng hiện hữu với nhau; chăng hạn như từ ngữ nói rằng 
“Nhãn Thức” (Cakkhuviññanam) = Thức nương vào Nhãn Căn khởi sinh; “Nhãn 
Phủ Xúc” (Cakkhusamphasso) = Việc tiếp xúc ở Lộ Nhãn Môn, v.v. Những thể 
loại từ ngữ như Cakkhu = Nhãn Thanh Triệt; Viññanam = Tâm; Phasso = Tâm 
Sở Xúc, nầy đây đều có Thực Tính Siêu Lý hiện bày trong từng mỗi từ ngữ; bởi 
do thế những thể loại từ ngữ như nói rằng “Nhãn Thức” (Cakkhuviññãnam) v.v., 
này đây mới làm thành Hiện Hữu Do Lai Hiện Hữu Chế Định. 

Như trình bầy câu Chú Giải răng: “Vijjamanena vijjamanassa paññatti 
= Vijjamanenavijjamanapaññatti”- “Gọi tên ngôn từ đề cập đến Pháp có Thực 
Tính Siêu Lý với Pháp có Thực Tính Siêu Lý đang cùng hiện hữu với nhau, ấy là 
Hiện Hữu Do Lai Hiện Hữu Chế Định.” 

6. Bất Hiện Hữu Do Lai Bất Hiện Hữu Chế Định (Ауіјјатапепа 
avijjamanapaññatfi) (còn được gọi là Phi Danh Siêu Phi Danh Siêu Chế Định) 
có ý nghĩa làm thành Thinh Danh Chế Định mà đề cập đến Pháp không có Thực 
Tính Siêu Lý với Pháp không có Thực Tính Siêu Lý đang cùng hiện hữu với nhau; 
chắng hạn như từ ngữ nói rằng “Con trai của Đức Vua” (Rãjaputto), “Cháu nội 
trai của Đức Vua” (Кај anatta), “Vợ của bá hộ” (Sefthibhariyä), “Chi cả” 
(Jetthabhaginī), v.v. Những thê loại từ ngữ như Raja = Đức Vua; Putto = con 
trai; Natta = cháu nội trai; Setfht = = bá hộ; Вһагіуа = người vợ; Jettha = người 
anh; Bhagint = người em; v.v., này đây đều không có Thực Tính Siêu Lý hiện bầy 
Tone từng mỗi từ ngữ; bởi do thé những thể loat tù aa nhu nói ¡ rằng со trai 
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của Đức Vua” (Rãjaputto) v.v., này đây mới làm thành Bất Hiện Hữu Do Lai Bát 
Hiện Hữu Chế Định. 

Như trình bầy câu Chú Giải răng: “Avijjamãnena avijjamãnassa 
paññatti = Avijjamanenaavij]amãnapaññatf”- “Gọi tên ngôn từ đề cập đến 
Pháp không có Thực Tính Siêu Lý với Pháp không có Thực Tính Siêu Lý đang 
cùng hiện hữu với nhau, ау là Bất Hiện Hữu Do Lai Bất Hiện Hữu Chế Định.” 
Giải Thích Trong Kệ Ngôn Trình Вау Việc Hiểu Biết Đến Thinh Danh Chế Định 
— Nghĩa Lý Chế Định Và Nguyên Nhân Đầu Tiên Làm Cho Danh Chế Định Hiện 
Khởi. 

+ Phân Рай ở điều thứ chín: 

Trong phần Pali ở điều này đã trình bầy đến Lộ Trình Tâm liễu tri trong Thinh 
Danh Chế Định — Nghĩa Lý Chế Định, và việc định danh cho hiện khởi đối với tất 
cả mọi người. 

Khi được lăng nghe lời nói răng “con bò” thì Lộ Trình Nhĩ Thức thường 
sinh khởi lên tiếp thâu Cảnh Thinh, tức là từ ngữ “con bò”; thế rồi cũng điệt mắt 
đi. Tiếp nối theo đấy thì Lộ Trình Ý Môn Na Tùng Lưu Hành (Tadanuvattika 
manodväravitht) thường sinh khởi lên tiếp thâu Cảnh Thinh, tức là từ ngữ “con 
bò”; thế rồi cũng tiếp tục diệt mất đi; được gọi là Lộ Trình Thu Dung Quá Khứ 
(AtitapgahanavithÐ). Chính vì thế cho nên Ngài Giáo Thọ Anuruddha mới trình 
bầy dë nói rằng “Уастоћоѕапиѕагепа sotaviññãnavithiyä”- ““Khi một tiếng nói 
được phát lên, thì các Lộ Trình của Nhĩ Thức được khởi sinh lên cho mỗi âm 
thanh.” Trong phần Pali này thì không có trình bầy đến một cách trực tiếp Lộ 
Trình Thu Dung Quá Khứ; tuy nhiên theo lẽ thường nhiên thì Lộ Trình Thu Dung 
Danh Xung (Namagsahanavih) và Lộ Trình Thu Dung Y Nghĩa 
(Atthagøahanavithì) cả hai Lộ Trình nầy thường luôn sinh khởi ở đàng sau từ ở 
nơi Lộ Trình Thu Dung Quá Khứ. Hoặc Lộ Trình Thu Dung Tập Thành 
(Samñhagganavith) sẽ không thê sinh khởi một cách trực tiếp tiếp nối từ ở nơi 
Lộ Trình Nhĩ Thức ấy được; tuy nhiên trong lời nói rằng “соп bò” đã được nêu 
lên làm thí dụ điển hình đây, lại là lời nói có từ đơn âm tiết; bởi đo thé mới không 
có Lộ Trình Thu Dung Tập Thành. Với lý do này, Lộ Trình Thu Dung Danh 
Xung và Lộ Trình Thu Dung Y Nghĩa mới phải sinh khởi tiếp nối từ ở nơi Lộ 
Trình Thu Dung Quá Khứ; và sẽ không thể nào loại trừ Lộ Trình Thu Dung Quá 
Khứ ấy đi được. Chính vì thế, cho dù Lộ Trình Thu Dung Quá Khứ này sẽ không 
có được trình bầy đến một cách trực tiếp đi nữa, tuy nhiên cũng nên hiểu rằng át 
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Tập II — TÚ PHÁP SIÊU LÝ-TỨ THÁNH ĐỀ-PHÁP CHÉ ĐINH 








Biệt (Ауіпарћауапауа) tức là phần được nói đến một sự vật sẽ không thê nào 
tách biệt một sự vật khác được. 

Khi Lộ Trình Thu Dung Quá КЬ sinh tiếp nối từ ở nơi Lộ Trình Nhĩ Thức 
đã diệt đi rồi, thì người lắng nghe ấy cũng vẫn chưa có khả năng để sẽ hiểu biết 
đến ý nghĩa của lời nói “con bò” ấy được; mà chỉ có hiểu biết được âm thanh rằng 
là “con bò” mà thôi. Tiếp nối từ nơi đấy, thế rồi Lộ Trình thứ ba - ấy là Lộ Trình 
Thu Dung Danh Xưng thường sinh khởi lên; thì ngay sát na ấy, người lắng nghe 
thường có khả năng hiểu biết đến Danh Chế Định, tức là ý nghĩa của lời nói “con 
bò” ấy được; thế nhưng cũng vẫn chưa hiểu biết đến Nghĩa Lý Chế Định, tức là 
sắc tướng hình dạng con bò. Bởi do thế Ngài Giáo Thọ Anuruddha mới trình bầy 
để nói rằng “Pavattänantaruppannamanodvärassa øocarã”- “và từ đó cũng 
khởi lên các Chế Định xuyên qua Lộ Ý Môn.” 

Khi Lộ Trình Thu Dung Danh Xưng đã diệt đi, thế rồi Lộ Trình thứ tư - ấy 
là Lộ Trình Thu Dung Nghĩa Lý sinh khởi tiếp thâu Nghĩa Lý Chế Định; thì ngay 
sát na ấy, người lắng nghe thường hiểu biết đến sắc tướng hình dạng của con bò 
một cách đầy đủ trọn vẹn. Bởi do thế Ngài Giáo Thọ Anuruddha mới trình bầy 
để nói răng “Atthã yassãnusärena viãñãyanfi tato param”- “và nhờ đó các ý 
nghĩa được nhận biết.” 

Việc sinh khởi của Tâm Lộ Trình liễu tri đến Danh Chế Định và Nghĩa Lý 
Chế Định ngay sát na đang lắng nghe âm thanh của lời nói chỉ là từ đơn âm tiết 
như đã vừa đề cập đến ở tại đây, đã ứng hợp với kệ ngôn trình bầy như vầy: 

Saddam pathamacittena Tưam dutiyacetasa 

Namam tatiyaciftena Attham catutthacetasä 
“Thường thì được lắng nghe âm thanh đang hiện bầy với Lộ Trình Nhĩ Thức thứ 
nhất. 

Thường thì được hiểu biết âm thanh đã diệt đi rồi với Lộ Trình Ý Môn thứ hai, 
tức là Lộ Trình Thu Dung Quá Khử. 

Thường thì được hiểu biết tên gọi với Lộ Trình Ý Môn thứ ba, tức là Lộ Trình 
Thu Dung Danh Xưng. 

Thường thì được hiểu biết ý nghĩa sắc tướng hình dạng với Lộ Trình Ý Môn thứ 
tư, tức là Lộ Trình Thu Dung Ý Nghĩa.” 

Thinh Danh Chế Định và Nghĩa Lý Chế Định hiện bầy hằng mỗi ngày ở 
trong Thế Gian này, là cũng do bởi tất cả các Bậc Hiền Triết ở trong Thời Kỳ Có 
Đại và trong Thời Kỳ Hiện Tại, đã định đặt thuận hợp theo thành ngữ của dân gian 
mỗi lần một ít, từng tí một. 
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ГТО THÁNH РЕ PHÁP СНЕ DIN 








Trong Thời Kỳ tân kiến thủy Thế Gian và đã có nhóm Nhân Loại sinh trú 
rồi, thì tát cả những Nghĩa Lý Chế Định đã được định đặt tính кё đến lục địa, đất 
đai lãnh thô, núi đồi, sông nước, cây cối; và các sự vật ау thì cũng đã có được hiện 
hữu rồi, thế nhưng vẫn chưa có Thinh Danh Chế Định, tức là vẫn chưa có tên ĐỌI 
để kêu nhau. Tiếp đến thì đã có bậc tiên thiên thông tuệ nghĩ suy định đặt danh 
xưng cho đặng thích hợp đối với sự hiện hành của những sự vật đây. Chàng hạn 
như khi đã trông thấy đất đai lãnh thổ rồi, thì định danh ấy là “Bhũmi” (Cài Giới) 
hoặc “Ра{Ваут” (Đất Đai). Khi đã trông thấy núi đổi rồi, thì định danh ấy là 
“Pabbato” (Núi Đồi). Khi đã trông thấy sông núi thì cũng định danh ấy là “Маат? 
(Sông Nước). Khi đã trông thấy cây cối thì cũng định danh ấy là “Rukkho” (Cây 
Cối) v.v. Và tất cả mọi người dân một khi đã được lắng nghe lời nói rằng “Cõi 
GIới”, v.v., thì cũng hiểu biết được rằng là tên gọi của sự vật này su vàt no; và 
một khi đã được trông thấy đất đai lãnh thô, núi đồi, v.v., thì cũng gọi được tên 
gọi ấy là “Bhũmi”, “Pabbato”, v.v., cho được làm thành ngôn ngữ được sử dụng 
với khắp tất cả và cùng hiểu biết hết tất cả ở trong Thế Gian. Còn đối với những 
ngôn ngữ khác khác, như có Thái Ngữ, Miễn Ngữ, Ап Ngữ, Pháp Ngữ, v.v., cùng 
có các Bậc Trí Tuệ nghĩ suy định danh đặng sử dụng kêu gọi với nhau ở trong 

những quốc độ của mình cho đến cả thường luôn hằng mỗi ngày. Và giả như có 
một sự vật nào mới lạ đã hiện bày lên ròi, thé là nhóm các Bâc Hiền Triết có kiến 
thức ở trong lãnh vực thẩm sát nghiên cứu, cũng lại định danh thêm tên gọi mới 
nữa tùy thuộc vào quốc độ của mình. Chính vì thế Ngài Giáo Thọ Anuruddha 
mới trình bầy để nói rằng “Ѕауат paññat(i viññeyyã lokasañketanimmitä”- 
“Những Chế Định ấy phải được hiểu biết, là theo quan điểm của Thế Tục” như 
vầy. 

Kết Thúc Việc Phân Tích Phần Danh Sắc Và Chế Định. 


У. VẤN VÀ ĐÁP TRONG СНЕ ĐỊNH (РАММАТТІ) 
1/. Hỏi: Đoạn văn Pali trình bày phân tích đến Danh, Sắc, Chế Định đây đã trình 
bầy như thé nào ? Và cho dịch nghĩa ở trong những từ ngữ Pali như tiếp theo đây: 
(1). Paññapiyatta paññatti | 
(2). Paññāpanato paññatd 


1/. Đáp: Đoạn văn Pali trình bây phân tích đến Danh Sắc, Chế Định có như sau: 


“Tattha rũpadhammä rũpakhandho ca cittacetasikasañkhata catfäro 
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Sưu Tập Pháp, Tập HI — TÚ PHÁP SIÊU LÝ-TỨ THÁNH ĐÉỀ-PHÁP CHẾ ĐINH 








агӣріпо khandhã nibbanañceti pañcavidhampi arũpanti ca Nāmanti ca 
pavuccati”- “Nơi đây, Sắc Pháp tức là Sắc Uán. Tâm và Tâm Sở vốn bao gồm 
Tứ Оап Vô Sắc, và Níp Bàn là năm thể loại Vô Sắc Pháp; và cũng được gọi là 
Danh.” 

Trong nội dung của Tạng Vô Tỷ Pháp, chỗ gọi là Sắc Pháp thì ấy cũng 
chính là Sắc Uán vậy. Tứ Danh Uân là Tâm, các Tâm Sở, và Níp Bàn; tập hợp 
cả năm thé loại nầy lại thì gọi là Vô Sắc cũng được, là Danh cũng được. 

+ Trình bầy Chế Định (Paññattfi): 

“Tato ауаѕеѕа paññatti, sa pana paññãpiyattä paññatfi, paññãpanato 
paññatfffi ca duvidhä hoti.”- “Ngoài ra các Pháp còn lại được gọi là Chế Định, 
gồm có hai thé loại: Chế Định như cái chỉ được biết đến; và Chế Định làm cho 
được biết đến.” 

Còn ngoài nội dung Danh Sắc ấy ra thì gọi là Chế Định. Và Chế Định nầy 
được chia ra làm hai thể loại: đó là: 

_1/. Nghĩa Lý Chế Định (Atthapaññatti), vì làm thành Chế Định thích đáng cho 
được biết đến với từng mỗi trường hợp sai khác; và 
2/. Thinh Danh Chế Định (Saddanmapaññatti) vì làm thành Chế Định thích đáng 
cho được biết đến nội dung với từng mỗi trường hợp sai khác. 


2/. Hỏi: Nghĩa Lý Chế Định có được bao nhiêu thể loại ? Là những chỉ ? Luôn 
cả dich nghĩa đoạn văn Pali như tiếp theo đây: 

“Tam ќатрһа (ауірагіратакагатирайауа tathã tathã paññattã bhāv 
pabbatadikã, sambhãrasannivesakaãramupädãya сеһагаіһаѕакаіааіка, 
khandhapañcakamupäãdäyapurisapuggaladikã, candavattanadikamupadaya 
disakaladikã, asamphuffhäkãramupäadäya kñpagihäadikã, tam ќат bhü 
tanimittam Бһауапауіѕеѕайса ирадауа kasiņanimittādikā сей, 
evamãadippabhedãä рапа parama(thato ауіјјатапарі atthachäyäkärena 
cittuppadanamararammanabhü tā, tam tam upädäya upānidhāya karanam 


бы Жы — 


Ка{уа tatha tathã parikappiyamānā вайКһауай samaññayati voharīyati 
paññāpiyatīti paññattťfīti рауиссай. Ayam paññatti раййарїуайа paññatti 
Nama.” 

2/. Đáp: Dịch nghĩa đoạn văn Pali trên như sau: “Có những từ ngữ như “đất”,* 
núi”, v.v., được gọi như vậy vì thể thức bién trạng của Tổ Chất; những từ ngữ như 
“nhà”, “xe cộ”, v.v., được gọi như vậy vì thê thức kết hợp của các vật dụng; những 
từ ngữ như “người”, “hữu tình”, v.v., được gọi như vậy vì thé theo Ngũ Пап; 
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những từ ngữ như “phương hướng”, “thời gian”, v.v., được gọi như vậy vì thé thức 
vận chuyển của mặt trăng,v.v.; những từ ngữ như “giếng nước”, “hang động”, v.v., 
được gọi như vậy vì thể thức bất xúc chạm; những từ ngữ như biến xứ tướng (đề 
mục hoàn tịnh) được gọi như vậy vì sự sai biệt của các phương cách tu tập, và vì 
đặc tướng sai biệt của các Đại Hiển. Tất cả các sự sai biệt như vậy, thể theo у 
nghĩa cùng tôt của Chân Рё, quả thật bát hiện hữu, tuy nhiên đã trở thành những 
đối tượng của Tâm dưới hình thức những hình bóng của sự vật. Những sự vật ду 
được gọi là “Chế Định” vì người ta nghĩ tưởng đến, được nhận thức, được thấu 
hiểu, được biểu lộ; và đã làm cho được hiểu biết vì lý do, vì nguyên nhân, vì đối 
với thể thức này, thê thức khác. Chế Định được gọi như vậy vì chúng được làm 
cho hiểu biết như vậy.” | 

+ Có bẩy phân loại Nghĩa Lý Chế Định với những ý nghĩa như sau: 

(1). Hình Thức Chế Định (Santhänapaññatti): Có mặt đất, núi đôi, 
v.v., và đã được giả định gọi với nhau với những trường hợp sai khác, rằng là “mặt 
đất”, “núi đồi”, v.v., là cũng do dựa vào những biến trạng hiện hành của Tứ Sắc 
Đại Hiển. 

(2). Hiệp Thành Chế Định (Samũhapaññatti): Có nhà cửa, xe có, xe 
bò, v.v., và đã được giả định gọi với nhau với những trường hợp sai khác, rằng là 
“nhà cửa”, “xe cộ”, “xe bò”, v.v., là cũng do dựa vào trạng thái tập hợp, hội tựu 
từ ở nơi các vật thể vào với nhau. 

(3). Chúng Sinh Chế Định (Satväpaññatti): Có người nam, nhân loại, 
v.v., và đã được giả định gọi với nhau với những trường hợp sai khác, rằng là 
“người nam”, “nhân loại”, v.v., là cũng do dựa vào cả Ngũ Оп. 

(4). Phương Hướng Chế Định (Disäpaññatti): Có hướng Đông, v.v., và 

(5). Thời Gian Chế Định (Kalapaññatti): Có buổi sáng, v.v., đã được 
giả định gọi với nhau với những trường hợp sai khác, rằng là “hướng đông”, “buổi 
sáng”, v.v., là cũng do dựa vào việc xoay theo quỹ đạo, luân chuyên tuần hoàn 
theo chiều kim đồng hồ quanh Tu Di Sơn, của những tỉnh tú thiên thể, của mặt 
trời, mặt trăng. 

(6). Hu Không Chế Định (Äkãsapaññatti): Có hồ giếng, hang động, 
v.v., đã được giả định gọi với nhau với những trường hợp sai khác, răng là “hỗ 
giếng”, “hang động”, v.v., là cũng do dựa vào cả Tứ Sắc Đại Hiên không được 
tiếp xúc với nhau. 

(7). Hình Tướng Chế Định (Kasinapaññatti) và Trẫm Triệu Chế Định 





Ú THÁNH ĐỀ-PHÁP CHÉ ĐỊNH 





định gọi với nhau với những trường hợp sai khác, rằng là “Chuẩn Bị Tướng”, v.v. 
là cũng do dựa vào sự hiện hành một cách đặc biệt nương theo tuần tự từ ở nơi Tu 
Tập, có Chuẩn Bị Tướng, v.v. 


3/. Hỏi: Hãy giảng giải ở trong cả Thất Nghĩa Lý Chế Định có Hình Thức Chế 
Định, v.v. 

3/. Đáp: Phân loại từ ở nơi Nghĩa Lý Chế Định, thì có Hình Thức Ché Định, v.v., 
như đã vừa đề cập đến đây, cho dù sẽ chàng có hiện bầy thê theo Thực Tính Siêu 
Lý đi nữa, tuy nhiên: 

(1). Đã trở thành đối tượng của Tâm và Tâm Sở dưới hình thức là hình 
bóng của Pháp Siêu Lý, có những Sắc Tứ Đại Hiển v.v. 

(2). Đã trở thành Chế Định của tất cả các Bậc Hiền Trí cần phải nắm bắt 
giữ lấy cho việc nghiên cứu thâm sát với những trường hợp sai khác. Bởi do 
nương vào các vật dung ấy cũng có, dựa vào việc tỷ dụ so sánh cũng có, làm thành 
nguyên nhân, lý do để mà định đặt tên gọi cho được đúng đắn; và làm cho tất cả 
dân gian cũng được hiểu biết, cho được nói năng với nhau, cho được người khác 
hiểu biết; và chính vì thế, những thê loại danh từ “đất”, “núi”, “nhà”, v.v., nầy đây 
mới gọi là Chế Định. 

Bàn chất của Pháp Chế Định v.v., như đã vừa đề cập ở tại đây, được gọi tên là 
Nghĩa Lý Chế Định; là vì làm thành Chế Định cho được biết đến nội dung một 
cách thích hợp bởi theo những trường hợp sai khác. 

Trong câu nói răng “Evamädippabhedä” được dịch nghĩa là “Phân loại từ 
ở nơi Nghĩa Lý Chế Định”, có Hình Thức Chế Định, v.v. Có nghĩa là Nghĩa Lý 
Chế Định như đã vừa đề cập ở tại đây vẫn chưa có hết, vẫn còn hiện hữu thêm tất 
nhiều thể loại khác nữa, chăng hạn như (13) Vô Hữu Chế Định 
(Natthibhavapaññatti), (14) Số Tức Chế Định (Anäpänapaññattdi), (15) Bất 
Tịnh Chế Định (Asubhapaññatfi), (16) Chấp Thủ Chế Định (Upadanapaññatti), 
là những Pháp Chế Định đã nương nhờ vào Pháp Siêu Lý. Việc trình bày đặt dé 
ở trong bộ Chú Giải Nhân Chế Định (Puggalapaññatti Atthakathä) thì (17) Tỷ 
Giáo Chế Định (Upanidhãpaññatfi) là Chế Định trong việc so sánh, chăng hạn 
như nói rằng “thứ nhất”, “thứ nhì”, “thứ ba”, hoặc “dài”, “ngắn”, “lớn”, “nhỏ”, 
V.V. 

Những Pháp Chế Định như đã vừa đề cập đến đây, một khi đã thẩm sát đến 
Thực Tính thì át hån là không có; chẳng hạn như chỗ gọi là “mảnh đất” thì tất cả 
mọi người thường được hiểu với nhau rằng trạng thái của đất áy là “một miếng”, 
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là “một mảnh” và chính vì vậy mới gọi với nhau là “mảnh đất”. Tuy nhiên sự thật 
thì không có “mảnh đất”, mà chỉ có Bọn Tổng Hợp Sắc Pháp (Rũpakaläpa) hoặc 
gọi là Nguyên Tó Sắc Pháp (Rũpaparamänä) đã tập hợp vào nhau mà thôi. Còn 
Nghĩa Lý Chế Định hữu quan với Hữu Tình Nhân Loại thì chỉ có Nguyên Tố Sắc 
Pháp và Tâm Tâm Sở mà thôi. Thế nhưng những thé loại Pháp Nghĩa Lý Chế 
Định này đây, hiện bây cho Tâm và Tâm Sở có được liễu tri, cũng chính là bởi do 
nương vào việc bảo chứng của Thực Tính Siêu Lý. Bởi до thế, tất cả các bậc 
Hiền Triết một khi sẽ định danh cho các sự vật ở trong thế gian nầy, thì cũng cần 
phải nương vào việc nghiên cứu thâm sát trạng thái đặc tính của từng mỗi sự vật 
ây, hoặc sẽ nương vào việc so sánh tỷ giảo giữa các sự vật ấy với nhau, cho làm 
thành cơ sở, và việc ấy được gọi là Chuyên Hình Tướng (Pavattanimitta) của 
Nghĩa Lý Chế Định. Thế rồi mới định đặt tên gọi cho các sự vật ấy lên, và những 
tên gọi đã được định danh lên rồi ау, cũng chính là việc định danh một cách đúng 
đắn; bởi đo thế, tất cả moi con người mới hiểu biết được, gọi tên với nhau được, 
làm cho người khác hiểu biết được suốt trọn từng mỗi ngày. 


4/. Hỏi: Thinh Danh Chế Định có bao nhiêu phân loại ? Là những chi ? Luôn cả 
nêu thí dụ điển hình để trình bầy với. 
4/. Đáp: Thinh Danh Chế Định đây có sáu phân loại, đó là: 

(1). Hiên Hữu Chế Định (Vijjamänapaññatfi) (còn được gọi là Danh 
Siêu Chế Định). 

(2). Bất Hiện Hữu Chế Định (Avijjamanapaññatfi) (còn được gọi là 
Phi Danh Siêu Chế Định). 

3). Hiện Hữu Do Lai Bất Hiện Hữu Chế Định 
(Vijjamanenaavijjamana paññatfi) (còn được gọi là Danh Siêu Phi Danh Siêu 
Chế Định) 

(4). Bất Hiện Hữu Do La Hiện Hữu Chế Định 
(Ауіјјатапепауіјјатапа paññatfi) (còn được gọi là Phi Danh Siêu Danh Siêu 
Chế Định). 

(5). Hiên Hữu Do Lai Hiện Hữu Chế Định (Уіјјатапепауіјјатапа 
paññatfi) (còn được gọi là Danh Siêu Danh Siêu Chế Định). 

(6). Bất Hiện Hữu Do Lai Bất Hiện Hữu Chế Định (Ауіјјатапепа 
avijjamänapaññatti) (còn được gọi là Phi Danh Siêu Phi Danh Siêu Chế Định). 
+ Trinh bày việc nêu lên thí dụ trong sáu phân loại Thinh Danh Chế Định: 
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Sưu Tập Pháp, Тар HI — ТО PHÁP SIÊU LÝ-TỨ THÁNH ĐÉ-PHÁP CHẾ ĐINH 








“Nơi đây, khi dùng danh từ đề chỉ những sự vật thật sự hiện hữu như “Sắc”, 
“Thọ”, v.v, như vậy gọi là Hiện Hữu Chế Định.” 

Trong sáu phân loại Thinh Danh Chế Định, khi nào tất cả các bậc Hiền Trí 
thường làm cho hiểu biết qua việc gọi tên “Sắc”, “Thọ”, v.v., hiện bầy hiện hữu 
với sự làm thành Siêu Lý, thì khi đó Thinh Danh Chế Định nầy được gọi là Hiện 
Hữu Chế Định. 

“Khi dùng danh từ dé chỉ những sự vật không thật sự hiện hữu như “mặt 
đất”, “núi đồi”, v.v., như vậy gọi là Bất Hiện Hữu Chế Định.” 

Khi nào tất cả các bậc Hiền Trí thường làm cho hiểu biết qua việc gọi tên 
“mặt đất”, “núi đôi”, v.v., không có hiện bày sự làm thành Siêu Lý, thì khi đó 
Thinh Danh Chế Định nầy được gọi là Bất Hiện Hữu Chế Định. 

“Các Chế Định còn lại cần phải hiểu biết bằng cách tuần tự phối hợp cả 
hai, tỷ dụ như “bậc đã chứng đắc Lục Thắng Trí”, “tiếng nói của người nữ”, “Nhãn 
Thức”, “Hoàng Tử”, v.v. 

Tất cả các bậc Học Giả nên hiểu biết bón Thinh Danh Chế Định còn lại 
bằng cách tuần tự phối hợp với cả hai phân loại nội dung, đó là: Hiện Hữu Chế 
Định và Bất Hiện Hữu Chế Định; chắng hạn như “Bậc đã chứng đắc Lục Thắng 
Trí”, “âm thinh nữ nhân”, “Nhãn Thức nương nhờ Nhãn Vật sinh”, “con trai của 
VỊ vua”, V.V. 


5/. Hỏi: Chỉ duy nhất Thinh Danh Chế Định mà đã được gọi thành bao nhiêu tên 
gọi ? Là những chi ? Luôn cả trình bày ý nghĩa. 

5/. Đáp: Trình bầy chỉ duy nhất Thinh Danh Chế Định mà đã được gọi tên thành 
sáu phân loại có được như уду: 

“Paññapamato  paññati pana Мата М№Матакаттадіпатепа 
paridtpitã”- “Vì chúng làm cho hiểu biết như vậy, nên được gọi là “Chế Định”; 
chúng được diễn tả theo hai thể loại: Danh hoặc do Danh làm ra, v.v.” Bậc Hiền 
Trí nên trình bầy Thinh Danh Chế Định cho được hiểu biết nội dung với những 
trường hợp sai khác thể theo sáu phân loại tên gọi, có Danh, Định Danh, v.v., đó 
là: 

(1). Danh Tü (Nama): Tức là những tên gọi, có Thực Tính dẫn đến nội 
dung, tức là Nghĩa Lý Chế Định; và đã làm cho nội dung ấy dẫn đến bản thân 
mình; tức là những tên gọi với nhau. 
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(2). Định Danh (Namakamma): Tức là Danh Chế Định mà tất cả các 
bậc hiền nhân thông thái trong Thời Có Đại kêu gol với nhau, chẳng hạn gọi là 
“mặt đất”, “núi абі”, v.v. 

(3). Biệt Tự (Namadheyya): Tức là Danh Chế Định mà tất cả các bậc 
hiền nhân thông thái trong Thời Сб Đại định đặt tên gọi dùng cho đến mỗi ngày; 
chắng hạn định đặt tên gọi là “mặt đất”, “núi đồi”, v.v. 

(4). Từ Nguyên (Nirutti): Tức là Danh Chế Định mà tất cả các bậc hiền 
nhân thông thái nghĩ suy thẩm sát gọi tên các sự vật cho được hiện khởi lên. 

(5). Mẫu Tự (Вуайјапа): Tức là Danh Chế Định có khả năng trình bây 
nội dung là Nghĩa Lý Chế Định cho được hiện khởi lên. 

(6). Thoại Thuyết (Abhilapa): Tức là Danh Chế Định mà người ta nói 
chuyện với nhau, thường trực tiếp nhăm đến nội dung để cho cuộc trò chuyện 
được khởi lên. 


А. 6/. Hỏi: Hãy giảng giải ở trong са sáu phân loại Thinh Danh Chế Định. 
6/. Đáp: Giải thích ở trong cả sáu phân loại Thinh Danh Chế Định hoặc Danh 
Chế Định như sau: 

(1). Hiện Hữu Chế Định (Vijjamanapaññatti) (còn được gọi là Danh Siêu 
Ché Định) có ý nghĩa làm thành Thinh Danh Chế Định mà có Thực Tính Siêu Lý 
đang hiện hữu; chăng hạn như từ ngữ nói rằng “Sắc”, “Thọ”, “Tưởng”, “Hành”, 
“Thức”, “Níp Bàn”, v.v. Hoặc khi nói một cách tóm tắt thì đây chính là lời nói 
hữu quan với Tâm, Tâm Sở, Sắc Pháp, Níp Bàn ấy vậy. 
Như trình bầy câu Chú Giải rằng: 
“Уіјјатапаѕѕа раййа = Vijjamana paññatfi”- “Gọi tên ngôn từ giả định của 
Pháp có Thực Tính Siêu Lý đang hiện hữu ấy là Hiện Hữu Chế Định.” 

(2). Bất Hiện Hữu Chế Định (Avijjamanapaññatfi) (còn được gọi là Phi 
Danh Siêu Chế Định) có ý nghĩa làm thành Thinh Danh Chế Định mà không có 
Thực Tính Siêu Lý cùng hiên hữu; chắng hạn như từ ngữ nói rằng “đất đai lãnh 
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thổ”, “núi đôi”, “cây côi”, “sông nước”, “đại dương”, “căn nhà”, “người nam”, 
“người nữ”, v.v. 

Như trình bầy câu Chú Giải rằng: 

“Avijjamänassa раййа = Avijjamänapaññatti”- “Gọi tên ngôn từ giả định 
của Pháp mà không có Thực Tính Siêu Lý cùng hiện hữu ấy là Bất Hiện Hữu Chế 
Định.” 














(3). Hiện Hữu Do Lai Bát Hiện Hữu Chế Định (Vijjamanenaavijjamäna 
paññatti) (còn được gọi là Danh Siêu Phi Danh Siêu Chế Định) có ý nghĩa làm 
thành Thinh Danh Chê Định mà аё cập dên Pháp có Thực Tính Siêu Lý với Pháp 
không có Thực Tính Siêu Lý đang cùng hiện hữu với nhau; chăng hạn như từ ngữ 
nói răng “Lục Thăng Trí” (Cha]abhiñño), “Tam Minh” (Tevijjo), “Vô Ngai Giải 

ạo” (Patisambhidappatto), “Thất Lai” (Sotapanno). Và những thể loại ngôn 
từ nầy nhăm đến bao gồm những hạng Người: “Bậc Lục Thắng Trí” 
(Chalabhiñña puggala), “Bậc Tam Minh” (Tevijjapugzala), “Bậc Vô Ngai Giải 
Đạo” (Рабѕат bhidapattopugsala), “Bậc Thất Lai” (Sotapannopugzala). 
Từ ngữ nói rằng: Lục Thắng Trí = Sáu Thắng Trí; Tam Minh = Ba Minh; Vô 
Ngại Giải = Trí Vô Ngại Giải; Thất Lai = Quả Thất Lai; và những thé loại nầy từ 
ngữ này có Thực Tính Siêu Lý hiện bầy. Còn từ ngữ “Người” (Puggala) là không 
có Thực Tính Siêu Lý hiện bày; bởi do thế những từ ngữ nói rằng “Bậc Lục Thắng 
Trí” v.v., đây mới làm thành Hiện Hữu Do Lai Bất Hiện Hữu Chế Định. 

Như trình bày câu Chú Giải rằng: “Vijjamanena avijjamãnassa paññatti 
= Vijjamãnenaavijjamãnapaññatti”- “Gọi tên ngôn từ đề cập đến Pháp có Thực 
Tính Siêu Lý với Pháp không có Thực Tính Siêu Lý đang cùng hiện hữu với nhau, 
áy là Hiện Hữu Do Lai Bát Hiện Hữu Chế Định.” 

Trong những từ ngữ “Lục Thắng Trí”, “Tam Minh” v.v., ở phần Hiện Hữu 
Do Lai Bất Hiện Hữu Chế Định đây, khi đã được dịch theo Việt Ngữ thì sẽ phải 
nói là “Bậc đã được chứng đắc Lục Thắng Trí”, “Bậc đã được chứng đắc Tam 
Minh”, v.v. Bởi do thế, từ ngữ đề cập đến bởi theo Việt Ngữ đây mới xoay trở 
lại thành Bất Hiện Hữu Do Lai Hiện Hữu Chế Định. 

(4). Bất Hiện Hữu Do Lai Hiện Hữu Chế Định (Ауіјјатӣпепауіјјатапа 
paññatti) (còn được gọi là Phi Danh Siêu Danh Siêu Chế Định) có ý nghĩa làm 
thành Thinh Danh Chế Định mà đề cập đến Pháp không có Thực Tính Siêu Lý với 
Pháp có Thực Tính Siêu Lý đang cùng hiện hữu với nhau; chẳng hạn như từ ngữ 
nói rằng “Âm thanh của người nữ” (Itthisaddo), “Sắc vàng” (Suyannavanno), 
“Hương bông hoa” (Pupphagandho), v.v. Những thé loại từ ngữ như Itthī = 
người nữ; Suvanna = vàng; Puppha = bông hoa, đây không có Thực Tính Siêu 
Lý hiện bầy. Còn những thé loại từ ngữ như Saddo = âm thanh; Vanno = màu 
sắc; Gandho = hương thơm, đây có Thực Tính Siêu Lý. Bởi do thê, những thê 
loại từ ngữ như nói rằng “Âm thanh của người nữ” (Itthisaddo) v.v. , nầy đây mới 
làm thành Bất Hiện Hữu Do Lai Hiện Hữu Chế Định. 
ng trình bầy câu VU Giải rằng: 
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“Ауіјјатапепа уіјјатапаѕѕа paññatti = 
Avijjamanenavijjamänapaññat6i”- “Gọi tên ngôn từ đề cập đến Pháp không có 
Thực Tính Siêu Lý với Pháp có Thực Tính Siêu Lý đang cùng hiện hữu với nhau, 
íy là Bất Hiện Hữu Do Lai Hiện Hữu Chế Định.” 

Còn ở trong phần Việt Ngữ thì nói rằng “âm thanh của người nữ”, “sắc 
vàng”, “hương bông hoa”, v.v., bởi do thé từ ngữ đề cập đến bởi theo Việt Ngữ 
đây mới xoay trở lại thành Hiện Hữu Do Lai Bắt Hiện Hữu Chế Định. 

(5). Hiện Hữu Do Lai Hiện Hữu Chế Định (Уіјјатапепауіјјатапа 
paññatti) (còn được gọi là Danh Siêu Danh Siêu Chế Định) có ý nghĩa làm thành 
Thinh Danh Chế Định mà đề cập đến Pháp có Thực Tính Siêu Lý với Pháp có 
Thực Tính Siêu Lý đang cùng hiện hữu với nhau; chắng hạn như từ ngữ nói rằng 
“Nhãn Thức” (Cakkhuviññãnam) = Thức nương vào Nhãn Căn khởi sinh; “Nhãn 
Phủ Xúc” (Cakkhusamphasso) = Việc tiếp xúc ở Lộ Nhãn Môn, v.v. Những thê 
loại từ ngữ như Cakkhu = Nhãn Thanh Triệt; Viññãnam = Tâm; Phasso = Tâm 
Sở Xúc, nầy đây đều có Thực Tính Siêu Lý hiện bầy trong từng mỗi từ ngữ; bởi 
do thé những thể loại từ ngữ như nói răng “Nhãn Thức” (Cakkhuviññãnam) v.v., 
nầy đây mới làm thành Hiện Hữu Do Lai Hiện Hữu Chế Định. 

Như trình bầy câu Chú Giải rằng: “Уіјјатапепа уіјјатапаѕѕа paññatti 
= Vijjamãnenavijjamänapaññatti”- “Gọi tên ngôn từ dë cập đến Pháp có Thực 
Tính Siêu Lý với Pháp có Thực Tính Siêu Lý đang cùng hiện hữu với nhau, ấy là 
Hiện Hữu Do Lai Hiện Hữu Chế Định.” 

(6). Bất Hiện Hữu Do Lai Bất Hiện Hữu Chế Định (Avijjamanena 
avijjamanapaññatti) (còn được gọi là Phi Danh Siêu Phi Danh Siêu Chế Định) 
có ý nghĩa làm thành Thinh Danh Chế Định mà đề cập đến Pháp không có Thực 
Tính Siêu Lý với Pháp không có Thực Tính Siêu Lý đang cùng hiện hữu với nhau; 
chăng hạn như từ ngữ nói rằng “Con trai của Đức Vua” (Rãjaputto), “Cháu nội 
trai của Đức Vua” (Вајапаќа), “Vợ của bá hộ” (Seffhibhariyä), “Chị са” 
(Jet(habhaginD), v.v. Những thể loại từ ngữ như Raja = Đức Vua; Putto = con 
trai; Natta = cháu nội trai; Seftht = bá hộ; Вһагіуа = người vợ; Jettha = người 
anh; Вһаріпї = người em; v.v., này đây đều không có Thực Tính Siêu Lý hiện bầy 
trong từng mỗi từ ngữ; bởi do thế những thể loại từ ngữ như nói rằng “Con trai 
của Đức Vua” (Rãjaputto) v.v., này đây mới làm thành Bát Hiện Hữu Do Lai Bát 
Hiện Hữu Chế Binh. 

Như trình bày câu Chú Giải răng: “Ауіјјатапепа ауіјјатапаѕѕа 
ñatti = Avijjamänenaavijjamanapaññatti”- “Gọi tên ngôn từ đề cập đến 
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Sưu Tập Pháp, Tập Ш- TÚ PHÁP SIÊU LÝ-TỨ THÁNH РЁ-РНАР CHÉ ĐINH 








Pháp không có Thực Tính Siêu Lý với Pháp không có Thực Tính Siêu Lý đang 
cùng hiện hữu với nhau, ấy là Bất Hiện Hữu Do Lai Bát Hiện Hữu Chế Định.” 
7/. Hỏi: Cho dịch nghĩa ở trong đoạn văn Pali như tiếp theo đây: 

“5а vijjamanapaññatti avijjamaãnapaññatti, 
vijjamãnenaavijjamãnapaññatti, ауіјјатапепауіјја mãnapaññatti, 
уіјјатапепауіјјатапа paññatfi, ауіјјатапепа avijjamãanapaññatti, ceti 
chabbidhã hoti.” 

7/. Đáp: Dịch nghĩa sáu phân loại của Thinh Danh Chế Định có như vây: 

“Sa vijjamanapaññatti avijjamānapaññatti, 
vijjamanenaavijjamanapaññatti, avijjamanenavijja manapaññatti, 
yijjamanenavijjamanapaññatti, avijjamanena Aavijjamanapaññatti, сей 
chabbidha hoti.”- “Thinh Danh Chế Định có sáu phân loại: Hiện Hữu Chế Định, 
Bát Hiện Hữu Chế Định, Hiện Hữu Do Lai Bất Hiện Hữu Chế Định, Bát Hiện 
Hữu Do Lai Hiện Hữu Chế Định, Hiện Hữu Do Lai Hiện Hữu Chế Định, Bát Hiện 
Hữu Do Lai Bất Hiện Hữu Chế Định.” 

8/. Hỏi: Hãy dịch nghĩa ở trong kệ ngôn trình bầy đến việc liễu tri đến cả hai 
Pháp Chế Định, và việc sinh khởi của Thinh Danh Chế Định. 

8/. Đáp: Kệ ngôn trình bầy việc liễu tri đến cả hai Thinh Danh Chế Định — Nghĩa 
Lý Chê Định và cái nguyên nhân đầu tiên làm Danh Chế Định hiện khởi: 


“Vacīghosānusārena Sofaviññãnavtthiyä 
Рауабапапѓагирраппа Мапойуаӣгаѕѕа øocarä. 
Аба уаѕѕапиѕагепа Viññãyanfi tato param 
Sayam paññatfi viññeyya Lokasañketanimmita .” 


“Khi một tiếng nói được phát lên, thì các Lộ Trình của Nhĩ Thức được khởi sinh 
lên cho mỗi âm thanh, và từ đó cũng khởi lên các Chế Định xuyên qua Lộ Ý Môn, 
và nhờ đó các ý nghĩa được nhận biết. Những Chế Định ấy phải được hiểu biết, 
là theo quan điểm của Thé Tục.” 

9/. Hỏi: Cho giảng giải ở trong cả hai kệ ngôn như tiếp theo đây: 


“Vactghosanusarena Sofaviññãnavwhiyä 
Рауабапапѓагирраппа Manodvärassa росага. 
Аба уаѕѕапиѕагепа 'Viññãyanfi tato param 
Sãyam paññatti viññeyya Lokasañketanimmitā .” 


9/. Đáp: Kệ ngôn trình bây việc liễu tri đến cả hai Thinh Danh Chế Định — Nghĩa 
Lý Chế Định và cái nguyên nhân đầu tiên làm Danh Chế Định hiện khởi: 
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Tất cả mọi người đã được liễu tri đến Nghĩa Lý Chế Định, tức là từng các 
sự vật, những sự kiện do bởi hiện hành nương theo Thinh Danh Chế Định ở phía 
đàng sau Lộ Trình Thu Dung Danh Xung (NamaggahanavithÙ). Thinh Danh 
Chế Định đã là Cảnh, là đối tượng của Lộ Trình Thu Dung Danh Xưng sinh khởi 
trong sự tuần tự từ ở nơi Lộ Trình Nhĩ Môn (Sotadvaravifht), và Lộ Trình Thu 
Dung Quá Кһт (Atītaggahaņavithī), Lộ Trình Thu Dung Tập Thành 
(Samũhagganavithi) đã sinh khởi hiện hành nương theo tiếng nói ấy. TẤt cả các 
Học Giả cần phải thấu hiểu Thinh Danh Chế Định ấy là của các Bậc Triết Giả, 
thường đã được định đặt thuận hợp theo thành ngữ của dân gian mỗi lần một ít, 
từng tí một. 


Đến đây là kết thúc Tập Ш, Tứ Pháp Siêu Lý, Tứ Thánh Dé, Pháp Chế Định. 


Sadhu! Sadhu! Sadhu! 
Lành Thay! Lành Thay! Lành Thay! 
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_ TẬP IV - Ý NGHĨA LỄ BẠT TIẾN - ĐẠI LỄ THÍ TĂNG Y 
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LỜI MỞ ĐẦU 


Thiết nghĩ không có gì quý bằng khi Phật Tử đến chùa, (rong mùa Ап Си 
Kiết Vũ (Vassa), thực hành Thiện Nghiệp, tu tập trên tỉnh thân Tứ Chúng đông tu, 
và kiến tạo Phước báu, trước là hôi hướng đến Ông Bà Cha Mẹ, thân bằng quyền 
thuộc đã quá vãng, sau nữa là làm duyên trên con đường tién tu đến giải thoái, 
mà được thông hiểu rõ ràng ý nghĩa của mùa lễ, rôi làm đúng theo Chánh Pháp, 
hợp theo lẽ Đạo, để được hưởng tròn đây quả phúc của Thiện Nghiệp. Do vậy 
Tập Sưu Tập Pháp ІУ được ra đời, với sự nhắc nhở và sách tấn của vị Thây kính 
mễn, mong rằng được chia sẻ Chánh Giáo Pháp đến cùng tất cả các vị Thiện Nam 
- Thiện Nữ hữu duyên trong mùa Ап Си Wassa. 

Sau mùa An Cư Kiết Vũ được thành tựu viên mãn là mùa Lễ Đại Thí Tăng 
Y(Kathina). Ó những Quốc Giáo trên thể giới, họ đã хет đây là một Mùa Lễ Hội 
tưng bừng, hoan hy để chào đón các vị Xuất Gia đã hoàn tắt, thành tựu một mùa 
An Cư, và cùng để Tùy Ну Phước Ваи (Anumodanä) của Chư Tăng, hay Tứ 
Chúng đã đông tu trong mùa An Cư. Cũng nhu mùa Lễ Bạt Tiến, Lễ Đại Thí Tăng 
Y là mùa lễ mà Thiện Nam, Thiện Nữ phát tâm cúng dường, làm việc xả thí, kiến 
tạo Thiện Công Đức, trước là để bó sung Thập Toàn Thiện (Ba La Mật) cho đến 
thành tựu sự giải thoát, và Đạo Quả Nip Bàn, sau nữa là Hỏi Hướng Phước báu 
đến Chư Thiên, Cửu Huyền Thất Tổ Nội Ngoại hai bên, Ông Bà Cha Mẹ đã quá 
vãng. Và rồi cũng không quên chia Quả Phước báu đến thân bằng quyến thuộc, 
Ông Bà Cha Mẹ còn đang hiện tiên, và đến tất cả chúng sinh trong ba Giới, bốn 
Loài, nguyện cho tất cả đồng hoan hy với Quả Phúc của Thiện Su mà người làm 
rôi đem hồi hướng, chia sẻ, để sớm đắc sở câu sở nguyện trên con đường tu hành 
giải thoái. 

Có bốn ngày LỄ lớn trong Phật Giáo Hệ Phái Тһеғауайа — Trưởng Lão 
Giáo Giới, đó là: Lễ Thượng Nguyên (vào ngày Rằm tháng Giêng âm lịch — 
Magha Рӣја), Lễ Tam Нор (hay là Lễ Vesakkha) (vào ngày Rằm tháng Tư âm 
lịch), Lễ Bạt Tiến (Рота) trong mùa An Cư, và Đại Lễ Thí Т, ăng Y (Kathina). 
Tập Sưu Tập Pháp ІУ này trình bây ý nghĩa của hai mùa Lễ Bạt Tiến (Donta) và 
Lễ Kathina, ngõ hấu chia sẻ Pháp dung thời đến với các vị Thiện Nam - Thiện Nữ 
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hữu duyên. Và Tập Sưu Tập Pháp tiếp sau sẽ trình bày về ý nghĩa hai ngày Lễ 
còn lại là Magha Puja và Vesakkha. 

Tập Sưu Tập Pháp này едт có Phần Гуй Phần II được trình bây về ý nghĩa 
của Lễ Bạt Тіёп (Рота Puja) và Đại Lễ ТМ Tăng Y (Kathina), do sự sưu tâp từ 
những bài giảng của vị Thầy Kinh mến Pasado trong những buổi Lễ Bạt Tiến và 
Lễ Thí Tăng Y, cùng với sưu tập qua những Kinh sách khác, như là Luật Xuất Gia 
Tóm Tắt, Kinh Nhật Hành của người Cư Si những trích đoạn về các tích іғиуёп 
trong Kinh, và cũng như những điều mà Diệu Giác đã được học. Hai phần sau 
HI và IV là hai bài thuyết giảng của Ngài Maha Thông Kham về Lễ Vu Lan, và Lễ 
Dáng Thí Tăng Y, đã được ghi lại trong Tập Sưu Тар Pháp, mà do chính Ngài là 
tác giả đã biên soạn. Với tất cả lòng tôn kính, và trong sự Tri Ап và Báo Ân của 
hàng Hậu Học, con xin trân trọng và kính cẩn xin ghi lại hai bài giảng của Ngài 
trong Tập Sưu Tập Pháp IV nây, với Ти Tác Y xin được chia sẻ Pháp Bảo cùng 
đến bậc hữu duyên với Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo. 

Phân I: Giới Thiệu về у nghĩa của mùa Lễ Bạt Tiến (Donta Рија) mà 
thông thường người Việt theo Đạo Phật gọi là Lë Vu Lan. Ó trong phần nây, lịch 
trình và duyên khởi của mùa An Cư Kiết Vũ được trình bây, cùng với thời điểm, 
sự lợi lạc cũng như tác năng của Lễ Bạt Tiến trong mùa ап Cư. 

Phẩn H: Trình bầy y nghĩa của mùa Lễ Раі Thí Tăng Y (Kathina) sau khi 
mùa An Cư được hoàn mãn. Trong phán nây cũng như ở phần trên giảng giải lý 
nghĩa từ ngữ, thời điểm để thiết lập, thực hành Биді lễ, cũng như quả phước báu 
được thành tựu Kathina đến Chư Tăng cũng như Phật Tử. 

Phân Ш: Phân nây ghi lại bài thuyết Pháp về Lễ Vu Lan do Ngài Maha 
Thông Kham thuyết giảng, và đã được ghi lại trong quyển Sưu Tập Pháp do chính 
Ngài là tác giả. 

Phân IV: Phân nây trích lược trong quyển Sưu Tập Pháp của Ngài Mahã 
Thông Kham về Lễ Dâng Thí Tăng Y do Ngài thuyết giảng. Cũng nhu о trong 
Phân Ш, Diệu Giác chỉ đánh máy lại hai bài thuyết giảng nây của Ngài với lòng 
kính thành bày tỏ sự tri ân và báo ân, cùng với tâm ý chia sẻ Pháp Bảo дёп hữu 
duyên Thiện Hữu. Nếu có chỉ sơ xuất thì con xin thành kính зат hồi 
Theo sự thực hành lời dạy trong mùa Lễ Bạt Тіёп (Рота), là Tri Ап (Катаййй) 
và Báo Ап (Kataññüvedita), xin thành kính cúng dường Quả Phước nầy trước đến 
Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo, sau là đến các bậc Thầy Tổ đã dây công chuyển lăn, 
và bảo tôn bánh xe Chánh Pháp, дё kính tỏ lòng Tri Ân và Báo Ân (theo tỉnh thân 
của mùa Lễ Рота). 
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Sưu Tập Pháp, Tập IV — V NGHĨA LỄ ВАТ TIỀN VÀ ĐẠI LỄ THÍ TĂNG Y 








Đo quả phước báu của việc biên soạn và chia sẻ Tập Sưu Tập Pháp IV, xin 
nguyện làm nhân làm duyên đến Đạo Quả Nip Bàn. Nguyện được bổ túc hạnh 
nguyện Ва La Mật (Pháp Toàn Thiện) cho con thuyên thêm vững chắc sớm mau 
диа đến bờ giải thoát và nguyện cho їй cả Đạo Hữu hữu đuyên với Chanh Pháp 
sớm mau đạt thành sở câu sở nguyện trên con đường tu tập đến giải thoái. 

“Sabbadaãnam đhammadãänam jïnãtỉ” 
“Pháp thí là cao thượng hơn các loại thí.” 


L LỄ BAT TIỀN (DONTA PUJA) 


Theo sự thực hành lời dạy trong mùa Lễ Bạt Tiến (Dont8), là Tri Ап 
(Katañññ) và Báo Ап (KataññiiveditR), xin thành kính cúng dường Quả Phước 
nầy trước đến Phát, Pháp, Tăng, Tam Bao, sau là đến các bậc Т, ду Tổ đã dây 
công chuyển lăn, và bảo tôn bánh xe Chánh Pháp, để kính tỏ lòng Tri Ân và Báo 
Ап (theo tỉnh thân của mùa Lễ Donta). 

Kính thưa quý Đạo Hữu, nói đến Lễ Vu Lan thì chắc đa phần người Việt 
theo Đạo Phật đều biết, và đó chắc cũng đã trở thành là một phong tục Tôn Giáo, 
mà được tiến hành vào ngày rằm Tháng Вау âm lịch của người Việt theo Đạo 
Phật. Thông thường thì người Việt theo Đạo Phật biết rằng đây là mùa lễ báo 
hiếu, và họ cũng có những tích truyện như Mục Liên Thanh Đề. Vì được hiểu là 
Lë Báo Hiếu nên người ta cũng làm những việc mà họ được dạy bảo, hay tin rằng 
đó là báo hiểu cho Cha Ме đã quá vàng hay còn đang hiện tiền. Việc làm đề thực 
biện sự báo hiếu ấy có đúng với Chánh Pháp và hợp theo lẽ Đạo, hay không đúng 
với Pháp và không hợp theo lẽ Đạo thì tùy theo sự hiểu biết về phong tục này. 


Một tên khác nữa của lề Vu Lan là Đảo Huyền mà chàc гапо cũng ít người 
biệt đên. Đảo Huyện có у nghĩa là đảo ngược lại sự nguy hiêm của ông bà cha 
mẹ, người thân đi ra khỏi cảnh khô. 


Khi nói đến Lễ Bạt Tiến (Бота) thì chắc rằng rất rất hiếm người được biết. 
Vậy hôm nay chúng ta cùng nhau chia sẻ một chút về ý nghĩa của MÙA Lễ Bạt 
Tiến (Donta). Rồi thì chúng ta suy nghĩ, tư duy theo sự hiểu biết, tri kiến chân 
chánh của mình, và rồi đem so sánh với phong tục của ngày lễ Vu Lan thì như thế 
nào, và như vậy chúng ta nên hành ra sao cho dàng đúng Pháp, ngõ hầu thành tựu 
tròn đầy Thiện Công Đức do việc thiện được thực hành đúng Chánh Pháp. Học 
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và hiểu được điều đúng, rồi điều chỉnh cái tri kiến hiểu biết sai lầm đó cũng là tu 
vậy. 

Danh từ “Bat Tiến” có nghĩa là siêu bạt ra khỏi cảnh khổ, và thăng tiễn, đi 
lên, hay đi đến cảnh an nhàn. Bạt là siêu bạt, là đi ra khỏi cảnh khổ, và Tiến là 
thăng tiến, đi lên, hay thoát ra khỏi cảnh khổ đề đến cõi tốt lành. Vậy Bat Tiến có 
nghĩa là ra khỏi siêu bạt ra khỏi Cảnh khổ, hay Сӧі Khô (Địa Nguc, Nga Quý, Súc 
Sinh, ATuLa) và thăng tiến đến Cõi tốt đẹp như Сё Người, Cõi Trời. Нау “Bat 
Tiến” cũng là tiễn hóa, phát triển, đi lên trên con đường tu hành đến giải thoát. 
Như vậy ý nghĩa sâu rộng của mùa Lễ Bạt Tiến là: Đối với thân bằng quyền thuộc, 
Ông Bà Cha Mẹ đã quá vãng thì được thoát cõi khổ, thăng tién đến cõi an lành. 
Đối với thân bằng quyến thuộc, Ông Bà Cha Mẹ còn đang hiện tiền thì được an 
lạc, tién tu dé thoát khó luân Һӧі và đến sự an vui tuyệt đối, Níp Bàn. 

Y nghĩa sâu rộng và tinh thần của Mùa Lễ Bạt Tiên là hướng đến sự Tri Ân 
và Báo Ân, không những cho đến Ông Bà Cha Mẹ, mà còn cho đến thân bằng 
quyến thuộc, Cha Mẹ đã quá vãng và thân bàng quyến thuộc còn đang hiện tiền. 
Sự Tri Ân, Báo Ân nầy không dừng ở Ông Bà Cha Mẹ, thân bằng quyến thuộc 
trong kiếp nầy, mà trong nhiều kiếp ở trong vòng sinh tử luân hồi. Thêm vào nữa 
là néu mang ý nghĩa là Tri Ân và Báo Ân, thì chúng ta đâu dừng lại ở thân bằng 
quyến thuộc, mà còn hướng đến các bậc Thầy Tổ, bằng hữu, bạn bè, rồi Phật Bảo, 
Pháp Bảo, và Tăng Bảo, những Ân Đức cao quý. Như vậy ý nghĩa của Lễ Bạt 
Tiến thì sâu rộng hơn là lễ báo hiếu. 

Nhưng người ta nên làm những chi và làm như thế nào đề thực thi sự tri ân 
và báo ân, mà đem được lợi lạc, phước báu cho người báo ân, và người được báo 
ân. Trước khi đi vào chỉ tiết của Lë Bạt Tiến, thiết nghĩ cũng nên chia sẻ về mùa 
An Cư Kiết Vũ (Vassa), cũng như lịch trình của mùa an cư cùng với Lễ Bạt Tiến, 
và nguyên nhân có Lễ Bạt Tiến để chúng ta hiểu rõ thêm về ý nghĩa của mùa lễ 
nây. 


Tai Sao có Mùa Ап Си? 

Thiết nghĩ, trước khi đi vào ý nghĩa của Mùa Lễ Bạt Tiến, chúng ta cũng 
nên nhắc lại duyên khởi có ba tháng an cư hay mùa An Cư Kiết Vũ (Vassa). 
Không rõ ở trong Kinh nào đã nói, nhưng tóm tắt là, vào thời Đức Thế Tôn còn 
tại thế, tại đất nước Ап Độ thì mưa đầm vào ba đến bón tháng, dần vào khoảng 
thời gian tháng Sáu cho đến tháng Chín âm lịch. 
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Vào những tháng mưa dầm, có những vị Bà La Môn đã than phiển, chê 
trách răng, đệ tử của Sa Môn Có Đàm Gotama, sao nói là với lòng từ bi, thương 
chúng sinh, mà đi khát thực, hay lưu chuyển qua lại làm giám đạp chết côn trùng. 
Như chúng ta cũng biết, sau những cơn mưa lớn hay mưa dầm (mưa liên tục trong 
nhiều ngày) thì có rất nhiều giun trùng nổi lên, trồi trên mặt đất, hay những lối đi. 
làm băng gạch, đá dành cho người bộ hành. Vì lý do nầy, Đức Thế Tôn đã ra điều 
luật, đến cho Chư Tăng là trong ba tháng mùa mưa dầm, thì Chư Tăng nên an cư, 
ở một nơi trong trú xứ được chọn, và không ra ngoài khất thực, đề tránh bớt Việc 
đi lại, lưu chuyển mà giẫm chết côn trùng. 


Do bởi thế mà đã có điều luật, an cư trong ba tháng mùa mưa, từ 16 tháng 
6 đến Răm tháng 9 âm lịch, và được gọi là mùa An Cư Kiết Vũ (Vassa), hiểu một 
cách nôm na là an trú ở một chỗ đến tránh mưa. 

Phật Giáo được lan truyền đến nhiều quốc độ, rồi mỗi quốc gia lại có những 
thành phố, thôn làng, nơi chốn mà không có cùng một thời điểm nhất thiết là mưa 
vào mùa hạ. Cho nên nói an cư kiết vũ, tức là an cư vào mùa mưa, chứ không 
phải an cư vào mùa hạ (nếu như không phải mùa mưa vào mùa hạ). Ý nghĩa của 
việc an cư vào mùa mưa là dé tránh bớt sự lưu chuyển mà giám đạp chết côn trùng, 
rồi an cư đề tu tập thúc liễm, tịnh hóa thân tâm, trau giồi và phát triển Giới, Định, 
Tuệ theo tinh thần và ý nghĩa rốt ráo của mùa an cư. 

Một người tu, xuất gia, nêu không hiểu rõ ý nghĩa nầy, mà chỉ thực hiện an 
cư trong mùa hạ theo như tinh thần an cư kiết hạ, rồi đến mùa mưa lại không an 
trú ở một nơi nhất định để tu tập thu thúc, và trau giỗi phát triển sự tu tập. Mà 
ngược lại, lưu chuyên đây đó, đến những trú xứ khác, không làm lợi lạc cho sự tu 
tập của chính mình, hay của những vị xuất gia khác, và hại đến chúng sanh khác, 
thì không làm theo điều luật mà Đức Thế Tôn đã giáo huấn. 

Chắc có người sẽ thắc mắc, vậy chỉ tu tập trong những tháng mùa mưa, còn 
ngoài ra thì không an trú để tu tập hay sao ? Dạ xin thưa, không chờ cho đến mùa 
mưa mới an trú tu tập, mà từng ngày, từng giờ, người tu điều phải tu tập. Thiển 
viện, Tu Viện, Tự Viện, Thiền Tự, v.v... là nơi dë các vị xuất gia tu tập, và mở cửa 
thường xuyên cho người đến cùng tu tập thúc liễm thân tâm. Nhưng vì cũng lắm 
Phật Sự, đa đoan, nên các vị xuất gia, cũng vì chúng sinh mà hành Phật Sự, rồi 
cũng bôn ba đi đây, đến đó, để mà Hoăng Pháp, độ sinh, báo ân đến người Phật 
Tử đã hộ độ cúng dường, theo tinh thần Chúng Thiện Phụng Hành. Do vậy các vị 
xuất gia, được sự giáo huấn của Đức Thế Tôn, vào những tháng mùa mưa trong 
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năm, là thời gian để an cư, để mà tự tịnh kỳ ý, chiêm nghiệm, thúc liễm thân tâm, 
tu tập trau giồi để tăng trưởng Giới, Định Tuệ, cho càng thêm vững chắc. Thực 
hành mùa an cư là cũng trong thinh thần trau giổi Giới là vì tránh được việc làm 
hại đến chúng sanh khác dù là không có tác ý. Do vậy mà Đức Thế Tôn đã ban 
điều học, giáo huấn giới luật đề các vị xuất gia tu hành không dë duôi. 

Đối với một vị xuất gia, hay một người Phật Tử thì Giới học, hay thực hành 
theo những giáo huấn của Đức Thế Tôn là điều quan trọng nhất. Không аё duôi 
trong Giới Học, thường năng thúc liễm, có cuộc sống Phạm Hạnh, có giới trong 
sạch thì phát sinh Định, và từ đó được phát sinh Trí Tuệ. Có phải tài sản của một 
vị xuất gia, một người tu Phật, là Giới kiên có, Định vững chắc, và Trí Tuệ sáng 
suốt dé đẹp tan màn Vô Minh chăng ! Như câu “Duy Tuệ Thị Nghiệp”. Như 
vậy thì Đức Từ Phụ đã để lại những điều học (Giới), để cho người xuất gia, và 
hàng cư sĩ tu tập hành theo, mà thành tựu Đạo Nghiệp, hạnh nguyện chân chính 
của một người tu. 

Cũng thương và đau lòng lắm thay cho những vị có chí nguyện xuất gia 
chân chánh, tu hành để đạt Đạo, giải thoát mọi phiền não trói buộc (Khổ), và Đạo 
Quả, Níp Bàn (sự an tịnh, tịch tịnh, hạnh phúc tuyệt đối không có điều kiện, lệ 
thuộc nào). Nhưng không được hữu duyên với Minh Sư, không được học hiểu 
Giới Luật đúng đắn, để rồi đi đến dễ duôi, giải đãi, rồi không thực hành điều học 
giới chân chính với ý nghĩa rốt ráo. Và vì thế mà xa dần, và lung lay cái ý nguyện 
cao đẹp ban đầu của mình, vậy thì thật là uóng một đời tu. 

Và cũng vì không khít khao với Giới Luật, mà Đạo Phật dần dần không còn 
được trung nguyên, và sẽ đi dàn vào sự thoái hóa. Đức Thé Tôn Ngài đã dạy rằng 
khi Ngài viên tịch, thì Chư Tăng lấy Giáo Pháp làm Thây. Vậy Giáo Pháp của 
Ngài là những chỉ ? Giáo Pháp của Ngài là ba Tạng Kinh Điển (Tạng Luật, Tạng 
Kinh, và Tạng Vô Tỷ Pháp), mà đứng đầu là Tạng Luật, hay là những Giới Luật 
của Chư Tăng, Ni. Cũng có câu, Giới Luật còn thì Phật Giáo (Buddhasãsan3) 
còn. Vậy thì biết Giới Luật rất là quan trọng cho một người tu. 

Những điều học mà Đức Thế Tôn Ngài đã ban truyền để hàng xuất gia, và 
tại gia tu tập, thúc liễm, làm cho trong sạch, tịnh hóa chính mình, và ròi tu tâp đề 
trau giôi Định, Tuệ ngõ hầu được giải thoát cho chính mình, và xong rồi thì giúp 
độ những chúng sinh hữu duyên với Phật Pháp, cũng được sự lợi lạc như chính 
mình. Đức Thế Tôn Ngài phải tự chính mình tìm ra con đường, và Ngài đã tu йр 
theo con đường ấy mà thành đạt Đạo Quả, và Ngài đã để lại Giáo Pháp của Ngài 
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để làm lợi lạc đến cho chúng sinh, nhất là những vị xuất gia chân chánh, là người 
đã đạt được nhiều phúc lợi do sự tu tập với Giáo Pháp của Ngài. 

Theo như ở các nước quốc giáo, thì một vị xuất gia không tín tuôi Đạo (mà 
thông thường gọi là Hạ Lạp), theo thời gian hay năm tháng mà họ đã xuất gia, ở 
chùa, hay hành thiện sự. Tuổi Đạo (Hạ Іар) của một vị xuất gia được tín theo số 
lần mà họ đã thành tựu mùa an cư để tu tập. Ví dụ, một vị mới xuất gia, tuy là 
chưa được một năm, tín từ ngày thọ giới Tỳ Khưu, nhưng thời gian xuất gia là gần 
vào thời gian của mùa an cư. VỊ åy dự vào mùa an cư và tu tập trọn đầy ba tháng, 
được hoàn mãn, thành tựu, không bị sứt mẻ, không bị gãy đứt theo giới luật của 
một vị xuất gia trong mùa an cư, thì vị ây được một tuổi Рао (hay một Hạ). Cũng 
như thế, một vị xuất gia được 20 năm hay 30 năm và mỗi năm đều thực hạnh an 
cư trong ba tháng mùa mưa được hoàn mãn thì vị åy là được 20 tuổi Рао hay 30 
tuôi Đạo. Nhưng ví dụ, nếu như một vị xuất gia 20 năm nhưng chỉ hoàn mãn 19 
lần an cư được thành tựu, thì vị áy có được 19 tuổi Đạo (hay 19 Hạ Lạp). 


Vậy Tại sao phải biết гибі Đạo (Hạ Lạp)? 

Cũng nên ghi nhận rằng, ở các nước quốc giáo, theo truyền thống Phật Giáo 
Hệ Nam Truyền (Тһегауада – Trưởng Lão Giáo Giới) thì những vị xuất gia, Tỳ 
Khưu chưa từng quen biết nhau, khi gặp nhau, thì các vị này sẽ hỏi về tuổi Đạo 
(Hạ Lạp) của mỗi vị, và tùy theo tuổi Đạo của mỗi vị, mà họ sắp đặt chỗ ngồi 
tương xứng, và xưng danh cho phải lẽ và hợp với lẽ Đạo, và đúng với Pháp Cung 
Kính. Một vị có ít tuổi Đạo, cho dù là trụ trì cũng không được ngôi nơi chỗ cao 
hơn một vị có nhiều tuôi Đạo hơn mình. Ó đây cũng xin nhắc lại là Tuổi Dao của 
một vị xuất gia được tín theo số mùa an cư mà vị ấy được thành tựu, và đo bởi thế 
mùa an cư có ý nghĩa lớn lao và quan trọng vậy. Điều quan trọng không phải chỉ 
là một vị xuất gia được bao nhiêu tuôi Đạo, mà đó là giá tri cao quý của sự ш tập, 
thực hạnh thu thúc, chế ngự, diệt trừ Tham Sân Si, làm cho thanh tịnh Giới, và 
tiến hóa, phát triển Định Tuệ của vị ấy cho đến giác ngộ giải thoát khỏi sinh tử 
luân hồi. 

Tại sao gọi là Mùa Lễ Bạt Tiến mà không gọi là Ngày Lễ Bạt Tiến ? 

Được gọi là Mùa Lễ Bạt Tiến, là vì không phải là một ngày lễ cố định, nhất 
định, mà là trong một khoảng thời gian dài 45 ngày. Mùa lễ được kéo dài trong 
vòng một tháng rưỡi (45 ngày), sau một tháng của mùa an cư, tức là sau một tháng 
an cư trở đi, tính cho đến được 45 ngày. Ví dụ Mùa An Cư là ba tháng, thì thời 
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làm lễ Bạt Tiến. Khoảng thời gian 45 ngày còn lại thì thích hợp cho việc thiết lập 
lễ Bạt Tiến, và trong khoảng thời gian của 45 ngày này thì bất cứ ngày nào cũng 
có thê thực hành Lễ Bạt Tiến. Nguyên do vì sao thì được trình bầy thêm chi tiết 
ở những đoạn sau, khi nói lễ lịch trình của Mùa An Cư. Không giống như Mùa 
Lễ Bạt Tiến, trong Phật Giáo có những Ngày Lễ có định, ví dụ như Ngày Lễ Tam 
Hợp (Vesakkha), là ngày lễ cô định, tức là ngày lễ phải được thiết lập vào ngày 
rằm Tháng Tư âm lịch để kỷ niệm ngày Bồ Tát Đản Sinh, ngày Bồ Tát Đạt Đạo 
thành Bậc Chánh Đăng Giác, và ngày Đức Phật Vô Dư Y Níp Bàn. 

Ở đây cũng xin được nói rõ thêm là Lễ Bạt Tiến hay Lễ Vu Lan không phải 
là Chính Lë trong Phật Giáo Hệ Phái Nam Tông, như là lễ Thượng Nguyên 
(Magha Раја) vào ngày Кіт Tháng Giêng, hay ngày Lễ Tam Нор vào ngày Rằm 
tháng Tư. Lë Thượng Nguyên cũng có ba sự kiện trọng đại trong Phật Giáo, đó 
là: để kỷ niệm Đức Phật đã hứa khả với Ma Vương là sau ba tháng nữa sẽ Viên 
Tịch Níp Bàn; kỷ niệm ngày Ehi Bhikkhu — “Thiện Lai Tỳ Khưu” có 1250 Tỳ 
Khưu thành tựu Đạo Quả Vô Sinh trong ngày Rằm Tháng Giêng; kỷ niệm ngày 
mà Đức Thế Tôn Giáo Giới “Patimokkha” — Biệt Biệt Giải Thoát Giới). Những 
ngày Lễ chính trong Phật Giáo Hệ Phái Nam Tông, là Lễ Thượng Nguyên như đã 
nói, và Lễ Tam Hợp (Vesakkha). Mong ràng sẽ hội đủ duyên lành trong Tập Sưu 
Tập Pháp lần sau, chia sẻ về ý nghĩa của những ngày lễ nầy. 


Trở lại Lễ Bạt Tiến, thì trong khoảng thời gian 45 ngày, tính từ sau một 
tháng an cư, là thời gian rất thích hợp cho cuộc lễ, là vì các vị xuất gia đã được 
lắng tịnh, an trú trong sự tu tập, và định tâm trong Giới, Định, Tuệ. Và như thé 
được nhiều quả phước, và là phước điền cho người dâng lễ cúng dường, làm việc 
bó thí tài vật, hay Thiện Công Đức, tạo phước báu và hồi hướng cho quyến thuộc 
đã quá vãng. 

Sau đây là tién trình về thời gian của Mùa An Cư và thời hạn, được gọi là 
đúng thời, để thực hành cuộc Lễ Bạt Tiến. 

Lễ Dâng Y Tắm Mưa: Vào thời gian từ ngày Mùng một tháng Sáu cho đến ngày 
rằm Tháng Sáu âm lịch (1/6 — 15/6 âm lịch). Vào những ngày nây, hai tuần trước 
khi vào nhập cư, tức là bất cứ ngày nào trong khoảng thời gian hai tuần này, thì 
Lễ Dâng Y Tắm Mưa được thực hành. Đây là buổi lễ dé ra mắt, và trình với vị 
trụ trì, những vị xuất gia đã họp về trú xứ, nơi mà những vị nầy đã chọn để an trú, 
tu tập trong ba tháng mùa mưa. Trong buổi lễ này, những vị Thí Chủ, cũng như 
Phải 19, Thiện Nam - Thiện Nữ, sẽ dâng ki: cấu Y. Tắm Mua, và những món vat 
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dụng khác, phù hợp với Tứ Vật Dụng đến Chư Tăng nhằm hồ trợ cho việc an cư, 
tu tập được lợi lạc. Tứ vật dụng đó là: 

e Y ао (Сїуага): Vật để mặc, đắp, trùm cho kín thân thé. 

° Уг thực, bó phẩm (Pindapata): Vật thực để duy trì thân thể. 

e Trú xứ: Chỗ ngủ nghỉ để cho thân thể an nghỉ (Senäsana). 

e _ Thuốc men (Gilanabhesajja): Thuốc chữa bệnh dé bảo hộ thân thẻ. 


Tất cả chúng sinh trong thế gian đều phải dùng bốn vật dụng ấy, dầu thế 
nào cũng phải nhờ một trong bốn món ấy mới có thể sông còn được, cho nên gọi 
là vật dụng. Đây cũng là lý do trong Kinh có những tích truyện về những vị Thí 
Chủ đã xây dựng rồi dâng cúng Tịnh Xá, chỗ ở để phục vụ cho Đức Thế Tôn cùng 
Chư Tăng An Cư trong mùa mưa. Phật Tử hay Thí Chủ dâng cúng đến Chư Tăng 
trong bất kỳ dịp lễ nào, hay trong bất cứ ngày nào khi có đủ duyên, thì cũng nên 
dâng cúng một trong bốn món vật dụng này, thì đúng Pháp cúng dường đến Chư 
Tăng. Ở đây cũng xin nói thêm là người hùn phước cúng dường tịnh tài để xây 
dựng Tinh Xá, Cốc Liêu, Thiền Viện, hay những nơi để cho Chư Tăng có nơi chốn 
tu tập chân chánh, đúng với Chánh Pháp, thì cũng như là dáng cúng chỗ ngồi, chỗ 
nằm, là một trong tứ vật dụng đã nói ở trên vậy. 

Bắt dẫu nhập си: Ngày 16 Tháng Sáu âm lịch là ngày bắt đầu của Mùa An Cư. 
Lễ Bạt Tiến (Dontã): Lễ Bạt Tiến được thực hành trong bất cứ ngày nào, бї ngày 
Кат Tháng Вау cho đến ngày 30 Tháng Tám âm lịch (15/7 — 30/8 âm lịch). Lấy 
ngày Rằm Tháng Báy làm móc thời gian để thiết lập Бибі lễ nầy vì có những ý 
nghĩa như sau: 

(1) Thứ nhứt: Rằm Tháng Báy là ngày đầu tiên, sau một tháng an cư của 
các vị xuất gia, cho nên được dùng để làm móc thời gian để cho việc ghi nhớ được 
dễ dàng trong việc thực hành buổi lễ, và như thế ngày Rằm tháng Bây đã trở thành 
phong tục của Phật Giáo ở Việt Nam, là ngày Lë Bạt Tiến (Dontã) hay Lễ Vu 
Lan, mà các chùa, tu viện cũng trong ngày nầy mà làm lễ, tạo duyên cho Phật Tử 
hành Thiện để hồi hướng và chia sẻ Phước Báu cho thân bằng quyến thuộc đã quá 
vãng, và thần bằng quyên thuộc còn đang tại tiền, trong tinh thần tri ân và báo ân. 

(2) Thứ hai: Ngày này cũng là hợp thời đề thiết lập buổi lễ, là vì sau một 
tháng an cư, thì thân tâm đã được an tịnh, không xao động, và sẽ làm nën tảng cho 
sự tu tập được tiến triển với Giới, Định, Tuệ. Nhưng tốt nhất là bất cứ ngày nào 
trong vòng thời hạn, từ ngày Biên âm bàn cho đến кс о ат lịch (45 ngày). 
Đây là thời hạn đ Ilàh thực hành 
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vì người Xả Thí và người Thọ Thí được đúng thời, đúng Pháp. Do vậy mà người 
Ха Thí và Thọ Thí đều sẽ được nhiều quả phước báu tròn đây. 


Ở đây cũng xin được nói thêm là trong vòng một tháng đầu tiên của mùa 
an cư, do vì có những vị phải đi về hoặc trở về nơi trú xứ an cư, từ những nơi xa, 
và phải làm cho mình thích hợp với điều kiện ở nơi trú xứ này. Những vị đã ở 
ngay trong trú xứ của mình thì cũng phải làm cho mình thích hợp với điều kiện 
môi trường thay đôi vì có những vị mới đến. Do bởi thế mà trong tháng đầu tiên, 
còn những хао trộn, dao động, mà thân tâm chưa được an tịnh, và việc tu tập chưa 
thật an ôn, cho nên không được hợp thời cho việc thực hành Lễ Bạt Tiến. Vè phần 
mười lăm ngày cuối cùng của mùa an cư (từ ngày 1/9 — 15/19 âm lịch) thì thân 
tâm các уі lại bị dao động, vì phải lo chuẩn bị, toan tính để di chuyên trở về lại trú 
xứ mà họ thường trú. Vì lẽ ấy, vào 15 ngày nầy cũng không được thích hợp, và 
thuận tốt cho việc thực hành Lễ Bạt Tiến. Do vậy như đã trình bầy ở trên, trong 
45 ngày kê từ ngày 15/7 — 30/8 âm lịch là hợp thời để thiết lập lễ Bạt Tiến. 

Mùa An Cư hoàn mãn: Mùa an cư được hoàn mãn vào ngày Răm Tháng Chín 
(15/9) âm lịch, sau ba tháng an trú, và Đại LỄ Thí Tăng Y (Kathina) được thực 
hành. Mùa Đại Lễ Thí Tăng Y được thực hành trong bất cứ ngày nào trong thời 
gian từ ngày 16 Tháng Chín âm lịch (ngay sau ngày hoàn mãn của mùa an cư mùa 
mưa), cho đến ngày Rằm Tháng Mười âm lịch, tức là khoảng thời gian một tháng 
sau ngày an cư được hoàn mãn. Đại LỄ Thí Tăng Y (Kathina) sẽ được trình bầy 
ở phần sau trong Tập Sưu Tập Pháp này. 

** Ghi Chú: Tóm tắt tiến trình thời gian của mùa an cư và Lễ Bạt Tiến như sau: 

+ 1/6 — 15/6 âm lịch: Vào bất cứ ngày nào trong hạn kỳ này thì thực hành lễ 
Dâng Y Tắm Mưa. 

+ 15/7 – 30/8 âm lịch: Vào bất cứ ngày nào trong hạn kỳ này, thì thuận tốt 
và hợp thời ё thiếp lập lễ Bạt Tiến (Donta). Lễ Bạt Tiến được lợi lạc và 
thù thắng nhất là trong khoảng thời gian 45 ngày nầy, vì răng các vị xuất 
gia đã được thích nghi, an trú, và tu tập thúc liễm thân tâm, trau рібі Giới, 
Định, Tuệ, và như thế đầy đủ phước điền cho người dâng lễ cúng dường 
tạo phước thiện dé hồi hướng đến quyến thuộc. 

s* 15/9 âm lịch, là ngày hoàn mãn mùa an cư. 

Tại Sao có Lễ Bạt Тіёп (Пота) ? 

Duyên khởi của mùa Lễ Bạt Tiến (Donta Раја). Trong Kinh Tiểu Bộ, Tập 

gạ Quý Sự (Tirokuddapeta). Đức 
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Thế Tôn trong khi ngự tại Rãjagaha, đã Кё lại câu chuyện này liên quan đến một 
số lớn Ngạ Quý. 

Tóm tắt nội dung của bài Kinh là Кё về tích truyện người phải sinh làm Ngạ 
Quỷ và nhờ thân quyến làm phước hồi hướng cho mới được siêu sanh nơi nhàn 
cảnh: 


- Một thuở nọ, Đức Phật ngự nơi Trúc Lâm Tự (Veluvana), gần thành 
Vương Xá (Rãjagaha). Một hôm Đức Vua Tân Bà Sa (Bimbisära) đã đang nằm 
ngủ mơ màng, thoat nhiên nghe những tiếng khóc than, nô nức đông dày, có hơn 
8 muôn chúng sinh, chợt tỉnh ra thấy những người hình tướng dị kỳ gầy còm, còn 
da bọc xương cao lớn, bụng to, lông tóc bù xù, thân thể lõa lồ trông rất phê sợ, 
khóc than kêu la đói khát, xin Ngài cho vật thực. 

- Rang tinh sương ra, Đức Vua cho người săm sửa thực phẩm đủ thứ, đem 
xả thí cho các hàng Ngạ Quý ấy. Thế nhưng khi tối lại, cũng vẫn thấy la khóc đòi 
vật thực như đêm trước. 

- Rang tinh sương, Đức Vua đã đến Kỳ Viên Tự tác bạch đến Đức Phật về 
câu chuyện ây. Đức Thế Tôn bèn giải thích rằng: - Đại Vương, các hàng Ngạ Quỷ 
ây là thân quyền của đại vương cách đây 91 kiếp quả địa cầu, là những người trước 
kia lo coi nâu nướng vật thực, để dâng cúng đến Đức Phật Vinasst, và 10 muôn 
Chư Tăng. Khi làm xong chưa đến giờ thọ trai, các con khóc đòi lây cho ăn chút 
ít, lần lần đến vợ, và sau, họ cũng múc ăn trước, làm như vậy lỗi 3 tháng, nên sau 
khi chết, phải đọa vào Địa Ngục thật lâu đời, vì tội lấy vật thực dâng cúng đến 
Đức Phật và Chư Tăng mà đã ăn trước. Khi còn dư sót quả báo, phải tái sinh làm 
Ngạ Quý, phải chịu đói khát hơn 90 kiếp của quả địa cầu, không từng được miếng 
vật thực nào vào miệng. 

Đức Vua tác bạch với Đức Thế Tôn phải làm cách nào cho các hàng Nga 
Quỷ ấy được siêu thoát. 

Đức Phật đã giảng giải rằng: Nên thỉnh Chư Tăng làm phước Trai Tăng, 
rồi hồi hướng Quả lành thì mới thọ hưởng được. Liền khi ấy Đức Vua cung thỉnh 
Đức Phật và Chư Tăng ngày mai đến Thọ Trai. Đức Thế Tôn đã nhận lời bằng 
cách làm thình. 

Sáng ra, khi thực phẩm đã làm xong, Đức Vua cho người đến cung thỉnh 
Đức Phật và Chư Tăng đến thọ thực, và đồng thời hồi hướng quả lành ấy đến các 
hàng Ngạ Quỷ. Các hàng Ngạ Quỷ ấy vui mừng thọ hưởng phước báu xong, thì 
thân mình trở nên mập mạp tốt tươi thơ thới an vui. 
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Đến tối lại, các hàng Ngạ Quỷ cũng cho Đức Vua thấy hình tướng tốt đẹp 
nhưng còn bị lạnh lẽo vì thân thé còn lõa lồ. Sáng lại Đức Vua bèn cung thỉnh 
Đức Phật và Chư Tăng đến dâng cúng у áo, để hồi hướng đến các hạng Nga Quỷ 
åy. Liền khi ấy, các hạng Nga Quý lãnh được đầy đủ phước báu, có y phục đầy 
đủ tốt đẹp và được siêu sinh nơi nhàn cảnh. 
Tóm lại qua bài Kinh nây, Đức Thế Tôn Ngài đã với lòng Đại Bi và Đại 
Trí, mà đã cho chúng ta những huấn từ để chúng ta biết cách hành thiện xả thí, và 
hồi hướng Phước Thí ấy đến quyến thuộc đang ở trong Cõi Khổ, với tắm lòng Tri 
Ân và Báo Ân đến những thân bằng quyến thuộc đã quá vãng mà đang ở trong 
Сбї Khổ. Sự Tri Ân và Báo Ап nầy đều có được sự lợi lạc, quả phước thù thắng 
cho cả người tác hành Thiện Sự và chúng sinh thọ nhận Quả Phước Báu ду. 
Lễ Bạt Tiến còn có ý nghĩa sâu rộng là sự “Tri Ап và Báo Ап”, tức là sự 
biết ân, và báo đền ân đức, chứ không phải chỉ riêng ý nghĩa là báo hiếu. Báo hiếu 
là chỉ để dành cho hàng con cái đến với Cha Mẹ. Nhưng Tri Ап và Báo Ân thì 
cho đến: một người đến với Ông Bà Cha Mẹ, Thân Bằng Quyến Thuộc, Bậc Giáo 
Thọ, học trò, bằng hữu, v.v.... Thêm nữa Tri Ân và Báo Ап không chỉ cho đến Ôn g 
Bà Cha Me, hay quyến thuộc trong một kiếp mà chí đến trong nhiều kiếp. Trong 
vòng luân hồi sinh tử, tử sinh, không biết một người đã đi qua bao nhiêu ngàn kiếp 
và như thế đã có biết bao nhiêu Ông Bà Cha Mẹ và thân băng quyến thuộc. 
Ở trong đời, người biết Tri Ап rất hiếm có, mà người biết Tri Ân, rồi biết 
Báo Án lại càng khó hơn ! 
Đức Thế Tôn, Ngài đã dạy hai Pháp Tri Ân và Báo Ân cũng như Pháp 
(Dhamma) và Luật (Vinaya), và có những ý nghĩa như sau: 
e Người không biết Trì Ап tức là người không có học hiểu Giáo Pháp. 
Тис là người không có học hiểu lời dạy của Đức Thé Tôn. 

e Người biết Tri Ап mà không biết Báo Ап, là người liễu tri Giáo Pháp, 
nhưng không thực hành Giới Luật. Тис là người không thi hành giới 
luật. 


e Người biết Tri Ап và biết Báo Án, là người hiểu Pháp và hành Luát. 


Lễ Bạt Tiến cũng không những chỉ dành cho người đưới đối với bè trên, 
như là con cái đối với Ông Bà Cha Mẹ Trò đối với Thầy. Lễ Bạt Tiến cũng còn 
cho những bậc bề trên như là Ông Bà Cha Ме, đối với con cháu, hay thầy đối với 
trò, vì lẽ có ai biết được Vô Thường (Апісса), có ai biết được rằng người tóc trắng 
tiễn đưa người tóc còn xanh. Thêm nữa Lễ Bạt Tiến không chỉ để thê hiện sự Tri 
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Ân và Báo Ал cho người quá vãng, mà đên cho cha mẹ, ông bà, quyên thuộc còn 
đang hiện tiên. 


Thực hành những chỉ trong mùa lễ nây ? 

Trong mùa Lễ Bạt Tiến (Donta) này thì các vị Thí Chủ, Thiện Nam - Thiện 
Nữ, Phật Tử với tác ý trong sạch, suy nghĩ chân chanh, và làm việc thiện trong 
mùa lễ nầy để hổi hướng cho quyến thuộc đã quá vãng và chia phước cho thân 
bằng quyến thuộc, Ông Bà Cha Mẹ còn đang hiện tiền. Để cho một người thực 
hành dâng lễ cúng dường, xả thí được hưởng tròn đầy quả phước báu thù thắng, 
rộng lớn trong mùa lễ Bạt Tiến, thì cũng nên cần biết những điều sau đây: 

Tác ý trong sạch: Người thực hành lễ này phải có tác ý dụng công để 
được thành đạt kết quả cho quyến thuộc đã quá vãng. Phải có tác ý hiểu biết và 
suy nghĩ rằng ai là những vị sẽ nhận quả phước này. Thông thường thì chúng ta 
suy nghĩ rằng sẽ cho phước đến Ông Bà Cha Mẹ đã quá vãng trong kiếp hiện tiền 
này, nhưng thật ra thì còn có Ông Bà Cha Mẹ, hay con cháu của chúng ta ở trong 
nhiều kiếp quá khứ đã quá vãng, mà ở trong Cõi Khô thì họ cũng cần quả phước 
để được hưởng phần lợi lạc mà thăng tiến đến các Cõi tốt lành hơn. Người thực 
hành lễ này, có tác ý cúng dường đến Chư Tăng đã an trú tu tập trong Giới, Định 
Tuệ, аё kiến tạo Phước báu mà hồi hướng đến thân bằng quyên thuộc đã quá vãng, 
và chia phước đến Ông Bà Cha Mẹ, thân bằng quyến thuộc còn đang hiện tiền. 
Thêm nữa, dâng lễ cúng đường tứ vật dụng đến những vị xuất gia trong mùa an 
cư mà một việc Thiện Công Đức qua xả thí, mà một việc Thiện với Tam Tư thì 
được tròn đầy quả phước báu. Tam Tư tức là Tư Tác Ý, là sự tác ý của người thực 
hành thiện sự trong ba thời, hay ba р1а1 đoạn, đó là: 

o Tư Tiền (Pubbacetanä - Tác Y và dụng công trước khi làm): Hoan һу, vui 
thích, và như thế chuẩn bị chu toàn, để thực hiện việc Thiện mà mình sẽ 
dâng cúng tứ vật dụng tạo đến các vị xuất gia trong mùa an cư, dé tạo phước 
báu, hồi hướng cho Ông Bà Cha Mẹ, con cháu, thân băng quyến thuộc đã 
quá vãng trong tinh thần biết Tri Ân và Báo Ân. 

e Ти Hiện (Muñcacetanä - Tác Ý và dụng công đang khi làm): Thực hiện 
việc Thiện với Tâm tịnh tín, đức tin trong sạch vào Nhân Quả. Tin rằng do 
Nhân của việc Thiện trong sự hoan hỷ, cúng dường tứ vật dụng đến các vị 
xuất gia, đúng thời, đúng Pháp, trong Tam Tư sẽ được Quả phước to lớn 
và Phước Báu này đem hồi hướng đến quyến thuộc đã quá vãng thì họ sẽ 
được thăng tiễn đến cảnh an vui. Thêm nữa, người hành Thiện cũng được 
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quá an vui. Do hiểu như vậy người làm được hoan һу, mau lẹ không chậm 
{гё аё làm. 

e Ти Hậu (Арагасеѓапа - Tác Y và dung công sau khi làm): Hoan hy với 
việc Thiện mà mình đã làm, không trạo hối (hối hận, hối tiếc, ăn năn, hối 
tiếc) việc Thiện mà mình đã làm. 

Suy nghĩ chân chánh: Có Tác Ý trong sạch là sự suy nghĩ không có Tham, 
không có Sân, không có oán hận trong đó. 


Làm việc Thiện: Ba điều mà người Phật Tử cần phải thực hành trong cuộc 
lễ, là Giới, Định, Tuệ. (1) Người Phật Tử xin giới, hay thọ giới xong thì phải hồi 
hướng phước báu đến quyến thuộc đã quá vãng hay còn đang tại tiền liền ngay 
không chậm trê. (2) Người Phật Tử thính Pháp do các vị Pháp Sư, Bậc Giáo Thọ 
giảng dạy trong cuộc lễ xong cũng phải hài hướng phước báu ngay liền, không 
chậm tré đến cho thân bằng quyến thuộc đã quá vãng hay đang tại tiền. (3) Người 
Phật Tử tọa thiền trong buổi lễ có Định Tuệ thì cũng đem phước báu ấy hồi hướng 
ngay liền đến thân bằng quyến thuộc ngay liền, không chậm trê. 

Hài hướng: Hồi hướng là quy về hay hướng về người quá vãng mà cho 
phước báu cho họ. Do đã có sự tác ý, dụng công, suy nghĩ chân chánh, cùng với 
Tam Tư như đã trình bầy ở trên, mà mọi phước thiện đã tạo, thì đem hồi hướng 
ngay liền, không chậm trê, không đo dự. 

Hồi hướng cũng là một Pháp trong Thập Phúc Hành Tông, tức là một trong 
mười Pháp Thiện được thực hành để có quả phước báu. Vì thế nếu người làm việc 
Thiện là đã có phước báu, mà rồi lại đem hồi hướng, thì lại càng thêm được phước 
báu. Nhưng không dừng ở đây mà phước báu lại càng tăng trưởng vì khi hồi 
hướng là đã thực hành luôn những Pháp Phúc Hành Tông khác, ví dụ như là Cung 
Kính, Phụng Hành, Chân Tri Chước Kiến. Tập Sưu Tập Pháp I, đã có nói về Thập 
Phúc Hành Tông và Hồi Hướng Phúc Hành Tông. 

Chia Phước: Theo tinh thần Tri Ап và Báo Ân thì đâu phải mình chỉ Tri 
Ấn và Báo Ап và hồi hướng đến Ông Bà Cha Mẹ, thân bằng quyến thuộc đã quá 
vãng, mà còn phải chia phước báu ấy đến cho Ông Bà Cha Mẹ, thân bằng quyễn 
thuộc còn đang hiện tiền. 

Ở đây xin được chia sẻ về năm điều mà sau khi làm một việc phước thiện, 
một người nên làm: 

(1) Chú nguyện cho chính bản thân người đã làm việc thiện. 
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(2) Hồi hướng đến Chư Thiên, Vua Trời Đề Thích (Sakka), tât cả các Ngài Tứ 
Đại Thiên Vương, Chư Thiên ở khắp mọi nơi nhất là Chư Thiên tại trú xứ 
của minh. 

(3) Hồi hướng đến Cửu Huyền Thất Tổ, Nội Ngoại hai bên, Ông Bà Cha Mẹ 
đã quá vãng. 

(4) Chia phước đến Ông Bà Cha Mẹ, thân băng quyến thuộc còn đang hiện 
tiền. 

(5) Hồi hướng đến Chư Diêm Vương, đến chúng sinh trong ba Giới (Dục Giới 
— Sắc Giới — Vô Sắc Giới), bên Loài (Noãn Sinh, Thai Sinh, Thấp Sinh, 
Hóa Sinh). 


Như đã trình bầy ở trên, vào khoảng thời gian 45 ngày sau tháng thứ nhất 
của mùa An Cư, từ ngày Rằm tháng Вау âm lịch, cho đến прау 30 tháng Tám âm 
lịch, thì một người có thê chọn bát cứ ngày nào trong khoảng thời gian ấy mà thực 
hành việc dâng cúng tứ vật dụng đến những vị xuất gia đang an cư tu tập tại các 
trú xứ mà thuận tiện trong việc thiện sự dâng lễ cúng dường. 


Tại Sao dâng cúng Tứ Vật Dụng đến các vị Xuất Gia frong mùa Lễ Bạt Tiến? 

Ở đây thiết nghĩ cũng xin chia sẻ thêm nữa, hay nhắc lại về phần cúng 
dường Tứ Vật Dụng. Tất cá chúng sinh trong thế gian đều phải dùng bốn vật dụng 
йу, dầu thế nào cũng phải nhờ một trong bón món ấy mới có thé sống còn được, 
cho nên gọi là vật dụng. Bốn món ấy là: 

e Y до (Стуага): Vật để mặc, đắp, trùm cho kín thân thể. 

e Уд thực, bó phâm (Pindapäta): Vật để duy trì thân thé. 

e Chỗ ngồi, chỗ nằm để cho thân thê an nghỉ (Senäsana). 

e Thuốc men (Gilãnabhesajja): Thuốc chữa bệnh dé bảo hộ thân thé. 

Đó là bốn vật dụng, hay một trong bốn món này là rất cần thiết cho nhu cầu 
đời sống của một chúng sinh, vì thế việc dâng cúng Tứ Vật Dụng là việc thiết thực 
cho một vị xuất gia. Nhưng đặt biệt là trong mùa Lë Bạt Tiến thì những vật thí ау 
không những đến cho Chư Tăng mà với lòng mong cầu cho quả phước thí ấy đến 
cho quyền thuộc ở trong Cõi Khổ, để họ thoát khói Сбї Khổ, và thăng tiến trong 
Cài an lạc do bởi nhờ vào đầy đủ phước thí Tứ Vật Dụng đến Chư Tăng. 

Do sự khéo tác ý, dụng công và dâng cúng vật thí đúng Pháp đến Chư Tăng 
đã kiên định trong sự tu tập Giới Định Tuệ trong mùa an cư mà phước báu được 
thành tựu ngay liền đến cho quyến thuộc đã quá vãng. Và do sự hoan һу với 
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phước báu, mà được đến từ những người thân của mình, những Ngạ Quỷ, hay 
quyền thuộc đã quá vãng ở trong Cối Khổ, được hoan һу thọ hưởng mà được thoát 
ra Cõi Khổ. 

Như thế một người phải nên cúng đường Tứ Vật Dụng, gồm có y áo, bó 
phẩm, thuốc men, và trú xứ đến Chư Tăng trong mùa an cư, và rồi đêm hồi hướng 
phước thí ấy đến những quyền thuộc trong Cõi Khô, để họ được hoan hy thọ hưởng 
phước báu ấy mà thoát ra khỏi Сӧі Khổ và thăng tiến đến Cõi an nhàn, có đầy đủ 
bốn thứ vật dụng cần thiết. Đó là việc làm đúng theo Chánh Pháp. Chứ không 
phải vào ngày Rằm Tháng Вау, rồi đi mua tiền giấy vàng mã, xe hơi giấy, nhà lầu 
giây, và đủ các thứ tiện nghi bằng giấy rồi đem đốt cho họ. Đó là việc làm không 
đúng theo Chánh Pháp, làm theo sự không có hiểu biết, làm theo sự thây sai chấp 
lầm (Tà Kiến). Và như thế thì vừa hao tài tốn của, không có lợi lạc cho mình, 
không có quả phước thí để cho thân bằng quyến thuộc đã quá vãng đang trong Cõi 
Khổ. Như đã nói ở trên, néu một người không được học hiểu và không làm đúng 
theo Chánh Pháp, thì thân bằng quyến thuộc của họ đã khổ lại còn bị khổ hơn vì 
sự trong mong, chờ doi mà không nhận lãnh được thứ chỉ. Và rồi họ nhìn những 
Nga Quỷ khác được thân bàng quyến thuộc của những Nga Quỷ ấy tạo được Phước 
Thí và cho đến những Ngạ Quỷ ấy, thì họ càng khổ thêm. 

Ngoài việc dâng lễ cúng đường Tứ Vật Dụng, Thiện Nam - Thiện Nữ, Phật 
Tử cũng có thé đến chùa, thiền viện, hay các trú xứ mà có các vị xuất gia đang an 
cư ở ấy, dé cùng tu tập một ngày, hay nhiều ngày trong tinh thần Tứ Chúng đồng 
tu, dë tạo Phước Trí cho mình với sự trợ lực của các vị tu hành, rồi dem quả phước 
áy hồi hướng cho quyến thuộc đã quá vãng. 

Hay là người Thiện Nam - Thiện Nữ đến chùa cùng tham dự cuộc Lë Bạt 
Tiến do Thí Chủ sắp đặt, thọ Bát Quan Trai Giới, tu tập, hành thiền, trau ріӧі phát 
triển Pháp Học, Pháp Hành, tham dự đêm Đầu Đà (Dhutaäga — Điều Tiết Dục) 
để tạo phước báu và đem phước báu ấy mà hồi hướng cho thân bằng quyền thuộc, 
Ông Bà Cha Mẹ đã quá vãng hay còn đang hiện tiền. 

Điều mà chúng ta cũng cần nên biết đó là vào mùa lễ nầy có những người 
gởi tên của Ông Bà Cha Mẹ đã quá vãng đến chùa và xin các Sư, Thây tụng kinh 
hồi hướng cho những người quá vãng ấy. Việc làm ấy thì cũng rất quý, chứ không 
phải là không được, nhưng không do chính mình làm việc Thiện tạo phước báu 
rồi hồi hướng cho quyến thuộc của mình. Những thân băng quyến thuộc của ау 
néu ở trong Cõi Khổ thì họ rất cần phước báu, và họ mong mỏi để nhận được 
phước báu từ những quyến thuộc của họ. Vì thế nêu khô từ thân 
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bằng quyến thuộc của họ (Ông Bà Cha Mẹ, con cháu, anh chị em, quyến thuộc), 
thì họ sẽ khổ lắm, và họ sẽ càng khó hơn nữa bởi do họ thờ o không dám nhận từ 
những vị xuất gia tu hành, mà chỉ trông mong vào những người thân của họ. 

Những người quá vãng ấy ở trong Cõi Khổ, họ mong mỏi, trông chờ, rất 
cần có phước báu đến từ con cháu, hay Ông Bà Cha Mẹ của họ là vì họ có ái №уёп, 
dính mắc cho nên đi tìm kiếm đến thân bằng của họ mà chờ đợi, mà xin Phước. 
Trong tích truyện vë thân bằng quyến thuộc của vua Tần Bà Sa (Bimbisära) cũng 
như vậy, họ đã chờ đợi đến trải qua thời gian của ba VỊ Phật, cho đến thời gian 
của Đức Thế Tôn Gotama, và với sự giáo huấn của Đức Phật Gotama, mà Vua 
Tần Bà Sa (Bimbisãra) mới biết dem phước báu làm được do dàng cúng vật thực 
đến Đức Phật và Chư Tăng mà đem hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc của nhà 
Vua mà đã chờ đợi, mong mỏi qua bao nhiêu ngàn Đại Kiếp. Đức Phật Gotama 
là Đức Thế Tôn mà chúng ta đang sông, và hưởng được Ân Đức của Ngài, cũng 
như Ân Đức của Giáo Pháp và Tăng Đoàn của Ngài để lại. 

Điều tốt nhất là một người đến chùa cùng dâng Tứ Vật Dụng cúng dường, 
cùng tu tập, làm lễ, thọ giới, thính Pháp, thiền định, thọ đêm Đầu Đà (Dhutanga 
– Điều Tiết Dục), v.v.... những điều chi mà người ấy làm được, thì nên làm, rồi 
có được phước báu, rồi tự mình và cùng với oai lực, phước báu của các vi thọ nhận 
lãnh vật thực cúng dường, mà hồi hướng đến cho thân bằng quyến thuộc đã quá 
vãng cũng như còn đang hiện tiền. Thêm nữa, chúng ta cũng cần nên hiểu răng 
chúng ta không thể giao phó việc hồi hướng Ông Bà Cha Mẹ, thân bằng quyến 
thuộc đã quá vãng của chính mình cho các vị xuất gia chu toàn, vì như đã có trình 
bày ở trên, là cho dầu các bậc tu hành có hồi hướng cho họ thì có khi họ lại thờ o 
không dám nhận, vì thế thì khô lại càng khổ hơn, vì cần phước báu và sự trông 
mong, chờ đợi, và thất vọng. 

Lại nữa, người quá vãng thì ta lo làm việc Thiện để hồi hướng cho họ. 
Người tại tiền, Ông Bà Cha Mẹ, anh chị em, quyến thuộc, thì chúng ta nên nhắc 
nhở họ tu tập, hành Thiện Sự để tự họ được tránh xa bốn đường Khô Thú là Địa 
Ngục, Ngạ Quý, A-tu-la, và Súc Sinh. Đối với người cận tử lâm chung thì chúng 
ta mau mau nhắc nhở họ biết Quy Y Tam Bảo, thọ trì Ngũ Giới, và Niệm Phật. 
Nhưng đây cũng là một vẫn đề tế nhị, cho nên nếu họ là người chưa biết đến chùa, 
tu tập, nghe kinh Thính Pháp, thì chúng ta cũng nên từ tốn, nhẫn nại với lòng từ 
mà khuyên nhủ, dẫn dắt họ. Cũng như vậy, néu một người đã quá vãng mà không 
biết đến chùa, chưa biết thân cận các vị xuất gia, nghe kinh, Thính Pháp, thì làm 
sao họ hoan hỷ mà nhận sự hồi hướng phước báu từ những vị xuất gia. 
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Do vậy như đã trình bầy ở trên là chúng ta phải biết tác ý và dụng công để 
việc hồi hướng được thành tựu. Ở đây cũng nên chia sẽ thêm về phần tác ý, dụng 
công dé hồi hướng, như sau. 


e Đối với người quá vãng thì cần biết là họ là người có đức tin hay không 

có đức tin. 

e Người đó có Thiện Nghiệp Lực hay Bát Thiện Nghiệp Lực trong khi 

còn tại thế. 

e Phước báu của người làm để hồi hướng là Phước Hữu Lậu, hay Phước 

Vô Lậu. 

° Сап thỉnh Chư Thiên mách bảo giùm cho họ nếu họ không hay biết. 

Cũng nên thêm nữa là không phải tất cả những Ông Bà Cha Mẹ đã quá 
vãng đều thọ lãnh được phước báu do người thân của họ hồi hướng đến cho. Trong 
Tích truyện Janussoni Вгаһтара, có nói như sau: 

Có một người Bà La Môn tên là Jãnussoni đến tác bạch Đức Thế Tôn như 
vầy: Chúng tôi lo làm việc lành, nhứt là bố thí, trì giới, rồi hồi hướng đến quyến 
thuộc (Ông Bà Cha Mẹ, v.v...) đã quá vãng. Như vậy, quyến thuộc chúng tôi đến 
thọ lãnh quả phước đó được chăng? Đức Phật đáp: 


“Thane kho athane kho brãmana”. 


Này Bà La Môn, đáng được cũng có, không đáng được cũng có: 

(1). Chúng sinh đã làm Ác Nghiệp (Bắt Thiện) do Thân, Ngữ, Ý. Đến khi thân 
hoại mạng chung, tan rã Ngũ Uån, phải thọ sinh trong Cõi Địa Nguc thì phải chịu 
nhiều điều khó não nặng nè, vì Ác Quả đó, nên không thé đến thọ lãnh được phước 
của thân quyến hồi hướng cho. 

(2). Chúng sinh đã làm tội cho Thân, Ngữ, Ý, sau khi mạng chung phải bị luân 
hòi làm cầm thú, có thực phẩm riêng theo loài của chúng nó, chúng nó không thọ 
hưởng được phước báu của thân quyến hồi hướng cho. 

(3). Chúng sinh không làm tội do Thân, Ngữ, Ý, sau khi thác được sanh trong 
Cõi Trời, sẵn có Tiên Thực Phẩm tự nhiên, không cần thọ thực phẩm thân quyền 
bố thí, hồi hướng cho cũng không thành tựu. 

(4). Chúng sinh đã làm tội bằng Thân, Ngữ, Ý, sau khi quá vãng, tục sinh trong 
loài Nga Quỷ, hăng chịu đói cơm, khác nước, khi có thân quyến bó thí cúng dường 
hiệp theo lẽ Đạo, rồi hồi hướng cho. Ngạ Quỷ hoan hỷ thọ lãnh vật thí đó biến 
thành thực phẩm, hưởng rồi được an vui, khỏi đường Nga Quý, đi thọ sinh trong 
Cõi nhàn cảnh Nhân Thiên. 
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Đức Thế Tôn vừa thuyết xong về cách đáng thọ lãnh cùng không đáng thọ 
lãnh, người Bà La Môn bèn tác bạch răng: Nếu người đi làm phước, hồi hướng 
mà các Nga Quỷ không được thọ lãnh, thì phước đó trú nơi nào ? Là của ai ? Ai 
đem đi ? | 

Đức Thế Tôn đáp: Này người Ва La Môn, chúng sinh nào còn bị xoay vần 
trong vòng luân hồi, thì không khỏi sa doa trong đường Nga Quý, chúng sinh đó 
sẵn lòng hoan hy thọ lãnh phần phước, vì còn phải chuyên sinh nhiều đời, nhiều 
kiếp, hằng luân hồi làm thân quyến cùng nhau vô cùng vô tận kiếp....Nếu quả bó 
thí không thấu đến hạng Ngạ Quý, thì về phần Thí Chủ, vì Thí Chủ đã có Tác Ý 
trong sạch trong khi cho. Vì cớ ấy, Thí Chủ là người được quả lành trước hết tất 
cả Nga Quý. Lại nữa, những Nga Quy thọ lãnh phần phước là hàng Ngạ Quỷ 
DabajfvL, có tâm hoan hy trong việc phước, các hàng khác không có thể thọ lãnh 
được. 

Còn về phần Nga Quỷ Paradattũpajtvr, đáng thọ lãnh cũng phái hiệp theo 
ba chị, đó là: 

• Thí chủ phải dâng cúng đến Chư Tăng hoặc bậc tu hành trong sạch. 

° Khi đã xả thí vừa rồi, cần phải chú tâm hồi hướng phần phước đến hàng 

Ngạ Quỷ 
e Nga Quy phải hoan hy thọ lãnh phần phước đó. 


Tóm Lược phân Lễ Bạt Tiến 

Qua phần này, đã trình bày ý nghĩa của Mùa Lễ Bạt Tiến (Dontä) và những 
điều chúng ta cần nên hiểu biết аё thực hành Thiện Sự: xả thí, cúng đường, thọ 
giới, tu tập, Thính Pháp, nghe kinh, tu tập trau giði Giới, Định, Tuệ đề tạo Phước. 
Và rồi hồi hướng hay chia Phước Báu đúng Pháp đề thành tựu việc hồi hướng đến 
Ông Bà Cha Mẹ, quyến thuộc đã quá vãng, hay chia sẻ đến quyên thuộc đang tại 
tiền, để vượt ra khỏi cảnh khổ, mà thăng tiến đến cảnh an vui. Sau đây là những 
nội dung chính cần ghi nhớ: 

o Tù ngày Rằm tháng Вйу âm lịch, đến ngày 30 tháng Tám âm lịch (15 tháng 
Вау — 30 tháng Tám âm lịch), tức là trong khoảng thời gian 45 ngày đã 
được an trú, thúc liễm thân tâm, tu tập trau рібі, phát triển Giới, Định, Tuệ, 
là thời gian thuận tốt cho việc thực hành Lễ Bạt Tiến để tạo phước báu để 
hồi hướng và chia sẻ đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng cũng như tại 
tiền được siêu bạt thoát ra khỏi Cõi Khổ dé thăng tién đến Cõi an lành. 
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Các việc Thiện сап làm là dâng cúng (Ха Thí) Tứ Vật Dụng đến các vị xuất 
gia đang trong mùa an cư, thọ giới, tu tập, thính Pháp, thọ Đầu Đà 
(Dhutañga – Điều Tiết Dục), v.v., để tạo Phước Báu. Hành các việc Thiện 
nầy với Tâm hoan hý, làm mau lẹ, với Tác Ý dụng công, suy nghĩ chân 
chánh, và có Tam Tư (Tư Tiên, Tư Hiện, Tư Hậu). 

Hài hướng quả phước báu ngay liền, không chậm trê đến quyên thuộc đã 
quá vãng, và chia phước đến quyến thuộc còn tại tiền. Nhưng điều quan 
trọng là không quên chú nguyện cho mình mau sớm Đạo Quả, Níp Bàn, 
thoát khoải, Khổ Sinh Tử Luân Hồi. 

Ông Bà Cha Mẹ, thân bằng quyến thuộc đã quá vãng mà ở trong Cõi Khô 
thì họ cần có phước báu và trông mong, chờ đợi quả phước báu cho từ nơi 
người thân của họ còn đang tại tiền, vì do sự luyến ái, dính mắc. Do vì thế 
những người thân còn đang tại tiền nên biết cách tác ý hành thiện sự dé hồi 
hướng quả phước cho họ để họ được siêu bạt ra khỏi Сбї Khổ, và thăng 
tiến đến Cõi an lành như nghĩa của Mùa Lễ Bạt Tiến. 

Thực hành việc Thiện đúng theo Chánh Pháp, hiệp theo lẽ Đạo, chân chánh 
với sự hiểu biết xả thí cúng dường đến Chư Tăng, tu tập để có phước và 
hồi hướng phước báu ấy đến cho họ, chứ đừng đốt tiền giấy, xe hơi giấy, 
nhà lâu giấy hay những thứ vật tiện nghi khác bằng giấy đến cho họ. Nếu 
mà làm như vậy chăng khác gì muốn cho họ ở trong Cõi Khổ hoài mà 
không siêu bạt và thăng tién được. Như vậy họ sẽ khô lắm thay ! 

Phải hồi hướng Phước ngay trong khi dâng cúng vừa rồi, nếu hồi hướng 
trong thời khác, không được kết quả, vì trong lúc đó hàng Ngạ Quy sẵn chờ 
để thọ lãnh, ví như những người nghèo đói đến xin ăn mà Thí Chủ không 
cho, khi họ bỏ ra đi khỏi, đầu có cho cũng không có người lãnh. 

Lại nữa, xả thí, dâng lễ cúng dường đến người phá giới, giới không trong 
sạch, hoặc không giữ giới, cũng không được thành tựu đến Ngạ Quỷ. Thêm 
nữa, đã dâng cúng đến bậc có phẩm hạnh, có Ngạ Quý đến chờ, mà Thí 
Chủ không hồi hướng, hàng Nga Quỷ cũng không có thể thọ được, như 
trong tích truyện Nga Quy quyến thuộc của Đức Vua Вітђіѕага (Тап Bà 
Sa). Đức Vua đã dâng cúng lễ vật dé Chư Tăng trong ngày đầu mà quên 
hồi hướng, quả phước cũng không thành tựu đến Ngạ Quỷ được. Ngày thứ 
hai, được nghe Đức Thế Tôn giảng thuyết xong, bố thí thêm, rồi hồi hướng, 





252 


Sưu Tập Pháp, Tập IV — Y NGHĨA LẺ ВАТ TIÊN VÀ ĐẠI LỄ THÍ TĂNG Y 








các hàng Ngạ Quỷ mới hoan hỷ thọ lãnh được, và sau khi thọ lãnh được 
sinh vào Có! nhàn cảnh Nhân Thiên. 


e Cũng nên ghi nhớ răng thiết lập Lễ Bạt Tiến (Бота) trong mùa an cư kiết 
vũ. Tức là an cư, an trú ở một nơi trong một trú xứ vào những tháng mùa 
mưa йё tránh bớt lưu chuyên giẫm, đạp côn trùng, và thúc liễm thân tâm, 
tràu giỗi và phát triển Giới, Định Tuệ. Chứ không phải an cư mùa hạ. Vào 
mùa hạ mà không phải mùa mưa, an cư tu tập thì cũng tốt, nhưng nếu mùa 
mưa mà luân chuyền, du hành không trong sự thúc liễm để tránh giãm đạp 
chết côn trùng, như vậy thì không theo đúng như sự giáo huấn của Đức 
Thế Tôn khi còn tại thế, và không trọn vẹn ý nghĩa của mùa an cư. 


Mong ràng qua phần chia sẻ ý nghĩa của Lễ Bạt Tiến này, kính mong quý 
vị Hảo bằng hữu, Thiện nam, Thiện nữ có đủ thông tin để thực hành Thiện sự và 
hồi hướng hay chia sẻ Phước Báu đến quyến thuộc của mình trong tinh thần Tri 
Ап (Каќайӣй) và Báo Ап (Kataññiveditã) chân chánh, để giúp cho người thân 
của mình, đang ở trong cảnh khổ, được siêu bạt khỏi cảnh khổ, và thăng tiễn đến 
cảnh an nhàn. 


“Cây xanh thời lá cũng xanh, 
Cha Mẹ hiền lành để Đức cho con. 
Mừng cây rồi lại mừng cành, 
Cây Đức lắm chồi, người Đức lắm con. 
Ba vuông sánh với bảy tròn, 
Đời Cha vinh hiển đời con sang giàu.” 


H. MUA ĐẠI LỄ THÍ TÁNG Y (KATHINA) 


Sau khi mùa an cư được hoàn mãn, tức là sau ngày Ràm tháng Chín âm 
lịch, thì Mùa Đại Lë Thí Tăng Y (Kathina) được thực hành. Mùa lễ nầy được 
thiết lập bất cứ ngày nào, trong khoảng thời gian từ ngày 16 tháng Chín âm lịch, 
cho đến ngày Rằm tháng Mười âm lịch (16/9 — 15/10 âm lịch). 

Như đã trình bầy ở trong Phần 1, của Lễ Bạt Tiến, thì gọi là Mùa Lễ là vì 
cuộc lễ được thực hiện bất cứ ngày nào trong vòng một tháng (30 ngày), tính từ 
ngày hoàn mãn của mùa an cư. 
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Một người Thiện Nam - Thiện Nữ, vị Sa Di, hay vị xuất gia Tu sĩ đều có 
thể dâng thí y đến các vị xuất gia trong bất cứ ngày nào, địp nào, hay những lễ 
trong năm, nhưng đó không được gọi là Đại Lë Thí Tăng Y. 

Có một tích truyện rằng, vào thời Đức Thế Tôn còn tại thế, vào mùa an cư 
thứ mười bốn (14), thì bà Visakhã, thấy Chư Tăng không có y, khi đi tắm thì phải 
lấy vải mưa che, và khi sau mùa an cư đi đến để đảnh lễ Đức Thế Tôn, thì y áo đã 
cũ mềm, rách sướt. Có những vị còn bị ướt súng. Do thấy như thế bà Уіѕакһа 
đã thỉnh cầu Đức Thế Tôn cho bà được cúng dường y áo đến Chư Tăng và Đức 
Thế Tôn đã nhận lời cho bà đươc cúng đường y áo đến Chư Tăng, và cũng từ đó 
Đức Thế Tôn cho điều học là Chư Tăng được thọ lãnh y áo sau mùa an cư hoàn 
mãn. Và như thế có Đại Lễ Thí Tăng Y sau mùa an cư, và cũng có những điều 
luật аё Chư Tăng được thọ nhận y áo cúng dường đúng theo Chánh Pháp. Do Đại 
Lễ Thí Tăng Y được thiết lập sau Mùa An Cư thứ mười bốn, trước thời gian đó 
Chư Tăng không được thọ lãnh y áo do người Phật Tử dâng cúng. 

Bà Visakha, là vị Cư Sĩ tại gia, là Bậc Thất Lai, đệ tử của Đức Thế Tôn. 
Bậc Thất Lai tức là Bậc Thánh thứ Nhứt trong bốn Quả VỊ Thánh, là Bậc đã chứng 
đạt Sơ Đạo, Sơ Quả, là Bậc đã Nhập Lưu hay nhập vào dòng Thánh, và như thế 
không còn tái tục vào bón Cõi Khổ Thú (Địa Nguc, Nga Quý, Súc Sanh, AtuLa). 
Bà cũng là một Đại Thí Chủ trong thời của Đức Thế Tôn còn tại thế. Nhân đây 
cũng xin Кё một tích truyện nữa về vị Đại Thí Chủ này. Vào môt ngày nọ bà cùng 
ngưỡi nữ hầu đi đến Kỳ Viên Tự dành lễ và hầu Đức Thế Tôn, khi ra về thì người 
nữ hầu của bà đã để quên chiếc áo choàng vô cùng đắc giá ở lại chùa. Ngài 
Ananda có thấy chiếc áo choàng để quên ở chùa, nhưng không biết chủ nhân là 
ai, cho nên không dám đụng đến, và cũng không đám đời đi chỗ khác, vì như thế 
sẽ phạm luật trong giới luật của vị Tỳ Khưu. Khi về đến dinh thự, thì bà mới biết 
là người nữ hầu đã để quên chiếc áo choàng quý giá của bà. Hiểu được Giới Luật 
của Chư Tăng, bà đã bảo người nữ hầu đem số tiền vàng mà nhiều hơn gấp máy 
lần giá trị của chiếc áo choàng, và dáng cúng Chư Tăng dë thỉnh lại chiếc áo 
choàng của bà đã dé quên. Bà lại còn ân cần nói lời cảm ơn đến người nữ hầu, đã 
để quên chiếc áo, để bà có cơ hội làm việc Phước Thiện cúng dường chư Tăng, 
mà không quở mắng người nữ hầu. 


Trở lại việc thí Tăng Y, vào những dịp lễ như Lễ Tam Hợp (Vesakkha), 
Lë Thượng Nguyên, hay vào những dip khác trong năm, hoặc ví như trong các 
ngài giỗ lễ của ông bà cha mẹ, một người Phật Tử đến chùa dâng y đến vị xuât 
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gia, thì những phân dâng y ấy không được gọi là Đại Lễ Thí Tăng Y (Kathina). 
Được gọi là Đại LỄ Thí Tăng Y (Kathina), là vì sau thời gian an cư tu tập Chư 
Tăng, Ni được trau giói làm tăng trưởng Giới, Định, và Tuệ, có đầy đủ phước điền. 
Thì việc dâng thí y đến Chư Tăng ấy có phước báu thù thắng. Đây cũng là thời 
điểm mà những vị xuất gia cần y áo vì là có những vị sẽ du hành trở về, hay di 
đến những trú xứ khác. Vì thé cúng dường dâng thí y trong thời điểm nầy là đúng 
thời cho cả hai bên, người nhận cũng như người cho, và vì thế Phước Báu được 
tròn đầy thù thắng. Được gọi là Đại LỄ Thí Tăng Y (Kathina), cũng là vì đây là 
sự cúng đường, dâng thí y đến Chư Tăng mà có sự sắp đặt lo toàn cho cả hai bên, 
phần của người dâng cúng y, và phần của Chư Tăng được thọ nhận у. 

Từ ngữ “Kathina” không có nghia là dâng y, mà Kathina có nghĩa là kim 
cang, sự kiên cố, vững chắc, bền vững. Người dâng cúng y áo hay tứ vật dụng 
trong Đại Lễ Thí Tăng Y, thì chắc chắn có được quả Phước Báu, và quả Phước 
Báu ấy được kiên cố, bền vững. Chư Tăng đã hoàn mãn mùa an cư, thọ y và tứ 
vật dụng qua Lễ Kathina cũng thành tựu những Phước Báu cho các vị ấy. Do vậy 
Đại Lễ Thí Tăng Y (Kathina) là quả Phước Báu bền vững, kiên có cho được thành 
tựu đến các vị Tỳ Khưu (người thọ y), người tùy hy và hoan һу (Anumodan8), 
và người thí y, hay dâng y, cho đến hết hạn kỳ quả báu ấy. Hạn kỳ của quả báu 
ây là ké từ ngày 16/9 cho đến ngày 15/2 âm lịch, tức là các vị xuất gia được рії 
những y cúng dường mà nhiều hơn những phần quy định cho một vị Tỳ Khưu trọn 
hạn kỳ ау. Ví dụ một vị xuất gia đã an cư mùa mưa, và đã được thọ lãnh y cúng 
dường trong Lễ Đại Thi Tăng Y nơi trú xứ ấy, nhưng có người Phật Tử ở trú xứ 
khác biết tin và với tâm tín thành, cầu thỉnh được dâng y đến vị ấy. Thì vị ấy được 
nhận và được giữ y áo ấy đến hết hạn kỳ ban hành bởi điều luật của vị Tỳ Khưu. 

Hơn nữa có những điều luật và Phước Báu của Mùa An Cư mà các vị xuất 
gia được nhận у áo cúng dường và được giữ những y áo này dài hạn hơn so với 
những y áo mà được cúng dường không phải vào mùa Đại Thí Tăng Y (Kathina). 
Theo như trong điều luật của các vị xuất gia, thì những vị đã an cư mùa mưa được 
hưởng năm quả phước báu, đó là: 

(1). Nếu Kathina chưa xả thì vị Tỳ Khưu không từ giả vị trong nhóm, rồi đi 
cũng được, nghĩa là không phạm tội trong điều học (Cãritta). 

(2). Tỳ-khưu không đem tam y theo mình rồi đi cũng được, không phạm tội 
trong điêu học (Asamādānacāri). 

(3). Tỳ-khưu thọ thực chung nhiều vị cũng được không phạm tội trong điều 
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(4). Cát giữ у, làm dẫu không Äđhitthãna không gởi cũng được, không 
phạm tội trong điều học (Pathamakathina). 

(5). Y của Tỳ Khưu hoặc Sadi mệnh chung hoặc y họ dâng đến Tăng, y phát 
sinh đo tài sản của Tăng, thì Tỳ Khưu đã thọ Kathina được phép thọ dụng. 
Theo Giới Luật thì một vị Tỳ Khưu, mà không có được ba tháng an cư được tròn 
đầy, không hoàn mãn, bị sứt mẽ, không được thành tựu, thì không được thọ lãnh 
y trong mùa Đại Lễ Thí Tăng Y. 


Thế nào là mùa an cư không được thành tựu, và những điều lệ mà một vị 
xuất gia không được thọ dụng Ү áo trong mùa Lễ Đại Thí Tăng Y ? 

Sau đây là những trường hợp mà một vị xuất gia không được thọ nhận y áo 
trong mùa Lễ Đại Thí Tăng Y: 

(1) Nếu nói về số người thì phải có ít lắm, là năm vị trở lên mới thọ 
Kathina được, ít hơn năm vị thì không được phép thọ Kathia. Nói nám vi mới 
được thọ Kathina, là vì bốn vị làm Tăng, để giao y Kathina, và môt vị làm người 
thọ y Kathina. 

(2) Có trường hợp một vị xuất gia đã chọn một trú xứ để an cư tu tập trong 
ba tháng mùa mưa, và đã an trú nơi trú xứ ау một thời gian, nhưng vị ду do không 
có học hiểu giới luật, hay do vì bất cứ những trường hợp nào đó, mà vị ấy bỏ sự 
an cư, và rời trú xứ dé đi đến nơi trú xứ khác, thì xem như mùa an cư của vị ây 
không được hoàn mãn, không thành tựu. 

(3) Có trường hợp một vị xuất gia rời khỏi trú xứ an cư quá hơn bẩy ngày, 
và quay về lại trú xứ йу để tiếp tục việc tu tập, thì cũng xem như là mùa an cư 
không được thành tựu. 

(4) Có trường hợp một vị xuất gia nhập vào mùa an cư ở vào ngày Răm 
tháng Sáu âm lịch sau (năm nhuàn), thì không được thọ nhận phước báu Kathina. 
Ở đây tức là nếu vào năm nhuằn, có hai Tháng Sáu, mà người vào an cư vào Tháng 
Sáu sau, thì không thành tựu phước báu Kathina, tức là không được thọ lãnh nắm 
điều phước báu Kathina đã được trình bầy ở trên. 

(5) Một vị tỳ khưu nhập hạ ở chùa khác, thọ Kathina không được. 


Ở các nước Quốc Giáo, như Miễn Điện, Tích Lan, Thái Lan, Lào, Cam 
Bốt, v.v.. thì người Phật Tử được học và được giáo huấn rõ ràng ý nghĩa của Lễ 
Thí Tăng Y cũng như những điều luật của một người Phật Tử, và điều luật của 
ШИШЕ li vị xuất Men yag чо thể Lễ Thí bia а y Шш thiết ы А một sự hiểu biết 
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một cách có ý nghĩa, có tác у và dụng công một cách chân chánh, đúng thời, đúc 
lúc, đúng Pháp, và như thế cuộc lễ được hoàn mãn trọn vẹn quả Phước Báu cho 
đến cả hai bên người dâng lễ và người thọ lãnh. Đối với các Quốc Giáo thì sự 
cúng dường của họ thông thường thì cũng có Y áo và Tứ Vật Dụng. Trong những 
ngay gió lễ Ông Bà Cha Mẹ họ dâng cúng y áo và hồi hướng đến cho Ông Bà Cha 
Mẹ có ý nghĩa là nguyện cho Ông Bà Cha Mẹ họ có đầy đủ y áo, tứ vật dụng, là 
những vật thực та một chúng sanh cần thiết có. 

Đối với nguoi xuát gia thì có khi ho duoc thu lãnh y áo, nhưng có khi họ 
không được thọ lãnh y áo. Trong trường hợp ở ngoài sự Phước Báu của Đại Lễ 
Thí Tăng Y, thì người xuất gia nhận y nhưng không được giữ quá mười ngày. Nếu 
như giữ quá mười ngày thì phạm Tác Ác. Cứ mỗi một ngày, sau mười ngày được 
cho phép mà giữ y áo ấy thì phạm vào Tác Ác. Cho nên những vị xuất gia khi thọ 
nhận y ở ngoài mùa lễ Thí Tăng Y chỉ được thọ dụng, hay giữ y ấy trong vòng 
mười ngày, và phải đem cho đến những vị đang cần у áo để dùng, hoặc phải gởi 
đến người Thiện Nam hay Thiện Nữ để họ giữ gìn. Do thế mà những sự dâng 
cúng у áo ngoài Lễ Thí Tăng Y không được bên vững, không kiên сб là vì ý nghĩa 
này. 

Cũng хїп được thưa thêm rằng là một vị Tỳ Khưu đã hoàn mãn mùa an cư, 
khi được thọ lãnh Y Kathina rồi, thì không được thọ lãnh thêm Y Kathina lần 
nữa trong thời hạn một tháng của mùa Đại Thí Tăng Y. 


Thé nào là Y dự ? 

Một vị Tỳ Khưu xuất gia thì chỉ được thọ dụng Tam Y. О đây cũng xin 
nói thêm rằng, Tam Y chứ không phải ba bộ y, như nhiều người thường lầm tưởng. 
Tam Y, tức là một lá Y Nội, một lá Y Tăng Già Lê, và một lá Y vắt chéo qua уа1 
trái. Ba lá Y nầy làm thành một bộ y, cho nên nếu nói theo bộ thì một vị Tỳ Khưu 
được thọ dụng một bộ y, hay là Tam Y (Y Nội, Y Tăng Già Lê, Y vắt chéo vai 
trái), chứ không phải là ba bộ у. Ngoài Tam Y пйу ra, còn lại những у khác mà 
giữ lấy thì gọi là Y Dư. 

Những Giới Học hay Điều Học này cũng nhằm cho các vị xuất gia được 
trong sạch, thanh cao, thiện mỹ (theo sự hiểu biết thông thường của thế gian), và 
như vậy đáng cho người dâng lễ cúng dường, tạo Phước Báu. Nhưng rốt ráo là, 
Giới Điều là để cho sự tu tập, thúc liễm, thiểu dục tri túc, mà không bị dính mắc 
vào thé sản, rồi tịnh hóa thân tâm, tu tập đến chú nguyện cuối cùng là sự giải thoát. 








Ngày nay thì được sự tín thành và kính mến của Phật Tử đối với Chư Tăng, 
mà phần y áo của Chư Tăng được phần phong phú, thừa thải, nhất là ở các Quốc 
Giáo. Nhưng như vậy thì cũng có những vị giải đãi, dë duôi, không thiểu dục tri 
túc, thúc liễm thân tâm, và đi đến giới hạnh không được trong sạch. 

Ó đây cũng xin chia sẻ thêm về Pháp Thu Thúc, và không Thu Thúc, dé 
chúng ta cùng có sự hiểu biết mà hành theo cho đúng với Giáo Pháp chân chính. 


Thế nào gọi là Pháp Thu Thúc? 

Trong Lục Căn thu thúc giới, có những điều để phân biệt Pháp thu thúc với 
Pháp không thu-thúc. Khi những điều ấy chưa phát sinh thì không thể gọi là Thu- 
thúc, hay Không-thu-thúc. 

1. Stlasamvara — Giới Thu Thúc: Pháp thu thúc về Giới. 
Satisamvara – Niệm Thu Thúc: Pháp thu thúc về Niệm, hoặc ghi nhớ. 
Қапаѕатуага – Tuệ Thu Thúc: Pháp thu thúc về Trí Tuệ. 
Khantfisamvara — Nhẫn Thu Thúc: Pháp thu thúc về Kham Nhẫn. 
Viriyasamvara — Тап Thu Thúc: Pháp thu thúc về Tinh Tân. 


ты РӘ 


Pháp Bát Thu Thúc tức là hành những điều ngược lại với Pháp thu thúc, đó 
là: u 
1. Dusstya — Phạm Giới Luật: Phá Giới, không hành theo giới điều, 
điều học. 
Mufthasacca — Vô Niệm: Hay quên, không có Niệm, ghi nhớ. 
Айдара — Vô Trí: Không trí tuệ. 
Akkhantdi - Vô Nhẫn: Không có kham nhẫn, nhẫn nại. 
. Kosajja- Lại Nọa: Lười biếng, không tỉnh tán. 

Khi một trong Lục Trần (sắc tướng, âm thinh, mùi hơi, khẩu vị, xúc chạm, 
tư tưởng / suy nghĩ) mà tiếp xúc với một trong Lục Căn (Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, 
Thân, Y), mà có môt trong năm Pháp Thu Thúc phát sinh thì phải biết rằng “Căn” 
ây, vị Tỳ Khưu đã thu thúc trong sạch rồi. Ngược lại néu có một trong năm Pháp 
Bát Thu Thúc phát sinh thì nên biết rằng “Căn” ấy, vị Tỳ Khưu không thu thúc. 
Sự thu thúc, và bất thu thúc chăng phải chỉ phát sinh lên qua một Căn thôi đâu, 
mà chúng có thể phát sinh qua tất cả Lục Căn. 

Phải cán thận ghi nhớ và chuyên tâm gìn giữ sáu Căn, không cho các Pháp 
Bắt Thiện là Tham, Sân đè nén được. Khi Tham, Sân không đè nén được, thì gọi 


Чаш; 
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là có sự Thu Thúc. Nếu để cho Tham, Sân đè nén được, thì không có sự Thu 
Thúc. 


Có rất nhiều giới luật của vị Tỳ Khưu trong Lễ Thí Tăng Y (Kathina) mà 
được làm điều học rất chặt chẽ, tý mỹ, chu đáo để được thành tựu quả phúc 
Kathina, nhưng ở trong phạm vi của Tập Sưu Tập Pháp nây chỉ xin được trình 
bây một só phàn mà làm được điều hiểu biết lợi lạc đến hàng Cư sĩ tại gia. 

Giới Luật là hàng đầu của người tu, xuất gia, cũng như cư sĩ tại gia, vậy 
nên ở đây xin được nhắc lại những quả phước của người có Giới: 

Stlena sugatim yanti 
Sưtena bhoøasampadä 
Sdena nibbutim yanti 
Таѕта sīam visodhaye. 
Các chúng sinh được đây đủ tài vật cũng nhờ giữ giới 
Các chúng sinh được sinh về cõi Trời cũng nhờ giữ Giới 
Các chúng sinh được Đạo Quả Nip Bàn cũng nhờ giữ Giới 
Bởi do các cớ ấy hãy nên gìn Giới cho được trong sạch đừng để lắm nhơ. 

Các chúng sinh được đây đủ tài vật cũng nhờ giữ Giới. Nếu một người 
giữ Giới không trộm cắp, và ý không có tham, ý được trong sạch, thì sẽ không bị 
hư hao tài sản, không bị mất cắp đo bởi thiên tai, Vua quan, thâu đạo, hay do bởi 
con cái hư hỏng trong gia đình. 

Các chúng sinh được sinh về cối Trời cũng nhờ giữ Giới. NÊu một người 
giữ Giới ngữ và ý trong sạch được trong sạch: Không vọng ngữ, không thô ác 
ngữ, không ly gián ngữ, không hồ ngôn loạn ngữ, ý không có tham, không có sân, 
thì được thanh tịnh ngữ, у và được hưởng Quả Người, Quả Trời. 

Các chúng sinh dược Đạo Quá Nip Bàn cũng nhờ giữ Giới. Một người 
giữ Giới với năm Pháp Thu Thúc như đã trình bày ở trên thì vượt qua mọi sự dính 
mắc vào sáu Trần Cảnh, không bị đè nén bởi Tham, Sân (bởi do Tâm Ý không có 
Tham, Tâm Y không có Sân, và Tâm Y không có Tà Kiến), chuyên tâm, ghi nhớ 
và trí tuệ như vậy, tu tập như vậy, người áy được trong sach do bởi рап lọc tất cả 
Ngũ Triền Cái ngủ ngầm, vượt ra khỏi mọi trói buộc, phiền não, dính mắc, và rồi 
giải thoát khỏi mọi sinh tử luân hồi, hưởng quả phước Níp Bàn tịch tịnh vắng lặng, 
vô cầu, vô nguyện, rỗng không. 

Bởi do các cớ ấy hãy nên gìn Giới cho được trong sạch đừng để lám nho. 
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Do bởi Giới Luật là quan trọng như vậy, là hàng đầu, cho người xuất gia 
cũng như cư sĩ tại gia, người Phật Tử đến chùa để thiết lập những buổi lễ Kathina, 
thì việc trước tiên là được nhắc giới, tức là phải tụng giới, thọ giới, hay xin giới, 
trước khi vào thực hiện những nghi thức khác của buổi lễ. Trì tụng G"ới, thọ trì 
Giới, hay xin Giới là dé nhắc nhở sự tịnh hóa Thân Tâm qua Tam Hạnh Nghiệp 
Lực (Thân, Ngữ, Ý) được thanh tịnh. Tức là: 

e Thân Nghiệp được thanh tịnh trong sạch, không có Tâm Ý sát sinh và Sự 
sát sinh; không có Tâm Ý trộm cắp và sự trộm cắp; không có Tâm Y tà 
hạnh và không tà hạnh. 

e Ngữ Nghiệp được thanh tịnh, không Tâm Y thô ác ngữ, và không có thô ác 
ngữ; không có Tâm Ý ly gián ngữ, và không có ly gián ngữ; không có Tâm 
Ý hồ ngôn loạn ngữ, và không có hồ ngồn loạn ngữ; không có Tâm Ý vọng 
ngữ và không có hồ ngôn loạn ngữ. 

° Ý Nghiệp được trong sạch thanh tịnh, tức là không có Tâm Ý Tham Lam, 
không có Tâm Ý Sân Hận, không có Tâm Ý thấy sai chấp lầm. 


Người Thiện Nam - Thiện Nữ, hay Phật Tử đến chùa mà thông hiểu được 
Giới Luật, và thọ trì Giới Luật trong sạch thì điều lợi lạc trước tiên là sẽ tránh 
được những phiền toái, tự mình gây ra, hay do người gây ra. Ó đây xin chia sẻ 
một ví dụ rất nhỏ bé nhưng cũng là điều cần chiêm nghiệm suy nghĩ để mà tu tập. 
Chuyện là: Vào một ngày Chủ Nhật, Phật Tử về chùa và mang theo thực phẩm 
để cúng dường đến Nhà Sư. Có một vị mang theo món bánh mì, vị ấy do chính 
tay mình làm, và rồi trang trí, sắp xếp vào đĩa để mà dâng cúng Nhà Sư. Lại có 
những vị khác đem những chiếc bánh mì ấy cắt nhỏ ra, với tác ý để cho các Nhà 
Sư thuận tiện cho việc thọ dụng. VỊ mà mang món thực phẩm bánh mì đến, do 
chính vị ау làm, không được hoan һу với việc làm của người những уі kia vì cho 
là làm cho những chiếc bánh mì ấy không được hợp vệ sinh, mà mấy đi sự trình 
bày. 

Thế là một cuộc tranh cãi, choàng nhau đã xảy đến giữa những vị này, một 
sự bất hòa xảy ra, làm ảnh hưởng đến những Phật Tử khác trong ngày hôm ấy. 
Nhưng cũng rất là hoan hỷ là những vị mà đã đem chiếc bánh mì ấy cắt ra thành 
miếng nhỏ, đã sám hối với vị kia, người mà mang bánh mì đến. Câu chuyện thì 
thật là không có chi, ra vẻ cũng không đáng рї, nhưng ở đây nếu tất са đều hiểu 
biết được giới luật rõ ràng, và hành Pháp Thu Thúc (Thân, Lời, Y) theo những 
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Cũng có những chuyện tương tự như vậy, một người đến chùa, phụ giúp 
sắp xếp tọa cụ để Phật Tử ngồi tụng kinh, thính Pháp, hành thiền. Rồi một người 
khác đi đến sửa lại theo cách suy nghĩ của mình, vì cho là mình hiểu biết, là phải 
làm như thế này hay như thế nọ. Rồi có những vị lâu ngày về chùa tham dự những 
cuộc lễ lớn, và họ tự mình lăn xăn vào bếp dé làm việc nầy, việc nọ theo ý của họ, 
và như thế chắng những đã không giúp được chi, mà ngược lại còn gây thêm sự 
cản trở, khó khăn, phiền não cho những người hành phận sự. 

Chúng ta cũng nên biết rằng mỗi ngôi chùa đều có những nếp sinh hoạt 
khác nhau, và có những người hộ độ ở ngôi chùa ấy, có những sắp xếp tô chức 
khác nhau, vì vậy mà một người khi đến chùa, phải nên cán trong, xin phép, hỏi 
biết cho rõ ràng, và tôn trọng những điều lệ ở nơi Ấy, mà làm cho phải lẽ, hiệp 
theo lẽ Đạo. Đừng nên cậy vào Ta là như thế này, Ta là như thế nọ mà làm những 
điều không hợp thời, không đúng Pháp, gây phiền não cho những người chân thật 
làm việc phụng sự Tam Bảo. Và như thế vè chùa dé làm Thiện, tạo Phước, nhưng 
có khi không có Phước mà lại thành có tội, tạo nghiệp Bát Thiện qua Thân, Lời, 
М 

Chúng ta đã bị nhiều phiền não trói buộc trong cuộc sông sinh hoạt hằng 
ngày ở gia đình, ở nơi việc làm, ở trong xã hội, ở những nơi chốn và những con 
người, mà chúng ta tiếp xúc, mà không có giới luật, vậy thiết nghĩ, chi có một 
ngày đề về chùa tu học, chỉnh sửa thân tâm, tạo phúc thiện, vậy còn tranh đua hơn 
thiệt, ý ta, ý người để làm gì. Về chùa là nên tìm hiểu, tu học Giáo Pháp, những 
điều giáo huấn của Đức Từ Phụ mà làm cho mình được ra khỏi phiền não, ué 
nhiễm, trói buộc, do bởi Tham lam, Sân hận, và Һау Sal cháp làm, mà trở nên 
Thánh Thiện, cho đến giải thoát. 


“Vào cua Phật dạy lòng tim Chân Ly, 
Ra công Chùa bảo dạ gắng tu hành. ” 


Đó là những phân chia sẻ thêm, và xin được đừng ở đây để quay lại với Đại 
Lễ Thí Tăng Y. 

Người Phật Tử cúng duong у áo, hay dâng y trong mùa Lễ Thí Tăng Ү, 
cùng với những vật dụng trong Tứ Vật Dụng, nên hiểu rằng với Tâm TẾ Độ chứ 
không phải chỉ là việc xả thí suông. Tâm tế độ có ý nghĩa là dâng lễ vật Tứ Vật 
Dụng, у áo này đến, để tạo điều kiện thuận duyên có y áo, và vật dụng để mà tu 
tập. Và nữa Tâm Tế Độ là dé nhắc nhở các vị xuất gia tinh tấn tu tập, không buông 
lung, dãi đãi. Bởi vì một Nhà Sư, người xuất gia thọ lãnh y áo cùng Tứ Vật Dụng 
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do lòng tôn kính, cúng dường, nên càng phát tâm phải thêm tinh tán tu tập аё 
không phụ lòng người dâng lễ cúng dường у áo. 

Người Phật Tử cũng nên giúp đỡ, làm sao cho Nhà Sư, hay các м xuất gia 
giữ giới trong sạch, hay nhắc nhở những khi Nhà Sư dễ duôi, giải đãi, hay quên 
mình, hay phạm những giới luật mà họ không biết, không rỡ. 

Ó đây xin được trình bầy một điều rất té nhị, là có sự bàn luận, tranh luận 
rằng, người Phật Tử có nên hiểu biết về giới luật của các vị xuất gia hay không. 
Ó đây, thiết nghĩ rằng vấn đề không phải là ở chỗ, người Phật Tử có nên hiểu biết 
Giới Luật của người xuất gia hay không, mà sự thật của vẫn đề là ở chỗ, người 
Phật Tử cần nên hiểu biết giới luật của các vị xuất gia với Tác Y chi. 

Một người có Tác Y khôn khéo (Ұопіѕотапаѕікага — Như Lý Tác ү), 
tức là Tác Ý Thiện thì những việc mà họ được hiểu biết càng nhiêu, và rõ ràng thì 
càng được thêm nhiều lợi lạc cho những vị mà họ hộ độ, hay bằng hữu mà cùng 
tu tập với người ấy. Người có Tác Y khôn khéo, Ý Thiện thì dùng sự hiểu biết 
chân chánh của mình ё làm lợi lạc cho chính mình, và lợi lạc cho người, như Đức 
Phật đã có dạy bốn điều như sau: 

e Việc gì mà tôn hại cho mình, và tón hại cho tha nhân, thì không nên làm. 

е Việc рі mà tôn hại cho mình, mà båt tôn hại cho tha nhân, thì không nên 
làm. 

e Việc gi mà bất tôn hại cho mình, mà tón hại cho tha nhân, thì không nên 
làm. 

e Việc gi mà bất tôn hại cho mình, và bất {бп hại cho tha nhân, thì nên làm, 
và làm cho nhiều, và làm cho mau le, không chờ dẫn dắt. 

Chỉ có một điều sau cùng là không tón hại cho mình, không tôn hại cho tha 
nhân thì Đức Thế Tôn mới dạy bảo làm, và làm cho nhiều, làm cho mau lẹ không 
chờ dẫn dắt. Nhưng cũng rất buồn thay là không biết có bao nhiêu người đã không 
học hiểu, rồi với sự vô tình hay cố ý, mà có Tác Ý Bắt Thiện, rồi vạch lá tìm sâu, 
làm tôn hại cho bản thân, và tón hại đến tha nhân. 

Cũng nên biết rằng, việc Bát Thiện chi mà mình làm, hay tạo tác, qua Thân, 
Lời, Ý, dù là do chính mình làm, hay là do sự dẫn dắt của người khác thì mình 
cũng phải thọ lãnh cái quả Khổ Đau. Vì đó là bản tính chất thật của việc Bát Thiện 
là cho quả Khổ Đau, qua tinh thần Nhân Quả của Nhà Phật. Vậy kính xin quý 
Phật Tử, quý Đạo hữu có sự tu tập cần trọng trong việc làm của mình qua ba 
nghiệp Thân, Lời, Y, để mà bớt khó, bớt phiền não, bớt ué nhiễm. Mong thay 
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Người viết đoạn văn nầy cũng đang trên con đường tu tập, trau giòi chính 
bản thân, nên cũng có lúc có niệm, tỉnh giác, có lúc thì thất niêm không tỉnh giác, 
mà quên đi việc phòng hộ Sáu Căn, để cho sáu tên trộm cướp vào nhà lấy đi bảo 
vật của mình. Đến lúc nhớ lại thì phải mau le sách tán mình tu tập, thính Pháp, 
xem Kinh, tu Thiền, Hành Đạo, nhắc nhở lại lời dạy của Đức Thế Tôn và các vị 
Thầy Tó, rồi hành thiền, tu tập Tứ Niệm Xứ, để trau giÓi sự ghi nhớ (Niệm), và 
làm cho mình sáng suốt không còn thấy sai chấp lầm nữa, như vậy dần dần làm 
giảm thiểu đi cái thất niệm, mát tỉnh giác. Cũng như là Minh sinh thì Vô Minh 
diệt. 

Cách thức thiết lập Бибі lễ cho người Phật Tử 

Đây là trích đoạn trong Kinh Nhật Hành. Kinh Nhật Hành của người Phật 
Tử có ghi, nếu có Thí Chủ phát tâm trong sạch, muốn tô chức Lễ Thí Tăng Y đến 
Chư Tăng ở chùa nào, thì phải đến tác bạch với vị Trụ Trì ấy biết. Thí Chủ trở về 
lo sắm y và các lễ vật phụ thuộc như là: mùng, mềm, chiếu, gối, và thuốc ngừa 
bệnh, v.v...Một buôi lễ Trai Tăng và bữa cơm thân mật của Chư Phật Tử tùy theo 
khả năng của Thí Chủ, còn nếu gia cảnh túng thiếu thì Thí Chủ có thể mua một ít 
vải về làm lễ dàng y cũng được. 

Với Tâm trong sạch, vui thích thì phước báu cũng bằng nhau, ngoài ra 
chúng ta cũng có thê rủ bạn bè tó chức lễ dâng y, thì phước báu càng tăng thêm. 
Đến ngày lễ, Thí Chủ đem lễ vật đến chùa rồi chia ra mọi người, mỗi phần đội 
trên đầu và đi nhiễu Phật ba vòng. Khi đi nhiễu Phật giữ Tâm vui thích với phước 
báu mà mình đang làm, và vừa đi vừa đọc bài kệ dâng y Casa. Sau đó đem y và 
các vật phụ thuộc vào chánh điện, thỉnh Chư Tăng vào và xin thọ Tam Quy, Ngũ 
Giới, xong rồi đọc bài dâng y như sau: 

“Мауат bhante imam kathina dussam sapparikkhaãram bhikkhu 
sanphassa дета amhakam dīgharattam atthāy Шауа sukhãya. 
Dutiyampi........ Табуатрі..... 

Nghĩa: “Bạch hóa Chư Đại Đức Tăng (bốn vị trở lên) chúng con xin thành 
kính dâng y Kathina này đến chư Đại Đức, cầu xin chư Đại Đức nhận lãnh cho 
chúng con được sự tán hóa, suc lợi ích, và sự bình an lâu dài. Lần thứ nhì.....Lần 
thứ ba.....”. 

Sau khi dâng cúng đúng luật lệ xong, Chư Tăng hành lễ Tăng Sự 
(Sanghakamma) đúng theo Giới Luật, trước Phật đài nơi có Kiết Giới Sima để 
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thọ dụng y Casa. Đây là một cách cúng dường đúng theo Luật Tạng, Thí Chủ sẽ 
hướng được nhiều phước báu. 


Ý Nghĩa của Nghỉ Lễ Nhiễu Phật 

Ở đây cũng xin được chia sẻ về nghi lễ nhiễu Phật. Cũng trong Kinh Nhật 
Hành của người Phật Tử có ghi. “Nhiễu Phật” tiếng Sanskrit gọi là Pradaksina, 
trong quyển kinh Маһауеѕѕапќагајаќака hay quyền Маһајаќака (Chương 
Jũjaka), Pradaksina hay nhiễu vòng, là sự tỏ lòng cung kính hay thương yêu, đi 
nhiễu chung quanh người hay vật ba vòng. Xưa kia có vị Bà La Môn tên là Jñjaka 
là người rất thương yêu người vợ trẻ, để chứng tỏ sự yêu thương đó, trước khi ông 
rời khỏi nhà, ông đã đi nhiễu ngôi nhà ba lần rồi mới ra đi, trong chuyến đi đến 
Bậc Giác Hữu Tình (Bồ Tát) Vessantara để xin hai đứa con của Bậc Giác Hữu 
Tình (Bồ Tát), là Kanha và айт dé đem về làm tôi tớ phụng sự cho người vợ trẻ. 

Do tích truyện của vị Bà La Môn thời Đức Thế Tôn còn tại tiền, là một mẫu 
chuyện điền hình cho sự tôn kính người hay vật đáng tôn kính thời xưa, cho nên 
về sau Phật Tử Ấn Độ và các nước Phật Giáo trên thế giới thấy việc làm có ý nghĩa 
nên chấp nhận và phô biến. Ngày nầy Chư Tăng và Phật Tử bốn phương nhiễu 
Phật đi ba vòng ngôi chánh điện, điển hình như: Lễ dâng y Casa, lễ Xuất Gia, 
Thiện Nam Thiện Nữ thường đội y áo, bình bát, các Lễ Vật Dụng đi nhiễu chung 
quanh chánh điện để tỏ lòng tôn kính Đức Thé Tôn, Pháp Bảo, và Chư Tăng, trước 
khi đem vào chánh điện cúng dường. Vậy chúng ta nên hiểu rõ nghi lễ nhiễu Phật 
chỉ là một phong tục của người Ап Độ thời xưa chứ không phải theo Kinh Luật. 

Nếu Phật Tử thực hành nghi lễ nhiễu Phật trong tinh thần hoan hy, sáng 
suốt, tịnh hóa Thân Tâm, gạn lọc ué nhiễm, phiền não đề chuẩn bị cho chính mình 
được trong sạch ba nghiệp thanh tịnh như đã trình bầy ở trên thì phước báu được 
thành tựu lại càng thêm thù thăng. Cho nên trước khi đi nhiễu Phật, các Nhà Sư 
có nhắc nhở Phật Tử, nên đi chậm rãi như đang Kinh Hành, không nên nói chuyện, 
có sự ghi nhớ đừng để tâm ý suy nghĩ, nhớ tưởng những việc lung tung. Có như 
vậy thì quả phúc lợi càng được viên mãn. Cũng vì vậy mà có những chùa, Phật 
Tử có bài Kệ Tụng khi nhiễu Phật trong lễ dâng y. Xin được ghi lại bài kệ, cho 
người hữu duyên thuận việc xử dụng. | 

Ca sa oai đức chỉ bằng 
Sắc vàng thanh bạch của hàng Sa Môn 
Noi gương Từ Phụ Thế Tôn 
Hoằng khai Giáo Pháp tắm muôn bón ngàn 
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Ngày nay Thiện Tĩn các hàng 


Ca sa đại lễ nghiêm trang cử hành 
Dâng y với tám lòng thành 
Ba vòng nhiễu Phật đông thanh nguyện câu 
Chư Tăng hoan hỷ lãnh thâu 
Căn lành gieo giống dé Раи mai sau 
Nguyện таи giải thoát trân lao 
Tu hành tỉnh tấn tiêu dao Đạo máu 
Chúc cho Phật Pháp bên lâu 
Thám пћибп trăm họ năm châu thạnh hành 
Chúc cho ca thay chúng sinh 
Hồi đâu hướng thiện tâm thành quy у 
Noi theo gương đẳng Từ Ві, 
Xuất gia hành Đạo mang y ngồi kê 
Tu tâm dưỡng tánh mọi bê, 
Tham sân đoạn tuyệt Bó Đề đến nơi. 
Phật Giáo THERAVADA - Trưởng Lão Giáo Giới 
Kinh Nhật Hành 

Trong Phân IV của Tập sách này, Lễ Dâng Y của Ngài Маһа Thông 
Kham có giảng giải về Tâm Y của người Phật Tử trong khi đi Nhiễu Phật. 
Những Phước Ваи Đến Thí Chủ Dâng Y Kathina và Người Tùy Hủy. 

Hàng Phật Tử với sự hướng dẫn của Chư Tăng và Ni làm Lễ Thí Tăng Y 
để hồi hướng niềm vui và quả phước báu đến cho tất cả chúng sinh, nhất là những 
Thiện Nam và Thiện Nữ đã cùng tu tập và hộ trợ cho việc tu tập của Tứ Chúng 
(Ту Khưu, Tỳ Khưu Ni, Cận Sự Nam và Cận Sự Ми) được thành tựu mỹ mãn. 

Trong Đại Lễ Thí Tăng Y, ý nghĩa của quả phước báu đây đủ trãi nghiệm 
qua những sinh hoạt của buổi lễ mà năm điều quả phước được hình thành: 

1) Quả phước đầy đủ về thân bằng quyến thuộc, 
2) Quả phước đây đủ về tài sản vật chất, 

3) Quả phước dày đủ về sức khoẻ, 

4) Quả phước dày đủ về giới hạnh, và 

5) Quả phước đầy đủ về kiến thức, trí tuệ. 


1. Quả Phước Đây Dú Vë Thân Bằng Quyến Thuộc. 
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Phước báu này là do chúng ta tạo nhân đến chùa, cùng nhau chung tay với 
tát cà Đạo hữu với tinh thần lục hòa, lo cho việc tổ chức lễ Dâng Y được hoàn 
mãn. Vì gieo nhân thiện vui vẻ, hòa thuận làm việc với mọi người chung quanh, 


quả phước báu về thân bằng quyến thuộc được đầy đủ và thân băng quyến thuộc 
được an уш hạnh phúc. 


2. Quá Phước Đây Эй Về Tài Sán Vật Chất. 

Trong hội Lễ Dâng Thí Tăng Y, các bạn được dâng vật thực cúng dường 
đến Chư Tăng (Рё Bát), và các bạn còn cúng dường Tứ Vật Dụng và dâng y cho 
Chư Tăng. Khi làm việc nầy là bạn đã gieo Nhân Thiện Xả Thí tài vật cho nên 
bạn được quả phước tài sản vật chất đầy đủ. Y nghĩa của quả phước dày đủ trong 
trường hợp này còn trải nghiệm qua sự đúng thời và đúng lúc của Sự Cho và Sự 
Nhận. Vì đúng thời và đúng lúc nên cả hai bên Cho và Nhận điều được vô cùng 
vui vẻ và hạnh phúc và vì thế quả phước được trọn vẹn. Hơn thế nữa, vì xả thí 
cúng dường đúng thời đúng lúc nên mọi điều chúng ta nguyện cũng được đến 
đúng thời đúng lúc như ý nguyện. 

3. Quá Phước Đây Ри Về Sức Khóc. 

Vì sự hân hoan và ý nghĩa quan trọng của Бибі lễ hội mà Phật Tử tham dự 
lễ hội rất vui vẻ và hoan hy mặc dù răng đã để ra nhiều công sức lo chu toàn cho 
buổi lễ mà không một ai biết mệt mỏi. Mọi người ai cũng thật là vui vẻ và hạnh 
phúc đặc biệt nhất là gia đình của vị Đại Thí Chủ, người đã đứng ra cúng dường, 
lo cho việc Lễ Dâng Y, và hộ độ Tứ Chúng đồng tu trong ba tháng Mùa An Cư. 
Trong buổi lễ có nghi thức mà chúng ta đi nhiễu ba vòng chung quanh tượng Phật. 
Qua buổi lễ và nghi thức nhiễu quanh tượng Đức Phật chúng ta đã cúng đường 
sức khỏe và sự làm việc không biết mệt mỏi với tinh thần vui tươi, phán khởi cho 
nên chúng ta được диа phước báu dày đủ về sức khỏe. 


4. Quả Phước Đây Dú Về Giới Hạnh 

Khi đến chùa du Lễ Dâng Y, hàng Phật Tử được ban truyền về Ngũ giới và 
việc thọ trì Ngũ Giới của một người Phật Tử trong khuôn viên thanh tịnh nơi cửa 
chùa là không sát sinh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối hay nói lời 
hại người, và không đễ duôi, dùng rượu men và các chất kích thích say sưa. Thêm 
vào nữa hàng Phật Tử lại được hưởng quả phước báu thanh tịnh về Giới Hạnh của 
hàng Xuất Gia sau khi đã hoàn mãn mùa an cư. Và như thế qua lễ hội Dâng Y, 
hàng Phật Tử đã được phước báu đầy đủ về Giới Hạnh. 


5. Qu 
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Khi đến chùa dự Lễ Dâng Y, hàng Phật Tử được Quý Sư giảng giải vë ý 
nghĩa và nghi thức của buói lễ Dâng Y. Sư còn giảng giải về sự cúng dường đúng 
lúc, đúng thời và tạo nhân cho năm quả phước báu đầy đủ. Vì thế kiến thức và 
Phước Trí được tăng trưởng và đầy đủ. 

Рё cho năm điều quả phứơc này được như ý nguyện thì mỗi khi bạn hành 
một việc thiện và được nhận lời tán dương “Phước Báu Đầy Du” thì bạn phải 
hướng tâm về năm điều đầy đủ ở trên và phải thầm nguyên cho được trọn vẹn năm 
điều. Nhưng bạn cũng đừng quên nói cảm ơn (Lành Thay! hay Sadhũ !), hay chia 
quả phước đến cho họ bằng sự chúc tụng “Phước Báu Đây Đủ”. Được như thé tất 
cả hai bên điều được vui vẻ hạnh phúc và được hưởng quả phước đầy đủ. 

Phước báu thù thắng của người dâng y Kathina là nếu trong đời sau có 
duyên lành xuất gia thì đặng được y áo và bình bát sẵn sàng cho việc xuất gia. 
Nếu hội túc duyên lành gặp được Bậc Chánh Đăng Giác, và cũng có hội túc đuyên 
lành Ba La Mật xuất gia tu tập thì sẽ được xuất gia thành Ehi Bhikkhu — Thiện 
Lai Tỳ Khưu ! Tức là khi đã hội đủ duyên lành Ba La Mật xuất gia thì sẽ không 
phải lo đi tìm Y, hay Bình Bát mà sẽ được Đức Thế Tôn cho xuất gia theo Quả 
Phúc Báu Ehi Bhikkhu, là khi Đức Phật xướng danh “Ehi Bhikkhu” thì người 
ây sẽ trở thành một vì Thiện Lai Tỳ Khưu, với đầy đủ y áo và bình bát trong hình 
tướng của một vị xuất gia tu sĩ. 


Tóm Lược phân Lễ Đại Thí Tăng Y. 

Vào thời gian từ 16 tháng 9 cho đến 15 (Răm) tháng 10 âm lịch, sau khi 
mùa an cư được hoàn mãn, thì Chư Tăng Ni và Phật Tử cùng nhau để thiết lập Đại 
Lễ Thí Tăng Y (Kathina). 

Kathina có ý nghĩa là kiên cỗ, vững chắc, bền vững, bởi do vậy, quả phước 
của dâng y cúng dường trong mùa lễ Kathina là thù thắng, kiên cố, bền vững hơn 
là những lần dâng y thông thường trong năm. Kathina làm thành tựu phước báu 
cho đến Chư Tăng và những người hoan hỷ (Anumodan8) trong thời hạn kỳ là 
năm tháng, tính Кё từ ngày hoàn mãn mùa an cư là 16 tháng 9 cho đến 15 (Rằm) 
tháng 2 âm lịch. Trong hạn kỳ này, thì Chư Tăng thành tựu Kathina được năm 
quả phước như sau: 

1. Nêu Kathina chưa xả, Tỳ Khưu không từ giả vị trong nhóm, rồi đi cũng 
được, nghĩa là không phạm tội trong điều học (Cãritta). 
2. Tỳ Khưu không đem Tam Y theo mình rồi đi cũng được, không phạm tội 

Ton điều Độc Аааа 
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3. Tỳ Khưu thọ thực chung nhiều vị cũng được không phạm tội trong điều 
học (Ganabhojana). 





Át giữ y, làm dấu không Adhitthãna không gởi cũng được, không phạm 
tội trong điều học (Pathamakathina). 

5. Y của Tỳ Khưu hoặc Sadi mệnh chung hoặc y họ dâng đến Tăng, y phát 
sinh đo tài sản của Tăng, thì Tỳ Khưu đã thọ Kathina được phép thọ dụng. 


Tóm lại những quả phước báu nây của Chư Tăng là được thọ dụng y áo 
hơn là Tam Y, trong thời gian hạn kỳ năm tháng, dài hơn mười ngày theo thông 
thường của Luật Tỳ Khưu, mà không bị phạm giới. Trong những thời gian khác 
ngoài năm tháng này mà Tỳ Khưu giữ nhiều hơn Tam Y thì là giữ Y Dư. Một Tỳ 
Khưu được thọ dụng đúng theo Giới Luật, là Tam Y, gồm một Y Nội, một Y Tăng 
Già Lê, và một Y vắt chéo tay trái. Nếu không phải là phước báu của Kathina, 
và trong hạn kỳ năm tháng, những y áo mà ngoài Tam Y đã nêu là Y Dư. 

Cũng có những điều luật, mà một vị Ту Khưu không được thọ lãnh Y 
Kathina, đó là không làm thành tựu mùa an cư, mùa an cư bị gẫy, hay sứt mẽ. 
Những điều kiện làm cho không thành tựu mùa an cư, bao gòm: 

e Vị Tỳ Khưu rời khỏi trú xứ an cư, để đi đến trú xứ khác thì mùa an cư 
không thành tựu. 

e Vi Tỳ Khưu rời trú xứ của mình hơn quá bẩy ngày và quay trở về, thì cũng 
không thành tựu mùa an cư. 

• Vị Tỳ Kkhưu không an cư vào đúng thời gian quy định, từ 16 tháng 6 đến 

15 tháng 9 âm lịch, thì mùa an cư không thành tựu để thành lập Đại Thí 

Dâng Y Kathina. 

e Trong những năm nhuằn, vị Tỳ Khưu bắt đầu an cư vào tháng 6 âm lịch 

(sau) thì cũng không thành tựu mùa an cư. 

Như đã trình bầy ở trên néu không thành tựu Mùa An Cư thì không được 
thọ dụng Y Kathina. 


Những điều luật nây rất chặt chẽ, cụ thể, chỉ tiết, và rõ ràng, nhằm аё làm 
cho hàng xuất gia tu sĩ tỉnh giác, làm trong sạch Giới Hạnh của mình, mà phát sinh 
định tâm, và thành tựu trí tuệ Đạo, Quả, Níp Bàn. Mùa an cư là những tháng ngày 
mà vị Tỳ Khưu an trú ở một nơi, thúc liễm thân tâm, theo đúng Ngũ Pháp Thu 
thúc, trau рїбї Giới, Định, Tuệ, là Tam Vô Lâu Học, ngõ hầu cạo gội, gôt rửa, làm 
sạch đi những Lậu Hoặc (những uế nhiễm ngủ ngầm, chồng chất, tạo ra d ba 
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nghiệp Thân, Lời, Y trong thời quá khứ) mới mong cầu tịnh hóa thân tâm, tu tập 
đến giải thoát, và Đạo Quả Níp Bàn. Ví dụ, những thói quen, hay tập khí mà một 
người tạo tác hôm nay (thời Bình Nhật) qua Thân, Lời, Y Bát Thiện do Tham, 
Sân, Tà Kiến dẫn dắt (do quả của thời Quá Khứ) thì sẽ tạo thêm lậu hoặc ngay cho 
hôm nay và ngày mai sau (thời Vi Lai). Và cứ thế chồng chất mãi qua mỗi tạo tác 
hành động qua ba nghiệp Thân, Lời, Ý. 

Người Phật Tử chân chánh, học hiểu biết Giới Luật và bón phận của người 
Cư Si tại gia, trước là dé làm trong sạch chính mình bằng cách thực hạnh người 
Cư Sĩ đúng Pháp, hợp theo lẽ Đạo, và rồi hộ độ hàng xuất gia Tu Sĩ dé cùng nhau 
tu tập, thành đạt Đạo Quả Níp Bàn. Nếu mình không học, không hiểu, không hành 
đúng Chánh Pháp, không hợp theo lẽ Đạo thì phước báu của việc làm không được 
thành tựu mỹ mãn, không trọn vẹn, con đường tu tập cũng không được tién hóa. 
Và rồi cũng không giúp được chi cho ai, hoặc nếu có giúp thì cũng giúp người làm 
việc không hợp theo lẽ Đạo, không chân chính theo Chánh Pháp. Kết quả là lại 
càng thêm lậu hoặc và trầm luân trong vòng sinh tử luân hồi. 

Thí chủ phát tâm trong sạch dâng lễ cúng dường Y áo, cùng các thứ vật 
dụng đến Chư Tăng, thì di đến trình bạch với vị Trụ Trì ở chùa йу, và rồi sắm sửa 
y áo, và các thứ vật dụng theo tinh thần Tứ Vật Dụng, tức là у áo, vật thực (hay 
đoàn thực), dụng cụ để ngồi, nằm (như ghế, тёп, mùng, chiếu, v.v.,), và thuốc dé 
trị bệnh và phòng trị bệnh. 

Đến ngày lễ thì đến chùa cùng với Phật Tử làm lễ Trai Tăng, thực hành 
nghỉ thức của buổi lễ đúng Pháp là phải có thọ Tam Quy Ngũ Giới, nhiễu Phật ba 
vòng, và tác bạch Бибі lễ dâng у. Người Phật Tử cũng có năm quả phước báu, đó 
là: 

1) Quả phước dày đủ về thân bằng quyến thuộc. 

2) Quả phước đầy đủ về tài sản vật chất. 

3) Quả phước đầy đủ về sức khỏe. 

4) Quả phước đầy đủ về giới hạnh. 

5) Quả phước đầy đủ về kiến thức, trí tuệ. 


Tại đây là đứt phần tóm lược về Đại Lễ Thí Tăng Y (Kathina), và cũng 
dứt phần trình bầy Mùa An Cư, Lễ Bạt Tiến (Бота Pũjã). Kính mong và kính 
chúc quý Đạo hữu được nhiều lợi lạc qua những thông tin trong Tập Sưu Tập Pháp 
nây, và tinh tân tu tập để sớm thành đạt Đạo Quả, giải thoát sinh tử luân hồi. Mong 
Thay ! 
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Những phần sau đây là hai bài giảng của Ngài Маһа Thông Kham về Lễ 
Vu Lan, và Lễ Dâng Y Kathina, xin được chia sẻ để cùng nhau tham khảo, làm 
lợi lạc cho con đương tu tập. 


Ш. LỄ VU LAN 


(Tác Giả: Ngài МАНА THÔNG KHAM MEDHIVONGS) 

Phần được trình bầy ở đây là Bài Pháp giảng về Lë Vu Lan trích từ Sưu 
Tập Pháp của Ngài Maha Thông Kham (Medhivonøs), do chính Ngài giảng và 
ghi lại. Trong mùa Lễ Bạt Tiến (Donf8) với lòng Tri Ап và Báo Ап, con xin được 
kính cần ghi chép lại bài Pháp nầy như là một phần của Sưu Tập Pháp IV để chia 
sẻ Chánh Pháp với hàng hậu học. Thành kính їп ân Ngài. 

Kính thưa quý Đạo Hữu, nói đến Lễ VU LAN đã là người Việt thì không 
ai không biết. Vì đây là một cuộc lễ coi là rất quan trọng đối với hàng Phật Tử. 
Cuộc lễ này nay hầu như biến thành một phong tục, mùa VU LAN này các hãng 
xưởng, những nhà buôn, đều tô chức cúng kiến thật là long trọng. 

Nơi đây tôi không đề cập đến cốt chuyện của cuộc lễ Vu Lan, vì ai cũng 
biết, mà tôi muốn đề cập chuyện quan trọng hơn, đó là một sự Bồ Thí. Nhân cuộc 
lễ VU LAN nên hôm nay quý vị hội lại, kẻ ít người nhiều, kẻ công người của, 
đóng góp để mua gạo tiếp tế đồng bào đang thiếu thôn. Cũng nhờ cuộc lễ nầy mà 
đồng bào thiếu thốn được giúp đỡ ít nhiều, tùy theo sức của Thí Chủ và Thiện 
Nam - Thiện Nữ. Điều quan trọng hơn là quý vị được nghe một thời Pháp. 

Chàng phải đợi đến Răm Tháng Bảy có cuộc Lễ Vu Lan mà người Phật Tử 
mới cử hành cuộc Bồ Thí, thật ra hàng Phật Tử thường làm việc lành hồi hướng 
đến những người đã quá vãng. Vì căn cứ vào bài kinh Tirokudda Đức Thế Tôn 
có day: Các hàng Nga Quý đến nhà quyến thuộc rồi, bèn suy tưởng là nhà của 
mình, thường đứng gần ngoài vách, nơi ngã ba, hoặc ngã tư đường, gần các cửa 
thành, cùng các cửa nhà. Những Ngạ Quỷ này đứng dé đợi người thí chủ đã tạo 
được phước lành hồi hướng phước báo cho. Bài kinh này còn dài, nhưng tôi xin 
rút tóm tắt lại. Đức Thế Tôn thuyết bài kinh nầy đo nơi Đức Vua Tần Ba Sa 
(Bimbisära), vì lý do là: Sau khi Đức Vua đã Qui Y Tam Bảo, cúng dường Trúc 
Lâm Tịnh Xá cho Tam Bảo, chính Đức Thế Tôn là Tọa Chú thọ lãnh Tịnh Xá. 
Đây là vị Thí Chủ dâng cúng chùa đầu tiên trong Phật Giáo, và do Đức Thế Tôn 
đã nhận lãnh. Sau khi Đức Thế Tôn đã nhận lãnh ngôi Tịnh Xá này, trái đất đã 
rung chuyền hình như nhìn nhận rằng Phật Giáo đã bắt đầu ăn sâu vào quả địa cầu. 
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Nói về các hàng Ngạ Quỷ là quyến thuộc của Đức Vua đã bị đói khát hằng 
nhiều tỷ năm, đang trông đợi Đức Vua hồi hướng phước báu cho và đang theo sát 
bên Đức Vua, nhưng vì không biết nên Ngài không hồi hướng cho. Trái lại, Nga 
Quý tin tưởng rằng Đức Vua sẽ hồi hướng cho khi cúng dường Tinh Xá. Nhưng 
cũng không được Ngài hồi hướng, các Ngạ Quỷ lẫy làm đói khổ, đợi đến đêm, 
những Nga Quỷ ấy đến tận Hoàng cung kêu lên: MAYAMPI DUKKHITÄ 
PETA. Chúng tôi là hàng Nga Quỷ bị đói khô trong Cõi âm u, không hề được ăn 
uống chi cả, bị cảnh đói khát hành hạ rất khổ, thân tâm không hề được an vui. 

Đức Vua nghe tiếng ấy mới phán hỏi: Các người này là ai ? 

Những Nga Quỷ hiển hiện ra cho Ngài nhìn thấy, những thân hình tièu tụy 
còn da bọc xương, đen như cột nhà cháy, tốc dài, đầu to mà da nhăn như trái bầu 
non bị năng héo, thật là một thân hình khổ sở đáng thương. (Xin quý vị xem quyền 
Lịch sử Đức Phật Tô Có Đàm, cùng một tác giả, ở phần thứ tư, nói về Nga Quỷ 
cầu Đức Vua ban phước). 


Đức Vua láy làm thương xót, rạng sáng tinh sương, Ngài đã vào hầu Phật 
tại Trúc Lâm Tinh Xá và đã đem cầu chuyện ау thuật lại cho Đức Thế Tôn nghe. 

Đức Thế Tôn dạy bảo: Hôm qua, Đại Vương đã tạo được phước lành mà 
không hồi hướng cho những Ngạ Qui là quyến thuộc của Ngài trong kiếp quá khứ. 
Vì vậy nên chúng đã đến than khóc để xin phước. Rồi Đức Thế Tôn dạy cúng 
dường đến Tam Bảo hồi hướng đến Ngạ Quỷ, thì chúng sẽ được thọ hưởng. Đức 
vua vâng lời, thỉnh cầu Đức Thế Tôn cùng chư Tăng đến thọ thực tại Hoàng cung. 
Cúng đường xong Ngài hồi hướng phước đến hàng Ngạ аш. Chúng được thọ 
hưởng và lập tức được sanh làm chư Thiên. Chuyện tích nây rất đài, nơi đây chỉ 
rút một đoạn ngăn về quá báu của sự hồi hướng phước đến Nga qui, để quý vị 
thấy: Chàng những đợi đến mùa VU LAN mới Bồ Thí hồi hướng đến Nga qui là 
người quá сб; trái lại chúng ta nên làm phước mỗi ngày dầu ít nhiều mà có thể làm 
được, hồi hướng đến quyến thuộc ta. Những người sanh về cỏi khác ngoài ra cỏi 
nầy đều mong được phước. Vì các Cỏi khác, không có Cỏi nào có đủ phương tiện 
để làm lành. Nên chỉ những nhân vật này rất cần được phước, cũng như chúng ta 
cần tài chánh để tiêu dụng vậy. Nên sau khi làm được một việc lành nào, dầu nhỏ 
lớn cũng nên nhớ đến hàng Ngạ Quý bằng tất cả tắm lòng Từ Bi. Cũng xin đừng 
phân biệt là quyến thuộc của ta hay của người; vì trong vòng luân hồ chúng ta đã 
từng sanh làm quyền thuộc nhau, nhưng hiện пау mang lây màu đa khác, gia đình 
khác v.v... mà cho là lạ, kỳ thật đều là quyến thuộc nhau. Cũng chỉ vì sự phân biệt 
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màu da tiếng nói mà thù oán nhau. Biết rõ chúng sanh vì phiền não chia rë nhau 
nên Đức Thế Tôn dạy, nên đối đãi nhau bằng lòng Từ, vì tất cả chúng sanh đều là 
quyến thuộc nhau. Sự luân hài của một người chúng ta đây không còn số lượng 
nào để đếm cho hết. Nên Đức Thế Tôn dùng ví dụ như sau: Sữa mà một người 
chúng ta bú, nếu có nơi chứa đựng được từ vô thủy đến nay góp lại còn nhiều hơn 
bốn đại đương. Ngài dạy như vậy để chúng ta biết: Sự luân hồi từ khi có ta đến 
hiện nay nhiều không còn số lượng để nói, tức nhiên mỗi người mà ta gặp biết 
nhau đây đều là quyến thuộc ta. Vì vậy khi ta hồi hướng không người này thì 
người nọ cũng hưởng được quả lành của chúng ta, chắc chắn là không mắt. 

Trở lại ván đề Ngài Diêm Vương mở Cõi Địa Nguc cho chúng sinh trong 
Cõi Địa Ngục lên hưởng quà hồi hướng. Nơi đây tôi xin quý vị dùng Trí Tuệ аё 
suy nghĩ kỹ theo bài kinh gọi là Payasi trong Trường Bộ Kinh sau đây. Khi suy 
nghĩ cho rõ điểm chính yếu thì quý vị sẽ thấy đâu là sự thật. 

Khi Рис Thế Tôn còn tại thế, có một nhà vua tên Payasi, là một vi vua Tà 
Kiến không tin có Cõi Thiên Giới, Сёз Địa Nguc, Quả của Thiện, Ác, sự Luân 
Hồi. Và thường nghe nơi nào có các Bậc Trí thức, các vị Sa Môn, Bà La Môn, 
Ngài liền đến vẫn nạn. Không biết vì Ngài muốn hiểu rõ lý đạo hay muốn đàn áp 
Tôn Giáo bằng trí tuệ của mình. Ngày ấy Ngài đang ngự trên lầu, trông thấy có 
vị Bà La Môn, Trưởng Giả v.v... tụ tập nhau để vào chùa dành lễ Đức 
Kumärakassapa. Ngài vừa từ xa đến. Đại Đức là người có tiếng là Đại Pháp 
Sư, thông minh tuyệt đỉnh, biện luận rất tài. Vì vậy nên những bậc trí thức có chi 
thắc mắc đều đến hỏi Ngài. Đức vua được nghe như vậy, lập tức đến chùa hầu 
Đại Đức để hỏi những điều thắc mắc. 

Khi đến nơi, dành lễ xong ngồi nơi phải lẽ, bắt đầu vấn nạn Đại Đức. Trước 
hết Ngài cho biết: Ngài là người không tin có Cõi Thiên Giới, Cõi Địa Nguc, thế 
giới khác, mà cũng không tin có Quả Thiện Ác chỉ cả. Bài kinh nầy trong Trường 
Bộ Kinh rất đài, tôi chỉ xin lược thuật một đoạn đề giải đáp thắc mắc mà thôi. 
Đoạn này như sau: 

Đức Vua nói: Bạch Đại Đức Ca Diệp, theo Trầm thì Trâm không tin có 
Cõi Thiên Giới, Cõi Địa Nguc, v.v... như Trâm đã nói. Vì Trâm có lý do là: 
Những bạn hữu, các quan và quyến thuộc của Trầm, khi những người này còn sinh 
tiền toàn là những người hung ác, tạo toàn Ác Nghiệp như là sát sinh, v.v... họ là 
những kẻ tà kiến, tham lam, oán thù gây nên nhiều oan trái. Về sau những người 
này lâm trọng bệnh, Trâm đã có đến thăm và có bảo những người ấy rằng: Nây 
các bạn, các bậc Sa Môn đạo hạnh thanh cao, các vị Bà La Môn trí thức thường 
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dạy: Kẻ nào tạo tác Ác Hạnh Nghiệp Lực như sát sinh, trộm cướp, v.v... những 
người này, sau khi chết phải sinh vào Ác Đạo Khổ Thú như Cõi Địa Nguc, Cõi 
Nga Quỷ, Cõi Súc Sinh, Сӧі Atula. Hiện nay, các người làm ác, làm những điều 
tội lỗi như sát sinh v.v... néu đúng theo lời các bậc Sa Môn đã dạy, thì chắc chắn 
sau khi chết, các bạn sẽ tục sinh vào Ác Đạo. Nếu quả thật, các bạn bị sinh vào 
Ác Đạo, thì xin các bạn hãy trở về đây cho Trâm biết rằng thế giới khác có, các 
chúng sinh thuộc vào hàng Hóa Sinh có. Quả Thiện Ác của Nghiệp Lực có, người 
tạo ra phải thụ hưởng cũng có. 

Bạch Đại Đức, những người ấy đều nhận lời yêu cầu của Trâm, và họ cũng 
đã chết, họ đều mát hết, không thấy ai trở lại cho Trâm biết: Thế giới khác có, các 
chúng sinh hạng Hóa Sinh có, Quả Thiện Ác có. Nếu họ không có cơ hội tự mình 
đến cho Trâm biết, thì cũng cho người khác đến cho Trâm biết; nhưng Trầm không 
tiếp được tin tức gì của ai cả; bạch Đại Đức Ca Diếp, theo như sự trình bầy của 
Trâm như vậy, nên Trám quyết định: Thế giới khác không có, chúng sanh hạng 
Hóa Sinh không có, Nghiệp Báo của Quả Thiện Ác không có. 

Đại Đức Kassapa Ca Diếp thuyết rằng: Này Đại Vương, nếu vậy Bàn 
Tăng xin có lời hỏi Đại Vương. Xin Ngài tùy tiện đáp theo ý nghĩ của Ngài. Тап 
Đại Vương, quan quân của Ngài có bắt được một bọn cướp đã đánh cướp trong 
thành này, đem về nạp cho Ngài. Ngài hạ lệnh giam vào tử ngục đúng theo luật 
hiện hành. Quan quân tuân lệnh của Ngài. Đến ngày hành quyết, đưa bọn tử tội 
ду ra pháp trường. Những tử tội ấy van xin; khán cầu giám sát quan và đao thủ 
phủ: Thưa Quý Ngài, xin hãy tạm đình hoãn khai đao lại; vì chúng tôi có nhiều 
bạn hữu; quyến thuộc ở quê nhà đến gặp chúng tôi nơi đây. 

Tâu Đại Vương, khi những tử tù ấy van xin yêu cầu như vậy, các giám sát 
quan và đao thủ phủ có đình lại cho những tử tội ấy không ? 

Bạch Đại Đức, giám sát quan và đao thủ phủ không thê nào đình chỉ theo 
lời van xin của tử tội được. Những người thừa hành mạng lệnh của Trâm sẽ chém 
đầu tử tội theo lịnh truyền. 

Tâu Đại Vương, những tử tội là người, giám sát quan, đao thủ phủ cũng là 
người, mà tử tội không thể van xin giám sát quan và đao thủ phủ chỉ đình hoãn lại 
một thời gian ngắn mà vẫn không được. Phương chi các quan, bằng hữu và quyên 
thuộc của Ngài là những người đã tạo ra Ác Hạnh Nghiệp Lực, nhất là sát sinh, 
khi chết phải bị đọa vào một trong bốn ác đạo thì làm sao yêu cần van xin Ngài 
Diễm Vương ngưng hành tội, dé trở về báo tin cho Ngài đã, rồi trở về chịu tội. 
Vậy Ngài Diêm Vương làm sao chấp nhận được. Vậy xin Hoàng Thượng hiểu: 
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Thế giới khác có, chúng sinh là hạng Hóa Sinh có, Quả Báo của Thiện — Ác Nghiệp 
Lực đều phải có. 

Bạch Đại Đức, Ngài dạy như vậy cũng có lý, nhưng Trâm cũng vẫn không 
thể tin được rằng Thế giới khác có, chúng sanh hạng Hóa Sinh có, Quả Báo của 
Thiện — Ác Nghiệp Lực có. 

Tàu Đại Vương, vậy Đại Vương còn có ý kiến gì khác, nếu Ngài không tin 
xin cho Bàn Tăng biết. 

Bạch Đại Đức, sở dĩ mà Trâm không tin được là vì chúng sinh vào Cõi Địa 
Ngục là người bị cầm tü thì đành mất tự do, không thé khoan hồng được. Nhưng 
còn trong Cõi Thiên Giới là nơi không có bị giam cầm, tự do đầy đủ, mà cũng 
chàng có ai về báo tin cho Trâm biết có Cõi Thiên Giới. 

Số là, Trầm có nhiều thân bằng quyến thuộc cũng như là bằng hữu và bá 
quan; những người này toàn là những người lành, xa lánh thập ác, hành đúng theo 
Thập Thiện, có xå thí. Khi những người này lâm trọng bệnh, Trâm có đến vån an 
và nhân tiện Trầm cũng có bảo với những người ấy: Này quý vị, nếu theo lời 
giảng dạy của các vị Sa Môn, Bà La Môn: Người nào hành theo Thập Thiện, xả 
thí cúng dường, sau khi lâm chung thì sẽ được sanh về Cõi Thiên Giới. Như vậy 
chính quý vị đã hành đúng theo lời của các vị ấy gọi là Thiện Pháp. Chắc chắn 
sau khi chết sẽ được sinh về Cõi Thiên Giới. Nếu quả quý vị được sinh về Сӧї 
Thiên Giới, xin quý vị hãy vì Trâm hãy trở xuống đây, dé báo cho Trâm biết: Thế 
giới khác có, chúng sinh là hạng Hóa Sinh có; Quả Báo của Thiện — Ác Nghiệp 
Lực cũng có. Nhưng bạch hóa Đại Đức, những người đã nhận lời của Trâm, sau 
khi đã chết đến nay, không có một người nào trở lại cho Trâm biết những điều mà 
Trám hết lòng căn dặn. Bạch Đại Đức, vì vậy Trâm vẫn còn ngoan có chấp theo 
ý kiến của Trâm. 

Tàu Đại vương, nếu vậy Bàn Tăng xin có một ví dụ hầu Ngài: Có một 
người vô phước kia, chàng may bị rơi vào hầm phân phán, cả thân hình người йу 
không nơi nảo không dính phân phân. Đại Vương trông thấy vậy lẫy làm thương 
xót, ra lịnh để vớt người ây lên cho người ау được tắm rửa cho thật sạch, tắm ba 
lần như vậy, xong rồi cho ướp nước hoa, thoa phán thơm, cho mặc đồ đẹp và đắt 
giá, cho ở trên lầu đài sang trọng tráng lệ, người ây được Đại Vương cho hưởng 
đủ lạc thú trên đời. Khi được như vậy, vậy theo ý Đại Vương nghĩ thế nào ? Người 
åy có muốn trở lại ở trong hàm phân phân ду không ? Khi mà người ấy đang được 
sống với đời Vương Già ? 
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Bạch Đại Đức, chắc chắn là không bao giờ người ấy muốn trở lại hầm phân 
phần nho nhớp áy. Vì nơi ấy tất là hôi thúi. 

Tâu Đại Vương, hầm phân bản thiu ấy là vật thật đáng ghê töm đối với 
chúng ta, cũng như Chư Thiên trên các Cối Thiên Giới ghê бт chúng ta. Vì thân 
thé chúng ta mỗi người đều phát tiết ra một mùi thật hôi thúi, chỉ mùi hôi thúi của 
một người thôi bay xa đến hăng trăm Do Tuần (Yojana). Vì vậy mùi hôi thúi của 
người trần thế như vậy, nên khi những bằng hữu, thân nhân, quan quân của Ngài 
đã được sinh về Cõi Thiên Giới, họ không trở lại Cõi nầy để chỉ mách cho Ngài 
một chuyện quá tầm thường như vậy. Bởi vậy, xin Đại Vương tin theo lời của 
Bàn Tăng đã giải, và tin rằng: Thế giới khác có v.v... Quả Báo của Thiện — Ác 
Nghiệp Lực có. Hơn nữa, ở Cõi Рао Lợi Thiên, mỗi năm có 12 tháng, mỗi tháng 
có 30 ngày, một ngày một đêm ở Cõi Рао Lợi Thiên là một trăm năm của Cõi 
Nhân Loại; người sinh vào Cõi ấy số tuổi định là một ngàn tuổi thọ. Một khi 
người của Đại Vương được sinh về Cõi ау ròi thì dù cho họ có muốn xuống báo 
tin cho Ngài biết, họ cũng đợi qua ngày hôm sau mới xuống, thì trong khi ấy Đại 
Vương đã băng hà mát ròi; còn ai đâu mà hay biết. 

Thưa quý vị, bài Kinh này còn có nhiều vấn đề rất hay, nhưng kết quả Đức 
Vua đành phục thiện nhờ Ngài Đại Đức giải rõ về Nhân Quá. Sở dĩ tôi nhắc đoạn 
này để chỉ rõ cho quý vị dë nhận định coi Ngài Diêm Vương có thê hoan hỷ cho 
người từ Cõi Địa Ngục về thụ hưởng Quả bố thí hay không ? Theo Phật Giáo thì 
chúng sinh mà được thọ hưởng Quả bó thí, thì chỉ vón vẹn có hạng Nga Quy thuộc 
hạng Quỷ đói mới có thể thọ hưởng được mà thôi, còn các hạng khác trong các 
Ác Đạo kia thì không có hạng nào thụ lãnh được. Như vậy, dù muốn dù không, 
những hạng kia không thé thụ lãnh được. Vậy Ngài Diễm Vương có cho về cũng 
là vô ích mà thôi. 

Xin quý vị nên dùng Trí Tuệ dé suy nghĩ kỹ tìm hiểu đâu là sự thật, không 
nên vội tin tôi, và cũng chẳng nên vội bác bỏ, vì chấp theo cô tục: “Xưa bày nay 
làm”. Vì Phật Giáo là Đạo Trí Tuệ, chúng ta nên xử dụng Trí Tuệ đề hiểu sự thật, 
hầu khỏi bị một nhóm người lợi dụng Đức Tin của quý vị mà bày chuyện nầy 
chuyện nọ, đề dễ bề làm cho quý vị bỏ tiền ra làm lợi cho họ. 


IV. MÙA LỄ DÂNG THÍ Y (KATHINA) 
(Tác Giả: Ngài МАНА THÔNG KHAM MEDHIVONGS) 
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Ba tháng hạ đã qua, hôm nay là ngày Chư Thiện Nam — Tín Nữ và Thí Chủ 
phát tâm trong sạch cử hành cuộc Lễ Thí Tăng Y đến Chư Tăng đã an cư mùa 
mưa, sự hành động như уйу gọi là làm việc lành rất cao quý. Nhân cuộc Lễ Dâng 
Thí Tăng Y, thiết tưởng cũng nên nhắc sơ qua Lë này, và tiếp theo là bốn Pháp 
đem hạnh phúc đến cho Phật Tử. Thật ra đời là một biển khổ, người đã sinh vào 
trong đời là người phải thụ khô. Vì vậy người ai cũng muốn tìm nguyên nhân để 
diệt khô, nhưng không thể làm cho mình an vui và hạnh phúc được. Tại sao ? Vì 
người tìm hạnh phúc không đúng chó, như người binh uống thuốc không đúng vào 
căn bịnh của mình. Vì vậy, mà có một đẳng vĩ nhân đã tìm ra đường thoát khó. 
Vị vĩ nhân ấy chính là Đức Từ Phụ của chúng ta. Sự giải thoát không phải là 
chuyện dễ nhưng cũng không phải là tuyệt đối không có người giải thoát được, 
bằng chứng là đã có rất nhiều người cư sĩ giải thoát. Vì vậy chúng ta là Cư Sĩ nếu 
hành đúng theo lời Phật dạy thì sự giải thoát cũng không phải là không tạo được, 
miễn là chúng ta có thực hành theo đúng lời chỉ giáo của Ngài. Bốn Pháp mà tôi 
sắp trình bầy đây ở trong Túc Sinh truyện, tam tạng bộ ANGUTTARANIKAYA 
(Tăng Chi Bộ Kinh). Đức Thế Tôn thuyết như sau: 


“DANENA SAMACARIYENA. 
SANNAMENA DAMENA CA. 
YAM КАТУА SUKHITA НОТІ. 
NA CA РАССНАМОТАРРАТІ.” 


Có nghĩa là: Người tạo Thiện Nghiệp là Xả Thí, thực hành chân chánh, thu 
thúc, dạy mình, người ấy sẽ được an vui, và Nghiệp Lực ấy sẽ không làm cho 
người tạo ra nó nóng nảy, bực tức, hồi tiếc. 

Sở đĩ người đời không người nào được thụ hưởng an vui hoàn toàn cũng 
chỉ vì khi người làm một việc lành nào đó, tác у cũng như việc làm của người ду 
không hoàn toàn vô tư hay thật trong sạch nên chỉ khi Quả ду trổ thì người thường 
không được hoàn toàn hạnh phúc. Sở di có những trường hợp như vậy vì người 
làm việc lành với phiền não, chớ không với là sự điệt phiền não. Người làm việc 
lành dưới sự chủ trương của phiền não, như sự Xả Thí mà người Thí Chủ còn chọn 
lấy người Thụ Thí theo lý tưởng của mình là: Vị Thụ Thí phải là một vị Đại Đức, 
Thiền Sư, Pháp Sư, hoặc là vị ду có ơn với gia đình mình như trị bịnh hay giúp 
việc chi đó. Ngoài ra, người xả thí lại muốn xả thí riêng cho quyến thuộc của 
mình đã xuất gia. Người xả thí như vậy gọi là CÁ NHÂN TUYẾN THÍ. 
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Nhân cuộc Lë Dâng Thí Tăng Y, nên trước hết xin đề cập đến vấn đề Ха 
Thí. Chắc chắn là quý vị đã nghe nhiều vấn đề Ха Thí và cũng đã Ха Thí nhiều 
rồi, chỉ có Xả Thí Pháp trực tiếp nghĩa là tự mình Thuyết Pháp thì chưa mà thôi. 
Nhưng xin nhắc quý vị rằng chắng phải là một vị Pháp Sư được ngồi một nơi 
Thuyết Pháp gọi là Вб Thí Pháp, mà một khi quý vị có cơ hội họp bạn hữu hay 
trong gia đình mà mình nói Pháp cho những người ấy nghe cũng gọi Bó Thí Pháp, 
thay vì vị Pháp Sư thuyết có nhiều người nghe mà người nói Đạo chỉ một nhóm 
người nghe cũng có Phước lắm vậy. Nói về tài thí thì quý vị đã bố thí đủ mọi việc 
cho Chư Tỳ Khưu hay Chư Tăng hoặc cho những người bị hoạn nạn. Những sự 
bó thí mà quý vị đã làm, nếu ngoài lễ КАТНІМА, có nghĩa là Lễ Dâng Thí Tăng 
Y, thì Chư Tỳ Khưu không được hưởng năm điều Quả Phước Báu, mà sự làm 
Phước của quý vị chưa gọi là Tăng Đoàn Ứng Cúng Thí. Y tôi muốn nói rằng: 
Những điều phước mà quý vị làm dù cho có đủ Tăng thật nhưng không dâng ngay 
dáng Tăng, hoặc có dâng chăng nữa không dâng trong chó có Kiết Giới Sima, mà 
Chư Tăng cũng không có đọc tuyên ngôn như cuộc Lễ Dâng Y này, vì vậy nên 
cuộc Lễ Dâng Thí Tăng Y là cuộc lễ vô cùng quan trọng đối với Chư Tăng cũng 
như người xả thí. Vị Tỳ Khưu lãnh y phải hiểu Luật là biết năm điều quả báu của 
mình và tám điều gọi là Мабка. Hơn nữa, Chư Tỳ Khưu được thụ lãnh cuộc Lễ 
Dâng Thí Tăng Y nây phải là những vị đã an cư mùa mưa tại nơi có Lễ Kiết Giới, 
không làm đứt На (an cư) của mình. Cần hơn là phải đủ số Tăng, néu không đủ 
được phép mời Chư Tỳ Khưu ở nơi khác đến ngồi cho đủ số Tăng, nhưng quý vị 
ở nơi khác đến không được quyên thụ lấy Quả báu của Thí Chủ cúng đường. Xin 
nhắc lại quý vị một lần nữa là sự Xả Thí nào từ bốn vị trở lên gọi là Bố Thí đến 
Tăng (Tăng Thí). Nhưng tôi thấy sự bó thí đến Tăng bằng cách ấy thật là có Phước 
nhưng không bằng sự Xả Thí Lễ Dâng Tăng Y. Vì Lễ Dâng Thí Tăng Y dâng 
đúng theo hạng định, và phải ở tại nơi có Kiết Giới, và hơn nữa vị Thí Chủ không 
thể theo ý mình chọn lựa là vị Đại Đức nào sẽ lãnh lễ cúng dường này mà do Tăng 
quyết định. Vì vậy tôi nói: Bố Thí trong cuộc Lễ Dâng Thí Tăng Y là bố thí ngay 
vào Tăng thực sự. Tôi không phủ nhận là Trai Tăng từ bốn vị trở lên không phải 
là cúng dường đến Tăng. 

Tiếng KATHINA có nghĩa là làm cho năm Pháp gọi là Quả báu của chư 
vị thọ lãnh quả dâng y được bảo đảm đến bốn tháng, từ Rằm Tháng Mười đến 
Rằm Tháng Hai âm lịch. Thiết tưởng quý vị cũng nên hiểu thêm tại sao có cuộc 
Lễ Dâng Thí Tăng Y ? Và năm quả báu ấy là những chi ? 
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Lúc Đức Thế Tôn ngự tại Kỳ Viên Tịnh Xá, thành Savatthi. Khi ấy có ba 
mươi vị Tỳ Khưu, hành đạo ở biên giới xứ Patheyya. Quý Ngài là bậc có Giới 
Đức thật trong sạch hành hạnh đầu đà ở rừng và khất thực, chỉ có Tam Y và quả 
bát mà thôi. Ngày nọ, quý Ngài muốn về thành SavatthT để dành lễ Đức Thế 
Tôn, mặc dầu là đã gần ngày an cư mùa mưa, nhưng quý Ngài cũng сб găng đi 
cho kịp ngày mùa an cư. Từ Patheyya đến thành Savatthĩ là mười hai Yojana - 
Do Tuần (mỗi Do Tuần là 16 cây số ngàn). Khi đi được nửa đường thì lại đến 
ngày mùa an cư, không sao kịp đến hầu Phật được, các Ngài đã láy làm tiéc. Khi 
mãn mùa an cư thì các Ngài liền lên đường đến hầu Phật. Mặc dù đã ra mùa an 
cư nhưng mưa cùng vẫn còn, nên các Ngài đã Ы ướt đầm. Vì vậy nên khi đến hầu 
Phật thì thân hình các Ngài trong thật là tiều tụy. Đức Thế Tôn hỏi thăm sức khỏe 
và sự hành Đạo của các Ngài. Các Ngài trình bày mọi việc đều được an vui. Khi 
åy Đức Thé Tôn thuyết cho các Ngài nghe về Luân hồi không có nơi cùng tận, 
néu người không diệt được phiền não. Nhờ nghe được thời Pháp nầy mà các Ngài 
đắc Quả vị Vô Sinh (A La Hán). 

Theo Chú Giải, ba mươi vị này cùng là anh em một Cha khác Mẹ, cũng là 
ba mươi vị Hoàng Tử con của Đức Vua Kosala. Các Ngài xuất gia vào khoảng 
Đức Thế Tôn mới thành Đạo, nghĩa là khoảng mười lắm năm đầu của khoảng bốn 
mươi lăm năm truyền Đạo của Đức Phật. Sau khi ba mươi vị Tỳ Khưu áy ra đi, 
Đức Thế Tôn nghĩ đến sự cực khổ sau khi mãn mùa an cư của Chư Tỳ Khưu, 
muốn di chuyền từ nơi này đến nơi khác bị mưa ướt như vậy: Phải chi Như Lai 
cho phép Thây Tỳ Khưu được thụ lãnh lễ Kathina (Dâng Thí Tăng Y) thì các thầy 
Tỳ Khưu được quyên cất lại nơi cư ngụ một trong ba lá у (là Y Tăng Già Lê), chỉ 
mặc y vai trái và y nội, như vậy thì các thầy sẽ được nhẹ nhàng, hơn nữa chư Phật 
trong kiếp quá khứ cũng cho phép các thây Tỳ Khưu thụ lãnh lễ Kathina (Dâng 
Thí Tăng Y). Sau khi nghĩ và thấy rõ hữu ích cho Chư Tỳ Khưu, Đức Phật liền 
cho triệu tập Chư Tỳ Khưu đến đông đủ và tuyên bố cho phép Thầy Tỳ Khưu được 
thụ lãnh lễ Kathina (Dâng Thí Tăng Y) 

Đây là Phật ngôn: “Апијапаті Bhikkhave Vassam Уш Шапат 
Bhikkhunam Kathinam A(tharitum. Atthatakathinanam Уо Bhikkhave 
Райса Kappissanti” Có nghĩa là: “Này Chư Tỳ Khưu, Như Lai cho phép các 
Thầy đã an cư mùa mưa xong được thụ lãnh lễ Dâng Thí Tăng Y và hưởng năm 
điều Quá Phước Вай.” Theo Chú Giải của Bộ Mahäavagga (Đại Phẩm) dạy rằng 
: “Апатапќа Caro Asmādānacāro, Ganabhojanam Yävadatthacivaram Yo 
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Ca Tatthacivaruppado So Nasam Bhavissasti” Có nghĩa là: Thầy Tỳ Khưu 
được thụ lãnh lễ Dâng Thí Tăng Y được hưởng năm Quả Phước Báu là: 

1. Ra đi nơi nào khác không phải đến trình hay báo cho các vị Tỳ Khưu cùng 
ở chung chùa, hay nơi cư ngụ mà đang ó. 
Không phải mang theo đủ Tam Y. 
Một nhóm Thầy Tỳ Khưu có thê thọ thực chung nhau được. 
Được phép cất giữ nhiều hơn Tam Y mà Đức Thế Tôn đã chế định. 
Được phép chia lợi mà Thí Chủ đem đến cúng đường. 
Thiết tưởng hàng Cư Sĩ cũng nên biết Quả Phước Báu này như thế nào, để 
biết thêm tầm quan trọng của cuộc Lễ Dâng Thí Tăng Y mà quý vị phải lo phí của 
công ra tạo cuộc Lễ này. Xin giải rộng thêm theo Bộ Chú Giải của Tạng Luật 
“Dhammasamiũhavinaya - Tổng Tập Pháp Luật” để dë hiểu hơn. Quả Phước 
Báu thứ nhất là nếu có Thí Chủ phát tâm trong sạch thỉnh cầu thầy Tỳ Khưu đến 
nơi nào đó thọ thực thì Thầy Tỳ Khưu được mời ấy không phải đến trình và kiếu 
từ các vị cùng ở chung nơi cư ngụ, ra đi tự do, nên gọi là Апататќасаӣго, “ra di 
không phải kiếu từ hay xin phép.” Quả Phước Báu thứ hai là Thầy Tỳ Khưu được 
xa rời Tam Y ra đi nên gọi là Amādānacāro, “không cần phải cất giữ Tam Y.” 
Trước khi chưa có điều luật này thì Thầy Tỳ Khưu không được lia xa Tam Y. Quả 
Phước Báu thứ ba là Thầy Tỳ Khưu được quyền thọ thực chung nhiều vị nên gọi 
là Ganabhojana, “Thầy Tỳ Khưu được quyèn thọ thực chung nhau từ hai vị trở 
lên.” Quả Phước Báu thứ tư là Thầy Tỳ Khưu muốn cần dùng bao nhiêu y, số y 
ду đầu có làm dẫu phát nguyện thành y hay không cũng không phạm vào điều học, 
cất giữ y hơn tam y. Quả Phước Báu thứ năm là Y của Sa Di hay Tỳ Khưu đã 
quá vãng, hoặc tất cả mọi vật mà Thí Chủ đã cúng dường đến nơi mà các Thầy Tỳ 
Khu được quyên chia đồng. Đây là năm Quả Phước Вай mà chỉ có lễ Bố Thí 
Dâng Tăng Y chư Tỳ Khưu mới được giảm bớt năm điều học trong Biệt Biệt Giải 
Thoát Giới. Vì vậy, nên các lễ bố thí chỉ có Bố Thí Lễ Dâng Tăng Y (Kathina) 
là Lễ phải hợp đúng theo Luật, hợp Thời, và phải cúng đường và Chư Tăng phải 
hành Lễ đọc Tuyên Ngôn giữa hàng Tăng Chúng. Nên sự Вб Thí này rất là quan 
trọng, nên người bố thí có được Quả Phước vô cùng cao thượng. Nhưng còn một 
điều tôi xin nhắc lại quý vị Thí Chủ là: Phước nầy muốn có ý nghĩa cao thượng 
thêm xin trước khi dâng đến Chư Tăng thì nên thực hiện việc nhiễu Phật ba vòng: 


а 


° Xin quý vị nhắc lại âm mình ở vòng thứ nhất là: Vô Thường, ý tôi muốn 
nói là nên láy đề mục Vô Thường quán tưởng dé tâm chán với cảnh đời này 
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không quyến luyến nữa và sự làm hôm nay chỉ làm dé diệt lòng tham, sân, 

chớ không phải vì lý do nào khác. 

e Vòng thứ nhì, xin quán tưởng đến Khổ Não mà chán và mục đích của sự 
bó thí hôm nay là để diệt lòng tham lam bón xén và nghĩ đến cái Khổ, mà 
có hành thêm nhiều việc lành để mau giải thoát khỏi cỏi nầy. 

° Vòng thứ ba, nghĩ đến Vô Ngã, thấy chăng có vật gì là của ta, vì vậy nên 
cố tạo ra một lối thoát là làm những việc lành để diệt trừ phiền não bên 
trong. 

Khi đi đủ ba vòng cốt để làm cho Tâm được thanh tịnh, gội rửa những sự 
ham muốn như là làm phước hầu được sanh về cỏi Nhân, Thiên hay làm để cầu 
được thoát khỏi nạn tai. Ý tôi muốn nói Người làm phước vì đã làm một việc gì 
phi pháp sợ bị truy 10 nên làm phước hầu nhờ phước chở che, đây cũng như người 
hồi lộ Thần Thánh hay Chư Phật, hoặc làm phước để người đời biết rằng: Та đây 
là người có làm phước, đây không khác nào bán lợi mua danh. 

Thưa quý vị, những việc làm như kế trên không phải là không có phước, 
nhưng phước ây không cao thượng vì lòng người Thí Chủ chứa những phiền não 
là Tham vọng. Vì có phiền não này nên người còn Luân hồi trong cảnh Khổ này 
mãi mãi. Vì vậy nên trước khi cử hành cuộc lễ phải nhiễu Phật ba vòng, không 
có nghĩa là kêu gọi Chư Thiên cùng hoan һу phước báu mà tự mình phải cạo gọt 
phiền não bên trong cho trong sạch, rồi khi vào Chánh Điện lại càng làm cho tâm 
được an tịnh thêm và nguyện diệt phiền não. Có nghĩa là trong khi cử hành cuộc 
Lễ, Tâm trong sạch và vui với việc làm của mình với tánh cách nghĩ đến giải thoát 
chớ không có ý làm hầu mong sanh lại giàu sang v.v... như đã đề cập trên. Khi 
làm lễ xong thì lại phát nguyện xin nhờ việc lành mà mình đào tạo lại món duyên 
lành là tiền lộ phí để giải thoát, chớ không phải tạo ra phước này hầu cầu xin được 
sang giàu chi cả. 

Khi người thực hành đúng theo sự đã kê trên mới gọi là người tạo ra con 
đường đi đến giải thoát, nếu không thật hành đúng như kể trên là người tạo cho 
mình một lầu đài trong đám lửa cháy thật mạnh. Có nghĩa là người tự tạo cho 
mình sự an vui trong cỏi đời khổ, người này dầu có an vui chăng, nhưng không 
tránh khỏi đau khổ nhất là: Sanh, Lão, Bệnh, Tử, ngoài ra còn nhiều cái khổ khác, 
nhất là khổ của sự thất vọng. Đúng theo lời Phật ngôn dạy: “Yampicchãn Na 
Labhati Tampi Dukkham.” Những рї mà người muốn được, không được là khô, 
mà những gi được rồi muốn bỏ mà bỏ không được càng khó hơn. Ngoài ra, những 
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øì người được cô giữ mà nó cũng vẫn bị mát thì chăng phải là an vui hạnh phúc 
mà là một mối khổ vô cùng trọng đại. 

Nhắc lại đoạn này, dé quý vị tự hỏi lại lòng mình coi ba vòng nhiễu Phật 
của quý vi tâm ở trong trạng thái nào. Уш, vậy vui với đề mục nào ? Có suy nghĩ 
thấy ba vòng như tôi đã Кё trên không ? Nếu không thì từ nay dt, xin quý vị nhớ 
đoạn tôi đã trình bày để sửa chữa tâm lại, hầu mau đi đến nơi giải thoát. Tôi chỉ 
yêu cầu quý vị một điều là: Chúng ta là Phật Tử khi biết những gì không hợp với 
Chánh Pháp nên dứt bỏ. Vì chúng ta là người đang ở trong cái nhà cháy càng 
thoát khỏi nơi nguy hiểm mau chừng nào hay chừng ду. Chàng nên đề mất cơ hội 
và thì giờ quý báu của mình. 

Xin trở lại ván đề Bồ Thí. Bồ Thí Phan ngữ gọi là DANA, ta âm là Đàn- 
na, nghĩa là Bó Thí, Thí Chủ. Nếu Bồ Thí là Động Từ có nghĩa là sự cho, bằng 
gọi là Thí Chủ là Danh Từ có nghĩa là người cho. Bồ Thí ý nói người đem của 
mình ra cho người thiếu thốn. Những vật đem ra cho ду là cơm nước, áo quần, 
thuốc men, nhà ở hay là vật để ngủ như ghế, mèn v.v.... 

Từ ngữ DANA, ta âm là Đàn Na có một y nghĩa khác là Giữ Người Thí 
Chủ ở trong Thiện Pháp. Có nghĩa là giữ người Thí Chủ không cho người Thí 
Chủ bị lòng bón хёп sai khiến, diệt được lòng Tham lam. Nói đến Bồ Thí thì có 
nhiêu người không hưởng ứng, vì phần đông người có quan niệm là THÂU hơn 
XUẤT. Đứng trên phương diện thực tế thì người đời có tánh ích kỷ, chỉ nghĩ đến 
mình hơn, nên khó đem ra cho những gì mặc dầu là mình có dư thừa, thậm chí đến 
thấy đồng bào đang lâm vào cảnh nguy biến cũng không cho được một ít vật dụng 
để giúp người. Phải chăng vì người thiếu lòng Từ Bi. Chỉ có hàng Phật Tử học 
bài học đầu tiên là ВО THÍ. Vì Đức Thế Tôn biết chúng sanh là hạng người còn 
nhiều phiền não nhứt là tham lam, ích kỷ, bón хёп, ganh ty, hay cũng gọi là thiêu 
lòng Từ, nên Ngài dạy đệ tử Ngài phải bỏ những điều phiền não ấy bằng cách Вб 
Thí. Thật ra sự cho là việc thật khó thực hành. Bó Thí là một hạnh tu rất cần thiết 
cho người Cư Sĩ. Vậy mà có người thường nói Tôi không tu cũng như người tu. 
Không mà cũng thì thật là không làm sao tin được. Nhưng ta cũng tìm hiểu coi 
tại sao người nầy nói như vậy ? Tại vì người nầy có bao giờ phát tâm tu đâu, có 
nghĩa là có bao giờ người này xin thọ giữ 5 điều гап của Phật dạy. Vì vậy bao giờ 
họ có thấy họ phạm những điều тап cám đâu, nên họ nghĩ và tự hào rằng: Ta 
không tu cũng như tu, thậm chí cũng nói còn hơn người tu là khác. Người nầy 
dầu cho không làm tội thật, sở dĩ mà không làm tội vì chưa gặp cơ hội thuận tiện 
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nói, dầu người ta chưởi cha tôi, tôi cũng không giận, nhưng đợi thời gian sau đề 
họ quên đi, đừng chưởi cha mà thử chưởi con của người йу coi họ có tu hay không 
? 

Người tự hào là mình không tu còn hơn người tu, hay cũng như người tu, 
những người nầy có thể nói như vậy vì họ có bao giờ tu đâu mà biết răng thế nào 
là tu, thế nào là không tu. Thử hỏi những người nói như vậy khi gặp trường hợp 
được lợi nhiều nhưng lợi ấy bất chánh người ấy có nhận lấy liền hay không ? Thấy 
người đang trong cơn khó cực có thể bỏ tiền của ra giúp được không? Trong khi 
ойр người thù đang ở trong hoàn cảnh khổ, hay đang cơn hoạn nạn có cứu được 
không? Còn nhiều sự việc ё thử thách lòng người có tu hay không ? Cái tu đầu 
tiên rất dë làm là Bó Thí mà người bó thí có được bao nhiêu người ? 

Trở lại vấn đề Bó Thí, Phật dạy Bó Thí để bỏ bớt hay dứt hắn lòng bón xẻn, 
và bồi bó thêm đức Từ Bi. Người bó thí nên nghĩ: Ta bó thí để dứt bỏ phiền não 
chớ không nên đem cái bó thí của mình mà so sánh, nếu còn đem so sánh chỉ sanh 
thêm phiền não cho mình mà thôi. Ví như người nghèo đem của mình ra bó thí 
mà so sánh với các bậc giàu có, trưởng giả thì sẽ có mặc cảm là của bó thí của ta 
không đẹp, không ngon, không đắc giá bằng của người khác. Khi ây sự buồn hay 
sự mặc cảm là mình làm phước không cao thượng, như vậy làm cho mình chán 
nản không được hoàn toàn trong sạch. Người bố thí chỉ nên biết là bó thí hầu diệt 
lòng bón хёп tham lam, và muốn thoát khỏi cõi đời nầy mà bó thí chớ không bố 
thí vì tranh đua khoe giàu sang, để được người ca tụng. Còn người bô thí nhìn vào 
vật của kẻ khác với khía cạnh là coi người ау bó thí của có nhiều, có đẹp, có ngon 
bằng mình chăng, khi ду lại có sự so sánh ròi sự coi thường của bó thí kẻ khác, đó 
chỉ là gây thêm phiền não cho mình mà thôi. Vì vậy, nơi đây xin nhắc chư vị Thí 
Chủ nên nhớ bố thí cốt diệt phiền não không nên thâu thập thêm phiền não cho 
mình. 

Sự bố thí dầu ít nhiều đều có phước nếu người Thí Chủ bố thí bằng tâm 
diệt phiền não, bồi đắp thêm lòng từ bi, tóm lại những điều nào người tạo ra bởn 
cặn bả của phiền não, thì những sự ду đều không được hoàn hảo. Sự bố thí dầu 
cho con vật nhỏ ăn cũng có phước, phương chỉ người bố thí cho người hay cho 
bậc tu hành thì làm sao không có phước. Nhưng nhiều ít tùy nơi lòng người chớ 
không do nơi vật thực hay của cúng dường. Vì lòng trong sạch và làm hầu giải 
thoát mới là điều quan trọng. Đây là một chuyện nhắc lại để quý vị thấy bố thí 
cách nào cũng có phước, nhưng ít nhiều tùy nhân duyên mà có. 





282 





Khi Đức Thé Tôn còn tại thế, các Tôn Giáo khác nhứt là Bà La Môn Giáo 
là một Tôn Giáo mạnh nhứt, giàu nhứt, mà cũng có uy quyền không kém vua chúa. 
Nhưng khi có Phật Giáo thì hầu như các bậc dé vương cùng các đại thần, cũng 
như hàng quý tộc đều tôn kính và trở thành Phật Tử, mà rất đáng buồn cho họ là 
rất nhiều thầy Bà La Môn hàng trưởng lão lại xuất gia đầu Phật. Vì vây nên có 
một thấy Bà La Môn rất lấy làm cam tức Đức Phật, ông ta hằng сб tâm tìm coi 
Đức Thé Tôn có một lỗi nào để ông vào vấn nạn cho bỏ ghét. Ngày nọ, ông được 
cơ hội liền vào hầu Phật. Khi ấy ông mới hỏi Phật rằng: Thầy Cò Đàm, được 
nghe rằng Thầy thường dạy tín đồ của Thầy nên bó thí cho thầy, và cho hàng Tỳ 
Khưu trong Giáo Phái của thầy mà thôi, vì bố thí cho thầy và hàng Tỳ Khưu mới 
có phước, còn bố thí cho những nhân vật ngoài ra đều không có phước, có phải 
vậy không ? 

Đức Thế Tôn không đề cập đến chuyện thầy hỏi nhưng Ngài dạy: Мау Bà 
La Môn, Như Lai dạy hàng đệ tử: Khi rửa chén bát, hay vật chi chàng han mà 
thấy cặn bã trong vật ду có thể nuôi sống được những con vật nhỏ ở trong vũng 
hay ao thì nên đồ vào đấy, dé những con vật ấy nhờ cặn bả đó mà sông thì cũng 
có phước. Đại cương Đức Thế Tôn muốn cho vị Bà La Môn ду biết rằng: Dầu 
con thú nhỏ mà Ngài còn thương hại, dạy hàng йё tử phải bố thí thay thì phương 
chi là người hay hàng xuất gia. Nhờ lời đáp rất nhả nhàn và rất khéo, nên vị Bà 
La Môn ấy phát tâm trong sạch với Ngài và xin Quy Y Tam Bảo. Nhắc chuyện 
này cốt ý tôi nhắc lại quý vị nhớ rằng khi đã đem tiền của ra bó thí là một việc rất 
khó, vậy nên cố làm cho tâm trung dung, có nghĩa là làm cho sạch phiền não, 
không vì một trong những lý do tôi đã nêu ở trên, như là bồ thí vì trong sạch riêng 
một cá nhân, hay vì lợi nào khác như muốn cho người biết ta là người Thí Chủ 
V.V.... 

Đây là những phuong pháp làm phước được phước hoàn toàn không lẫn 
phiền não hay chỉ chi cả. Ba Tác ý của thi chủ là: 

1. PUBBACETANA - Tư Tiền: Tác Ý trước nhứt, có nghĩa là Tác Ý nầy phát 
sanh lên trước khi làm một việc lành nào chăng hạn, như cuộc lễ bó thí, vì nghĩ 
thấy bố thí là nhân tiêu diệt phiền não là tham lam, bón xẻn và Bố Thí là 
phương tiện giúp người mau giải thoát đó là con đường đi của các bậc Thánh 
Nhân, là một trong ba mươi Pháp Ba La Mật của Chư Phật. Thỏa thích trong 
việc bó thí xong mới nghĩ đến của mình đem ra bố thí có hợp với lẽ Đạo không. 

Của này có Chánh Mạng không, nghĩa là của nầy không được bằng cách bát 

chánh vì trộm cướp, lường gạt của người khác; có nghĩa là của nầy mình được 
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mà người khác không bằng lòng cho mình. Hoặc giả là của nầy được do nơi 
giết kẻ khác như giết thú để làm thịt bố thí. Khi suy nghĩ thấy của mình hợp 
theo Chánh Đạo, thì thỏa thích với của mình, và thỏa thích với việc làm của 
mình. Đây là Tác Ý thứ Nhất, người bố thí cần nên có và nên biết. 

2. MUNCANACETANA - Tư Hiện: Tác Ý thứ nhì là khi đang làm cuộc lễ. 
Người Thí Chủ khi đang làm cuộc lễ nên để tâm trọn vào việc làm của mình 
không để cho lòng sân hận bay bực tức vì kẻ khác gây ra. Nhất là dùng Trí 
Tuệ quán tưởng thấy sự kinh sợ trong vòng trầm luân mà bó thí, bó thí để giải 
thoát chớ không bó thí để cầu xin được những gì mà người trong thé gian ham 
muốn. 

3. APARAPARACETANA - Tư Hậu: Tác Y thứ ba là sau khi làm việc lành ấy 
rồi thỏa thích. Thưa quý vị, sự thỏa thích nầy không phải nghĩ ta làm được 
việc lành sẽ sanh vào Cõi Trời, hay thỏa thích ta làm phước được nhiều người 
biết ta. Mà trái lại thỏa thích ở chỗ việc làm của ta là điệt trừ được phiền não, 
công đức làm hôm nay là ta vung trồng phước lành để hưởng khi đi chưa đến 
Nip Bàn. Có nghĩa là như lộ phí dé đi đến Níp Bàn chớ không phải mong sanh 
vào nơi nào trong Тат GIới. 

Hơn nữa, khi người đã tạo được một Quả lành nào cũng chăng nên quá 
tham lam phước báu mà không hồi hướng đến chúng sanh đang đau khó vì thiếu 
phước, và nên hồi hướng phước mà mình đã tạo cho những nhân vật đang đau khó 
ấy. Phước mà ta cho những người ấy cũng ví như ta đã đem của tiền ra bố thí 
trong đời này, thay vì ta cho những người ở trong cánh đau khổ bằng tiền của vật 
thực mà ta lại cho họ băng phước, sở dí mà ta phải cho bằng phước vì những nhân 
vật ấy không thể xử dung cơm nước, áo quân v.v.... như chúng ta mà họ chỉ сап 
phước thôi. Nên khi ta hồi hướng không có nghĩa là hết phước mà lại được phước 
gia tăng, và ta lại tạo thêm lòng từ bi thương những người vì tà kiến không làm 
được việc lành hay là người làm nhiều Ác Nghiệp Lực nên phải bị khô. 

Tôi xin nhắc lại những câu mà tôi bị nhiều người hỏi, ý nghĩa như nhau, vì 
những câu này làm cho người ai cũng thắc mắc đó là: Người giàu tức là người có 
phước, hay cũng là người đã có tu hành trong kiếp trước. Nhưng vì sao kiếp này 
họ không chịu tu hành mà còn bê tha không biết tưởng đến sự tu hành ? 

Xin đáp: Sở dí người nầy không tu hành được trong kiếp nấy, cũng vì một 
trong những nguyên nhân sau đây: Xin quý vị hãy nhận xét ch kỹ ba điều sau đây: 
1. Người khi gặp được cuộc lễ bố thí phát tâm nhất thời, hay nói một cách khác, 

là cao hứng bố thí, sự làm của người nầy không có mục đích chi cả. Hoặc khi 
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có bạn hay quyến thuộc đến kêu gọi làm phước người này là làm với tánh cách 
nề nang bạn hay quyến thuộc mà làm thôi chớ không tin tưởng là làm phước 
có phước. Vì việc làm với tánh cách vô ý thức, nên khi sanh lại phước áy cũng 
trả quả cho người nầy được giàu sanh v.v... Dầu vậy, người nầy không hề biết 
tu hành gì cả; vì khi người nầy làm việc lành, sẽ có phước; hay ít nhất cũng 
nghĩ ta làm việc này là vì lòng nhân đạo, hay diệt lòng bón xẻn, tham lam. 

2. Còn một hạng nữa, dầu là hạng sang giàu hay nghèo thích làm phước, nhứt là 
bó thí, vì người пёу muốn được quả sang giàu về kiếp vị lai, khi nghe hay biết 
hoặc tự mình tạo ra cuộc phước như bó thí hoặc giúp đỡ người nghèo khó, hay 
bị tai nạn. Người này rất có thiện chí làm việc lành. Nhưng không hề quán 
tưởng, hay để ý thấy đời nầy khổ, đời nầy không bền vững, mà cũng chăng có 
vật chi là của Ta, là Ta cả. Vì vậy nên khi nghiệp trả quả người làm lành cách 
nầy được giàu sang, nhưng lại không bao giờ nghĩ đến sự tu hành, vì khi làm 
việc lành người nầy không chú trọng Tu mà chỉ biết làm phước dé được phước 
mà thôi. Tu đây ý tôi nói phải Trì Giới, Tham Thiền hoặc ít nhất cũng thường 
dùng Trí Tuệ quán tưởng đến Vô Thường, Khô Não, Vô Ngã dé chán với sự 
việc ở cõi này. 

3. Người trong đời này bất luận giàu nghèo, lo làm việc thiện nhứt là bố thí hầu 
diệt lòng tham lam, trừ bỏn xẻn, bồi đắp thêm lòng Từ Bi. Và quán tưởng thấy 
đời là Vô Thường, Khổ Não, và Vô Ngã, lo tu hành hầu mau giải thoát khỏi 
cảnh luân hồi khổ nầy. Những người làm lành bằng cách này, nêu chưa giải 
thoát khi còn luân hồi sanh lại kiếp sau đã giàu sang, danh vọng mà lại không 
ham mê ý nghĩ đến sự xuất gia tu hành mà thôi. 

Với ba lý do trên mong rằng quý vị chọn một lý do nào để làm phước cho 
được phươc tròn đủ và cũng là nhân mau giải thoát đến nơi vô sanh bát diệt. 

Pháp thứ nhì là SAMCARIYA, người hành chân chánh. Hành thế nào gọi 
là hành chân chánh ? Theo đời, người hành động chân chánh là người không dám 

vi phạm vào luật lệ của Chánh Phủ, có nghĩa là làm một công dân lương thiện. 

Còn đối với gia đingh là người cha hay người mẹ, hoặc là đứa con tốt không làm 

thẹn vợ con chồng con, cha mẹ. Người hành chân chánh theo đời là vậy. Còn 

người hành chân chánh theo Đạo là người đi đúng theo Bát-Chánh-Đạo. Đối với 
đời không phạm tội còn đối với Đạo không dám phạm vào những điều chỉ giáo 
của Đức Thế Tôn. Người hành như vậy gọi là người hành chân chánh. 
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Pháp thứ ba: SANNAMENA, Thu thúc sự dễ duôi. Có nghĩa là không cho 
có sự dễ duôi. Đức Thế Tôn dạy trong các Ác Pháp không có Ác Pháp nào gây 
sự tai hại cho người lớn băng sự dë duôi, cũng như tất cả dâu chon của người và 
thú, không có dấu chơn nào lớn bằng dấu chân tượng. Vì sự 4ё duôi quá ư quan 
trọng như vậy nên Đức Thế Tôn dạy người tu phải thu thúc, tức là ràng buộc không 
cho dễ duôi. Đức Thế Tôn dạy “PAMÄDO MACCUNO PADAM” Sự dễ đuôi 
là con đường đi đến chỗ chết. Còn có câu “YE MAMATTA YATHA МАТА” 
— “Người dễ duôi rồi thì người ấy cũng như người đã chết.” Hai câu này cho thấy: 
Nếu người đã dé duôi thì không khác nào tự đi vào chỗ chết, hay cũng như người 
đã chết rồi. Ý nói nØƯỜI để đuôi là người mở cửa đợi Tử Thần đến, sớm muộn 
cũng không khỏi có tại hại đến với người ấy. Tóm lại sự dé đuôi là nguồn gốc hay 
là nguyên nhân đem tội lỗi tai nạn và tất cả những gì khổ sở đến cho người. Con 
người chỉ vì sự để duôi nên để cho hoàn cảnh đưa đi, đầu đôi khi biết khổ nhưng 
vẫn lờ đi; khi đang bịnh thì cũng nghĩ đến khổ nhưng khi mạnh rồi lại quên di 
những lúc đang lăn lộn chống với sự đau khổ và tử thần, dầu tuôi đã già rồi nhưng 
cũng vẫn nghĩ là còn trẻ. Người vì аё duôi mà không thấy rằng ta đang chết. Có 
nghĩa là một Sát Na qua là ta đã chết đi rồi, đời sống con người rút ngắn lại bằng 
từng Sát Na (Khana) nhỏ mà người nào hay biết. Tại sao ? Tại vì người dé duôi, 
tưởng còn trẻ mãi không già, sóng mãi không chết, trái lại người đã chết đi từng 
Sát Na. Con người chết lần mòn, giờ phút qua là người lại đi gần đến cái chết. 
Xin nhắc lại câu Phật dạy trong Pháp Cú Kinh, ở Dandavagøa — Phẩm Hình Phạt 
như sau: | 

Yatha Dandena Gopalo Сауо Paceti Gocaram 
Evam Јага Са Maccü Са Ayum Pãcenti Рапіпат. 
Với gậy, người chăn bò, 
Lùa bò ra bãi cỏ. 
Cũng vậy, Già và Chết, 
Lùa người đến mạng chung. 
(Kinh Pháp Си, Câu 135) 


Có nghĩa là: Như người chăn bò thường lùa từng con bò ra đồng đi kiếm 
ăn băng roi. Dường thế ấy, tuổi già và cái chết lùa tuổi thọ của chúng sinh đi vậy. 
Y câu Phật ngôn dạy: Тобі già và cái chết lùa chúng ta đi từng sát na mà 
chúng ta không hề biết, cũng chỉ vì chúng ta dê duôi không quan tâm kiểm soát 
lại thân hình ta coi đã thay đôi như thế nào. Coi lại chúng ta đã bị người chăn bò 
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là Tử Thần đã đánh bao nhiêu roi rồi, những lăn roi còn in rõ trên thân ta mà rất 
tiếc là chúng ta không hay biết chi hết, vẫn còn ham vui và chạy theo Ngũ Trần, 
quên cả khi những ngọn roi ду уш vào mình ta, có làn rướm máu. Mặc dầu là đau 
đớn như vậy mà chúng ta lại không chủ ý để phải luân hồi mãi cũng chỉ vì dé duôi. 
Chắc quý vị muốn biết những lằn roi ấy là gì ? Những lăn roi khắc nghiệt mà Tử 
Thần đánh vào ta có nặng nhẹ và chỗ đánh khác nhau nhưng ta không để ý. Có 
khi đánh ở lưng, ở ngực mà cũng có khi quất ngay vào mặt ta, nhưng tất tiếc là ta 
không biết, chỉ biết đau rồi lại quên đi. Những ngọn roi đánh vào lưng ta đó là họ 
hàng quyến thuộc của ta đã chết, những người nầy chết đem lại cho ta một nỗi 
thương yêu đau buồn. Nhưng ta chỉ biết thương tiếc những người ấy rồi ngày qua 
ngày lại quên đi, chắng bao giờ ta đem cái chết của người ấy lại làm đề mục để ta 
nghĩ: Ta cũng chết như người йу. Hay có nghĩ chăng chỉ nghĩ thoáng qua ròi lại 
quên đi, vì không thấy lăn roi ấy còn їп hăng trên mình ta. Đến có người trong 
gia đình như Cha Mẹ vợ chồng con chết, người nấy láy làm đau khổ, đây không 
khác nào những ngọn roi của Tử Thần đánh vào ngực ta thật mạnh, máu chảy đầm 
dia. Sự đau khó này không biết lây chỉ mà lường được, có người khóc chồng, 
khóc vợ đến đau mắt, nhưng không lâu họ cũng có vợ mới, chồng mới. Vì thời 
gian làm cho người quên hắn cái khó ấy đi và vui với Ngũ Trần Lục Dục. Mặc 
đầu lằn roi này khi hết đau nhưng còn có lăn mà người còn thấy được nhưng người 
cũng không kinh sợ, tại vì người này để đuôi không nghĩ : Ta cũng sẽ chết như 
người nầy. Người màng vui theo đời, nào là danh vọng giàu sang nên Tử Thần 
đánh vào lưng vào ngực mà cũng không hay biết hay biết chi, giờ thì đến giai đoạn 
chót là phải quất ngay vào mặt, mà quất cho thiệt mạnh nữa, đó là mắt lờ, tai điếc, 
răng rụng, tóc bạc, da nhăn, sức mạnh không còn như xưa nữa. Đây là những vết 
rol 1n rõ người trông thấy mỗi ngày, nhưng lắm người cũng không nhìn thấy, trái 
lại tìm thế lắp mát lại bằng cách tóc bạc nhuộm lại cho đen. Nếu sang giàu hơn 
thì lại đi thẩm mỹ viện sửa cho trẻ lại. Ôi, thật là dé duôi, đám đối cả Tử Thần và 
dói luôn cả mình. Như vậy thì trách nào người không trầm luân khó hãi. 

Tóm lại con người vì sự dé duôi nên không thê nghĩ đến cái chết của mình. 
Người chết rồi không đem gì theo về ngày vị lai. Người vì dễ duôi không lo tạo 
Nghiệp lành cho mình, khi sắp lâm chung thì đầu có muốn cũng đã muộn lắm tồi. 
Nay chúng ta còn có thì giờ hành Phạm Hạnh thì xin quý vị hãy mau nau tạo phước 
lành hầy hưởng về ngày vị lai, khi mà ta chưa hoàn toàn giải thoát. Xin quý vị 
hãy mau mau tạo cho mình có phương tiện giải thoát khỏi tay Tử Thân, đó là Bát 
Chánh Đạo, hay cũng còn gọi là Chiến Xa làm băng Giới Định Tuệ. 
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Người đời dễ duôi đến độ khi Đức Thế Tôn còn tại thế, người tu giữ Bát 
Quan Trai Giới không phát nguyện giải thoát, trái lại nguyện Luân Hồi, thì trách 
nào chúng ta hiện nay lại không аё duôi, nhưng xin đừng láy những ý kiến tầm 
thường của hạng người ау mà làm tiêu chuẩn cho ta, trái lại nên thấy đó là sự lầm 
lạc và ta сб tránh gương ấy đi, vì Đức Thế Tôn không hề ngợi khen những người 
như vậy. Chuyện ấy như sau: Khi Đức Thế Tôn còn tại thế, Ngài ngự tại chùa 
Pubbārāma — Đông Phương Tự. Ngày nọ, nhằm ngay Bát Quan Trai Giới. Khi 
áy có 500 người phụ nữ ở kinh thành Savattht vào chùa thọ Bát Quan Trai Giới, 
Bà Visākhā vào thăm 500 bà ấy. Bà đến trong nhóm 500 người mà những bà có 
tuổi cao hơn hết thuộc hạng đã giả. Bà Уіѕакһа hỏi: Quý bà thọ Bát Quan Trai 
Giới có ý nguyện như thé nào ? 

Quý bà ấy đáp: Chúng tôi thọ Bát Quan Trai Giới với ý nguyện muốn sinh 
làm Chư Thiên. 

Bà Visākhā tạ từ quý bà ấy ra đi, đến nhóm phụ nữ mới lớn lên chưa có 
gia đình, bà hỏi: Quý cô thọ Bát Quan Trai Giới với ý nguyện những рі ? 

Các cô ấy đáp: Chúng tôi thọ Bát Quan Trai Giới với ý nguyên xin được 
về nhà chồng trong khi tuổi còn trẻ. 

Bà liền vào hỏi các bà tuổi trung niên rằng: Quý bà thọ Bát Quan Trai Giới 
để làm gì ? 

Quý bà ấy đáp: Chúng tôi thọ Bát Quan Trai Giới với ý nguyện là xin đừng 
bị kẻ khác giựt chồng. 

Bà Visakha nghe ba hạng người phụ nữ thọ Bát Quan Trai Giới cho bà biết 
như vây, liền vào hầu Phật và bạch lại những điều đã được nghe. 

Đức Thế Tôn dạy răng: Này Visākhā, tất cả các sự việc của chúng sinh, 
nhất là đời sống của chúng sinh, ở trong hoàn cảnh cũng như người chăn bò trên 
tay có một cây roi với ngọn roi ấy đánh đuổi đời sống đi đến tuổi già và cái chết. 
Tử Thần sẽ chặt đứt mạng sống của con người như người đốn cây bằng búa rất 
bén. Mặc dầu chúng sinh ở trong Cảnh ду nhưng cũng vẫn không biết kinh sợ, 
vẫn còn ham mê quyến luyến trong cảnh trầm luân, không bao giờ nghĩ đến Níp 
Bàn là nơi tuyệt đối an lạc. 

Y câu này dạy: Các Pháp Hành (Pháp Hữu Vi) cầu tạo con người sinh, khi 
đã sinh ra rồi, lại bị đưa đến tuổi già, cuối cùng là chết dưới lưỡi hái của Tử Thân. 
Cũng như những con bò bị lùa đi bằng những ngọn roi, và nơi cuối cùng là Lò Sát 
Sinh. Mặc dầu người cũng có biết là phải chết nhưng chỉ biết băng ý thức mà thôi, 
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chết trong tay Tử Thần. Mong rằng lời nhắc nhở thô thiển nây sẽ là tiếng chuông 
cảnh tỉnh Chư Đạo Hữu, mau mau bỏ lần những việc trần gian, đừng dễ duôi, гапе 
Іо hành Phạm Hạnh аё mau thoát khỏi tay Tử Thần. Vì nếu chúng ta để chậm trê 
giờ phút nào thì cái khổ càng kéo dài thêm ra. Quý vị không phải bỏ hết công ăn 
việc làm, nhưng chỉ để một ít thì giờ để xem lại đời sống của mình coi mình đã 
làm được bao nhiêu việc lành trong một ngày, và bao nhiêu việc không lành. Rồi 
từ từ bỏ bớt những gì không lành, tạo thêm Thiện Nghiệp Lực. Năng niệm Phật 
để làm cho Tâm vắng lặng, bớt sự quyến luyến thương yêu những vật không phải 
là Ta, là Của Ta. 

Nhắc quý vị một lần nữa là xin hãy có Trí Nhớ luôn luôn lo kiểm soát lẫy 
sự hành động, những lời nói của mình, nhất là kiểm soát cho kỹ những sự suy nghĩ 
bất chính của mình. 

Khi các Đạo Hữu thấy chúng ta đã mát đi nhiều thì giờ của đời sông, thì 
xin hãy mau mau lo chạy cho thật gấp, hầu thoát khỏi cảnh trầm luân đau khổ, mà 
ta đã tự giam hảm mình không biết là bao nhiêu A Tăng Kỳ kiếp rồi. 

Pháp thứ sáu: DAMMA, có nghĩa là dạy Tâm. Tại sao Đức Thế Tôn dạy: 
Chúng ta phải dạy Tâm ? Sở đĩ Đức Thế Tôn dạy chúng ta phải dạy Tâm, vì Ngài 
thông thấu rõ là: Mọi sự việc gì đã có trong đời này hay sẽ sanh lên cũng do nơi 
lòng tham muốn, hay sân hận hoặc 51 mê mà sanh ra cả. Nên Ngài dạy chúng ta 
phải dạy Tâm, để giảm bớt tốc độ của những phiền não kê trên. Chúng ta hãy nhìn 
lại xem những gì Tâm chúng sanh tạo ra, và những gì mà cũng bởi Tâm chisng 
sanh phá hoại. Những tòa lầu chọc trời, những con đường rộng dài chạy từ xứ nầy 
đến xứ kia, những con tàu sang trọng đẹp dë, những chiếc phi cơ siêu thanh to lớn 
đủ tiện nghi cho người, bay từ xứ nầy đến xứ nọ, những vật ây do nơi đâu mà có, 
phải là do nơi lòng Tham Ái của chúng ta không ? Xem lại những trái núi to bị 
người sang băng dé làm chỗ ở, những đám rừng âm u cây cối sum sê nay trở thành 
đồng bằng do nơi đâu ? Ngoài ra còn có những ngục tù. Những điều Кё trên đều 
do nơi Tâm con người mà ra cả. Vì những sự sung sướng nên người có thể phá 
hoại những gì không thích và tạo ra những gì tốt đẹp, cũng chỉ vì ham muốn sự 
quả tốt đẹp ấy mà có ngục tù, mà cũng vì đó mà giết hại nhau không ngừng nghỉ. 
Quý vị hãy nghĩ coi một tay cầm viên kim cương giá liên thành, còn một tay cầm 
quả bom nguyên tử, thử hỏi còn có vui sướng рі. Câu ví dụ này của tôi ý nói: Khi 
người ta đang có lâu đài xinh đẹp v.v... mà cũng vì cái xinh đẹp ấy bắt buộc người 
phải gìn giữ băng sức mạnh, và cũng vì thịnh vượng ấy mà con người muốn cướp 
lấy, néu muốn cướp lây thì phải có những gi mạnh hơn đối phương. Thế là quý 
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vị đã thấy, lòng tham muốn gây ra bao nhiêu điều cực nhọc rồi kế tiếp là sự kinh 
sợ. Cái kinh sợ này đến với chúng sinh nhiều hơn là hạnh phúc. Nhưng vì chúng 
sinh sông trong cái thiếu suy nghĩ kỹ, theo Phật day là Vonisomanasikãra — Như 
Ly Tác Ý, là suy nghĩ bằng Trí Tuệ, hay suy nghĩ chu đáo. Vì không suy nghĩ 
nên dễ duôi để Tâm phóng túng làm những điều mà nó muốn. Vì sự tăng trưởng 
của lòng tham ái chỉ đưa con người đi từ cái khổ nầy đến cái khổ khác mà con 
người không bao giờ nhận thức vì có bao giờ họ chịu nghĩ kỹ coi cái hại của lòng 
dục vọng đâu, nên chỉ cứ tạo ra những gì mà lòng dục vọng đòi hỏi. Chỉ có Đức 
Phật mới là một bậc vĩ nhân nhìn Һау rõ Tâm càng ham muốn dục vọng càng làm 
cho đời thêm kinh sợ đau khổ. Nếu người ai cũng dạy Tâm, këm hàm Tâm không 
cho Tâm quá tham vọng. Có nghĩa là biết TRI TÚC thì chúng sinh sẽ giảm thiểu 
khổ não, nhứt là cái khổ gây thêm oan trái oán thù, nghi ky lẫn nhau và chuẩn bị 
để giết hại lẫn nhau. Nói đến vấn đề dạy Tâm là một việc làm không phải là dễ 
đàng. Vì Tâm thuộc về Danh Pháp, nghĩa là chỉ có tên mà không nhìn thấy hình, 
hơn nữa Tâm lại ở quá gần với sự cám dỗ của tài sắc, lợi danh, quyền chức, sang 
giàu, đây là những miếng mài rất thơm ngon của Tâm. Và từ có chí kim, Tâm vẫn 
không một phút rời xa những vật ấy, nay ta đem nó rời khỏi nơi ấy thật là một việc 
làm không dễ. Đúng theo câu Phật ngôn dạy: Cá ở trong nước khi đem nó ra khỏi 
nước thì không bao giờ nó chịu năm yên, cũng như Tâm của con người thường ở 
trong Ngũ Trần Lục Dục thì khó mà đem nó ra khỏi nơi ấy được. 

Dë quý vị dë nhận thấy Tâm chúng ta là vật khó dạy nhứt, xin nhắc lại hai 
câu Phật ngôn sau đây, trong Pháp Cú Kinh, Phẩm dạy về Tâm, Phạn ngữ gọi 
CITTAVAGGA - Phẩm Tâm. Hai câu ấy là: 

PHANDANAM CAPALAM СІТТАМ v.v... 
MARADHEYYAM PAHATAVE. 
Tâm hoảng hốt giao động, 
Khó hộ trì, khó nhiếp, 
Người Trí làm Tâm thắng, 
Như thợ tên, làm tên. (P.C.33) 
Như cá quăng trên bờ, 
Vát ra ngoài thủy giới, 
Tâm này vùng vẫy mạnh, 
Hãy đoạn thế lực Ma. (P.C. 34) 
“Tâm phàm xao xuyến rộn ràng, 
Rất khó kiểm soát, khó hàng phục thay ! 
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Người Trí uỗn nắn Tâm ngay, 
Dễ dàng như thợ có tài uốn tên ! 
Như thủy tộc vứt nằm trên, 

Xa bờ cách nước, уду lên hãi hùng ! 


Tâm này run rẫy hãi hùng, 
Hãy mau chóng thoát khỏi vùng Ác Ma.” 


Có nghĩa là: Tâm là vật thường rung động, lao chao khó mà gìn giữ được, 
cũng khó kiềm chế. Người Thiện trí thức giữ được Tâm ngay ngắn cũng như 
người thợ làm tên, khi làm tên, uốn nắn cho mũi tên được ngay. 

Tâm này thường mê say theo Ngũ Trần, khi mà người đem nó ra khỏi Ngũ 
Trần hầu thoát khỏi luân hồi là chỗ thương trú của Ma Vương thì nó lại rung động. 
Cũng như loài thủy tộc mà người đã vớt nó ra khỏi nước, để trên đất bằng thì nó 
giày dua. 

Theo hai câu kệ trên cho tháy Tâm thường quyến luyến trong Ngũ Trần 
Lục Dục, mà Ngũ Trần Lục Dục chính là lưới của Ma Vương. Khi mà người 
không biết ngăn đón kiềm hảm Tâm để nó mắc vào lưới hay đã cán phải lưỡi câu 
thì không thé nào thoát khỏi lưới hay nhả lưỡi câu được. Cũng như cá đã mắc lưới 
hay cắn câu thì không thoát khỏi tay ngư ông. Vì Tâm là vật khó dạy nhứt, nên 
khi người đã dạy Tâm được thuần thục rồi thì sẽ được an уш tuyệt đối. Như câu 
Phật ngôn: 

АТТАМА HI SUDENTENA v.v... 


Có nghĩa là: Người đã dạy Tâm mình được hoàn toàn, là người có một nơi 
nương nhờ cao thượng tuyệt đối. Nơi nương nhờ này người khác không thể làm 
sao có được. Y câu này dạy rằng: Người đã dạy Tâm được đến mức độ giải thoát 
khỏi tất cả phiền não là người đã đạt được Níp Bàn, người ngoài ra người ấy không 
thê có. | 

Sở dĩ Đức Thé Tôn day: Tâm là vật khó dạy. Chúng ta nên tìm hiểu. Tại 
sao Đức Thế Tôn dạy như vậy ? Tâm đã có cái bản chất VÔ MINH, hay nói ràng: 
Nó sinh từ vô minh, như đã dạy trong Thập Nhị Nhân Duyên. Rồi còn binh Ma 
Vương nhuộm vào đó một thứ màu đen tối đó là: Tài, Sắc, Lợi danh, Quyền chức, 
v.v... thì làm sao dạy đễ dàng được. Chúng sinh vì ham mê trong sắc đẹp, tiếng 
hay v.v... nên chi phải luân hồi mãi. Cũng có một số đông biết néu còn miệt mài 
mãi trong Ngũ Trần thì không bao giờ thoát khổ. Nhưng người ấy không thê nào 
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dứt bỏ được nhân sanh khổ mà người ấy đã biết. Sở dĩ mà người không dứt bỏ 
được là vì người này chỉ biết bằng Tâm thức chớ không phải thông hiểu bằng Trí 
Tuệ. Vì người không bó được Ngũ Trần nên đau khổ vì ngũ trần. Tôi nhắc lại 
một chuyện khi Đức Thế Tôn còn tại thế để quý vị thấy rằng: Người dầu biết 
phạm vào Ngũ Trần là chết, nhưng không sao kêm hảm được Tâm và đem Tâm 
xa Ngũ Trần được. Chuyện ấy như sau: 

Khi Đức Thế Tôn còn tại thé ngự tại quận SETAKA, thuộc thành 
SUMABHA. Nơi ấy có một hoàn hậu đẹp tuyệt đối. Người ta gọi cô ta là THIÊN 
THẦN của người. Được biết rằng thời kỳ ду người ta nói: Không nhìn thây Hoa 
Hậu ấy chưa phải là người đã sống. Đức Vua muốn thử coi người sợ chết hay 
ham mê Ngũ Trần. Đức Vua truyền đem đến cho Ngài một tử tội. Ngài dạy người 
tử tội ấy: Trâm tha tội cho ngươi với một điều kiện là ngươi bưng chén dầu đầy 
tới miệng chén này, đi ngang qua đám mỹ nữ trong áy có một hoa hậu đẹp nhứt 
hiện thời, và nơi ấy có đủ các thú vui như ca, hát múa v.v...Đồng thời Ngài cho 
gọi đến đao phủ thủ, cầm búa to và rất bén, dạy: Ngươi hãy đi theo tên tử tội nây 
trên tay có chén dầu đầy, dẫn chàng ta đi ngang qua nơi có vũ nữ ca hát và có cả 
hoa hậu. Nếu tên tử tội nầy làm 40 dầu, dầu cho một nhiễu cũng chém đầu y nơi 
ây lập tức. 

Xin quý vị nghĩ tên tử tội nầy có thể giữ tâm bình tỉnh dë đi ngang qua nơi 
tai hại nầy được không ? Dĩ nhiên là có một số tối thiểu có thể đi ngang qua nơi 
Ấy được. Sau cuộc thí nghiệm nhà vua mới biết rằng: Điều nào mà Đức Thế Tôn 
đã dạy như câu Tâm là vật khó dạy tuyệt đối. Chỉ có một số rất ít Thiện trí thức 
mới dạy Tâm được. Muôn dạy Tâm trước nhứt phải có sự phát nguyện do cần 
chuyên dạy Tâm, kinh sợ luân hồi, nên lo niệm Tứ Niệm Xứ, dùng Minh Sát Tuệ 
để diệt trừ phiền não... Theo Chú Giải của đoạn nói về người tử tù có dạy: Chén 
dầu ấy là Niệm Thân, Nghiệp Lực là Đức Vua, Phiền Não là Ma Vương đang cầm 
đao bén đợi hạ sát, người Tù Nhân ау là Hành Giả, còn Ngũ Trần là Hoa Hậu. 
Hành giả không thu thúc để Niệm Thân nên để Tâm vọng động vì Ngũ Trần, nên 
bị Ma Vương chém đầu. 

Theo bài Kinh JANAPAKAYANI, Đức Thế Tôn dạy: Thầy Tỳ Khưu 
hành phép Niệm Thân không thé nào để thiếu Trí nhớ. Phải là người không dễ 
đuôi, phải Niệm Thân cũng như tên tử tù kinh sợ chết lo giữ cho chén dầu khỏi bị 
tràn. 
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Sau khi Chư Tỳ Khưu nghe câu nầy mới bạch hỏi Đức Thế Tôn: Tại sao 
người bưng chén dầu ду không kèm hãm được sự nhìn trộm Ноа Hậu tuyệt đẹp 
kia ? 


Đức Thế Tôn дау: Này Chư Tỳ Khưu, việc làm của tên tử tội áy không 
phải là chuyện khó, thật là một việc làm quá dễ dàng. Dễ như thé nào ? Dễ ở chỗ 
người tử tội ấy chỉ biết lo và biết kinh sợ đau thủ phủ đang đưa đao lên chực chém 
đầu mình. Сб gắng thu thúc. Như bực Thiện Trí Thức khi xưa không lảng quên 
(không thiếu trí nhớ) thu thúc Lục Căn, không hề nhìn đến sắc đẹp của Thiên Nữ, 
đi qua được đoạn đường đầy cám dễ của Ngũ Trần có Da Xoa hiện ra. Nhờ thoát 
khỏi đoạn đường năm mươi do tuần cám dễ ấy nên được làm vua. Sự làm của vị 
Thiện Trí Thức nây thật khó mà vẫn thực hành được, thì các thầy сб gắng thu thúc 
Niệm Thân thì cũng thoát khỏi tay Ma Vương. 

Chư Tỳ Khưu yêu cầu Đức Thê Tôn thuyết Túc Sinh Truyện nầy để làm 
đường chỉ dẫn cho các thầy thoát ly phiền não. 

Đức Thé Tôn có thuyết Тас Sinh Truyện nầy. Theo Тас Sinh Truyện rất 
đài. Nơi đây xin tóm lược đại cương và hứa sẽ thuyết rõ trong thời Pháp sau. 

Chuyện ấy là: Khi còn luân hồi Bậc Giác Hữu Tình (Bồ Tát) sinh làm Thái 
Tử con vua Brahmadatta. Ngài được Chư Độc giác cho biết Ngài không có 
duyên trị vì thay Vua Cha; nhưng nếu Ngài vượt qua được sự cảm dỗ của Dạ Xoa 
qua đoạn đường dài năm mươi do tuần thì sẽ được làm vua ở Xứ ТАККА5П А. 
Đi theo Bậc Giác Hữu Tình (Bồ Tát) có năm vị Quan trung tín. Trước khi đi Ngài 
có cho biết khoản rừng năm mươi do tuần có Dạ Xoa cám dỗ người bằng sắc đẹp, 
tiếng hay v.v... Phải tri túc và thu thúc mới thoát được. Năm vị ấy bằng lòng, 
nhưng khi bị sắc quá đẹp, tiếng quá thanh tao v.v... lần lược các vị ây đều vào 
bụng của Dạ Xoa, chỉ vì không có đủ Trí nhớ và thu thúc Lục Căn. Còn Bậc Giác 
Hữu Tình (Bồ Tát) thoát được và làm vua Xứ Takkasilã vì Ngài đủ Trí nhớ thu 
thúc Lục Căn. 

Sau dứt Túc Sinh Truyện Đức Thế Tôn dạy: VỊ Thái Tử thoát khỏi sự cám 
dỗ tức là Như Lai hiện nay vậy. 

Tích truyện này chỉ cho ta thấy muốn thoát khỏi tay của Ma Vương thì cần 
phải có Trí nhớ, thu thúc Lục Căn và hành Tứ Niệm Xứ. 

Thời Pháp đến đây tạm ngưng. Và thời Pháp hôm nay của Thí Chủ cốt ý 
hồi hướng đến hai Bậc Ân Nhân là Bà Lê Thị Hai và bà Nguyễn Thị Tuyết. Vì 
vậy nên hôm nay tôi xin hồi hướng Quả Phúc Báu của thời Pháp này đến hai vị 
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xin hai vị ấy được thụ hướng, khi đã được thụ hưởng xin cho quý vị luôn luôn có 
Trí nhớ Niệm Thân, kinh sợ tội lỗi của Ngũ Trần, và luôn luôn là người có Chánh 
Kiến, tu hành tinh tán, mau đến Vô Sinh Bát Diệt Đại Níp Bàn. 

Và cầu xin quý vị hiện diện nơi đây được Bồ Đề Tâm kiên cố và tu hành 
mau giải thoát. 

Đến đây là chấm dứt Tập IV về ý nghĩa Lễ Bạt Tiến và Đại Lễ Thí Tăng. 


Sadhu ! Sadhu ! Sadhu ! 
Lành Thay ! Lành Thay ! Lành Thay ! 
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TẬP V - Y NGHĨA LỄ THƯỢNG NGUYÊN - LỄ TAM HỢP 
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Lời Mở Đầu 

Khi đến chùa tham dự các buổi Lễ, cúng đường, tu học, hay làm việc công 
quả với sự hiểu biết về ý nghĩa của các ngày Lễ, cũng như ý nghĩa của những 
Thiện Sự như việc cúng dường, tu học, v.v., cùng với Tác Ý chân chánh, biết nên 
làm những chỉ, và làm như thé nào cho đúng theo Chánh Pháp, thì được Quả 
Phước Bảu tròn đây, và sẽ có được niêm vui hạnh phúc. Có được như vậy thì một 
ngày đến chùa của mình sẽ được tròn đây Quả Phước Ваи. Thêm nữa do có 
thường quen làm việc Với sự hiểu biết, đúng theo Chánh Pháp, thì Trí Tuệ phái 
sinh, làm giảm đi sự thấy sai chấp lâm, hoặc làm Thiện Sự môt cách máy móc theo 
thói диеп. Nhiều lần làm việc như vậy thì làm tăng trưởng Trí Tuệ, và dân dân 
làm cho viên ngọc quỷ Trí Tuệ được sáng thêm lên. 

Có một vị Thiên Tử đến hỏi Đức Thé Tôn rằng Vật chỉ mà khi khởi sinh lên 
thì thù thắng, tối thượng. Đức Phật trả lời có hai Pháp mà sinh khỏi, phát sinh 
lên thì thù thắng tối thượng, đó là Trí Tuệ và Vô Minh. Nếu Vô Minh sinh lên thì 
tạo nên bao nhiễu діди sai lâm Bát Thiện dua đến khổ dau và luân hồi trong vòng 
sinh tử, tử sinh. Nếu Trí Tuệ sinh lên thì phá tan đi bao nhiễu йїёи sai lâm, dua 
đến an vui hạnh phúc và thoát khỏi luân hồi trong sinh tử. Hai Pháp nây đối 
nghịch nhau, khi Pháp nây có thì Pháp kia không có, như vậy khi Trí Tuệ có thì 
Vô Minh không hiện hữu, nhưng cả hai Pháp đều thù thắng 101 thượng khi được 
phát sinh (Minh sinh thì Vô Minh diệt). Đạo Phật là Рао của Trí Tuệ, cũng như 
câu “Duy Tuệ Thị Nghiệp, ” lấy Trì Тиё dé được rõ biết trong mọi hành động tạo 
tác qua Thán, Lời và Y để không tạo tác ra các Nghiệp Lực Bắt Thiện, xấu ác, dë 
lại Nghiệp Quả, hình thành Nghiệp Báo. Và lấy Tri Тиё để hiểu rõ biết được mối 
chung sinh có một Nghiệp Lực riêng, để bót xen vào Nghiệp Lực của chúng sinh, 
hoặc sinh sự, rồi sự sinh, mà trôi lăn mãi theo chuỗi Thập Nhị Nhân Duyên (Liên 
Quan Tương Sinh) hoặc vòng Luân Hồi. 


Có bón Lễ lớn trong Phật Giáo Hệ Phái Nam Tông (Theravadä — Trưởng 
Lão Giáo Giới, đó là: Lễ Thượng Nguyên - Magha Puja, vào ngày Ram tháng 
Giêng âm lịch. Lễ Tam Hợp - Vesakkha Pūjā, vào ngày Кат tháng Tư âm lịch. 
Lễ Bạt Tiến - Dontã trong mùa Ап Си Kiết Vũ, và Đại Lễ Thí Tăng Y - Kathina, 
sau khi mùa Ап Си được thành tựu hoàn mãn. Tập Sưu Тар Pháp VI đã trình bảy 
về ý nghĩa của Lễ Bat Tiến (Dontā) và Đại Lễ Thí Tăng Y (Kathina). Trong Tập 
Sưu Tập Pháp V náy sẽ trình bây về y nghĩa Lễ Thượng Nguyên và Lễ Tam Hợp, 





295 


SEN Sưu Tập Pháp p ‚Тар У — Y NGHĨA LẺ THƯỢN }NG NGUÊN VÀ LỄ HỢP ` 





và nhu thé hoàn tất về ý nghĩa cho cả bốn Lễ lớn của Phật Giáo Hệ Phái 
Theravada – Trưởng Lão Giáo Giới. 

Kính thưa Quỷ Đạo Hữu, theo truyền thống Phật Giáo Hệ Phái Nam 
Truyền (Theravadä — Trưởng Lão Giáo Giới) thì có bốn ngày Lễ, trong dó có hai 
ngày Lễ chính đó là Ngày Thượng Nguyên (Mãgha Paja) vào ngày Rằm Tháng 
Giêng âm lịch, và ngày Lễ Tam Hợp (Wesakha Рӣја) vào ngày Rằm tháng Ти âm 
lịch. Ngoài hai ngày Lễ chính và trọng đại nây, còn có hai Lễ nữa, đó là Lễ Bạt 
Tiến (Dontā Рӣја), giữa mùa Ап Cư Kiết Vũ, vào khoảng Едт tháng Вау đến 
ngày ba mươi tháng Tám âm lịch, và Lễ Đại Thí Tăng Y (Kathina Рӣјӣ) sau Mùa 
Ап Cư Kiết Vũ đã được hoàn mãn, và được thiết lập vào khoảng mười sáu tháng 
Chín đến ngày Rằm tháng Mười âm lịch. 


Ở đây cũng xin được phép nhắc lại vì sao gọi là Ngày Lễ và vì sao gọi là 
Mùa Lễ. Lễ Thượng Nguyên (Mãgha Pūjā) và Lễ Татр Hợp (Vesãkha) được gọi 
là Ngày Lễ vì hai Биді Lễ пду được thiết lập, thực hành Nhất Định vào hai ngày, 
là Кат Tháng Giêng (Ngày Lễ Thượng Nguyên) và Ейт Tháng Т и (Ngày Lễ Тат 
Нор) không được sai trật vào những ngày khác. Mùa Lễ Bạt Tiến (Рота Puja) 
và Mùa Lễ Đại Thi Tăng Y (Kathina Раја) được gọi là Mùa Lễ vì là hai buổi LỄ 
nây được thiết lập, thực hành theo những ngày bát định trong khoảng thời gian 
được quy định. Mùa Lễ Bạt Tiến được thực hiện trong bất cứ ngày nào trong 
khoảng thời gian bón mươi lăm ngày (45 ngày) từ sau một tháng của mùa An Cư 
Kiết Vũ, tức là từ khoảng ngày 15 tháng 7 âm lịch cho đến ngày 30 tháng 8 âm 
lịch. Mùa Lễ Đại Thí Tăng Y (Kathina Рӣја) được thực hành bát cứ ngày nào 
trong khoảng 30 ngày, ngay sau ngày hoàn mãn của Mùa An Cư Kiết Vũ, ngày 16 
tháng 9 âm lịch, cho đến ngày 15 tháng 10 âm lịch. Xin xem chỉ tiết đã được trình 
bày ở Tập IV ở trên. 


Là người Сап Sự Nam (Upasika), Cận Sự Nữ (Upasik8), Phật Tử tu tập 
theo Chánh Pháp, chúng ta nên tìm hiểu về у nghĩa của những Lê nây, ngõ hấu 
khi đến chùa tham dự Lễ, chúng ta có thêm được phân hiểu biết, làm những chỉ 
cân nên làm để tỏ lòng Tri Ân Tam Bảo và tạo Quả Phúc Lợi cho bản thân trong 
con đường tu tập, chứ không phải thấy người ta làm, rôi mình làm theo mà không 
hiểu biết tại sao ! Vi lẽ пйу mà Tập Sưu Tập Pháp V nây, hội đủ duyên lành chia 
sẻ ý nghĩa của hai Ngày Lễ trọng đại nây đến Quý Рао Hữu, hữu duyên được hay 
Ма, tỏ ор, пед йди lam lợi lạc "о bản thân, và cho а А hữu duyên 
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gi mình làm, tại sao mình làm, làm dë làm chỉ, và làm thì sẽ có những lợi lạc, hay 


tác hại ra sao. Và khi hiểu được ý nghĩa của việc làm của mình, thì sẽ vui thích 
lắm và việc làm cũng được thuận lợi hon. Bạn sẽ có dây đủ Quả Phước Ваи, hay 
Quả Phúc Lợi tròn đây khi đến chùa tham dự Lễ, hay làm việc cung đường, hay 
tu tâp Thiện Hạnh. Hon thé nữa bạn có duyên lành chia sẽ Chánh Pháp đến 
người, giúp cho người không còn thấy sai, chấp lâm, không biết mà làm, rồi tạo 
bao Nghiệp Bát Thiện qua Tà Kiến, Tham, và Sân. 


Trong dân gian có câu “Cho một ngàn lạng vàng, không bằng dẫn đàng di 
buôn”. 


Tập Sưu Tập Pháp nây được soạn tác và in ấn vào Mùa Xuân, Năm 2020, 
gồm những phán như sau: 


Phân Г: Giới thiệu và trình bẩy về ba sự kiện có ý nghĩa trọng đại trong lịch sử 
Phật Giáo, tuy là đã xảy ra vào những thời gian khác nhau, nhưng trùng hợp là 
đêu rơi vào ngày Rằm tháng Giêng (âm lịch). Do vậy hằng năm vào ngày Кат 
tháng Giêng (tháng Một âm lịch), các nước Phật Giáo trên thể giới cũng như Việt 
Nam thiết lập ngày Lë пау để kỷ niệm, tưởng nhớ, cúng dường đến Tam Bảo, và 
để nhắc nhở hàng hậu duệ về những sự kiện trọng đại nây. Ngày Lễ ấy được gọi 
là Mãgha Phjã hay Việt ngữ gọi là Thượng Nguyên, hay có nơi còn gọi là Tết 
Dương Tiêu, để Ку niệm ngày Hội Thánh Tăng trong thời kỳ của Đúc Phật Chánh 
Đăng Giác Gotama; ngày mà Đức Phật Giáo Giới; và ngày mà Đức Phật nhận 
lời thỉnh cầu của Ma Vương và đã hứa khả sẽ Viên Tịch Nip Bàn ba tháng sau đó. 
Phân П: Phân nầy được mở rộng về Giới Luật bao едт đây йи Ти Thanh Tịnh 
Giới Luật cho trọn vẹn у nghĩa về Giới Luật. Tứ Thanh Tịnh Giới bao gồm: Biệt 
Biệt Giải Thoát Giới (Patimokkha) mà Рис Phật đã giáo hóa trong ngày Ейт 
tháng Giêng (được trình bầy ở Phân D, Thu Thúc Lục Căn Thanh Tịnh Giới Luật, 
Thọ Mạng Thanh Tịnh Giới Luật, và Quản Tưởng Ти Sự Thanh Tịnh Giới Luật. 
Cùng ở trong Phân П nây, những phương cách làm thé nào để hoàn thành Tứ 
Thanh Tịnh Giới Luật được trình bẩy, ngõ hầu hỗ trợ sự tu tập hoàn thành viên 
mãn Giới Luật là nên tảng đưa đến Quả Phước Nhân, Thiên và Nip Ban. 

Phân Ш: Phân náy trình bây về ý nghĩa của ba sự kiện trọng dai trong lịch sử 
Phát Giáo, tuy là đã хау ra vào những thời gian khác nhau, nhưng trùng hợp cùng 
vào ngày Rằm tháng Tư (âm lịch). Do vậy hàng năm vào ngày Rằm tháng Ти, các 
nước Phật Œ 
(и 










và Đức Tăng. Ngày Lë nây được gọi là Vesakha Раја (Vesakha = Tháng Tu; 
Рӣја = Cúng Dường) và Việt ngữ gọi là Lễ Tam Hop, vì là tập hợp của ba sự kiện 
vào một ngày. Ba sự kiện trọng đại đó là Đức Bồ Tát kiếp chót đản sinh, Đức Bồ 
Tát tu tâp chứng đắc và đạt thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, có danh hiệu là 
Đức Phát Gotama, và Đúc Phật Viên Tịch Nip Воп. 

Phân IV: Trong phân nây, ghi chú thêm chỉ tiết, hay định nghĩa của từ ngữ, hay 
những phần liệt kê của các chỉ Pháp, cùng những chỉ tiết. Cũng được xin thưa 
rằng là trong Tập Sưu Tập Pháp V nây, ở những chỗ có dấu hiệu ($) bên cạnh, 
những phân ấy sẽ có thêm chỉ tiết, hay mở rộng Chỉ Pháp, hay định nghĩa về 2 Pháp 
Ngữ đặng giúp quý Đạo Hữu trong phán ngữ nghĩa. 


“Idam me puññam Nibbanasam pacayo hotu”. Do диа phước Баи của 
việc biên soạn và chia sẻ Tập Sưu Tập Pháp V пӣу, xin nguyện làm nhân làm 
duyên đến Đạo Quả Nip Bàn. Xin nguyện được bó túc hạnh nguyện Ba La Mật 
(Pháp Toàn Thiện) cho con thuyên thêm vững chắc sớm mau đưa đến bờ giải 
thoái. 


“Sabbadanam đdhammadänam jinäti” 
“Pháp thí là cao thượng hơn các loại thi.” 
“The Gift of Dhamma excels all Gifts. ” 


Ngưỡng mong Ап Рис Tam Bảo thùy từ gia hộ cho tất cả hàng Xuất Gia, 
Tại Gia, các bậc Thiện Hữu Tri Thức, Cận Sự Nam, Cận Sự Nữ hộ trì Tam Bảo 
đang trên con đường tu tập với Chánh Pháp sớm được viên thành sở cầu sở nguyện 
Đạo, Quả, Мїр Bàn. 


Xin thành kính hôi hướng Quả Phước Báu nây, đến tất cả Chư Thiên, Vua 
Trời Đề Thích, Ông Bà Cha Mẹ đã quá vãng, Chư Diêm Vương và chúng sinh 
trong ba Giới (Dục Giới - Sắc Giới — Vô Sắc Giới), bốn Loài (Noãn Sinh — Thai 
Sinh — Thấp Sinh — Hóa Sinh), chia Quả Phước Báu nây đến tất cả thân bằng 
quyến thuộc, Ông Bà Cha Mẹ còn đang hiện tiền, và nguyện cho tất сй sớm mau 
được hưởng Quả Phước Ваи như ý nguyện trong Hồng Ап Tam Bảo. 
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L LỄ THƯỢNG NGUYÊN (МАСНА PÜJA) 


Lễ Magha Раја, hay còn là Lễ Sangha Pũjã, mà Việt ngữ thông thường 
gọi là Lễ Thượng Nguyên, hay Tết Nguyên Tiêu. Ngày Lễ Thượng Nguyên 
(Марһа Раја) là Ngày LỄ trọng đại trong Phật Giáo Hệ Phái Nam Truyền 
(Тһегауада — Trưởng Lão Giáo Giới), đứng thứ nhì sau Ngày LỄ Tam Hợp 
(Уеѕакһа Раја). О các nước Quốc Giáo như Міёп Điện, Thái Lan, Lào, 
Campuchia theo Phật Giáo Hệ Phái Nam Ттиуёп, Ngày Lễ này được xem là một 
Lễ Hội tưng bừng. Ở Việt Nam thì đây là một ngày Rằm Lớn trong năm, gần như 
là Tết thêm một lần nữa, sau Tết Nguyên Đán cho những người theo Đạo Phật ở 
Việt Nam, chắc có lẽ vì vậy mà được gọi là Tết Nguyên Tiêu. 


Trước khi đi xa hơn về ý nghĩa của Ngày Lễ này, xin được phép chia sẻ 
định nghĩa một cụm từ ngữ mà có chắc rằng rất mới, rất lạ cho nhiều người, và 
chắc răng cũng đã có người thắc mắc. Phật Giáo Hệ Phái Nam Truyền 
(Theravadäã — Trưởng Lão Giáo Giới). Chúng ta thường nghe Тһегауада được 
dịch là Phật Giáo Nguyên Thủy, nhưng đúng dịch nghĩa của Theravadä là: Thera 
(Trưởng Lão) + Vada (Giáo Giới). Phật Giáo Hệ Phái Nam Truyền là những lời 
dạy của Đức Thế Tôn gồm có Tam Tạng: Luật, Kinh, và Vô Tỷ Pháp Tạng đã 
được các Ngài Trưởng Lão truyền thừa đến các Quốc Độ về Hướng Nam của Ấn 
Độ, như là Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Cam Bốt, và được vào miền Nam 
Việt khoảng vào những năm đầu của Thập Niên (từ năm 1939), rất lâu sau khi 
Mahayana (Đại Chúng Bộ - Phật Giáo Phát Triển) đem sang từ Trung Hoa vào 
Việt Nam. 


Không biết là có bao nhiêu người Việt theo Đạo Phật thật sự được hiểu ý 
nghĩa của Ngày Lë пау, và tại sao đây là Ngày Lễ trọng đại trong lịch sử Phật 
Giáo. Người thực hiện Ngày Lễ nầy cũng như người đến chùa tham dự Lễ có thật 
sự hiểu biết ý nghĩa của Ngày Lễ, và tại sao có Ngày Lë này trong truyền thống 
Phật Giáo, hay chỉ vì do phong tục tập quán, người đi trước truyền cho người đi 
sau, cứ thế mà làm nhưng không được rõ vì sao có Ngày Lễ này. Nói đến đây lại 
nhớ đến câu truyện được Кё răng: Có một vị Tỳ Khưu đi ngang qua ngôi chùa và 
xin vào tá túc ở ngôi chùa này. Vi Khách Tỳ Khưu này quan sát thấy rằng vào giờ 
Thọ Trai, trước khi dùng vật thực trong bình bát thì tất cả đều đưa bình bát lên qua 
ngang khỏi đầu và nhìn lên, rồi mới để xuống, và ròi thọ dụng vật thực trong bình 
bát. Một hôm, rồi hg ош; và đến ngày thứ ha u vi Шип А кш này mới hỏi 








đưa bình bát lên qua khói đầu, ngó lên, và để xuống trước khi thọ dụng vật thực ở 
trong bình bát. Vậy kính xin quý vị nói cho tôi được tó tường.” Khi được hỏi như 
vậy thì tất cả Tỳ Khưu ở trong ngôi chùa ấy nhìn nhau và không có câu trả lời. 
Nhưng vị Trụ Trì của Tăng Đoàn ở trong ngôi chùa ау đã nói rằng, “Thầy Trụ Trì 
của chúng tôi khi còn tại thế đã làm như vậy, và chúng tôi thực hành theo mà 
không có hỏi vì sao. Bây giờ thì vị Thầy Trụ Trì của chúng tôi đã viên tịch và 
chúng tôi cũng làm như thế.” Vị Khách Tỳ Khưu bảo rằng, “có thể cho tôi được 
xem chiếc bình bát của Thầy Trụ Trì quá cố của các vị được không ?” Vị Khách 
Tỳ Khưu được đưa đến nơi ở của vị Thầy Trụ Trì quá cố, và được xem xét chiếc 
bình bát của vị Trụ Trì đã quá vãng. Vị khách Tỳ Khưu đã tìm được một lỗ lủng 
nhỏ ở dưới đáy của chiếc bình bát. Vì hiểu được Giới Luật của một vị Tỳ Khưu là 
cần phải đắp vá chiếc bình bát khi bị lủng, và khi lỗ lủng ấy phải đến một cở như 
thế nào thì nên đắp vá chiếc bình bát. Vì hiểu biết như thế, vị Khách Tỳ Khưu đã 
biết được rằng vị Trụ Trì quá cô đã quan sát chỗ lủng của bình bát của mình trong 
mỗi Бибі thọ trai. Sau khi xem xét xong, thì vị khách Tỳ Khưu đã trình với các 
Tỳ Khưu ở ngôi chùa ấy, lý do tại sao Thầy Trụ Trì quá có lại đưa bình bát lên 
xem xét trước khi thọ dụng vật thực trong chiếc bình bát của vị ấy. Vị khách Tỳ 
Khưu cũng khuyên bảo Chư Tỳ Khưu trong ngôi chùa ấy rằng từ rầy về sau, các 
vị không cần làm như thế nếu như bình bát của các vị không có bị lủng lỗ. 


Là như vậy đây, do vì không hỏi, hay không được chỉ dẫn, không biết tưrờng 
{ап ý nghĩa, nguyên do, hay do quý kính, tôn trọng, hay do phong tục tập quán, 
văn hóa, mà người xưa làm, rồi truyền đến người nay cũng làm theo, nhưng không 
có được sự hiểu biết tại sao phải làm như thế. Chúng ta thông thường thì không 
chịu đặt câu hỏi, do bởi những trường hợp như sau: 
e Không biết đặt câu hỏi. 
e Không dám đặt câu hỏi vì tin tưởng, vì sợ, hay vì kính trọng và tỏ lòng 
tôn kính. 
e Không chịu động tâm suy nghĩ, cho rằng do Ông Bà, Cha Mẹ, người đi 
trước đã làm như thế, thì người đi sau cũng nên làm như thế. 
e Do phong tục tập quán, hay văn hóa, mà trong các gia đình của người 
Việt, các con cái trong nhà được dạy bảo là phải biết vâng lời Ông Bà 
Cha Mẹ hay những người Anh, Chị lớn hơn mình, mà không được phép 
hỏi lại, vì cho rằng hỏi lại là vô phép, vô lễ. 
e Kính trọng và cả nê mà cho răng phong tục tập quán là truyền thường 
từ nhiều đời trước và hàng hậu thế phải cung kính thực hành. 
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Ở đây cũng có lời dạy ở trong Kinh như sau: Đừng tin ràng điều ấy là 
đúng, và thực hành theo, nếu có một người nào đó đã nói và làm điều ấy. Đừng 
tin rằng điều ấy là đúng và thực hành theo, nếu có một số đông người đã nói và 
làm điều ấy. Đừng tin rằng điều ấy là đúng và thực hành theo, néu có một số rất 
đông những người, mà ai cũng làm như vậy. Một người phải nên học hỏi, thực 
hành, và trải nghiệm để biết được điều chi đúng cho mình, mà điều chi mình cần 
nên làm. Cũng có một bài Kinh khác nói rằng, có một vị Bà La Môn đã đi đến 
hỏi Đức Phật, “Bạch Đức Thế Tôn, Ngài nói những điều Ngài dạy là đúng, và 
những vị Giáo Chủ Bà La Môn cũng bảo rằng những điều họ dạy là đúng, như vậy 
thì con phải tin theo những điều nào và của ai.” Đức Phật đã trả lời vị Bà La Môn 
răng, “Này người Ва La Môn, ngươi chớ có tin vội những điều Ta nói, và cũng 
đừng vội tin những điều mà các Giáo Chủ Bà La Môn nói, mà ngươi hãy nghĩ suy 
và tu tập những điều ấy dé biết được rằng điều nào là đúng cho ngươi và đem lại 
lợi lạc cho ngươi.” 


Tôi cũng đã đến chùa vào Ngày Lễ Thượng Nguyên, và được cho biết là 
đây là ngày Ват của đầu năm, là ngày Rằm lớn cho nên phải về chùa tham dự Lễ. 
Mãi cho đến sau này, có được duyên đến học Phật Pháp ở một tự viện Phật Giáo 
Hệ Phái Nam Truyền (Theravadã – Trưởng Lão Giáo Giới), và tôi mới hiểu 
được ý nghĩa của Ngày Lễ Thượng Nguyên (Mãgha Püja). Theo ý nghĩa của 
Ngày Lễ, thì ngày Ràm tháng Giêng, Thượng Nguyên, thật là một ngày Lễ lớn, 
Lë trọng đại, nhưng không phải vì là ngày Rằm của đầu năm, hay do bởi có tên là 
Tết Nguyên Tiêu, hay Tết Thượng Nguyên, mà do nó mang ý nghĩa của những sự 
kiện trọng đại trong Lịch Sử Phật Giáo. 


Lễ Thượng Nguyên (Mãgha Раја) nhằm vào ngày Rằm tháng Giêng âm 
lịch, là một Ngày Lễ chính, và cũng là ngày lễ trọng đại trong Phật Giáo Hệ Phái 
Nam Truyện (Theravada — Trướng Lão Giáo Giới), đứng hàng thứ nhì sau ngày 
lễ Tam Hợp (Vesakha Paja). Lễ Thượng Nguyên (Марһа Раја) được thiết lập 
như một Ngày Lễ hội lớn ở các nước quốc giáo theo truyền thống Phật Giáo Hệ 
Phái Nam Truyền аё tưởng niệm, hay kỷ niệm ba sự kiện trọng đại trong lịch sử 
Phật Giáo, đó là: 

° Kỷ niệm ngày Lë Thánh Hội Thánh Tăng Đoàn. 

° Kỷ niệm ngày Đức Thế Tôn Giáo Giới Biệt Biệt Giải Thoát Giới 

(Ovadä Pättimokkha). 
e Ky niệm ngày Đức Thế Tôn tuyên thuyết Viên Tịch Níp Bản. 
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Sự kiện Thánh Hội Thánh Tăng Đoàn và Đức Thế Tôn Giáo Giới Biệt Biệt 
Giải Thoát Giới (Ovadä Pättimokkha) được xảy ra vào cùng một ngày Rằm 
Tháng Giêng, nhưng sự kiện mà Đức Thế Tôn nhận lời cầu thỉnh của Ma Vương 
để Viên Tịch Níp Bàn là một thời gian khác nhưng cũng nhằm vào ngày Rằm 
tháng Giêng âm lịch. Do thế, tuy những sự kiện nầy xảy ra vào những khoảng 
thời gian khác nhau nhưng cùng nhằm vào ngày Răm tháng Giêng âm lịch. Sau 
đây chúng ta sẽ tuần tự phân tích và khai triển ý nghĩa những sự kiện lịch sử trọng 
đại nây. 


Ngày Lễ Thánh Hội Tăng Đoàn 

Vào một ngày Răm tháng Giêng âm lịch vào buổi chiều, có 1.250 thanh 
niên, không hẹn mà đã cùng đi đến đánh lễ Đức Thế Tôn, và sau khi được thọ lãnh 
một thời Pháp Thoại của Đức Thế Tôn, tất cả 1.250 vị thanh niên nầy đã được 
chứng đắc Đạo Quả Vô Sinh, hay Quả vị A La Hán (Arahatta). Sau khi được 
chứng đắc Quả Vị Vô Sinh (Arahatta) thì 1.250 vị A La Hán nầy đã được chính 
Đức Thế Tôn cho xuất gia Thiện Lai Tỳ Khưu ! (Ehi Bhikkhu !). 


Thiện Lai Tỳ Khưu ! (ЕМ Bhikkhu !) là cách xuất gia được thực hiện do 
bởi chính Đức Phật, đến cho những vị được cho xuất gia, mà không cần có sự 
chuẩn bị trước về y áo và bình bát. Những vị này do có Quả Phước của Đại Thí 
Tăng Y (Kathina) trong thời quá khứ, và hôm nay hội túc duyên xuất gia, nên 
được Đức Thé Tôn thực hiện phép xuất gia Thiện Lai Tỳ Khưu (Ehi Bhikkhu !). 
Phép xuất gia được thành tựu khi Đức Thế Tôn, Ngài hô lên “Ehi Bhikkhu !” thì 
ngay tức khắc 1.250 thanh niên vừa được chứng đắc Quả Vị Vô Sinh này trở thành 
1.250 vị Tỳ Khưu, với đầy đủ y bát, đầy đủ trang phục, râu tóc rụng xuống, và 
được đầy đủ hình tướng của Chư Tỳ Khưu. 


Cũng nên hiểu rằng, không phải ai cũng được xuất gia theo Thiện Lai Tỳ 
Khưu. Mà cũng không phải là Đức Thế Tôn cho 1.250 vị này xuất gia Thiện Lai 
Ty Khưu, nhưng lại không cho các vị khác. Như đã nói ở trên, nguyên do là 1.250 
vị này hội đủ túc đuyên, đã gieo trồng Thiện Sự dâng y áo trong mùa Đại Thí Tăng 
Y (Kathina), nên mới được thọ hưởng Quả Phước Báu Thiện Lai Tỳ Khưu ! Vào 
thời của Đức Thế Tôn còn tại thế, Ngài cũng đã cho những vị khác mà đã chứng 
đắc Quả Vị Vô Sinh, xuất gia theo Thiện Lai Tỳ Khưu, nếu những vị ấy hội túc 
Phước duyên của Thiện Lai Tỳ Khưu. 
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Ở đây cũng xin được nhắc rằng là cũng có những vị đến thỉnh cầu Đức Thế 
Tôn Thuyết Pháp cho họ, và cũng đã được chứng Quả vị Vô Sinh, nhưng phải tự 
đi tìm y bát để được thành tựu việc xuất gia chứ không được như hàng Thiện Lai 
Ту Khưu (Ehi Bhikkhu !). Lý do là vì những vị nầy không có Quả Phước Вай 
của Đại LỄ Thí Tăng Y (Kathina). Cũng có vị khi đi tìm у áo và bình bát, và bị 
con bò húc chết. Do vậy cũng xin nói nhỏ cho tất cả cùng nghe, xuất gia theo 
phép Ehi Bhikkhu ! chỉ xây ra cho những vị có đầy đủ Quả Phước Báu trổ sinh 
do đã có Dâng Y Kathina trong kiếp quá khứ. Như vậy trong kiếp hiện tại nầy, 
nêu có đầy đủ duyên lành thì các bạn cũng nên gieo trồng cho mình một Thiện Sự 
dâng cúng y áo và tứ vật dụng trong mùa Đại Lễ Thí Tăng Y (Kathina) đến cho 
những vị xuất gia đã thành tựu hoàn mãn ba tháng An Cư. Nếu mà không đủ 
Phước duyên để xuất gia hạng Thiện Lai Tỳ Khưu, thì cũng sẽ thọ hưởng những 
Quả Phúc Lợi khác của Lễ Kathina mà đã trình bày ở trong Tập Sưu TẠP Pháp 
IV, Lễ Đại Thí Tăng Y (đã phát hành). 


Ở đây cũng xin chia sẻ thêm rằng, một vị khi chưa xuất gia mà được chứng 
đắc Quả Уі Vô Sinh (Arahatta) thì phải xuất gia trong vòng bảy ngày, sau khi 
chứng đắc. Nếu không kịp xuất gia trong vòng bảy ngày, sau khi được chứng đắc 
Quả vị А La Hán, thì sẽ phải Viên Tịch Níp Bàn. 


Thánh Hội Thánh Tăng Đoàn (Ariya Sañeha) là một sự kiện đặc biệt, được 
xảy ra ít nhất là một lần trong thời kỳ của một vị Phật Chánh Đăng Giác. Sự kiện 
nầy chỉ xảy ra có một lần trong thời kỳ của Đức Phật Chánh Đăng Giác Gotama, 
khi Ngài đang trú ngụ tại Trúc Lâm Tự (Ve]uvanavihãra) môt tịnh xá tại thành 
phố Rãjagaha. Đây cũng là một Niêm Luật của Chủng Tộc Chư Phật. 

Sự kiện Thánh Hội Tăng Đoàn có những đặc điểm như sau: 

e Su kiện này xảy ra vào ngày Trăng tròn của tháng Māgha (Кат tháng 

Giêng âm lịch), và được gọi là Magha Раја. 

e Những vị nầy không mời, không thỉnh, không hẹn trước mà đã cùng 
nhau đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. 

° _ Những vị này được chứng đắc Quả Vị Vô Sinh, Tứ Đạo, Tứ Quả, hay 
(Arahatta), chấm dứt mọi sự sinh tử luân hồi, sau một thời Pháp Thoại 
của Đức Thé Tôn. 

e Những vị nầy được chính Đức Thé Tôn cho xuất gia Thiện Lại Tỳ Khưu 
(Ehi Bhikkhu !) vì hội túc duyên và Quả Phước Báu Kathina đã có 
gieo trồng trong thời quá khứ. 
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e Sự kiện này được xảy ra ít nhất một lần trong thời kỳ của một vị Phật 
Chánh Đăng Giác. 

e Hội Thánh Tăng Đoàn là Niêm Luật Chúng Tộc Chư Phật, tức là vào 
thời của Chư Phật Quá Khứ, Chư Phật Hiện Tại, và Chư Phật VỊ Lai, 
trước và sau Đức Phật Gotama, đều có ít nhất là một làn Hội Thánh 
Tăng, Đoàn. Tùy theo hạnh nguyện của mỗi Vị Phật Chánh Đăng Giác 
mà số lần, và số lượng của Hội Chúng Tăng Đoàn khác nhau. Ví dụ: 

о Đức Phật Chánh Đăng Giác Vipassï có ba Hội Thánh Tăng 
Đoàn: một Tăng Hội 68.000 Tỳ Khưu, một Tăng Hội 100.000 
Tỳ Khưu, một Tăng Hội 80.000 Tỳ Khưu. 

о Đức Phật Chánh Đăng Giác Sikhī có ba Tăng Hội: một Tăng 
Hội 100.000 Tỳ Khưu, một Tăng Hội 80.000 Tỳ Khưu, và một 
Tăng Hội 70.000 Tỳ Khưu. 

o Đức Phật Chánh Đăng Giác Vessabhũ có ba Tăng Hội: một 
Tăng Hội 80.000 Tỳ Khưu, một Tăng Hội 70.000 Ту Khưu, một 


Tăng Hội 60.000 Tỳ Khưu. 

о Đức Phật Chánh Đắng Giác Kakusandha có một Tăng Hội 
40.000 Tỳ Khưu. 

о Đức Phật Chánh Đăng Giác Konägamana có một Tăng Hội 
30.000 Tỳ Khưu. 

о Đức Phật Chánh Đăng Giác Kassapa có một Tăng Hội 20.000 
Tỳ Khưu. | 

o Đức Phát Chánh Đăng Giác Gotama có một Tăng Hội 1.250 Ty 
Khuu. 


Đức Thế Tôn Giáo Giới Biệt Biệt Giải Thoát Giới (Ovada Patimokkha) 

Cũng trong cùng một ngày Răm Tháng Giêng này, sau khi đã thực hành 
phép xuất gia Ehibhikkhu! cho 1.250 vị A La Hán, thì Đức Phật Giáo Giới Biệt 
Biệt Giải Thoát Giới (Ovāda Рабтоккћа). Do vậy trong ngày Răm này có hai 
sự kiện trọng đại đã xảy ra, đó là Hội Thánh s. Đoàn và Giáo Giới Biệt Biệt 
Giải Thoát Giới. 


Đức Bồ Tát thành Đạo vào ngày Răm tháng Tư âm lịch trở thành Bậc 
Chánh Đăng Giác, Đức Thế Tôn Gotama. Chín tháng sau khi Ngài thành đạt Đạo 
Quả, vào ngày Răm tháng Giêng âm lịch, với sự thỉnh cầu của Ngài Sãriputta, 
Đức Phật đã Giáo Giới Biệt Biệt Giải Thoát Giới (ban truyền Giới Luật) cho Chư 
Tỳ Khưu. Cũng trong cùng ngày này, 1.250 thanh niên đến với Tăng Đoàn, trở 
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thành 1.250 A La Hán và được xuất gia Ehi Bhikkhu ! do đó ngày Lễ nầy cũng 
còn được gọi là ngày Saủgha. 


Ngày Rằm tháng Giêng này còn được gọi là Ngày Pháp Bảo, bởi vì nội 
dung Kinh Giải Thoát Giáo Giới được xem là tôn chỉ của Giáo Pháp nên lễ Ват 
tháng Giêng này được gọi là Ngày Pháp Bảo. 

Vào thời gian trước khi Đức Phật Giáo Giới, Ngài Sãriputta đã hỏi Đức 
Phật rằng, “Bạch Đức Thế Tôn, Giáo Pháp của Đức Phật Chánh Đăng Giác nào 
tồn tại lâu dài nhất, và Giáo Pháp của Đức Phật Chánh Đăng Giác nào tồn tại ngắn 
hạn nhất.” Đức Thế Tôn trả lời răng, “Giáo Pháp của các vị Phật Chánh Đắng 
Giác trong thời quá khứ tón tại lâu dài nhất, và Giáo Pháp của các vị Phật Chánh 
Đăng Giác trong thời vị lai tồn tại lâu dài nhất. Chỉ có Giáo Pháp của Đức Thế 
Tôn đang trong hiện tại là tồn tại ngắn hạn nhất.” Ngài Sãriputta lại hỏi Đức 
Phật, “Bạch Đức Thé Tôn, tại sao Giáo Pháp của Đức Thé Tôn trong thời điểm 
này lại là ngắn hạn nhất.” Đức Thế Tôn trả lời răng, “Là vì Như Lai không có ban 
hành Giới Luật. Tất cả các vị Phật Chánh Đăng Giác trong thời quá khứ có ban 
hành Giới Luĝt, và cũng như vậy, các vị Phật Chánh Đăng Giác trong thời vị lai 
cũng có ban hành Giới Luật, do vậy Giáo Pháp của các vị Phật Chánh Đẳng Giác 
trong quá khứ, và Giáo Pháp của các vị Phật Chánh Đăng Giác trong thời vi lai 
được tôn tại lâu dài.” Như vậy Ngài Sãriputta đã tác bạch với Đức Thế Tôn, và 
thỉnh cầu Đức Thế Tôn, “Kính xin Ngài Giáo Đạo Giới Luật cho chúng con, cho 
hàng đệ tử để rèn luyện Giới Hạnh, và để cho Giáo Pháp được tại thế lâu đài.” 
Đức Phật đã bảo với Ngài Sãriputta là chưa phải lúc để Giáo Giới vì chưa hội túc 
duyên. Đức Phật, Ngài đã quán thấy rằng sẽ có 1.250 vị sẽ đến và được chứng 
đắc Quá Vị Vô Sinh A La Hán (Arahatta), và được xuất gia theo Quả Phước Báu 
Ehi Bhikkhu ! Và đó là thời điểm mà Đức Thế Tôn sẽ Giáo Giới. 

Như vậy sau khi đã thực hiện phép xuất gia Thiện Lai Tỳ Khưu cho đến 
1.250 vị Vô Sinh А La Hán, và theo lời thinh cầu của Ngài Sãriputta, Hội Chúng 
Tăng đã chờ đợi Đức Thế Tôn Giáo Giới, nhưng Hội Chúng Tăng đã chờ mãi mà 
không thấy Đức Thế Tôn ban huấn từ. Mãi cho đến khi trăng đã lên cao, đêm gần 
sắp tàn, mà Đức Thế Tôn vẫn lặng thinh không Giáo Giới, Ngài МорраПапа đã 
dùng Thăng Trí Thần Thông và quán thấy trong Hội Chúng Tỳ Khưu lúc bấy giờ 
có một vị đã phạm Båt Cộng Trụ ($). Ngài Moggalläna hô rằng, “Này người kia 
hãy mau rời khỏi Hội Chúng Tăng,” nhưng thấy không có động tịnh chi. Đêm lại 
càng sắp mãn, Ngài Moggallana lại kêu gọi lần thứ nhì 








“Мау người kia hãy rời 
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khỏi Hội Chúng Tăng,” và rồi đến lần thứ ba, Ngài Moggalläna đã gọi, “Này 
người kia hãy rời khỏi Hội Chúng Tăng ngay bây giờ,” nhưng cũng không có động 
tịnh chi vì vị này Vô Тат ($) Vô Quý ($). Ngài Moggalläna đã dùng Thăng Trí 
Thần Thông, đã nhắc vị ấy và ném ra khỏi Hội Chúng Tăng, thì liền tức thì Đức 
Thế Tôn Giáo Giới Biệt Biệt Giải Thoát (Ovada Pätimokkha) cho Hội Chúng 
Tỳ Khưu trước khi đêm tàn. Đức Phật đã tuyên thuyết tròn đủ Biệt Biệt Giải 
Thoát Giới gồm 227 điều học giới (Sikkhãpada) cho Hội Chúng Tỳ Khưu trước 
khi đêm Trăng sắp mãn. Và từ đó Chư Tỳ Khưu có 227 điều học giới để nương 
theo mà tu tập trên con đường giải thoát. 

Đức Thế Tôn Giáo Giới Biệt Biệt Giải Thoát Giới Ovada Pätimokkha về 
toàn bộ phương châm tu tập đưa đến giải thoát, và được cô đọng qua ba bài kệ 
trong Kinh Giải Thoát Giáo Giới. Đây cũng là những huấn từ tóm tắt về tôn chỉ 
tu tập và hoàng pháp của Chu Phật trong thời quá khứ, hiện tại, và vị lai, được cô 
đọng trong ba câu kệ như sau: 


“Sabbapäpassa akaranam 
Kusalassa upasampadäã 
Sacittapariyodapanam 

Etam Buddhãna sasanam. ” 


Không làm mọi діёи ác, 
Thành tựu các hạnh lành, 
Tám y giữ trong sạch, 
Chính lời chư Phát dạy. 
(Kinh Pháp Cú, Câu 183) 


Xuyên suốt bón mươi lăm năm ròng rã truyền bá chân lý Tứ Thánh Đề, tận 
tụy diu dắt, giáo huấn, giảng dạy cho chúng sinh аё liễu tri nguyên nhân sinh khởi 
của Khô (Tập Thánh Рё), và con đường để giải thoát Khổ (Đạo Thánh Đề). Ngài 
với hạnh nguyện Tự Слас - Giác Tha, Tự Độ - Độ Tha, Tự Рао — Рао Tha đã dắt 
dẫn, khuyên nhủ chúng sinh tác hành thực hiện những Thiện Hạnh, vun bồi đạo 
đức, tạo cho mình có được một đời sống an ón nhu hòa, và tu tập аё giải thoát. Đi 
đến đâu Đức Thế Tôn cũng luôn đem sự an lạc hành phúc đến nơi đó. 


` 
A. `A 


Đại ý của câu kệ là không làm điều ác (Ác Hạnh), trau giôi việc thiện (Thiện 
Hạnh), và thanh lọc tâm (làm cho Tâm Ý trong sạch). Ở đây, điểm trọng tâm, côt 
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yếu, là một người tu nên hiểu biết rõ ràng những điều chỉ là điều ác (Ác Hạnh) để 
mà không làm cho sinh khởi và không tạo tác. Người tu cũng phải hiểu biết rõ 
ràng những điều chỉ là điều lành (Hạnh Lành) dé làm cho sinh khói và phát triển, 
tién hóa, trau giÓi và vun bồi. Và một người tu nên hiểu biết về Tâm Y của mình 
và nên biết làm sao dé giữ Tâm Y cho được trong sạch, hay biết thanh lọc để cho 
Tâm Ý được trong sạch. Làm cho Tâm Ý được trong sạch là điều thiết yếu, vì 
Tâm Ý được trong sạch, nghĩ suy được sáng, thanh tịnh thì mới biết vun bồi Thiện 
Hạnh và tránh xa Ác Hạnh, và dần dần đến giải thoát mọi phiền nào trói buột đưa 
đến sinh tử luân hồi. Tâm Ý là quan trọng, là chủ của mọi hành động tạo tác, dẫn 
đầu mọi hành động và tác dụng như thành phần chánh yếu trong khi tác hành cũng 
như trong khi quyết định hành động. Chính Tâm điều khiến tạo tác hành động 
bằng Thân, Lời, và Ý Thiện hay Bắt Thiện, giải thoát hay luân hồi sinh tử. Kinh 
Pháp Cú đã có câu: | | 
Мапориђрагізата dhãmma 
Manosctthã тапотауа 
Мапаѕа се раѕапгепа 
__ Вһаѕай vã karoti vã 
Tato nam sukhananvefi 
Chãyãˆ уа апарауіпї 
Y dân đâu các Pháp 
Y làm chủ, y tạo 
Nếu với ý thanh tịnh 
Nói lên hay hành động 
An lạc bước theo sau 
Như bóng không rời hình. 
(Kinh Pháp Cú, Câu Kệ 2) 


Câu kệ ở trên cũng không nằm ngoài Phương Diện Luân Lý và Đạo Đức 
của Phật Giáo. Phương Diện Luân Lý của Phật Giáo là phần quan hệ đến thái độ 
tinh thần, trong khi đó Phương Diện Đạo Đức của Phật Giáo thì biểu hiện vẻ bên 
ngoài của thái độ tinh thần này trong hình thức ở những ngôn từ hay hành động 
thuộc về Thân, Lời. Như vậy con người ta tu tập, thì tu từ trong Tâm Thức của 
chính mình trước, rồi khi Tâm Thức được thanh tịnh, thì Thân Hành và Ngữ Hành 
sẽ được thanh tịnh. Giáo Pháp của Đức Phật bao gồm những huấn từ và các kim 
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Lợi ở trong Thế Gian) và Siêu Thế (Quả Phúc Lợi Giải Thoát, hay Đạo, Quả, Níp 
Bàn). Những huấn từ của Ngài thì đa dạng hóa vì chúng khéo thích hợp với những 
thời điểm và địa điểm khác biệt nhau. Tuy nhiên đôi khi Đức Phật đã tóm tắt 
những huấn từ của Ngài và đã truyền đạt tinh hoa của Giáo Pháp qua những câu 
kệ như là trong Kinh Pháp Cú, Câu Kệ 183, đã được trình bầy ở trên. 


“Hành Ác bậc trí không làm, 
Chăm làm Thiện hạnh, sảng ngời Trí nhân. 
Thanh lọc tâm ý giỗi trau, 
Huấn từ Chư Phật truyền trao ba đời. ” 

Có mười điều Ác (Thập Ác Nghiệp), mười điều không thiện (Thập Bát 
Thiện), mười Pháp Thiện để tạo Phước Báu (Thập Phúc Hành Tông), và mười 
Pháp Toàn Thiện (§). Năm mươi Pháp này được liệt kê trong phần Ghi Chú, của 
Sưu Tập Pháp nây, và cũng đã được trình bây khái lược trong Tập Sưu Tập Pháp 
I (đã phát hành). ` 


Рё thực hành tu tập theo những huấn từ nầy của Đức Phật, trước tiên người 
tu phải giù điều học giới căn bản (Năm Giới, Tám Giới, Chín Giới, Mười Giới, 
Giới Luật cho Tỳ Khưu, Giới Luật cho Tỳ Khưu NI, và Giới Luật cho Sa Di) cho 
được trong sạch. Giữ giới trong sạch, tinh khiết là thực hành tu tập không làm 
điều ác (Ác Hạnh), và là tác hành các hạnh lành. Giới Luật được thanh tịnh rồi 
tiến tu An Chỉ Nghiệp Xứ (Samadhi Kammatthana) và Minh Sát Nghiệp Xứ 
hay Tuệ Quán (Уіраѕѕапа Kammatthana) để trau giỗi thanh lọc tâm ý. Tiến tu 
An Chỉ và Minh Sát cùng với sự trau рібі Thập Toàn Thiện (Ba-la-mật) ngõ hầu 
giác ngộ Tứ Thánh Đề và giải thoát mọi Lậu Hoặc (Аѕауа) phiền não sinh tử luân 
hồi. Tất cả những điều nầy đã được giảng dạy trong Tam Tạng Kinh Điền 
(Tipitaka), Vinayapifaka là Luật Tạng đã được ghi lại tất cả điều học giới hay 
những huấn từ của Đức Phật làm cho người tu được thanh tịnh. Suttantapifaka 
là Kinh Tạng đã được ghi lại những huấn từ của Ngài dắt dẫn người tu đoạn trừ 
Ác Hạnh và trau giồi Thiện Hạnh. Abhidhammapitaka là Vô Tỷ Pháp Tạng là 
những huấn từ cho người tu hiểu biết được những Pháp Siêu Lý là Tâm, Tâm Sở 
(thành phần phụ thuộc của Tâm), Sắc Pháp, và Níp Bàn, mà biết tu tập để thanh 
lọc Tâm, đến viên mãn thành tựu Рао, Quả Níp Bàn. 


Như vậy chỉ có bài kệ, bốn câu, Chư Phật đã tóm tắt hết tát cả Tam Vô Lâu 
Học (Giới, Định, Tuệ) dé cho người tu nương theo những huấn từ của các Ngài, 
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xa dân các điêu Ác, tiên dân đên điêu Thiện, và điêu Toàn Thiện rôt ráo là đi đên 
giải thoát khô não trong sinh tử luân hôi. 


Trong câu kệ thứ hai: 
Кһап paramam tapo titikkhā, 
Nibbanam paramam vadanti buddha; 
Na hi pabbajito parũpaghãd, 
Ма samano hoti param vihcthayan(o. 


Chư Phát thường giảng dạy, 
Nhân, khó hạnh tői thượng, 
Мір Bàn, Quả tői thượng, 
Xuất gia không phá người, 
Sa Môn không hại người. 
(Kinh Pháp Cú, Câu 184) 


Đại ý câu kệ nầy là hành Pháp Nhẫn Nại là khô hạnh cao thượng nhất. Níp 
Bàn là tối thượng theo lời Chư Phật dạy. Đúng vậy, người gây tôn hại cho kẻ khác 
không phải bậc xuất gia. Bậc Sa Môn không hề áp bức ai. Pháp Nhẫn Nại là một 
Pháp Ba La Mật (Parami - Pháp Toàn Thiện) trong mười Pháp Toàn Thiện tu tập 
để chứng đạt Рао Quả Nip Bàn. 


Trong câu kệ thứ ba: | 
Anüpavado anũpaghãto, 
Patimokkhe ca samvaro; 
Mattaññu(ã ca bhaftasmim, 
-- Рапќайса sayanasanam; 
Adhicifte ca 3yogo, 
Etam buddhãna ѕаѕапат 


Không phi báng, phá hoại, 
Hộ trì giới căn bản, 
| Ап uống có tiết độ, 
Sàng tọa chỗ nhàn tịnh, 
Chuyên chủ tăng thượng tám, 
Chính lời chư Phật dạy. 
(Kinh Pháp Си, Câu 185) 
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Đại ý của câu kệ là không lăng mạ, không gây tón hại, phải tự thu thúc 
đúng theo Giới Luật căn bản, âm thực tiết độ, sống ân dật, chuyên cần chú niệm 
cao thượng. Đó là giáo huấn của Chư Phật. Đạo Phật có thể tóm tắt trong ba câu 
kệ trên. Chư Phật trong quá khứ, hiện tại, và vị lai đều lẫy ba câu kệ nầy làm nền 
tảng căn bản trong tất cả mọi lời dạy, Giáo Pháp của các Ngài. 


Đức Phật quả quyết rằng, con người khi gặp điều kinh hãi thì hằng đi tìm 
nơi nương tựa án náu, nhưng không bao giờ được như ý, cho dù đó là đôi núi, rừng 
rậm, cây cối và đền miếu. Đức Phật nói rằng chỉ có ba nơi Tam Bảo, Phật — Pháp 
- Tăng, thì mỗi chúng sinh đi đến tìm nương tựa thì hằng được an vui, thoát khổ. 

Đức Phật Giáo Giới Biệt Biệt Giải Thoát Giới (Оуада Päãtimokkha) là 
những điều học giới hay những huấn từ mà những người đức hạnh sống thực hành 
thọ trì trong sạch, tinh khiết những điều học giới này thì được Quả Phúc Lợi Nhân, 
Thiên và Giải Thoát. Biệt Biệt ở đây là xa dần, xa dần và Biệt Biệt Giải Thoát 
Giới là những điều giới luật giúp cho con người xa dàn, xa dần Ác Hạnh, để đi 
đến thanh tịnh, tinh khiết, ra khỏi những ué nhiễm phiền não ngõ hầu giải thoát 
mọi trói buột. Thêm vào nữa được gọi là Biệt Biệt Giải Thoát Giới, có ý nghĩa 
là mỗi một điều giới, mà người thực hiện được là một điều giải thoát. 

Con người là nơi nương tựa quý báu nhất của con người. Người Phật Tử 
tìm nương tựa (Quy Y) nơi Đức Phật, Giáo Pháp, và Tăng Đoàn, xem đó là vị Đạo 
Sư, lời giáo huấn và người hướng Đạo đề thành đạt sự giải thoát của mình, ra khỏi 
phiền não. Đức Phật là vi Thây, bậc Đạo Sư cao quý nhất đã vạch ra con đường 
giải thoát. Giáo Pháp là con đường duy nhất hỗ trợ cho mặt tâm linh đi đến thanh 
tịnh. Tăng Đoàn đại diện cho các vị Thinh Văn Thánh Đệ Tử đã theo đúng con 
đường và trở thành những gương sống. Một người chính thức trở thành một Phật 
Tử sau khi thọ lễ Quy Y Tam Bảo, một cách hiểu biết. Người Phật Tử Quy Y hay 
tìm về nương tựa nơi Đức Phật, không phải dé cầu xin, hay hy vọng được chính 
Ngài hành động để cho mình được giải thoát. Niềm tin mà người Phật Tử trọn 
vẹn đặt vào Đức Phật cũng giống như niềm tin của bịnh nhân đặt vào một danh y, 
hay của người học trò nơi vị Thầy. Ngài là Bậc Đạo Sư đã chỉ ra con đường (Bát 
Chánh Đạo) và hành trang (các việc làm phúc thiện: Thập Thiện, Thập Phúc Hành 
Tông, Thập Toàn Thiện (Ba La Mật) (Š), và chúng ta, tự bản thân phải tự đi, phải 
tự tu để giải thoát cho chính mình, rồi cũng sẽ hướng dẫn diu dắt những người hữu 
duyên với mình, để tu tập và giải thoát. Người Phật Tử Quy Y Tam Bảo và thọ 
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có Đạo Đức có Luân Lý, và tránh xa điều Ác Hạnh trong cuộc sống bình nhật của 
người tại gia cư sĩ, và dần già tién hóa đến sự thanh tịnh và tu tiến mà đạt thành 
Đạo, Quả, và Níp Bàn. Phần Ш, Tứ Thanh Tịnh Giới, của Tập Sưu Tập Pháp V 
này sẽ trình bầy thêm chi tiết về Biệt Biệt Giải Thoát Giới, cùng với những phần 
ở trong Tứ Thanh Tịnh Giới. 


Đức Thế Tôn Tuyên Thuyết Viên Tịch Nip Bàn 

Sự kiện thứ ba trong ngày Lễ Марһа Pūjā là ngày mà Đức Thế Tôn tuyên 
thuyết Viên Tịch Níp Bàn sau khi đã nhận lời và đã hứa khả với Ác Ma là Ngài sẽ 
Viên Tịch Níp Bàn ba tháng sau đó. 

Ở tuổi thọ 80, Đức Phật, Ngài quyết định chọn thị trán nhỏ Kusinara là 
nơi Viên Tịch Níp Bàn (Parinibbana). Vào một buôi trưa, ba tháng trước khi 
Đức Thế Tôn Viên Tịch, Ngài Thị Giả Trưởng Lão Ananda cảm nhận mặt đất 
rung động, khi đang thiền tịnh. Ngài Trưởng Lão Ananda đã đến gặp bậc Đạo 
Sư để hỏi vì lý do chi mà quả đất rung động, và Ngài Trưởng Lão đã được biết 
rằng Đức Thế Tôn đã quyết định sẽ Viên Tịch sau ba tháng tới. Không cầm được 
nước mắt, Ngài Trưởng Lão Ananda đã khẩn cầu Đức Thế Tôn trụ thế lâu hơn. 
Đức Phật ôn tón nói: “Này Ananda, các con còn chờ đợi gì nữa ở Như Lai. Giáo 
Pháp đã được truyền dạy đầy đủ không có gì giẫu kín, bốn hàng đệ tử đã được 
hướng dẫn đầy đủ trong việc tu học. Pháp (Dhamma) và Luật (Vinäya) đã được 
giảng giải tường tán.” 

Trước đó vào ngày Rằm tháng Giêng, ba tháng trước khi Đức Thế Tôn 
Viên Tịch, Đức Thế Tôn đã nhận lời thinh cầu và đã hứa khả với Ma Vương, là 
Ngài sẽ Viên Tịch Níp Bàn trong ba tháng tới. Cũng cùng trong một ngày này, 
mà Đức Thế Tôn hứa khả với lời thỉnh cầu của Ma Vương, thì Đức Thế Tôn, sau 
khi đi trì bình khất thực, và đã thọ dụng xong vật thực, Đức Thế Tôn đã gợi y cho 
Ngài Trưởng Lão Ananda rằng, “Do nhờ vào Ân Đức và Oai Lực của Tứ Thần 
Túc (Idhipada) mà một Bậc Chánh Đăng Giác có năng lực trụ thế hết một kiếp 
trái đất.” Ngài Trưởng Lão Ananda bất liễu tri và không có nói điều chi. Đức 
Thế Tôn nói thêm lần thứ hai răng: “Một Bậc Chánh Đắng Giác có năng lực trụ 
thé hết một kiếp trái đất, do nhờ Ân Đức và Oai Lực Tứ Thần Тас (Idhipada) của 
Ngài,” nhưng Ngài Trướng Lão Ananda đã không thỉnh cầu Đức Phật trụ tại thế 
trong hết một kiếp trái đất. Đức Phật gợi ý lần thứ ba: “Do nhờ vào Ân Đức và 
Oai lực Tứ Thần Тас (Idhipada) của một vị Chánh Đăng Giác, Đức Thế Tôn có 


năng lực trụ thê cho hé ” thế 
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cũng đã không thính cầu Đức Thế Tôn, Ngài trụ thế cho hết một kiếp trái đất. Tâm 
thức của Ngài Trưởng Lão Ananda đã bị Ác Ma Vương che áng cho nên Ngài 
Trưởng Lão đã không thấu rõ lời gợi ý của Đức Thế Tôn, mặc dù Đức Phật đã gợi 
ý cho Ngài Trưởng Lão Änanda đến ba lần, đề thỉnh Đức Phật trụ tại thế. Lúc 
bấy giờ Ngài Trưởng Lão Ananda chỉ mới là bậc Dự Lưu (Tu Đà Hườn) (hay là 
Bậc Nhập Lưu, Sơ Đạo, Sơ Quả) và Ma Vương đã che áng Tâm của Ngài Trưởng 
Lão, và khiến cho không hiểu sự gợi ý của Đức Thế Tôn đến ba lần. 


Sau ba lần gợi ý cho Ngài Trưởng Lão Ananda, Đức Phật đã khuyên bảo 
Ngài Trưởng Lão Ananda đi nghỉ trưa đi. Khi Ngài Trưởng Lão Ananda vừa ổi 
vào nghỉ trưa (bằng sự hành Thiền Định), thì ở ngoài này Ma Vương xuất hiện và 
đã thỉnh cầu Đức Thế Tôn Viên Ttịch Nip Bàn. Đức Thế Tôn bảo với Ma Vương 
rằng, “Như Lai chưa xong việc truyền bá Phật Pháp, hoàng hóa chúng sinh,” thế 
nhưng Ma Vương đã thưa rằng, “Bạch Đức Thế Tôn, đã 45 năm sau khi đắc Đạo, 
Ngài đã hứa rằng khi nào có người lãnh hội được Giáo Pháp của Ngài, và truyền 
lại được qua việc chuyển bánh xe Pháp thì Ngài Viên Tịch, và ngày ây đã đến, Đệ 
Tử của Ngài đã có Chư Thinh Văn lãnh hội được Giáo Pháp và đã truyền lại được, 
vậy xin thỉnh Ngài Viên Tịch Nip Bàn (Parinibbana).” Và như thế Đức Thế Tôn 
đã nhận lời thỉnh cầu và hứa khả với Ma Vương Ngài sẽ Viên Tịch Níp Bàn, sau 
ba tháng tới. Khi Đức Thế Tôn nhận lời và hứa khả với Ma Vương, thì quả địa 
cầu đã rúng động, và Ngài Trưởng Lão Ananda cảm nhận được sự rúng động của 
quả địa cầu, nên vội đi ra và đã vẫn hỏi với Đức Phật rằng “Có sự kiện chi mà 
khiến cho Trái Đất rung chuyên.” Đức Thế Tôn trả lời Ngài Trưởng Lão Ananda 
rằng là Đức Thế Tôn mới vừa nhận lời thỉnh cầu của Ma Vương, và hứa khả sẽ 
Viên Tịch Nip Bàn sau ba tháng tới. Ngài Trưởng Lão Ananda đã khóc và đã 
thỉnh cầu Đức Thế Tôn trụ tại thế cho hết một kiếp Trái Đắt, “vì Bậc Chánh Đắng 
Giác có đầy đủ Ân Đức và Oai Lực Tứ Thần Тас (Idhipada) để trụ tại thế cho hết 
một kiếp Trái Đất. Đức Thế Tôn bảo Ngài Trưởng Lão Ananda rằng, “Đã muộn 
rồi Ananda, đã trễ rồi Ananda, Ta đã gợi ý đến ba lần mà Ananda đã không có 
thỉnh cầu, nay Ma Vương đã thỉnh cầu Như Lai Viên Tịch Níp Bàn và Như Lai đã 
hứa khả.” Nói xong Đức Thế Tôn bảo Ngài Trưởng Lão Ananda hãy đi đến cho 
mời tất са Chư Tỳ Khưu đến đây, và Như Lai sẽ tuyên thuyết. 

Khi Chư Tỳ Khưu tụ hội về thì Đức Thế Tôn đã tuyên thuyết rằng “Đạo 
tròn Duyên mãn, sau khi chứng Đạo Quả trở thành Bậc Chánh Đăng Giác dưới 
cội Bồ Đề, Như Lai đã dành 45 năm đi nhiều nơi hoằng Pháp, độ sinh. Giáo Pháp 
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đã được thiết lập vững vàng, Giáo Pháp đã được truyền dạy đầy đủ, không có сы 
giáu kín, hàng Tứ Chúng Đệ Tử đã được hướng dẫn đầy đủ trong việc tu học. 
Giáo Pháp (Dhamma) và Giới Luật (Vinäya) đã được giảng giải tường tận. Сас 
con còn chờ gì ở Ta nữa.” Và Ngài tuyên thuyết sẽ Viên Tịch Níp Bàn trong ba 
tháng tới. 


Vì sự kiện mà này Ngài Trưởng Lão Ananda đã bị Chư Tỳ Khưu đã khiển 
trách, là đã không thỉnh cầu Đức Thế Tôn trụ thế sau khi Đức Phật đã gợi ý đến 
ba lần. Ngài Trưởng Lão Ananda bảo rằng lúc ấy Ngài có ý muốn thỉnh Đức Phật 
trụ thế cũng không được vì Tâm Thức của Ngài Trưởng Lão đã bị che áng bởi Ma 
Vương. Ở đây cũng nên ghi nhận rằng, Ngài Trưởng Lão Ananda là vị Thánh 
Nhập Lưu (vị Tu Đà Quờn, hay Sơ Đạo Sơ Quả) nên không có khả năng chế ngự 
sự nhiếp phục Tâm của Ác Ma. 


Tóm Lược 

Ngày lễ Thượng Nguyên hay được gọi là Марһа Рӣја, vào ngày Trăng 
tròn của tháng Magha là một ngày Lễ Trọng Đại, đứng thứ nhì sau ngày Lễ Tam 
Hợp (Vesakka). Vì là một Ngày Lễ nhất định, chứ không phải là Mùa Lễ, như là 
Mùa Lễ Bạt Tiên (Бота), hay Mùa Lễ Đại Thí Tăng Y (Kathina), Ngày Lễ nầy 
phải được thực hiện nhất định trong ngày Кат tháng Giêng âm lịch, không nên 
sai trật, vào ngày khác. Ngày Lễ Magha Paja được thiết lập để kỷ niệm ba sự 
kiện trọng đại trong lịch sử Phật Giáo Hệ Phái Nam Truyền (Theravada — 
Trướng Lão Giáo Giới). Ba sự kiện trọng đại, đó là: 

(1). Sự kiện thứ nhất - Hội Thánh Tăng Đoàn: Gồm 1.250 vị thanh niên 
không hẹn mà cùng đi đến dành lễ Đức Thé Tôn và được chứng đắc quả vị Vô 
Sinh, hay A La Hán (Arahatta) qua một thời Pháp của Đức Phật. Sau khi được 
chứng đắc A La Hán, 1.250 vị nây được Đức Phật cho xuất gia theo hạnh Thiện 
Lai Tỳ Khưu (Ehi Bhikkhu !). Đây là Hội Thánh Tăng Đoàn, mà được xảy ra 
chỉ có một lần trong thời kỳ của Đức Chánh Đăng Giác Gotama. Theo Niêm Luật 
của Chủng Tộc Chư Phật, thì vào mỗi thời kỳ của một vị Phật Chánh Đắng Слас, 
có ít nhất là một lần Hội Thánh Tăng Đoàn. Tùy theo hạnh nguyện của một vị 
Chánh Đăng Giác mà số lần Hội Thánh Tăng Đoàn, và só lượng của một Hội 
Thánh Tăng Đoàn khác nhau. 

(2). Sự kiện thứ nhì - Gido Giới Biệt Biệt Giải Thoát Giới (Ovāda 
Patimokkha). Đây là ngày mà Đức Thé Tôn ban truyền Giới Luật cho Chư Tỳ 
Khưu qua sự thỉnh cầu của Ngài Trưởng Lão Sãriputta. Giới Luật được ban 
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hạnh và để cho Giáo Pháp được tại thế lâu dài. Giới Luật còn thì Giáo Pháp còn, 
tức là, còn có người giữ giới trong sạch, thực hành theo những điều học giới được 
tinh khiết thì Giáo Pháp còn được tòn tại. Cũng nên biết rằng Giới Luật rất quan 
trọng, và là nền tảng cho sự tu tập giải thoát. Không phải riêng người xuất gia 
mới có điều học giới, mà người tại gia cư sĩ cũng có những điều học giới dé hành 
theo cho được trong sạch. Biệt Biệt Giải Thoát Giới là những điều học giới mà 
người hành theo sẽ được xa dần, xa dần ác hạnh, đi đến thanh tịnh giải thoát. Mỗi 
một điều học giới mà người thọ trì được trong sạch tinh khiết, thì được giải thoát 
khỏi một điều ác hạnh để tién hóa đến sự thanh tịnh. 

(3). Sự kiện thứ ba - Đức Thế Tôn nhận lời thỉnh cầu của Ác Ма và hứa 
khá sẽ Viên Tịch Nip Bàn, ba tháng sau đó. Đức Phật đã gợi ý cho Ngài Trưởng 
Lão Ananda đến ba lần, để thỉnh Рис Thế Tôn trụ thế hết một kiếp trái đất, nhưng 
vì bị Ác Ma che áng Tâm Thức của Ngài Trưởng Lão, cho nên Ngài Trưởng Lão 
Ananda đã không thỉnh cầu Đức Thế Tôn trụ thế đến hết một kiếp trái đất. Đức 
Phật cho gọi tất cả Chư Tỳ Khưu đến và Ngài đã tuyên thuyết sự kiện Viên Tịch 
Níp Bàn sau ba tháng sau đó. 

Hằng năm, để kỷ niệm các sự kiện trọng đại này, các nước Quốc Giáo đã 
thiết lập Ngày Lễ nầy như một ngày Lễ Hội, tưng bừng, nhộn nhịp. Phật Tử về 
chùa trong Ngày Lễ này, để cùng làm lễ ký niệm ba sự kiện trọng đại trong Lë 
Mãgha Pũịã và tu tập tạo Thiện Công Đức - Phước Báu băng cách thọ trì Bát 
Quan Trai Giới, tu tập một đêm thực hành hạnh Đầu Đà (Dhütañga — Điều Tiết 
Dục), và tu tập Thiền An Chỉ và Thiền Tuệ Quán (Minh Sát Tuệ). Từ ngữ “Đầu 
Đà” là phiên âm của từ ngữ Pali “Dhütañga”, là phương pháp tu tập để điều tiết, 
chế ngự dục vọng. Có mười ba Pháp nên thực hành Pháp Điều Tiết Dục 
(Dhũitanga), và thực hành một đêm không ngủ (ngăn oai nghi năm) là một trong 
mười ba Pháp, để sử dụng hết thời giờ của đêm “Đầu Đà” cho việc thính Pháp, 
Pháp Thoại, Pháp Đàm, và chia sẻ Phật Pháp, thiền tập, làm tiêu trừ phiền não, 
tham nhiễm trong trong việc ăn uông và ngủ nghỉ. Trong ngày Lễ trọng đại này 
hàng Phật Tử cũng có thê phát tâm cúng đường Tứ Vật Dụng đến Chư Tăng аё 
tạo Thiện Công Đức - Phước Báu hỗ trợ cho con đường tu tập đến thành đạt Đạo 
và Quả. 


Vì sao Ngày Lë nầy là một ngày lễ trọng đại, và tại sao chúng ta làm lễ 
tưởng niệm, hay kỷ niệm ân đức, và cúng dường đến Đức Thế Tôn, Giáo Pháp của 
Ngài, và Tăng Đoàn? Không phải chúng ta chỉ nghĩ suy đơn giản là đến chùa để 
tham dự buôi lễ tưởng niệm ba sự kiện trọng đại nầy, mà chúng ta hãy nên quán 
xét t lại chính minh chúng ta 44! tu шу уа үш trì | roo рю nhiều trong nhitng 
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điều học giới của người tại gia cư sĩ, mà đã được Đức Thế Tôn giáo huấn. Chúng 
ta đã tịnh hóa được bao nhiêu cho thân tâm, đã được có những phúc lợi gi qua sự 
hành trì, tu tập những huấn từ của Đức Thế Tôn. Giới Luật là nền tảng cho mọi 
sự tu tập, và thêm nữa, Giới Luật còn thì Giáo Pháp còn, và khi không còn at gìn 
giữ Giới Luật trong sạch nữa, thì Giáo Pháp bị băng hoại. Vậy không riêng những 
người xuất gia tu tập, mà hàng cư sĩ tại gia cũng có bón phận, và trách nhiệm gìn 
giữ Giới Luật cho trong sạch, tinh khiết để duy trì Giáo Pháp của Đức Thế Tôn 
cho được lâu đài. Thêm vào nữa, nếu có sự tu tập và hiểu biết, thì người tai gia 
cư sĩ cũng có thé hỗ trợ cho người xuất gia hoàn thành viên mãn Giới Luật. Đó là 
để đền đáp Ân Đức và tri ân đến Đức Thế Tôn, Giáo Pháp của Ngài để lại, và 
Tăng Đoàn, những bậc tu hành chân chánh, đã hoàn thành viên mãn Giới Luát. 
Và thêm nữa là để tri ân Ngài Đại Trưởng Lão Sãriputta, đã thỉnh cầu Đức Thế 
Tôn Giáo Giới cho Chư Tăng, cũng không ngoài cho sự tu tập thanh tịnh hóa cho 
Chư Tăng, và cho sự duy trì Giáo Pháp được lâu dài, cho hàng hậu duệ cũng được 
có Giáo Pháp để tu tập mà giải thoát. 


П. TÚ THANH TỊNH GIỚI 

Đức Thé Tôn Giáo Giới Biệt Biệt Giải Thoát Giới (Ovāda Pãtimokkha) 
trong ngày Māgha Раја, tức ngày Răm tháng Giêng âm lịch, trong cùng một ngày 
với Đại Hội Thánh Tăng Đoàn, và Biệt Biệt Giải Thoát Giới đã được lưu lại trong 
Tạng Luật (Уіпауаріќака) của Tam Tạng Kinh Điển. Tuy nhiên cũng có những 
huấn từ của Đức Thế Tôn mà được xem như là những điều học giới, hay Giới Luật 
cho một vị Tỳ Khưu để có được cuộc sống chân chánh, đức hạnh. Những điều 
học giới nầy tuy là không được Đức Thé Tôn giáo huấn trong ngày Māgha Pūjā, 
nhưng đã được Ngài giáo huấn trong suốt thời gian 45 năm hoằng Pháp độ sinh, 
mà những Giáo huấn nầy cũng không nằm ngoài kim chỉ nam, cô đọng trong ba 
câu kệ đã trình bầy ở trên, là ba câu kệ đã được phi lại trong Kinh Pháp Cú, Câu 
183, 184, và 185. Có tất cả là ba điều được xem là Giới Luật, thêm vào với Biệt 
Biệt Giải Thoát Giới và hỗ trợ cho Biệt Biệt Giải Thoát Giới được thành tựu viên 
mãn. Một người tầm cầu đời sống trong sạch, đức hạnh qua sự trau giði Biệt Biệt 
Giải Thoát Giới, thì không thé thiếu sót, mà không thực hành ba điều Giới Luật 
kia của Tứ Thanh Tịnh Giới, đó là: Thu Thúc Lục Căn Giới Luật, Chánh Mạng 
Thanh Tịnh Giới Luật, và Quán Tưởng Tứ Sự Thanh Tinh Giới Luật. 
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Một vị Tỳ Khưu tu tập được bảo hộ bởi Tứ Thanh Tịnh Giới 
(Catuparisuddhi Stla), hay là Tứ Pháp Thanh Tịnh cũng không năm ngoài ba câu 
kệ, mà đã được trình bầy ó phàn trên, và như đã duoc ghi lại trong Kinh Pháp Cú, 
Câu Kệ 183, 184, và 185. Trong phần này sẽ tuần tự trình bầy chỉ tiết về Tứ Thanh 
Tinh Giới, đó là: 

e Biệt Biệt Giải Thoát Giới (Pätimokkhasamvare Sīla) 

e Lục Căn Thu Thúc Giới (Indriyasamvara Sữa) 

e Chánh Mạng Thanh Tịnh Giới (Ajivparisuddhi samvara Sula) 

e Quán Tưởng Tứ Sự Thanh Tịnh Giới (Рассауа sabbissitasavara Stla) 


Biệt Biệt Giải Thoát Giới (Patimokkhasamvare Sila) 


Người gắng tâm, thọ trì, gìn giữ và thu thúc giới trong 227 điều học giới 
cho được trong sạch са 227 điều giới của Đức Thế Tôn đã giáo truyền, 201 là Biệt 
Biệt Giải Thoát Giới. Vi Tỳ Khưu phải gìn giữ cho thật trong sạch tinh khiết, dù 
một điều học giới nào nhỏ, cũng không có Khi Phạm (không khinh khi là nhỏ, mà 
phạm vào giới ấy). Có những vị Tỳ Khưu thà chịu chết chứ không vi phạm một 
điều học giới, dù là thật nhỏ. 

Hành giả có Đức Тіп, thực hành Biệt Biệt Giải Thoát Giới được thanh tịnh, 
có đủ can đảm bỏ mình, không chịu để phạm giới mà Đắng Giác Ngộ đã giảng 
giải. Gương sáng lạng ду, chắng những hàng xuất gia, mà Thiện Nam Thiện Nữ, 
tại gia cư sĩ cũng nên noi theo йё giữ gìn tinh khiết giới hạnh của mình, và nâng 
cao sự dũng mãnh trên con đường giác ngộ giải thoát. 

Biệt Biệt Giải Thoát Giới Luật là Điều Học Giới mà qua đó giải thoát cho 
người mà thọ trì về những giới luật ấy, khỏi sự thụ khổ đau trong bốn cõi giới thấp 
kém (Tứ Khổ Thú: Địa Ngục, Nga Quỷ, Súc Sinh, А Tu La). Người thọ trì Giới 
Luật này phải cần có những điều như sau: 

e Nên có phẩm hạnh chân chánh 

e Nên có những nơi lưu trú vô tội, thiện hảo. 

ә Nên nhìn thấy mối nguy hiểm to lớn trong lỗi lầm nhỏ nhặt; việc phạm tội 
có thê là nhỏ bé như hạt bụi, nhưng người ta nên nhìn thấy ở trong đó, một 
mỗi nguy hiểm to lớn như là Núi Tu Di (có chiều cao là một trăm sáu mươi 
tám ngàn do tuần về phía trên và phía đưới mặt nước). 

e Nên thọ trì và tu tập các điều học giới một cách chân chánh. 
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Sau đây là phần giải thích ý nghĩa, cùng với những ví dụ của phẩm hạnh 
chân chánh (và bất chân chánh), cũng như những nơi lưu trú vô tội thiện hảo, và 
những nơi lưu trú không chân chánh, thiện hảo. 


Phẩm Hạnh Chân Chánh 

Trong thế gian thì có Chánh Đáng Pháp, cần được tu tập, và Bát Chánh 
Pháp mà không cần được tu tập. Ba điều Tà Hành về Thân (Thân Ác Nghiệp) 
(bao gồm: việc sát mạng, trộm cắp hay đoạt lây của không cho, và quan hệ tính 
dục phi pháp) và bón Tà Hành về Lời (Ngữ Ác Nghiệp) (Lời nói thô ác, lời nói 
lưỡng thiệt (nói hai chiều), lời nói dói (vọng ngữ), và lời nói vô ích). Cả thấy bảy 
Tà Hạnh (Ác Hạnh) cùng các Tà Hạnh khác là nguyên nhân của việc vi phạm về 
Giới Luật và tạo thành Bắt Chánh. Bất Chánh có nghĩa là tánh hạnh không ngay 
thắng. Có hai thể loại về tánh hạnh bất chánh đáng (Bất Chánh) đó là, tánh hạnh 
không ngay thắng về Thân (Thân Hành Bất Chánh — Tà Thân Tính Hạnh) và tánh 
hạnh không ngay thắng về Lời (Ngữ Hành Bất Chánh — Tà Ngữ Tính Hạnh). 


Tánh Hạnh Bắt Chánh vë Thân 

Sau khi gia nhập vào trong Giáo Hội, một vị Ту Khưu hành động một cách 
bất kính đối với Tăng Đoàn; vị ду đứng chen lån với các vị Trưởng Lão, ngồi chen 
lẫn với họ, đứng hoặc ngồi trước mặt họ, ngồi ở một chỗ cao hơn so với chỗ của 
các vị Trưởng Lão, ngồi với cái đầu của ông ta được bao phủ bởi mảnh y. Vị йу 
nói năng trong khi đang đứng, vung уйу đôi tay của ông ta trong khi đang nói; đi 
với giày đép trong khi các vị Trưởng Lão đang bộ hành với chân trần; đi trên một 
đạo lộ cao hơn trong khi các vị Trưởng Lão thì đang đi trên một đạo lộ thấp hơn; 
đi trên một lộ đường nhựa trong khi các vị Trưởng Lão đang bộ hành trên lộ đường 
đất. Vị ấy ngồi xô đây các vị Trưởng Lão; đứng xô đây họ và không nhường chỗ 
cho các vị Tỳ Khưu trẻ tuôi hơn mình (nhỏ tuôi Đạo hơn); (tại nhà ăn) vị ấy đút 
những bó củi vào trong bếp lò mà không có sự cho phép của các vị Trưởng Lão, 
và đóng cửa lại; (tại nơi nhà tắm), vị ду xô đây các vị Trưởng Lão và đi vào trong 
lấy nước trước mặt họ, xô đây họ và tăm trước khi họ tắm, đi ra chen lán họ trước 
khi họ đi ra, và đi vượt lên trước họ, vượt qua các vị Trưởng Lão ở trước mặt của 
ông ta; khi vào đến làng mạc và thị thành, thì vị ду vội vã vào trong các phòng 
riêng tư và kín đáo của người thế tục và các căn phòng của những phụ nữ; vị åy 
vuốt ve đầu của những bọn trẻ (biểu lộ những dấu hiệu trìu mến). Những điều này 
thì được gọi là tánh hạnh bất chánh đáng về Thân (Thân Hành Bát Chánh — Tà 
Thân Tính Hạnh). 
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Tánh Hạnh Bất Chánh về Lời 

Sau khi gia nhập vào trong Giáo Hội, một vị Tỳ Khưu hành động một cách 
bất kính đối với Tăng Đoàn; vị ấy thuyết giảng về Giáo Pháp mà không có thỉnh 
cầu sự cho phép của các vị Trưởng Lão, trả lời các câu hỏi, trùng tụng Biệt Biệt 
Giải Thoát Giới mà không có sự cho phép; nói năng trong khi đang đứng, vung 
vẫy đôi tay của ông ta trong khi đang nói. Khi vào đến làng mạc thị thành, mà 
không có sự tự kiểm thúc bản thân, vị ây nói chuyện với các phụ nữ hoặc các cô 
gái trẻ: “Này Cô А Cô В thuộc gia đình như thế này thế nọ, cô có cái chi không ? 
Có cháo không ? Có cơm không ? Có thực phẩm loại cứng giòn để ăn không ? 
Chúng tôi sẽ uống cái chi nè ? Chúng tôi sẽ ăn loại thực phẩm mềm nào vậy ? 
Các cô sẽ cúng dường cho tôi điều chi nè ? v.v. Điều này thì được gọi là tánh 
hạnh bất chánh đáng về Lời (Ngôn Ngữ Bát Chánh — Tà Ngữ Tính Hạnh). 


Chính Đáng thì nên được hiểu như là sự trái ngược của Bất Chánh đã có 
nói đến, tánh hạnh bất chánh đáng. Hơn nữa, một vị Tỳ Khưu thì biết kính trọng, 
biết vâng lời, sở hữu về tính hó then (Тат Quý) và có lương tâm, vận mặc hạ y 
(nội y) một cách chỉnh të, vận mặc thượng у (y vai trái) một cách chinh të, các 
hành xử của vị ấy kích hoạt đức tin tôn kính bát luận là chuyển động về phía trước, 
hoặc lui lại phía sau, khi đang nhìn lướt ngang qua, khi đang uốn gập lại hoặc duỗi 
căng ra, đôi mắt của vị ду nhìn xuống, vị ду phòng hộ các cửa (Môn) của lục căn; 
VỊ ау hiểu biết một cách chính mực trong việc độ thực, phán dáu dé luón duoc tinh 
thức, sở hữu chánh niệm với đầy đủ sự tỉnh giác, vị ấy thiểu dục tri túc, vị ấy hài 
hòa giản dị, vị ấy gia công nó lực trong việc thực hành về Thiện Pháp, thọ trì một 
cách cần trọng về Tối Thượng Hành Giới Luật đã có miêu tà ở phía trên. Điều 
này thì được gọi là tánh hạnh chân chánh (Chính Đáng). 


Nơi Lưu Trú 
Nơi lưu trú có hai thê loại, là nơi lưu trú chân chánh và nơi lưu trú bát 
chánh. 


Thông Hành Đạo, nơi lưu trú chân chánh. Thông Hành Đạo với ba thể loại, 
đó là: Cận Y Thông Hành Đạo, Bảo Hộ Thông Hành Đạo, Liên Tóa Thông Hành 
Đạo, được tuần tự trình bầy như sau: 


e Cận Y Thông Hành Đạo: Nơi lưu trú mà tác dụng như một sự hỗ trợ mạnh 
mẽ cho việc phát triển đạo đức của con người. Có nghĩa là những nơi lưu trú, 
mà con người ở những nơi lưu trú ấy, thì được sự hỗ trợ mạnh mẽ cho việc 

hát đạo đức. Một hảo bằng hữu là người thường luôn sử dụng mười thé loai 
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về Chánh Ngữ (§) dẫn đến sự giải thoát khỏi các Pháp Luân Hồi thì được gọi 
là Cận Y Thông Hành Đạo. Bởi do nương tựa vào một bạn hữu như vậy, vị ấy 
được nghe Giáo Pháp chưa từng được nghe trước đây, xua tan đi những nghi 
ngờ, tu chỉnh các tri kiến của mình, và gạn lọc tâm thức. Bồ túc thêm những 
quả phúc lợi này, vị ấy tién hóa trong niềm tịnh tín (Tín), đức hạnh (Giới), học 
vấn (Văn), sự bó thí (Thị), và trí tuệ (Tuệ). Vì thế, vị hảo bằng hữu ấy là Cận 
Y Thông Hành Đạo, một sự hỗ trợ mạnh mẽ cho việc phát triển những phẩm 
chất thiện hảo như là Đức Hạnh, v.v. (Xin xem Phân Ghi Chú, của Tập Sách 


_nây về mười thê loại Chánh Ngữ). Người mà sử dụng mười thê loại của ngôn 


ngữ liên quan đến sự giải thoát khỏi sự khổ đau của vòng Luân Hồi sẽ mang 
lại, vì vậy năm điều lợi ích như là được nghe Giáo Pháp chưa từng được nghe 
trước đây v.v, vị hảo bằng hữu là người mà có thể làm cho những người khác 
được tiễn hóa ở trong năm Ân Đức như là niềm tịnh tín (Tín), đức hạnh (Giới), 
học уйп (Văn), sự bố thí (Thí), và trí tuệ (Tuệ) — một người như vậy thì được 
gọi là Cận Y Thông Hành Đạo, nơi lưu trú mà cung cấp điều kiện hội đủ mãnh 
lực cho sự phát triển những phẩm chất thiện hảo như là Đức Hạnh, v.v. 

Báo Hộ Thông Hành Đạo: Nơi lưu trú mà tác dụng như một người giám hộ 
của Tâm Thức. Chánh Niệm (Niệm) để mà giám hộ tâm thức thì được gọi là 
Bảo Hộ Thông Hành Đạo. (Arakkha — Bảo Hộ: để mà giám hộ tâm thức; 
Gocara — Thông Hành Đạo). Một vị Tỳ Khưu, là người mà láy Chánh Niệm 
làm nơi lưu trú, thì đi trì bình khất thực quanh quân ở trong làng mạc và thị 
thành, với đôi mắt nhìn xuống, nhìn với chiều dài của một cái ách cày và giám 
hộ các căn của mình. Vị ấy tiếp diễn bước đi và không nhìn vào đoàn tượng 
binh, hoặc đoàn mã binh, hoặc đoàn binh ха mã, hoặc những người lính bộ 
binh, hoặc nhìn vào các phụ nữ hoặc những người nam. Vị ấy không ngước 
lên hoặc ngó xuống, hoặc hướng về bất luận một hướng nào ở trong tám hướng 
và vẫn tiếp tục đi. Một vị Tỳ Khưu là người mà không lấy Chánh Niệm làm 
nơi lưu trú, Bảo Hộ Thông Hành Đạo, thì đang khi đi trì bình khất thực ở trong 
làng mạc và thị thành, nhìn hướng nầy hướng nọ, khắp noi nơi giỗng như một 
соп qua bị nhốt ở trong một chuồng lòng. Vì thế Chánh Niệm là nơi lưu trú 
để mà bảo vệ tâm thức của vị Tỳ Khưu khỏi điều nguy hại của những nghĩ suy 
xâu ác (Y Ác Hạnh). 

Liên Tỏa Thông Hành Đạo: Nơi lưu trú mà tác dụng như một chỗ dựa vững 
chắc của Tâm Thức. Vì Bón Nền Tảng của Chánh Niệm Kiên Định (Niệm Xứ 
Nghiệp Xứ) là nơi lưu trú để mà tâm thức được nương tựa vững chắc, nên nó 
được gọi là Liên Tỏa Thông Hành Đạo. (Upanibandha - Liên Tỏa: là nơi mà 
tâm thức được nương tựa vững chắc; Сосага — Thông Hành D 
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„Suu Tập Pháp, Tập V — Ý NGHĨA LẺ THƯỢNG NGUÊN VÀ LẺ ТАМ HỢP 





Nơi Lưu Trú Bát Chánh 

Một số Chư Tỳ Khưu ở trong giáo lý của Đức Phật đã có những mối quan 
hệ thân mật với các а kỹ nữ, các quả phụ, các phụ nữ đã ly di, các phụ nữ chưa 
chồng, những người bị hoạn và cả Chư Tỳ Khưu Ni. Họ thường xuyên lui tới các 
tửu quán không thích hợp đối với một vị Tỳ Khưu. Họ giao du với các vị vua, các 
quan đại thần, các vị tu sĩ ngoại đạo và các tín đồ của họ giống như những người 
thế tục bình thường. Họ kết giao với những người không có đức tin, với những 
nguòi nhiéc măng và dọa nạt các Đệ Tử của Đức Phật, Chư Tỳ Khưu và Chư Tỳ 
Khưu Ni, các vị nam và nữ Cư Sĩ — và những người mong muốn họ bị điều xấu 
xa. Tất cả những mối kết giao thân mật nầy của Chư Tỳ Khưu và những nơi mà 
họ thường xuyên lui tới là nơi lưu trú bất chánh đối với Chư Tỳ Khưu. 


Những nơi lưu trú bất chánh đáng tại đây đề cập đến tình thân hữu và sự 
kết giao bất thiện của Chư Tỳ Khuu, cùng với việc họ đến viếng thăm ở những 
nơi không thích hợp. Tuy nhiên néu như một а kỹ nữ thỉnh mời Chư Tỳ Khưu 
đến mà để bát, cúng đường thì họ có thê đi để đón nhận việc đó cùng với việc duy 
trì kiên định Chánh Niệm. Ở đây những ả kỹ nữ, các quả phụ, các phụ nữ đã ly 
di, các phụ nữ chưa chồng, những người bị hoạn và cả Chư Tỳ Khưu Ni được xem 
như là nơi lưu trú bất thiện vì lẽ chúng hình thành nền tảng của ngũ dục lạc. Các 
tửu quán thì rất nguy hiểm cho việc thực hành thánh thiện của Giáo Pháp. Việc 
kết giao với các vị vua và các quan đại thần thì cũng chăng có lợi ích chi. Những 
sự cúng dường đã được thực hiện do bởi các vị ду có thể gây ra sự hủy diệt giống 
như một tiếng sét đánh bên tai. Và những căn nhà mà nơi đó không có đức tin, ở 
nơi những con người nhiếc mắng và doa nat là những nơi lưu trú bất thiện vì lẽ 
chúng làm thoái chuyên đức tin và nguyên nhân gây ra sự sợ hãi ở nơi vị Tỳ Khưu. 

Những hạng người và những nơi mà đã đối nghịch với các điều mà đã được 
тіёџ tả ở phía trên làm thành nơi lưu trú thiện hảo của vị Tỳ Khưu. Một số các 
Cư Sĩ có đức tin và tín thành ở trong Tam Bảo, họ cũng tin vào Nghiệp Báo và 
những hệ quả của nó. Họ giống như những giếng nước hoặc các hồ nước mà ở 
nơi đó vị Ту Khưu có thể tận hướng không bao giờ cạn kiệt nguồn cung cấp về 
nước. Những căn nhà của họ thì đã được chói sáng do bởi màu sắc của những 
mảnh y của Chư Tỳ Khưu thường xuyên viếng thăm họ. Bầu không khí của một 
nơi như vậy đã được lấp đầy với cơn gió thói nhẹ được tạo ra do bởi những hoạt 
động của Chư Ту Khưu. Tại đây mọi người cầu chúc cho họ mọi sự tốt lành, cầu 











chúc vì sự phúc lợi của Chư Tỳ Khưu, Chư Tỳ Khưu Ni cùng với các vị nam và 
nữ Cư Sĩ. Một căn nhà như vậy là một nơi lưu trú thiện hảo đối với Chư Tỳ Khưu. 


Vị Tỳ Khưu là người mong câu dé làm cho Biệt Biệt Giải Thoát Giới Luật 
được hoàn toàn tinh khiết thì cần phải có tánh hạnh chân chánh, nơi lưu trú thiện 
hảo và nhìn xem lỗi làm nhỏ nhặt như là một mối nguy hiểm to lớn. 


Giá trị của Pätimokkha (Biệt Biệt Giải Thoát Giới) đưa đến Chư Tăng ra 
khỏi Lâu Hoặc, giải thoát. Mà điều đó được tòn tại са ba đời, quá khứ, hiện tại, 
vị lai là giá trị của Ovaädapätimokkha. Một điều tối quan trọng của Giới Luật là 
Giới Luật còn thì Đạo Pháp còn, Giới Luật mát thì Đạo Pháp mất. Khi nào còn 
có người giữ giới nghiêm mật, thanh khiết, trong sạch thì Đạo Pháp còn được gìn 
giữ, và khi mà không còn người trì giới nghiêm mật, trong sạch thanh khiết nữa 
thì Giáo Pháp bị hoại diệt. Đó là duyên khởi mà Ngài Trưởng Lão Xá Lợi Phất 
(Ѕагіриќќа) đã thỉnh cầu Đức Thế Tôn Giáo Giới cho Chư Tăng dé được sống an 
lạc và dé Giáo Pháp được lâu dài và kiên сб, sau khi được nghe Đức Thế Tôn dạy 
rằng, Giáo Pháp của các vị Phật trong quá khứ và Giáo Pháp của các vị Phật trong 
thời vị lai sẽ lâu dài nhất, còn Giáo Pháp của Đức Thế Tôn Gotama là ngắn hạn 
nhất vì Ngài không có ban hành Giới Luật cho Chư Tăng. 


Bốn phận của người tu, điều trước tiên là nên học thuộc những điều Học 
Giới do Đức Phật đã giáo truyền, và vâng giữ, như gìn giữ tài sản quý giá, và hành 
theo cho được trong sạch đừng dé lắm nho. Chàng nên dé duôi. Giới Luật là tài 
sản quý báu của người tu. 

Đối với người tại gia cư sĩ Phật Tử Quy Y Tam Bảo thọ trì Ngũ Giới, thì 
không có 227 điều học giới nhưng có Ngũ Giới (Năm Giới), Bát Giới (Tám Giới), 
Cửu Giới (Chín Giới), hay Thập Giới (Mười Giới). Ngũ Giới là điều học giới căn 
bản của người Phật Tử, là nền tảng của Thiện Hảo, phải nên gìn giữ cho thật trong 
sạch, tinh khiết trong mỗi ngày, và trong mọi sinh hoạt trong cuộc sông bình nhật. 
Người Phật Tử phải nên thọ trì Giới, nhắc nhở Giới, hay xin Giới mỗi ngày, chứ 
không phải chỉ thọ Giới một lần khi Quy Y, rồi sau đó không chịu, hay không biết 
dé thọ Giới mỗi ngày. Vì sao người Phật Tử nên thọ Giới mỗi ngày, đó là vì những 
điều sau đây: 

e Thọ Ngũ Giới mỗi ngày để nhắc nhở mình sống một ngày trong sạch với 
giới hạnh, tránh xa những tác hành xấu ác, dẫn đến doa sinh Tứ Khổ Thú 
(Địa Ngục, Ngạ Quỷ, А Tu La, Súc Sinh). 
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e Một ngày đã qua, chúng ta không biết rằng mình đã có được năm điêu học 
giới trong sạch hay không, cho nên đến một ngày mới, chúng ta thọ Giới 
lại và nguyện giữ giới hạnh cho được trong sạch. Và cứ thé chúng ta nên 
thực hành việc thọ Ngũ Giới mỗi ngày. 
e “Ngũ Giới bất trì, triệt lộ Nhân Thiên.” Người mà không hành trì Ngũ 
Giới thì không có đường sinh trở lại làm Người hay được sinh về Trời mà 
phải đọa bốn đường Khô Thú (Địa Ngục, Ngạ Quỷ, A Tu La, Súc Sinh). 
Cuộc sống là Vô Thường, bấp bênh, không biết Tử Thần đến gõ cửa lúc 
nào, khi nào, hay ở đâu. Có người sáng ra, đi chạy bộ rồi về đến trước cửa 
nhà thì bị đột quy và chết. Cuộc sống của chúng ta thật là bất định, còn 
cái chết thì sẵn đành nhưng không biết lúc nào. Vì thé mỗi buổi sáng thức 
dậy cũng như mỗi buổi tői trước khi đi ngủ, người Phật Tử nên thọ trì Ngũ 
Giới. Nếu ngày nào có thọ được tám Giới, chín Giới, hay mười Giới thì 
nên làm. Và làm được càng nhiều thì càng tốt nhất là vào những ngày 
mùng 8, 14, 15, 23, 24, 29, 30, và mùng 1 âm lịch (§). 
Ngũ Giới (hay Năm Điều Học Giới) là: 

(1) Tránh xa việc Sát Sinh, 

(2) Tránh xa việc Trộm Cướp, lấy của không cho, và không phải của mình, 

(3) Tránh xa việc Tà Dâm, | 

(4) Tránh xa việc Nói Dối. Ở đây, Nói Dối phải hiểu là có bốn phân, đó là 
nói lời thô ác ngữ, nói lời vọng ngữ, nói lời lưỡng thiệt ngữ, nói lời hồ ngôn loạn 
ngữ (những điều không có ích lợi) 

(5) Tránh xa việc Рё Duôi, Uống Rượu và các chất nhiễm say. 


Ở đây cũng xin nhắc đến một tích rằng, có một đoàn người trên chiếc 
thuyền buôn, vận tải hàng hóa từ nơi nầy đến nơi khác, phục vụ việc trao đôi buôn 
bán. Khi chiếc thuyền buôn ra đến giữa biển cả thì thuyền bị lủng bé, và nước đã 
tràn vào thuyền. Tất cả mọi người trên thuyền hốt hoảng, sợ hãi, và lo sợ cho cái 
chết đang đến gần kề. Trong đó có một vị đã có được Tam Quy và Ngũ Giới, và 
vị này biết được rằng người có hành trì Tam Quy và Ngũ Giới trong sạch thì khi 
chết đi, sẽ được sinh Thiên hay sinh trở lại làm Người. VỊ ây khuyên bảo những 
người khác trên thuyën rằng, hãy nên bình tĩnh, định tâm trí, và ngôi lại với nhau 
để cùng Quy Y Tam Bảo và thọ trì Ngũ Giới. Các người trên thuyền đã làm theo 
như vậy, thế là vị пду đọc Tam Quy (Quy Y Phật, Quy Y Pháp, và Quy Y Tăng) 
và Ngũ Giới và những người khác cũng đọc theo trong sự an tịnh tâm trí, không 
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sợ hãi. Và khi nước đã tràn ngập hết thuyền, những người trên thuyền đã chết và 
được sinh Thiên (về Cõi Trời). 


Người cư sĩ tại gia, thọ trì Tam Quy và trau рібі đời sóng đức hạnh trong 
Ngũ Giới, 8 Giới, 9 Giới, 10 Giới, mà đã được Đức Phật từ bi giáo huấn cho người 
tại gia cư sĩ, tu tập hành trì đề thanh tịnh hóa cho chính mình, và rồi tu tập đến giải 
thoát mọi sự phiền não. Giới như hàng rào ngăn chặn người tu tránh xa tác hành 
Bát Thiện, đem phiền não đến cho người và cho chính mình, và rồi nhận lây Quả 
Khổ Đau trong Khổ Sinh Thú, và luân hồi mãi trong vòng sinh tử luân hồi. Giới 
như là những tràng hoa được mang vào người tu, cho được thiện mỹ, thanh tịnh, 
và an lạc. Người có trì giới và có giới Đức thì Tâm được định tĩnh, không xao 
động, đi vào chỗ đông người không bị sợ hãi, hay sợ người khác dòm ngó dèm 
pha, Tâm không bị trao hối, và việc tu tập thiền định An Chỉ (Samädhi) hay Minh 
Sát Tuệ (Vipassan8) được thuận lợi. 


Lục Căn Thu Thúc Giới (Indriyasamwara Sila) 
Việc giám hộ giác quan thì được gọi là Lục Căn Thu Thúc Giới Luát. 


Sáu căn đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và tâm thức thì được gọi là Quyên. 
Quyền có nghĩa là quyền lực (cai quản). Trong khi nhìn thấy một cảnh sắc, mắt 
(Nhãn Thanh Triệt) là cơ quan quyền lực. Nếu như mắt bị khiếm thị, thì nó không 
thể nhìn thấy một đối tượng, và thế Tâm Nhãn Thức không thê khởi sinh; do đó 
Đức Phật nói rằng mắt được gọi là Nhãn Quyền, là quyền lực, cai quản đối với 
việc nhìn thấy cảnh sắc. Tương tự như vậy, trong khi nghe một âm thanh, tai (Nhĩ 
Thanh Triệt) là cơ quan quyền lực. Nếu như tai bị khiếm thính, thì nó không thể 
nghe một âm thanh (Tâm Nhĩ Thức không thể khởi sinh); do đó tai được gọi là 
Nhĩ Quyền, là quyền lực, cai quản đối với việc nghe âm thanh. Trong khi ngửi 
một khí hơi, mũi (Tỷ Thanh Triệt) là cơ quan quyền lực. Nếu như tai bị khiếm 
khuyết, thì nó không thể ngửi một khí hơi (Tâm Tỷ Thức không thể khởi sinh); do 
đó mũi được gọi là Tỷ Quyển. Trong khi mém một mùi vị, lưỡi (Thiệt Thanh 
Triệt) là cơ quan quyên lực. Nếu như lưỡi bị khiếm khuyết, thì nó không thể ném 
một mùi vị (Tâm Thiệt Thức không thê khởi sinh); do đó lưỡi được gọi là Thiệt 
Quyên, là quyền lực, cai quản đối với việc nễm mùi vị. Trong khi xúc chạm một 
vật hữu tình, thân thé (Thân Thanh Triệt) là cơ quan quyên lực. Nếu như thân thể 
bị khiếm khuyết, thì nó không thé cảm xúc một vật hữu tình (Tâm Thân Thức 
không thể khởi sinh); do đó thân thể được gọi là Thân Quyền. Trong khi nhận 
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tâm thức thì không thé khởi sinh Tâm Y Thức; do đó tâm thức được gọi là Y 
Quyền. Vì thế việc giám hộ những sáu căn này (Quyên) được gọi là Lục Căn Thu 
Thúc Giới Luật. 

Và đây là làm thế nào để giám hộ được lục căn: với con mắt đang khi nhìn 
thấy (Sắc Trần), người ta phải ý thức được răng nó chỉ là một đối tượng được nhìn 
Һау (Sắc Trần); người ta không nên nhận thức bằng khía cạnh tổng quát (tướng 
chung) của điều mà được nhìn Һау, ví dụ như “đây là một người nữ”, “đây là một 
người nam”, “điều này thì mỹ lệ”, mà qua đó sẽ là nguyên nhân của việc khởi sinh 
những phiền não. Người ta cũng không nên chú ý đến các chi tiết (Phụ Liệu — 
tướng riêng) liên quan đến dấu hiệu hoặc hình ảnh của người nữ đó, người nam 
đó, v.v., như là hình dạng của bàn tay, chân, v.v., cách thức đang mỉm cười, đang 
cười giỡn, đang nói năng, v.v., đang nhìn liếc sang một bên, v.v., mà đó sẽ là 
nguyên nhân của việc khởi sinh lặp đi lặp lại nhiều lần của những phiền não. 

Về việc giám hộ của Nhãn Căn, nên lẫy câu chuyện về Trưởng Lão Маһа 
Tissa là vị đã sóng ở trên đỉnh núi Bảo Tháp như là một biểu mẫu. Một ngày, 
Trưởng Lão Маһа Tissa đã đi vào thành Anuradha để trì bình khất thực. Ngày 
hôm ấy, có một phụ nữ sau khi đã gây gô với người chồng của mình, liền rời khỏi 
nhà của cô ta để ra đi trở về trú xứ ba mẹ của mình; cô ta tự vận mặc những trang 
phục xinh đẹp. Khi trông thấy Trưởng Lão Маһа Tissa — là vị đang đi đến dưới 
sự thu thúc các căn của mình, thì cô ta đã cười lớn tiếng cùng với ý nghĩ rằng “Ta 
sẽ làm cho vị ấy thành chồng của mình sau khi đã quyến rũ được ông ta”. Trưởng 
Lão Маһа Tissa đã ngước lên để nhìn thấy cái chi đã hiện bầy. Sau khi nhìn thấy 
bộ xương răng của cô ta, Ngài đã phát triển Tuệ Quán về Bát Tịnh (Tưởng Bát 
Tinh) và sau khi đã quán tưởng về điều đó, đã thành đạt Quả vị Vô Sinh (А La 
Hán Quả). Người chồng của cô ta đang đi trên đường, sau khi vị ấy đã trông thấy 
Trưởng Lão và đã vån hỏi: “Kính bạch Ngài Đại Trưởng Lão, Ngài đã có thấy 
một phụ nữ trên đường đi không?” 

“Bất tri về nữ nhân hoặc nam nhân mà đã đi qua, 
Nhưng mà là bộ xương, đã bách bộ trên đại lộ” 


“Này vị Thí chủ hộ độ, Tôi đã không chú ý đến cho dù đó là một người 
nam hay là một người nữ mà đã có đi qua. Tôi chỉ nhận biết rằng một bộ xương 
đã đi dọc theo đường lộ”. Cho dù Trưởng Lão đã nhìn thấy cảnh tượng của một 
người nữ, диа thật là Ngài đã thấy điều đó, mà không phải để nhận biết rằng điều 
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mình và đã trở thành một bậc Vô Sinh. Sự kiện ау thì nên được dùng như là một 
biểu mẫu hữu ích. 

Không có sự kiểm soát của thị giác (Nhãn Căn), thì khi một vị Tỳ Khưu 
nhìn thây một đối tượng duyệt ý (thích ý vừa lòng), sẽ khởi sinh sự khát vọng 
(Tham Ái) ở trong vi ау; néu như vị ау nhìn thấy một đối tượng bất duyệt ý, bất 
hạnh thì sẽ khởi sinh sầu bi (Uu Não) ở trong vị ау. Do đó người ta nên tu tập sự 
kiểm soát về thị giác thông qua Chánh Niệm để ngăn chặn việc khởi sinh của 
những trạng thái bất thiện của tâm thức như vậy. 


Đối với các giác quan (Môn Căn) còn lại, cũng như vậy việc kiểm soát thì 
vẫn kiên định để mà sẽ không khởi sinh phiền não từ việc nghe một âm thanh, 
ngử! một khí hơi, ném một mùi vị, xúc chạm một vật hữu tình hoặc nhận thức một 
đối tượng tinh thân. 


Vị Tỳ Khưu muốn được Lục Căn Thu Thúc Giới, phải trông thấy quả báu 
cao thượng của sự thu thúc và sự tai hại của buông lung, dë duôi. Đức Thế Tôn 
có dạy hai điều ấy trong đoạn Kinh Pathamasageyya Sutta rằng: “Chỗ sinh ra 
Xúc có sáu, đó là Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân và Ý. Vị Tỳ Khưu, khi gìn giữ sáu 
cửa ấy cho cần thận sẽ được an vui, bằng không sẽ bị Khổ Tâm, bực lòng.” 

Trong bài Kinh Adittapariyssutta, Đức Thê Tôn có dạy rằng: “Này Chư 
Tỳ Khưu dùng miếng sắt móc tròng con mát, dùng dao thật bén nại lỗ tai, dao bén 
cắt lỗ mũi, дао cạo cắt đứt lưỡi, gwom lóc từng miếng thịt còn hay hơn dùng Mắt, 
Tai, Mũi, Lưỡi, Thân Y mà thu nạp các Cảnh Trần mà cho rằng đó là đẹp, là hay, 
là thơm ngon, mềm dịu, vui sướng. Thọ những уш sướng trong trần dục ấy, khi 
chết, vị Tỳ Khưu chắc chắn đi về một trong bốn đường ác đạo. Hơn nữa, thà ngủ 
quên đi còn hơn, vì ngủ quên chỉ là một tội nhỏ, hơn khi thức ra mà vị Tỳ Khưu 
suy nghĩ sai quấy. Vì suy nghĩ sai quấy lâu ngày, sự suy nghĩ sai quấy ấy sẽ dẫn 
dắt vị Tỳ Khưu vào con đường tội lỗi. 


Người không thu thúc lục căn thường bị mát lợi lộc và bị sự tai hại trong 
kiếp hiện tại. Ở đây có tích như sau: “Khi xưa có nhiều trừu ở tại một hang núi 
gần rừng Tuyết Lãnh, trong bầy có một con trừu cái rất khôn ngoan tên là 
Mendamäta. Gần hang ấy, có một hang khác của hai vợ chồng sói ở. Sói đực 
tên Раб тапѕа, và sói cái tên Уепї, chúng thường bắt trừu ăn thịt, bày trừu sợ nên 
kéo nhau dt ở xa, vợ chồng sói không còn bắt được thịt ăn. Sói đực mới bàn với 
vợ, “Này nàng, nàng hãy đến tìm cách làm quen với trừu cái Mendamata, khi 
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thân nhau, nàng sẽ nói với nó răng, chông tôi đã chết, tôi không còn thân thuộc 
nào cả, chỉ có bạn, vậy bạn hãy đên giúp tôi an táng chông tôi. Khi trừu đến, tôi 


sẽ vật nó đề chúng ta ăn thịt. Sói cái у lời rủ mãi và đem trừu cái về được. Trừu 
cái Mendamata luôn luôn đề phòng việc bát trắc, còn sói đực Pũtimansa giả bộ 
chết khi nghe tiếng VỢ về, sợ không rủ được trừu cái về, nên ngóc đầu lên coi. 
Trừu cái Mendamata thấy mình trúng kế liền lật đật bỏ chạy về rất mau. Sói cái 
Vest tức giận mắng chồng: 


“Ivam khosi samma ummmaf(o dummdho avicakkhano. 
Yo tvan matalayam katvā akaleha vippekkhati.” 


Nghĩa là: “Опе bạn ! Bạn là người khùng, tính quấy, không có trí tuệ suy 
xét, đã giả chết mà còn ngóc đâu lên xem, không hợp thời.” 


Đức Thế Tôn kết luận tích nầy băng câu kệ: 


Na akale vipekkhaya kale pekkheyya pandito 
Pũtfimansova jhayati Yo akäle vipekkhati. 


Nghĩa là: “Bác Trí không nên xem sắc trong lúc không nên xem, nên xem 
hợp thời. Người xem không hợp thời sẽ thất vọng buôn khó như sói Pūtimansa 
у, ду.” 


Đó là sự tại hại của không thu thúc lục căn. Ở đây cũng nên hiểu rằng thu 
thúc lục căn không có nghĩa là nhắm Mắt, bịt Tai, bóp Mũi, đóng Miệng, để cho 
không nhìn, không nghe, không ngưởi, không ném, không cho Thân xúc chạm, và 
không cho Ý suy nghĩ. Như trong tích ở trên đã nói, Bậc Trí không nên xem sắc 
trong lúc không hợp thời, nên xem hợp thời. Cũng như vậy chúng ta phải biết lúc 
nào là hợp thời để nhìn, là hợp thời để nghe, hay hợp thời đề thọ thực, v.v. Ví dụ 
là trong những ngày thọ Bát Quan Trai Giới, chắc chắn là người thọ Bát Giới 
không dùng vật thực sau giờ ngo, vì đó là phi thời, không hợp thời, hay di tìm 
nghe ca nhạc múa hát, hay chính mình don са múa hát, hay chơi nhạc là không 
hợp thời rồi. 

Không có sự thu thúc thì Mắt thấy Cảnh Sắc cũng ví như là những соп bò 
ra ngoài đồng cỏ (Сосага). Những con bò hoan һу duyệt ý, sẽ đi mãi, đi mãi theo 
những mảng cỏ non, và cứ như thế đi mãi, ăn mãi, và rồi bị lạc lối, không biết 
đường về. Những con bò ấy cần phải có người lừa bò (hay người chăn bò) đem 
chúng hay dắt dẫn chúng về lại chuồng của chúng. Cũng như vậy cho Tai, Mũi, 
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Lưỡi, Thân, Y, néu không có sự thu thúc thì chúng cũng như những con bò ra 
đồng cỏ, đi mãi và kiếm tìm mãi, tìm mãi những âm thanh êm diệu duyệt ý, những 
hơi khí duyệt ý vừa lòng, những vị ngon ngọt duyệt ý, những sự êm ái dễ chịu của 
Thân xúc chạm để rồi lạc lối không biết trở về hay dừng lại. Nhưng không chỉ là 
thế, Tâm Ý Thức con người lại còn luôn luôn có sự mong cầu, có sự tham muốn 
và dính mắc, và do thế mà làm mọi điều để có những sắc vật, hơi khí (hương 
thơm), vị nễm ngon ngọt, sự êm ái, cho được duyệt у vừa lòng, dù đó là những 
điều Bất Thiện hay Thiện. Như thế, до có ái muốn tham thích (Ái Dục) nên có sự 
dính mắc, bám chặt (Chấp Thủ), và đi đến muốn có, muốn giữ lấy, và muốn hiện 
hữu (Hữu) hoài không muốn mất đi hay xa lìa. 


Thọ Mạng Thanh Tịnh Giới Luật (Ajtvaparisuddhi Sila) 

Thọ Mạng Thanh Tinh Giới Luật, Đức Hạnh về sự tinh khiết của việc nuôi 
mạng, có nghĩa là sự tránh xa sáu thê loại về việc nuôi mạng mà trong Tạng Luật 
ngăn cám và sự tránh xa tất cả các thê loại khác thuộc về Tà Mạng. Sáu Điều Học 
Giới đã được ban hành do bởi Đức Phật liên quan đến việc nuôi mạng, đó là: 

(1). Do có những mong cầu xấu ác (Ác Dục) và đã bị áp chế do bởi chúng, 
nếu như một vị Ty Khưu khoác lác một cách tự đắc về sự thành đạt Thiền Định, 
Đạo, Quả mà thực không hiện hữu ở trong vi ду, và chưa từng có hiện hữu trước 
đây, thì vị ấy đã phạm tội về Tội Bất Cộng Trụ. 

(2). Vì lợi ích của việc nuôi mạng, néu như vị ấy tác hành như làm môi 
giới, sắp bầy hôn nhân, thì vị ấy đã phạm tội về Tội Tăng Tàn. 

(3). Không có đề cập một cách trực tiếp “Tôi là một bậc Vô Sinh (A La 
Hán)”, nếu vị ấy nói rằng, vị lợi ích của VIỆC nuôi mạng, một vị Tỳ Khưu nọ sinh 
sóng ở Tu Viện của các bạn, vị Tỳ Khưu á ây là một bậc Vô Sinh, và nếu như vị thí 
chủ của Tu Viện hiểu biết điều mà vị ду muốn nói, thì vị йу đã phạm tội về Trọng 
Tội. 

(4). Vì lợi ích của việc nuôi mạng, néu như vị ау yêu cầu, và ăn những thực 
phẩm thịnh soạn (thượng vị), mà không có bị bệnh, thì vị ấy đã phạm tội về Tội 
Ưng Đối Trị. Thực phẩm thịnh soạn (thượng vị) có nghĩa là thực phẩm hỗn hợp 
nhiều thành phân với bơ dùng nâu ăn, bơ sữa, mật ong, mật mía, cá, sữa và sữa 
đặc. | 
(5). Vì lợi ích của việc nuôi mạng, néu như một vị Ty Khưu Ni yêu cầu và 
ăn những thực phẩm thịnh soạn (thượng vị), mà không có bị bệnh, thì vì ấy đã 
phạm tội về Ưng Phát Lộ. 





327 





(6). Vì lợi ích của việc nuôi mạng, nếu như một vị Tỳ Khưu yêu cầu và ăn 
món cà ri hoặc cơm đã đun sôi, mà không có bị bệnh, thì vị ấy đã phạm tội về Tội 
Tác Ác. 

Những thể loại khác thuộc về Tà Mạng được bó túc vào sáu điều ở phần trên, đó 
là: 


(a) Gian Trá: Hành động đạo đức giả. 

(b) Nịnh Nhân Thuyết: Nói tâng bốc, nịnh hót. 

(c) Ám Chỉ Thuyết: Nói lời ướm chỉ, nói lời gợi ý. 

(d) Khinh Miệt Thuyết: Nói lời khinh khi. 

(e) Lợi Câu Dẫn Lợi: Mưu cầu gia tăng lợi lộc. 

(а) Gian Trá: Gian Trả là hành động đạo đức giả trong Thọ Dụng Vật 

Thực, Hoàn Bảo Thuyết (đàm đạo các chủ đề cắm chỉ), Tu Chỉnh Oai Nghi, mà 
được trình bầy thêm chi tiết ở những đoạn sau. 


Hành Động Đạo Đúc Giá Trong Thọ Dụng Vật Thực. 

Hành động đạo đức giả trong việc thọ dụng về các vật dụng (Thọ Đụng Vật 
Dụng). Khi các vị cư sĩ tại ола cúng dường một vị Tỳ Khưu những y áo, v.v., mặc 
dù vị ấy mong muốn chúng, đang có những khao khát xấu ác (Ác Dục) dé mà giả 
vờ và tự làm ra vẻ y như thể vị ду có nhiều ân đức mà quả là không thực có, vi ау 
nói để được có nhiều hơn nữa: 

e (Đối với những у áo), vị ấy nói răng: “Việc thọ dụng những у áo đắt tiền 
như thế đối với một vị Tỳ Khưu để làm chi ? Chỉ cần những mảnh y Phần 
Tảo được thực hiện bởi những mảnh vải rác bán đã là thích hợp đôi với vị 
åy ròi. 

e (Đối với thực phẩm), vị ấy nói răng: “Việc thọ dụng những thực phẩm đắt 
tiền như thế đối với một vị Tỳ Khưu để làm chi ? Chỉ cần thực phẩm có 
được từ việc trì bình khất thực đã là thích hợp đối với một vị Tỳ Khưu rồi”. 

ө (Đối VỚI trú xú), VỊ ду nói rằng: “Việc thọ dụng một trú xứ xinh đẹp như 
thế đối vơi một vị Tỳ Khưu để làm chi ? Chỉ cần trú ngụ ở dưới gốc của 
một thân cây hay là trong khoảng không gian trống trải đã là thích hợp đối 
với một vị Tỳ Khưu rồi”. 

e (Đối với dược phẩm), vị ấy nói rằng: “Việc thọ dụng loại dược phẩm đắt 
tiền như thế đối với một vị Tỳ Khưu để làm chỉ? Nước tiểu bò đen hoặc 
một phần của ngũ bội tử hay là cây kha lê lặc (dùng làm thuốc) đã là tốt 
đẹp đối với vị ду như là được phẩm”. 





Sưu Tập Pháp, Tập V — Y NGHĨA LỄ THƯỢNG NGUÊN VÀ LỄ TAM HỢP 








Vì thế, аё thực hành điều mà vị ấy đề xướng vị ấy chỉ dùng những у áo thô 
sơ, trú xứ thô vụng, và các dược phẩm thô chế. Các vị tại gia cư sĩ đánh giá cao 
về vị ду như vậy: “Ngài Trưởng Lão này thiểu dục tri túc; vị ây thì hài hòa giản 
dị; vị ấy đã thoát khỏi những ham muốn về của cải vật chất và các dục lạc; vị ấy 
không có quan hệ với người thé tục; vị ấy cũng rất tinh cần (trong việc thực hành 
về Giáo Pháp)”. Rồi thì họ thỉnh mời vị ау đề thọ nhận càng nhiều, nhiều hơn nữa 
về các vật dụng. Sau đó, vị Tỳ Khưu với những ham muốn xấu ác (Ác Dục), nói 
một cách khoác lác rằng: “Này Thí Chủ Hộ Độ, khi những ba điều пау: đức tin, 
của cải vật chất để cúng đường và người để thọ thí những lễ vật đó đang hiện hữu, 
thế rồi người thiện nam tử mà đã có đức tin thì có thê phát triển rất nhiều Phước 
Báu. Tại đây, bạn là người có nhiệt tâm tín thành một cách vững chắc, bạn có 
những lễ vật để cho đi làm từ thiện, và quả vậy, Tôi là một vị thọ thí. Nếu như 
Tôi không thụ nhận các vật thí của bạn, thì Phước Báu của bạn sẽ suy giảm đi. Vì 
thế, vì lòng bi màn đến bạn, Tôi phải thụ nhận các vật thí của bạn mặc dù Tôi 
không có nhu cầu về chúng.” Sau khi đã đã nói như thế, vị ây thụ nhận hàng đống 
у áo và thực phẩm, nhiều trú xứ và số lượng lớn về dược phẩm. Như thế, dẫu rằng 
VỊ ау thì tham lam, vị ау lại giả vờ là thiểu dục tri túc, và sử dụng các vật dụng thô 
sơ để làm cho những người khác đánh giá cao về vị ấy. Điều này thì được gọi là 
Thọ Dụng Vật Dụng Gian Trá — hành động đạo đức giả trong việc thọ dụng về các 
vật dụng. 


Hành Động Đạo Рис Giá Trong Đàm Рао Các Chú Đề Cm Chỉ. 

Hành động đạo đức giả trong cuộc đàm đạo thuộc các chủ đề cắm chỉ về 
những việc thành đạt của Đạo và các tàng Quả vị (Hoàn Bảo Thuyết). Không nói 
một cách trực tiếp rằng, “Tôi đã có thành đạt Thiền Na, Đạo và Quá rồi”, vị ау 
làm cho người khác nghĩ răng vị ấy đã có sở hữu về chúng rồi, bằng cách nói bóng 
gió răng: “Vị Tỳ Khưu mà vận mặc thể loại у áo như thế là có năng lực; vị Tỳ 
Khưu mà ôm một loại bình bát như thế, một thể loại lọc nước như thế, một thé 
loại dụng cụ lọc nước như thế, một loại dây thắt lưng như thế, một thể loại dép 
như thế, là có năng lực”. Điều này thì được gọi là Hoàn Bảo Thuyết, hành động 
đạo đức giả trong cuộc đàm đạo thuộc các chủ đề cám chỉ về những việc thành đạt 
của Thiền Na, Đạo và Quả. 


Hành Động Рао Đúc Giả Trong Việc Thay Đổi Các Oai Nghi: Hành 
động đạo đức giả trong việc thay đổi các oai nghi để lừa gạt các vị cư sĩ tại gia 
(Tu Chỉnh Oai Nghi). Quyết định để có được sự khen ngợi và rất trân quý của 
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các vị tại gia cư sĩ, vị Tỳ Khưu nghĩ rằng: “Nếu như Ta sẽ bước đi như thế này, 
người ta sẽ khen ngợi Ta và đánh giá cao về Ta”, và những hiệu năng về tư cách 
của các Bậc Thánh trong khi đi, khi đứng, khi ngồi và khi đang nằm. Điều này thì 
được gọi là Tu Chỉnh Oai Nghi — hành động đạo đức giả trong việc thay đổi về 
oai nghi để lừa gạt các vị cư sĩ tại gia. 


(b) Nịnh Nhân Thuyết. Nịnh Nhân Thuyết có nghĩa là nói chuyện với một 
động cơ xấu ác. Khi vị Tỳ Khưu nhìn thấy người ta đi đến tu viện, vị ду nói với 
họ trước tiên, “Này vị Thí Chủ Hộ Độ, vì mục đích chi mà bạn đi đến vậy ? Có 
phải bạn đi đến đây để thỉnh mời Chư Tỳ Khưu không ? Nếu là như vậy, thì bạn 
đi trước đi, Tôi sẽ ôm bình bát dõi theo bạn;” hoặc vị ấy nói răng: “Tôi là Trưởng 
Lão Tissa. Đức Vua kính trọng tôi. Các quan đại thần kính trọng tôi.” v.v. Trong 
khi nói chuyện với người ta thì vị ấy thận trọng không làm trái ý với họ, hoặc làm 
buôn phiền họ, và như thế tránh khỏi sự mắt lòng của họ. Vị ấy tâng bốc họ khi 
gọi họ là “một vị đại ngân khó”, “một vị đại chủ”, v.v. Nói chuyện trong nhiều 
phương cách như thế dé lùa phinh đạt được vật bó thí của các vị tại gia cư sĩ thì 
được gọi là Ninh Nhân Thuyết. 


(с) Ат Chỉ Thuyết: Ат Chỉ Thuyết có nghĩa là gợi ý bằng cách làm các 
dáu hiệu hoặc biểu lộ các dấu hiệu cho thấy với một động cơ xấu ác để xui khiến 
sự bố thí. Ví dụ như, khi nhìn thấy một người nam đang mang một số thực phẩm, 
thì vị áy biểu lộ môt dấu hiệu cho thấy rằng VỊ ây cũng muốn một số thực phẩm 
bằng cách nói rằng: “Bạn đã có được thực phẩm rồi hả ? Bạn đã có được nó từ đâu 
vậy ? Bạn xoay sở như thé nào để có được nó vậy ? v.v. Khi nhìn thấy các mục 
đồng, thì vị ду chỉ vào các con bê và nói: “Những con bê này lớn lên bằng lên 
bằng sữa hay nước vậy ?” Các mục đồng trả lời: “Kính bạch ngài Đại Trưởng 
Lão, các con bê lớn lên bằng sữa.” ““Tôi không nghĩ vậy. Nếu các con bê có được 
sữa như vậy.” v.v và như thế gởi lời nhắn đến các Cha Mẹ của các mục đồng аё 
cúng dường sữa đến cho họ. Nói lời gợi у như vậy dé xui khiến sự bó thí thì được 
gọi là Ám Chỉ Thuyết. 


Hoàn Bảo Thuyết. Những hình thức nói chuyện mà biểu lộ các đấu hiệu 
cho thấy càng trực tiếp và trắng trợn hơn về điều mà người ta mong muốn thì được 
gọi là Hoàn Bảo Thuyết. Cả hai Ám Chỉ Thuyết và Hoàn Bảo Thuyết là ở những 
thể loại khác biệt của Nịnh Nhân Thuyết, thì thuộc tính chất bản năng xấu ác. 
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Trong khi miêu tả thê loại nói chuyện Hoàn Bảo Thuyết mà trong đó chỉ ra 
không thé nhàm lẫn được về đối tượng của sự ham muốn, bộ Thanh Tịnh Đạo đã 
trình bày tích truyện của một vị Lai Vãng Tỳ Khưu, một vị Tỳ Khưu mà đã có thói 
quen viếng thăm người thế tục. 


Lòng mong muốn một bữa ăn, một vị Tỳ Khưu mà có thói quen trong việc 
viếng thăm người thé tục đã bước vào một ngôi nhà và đã lẫy một chỗ ngồi mà 
không được mời thỉnh. Khi nhìn thây vị Tỳ Khưu và không muốn cho thực phẩm 
đến vị ấy, người phụ nữ của căn nhà đã càu nhàu, “Tôi đã không còn một hạt gạo 
nào cả”, đã rời khỏi nhà y như thế dé tìm kiếm phần nào đôi chút và đã ở lại tại 
một ngôi nhà gần đó. Vị Tỳ Khưu vì thế đã lén lút đi vào phòng bên trong và đã 
nhìn hết chỗ này đến chỗ khác (nhìn đáo дас), đã trông thấy cây mía ở góc kẹt 
đẳng sau cánh cửa, những cục đường thốt nốt ở trong một cái bát, miễng cá khô 
đẹp ở trong một cái gió, gạo ở trong một cái nồi và bơ đặc ở trong một cái lọ. Sau 
đó vị ấy đã trở lại chỗ ngồi của mình và đã ngồi nơi đó như trước. 

Người phụ nữ đã quay trở lại và đang lầm bàm, “Tôi đã không còn một hạt 
gạo nào cả”. Vị Tỳ Khưu lúc bấy giờ đã nói “Này Nữ Thí Chủ Hộ Độ, sáng nay 
Tôi đã trông thấy một số dấu hiệu cho thấy rằng Tôi sẽ không có cái chi йё thọ 
thực cả.” “Những dấu hiệu chi, kính bạch Ngài Đại Trưởng Lão ?” người phụ nữ 
đã vấn hỏi. “Trong khi Tôi đã đi đến căn nhà này để trì bình khất thực, Tôi đã 
trông thấy trên đường lộ một con rắn to bự như cây mía ở trong góc kẹt đẳng sau 
cánh cửa. Để xua duỗi nó đi, Tôi đã tìm kiếm một cái gì đó và đã tìm thấy một 
cục đá mà nó đã to bự như cục đường thốt nốt ở trong cái bát của bà vậy. Khi Tôi 
đã ném mạnh cục đá vào con rắn thì chóp đỉnh đầu của nó đã nở ra dé cắn cục đá 
thì nó đã cho thấy những cái răng và các răng nanh của nó đã trông giỗng như 
những hạt gạo ở trong cái nồi của bà vậy. Nước miếng sủi bọt đã trộn lẫn với пос 
độc của con гап đang tức giận đã trông giống như bơ đặc ở trong cái lọ của bà vậy. 
Nắm bắt một cách chặt chẽ trong lưới bẫy ngôn từ mà tron g đó biểu hiện một cách 
trắng trợn lòng mong muốn của vị йу, người phụ nữ đã tự nhủ rằng: ““Tại đây 
không có cách nào để lừa gạt gã đầu (гос !? Và cô ta đã cho vị ду một cách miễn 
cưỡng cây mía, gạo đã nấu chín và đồng thời đã cúng dường đến vị ây với bơ đặc, 
đường thốt nốt và cá khô. 

(4) Khinh Miệt Thuyết. Một hình thức khác của sự gian ác, có nghĩa là 
việc tầm cầu đề có được lợi lộc băng cách tây xóa hoặc nghiền nát hay là phá hủy 
hoàn toàn những phẩm chất đạo đức của một tại gia cư sĩ giống như việc tầm с 
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của nước hoa bằng cách nghiền nát hoặc tán nhuyễn thành bột những chất liệu có 
hương thơm. Việc tầm cầu như vậy đã được thực hiện trong nhiều phương cách: 
Sử dụng ngôn ngữ thóa mạ dé buộc người ta phải xả thí; trách mắng bằng cách 
nói rằng, “Bạn là một đạo hữu mà không có chút đức tin nào cả”, “Bạn không 
giống như các tín đồ khác”; sự nhạo báng mia mai bằng cách nói đến người mà 
không có xả thí, “Ó, một vị thí chủ mà thế à ! Ó, một vị đại thí chủ mà thé à !”, 
thực hiện việc phê bình một cách nhạo báng đến vị bất xả thí ở giữa mọi người 


khi nói rằng, “Tại sao các người nói rằng người nam nấy không có xả thí bất luận 
điều chi cả ? Ông ta luôn luôn ban tặng những từ ngữ “Tôi không có gì cả” đến 
VỚI moi người mà đến đến để khất thực”. Việc tầm cầu để có được lợi lộc bằng 
cách khinh miệt những phẩm chất đạo đức của các vị cư sĩ tại gia như thé thì được 
gọi là Khinh Miệt Thuyết. 


Thọ Mạng Thanh Tịnh Giới được trong sạch do nơi sự găng nuôi mạng cho 
được chân chánh theo lời Phật dạy. Trong bài Kính Đại Niệm Xứ 
(Mahãsatipatthãnasutta), Đức Phật có dạy: “Му Chư Tỳ Khưu, thế nào gọi là 
cố găng nuôi mạng chân chánh ? Này Chư Tỳ Khưu, Thinh Văn Đệ Tử trong Phật 
Giáo сб đứt trừ tà mạng và nuôi mạng chân chánh. Các Thầy Tỳ Khưu này, Thầy 
Tỳ Khưu hành như thế mới gọi là nuôi mạng chân chánh. Theo Chú Giải, Tà 
Mạng đó là phương pháp bất chánh mà vị Tỳ Khưu không nên dùng để được sự 
dâng cúng tứ vật dụng. Có 26 điều Tà Mạng (§). Trong 26 điều Tà Mạng, có điều 
thuộc về Thân, có điều thuộc về Ngữ, vị Ty Khưu nào có lòng tham muốn lợi lộc 
để nuôi mạng, mà hành theo một trong 26 điều, hoặc nhiều điều trong 26 điều, 
hoặc cả 26 điều Tà Mạng, thì gọi là Tà Mạng, nuôi mạng không chân chánh. Các 
bậc Thánh Nhân luôn nuôi mạng chân chánh. 


Người cư sĩ tại gia cũng có năm pháp tà mạng tức là làm những việc làm 
bất chánh dé nuôi mạng. Những việc làm bất chánh hạnh có năm đó là: 

e Buôn bán vũ khí 

e Buôn bán chất độc, chất say 

e Buôn bán nô lệ 

e Buôn sinh bán tử, tức là làm những việc nuôi sinh vật rồi bán cho người để 
giết hại, hay là mua và bán lại những sinh vật đã bị giết hại. 

e Làm việc mai mối, tức là đem người nam đến cho người nữ, và đem người 
nữ đến cho người nam. 





332 





Người Phật Tử Quy Y Tam Bảo và thọ trì giới của người tại gia cư sĩ, nên 
tránh xa những việc làm nuôi mạng bất chánh. 


Nói rộng ra ở Pháp Tà Mạng thì có bảy Pháp về tà mạng, tức là sự sử dụng 
ba Nghiệp tạo tác về thân, và bốn Nghiệp tạo tác về lời, mà những Thân Nghiệp 
và Ngữ Nghiệp tạo tác này là những Nghiệp bất chánh, để nuôi mạng. Ba Nghiệp 
về Thân là sát sinh, trộm cướp, tà hạnh. Bốn Nghiệp về Lời, đó là vọng ngữ, thô 
ác ngữ, hồ ngôn loại ngữ, lưỡng thiệt ngữ. 


Như vậy Đức Phật dạy Thọ Mạng Thanh Tinh Giới không dành riêng cho 
người xuất gia, mà luôn cho cả người cư sĩ tại gia, những người tầm cầu một đời 
sóng đức hạnh, để dần xa lánh phiền não, khó đau, mà giải thoát. Vẫn biết rằng 
đời sống của người tại gia cư sĩ còn nhiều sự va chạm, nhiều mối quan hệ tương 
quan trong xã hội, còn phải làm việc dé dé nuôi thân mạng và gia đình, nhưng nếu 
người ấy có học hiểu lời dạy của Đức Phật và có Tâm Ý hoàn thiện, tầm cầu cuộc 
sống thanh cao, thiện mỹ, và lúc nào cũng niệm niệm như thé và thực hành như 
thế và như thế, thì chắc rằng поо ду sẽ được nhiều Quả Phúc Lợi, Nhân, Thiên, 
và Đạo Quả Níp Bàn. Như đã câu: 


“Sdlena sugatim yanti, Silena bhogasampadä, 5Шепа nibbutim yanti tasma 
sulena visuddhayc.” 


“Các chúng sinh được sinh về cõi Trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sinh được 
đây đủ tài vật cũng nhờ giữ giới, các chúng sinh được giải thoát Nip Bàn cũng 
nhờ giữ giới. Bởi các cớ ấy, Chư Phật Tử phải rán thọ trì Giới Luật cho được 
trong sạch đừng để lắm nhơ”. 

Người tu hành gìn giữ giới hành thọ mạng được thanh tịnh, hợp với những 
huấn từ của Đức Thế Tôn cũng nhờ vào sự hỗ tương của Biệt Biệt Giải Thoát Giới, 
Thu Thúc Lục Căn Giới và Quán Tưởng Tứ Thanh Tịnh Gió. 

Quán Tưởng Tứ Sự Thanh Tịnh Giới Luật (Paccayasannissita Па) 

Quán tưởng Tứ Sự Thanh Tinh Giới ở đây ý nói khi thọ lãnh, khi dùng, và 
lúc dùng xong tứ vật dụng của đàn na tín thí dâng cúng, vị Tỳ Khưu phải quán 
tưởng theo những lời của bài Kinh Quán Tưởng để ngăn ngừa tâm thức không cho 
duyên theo dục lạc của trần thế. Khi Đức Phật vừa thành Đạo đến 15 năm sau, lúc 
ду các Đệ Tử của Ngài toàn là những bậc Thánh Nhân, nếu không như vậy thì 
cũng là bậc Tỳ Khưu biết yêu kính giới đức của mình, nên các Ngài không xao 
lãng về quán tưởng. Về sau, có các vị Tỳ Khưu không quán tưởng vật dụng của 
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thí chủ cúng đường, Đức Thế Tôn biết thế mới dạy răng: Nầy Chư Tỳ Khưu, Tứ 
Vật Dụng mà một vị Tỳ Khưu thọ dụng, cần phải quán tưởng. Vậy từ đây trở đi, 
các Thầy nên quán tưởng trước rồi sẽ dùng sau. Đức Thế Tôn bèn dạy cách quán 
tưởng. Đức Thế Tôn dạy rằng: “Các Thầy Tỳ Khưu thọ tứ vật dụng của người 
cúng dường mà không quán tưởng cũng như thọ thuốc độc. Vị Tỳ Khưu không 
nên dễ duôi mà suy nghĩ rằng: “Vật dụng này của con ta, em ta, chị ta, anh ta, cha 
mẹ ta, ta không cần quán tưởng cũng được, vì néu ta không xuất gia, những người 
йу vẫn cho ta như thường. Vị Tỳ Khưu, khi đã xuất gia, là người không còn gia 
đình, là người cắt ái ly gia, để thuộc giòng Tăng Lữ nhắm đến mục đích giải thoát 
mà thôi, không nên tự nghĩ mình như khi còn ngoài thế tục nữa. 


Đức Thế Tôn dạy: “Vị Tỳ Khưu ăn cục sắt nướng đỏ còn hơn là thọ vật 
thực của thí chủ dâng cúng nếu giới hạnh không trong sạch, và khi thọ không lo 
quán tưởng.” Người tu hành, bậc hành giã, muốn đi đến chỗ dứt khó, nên dùng trí 
tuệ quán tưởng vật dụng trước rồi thọ dụng sau. 


Đức hạnh được hoàn thành viên mãn bởi do phụ thuộc vào tứ vật dụng cần 
thiết thì được gọi là Quán Tưởng Tứ Sự Giới Luật. 


Tứ vật dụng cân thiết là những y áo, thực phẩm, trú xứ, và dược phẩm. 
Chúng thì bất khả khuyết thiếu; đời sông thì không thể nào không có chúng được. 
Đời sống của một người căn bản nhờ vào bốn thứ nầy. Tuy nhiên trong khi sử 
dụng chúng, người ta nên suy nghiệm về bản chất của vật dụng, cân thiết nên có 
аё phục vụ nhu cầu cuộc sông, nhằm để các điều xấu ác như là sự tham ái, lòng 
hận thù, v.v., không có thể khởi sinh. Phương thức mà trong đó người ta nên suy 
nghiệm: 

е Trong khi thọ vật dụng các y áo: Người ta không truy cứu nó như là một 
việc trang điểm (mà đó sẽ là nguyên nhân của việc khởi sinh những tư 
tưởng bát thiện), người ta suy nghiệm về nó một cách khôn ngoan rằng: 
“Nhằm mục đích dë bảo vệ khỏi sự lạnh, Tôi mặc mảnh y này; nhằm mục 
đích để bảo vệ khỏi sức nóng của mặt trời, Tôi mặc: mảnh y пау; nhàm 
mục đích để bảo vệ khỏi sự tiếp xúc VỚI các loại muỗi, các ruồi trâu, gió 
lùa, sức nóng của mặt rời, các loại rắn, các con bọ сар, các con bọ chét, 
v.v, Tôi mặc mảnh у này; nhằm muc đích của việc che giấu những bộ phán 
kín của thân thé (mà sẽ có thể quấy rày lương tri) Tôi mặc mảnh y nầy. 

Nương theo huấn từ của Рис Phật trong khi thọ dụng các y áo cho một vị 
Tỳ Khưu, đối với người cư sĩ Phật Tử tại gia hay một người có tu tập, néu có 
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những suy nghiệm khôn ngoan như đã được trình bày ở trên thì cũng được quả 
phúc an lạc. Người ta sẽ không bị ràng buột nặng në về các thời trang kiêu mẫu, 
mà họ phải chạy theo cho hợp thời, hay không quá xoe xua với những bộ trang 
phục quá đắc tiền với những tên hiệu, nhãn hiệu. Tuy ràng là người cư sĩ tại gia 
không thọ dụng y áo do được dâng cúng bởi người khác, nhưng nêu biết suy 
nghiệm khôn khéo về việc sử dụng trang phục như đã miêu tả ở trên, thì người cư 
sĩ cũnng được nhiều phần an lạc, không bị sinh khởi phiền não, nhất là sự đua đòi, 
bon chen, rồi sinh ra ganh ty đồ ky, hơn, bằng, thua, mà sinh phiền não, tạo điều 
bất thiện. Nhất là những vị có ý nguyện tu tập giải thoát thì đây là một việc giải 
thoát khỏi trói buộc của y phục. 

e Trong khi thọ vật thí thực: Người ta suy nghiệm một cách khôn ngoan 
rằng: “Tôi thọ vật thí thực nầy không để cho sự say mê sức mạnh của 
người nam; Tôi thọ vật thí thực này không cho sự phát triên của vẻ đẹp 
thân thể; Tôi thọ vật thí thực nầy không để cho một làn đa mịn màng và 
nhan sắc xinh đẹp; Tôi thọ vật thí thực này chỉ để cho việc bảo đưỡng và 
độ bền lâu dài của thân thé; Tôi thọ vật thí thực nầy để tránh khỏi sự áp 
chế của cơn đói; Tôi thọ vật thí thực này để làm cho thuận tiện việc thực 
hành Pháp cao thượng. Bởi do việc thọ vật thí thực như vậy, sự khổ đau 
đã qua của cơn đói và khát cùng với sự khổ đau mới hiện giờ của chứng 
khó tiêu, do việc thọ thực quá độ không có thê khởi sinh được, và thân thé 
của Tôi sẽ được bảo dưỡng. Vật thí thực đã được tìm kiếm một cách hợp 
lẽ cùng với việc thọ thực trong một hành xử bát khiến trách, và bởi do việc 
thọ dụng nó một cách điều độ, Tôi sẽ sống an vui thoải mái.” VỀ việc sống 
đời an vui thoải mái qua việc thọ thực một cách điều độ, Đức Phật đã trình 
bày chỉ tiết: 

Còn bốn hoặc năm miếng nhỏ, 
Thì nên kiên quyết uống пос, 
Vừa ди an lạc phạm tru, 

Ту Khưu, vui thích йїёи dó. 


Một vị Tỳ Khưu nên kết thúc bữa thọ thực của mình bằng VỚI SỰ uống nước 
khi vẫn còn bốn hoặc năm miếng nhỏ để mà ăn nữa. Điều пау là vừa đủ trong sự 
an lạc trú của vị Tỳ Khưu với sự quyết tâm cho việc hành thiền.” Cho dù là Pháp 
Thoại nầy đã được Đức Phật trình bầy chi tiết một cách chủ yếu đến các Hành Giả 
đang tu tập Thiền Định, nó cũng mang quả phúc lợi đến các vị không tu tập Thiền 
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Định. Do nương theo huấn từ này, ho có thé duoc an lac trú, thoát khói su phiền 
muộn của việc thọ thực không điều độ. 


Юй là người cư sĩ tại gia không có được sự thọ nhận cúng dường vật thí 
thực từ những người khác, nhưng có suy nghiệm và sống theo huấn từ của Đức 
Phật về sự thọ dụng vật thực thì sẽ được quả phúc an lạc, tránh việc sinh khởi 
những phiên não, bát thiện để đạt được những vật thực theo sự hoan hy duyệt ý 
theo tư duy của mình. Ở đây người tu tập thực hành những huấn từ nầy của Đức 
Phật đề dần dần giải thoát mọi sự nhiễm đắm, tham ái, trói buộc về vật thực. 


ө Trong khi thọ dụng một trú xứ: Trong khi thọ dụng một trú xứ người ta 
suy nghiệm như уду: “Tôi thọ trú xứ nầy nhằm mục đích để bảo vệ khỏi 
sức nóng của mặt trời; Tôi thọ dụng trú xứ này nhằm mục đích để bào vệ 
khỏi sự tiếp xúc với các loại muỗi, các ruồi trâu, gió lùa, sức nóng của mặt 
trời, các loại rắn, các con bọ cạp, các con bọ chét, v.v. Tôi thọ dụng trú xứ 
này dë tránh khỏi những mối hiểm họa của khí hậu khắc nghiệt và để thụ 
hướng (đời sống ån đật)”. 

e Trong khi thọ dụng dược phẩm: Người ta suy nghiệm, “Tôi thọ đụng dược 
phẩm này nhàm muc dích dé chóng lại bệnh tật, аё bảo vệ đời sống và cho 
việc tránh khỏi những nổi thống khổ mà đã có khởi sinh hoặc đang khởi 
sinh.” 


Đó là những điều về bốn Thanh Tịnh Giới, hay là bốn thể loại của Giới 
Luật: (1) Biệt Biệt Giải Thoát Giới (Pãtimokkhasamvara Sila) (227 điều học 
Giới cho Tỳ Khưu; 321 điều học Giới cho Tỳ Khưu Ni; 10 điều học Giới cho Sa 
Di; và 5, hay 8, hay 9 điều học giới cho người Phật Tử cư sĩ, quy y Tam Bảo); (2) 
Luc Căn Thu Thúc Giới (Endriyasamvara Sua); (3) Thọ Mạng Thanh Tịnh Giới 
Luật (Aitvapärisuddhi Stla), (4) Quán Tưởng Tứ Sự Thanh Tịnh Giới Luật 
(Paccayasannissita 50а). 


Làm thế nào để hoàn thành viên mãn bốn thể loại của Giới Luật này? 

Sau đây là phần trình bầy các phương cách dé hoàn thành viên mãn bón thể 
loại của Giới Luật, thuộc phần Tứ Thanh Tịnh Giới. 

Làm thế nào để hoàn thành viên mãn Biệt Biệt Giải Thoát Giới. 

Trong bốn thể loại này, thì Biệt Biệt Giải Thoát Giới Luật nên được hoàn 
thành viên mãn với lòng Tinh Tín và sự tự tin vào Đức Phật như vầy: “Đức Thế 
Tôn Ngài đã ban hành các Điều Học Giới một cách xác thực răng, một vị Phật 
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Ngài giác ngộ tất cả Quy Luật Tự Nhiên mà không có dư sót (tức là có một chánh 
tri kiến về Đức Phật); lòng tịnh tín và sự tự tin về Giáo Pháp như уду: “Những 
Điều Học Giới đã được thực hành do bởi Tăng Đoàn thì quả thực những điều đó 
đã được ban hành do bởi chính Đức Phật (tức là có một Chánh Tri Kiến về Giáo 
Pháp); lòng tịnh tín và sự tự tin về Tăng Đoàn như уду: “Những thành viên của 
Tăng Đoàn là các đệ tử của Đức Phật, tất cả các Ngài đang thực hành tốt ШШШ 
Điều Học Giới nầy (tức là có một Chánh Tri Kiến về Tăng Đoàn)”. 


Như thế nếu như một người có lòng tịnh tín và sự tự tin vào Phật, Pháp, 
Tăng, thì người ấy sẽ có khả năng để hoàn thành viên mãn Biệt Biệt Giải Thoát 
Giới Luật. 

Do đó những Điều Học Giới khi đã được ban hành đo bởi Đức Phật thì nên 
được thọ trì mà không có dư sót, với lòng tịnh tín cùng với sự tự tin và phải được 
hoàn thành viên mãn dù cho có phải trả giá bằng cả tính mạng của mình. Đức 
Phật quả thật là vậy, đã trình bầy chi tiết như vầy: “Chim mái cà cưỡng bảo vệ 
trứng hoặc bò Сатагї bảo vệ đuôi, v.v. Cũng giống như loài chi trĩ mái bảo vệ 
những quá trứng của nó đù có phải hy sinh tính mạng của mình; cũng giống như 
loài bò Tây Tạng (Сатагт) bảo vệ cái đuôi của nó dù có phải hy sinh tính mạng 
của mình; cũng giống như người gia chủ giám hộ đứa con trai duy nhất của mình 
với tâm lòng từ ái; cũng giống như vị nam nhân độc nhãn bảo vệ con mắt duy nhất 
của mình với sự cán trọng kỹ lưỡng: tuy nhiên cho dù là như vậy thì các vị thọ trì 
những điều học giới đạo đức trong cả Tam Thời phải có một tắm lòng tôn trọng 
đối với Giới Luật và giám hộ nó với sự cảm kích.” Sau đây là các tích truyện về 
những vị Trưởng Lão đã hoàn thành viên mãn Biệt Biệt Giải Thoát Giới mà phải 
trả giá băng cả tính mạng của mình. 

Một thuở nọ trong khu rừng nhỏ Маһауаќќапі của đất nước Sri Lanka 
(Tích Lan) bọn cướp đã bắt một vị Trưởng Lão và đã cột trói Ngài bằng những sợi 
dây leo và đã để Ngài nằm trên mặt đất. Mặc dù Ngài có thể tự giải thoát bản thân 
băng sự nỗ lực của mình nếu như Ngài muôn, Ngài đã sợ rằng Ngài phải nên thực 
hiện một sự đấu tranh với các sợi dây leo đen mà có bị đứt đi và Ngài sẽ bị phạm 
tội thuộc Tội Ưng Đối Trị về Thảo Mộc (§). Thế là Ngài đã phát triển Tuệ Giác 
(Minh Sát Tuệ) bằng cách thiền định trọn bây ngày ở trong oai nghi nằm của mình, 
đã đạt được А Na Hàm Quả, Quả vị của bậc Bắt Lai, và đã mệnh chung ngay tại 
nơi đó; Ngài đã tục sinh ó trong Cõi Phạm Thiên Giới. 
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Cũng ở tại đất nước Tích Lan có một vị Trưởng Lão khác đã bị ngược đãi 
một cách tương tự bởi nơi bọn cướp. Ngay thời điểm đó bát ngờ đã phát lên một 
đám cháy rừng mạnh mẽ. Mặc dù Ngài có thể xoay sở йё tự giải thoát bản thân, 
Ngài đã lo sợ rằng Ngài có thể bị phạm phải tội thuộc Tội Ưng Đối Trị về Thảo 
Mộc. Bằng với việc phát triển Tuệ Giác (Minh Sát Tuệ) mà không cần phải cắt 
đứt các sợi dây leo, Ngài đã trở thành một bậc Vô Sinh Đắc Đạo Tột Mạng, cùng 
với những phiền não và thọ mạng diệt tại cùng một thời điểm, và đã đạt được Đại 
Viên Tịch Níp Bàn. Thế rồi Trưởng Lão Vô Úy, bậc Trùng Tụng Trường Bộ Kinh 
cùng với năm trăm vị Tỳ Khưu, đã đi đến tại nơi hiện trường. Sau khi nhìn thấy 
thi thể của Trưởng Lão, Ngài đã đem hỏa táng nó một cách hợp lễ và đã tạo dựng 
một tháp thờ. 

Vì thế ở trong Chú Giải đã có trình bầy nêu rõ: 

Giữ Biệt Biệt Giải Thoát thanh tịnh, 
Nếu vì phải bỏ đi sinh mạng, 
Bác Hộ Trì thế gian ban hành, 
Không vi phạm Thu Thúc Giới Luật. 

“Bậc Thiện Nam Tử mà gìn giữ sự tinh khiết của Biệt Biệt Giải Thoát Giới 
Luật, thì thà hy sinh tính mạng của mình hơn là vi phạm những điều học giới đã 
được ban hành do bởi Đức Phật.” 


Gương sáng của những vị Trưởng Lão đã hoàn thành viên mãn Biệt Biệt 
Giải Thoát Giới, dù phải hy sinh tính mạng. Quả phúc của việc hoàn thành viên 
mãn Biệt Biệt Giải Thoát Giới là những vị ấy chứng đắc Đạo và Quả. 

Còn chúng ta một só những cư sĩ tại gia tuy là đã thọ Tam Quy và Ngũ 
Giới, nhưng đã không ріп giữ trọn vẹn năm điều học giới cho một người cư sĩ. 
Một số thì đã phạm vào điều học giới thứ thứ ba, hoặc thứ пат, trong năm điều 
học giới, đó là: “Tránh xa sự nói đối”, “Tránh xa sự dễ duôi, uống rượu và các 
chất say.” Còn là một người tại gia, còn ở trong cuộc sống xã hội, còn phải giao 
tế, những quan hệ trong xã hội, còn bạn bè, thì khó tránh khỏi những cuộc đình 
đám, tiệc tùng, họp mặt, hay liên hoan, hội hè thân hữu. Không phải là tất cả, 
nhưng đa phần những cuộc hội hè liên hoạn như thé thì không tránh khỏi dùng các 
thức uống có tính chất say, hay là những cuộc đàm thoại hồ ngôn loạn ngữ, không 
có ích lợi chỉ. Một người thọ trì năm điều học giới phải nên biết rằng Giới về Lời 
thì có bốn: (а) Không nói đối (tức là nói sự thật; (b) Không nói lời thô ác; (с) 
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Không nói lời đâm thọc (không nói lưỡi hai chiều); (đ) Không nói lời vô ích 
(không có hồ ngôn loạn ngữ). Người ta thường ngồi lại để tán ngẫu, hoặc thông 
tin qua lại về những điều không lợi ích, hằng giờ trên điện thoại, mà quên đi điều 
học giới thứ tư, là không nói lời vô ích (hồ ngôn loạn ngỡ). Về phần của điều học 
giới “dễ đuôi, uống rượu và các chất say”, thì có người lại cho rằng lâu lâu mới đi 
hội họp bạn bè, thì uống một ly để chung vui, cũng không có sao. Nhưng nghĩ 
suy như vậy thì thật là sai lầm, và không hiểu biết được mãnh lực nghiệp của sự 
dë duôi. Khi một người suy nghĩ và hành động như vậy một lần, thì sẽ suy nghĩ 
và hành như vậy lần thứ hai, rồi lần thứ ba, v.v. trong các cuộc hội tiệc mà vị ду 
tham dự. Với cách nghĩ suy như thé, người ấy sẽ đi từ một lần đễ duôi, đến nhiều 
lần dễ duôi, mà mắc vào giới hạnh không tinh khiết trong sạch, rồi còn có thể tạo 
tác để phạm vào những điều học giới khác, với sự dễ duôi nghĩ suy không chánh 
tri kiến (Tà Kiến: Thấy sai chấp lầm). Như đã có nói ở trên điều học giới luật là 
hàng rào ngăn cản người tu, để không suy nghĩ, tạo tác, làm sinh khởi những việc 
xấu ác. Vào ngày bình nhật thì người ta nói rằng mình giữ Ngũ giới, nhưng đến 
khi có việc đến (như là hội họp vui chơi, tiệc tùng, đình đám), thì đúng ra khi йу, 
người ta càng phải ола công dụng sức, đũng mãnh để gìn giữ giới trong những môi 
trường hoàn cảnh như thế, và cần phải có sự đề phòng, gìn giữ giới; nhưng mà 
ngược lại, do vì khinh xuất, do vì nguoi ta tháy sai và cháp làm, và cho rằng, do 
việc quan hệ, xả giao trong cuộc sống, dùng một chút chất say, nói một chút những 
điều vô ích, vô bó, thì chắc sẽ không có điều chi đáng lo ngại. 


Làm thé nào để hoàn thành viên mãn Thu Thúc Lục Căn Giới Luật 

Cũng giông như Biệt Biệt Giải Thoát Giới Luật, đã được hoàn thành viên 
mãn với lòng Tịnh Tín và sự tự tin, thì cũng như vậy, Thu Thúc Lục Căn Giới 
Luật nên được hoàn thành viên mãn với Chánh Niệm. Chỉ một khi Thu Thúc Lục 
Căn Giới Luật đã được khéo bảo hộ do bởi Chánh Niệm, thì Biệt Biệt Giải Thoát 
Giới Luật sẽ được tồn tại lâu dài. Một khi Thu Thúc Lục Căn Giới Luật bị hư 
hỏng, thì Biệt Biệt Giải Thoát Giới Luật sẽ bị băng hoại. 

Vào thời kỳ của Đức Phật, có một vị vừa mới thụ đại giới Tỳ Khưu, Trưởng 
Lão Vañgisa, đang khi đi quanh quân trì bình khất thực, đã làm hỏng Lục Căn 
Thu Thúc Giới, đã đánh mắt đi sự kiểm thúc về các căn của mình, và đã bị lắp đầy 
bởi sự tham dục trong khi nhìn thấy một phụ nữ. VỊ ау đã tác bạch đến Trưởng 
Lão Ananda: “Kính bạch Trưởng Lão Ananda, con đang bị đốt cháy bởi sự ham 
muốn nhục dục, tâm thức của con đã bị thiêu hủy bởi những ngọn lửa của ái dục. 
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Vì lòng Ы mẫn, xin vui lòng chỉ day cho con Giáo Pháp để dập tắt những ngọn 
lửa đang bừng cháy.” 


Sau đó Trưởng Lão Ananda đã trả lời: “Vì ngươi cảm thụ một cách sai 
lầm, nên các ngọn lửa đang bừng cháy thiêu hủy tâm thức của ngươi. Hãy xua tan 
Tham Dục Suy Tưởng của ngươi trong điều mà ngươi nhìn thấy, vì nó dắt dẫn đến 
Ái Dục; hãy quán bất tịnh tại nơi đó để thanh lọc tâm thức của ngươi.” Trưởng 
Lão Vangisa đã thực hành theo lời khuyên bảo của Trưởng Lão Ananda và những 
ngọn lửa của Ái Dục đã được tắt phụt đi. 


Làm thé nào để hoàn thành viên mãn Thọ Mạng Thanh Tịnh Giới Luật. 

Trong khi việc kiểm thúc các căn thì được thực hiện với Chánh Niệm 
(Niệm), còn sự thanh lọc của việc nuôi mạng thì được thực hành với hạnh Tỉnh 
Tán (Cần). Điều này là như vậy vì lẽ người ta có thể từ bỏ Tà Mạng bằng cách 
thực hành hạnh Chánh Tinh Tán. Vì thế, để tránh đi những phương tiện không 
thích đáng, một cách bất chánh, thì sự thanh lọc của việc nuôi mạng nên được thực 
hành với thê loại chân chánh của việc tầm cầu, như là hạnh tinh tắn trong việc đi 
trì bình khát thực. 


Không nói lời bóng gió, nói lời quanh co (gián tiếp), sự chỉ vẽ hoặc sự gợi 
ý thì có thê được cho phép dé có các vật dụng cần thiết như là những y áo và các 
vật thí thực. Tuy nhiên về việc đề có được một trú xứ thì chỉ có sự chỉ vẽ là không 
được cho phép (ngăn сат). 


“Nói lời bóng gió”: Khi một vị Tỳ Khưu đang sửa soạn mặt đất, và các 
thứ, v.v., y như thé để tạo dựng một trú xứ, thì được vấn hỏi: “Kính bạch Ngài 
Trưởng Lão, điều chi đang được thực hiện vậy ? Аі thực hiện việc đó vậy ?” và 
vị ду trả lời rằng: “Không có một ai cả”; như thế việc trả lời của vị ấy là một “sự 
gợi ý” (ngụ ý rằng chưa có vị thí chủ nào để lo cho việc trú xứ.) Tất cả những 
hành động khác để mà truyền đạt nhu cầu của mình cho một nơi cư trú thì cũng 
tạo thành một việc nói lời bóng gió. 

“Nói lời quanh co (gián tiếp): Một vị Tỳ Khưu vấn hỏi một tại gia cư sĩ: 
“Bạn đang sông trong một căn nhà thuộc thé loại nào vậy ?” “Kính bạch Ngài 
Trưởng Lão, trong một dinh thự.” “Nhưng mà này vị Thí Chủ Hộ Độ, với một 
dinh thự thì lại không được cho phép đối với Chư Tỳ Khưu.” Như vậy điều nầy 
và bất luận sự điễn tả nào cũng tạo thành một cách “nói lời quanh co (gián tiếp)”. 
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“Sự chỉ vẽ”: Trú xứ (này) thì quá nhỏ đối với Hội Chúng Chư Tỳ Khưu” 
hoặc bất luận những lời gợi ý nào khác cũng tạo thành một “Sự Chỉ Vẽ”. 


Tất cả bốn hình thức của việc nói năng như là nói lời bóng gió, nói lời 
quanh co, v.v., thì đã được cho phép trong trường hợp của được phẩm. Tuy nhiên 
khi căn bệnh đã được chữa khỏi, thì nó có được hay là không được cho phép dé 
thọ dụng dược phẩm mà đã có được ở trong phương cách này ? Ó đây, các chuyên 
gia về Luật Tạng nói rằng, kë từ khi Đức Phật đã mở ra phương cách аё thọ dụng 
về nó, thì nó có thể được cho phép. Trái lại các chuyên gia về Kinh Tạng vẫn duy 
trì răng cho dù là không có sự phạm tội, tuy nhiên mức độ tinh khiết của việc nuôi 
mạng đã bị уйу Бап; do đó nó có thê không được cho phép. Tuy nhiên với một 
người mà mong mỏi để sống một đời sông thánh thiện thì không nên sử dụng lời 
nói bóng gió, nói lời quanh co, sự chỉ vẽ hoặc sự gợi ý; cho dù những điều này đã 
được Đức Thế Tôn cho phép. Khi vị ấy đã hội túc duyên với những phẩm hạnh 
đặc biệt như là thiểu dục tri túc, v.v., thì vị ау chỉ nên thọ dụng các vật dụng cần 
thiết mà đã có được băng phương cách khác hơn là lời nói bóng gió, v.v., ngay cả 
khi vị ấy phải dám liều thân mạng của mình. Một người như thế thì được gọi là 
một bậc vô cùng cao quý, thực hành khổ hạnh giống như Trưởng Lão Sãriputta. 


Một thuở nọ, Trưởng Lão Ѕагіриќа với lòng ước nguyện chuyên tâm đời 
sống thánh hạnh, đã sống ở một nơi vắng vẻ trong một khu rừng nọ cùng với 
Trưởng Lão Maha Moggalläna. Một ngày kia, một tai ách về chứng đau bụng 
đã khởi sinh ở nơi Ngài, đã khiến cho Ngài thọ thống khổ. Vào buổi chiều tối, 
Trưởng Lão Maha Moggallāna đã di đến để luận đàm với Ngài và đã phát hiện 
Ngài đang nằm dài. Ngài Trưởng Lão Moggallãna đã vẫn hỏi: “Có chuyện рі 
vậy?” Khi Trưởng Lão Sariputta đã giải thích, Ngài lại vấn hỏi: “Điều chi đã 
giúp cho Ngài trong thời quá khứ ?” Trưởng Lão Sãriputfa nói rằng: “Khi tôi 
còn là nam cư si, này hiền hữu, Mẹ của Tôi đã cho Tôi món cháo đã được nấu với 
một sự pha trộn của bơ đặc, mật ong, đường, và v.v. Dùng món cháo đó đã làm 
cho Tôi được hồi phục”. Sau đó Ngài Trưởng Lão Maha Moggalläna nói rằng: 
“Dành chịu vậy thôi, này hiền hữu, nếu một trong hai, Bạn hoặc Tôi đã có tích lũy 
đầy đủ Phước Báu, thì có lẽ ngày mai chúng ta sẽ nhận được một ít.” 


Bấy giờ có một vị Thiên Tử đã sinh sống trong một cô thụ ở сибі đường bộ 
hành đã tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của các Ngài. VỊ Thiên Tử nghĩ suy 
rằng: “Tôi sẽ tìm kiếm món cháo cho Trưởng Lão vào ngày mai.”, vị ây ngay lập 
tức đã đi đến gia đình mà đang hộ độ Trưởng Lão Maha Moggallāna và đã nhập 





341 





vào thân thể của người con trai cả để tạo cho anh ta cảm giác khó chịu. Sau đó vị 
ду đã nói với gia đình của người con trai mà đã đang tu tập răng nếu như họ sẽ 
nâu một thể loại cháo như thế như thế, vào ngày hôm sau dë cho Trưởng Lão, thì 
vị ду sẽ để người con trai được tự do. Họ đã trả lời rằng: “Cho dù đã không được 
Ngài cho biết thì chúng tôi vẫn thường xuyên cúng dường vật thí đến Trưởng 
Lão”. Ngày hôm sau họ đã nâu món cháo đó. 


Trưởng Lão Maha Moggallana đã đi đến Trưởng Lão Sãriputta vào Бибі 
sáng và đã nói với Ngài: “Hãy ở đây, này hiền hữu, cho đến khi Tôi trở về từ việc 
trì bình khất thực.” Sau đó Ngài đã đi vào trong thôn làng. Dân làng đã trông 
thây Ngài, đã đón lấy bình bát của Ngài, đã dó đầy vào bát với món cháo đã được 
nâu thê theo sự yêu cầu và đã trao bình bát lại đến cho Ngài. Khi Trưởng Lão đã 
chuẩn bị để ra đi, họ đã nói: “Hãy thọ thực đi, kính bạch Ngài Trưởng Lão, chúng 
con sẽ cúng dường cho Ngài thêm nữa.” Khi Trưởng Lão đã thọ thực xong, thì 
họ đã cúng dường cho Ngài một bát đầy khác nữa. Trưởng Lão đã ra đi và đem 
vật thí thực đến Trưởng Lão Sãriputta, và đã bảo với Ngài để thọ thực. Khi 
Trưởng Lão Sãriputta đã nhìn thấy thấy nó, Ngài đã suy nghĩ: “Món cháo thì rất 
là tốt. Làm thế nào mà nó đã có được vậy ?” Sau đó Ngài đã suy nghiệm và đã 
thấy được làm thế nào mà nó đã có được, và đã nói rằng: “Này hiền hữu, vật thí 
thực nầy không thích hợp để được thọ dụng.” Thay vì có cảm giác bị xúc phạm 
và nghĩ suy rằng: “Ngài đã không thọ vật thí thực mà đã được mang đến bởi một 
người giống như Tôi.” Trưởng Lão Maha Mogsalläna ngay lập tức đã nắm lấy 
miệng bát và đã lật úp nó di. (Không phải vì Ngài đã sân hận). Khi món cháo đã 
đỗ trên mặt đất thì nỗi thống khó của Trưởng Lão Sãriputta đã tan biến đi. (Và 
nó đã không tái xuất hiện trong thời gian bốn mươi lăm năm còn lại của cuộc đời 
Ngài.) Thế rồi Ngài đã nói với Trưởng Lão Maha Moggallana rằng: “Này hiền 
hữu, cho dù toàn cả khúc ruột của một người đô ra và rơi trên mặt đất, do bởi sự 
đói khát thì quả là không thích hợp dé thọ món cháo đã được có do bởi sự gợi ý 
bằng lời nói.” 

Về điểm này, cần lưu ý rằng: Đức Thế Tôn đã ngăn cắm sự gợi ý băng lời, 
chỉ duy nhất về thực phẩm. Trưởng Lão Sãriputta đã không có sử dụng sự gợi ý 
băng lời để có được thực phẩm. Khi Trưởng Lão Maha Moggallāna đã muón 
được biết điều chi đã chữa khỏi bệnh trạng của Ngài trước đây, thì Ngài chỉ ké lại 
là trong thời quá khứ do bởi món cháo đã cứu giúp việc giảm bớt cơn đau. Tuy 





342 


Sưu Тар Pháp, Tâp V — Y NGHĨA LỄ THƯỢNG NGUÊN VÀ LỄ ТАМ HỢP 





nhiên, Ngài đã không hài lòng một chút nào về sự gợi ý bằng lời như thé đó đã 
được thực hiện, và vì vậy đã không thọ nhận món cháo. 


Làm thế nào để hoàn thành viên mãn Quán Tưởng Tứ Vật Thanh Tịnh Giới. 

Trong sự thanh lọc của việc nuôi mạng (Thọ Mạng Thanh Tịnh Giới Luật) 
thì phải được thực hành với Tỉnh Тап (Cần), thì Đức Hạnh mà tùy thuộc vào tử 
vật dụng cần thiết (Quán Tưởng Tứ Sự Giới Luật) nên được hoàn thành viên mãn 
với Trí Tuệ (Tuệ). Vì chỉ có những bậc trí tuệ mới có thể phân biệt được những 
sự lợi ích và các điều nguy hại của tứ vật dụng cần thiết. Quán Tưởng Tứ Vật 
Dụng Giới Luật là Đức Hạnh mà phải được hoàn thành viên mãn thông qua trí tuệ. 
Do đó người ta nên thọ dụng về tứ vật dụng cần thiết, mà đã được có một cách 
hợp pháp, mà không có lòng ham muốn vào chúng, và sau việc suy nghiệm với trí 
tuệ trong phương cách đã nói ở trên. Có hai thé loại của việc suy nghiệm về tú 
vật dụng cần thiết: 

(1) Việc suy nghiệm vào thời điểm thụ nhận chúng, và 

(2) Việc suy nghiệm vào thời điểm thọ dụng chúng. 

Người ta suy nghiệm cả hai, không những vào thời điểm của việc thọ dụng 
các vật dụng cần thiết mà luôn cả vào thời điểm của việc thụ nhận chúng: 


(a) Chỉ thuần túy là các tố chất (Tố Chất Quán Tưởng), và 
(b) Chi là các đôi tượng nhom gớm (Xú Liệt Quán Tưởng) và cất giữ chúng 
để thọ dụng sau này. 

e Việc suy nghiệm về các tó chất: Y áo này, thực phẩm nầy, v.v., chỉ thuần 
túy là một tập hợp của tám tô chất (Tám Sắc Bắt Ly) mà chỉ khi khởi sinh, 
khi hiện hữu các điều kiện. Người mà thọ dụng chúng phải làm như thê. 

e _ Việc suy nghiệm về các đối tượng nhóm góm: Việc suy nghiệm vè thực 
phẩm như là trong Thiền Định về Tuệ Quản vào sự bất tịnh trong chất bó 
phẩm (Tưởng Vật Thực Xú Liệt); và việc suy nghiệm về các y áo, v.v., như 
vầy: Tất cả những y áo này, thực phẩm này v.v., mà tự ở nơi chúng là 
không ghê tởm, trở nên hoàn toàn là nhờm gớm khi đã kết hợp với tâm thân 
bân thiu này.” 

Tóm lại việc suy nghiệm có ba thể loại: 

(1) Đại Quản Т wóng: Như đã được miêu tả chỉ tiết liên quan đến việc thọ 
dụng một cách tổng quát của tứ vật đụng cần thiết. 

(2) Tó Chất Quán Tưởng: Là việc suy nghiệm về tứ vật dụng cần thiết chỉ 
thuần túy là các tố chất, và 
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(3) Xú Liệt Tác Y Quán Tưởng: Là việc suy nghiệm về tứ vật dụng như là 
các đối tượng nhờm gớm cho dù là trong tính chất bản năng của chúng, 
hay là khi đưa vào trong việc thọ dụng. 

Nếu như một vị Tỳ Khưu suy nghiệm về các y áo, v.v., vào thời điểm của 


việc thụ nhận chúng, và nếu như vị ấy làm lại một lần nữa vào thời điểm của việc 
thọ dụng, thì việc thọ dụng của vị ду là bất khả khiến trách, từ lúc ban đầu cho đến 
phần kết thúc. 


Dë xua tan những sự nghi ngờ về việc thọ dụng các vật dụng cần thiết thì 
người ta cần lưu ý về bốn thể loại của việc thọ dụng chúng: 

(1) Thọ dụng như một hành động trộm cắp (Đạo Тас Thọ Dụng): Việc thọ 
dụng các vật dụng cần thiết của một người vô đạo đức ngay cả ở giữa Tăng 

Đoàn thì được gọi là Đạo Tặc Thọ Dụng. 

(Đức Thế Tôn đã cho phép việc thọ dụng về tứ vật dụng сап thiết đối với 
những người có Đức Hạnh. Các vị tại gia cư sĩ cũng thực hiện những lễ vật cúng 
dường đến các bậc đạo đức, là chỉ kỳ vọng vào những Thiện Nghiệp của họ cho 
Quả Phúc Lợi to lớn. Vì thế những người vô đạo đức thì không có bất luận quyền 
lợi nào để thụ hưởng các vật dụng cần thiết. Do đó với những người vô đạo đức 
thọ dụng chúng mà không có quyền lợi như thế thì giỗng với một hành động trộm 
cắp. Đại Phụ Chú Giải Thanh Tịnh Đạo). 


(2) Thọ dụng như đang vay món nợ (Trái Hộ Thụ Dụng): Việc thọ dụng các 
vật dụng cần thiết của một người đạo đức, mà không có việc suy nghiệm 
thích đáng thì giống như đang vay một món nợ. Người ta nên suy nghiệm 
thích đáng thì giống như đang vay một món nợ. Người ta nên suy nghiệm 
mỗi khi một mảnh y được thọ dụng: mỗi khi một chút ít thực phẩm được 
thọ thực. Khi bắt đầu để làm như vậy, vào thời điểm của việc thọ dụng các 
vật dụng cần thiết này, thì người ta nên suy nghiệm về chúng vào buổi sáng, 
vào lúc chạng vạng tối, trong thời gian của canh đầu, canh giữa và canh 
cuối của ban đêm. Nếu như bình minh ló rạng mà không thực hiện việc 
suy nghiệm của mình như vậy, thì vị ấy tự nghiệm thấy mình ở trong vị trí 
của một người vay một món nợ. 

Mỗi khi vị ấy đi dưới mái nhà để vào nơi trú ngụ và sau khi đã vào nơi đó, 
mỗi khi vị ау ngôi, mỗi khi vị ау nằm xuống thì vị ау nên thực hiện việc suy 
nghiệm thích đáng. Trong khi đang thọ nhận một vật dụng cân thiết thuộc về được 
phẩm và trong khi đang thọ dụng nó, vị ду nên thực hiện việc suy nghiệm. Nhưng 
néu vị ду thực hiện việc suy nghiệm trong khi đang thọ nhận và không làm như 
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vậy khi đang thọ dụng nó thì vị ау có tội của một hành уі phạm tội. Mặt khác, 
cho dù vị ау không thực hiện việc suy nghiệm khi đang thọ nhận mà trái lại làm 
điều đó khi đang thọ dụng nó thì vị ấy thoát khỏi tội lỗi. 


Tóm Lược 

О đây kết thúc phần trình bầy chỉ tiết và những ví dụ dẫn chứng về Tứ 
Thanh Tịnh Giới, cùng những phương cách để suy nghiệm, tu tập hoàn thành viên 
mãn bốn điều giới Thanh Tịnh Giới cho một người tu, tầm cầu Đạo Giải Thoát. 

Biệt Biệt Giải Thoát Giới Luật là huấn từ của Đức Thế Tôn, mà người thực 
hành, thọ trì, gìn giữ chắc chắn, trong sạch, thanh kiết sẽ được xa dần, xa dần Ác 
Hạnh. Giới là nền tảng để thanh tịnh hóa Thân Tâm, để bước vào sự tu tập An 
Chỉ Định và Minh Sát Tuệ. Mỗi một điều học giới trong Giới Luật của Chư Tỳ 
Khưu, Giới Luật của Tỳ Khưu №, Giới Luật của Sa DI, hay Giới Luật của người 
tại gia cư sĩ, mà người tu tập, hành trì, gìn giữ được trong sạch tinh khiết điều ĐIỚI 
học ấy, thì được Giải Thoát ra khỏi phiền não, trói buộc ấy. Như thế được biết là 
Biệt Biệt Giải Thoát GIới. 

Biệt Biệt Giải Thoát Giới Luật là nền tảng của Giáo Pháp đưa đến Giải 
Thoát, mà đã được đặt vào Tạng Luật (Уіпауаріќака). Biệt Biệt Giải Thoát Giới 
được thành tựu do sự hỗ tương của Thu Thúc Lục Căn Thanh Tịnh Giới, Thọ 
Mạng Thanh Tịnh Giới, và Quán Tưởng Tứ Sự Thanh Tịnh Giới, tất cả là Tứ 
Thanh Tình Giới. 

Biệt Biệt Giải Thoát Giới là huấn từ của Đức Thế Tôn trao truyền đến cho 
Chư Tỳ Khưu vào Ngày Māgha Pūjā, trong dip Lễ Hội Thánh Tăng Đoàn, та đã 
được Ngài Sãriput(a thỉnh cầu, là nền tảng Giới Luật được Đức Thế Tôn thuyết 
giảng, ban huấn từ đến Chư Tỳ Khưu vào Ngày Magha Puja. 

** Ghi Nhớ: 
s% Biệt Biệt Giải Thoát Giới Luật được hoàn thành viên mãn với lòng Tịnh 
Tín (Tín) và sự tự tin. 

s% Thu Thúc Lục Căn Giới Luật nên được hoàn thành viên mãn với Chánh 
Niệm (Niệm). 

% Trong sự thanh lọc của việc nuôi mạng (Thọ Mạng Thanh Tịnh Giới Luật) 
thì phải được thực hành với Tinh Tán (Cân). 

s* Đức Hạnh mà tùy thuộc vào tứ vật dụng cần thiết (Quán Tưởng Tứ Sự Giới 
Luật) nên được hoàn thành viên mãn với Trí Tuệ (Тиё). 
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% Tuy người cư sĩ tại gia không hội đủ túc duyên để thọ trì Tứ Thanh Tịnh 
Giới như những bậc xuất gia tu hành, những bậc Đức Hạnh, sẵn sàng hy 
sinh thân mạng dé bảo tồn sự trong sạch, thanh khiết của Giới Luật mà các 
vị ду đã thọ trì, nhưng nếu người tại gia cư sĩ có gắng thực hành trong sạch 
Tứ Thanh Tịnh Giới, thì cũng được hưởng quả phúc lợi giải thoát được 
những phiền não cho mỗi từng Giới Luật mà người ấy hành trì. 


Ш. LÊ TAM HỢP - УЕЅАКНА PŨJÄ 


Vesakha hoặc Уаѕакһатаѕа ($) là tên của tháng Tư (âm lịch), theo Pali 
ngữ. Vào ngày Răm tháng Tư nầy có ba sự kiện lịch sử trong đại xuất hiện trong 
Phật Giáo, tuy thời gian cách xa nhau, nhưng cũng trùng vào ngày Răm tháng Tư, 
đó là: 

1. Ngày Răm thánh Tư (âm lịch) là ngày Đản Sinh của Đức Bồ Tát 
Siddhattha tại khu rừng Lumbinī. Vào ngày trăng tròn, tháng Tư (âm 
lịch), năm 623 (§) trước công nguyên (Dương Lịch), tức là cách nay 2642 
năm, tại khu rừng Lumbinï (Lâm Tỳ №), khoảng giữa kinh thành 
Kapilavatthu và kinh thành Devadaha, Đức Bồ Tát Thái Tử Siddhattha 
đản sinh kiếp chót từ lòng bà chánh cung Hoàng Hậu Mahamayadevt của 
Đức Vua Suddhodana thuộc dòng dõi Ѕакуа. 

2. Đêm Rằm tháng Tư (âm lịch) là đêm Đức Вб Tát Siddhattha chứng đắc, 
đạt thành Đức Phật Chánh Đăng Giác có danh hiệu là Đức Phật Gotama, 
tại Đại Cội Bồ Рё, lúc Ngài tròn 35 tuổi. Canh chót đêm trăng tròn tháng 
Tư, cách nay 2607 năm, tại Đại cội Bồ Đề trong khu rừng Uruvela (nay 
được gọi là Bodhi Gaya xứ Ап Độ), tỉnh Senanigama, Đức Bồ Tát 
Siddhattha chứng đắc thành Đức Phật Chánh Đắng Giác có danh hiệu Đức 
Phật Gotama. 

3. Đêm Răm tháng Tư là đêm Đức Phật Gotama Viên Tịch Níp Bàn, tại khu 
rừng Sala (Long Thọ), xứ Kusinärä, lúc tuổi thọ của Ngài đã là 80. Canh 
chót đêm trăng tròn tháng Tư, cách nay 2562 ($) năm, tại khu rừng Sala xứ 
Kusinara, Đức Phật Gotama tịch diệt Níp Bàn, chấm dứt tử sinh luân hồi 
trong ba Giới, bốn Loài. 


Do bởi ba sự kiện trọng đại này, mà ngày Răm tháng Tư (âm lịch) đã được 
xem là một ngày LỄ trọng đại, chính yếu trong Phật Giáo, Hệ Phái Nam Tông 
(T 2 g Lã ° ° ко nhà А 3 TA x Д r A 
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sự kiện trọng đại này, và đề tưởng nhớ và tri ân đến Bậc Chánh Đắng Các, Đức 
Phật Gotama. Việt ngữ của ngày lễ nầy là Lễ Tam Hợp (Vesakha Puja), là vì 
tập hợp cả ba sự kiện trọng đại trong Răm tháng Tư, là Đức Bồ Tát Đản Sinh, Đức 
Bồ Tát đạt Đạo trở thành Chánh Đăng Giác, có danh hiệu Đức Phật Gotama, và 
Đức Phật Gotama viên tịch Níp Bàn. Chúng ta thực hiện Lë Tam Hợp để tri ân 
và cúng dường đến Bậc Đạo Sư, Bậc Chánh Đắng Giác đã trải qua thời gian 20 
A-Ty-Kỳ và 100 ngàn Đại Kiếp để hoàn thành viên mãn 30 Pháp Ba La Mật, với 
Chí Nguyện cứu độ chúng sinh thoát khỏi trầm luân sinh tử luân hồi. Nếu như 
người ta gọi ngay lễ này là Lễ Phật Đản thì có sự thiếu sót, không được trọn vẹn 
đầy đủ ý nghĩa, và có sự sai trật về ý nghĩa của Ngày Lễ này. Sự sai trật là vì Đức 
Phật không có Đản Sinh, mà là Đức Bồ Tát kiếp chót được đản sinh, rồi Đức Bồ 
Tát đi xuất gia, tìm Đạo, tu tập, và giác ngộ chân lý Tứ Thánh Đề và thành đạt 
Bậc Chánh Đăng Giác. Ngài đã trải qua 6 năm tu tập khổ hạnh, rồi mới tìm ra con 
đường Trung Đạo (Bát Chánh Đạo), diệt bỏ lợi dưỡng cũng như khô hạnh ép sát 
dé đạt thành Thánh Đạo — Thánh Quả và Níp Bàn. Sự thiếu sót nếu như chỉ gọi 
là Lễ Phật Đản, thì thiếu đi hai sự kiện trọng đại, đó là sự tu tập của Đức Bồ Tát 
kiếp chót, liễu tri và chứng đắc Tứ Thánh Dé trở thành Đức Phật Chánh Đắng 
Giác, và sự viên tịch Níp Bàn của Đức Thế Tôn. 


Là người Phật Tử, tu tập theo Giáo Pháp của Đức Thế Tôn, người ta cần 
nên có sự hiểu biết tỏ tường về ý nghĩa của Ngày Lễ này, để khi đến chùa cùng 
nhau thiết lập, hay thực hiện buổi lễ, cho được hợp đúng theo Chánh Pháp với 
những điều cần nên làm, và được làm cũng trong sự hiểu biết đúng theo Chánh 
Pháp. Hơn thế nữa, là người Phật Тї, chúng ta nên có sự hiểu biết về nguyện hạnh 
của Bậc Đạo Sư, trong 20 А Tăng Kỳ và 100 ngàn Đại Kiếp trái đất, trải qua sự 
thực hành vun bôi 30 Pháp Ba La Mật để trở thành một Đức Phật Chánh Đẳng 
Giác. Khi hội đủ Ba La Mật và thời gian đã chín тиді, đầy đủ cơ duyên, và với 
sự thỉnh cầu, Ngài Bồ Tát kiếp chót đản sinh, tu tập 6 năm trời khổ hạnh mới sáng 
tỏ chân lý, rồi thành đạt là Đức Phật Chánh Đăng Giác, và rồi Viên Tịch Níp Bàn. 
Có như thế người Phật Tử mới có được cảm nhận, được gần gũi với Ngài, quý 
kính Ngài và Giáo Pháp của Ngài để lại, và như thế mới mong cầu tu tập theo 
Chánh Pháp của Ngài để lại mà đặng được giác ngộ chân lý, giải thoát và đoạn 
duyệt mọi phiền não, và thành tựu Thánh Đạo — Thánh Quả và Níp Bàn. Bằng 
như không thì thật là xa lạ, mơ hồ đối với Giáo Pháp của Ngài và trong việc tu 
tập. 
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Ó đây cũng xin chia sẻ thêm rằng là, người ta có khi không quan tâm dé ý 
đến lời nói của mình, và phát ngôn một cách bất cán, cho dù là vô tình, không có 
cô ý hay ác ý, cũng đã phạm vào giới thư tư của người Phật Tử, tức là nói lời 
không đúng với sự thật, nói sai trật (Lễ kỷ niệm ba sự kiện lịch sử Phật Giáo, mà 
nói chỉ có một). Một người phạm giới, nói lời sai trật, làm cho mình hiểu sai trật, 
rồi đem nói lại cho người khác nghe những lời sai trật, thì là tạo ác nghiệp về Lời. 
Điều đáng sợ hơn nữa là, néu như những điều sai trật về Phật Giáo, ý nghĩa, giá 
trị lịch sử Phật Слао cứ được truyền bá một cách sai trật, rồi người làm theo những 
việc sai trật do không có sự hiểu biết, hay hiểu biết sai trật, cho đến những hậu thế 
say này (đời con, đời cháu), hay những người mới bước đầu đi vào tìm hiểu, học 
về Phật Giáo cũng sẽ bị sai trật. Và dần già cứ như vậy, thì Phật Giáo sẽ đi về 
đâu, nếu toàn những người học tập, thực hành, tu tập Phật Giáo trên nền tảng sai 
trật. Nghĩ đến là đã thây sợ ròi! Do vậy rất rất là tha thiết chân thành cầu mong 
tất cá quý Đạo hữu, để dành thời gian đọc, học hiểu về Giáo Pháp của Đức Thế 
Tôn, cho tỏ tường, và rỗi tu tập tinh cần cho sớm giải thoát khỏi mê lầm. 

Cũng như Ngày Lễ Mãgha Раја đã được trình bầy ở phần trên, Lễ Tam 
Hợp (Vesakha Раја) là một ngày lễ nhất định, mà được thiết lập vào ngày Rằm 
tháng Tư (âm lịch). Nếu như mà thực hiện Lễ Tam Hợp (Vesakha Рӣја) vào 
những ngày khác trong năm mà không phải đúng là ngày Кат tháng Tư thì ngày 
Lễ ấy không được đầy đủ ý nghĩa. Khác với mùa lễ Donta (Bạt Tiến) và Kafthina 
(Đại Thí Tăng Y), việc thực hiện những mùa lễ nầy có thể vào những ngày bất 
định (trong một khoảng thời gian nhất định tùy theo mùa lễ), thì LỄ Vesakha là 
một ngày lễ nhất định. Mà đã gọi là ngày lễ nhất định thì phải được thực hành 
nhất định vào ngày tháng ấy (Віт tháng Ти) không nên sai trật, thì mới được dày 
đủ trọn vẹn ý nghĩa của ngày lễ. 


Đức Bồ Tát Siddhattha được dàn sinh vào ngày Віт thánh Tư, đạt Đạo 
của Bậc Chánh Đắng Giác, trở thành Đức Phật với danh hiệu là Gotama vào ngày 
Ват tháng Tư, và Viên Tịch Níp Bàn vào ngày Віт tháng Tư. Đó là ba sự kiện 
trọng đại, tuy khoảng cách thời gian khác nhau, nhưng xảy ra đều trùng hợp vào 
đêm trăng tròn tháng Tư, đúng theo ý nguyện của Đức Phật Gotama. Cho nên, 
tát cả mọi người Phật Tử từ bậc xuất gia đến các hàng tại gia cư sĩ trên toàn thế 
giới, đều lấy đêm Răm tháng Tư, làm ngày lễ cúng dường Đức Phật, gọi là 
Vesākhapūjā. Là những người tu tập theo Giáo Pháp của Ngài, thiết nghĩ chúng 
ta không nên thực hiện lễ kỷ niệm những sự kiện trọng đại ду vào ngày sai khác. 








348 








Sau đây xin được tuần tự trình bầy về ý nghĩa của từng sự kiện trọng đại 
trong Phật Giáo trong ngày trăng tròn tháng Tư. 


1. Bồ Tát Thái Tử Siddhatha Dán Sinh Кіёр Chót 
“Một Chúng Sinh duy nhất, một Con Người phi thường, thị hiện trong thế 
gian này vì lợi ích cho phần đông, vì hạnh phúc của phần đông, vì lòng bi mẫn, vì 
sự tốt đẹp, vì lợi ích và hạnh phúc của Chư Thiên và Nhân Loại. Chúng Sinh Duy 
Nhất ấy là ai ? Đó là Đắng Như Lai, Đức Thế Tôn, Bậc Toàn Giác.” 
(Anguttara Nikãya -Tăng Chỉ Bộ Kinh) 


Trước khi đi vào phần Đức Bồ Tát Бап Sinh kiếp chót, chúng ta không thë 
không sơ lược qua những kiếp tiền thân của BÓ Tát, cùng hạnh nguyện của Ngài 
và 30 Pháp hạnh Ba La Mật (Pháp Toàn Thiện) trải qua nhiều đời kiếp để cuối 
cùng đi đến Đức Bồ Tát kiếp chót. Đức Bồ Tát đản sinh kiếp пау là kiết cuối 
cùng, kiếp chót. Vậy kiếp bắt đầu của Ngài từ thuở nào ? 

Thật ra, từ vô thủy trước khi Bồ Tát phát nguyện muốn trở thành một Đức 
Phật Chánh Đắng Giác, thì không rõ kiếp bắt đầu của Ngài. Khi Đức Bồ Tát phát 
nguyện muốn trở thành một Đức Phật Chánh Đắng Giác có Trí Tuệ ưu việt hơn 
Đức Tin và Tinh Тап, Ngài đã trải qua vô số kiếp tử sinh luân hồi để hoàn thành 
30 Pháp hạnh Ва La Mật (Рагатт) hầu mong chứng đắc thành Đức Phật Chánh 
Đăng Giác có trí truệ ưu việt, trong suốt khoảng thời gian bằng một nửa thời gian 
của Đức Bồ Tát Chánh Đăng Giác có Đức Tin ưu việt, và bằng một phần tư thời 
gian của Đức Bồ Tát Chánh Đắng Giác có Tinh Tán ưu việt. 


Có ba thê loại nguyện hạnh mà một Đức Bồ Tát thực hiện khi phát nguyện 
trở thành Đức Phật Chánh Đắng Giác, đó là: Bậc Bồ Tát đi theo nguyện hạnh Trí 
Tuệ ưu việt, Bậc Bồ Tát đi theo nguyện hành Đức Тїп ưu việt, và Bậc đi theo 
nguyện hạnh Tinh Tán ưu việt. Tùy vào hạnh nguyện mà thời gian hoàn thành 30 
Pháp Ba La Mật được khác nhau. Sau đây là bảng niêu trình bây thời gian tu tập 
hành thành 30 Pháp Ba La Mật theo hạnh nguyện. 


Một Bậc Bồ Tát hoàn thành 30 Pháp Ba La Mật, đó là: 
(1) Bó Thí Ba La Mật (Оапарагатї) 
(2) Trì Giới Ba La Mật (Silapāramī) 
(3) Ly Dục Ba La Mật (Меккпаттарагатт) 
(4) Trí Tuệ Ba La Mật (Paññāpāramī) 
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(5) Tinh Tấn Ba La Mật (Vtriyaparam) 
(6) Nhẫn Nai Ba La Mật (KhantipäramD 
(7) Chân Thật Ba La Mật (Saccapäramn) 
(8) Chú Nguyện Ba La Mật (Adhi{thãnapäramn) 
(9) Từ Ái Ba La Mật (Mettaparam) 
(10) Hành Ха Ba La Mật (Upekkhaparamu 
30 Pháp Ba La Mật được chia là ba bậc: 
e 10 Pháp hạnh Ba La Mật bậc Thường 
e 10 Pháp hạnh Ba La Mật bậc Trung 
e 10 Pháp hạnh Ba La Mật bậc Thượng 


10 Pháp Hạnh Ba La Mât bậc thường như thế nào ? 

Đức Bồ Tát tạo Pháp hạnh Ba La Mật bậc thường nào chỉ có hy sinh của 
cải tài sản, ngôi báu, thậm chí đến vợ con, v.v., để thành tự pháp hạnh Ba La Mật 
bậc thường ấy mà thôi; nhưng không liên quan đến những bộ phận trong thân thê 
và sinh mạng của Ngài. 


10 Pháp Hạnh Ba La Mật bậc trung nhw thế nào ? 

Đức Bồ Tát tạo Pháp hạnh Ba La Mật bậc trung nào không những hy sinh 
của cải bên ngoài mình, mà còn phải hy sinh những bộ phận trong thân thé như 
mắt, v.v, đề thành tựu Pháp hạnh Ba La Mật bậc trung йу; nhưng không liên quan 
đến sự hy sinh sinh mạng của Ngài. 


10 Pháp hạnh Ba La Mật bậc thượng như thế nào ? 

Đức Bồ Tát tạo Pháp hạnh Ba La Mật bậc thượng nào không những hy sinh 
những của cải bên ngoài và các bộ phận trong thân thể, mà còn phải hy sinh sinh 
mạng của Ngài để thành tựu Pháp hạnh Ba La Mật bậc thượng ây. 


Trong Bộ Jataka (Túc Sinh Truyện), có một kiếp của Bồ Tát, Ngài đã hy 
sinh thân mạng mình để cứu sống một con cọp và những con cọp con của nó. Vào 
một kiếp ấy của Вб Tát, Ngài là Hoàng Tử thứ ba của một vương quốc và đang 
trong khi đi vào rừng săn bắn cùng hai anh Hoàng Tử thì cả ba cùng thấy một con 
сор và mây соп сор con đang ở dưới một vực sâu, và Ngài nhìn thây tất cả các 
соп сор đều đói lã, và như rằng cọp mẹ vì đói quá mà muốn ăn thịt сор соп. Thấy 
thé Ngài nguyện xả thân để cứu lấy những con cop kia. Ngài đã đánh lạc hướng 
các anh của mình và chạy lại vực sâu ấy và gieo mình xuống vực sâu йё cho cop 
mẹ ăn thịt. Nhưng vị đói quá con cop mẹ không thé ăn thịt Ngài được, Ngài phải 
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đến gần сор mẹ, rồi dùng tay cào lây thân thể mình đề làm cho chảy máu, cho cọp 
те và các сор con dùng, và như thế cọp mẹ và các con đã được cứu sống. 

О đây cũng có tích truyện về Ngài Trưởng Lão Sãriputta. Ngài cũng đã 
có nguyện trở thành Đức Phật Chánh Đăng Giác. Trong một kiếp thực hành để 
hoàn thành 30 Pháp Ba La Mật, có một vị Thiên Tử giả làm một cụ già, và trong 
hình tướng của một cụ già, ông ta đi đến Ngài Trưởng Lão Sãriputta và nói với 
Ngài răng, “Này Ngài, Ngài có đôi mắt đẹp quá, Ngài có thể cho lão được không.” 
Tiền thân Ngài Trưởng Lão Sãriputta đã móc mắt ra cho ông lão; nhưng ông lão 
đã quăng mắt của Ngài xuống đất và nói rằng, “Mắt của Ngài đẹp nhưng khi móc 
ra khỏi mắt thì ghê quá và tôi không thèm nữa đâu,” và đã bỏ đi. Tiền thân Ngài 
Trưởng Lão Sãriputta bảo rằng “Người xin mắt Ta thì Ta cho, nhưng người lại 
quăng nó xuống đất, vậy từ nay ta sẽ không cho nữa.” Như thế là tiền thân Ngài 
Trưởng Lão Sãriputta đã không hoàn thành Pháp Ba La Mật và hạnh nguyện 
Chánh Đăng Giác của Ngài. Ngài đã tu tập và trở thành Bậc Chí Thượng Thinh 
Văn về Trí Tuệ của Đức Chánh Đăng Giác Gotama. Ngài Trướng Lão Sãriputfa 
là bậc Trí Tuệ bậc nhất, chỉ sau Đức Chánh Đăng Слас Gotama, trong thời kỳ của 
Đức Chánh Đắng Giác Gotama. 

Đức Bồ Tát Chánh Đăng Giác có ba hạng: 

(1) Đức Bồ Tát Chánh Đăng Giác có Trí Tuệ ưu việt 

(Paññãdhikabodhisatfa) thời gian tạo 30 Pháp hạnh Ba La Mật trải qua 


ba thời kỳ: 
а. Thời Kỳ Đầu: Đức Bồ Tát phát nguyện trong Tâm suốt 7 А Tăng Kỳ 
(Š). 


b. Thời Kỳ Giữa: Đức Bồ Tát phát nguyện ra bằng Lời nói suốt 9 А Tăng 
Kỳ. Ó thời kỳ đầu và thời kỳ giữa thì gọi là Bất Định (Aniyata 
Bodhisatta) là vì chưa được xác định do bởi một Bậc Chánh Đăng Спас 
và còn có sự thay đổi nếu Đức Bồ Tát muốn thay đổi hạnh nguyện và 
không muốn trở thành Đức Phật Chánh Đắng Giác. Hai thời kỳ nầy gọi 
là Bất Định, là vì Pháp hạnh Ba La Mật không được hoàn thành. 

с. Thời Kỳ Cuối: Đức Bồ Tát được Đức Phật Chánh Đăng Giác thọ ký 
xác định thời gian còn lại là 4 A Tăng Kỳ và 100 ngàn Đại Kiếp trái 
đất, để trở thành Đức Phật Chánh Đăng Giác có Trí Tuệ ưu việt. 

(2) Рас Bồ Tát Chánh Đăng Giác có Đức Tin ưu việt 

(Saddhãdhikabodhisatfa) thời gian tạo 30 Pháp hạnh Ba La Mật trải qua 

ba thời kỳ: 








а. Thời kỳ đầu: Đức Bồ Tát phát nguyện trong tâm suốt 14 А Tăng Kỳ. 
b. Thời kỳ giữa: Đức Bồ Tát phát nguyện ra bằng lời nói suốt 18 А Tăng 


Kỳ. Ở thời kỳ đầu và thời kỳ giữa thì gọi là Bất Định là vì chưa được 
xác định do bởi một Bậc Chánh Đắng Giác và còn có sự thay đổi nếu 
Đức Bồ Tát muôn thay đôi hạnh nguyện và không muốn trở thành Đức 
Phật Chánh Đăng Giác. Hai thời kỳ nầy gọi là Bất Định, là vì Pháp 
hạnh Ba La Mật không được hoàn thành. 

Thời kỳ cuối: Đức Bồ Tát được Đức Phật Chánh Đắng Giác thọ ký xác 
định thời gian còn lại là 8 A Tăng Kỳ và 100 ngàn Đại Kiếp trái đất, để 
trở thành Đức Phật Chánh Đăng Giác có Đức Tĩnh ưu việt. 


(3) Рас Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có Tinh Tấn ưu việt 


(Vtriyadhikabodhisatta) thời gian tạo 30 Pháp hạnh Ba La Mật trải qua 
ba thời kỳ: 

а. Thời kỳ đầu: Đức Bồ Tát phát nguyện trong tâm suốt 28 А Tăng Kỳ. 
b. Thời kỳ giữa: Đức Bồ Tát phát nguyện ra bằng lời nói suốt 36 А Tăng 


Kỳ. Ở thời kỳ đầu và thời kỳ giữa thì gọi là Bất Định là vì chưa được 
xác định do bởi một Bậc Chánh Đăng Giác và còn có sự thay đổi nêu 
Đức Bồ Tát muốn thay đổi hạnh nguyện và không muốn trở thành Đức 
Phật Chánh Đăng Giác. Hai thời kỳ nầy gọi là Bất Định, là vì Pháp 
hạnh Ba La Mật không được hoàn thành. 

Thời kỳ cuối: Đức Bồ Tát được Đức Phật Chánh Đắng Giác thọ ký xác 


định thời gian còn lại là 16 A Tăng Kỳ và 100 ngàn Đại Kiếp trái đắt, 


để trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác có Tinh Tán ưu việt. 





Bô Tát có hạnh | Bô Tát có Bô Tát có hành 

nguyện Trí Tuệ | hạnh nguyện | nguyện Tĩnh 

ưu việt Đức Tinưu | Tán wu việt 
việt 


Thời kỳ đâu (Nguyện trong 7 A-Tăng- Kỳ 14 A-Tăng- 28 A-Tăng- Ky 
Tâm, chưa nguyện thành lời) Kỳ 





Thời kỳ giữa (Nguyện thành | 9 A-Tăng- Kỳ 18 A-Tăng- 36 A-Tăng- Kỳ 
lời) Kỳ 
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Тар V — Y NGHĨA LỄ THƯỢNG NGUÊN VÀ LỄ TAM HỢP 














Thời kỳ cuôi (Sau khi được 4 A-Tăng- Kỳ |8 A-Tăng-Kỳ | 16 A-Tăng-Kỳ 
thọ ký cho đến thành Chánh | và 100 ngàn và 100 ngàn | và 100 ngàn 
Quả) Đại Kiếp Đại Kiếp Đại Kiếp 











Đức Phật Gotama là Рис Phật Chanh Đẳng Giác có Trí Tuệ Uu Việt. 
Tiền kiếp của Đức Phật Gotama là Đức Bồ Tát có Trí Tuệ ưu việt đã tạo các Pháp 
hạnh Ba La Mật, trải qua ba thời kỳ: 


Thời Kỳ Đầu: Đức Bồ Tát phát nguyện trong tâm muốn trở thành một Đức 
Phật Chánh Đăng Giác, dé tế độ, cứu chúng sinh giải thoát biển khó luân hồi trong 
ba Giới bón Loài, trải qua suốt 7 А Tăng Kỳ như sau: 
(1) Nanada Asañkhyeyya: Có 5.000 Đức Phật Đăng Giác tuần tự xuất hiện 
trên thế gian. 
(2) Sunanda Asañkhyeyya: Có 9.000 Đức Phật Chánh Đắng Giác tuần tự 
xuất hiện trên thế gian. 
(3) Pathavĩ Asañkhyeyya: Có 10.000 Đức Phật Chánh Đăng Giác tuần tự 
xuất hiện trên thế gian. 
(4) Manda Asaikhyeyya: Có 11.000 Đức Phật Chánh Đẳng Giác tuần tự 
xuất hiện trên thế gian. 
(5) Dharam Asañkhyeyya: Có 20.000 Đức Phật Chánh Đăng Giác tuần tự 
xuất hiện trên thế gian. 
(6) Ѕағага Аѕаћкһуеууа: Có 30.000 Đức Phật Chánh Đăng Giác tuần tự xuất 
hiện trên thế gian. 
(7) Pundarika Asañkhyeyya: Có 40.000 Đức Phật Chánh Đẳng Giác tuần tự 
xuất hiện trên thế gian. _ 
Tổng cộng trong 7 А Tăng Kỳ có 125.000 Đức Phật Chánh Đẳng Giác tuần tự 
xuất hiện trên thế gian. 


Khi các Pháp hạnh Ba La Mật của Đức Bồ Tát đã có đủ năng lực để tién 
triển đến thời kỳ giữa. 

Thời Kỳ Giữa: Đức Bồ Tát phát nguyện ra bàng lời nói cho chúng sinh 
biết ý nguyện của Ngài muốn trở thành một Đức Phật Chánh Đăng Giác để tế độ, 
cứu vớt chúng sinh giải thoát khỏi biển khổ luân hồi trong ba Giới bón Loài, trải 
qua suốt 9 A Tăng Kỳ như sau: 


(1) Sabbabhadda Asaủkhyeyya: Có 5.000 Đức Phật Chánh Đắng Giác tuần 
tự xuất hiện trên thé gian. 
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(2) Sabbalulla Asaủkhyeyya: Có 60.000 Đức Phật Chánh Đắng Giác tuần tự 
xuất hiện trên thé gian. 
(3) Sabbaratanã Asaủkhyeyya: Có 70.000 Đức Phật Chánh Đăng Giác tuần 
tự xuất hiện trên thế gian. 
(4) Usabhakkhandha Аѕаћкһћуеууа: Có 80.000 Đức Phật Chánh Đăng Giác 
tuần tự xuất hiện trên thế gian. 
(5) Manibhadda Asaủkhyeyya: Có 90.000 Đức Phật Chánh Đăng Giác tuần 
tự xuất hiện trên thế gian. 
(6) Paduma Asaikhyeyya: Có 20.000 Đức Phật Chánh Đăng Giác tuần tự 
xuất hiện trên thế gian. 
(7) Usabha Аѕаћкһуеууа: Có 10.000 Đức Phật Chánh Đăng Giác tuần tự 
xuất hiện trên thế gian. | 
(8) Khandhuttama Asaủkhyeyya: Có 5.000 Đức Phật Chánh Đẳng Giác 
tuần tự xuất hiện trên thế gian. 
(9) Sabbapāla Asañkhyeyya: Có 2.000 Đức Phật Chánh Đăng Giác tuần tự 
xuất hiện trên thế gian. | 
Những tên A Tăng Kỳ (Asañkhyeyya) và số lượng Đức Phật Chánh Đắng 
Giác xuất hiện trên thế gian đã được ghi chép trong những Bộ Sotattakt, Bộ 
Tathãgatuppatti, Chienemai Pannäsa, Bộ Jinakalamati, mà trong 6 kỳ Kiết 
Tập Tam Tạng và Chú Giải, Phụ Chú Giải không ghi lại rõ. 


Tuy đã tạo các Pháp hạnh Ba La Mật trải qua hai thời kỳ trên, nhưng vì 
Đức Bồ Tát chưa được một Đức Phật Chánh Đắng Giác nào thọ ký xác định thời 
gian còn lại sẽ trở thành Đức Phật Chánh Đăng Giác, nên Ngài vẫn còn là Đức Bà 
Tát bất định (Aniyatabodhisatta), có nghĩa là Đức Bồ Tát vẫn có thể thoái chí, 
từ bỏ ý nguyện muốn trở thành Đức Phật Chánh Đăng Giác, mà chỉ muốn trở 
thành Đức Phật Độc Слас, hoặc Bậc Thánh Thinh Văn Giác ($). Nếu Đức Bồ Tát 
có quyết tâm không lay chuyển, có ý nguyện muôn trở thành một Đức Phật Chánh 
Đăng Giác, và tiếp tục tạo 30 Pháp hạnh Ba La Mật, thì sẽ tiến triển đến thời kỳ 
cuối. 

Đức Bồ Tút Được Thọ Ký 

Thời Kỳ Cuối. Đức Bồ Tát được Đức Phật Chánh Đắng Giác thọ ký xác 
định thời gian còn lại, chắc chắn trở thành Đức Phật Chánh Đắng Giác trong thời 
vị lai. Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama là Đạo Sĩ Sumedha đã chứng 
đắc 8 bậc thiền (Bát Định), đó là 4 bậc Thiền Hữu Sắc và 4 bậc Thiền Vô Sắc. 
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Thiên Nhĩ Thắng Trí, Tha Tâm Thắng Trí g, Túc Mạng Thắng Trí (thuộc trong 
Tam Giới). Một hôm, Bồ Tát Đạo Sĩ Sumedha đang du hành bay trên hư không, 
nhìn thấy dân chúng xứ Каттауай đang vui mừng hoan һу sửa sang đường sá. 
Muốn biết do nguyên nhân nào khiến người ta làm việc một cách hoan hỷ như 
vậy, Đạo Sĩ Sumedha liền đáp xuống và hỏi rằng: 


“Thưa các vị, các vị sửa sang con đường này để cho ai đi, mà thấy quý vị 
уш mừng hoan hy thế ?? “Kính thưa Ngài Đạo Sĩ Sumedha, Đức Phật Dĩpaủkara 
cao thượng nhất trong toàn cõi thế giới chúng sinh đã xuất hiện trên thế gian. 
Chúng tôi đang sửa sang con đường này dé đón rước Đức Phật Dtpankara cùng 
400 ngàn chư Thánh Arahatta (A La Hán) sắp ngự qua đây.” Đức Bồ Tát Đạo 
Sĩ Sumedha vừa lắng nghe danh từ “Buddha” (Đức Phật), Tâm Thức Ngài vô 
cùng hoan hy, suy nghĩ: “Đức Phật xuất hiện trên thé gian là một điều hiểm có, 
thật vô cùng hy hữu. Ta nên сб găng gieo Phước Thiện, tạo duyên lành nơi Đức 
Phật.” Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Sumedha liền thưa với dân chúng đang làm đường ở 
đó rằng: “Thưa quy VỊ, quy vi sửa sang con đường này dé đón rước Đức Phật 
Dipankara cùng 400 ngàn vị Thánh A-la-hán ngự đến, xin quý vị nhường cho 
bàn đạo một đoạn đường, đề bàn đạo cùng sửa sang, đón rước Đức Phật cùng chư 
Thánh А La Hán.” 


Dân chúng biết Đạo Sĩ có nhiều oai lực thần thông, nên họ chỉ cho Đạo Sĩ 
đoạn đường bùn lầy khó khăn nhất. Đạo Sĩ Sumedha nghĩ rằng: “Nếu Ta dùng 
phép thần thông để sửa đoạn đường này thì quá dë, phước thiện sẽ không nhiều 
được. Vậy, Ta nên tự dùng sức mình để sửa Sang, chắc chắn sẽ có nhiều phước 
thiện vô lượng.” Đức Bồ Tát dùng sức lực của chính mình, lấy đất từ nơi khác 
đến đề san lấp mặt băng, công việc sửa đoạn đường còn độ môt sài tay nữa là hoàn 
thành. Khi ấy, nghe mọi người reo hò vui mừng đón Đức Phật Отраћкага cùng 
400 ngàn Chư Thánh A La Hán sắp đến. Đức Bồ Tát Sumedha quyết định răng: 
“Hôm nay Ta xin cúng dường sinh mạng của Ta đến Đức Phật Dipañkara, bằng 
các nằm sáp trên đoạn đường còn lại. Nguyện lấy tám thân này làm một chiếc 
cầu, để cúng dường Đức Phật Dĩpaủkara cùng 400 ngàn Chư Thánh А La Hán 
ngự di qua. Chắc chăn Ta sẽ được sự lợi ích, sự tién hóa, sự an lạc lâu đài”. 


** Ghi Chú: Рис Вд Tát đã tác hành việc làm đường để cúng dường đến Đức 
Phật Chánh Đắng Giác Dipañkara với Tâm Đại Thiện Tương Trí, cùng với Hy 
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Thọ, và mọi cách mau le không có sự dắt dán của ai. Ngài có са Tam Tu (Tư 
Tiên, Tư Hiện, Tư Hậu) trong việc tạo Phước Thiện của Ngài. 

Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Sumedha suy tư rằng: “Hôm nay, nếu Ta từ bỏ ý 
nguyện muốn trở thành Đức Phật Chánh Đắng Giác, thì chắc chắn Ta sẽ trở thành 
một bậc Thánh А La Hán trong Giáo Pháp của Đức Phật Dtpaikara, rồi sẽ tịch 
diệt Níp Bàn, chấm dứt sinh tử luân hồi trong Tam Giới, chỉ một mình Ta; nhưng 
còn bao nhiêu chúng sinh khác vẫn đang chìm đắm trong biển khó sinh tử luân 
hồi. Ta không đành giải thoát khó riêng cho một mình Ta.” 

Nghĩ vậy, với Tâm Đại Bi vô lượng thương xót chúng sinh, nên Đức Bồ 
Tát Sumedha phát nguyện rằng: “Buddho Bodheyyam...” Khi Ta tự mình chứng 
ngộ chân lý Tứ Thánh Рё, chứng đắc bốn Thánh Đạo, bón Thánh Quả và Níp Bàn, 
trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác rồi; khi ấy ta sẽ thuyết Pháp giáo hóa chúng 
sinh cũng chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, chứng đắc bốn Thánh Рао, bốn Thánh 
Quả và Nip Bàn trở thành bậc Thánh А La Hán y theo Ta vậy (Tự Giác — Giác 
Tha) (Š). 


“Mutto moceyyam...” Khi Ta tự mình giải thoát khỏi sự ràng buộc của 
tham ái, phiền não, chứng ngộ Níp Bàn rồi; khi ấy, Ta sẽ dẫn dắt chúng sinh cùng 
giải thoát khỏi mọi sự ràng buộc của tham ái, phiền não, chứng ngộ Níp Bàn y 
theo ta vậy (Tự Độ - Độ Tha) (§). 


“Tinno tareyyam...” Khi ta tự mình vượt qua được biển khó tử sinh luân 
hồi, đạt đến Níp Bàn an lạc rồi; khi ду, ta sẽ cứu vớt, dàn dắt chúng sinh cùng vượt 
qua biển khó tử sinh luân hồi, đạt đến Nip Bàn an lạc y theo ta vậy. (Tự Đáo — 
Đáo Tha) (§) 


Cũng như một người muốn bơi ra để cứu một nạn nhân đang dẫy dua giữa 
biên khơi muốn vào bờ nhưng lại không biết bơi, hay không đủ sức để bơi, người 
ấy phải hội đủ những điều kiện là, trước tiên là người phải biết bơi, biết cách cứu 
người đang bị hụt hãng giữa biển khởi, phải có đủ sức mạnh, lòng đũng mãnh, sự 
tự tin và quyết chí, và cuối cùng là phải người có lòng Đại Bi. Nếu như mà không 
được vững chắc đầy đủ với những điệu kiện nêu ở trên, người ấy có thé sẽ không 
cứu được người đang bị chết đuối, mà có thê sẽ bị người đang chết đuối chụp lấy 
và nhận chìm luôn. Cũng như thế người ta đang bị chìm đắm, ngụp lặn trong biển 
Tham Ái, nhưng không hay biết, hoặc không muốn bơi vào bờ, hoặc muốn bơi mà 
không biết bơi, hoặc không đủ sức để bơi. Do bởi như thế, Đức Bồ Tát phải có 
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năng lực và sự dũng mãnh, và hội đủ chức năng tự mình giác ngộ (Tự Giác), tự 
độ cho mình (Tự Ðộ), tự mình vào bờ hay sang được bờ giải, rồi thì mới giác tha, 
độ tha, và đáo tha. 


Trong khi Đức Bồ Tát phát nguyện cúng dường thân mạng làm chiếc cầu 
cho Đức Phật Dipaikara, thì có một nữ Bà La Môn tên là Sumitta ($) trên tay 
cầm 8 đóa sen để cúng dường Đức Phật Dīpañkara, nhìn thấy Đạo Sĩ Sumedha 
пат sắp, láy thân mình làm chiếc cầu trên đoạn đường ấy, cô liền phát sinh đức 
tin trong sạch, kính dâng đến vị Đạo Sĩ 5 đóa hoa sen, còn lại 3 đóa hoa sen, cô dé 
cúng dường đến Đức Phật. Đạo Sĩ Sumedha nằm sáp, hai tay cầm 5 đóa hoa sen 
để trên trán cúng đường đến Đức Phật. Khi ấy, Đức Phật Dtipankara cùng 400 
ngàn Chư Thánh A La Hán ngự đi ngang qua bằng phép thần thông một cách nhẹ 
nhàng trên tám thân của Đạo Sĩ Sumedha; cho nên, sinh mạng của Đức Bồ Tát 
vẫn an toàn, chăng hè hắn chi. Đức Phật Dipakkara khi đã nhận sự cúng dường 
của Đức Bồ Tát thì hỏi Ngài Đức Bồ Tát rằng có điều thỉnh nguyện chi ? Và Đức 
Bồ Tát đã bày tỏ hạnh nguyện của mình là muốn trở thành một Đức Phật Chánh 
Đăng Giác. 

Thường Đức Phật Chánh Đăng Giác chỉ thọ ký lần đầu tiên cho Đức Bồ 
Tát nào có đầy đủ tám điều kiện như sau: 

(1) Là loài người thật (không phải là Long Vương hoặc Chư Thiên hóa thành 
nguòi). 

(2) Là Nam Nhân (người nam) thật (không phải là đồng tính, ái nam, ái пй). 

(3) Kiếp hiện tại có đầy đủ Pháp hạnh Ba La Mật, có thê chứng đắc bốn Thánh 
Đạo, bốn Thánh Quả và Níp Bàn trở thành Bậc Thánh A La Hán. 

(4) Trực tiếp đến hầu Đức Phật Chánh Đắng Giác. 

(5) Là bậc xuất gia Đạo Sĩ có chánh kiến về Nghiệp. 

(6) Chứng đắc dày đủ bốn bậc Thiền Hữu Sắc và bốn bậc Thiền Vô Sắc, chứng 
đắc ngũ thông Tam Giới ($). 

(7) Quyết định cúng đường sinh mạng đến Đức Phật. 

(8) Có ý nguyện vững chắc, không thoái chí nản lòng, quyết tâm trở thành Đức 

Phật Chánh Đắng Giác. 

Đức Phật Dipañkara ngự đứng phía trên đầu của Đức Bồ Tát Đạo Sĩ 
Sumedha quán xét ý nguyện muốn trở thành Đức Phật Chánh Đăng Giác của Đạo 
Sĩ Sumedha có thành tựu hay không. Với trí tuệ thấy rõ, biết rõ trong kiếp vị lai 
(Anagatamsañana), vị Bồ Tát Đạo Sĩ nầy chắc chắn sẽ thành tựu như ý nguyện, 
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lai, còn 4 A Tăng Kỳ và 100 ngàn Đại Kiếp trái đất nữa, Đạo Sĩ Sumedha này sẽ 
trở thành Đức Phật Chánh Đăng Giác, có danh hiệu là Đức Phật Gotama”. Đức 
Phật Dipaủkara là Đức Phật Chánh Đắng Giác đầu tiên thọ ký cho Đức Bồ Tát 
Sumedha, tiền kiếp của Đức Phật Gotama. 


Sau khi được Đức Phật Dipankara thọ ký, Đức Bồ Tát Sumedha đương 
nhiên trở thành Đức Bồ Tát сб định (Niyatabodhisatta) chắc chắn sẽ trở thành 
Đức Phật Chánh Đăng Giác, trong thời vị lai. Khi lắng nghe lời thọ ký của Đức 
Phật Dipaủkara, Đức Bồ Tát phát sinh tâm thiện vô cùng hoan һу. Tất cả Nhân 
loại, Chư Thiên, Chư Phạm Thiên đồng hoan hỷ chắp tay lễ bái Đức Bồ Tát Đạo 
Sĩ Sumedha, tán dương ca tụng rằng: “Đạo Sĩ Sumedha chắc chăn sẽ trở thành 
Đức Phật Chánh Đăng Giác trong thời vị lai”. Từ đó, Đức Bồ Tát tiền kiếp của 
Đức Phật Gotama tinh tán không ngừng vun bồi cho dày đủ 30 Pháp hạnh Ba La 
Mật trong thời gian còn lại 4 A Tăng Kỳ và 100 ngàn Đại Kiếp trái đất. 


Bốn А Tăng Kỳ và 100 ngàn đại kiếp 

(1) А Tăng Kỳ thứ nhất: Kế từ Đức Phật Dipaikara đến Đức Phật Кордаййа, 
thời gian trải qua 1 A Tăng ку thứ nhất gọi là Sela Asankhyeyya, chỉ có 
một Đức Phật Kondãñña xuất hiện trên thế gian. 

(2) А Tăng Kỳ thứ nhì: Кё từ Đức Phật Kondañña đến Đức Phật Mangala, 
thời gian trải qua 1 A Tăng Kỳ thứ nhì gọi là Bhãsa Asañkhyeyya, có bón 
Đức Phật, đó là: Đức Phật Mangala, Đức Phật Sumana, Đức Phật Revata, 
Đức Phật Sobhita tuần tự xuất hiện trên thế gian. 

(3) А Tăng Ky thứ ba: Кё từ Đức Phật Mañgala đến Đức Phật Anomadasst 
thời gian trải qua một А Tăng Ку thứ ba gọi là Jaya Asankhyeyya, có Đức 
Phật là: Đức Phật Anomadassr, Đức Phật Paduma, và Đức Phật Магада 
tuần tự xuất hiện trên thế gian. 

(4A Tăng Kỳ thứ tư: Kế từ Đức Phật ГРКЕ đến Đức Phật 
Padumutara thời gian trải qua một А Tăng Kỳ thứ tư gọi là Ruci 
Asaủkhyeyya, chỉ có một Đức Phật Padumutara xuất hiện trên thế gian. 


100 ngàn Đại Kiếp Trái Đất 
Trong khoảng thời gian lâu 100 ngàn Đại Kiếp trái đất, có 14 Đức Phật 
tuần tự xuất hiện trên thế gian là Đức Phật Sumedha, Đức Phật Sujãta, Đức Phật 
Ріуайаѕѕї, Рис Phật AtthadassL, Рис Phật Dhammadass, Đức Phật 
Siddhattha, Đức Phật Tissa, Đức Phật Phussa, Đức Phật Vipasst, Đức Phật 
Sikhr, Đức Phật Vesabhũi, Đức Phật Kakusandha, Đức Phật ш Đức 
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Phật Kassapa. Mỗi khi Đức Phật nào xuất hiện trên thế gian, Đức Bồ Tát tiền 
kiếp của Đức Phật Gotama đều đến hầu Đức Phật ấy và được Ngài thọ ký xác 
định thời gian còn lại, chắc chắn sẽ trở thành Đức Phật Chánh Đăng Giác có danh 
hiệu là Đức Phật Gotama. . 


Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama đến kiếp áp chót Hóa Sinh làm 
Thiên nam tên là Setaketu trong Cõi Trời Tusita; cõi Trời thứ tư trong 6 Cõi Trời 
Dục GIới. 
Thinh Рис Bồ Tát Giáng Thể 

Bốn Đức Vua Trời Cõi Tứ Đại Thiên Vương, Đức vua Trời Sakka cõi Tam 
Thập Tam Thiên, Đức Vua Trời Suyãma, Сӧ Dạ Ma Thiên, Đức Vua Trời 
Santussita Cõi Hóa Lạc Thiên, Đức Vua Trời Vasavatfi Cõi Tha Hóa Tự Tại 
Thiên, cùng Chư Thiên trong 6 Сб: Trời Dục Giới, Chư Phạm Thiên trong các Cối 
Trời Sắc Giới cùng tụ hội đến hầu Đức Bồ Tát Thiên Nam Setaketu, tất cả đồng 
chấp tay bạch rằng: “Kính bạch Đức Bồ Tát Thiên Nam Setaketu, Ngài đã tạo 
đầy đủ trọn vẹn Pháp hạnh Ba La Mật xong rồi. Các Pháp hạnh Ba La Mật không 
phải Ngài để mong ngôi vị các Vua Trời, cũng không phải để mong sinh làm Phạm 
Thiên, cũng không phải dé mong ngôi vị Đức Chuyên Luân Thánh Vương: mà sự 
thật, các Pháp hạnh Ba La Mật ấy là để hỗ trợ Ngài chứng đắc thành Đức Phật 
Chánh Đắng Giác, để thuyết Pháp tế độ chúng sinh giải thoát khỏi khó tử sinh luân 
hồi trong ba Giới, bốn Loài. | 

Kính bạch Đức Bồ Tát Thiên Nam, bây giờ là đúng lúc, đúng thời kỳ, để 
cho Ngài trở thành một Đức Phật Chánh Đăng Giác. Kính bạch Đức Bồ Tát Thiên 
Nam, tất cả chúng con thành kính thỉnh Ngài tái sinh làm người, dé trở thành một 
Đức Phật Chánh Đăng Giác, để thuyết Pháp tế độ chúng sinh giải thoát khỏi khổ 
sinh tử luân hồi trong ba Giới bốn Loài. Lăng nghe lời thỉnh cầu của Chư Thiên, 
Phạm Thiên, Đức Bồ Tát Thiên Nam Setaketu chưa nhận lời thỉnh cầu ấy, mà 
Ngài quán xét trong thời quá khứ: “Chư Bồ Tát kiếp chót tái sinh xuống làm 
người, dé trở thành Đức Phật Chánh Đăng Giác, đã quán xét như thé nào ? Quán 
xét 5 điều trước khi tái sinh. Theo lệ thường Chư Bồ Tát kiếp chót tái sinh xuống 
làm người để trở thành Đức Phật Chánh Đăng Giác, cần phải quán xét đầy đủ 5 
điều sau: 

(1) Quán xét thời kỳ tuổi thọ con người: Đức Bồ Tát Setaketu quán xét 

thấy tuôi thọ con người vào thời kỳ ấy khoảng 100 năm, thích hợp đối 

với Đức Phật Chánh Đăng Giác có Trí Tuệ ưu việt. 
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(2) Quán xét Châu đến tái sinh: Trong 4 châu loài người, Cõi Nam Thiện 
Bộ Châu là châu mà Đức Bồ Tát kiếp chót tái sinh để trở thành Đức 
Phật Chánh Đắng Giác. 

(3) Quán xét xứ sở đến tái sinh: Trong Cõi Nam Thiện Bộ Châu rộng lớn, 
Đức Bồ Tát kiếp chót tái sinh trong Trung xứ vùng Sakka kinh thành 
Kapilavatthu. | 

(4) Quán xét dòng họ nơi tái sinh: Đức Bồ Tát kiếp chót tái sinh trong dòng 
họ Sakya, Đức vua Suddhodana trải qua nhiều đời vua tỉnh khiết 
(không lẫn lộn với dòng khác). 

(5) Quán xét Mẫu Thân và tuổi thọ của bà: Bà Mahãmayädevr chánh cung 
Hoàng Hậu của Đức Vua Suddhodana là người có giới hạnh trong 
sạch. Bà từng tạo Pháp hạnh Ba La Mật suốt 100 ngàn Đại Kiếp và 
được Đức Phật Chánh Đăng Giác trong thời quá khứ thọ ký răng: “Bà 
sẽ là Mẫu Thân của Đức Phật trong thời vị lai. Bà chánh cung Hoàng 
Hậu, có tuổi thọ còn đúng 10 tháng 7 ngày. Đức Bồ Tát kiếp chót chọn 
bà Mahāmayādevī làm Mẫu Thân của Ngài. 

Sau khi quán xét thấy đầy đủ 5 điều rồi, Đức Bồ Tát Thiên Nam Setaketu 
quyết định tái sinh xuống làm người để trở thành Đức Phật Chánh Đắng Giác. 
Đức Bồ Tát Thiên Nam Setaketu truyền dạy rằng: “Này Chư Thiên, Chư Phạm 
Thiên, ta đồng ý nhận lời thỉnh cầu của các ngươi. Ta sẽ tái sinh xuống làm người 
trong Cõi Nam Thiện Bộ Châu, Trung xứ kinh thành Kapilavatthu, trong dòng 
vua Säkya, Đức vua Suddhodana là Phụ Thân và bà Mahãnayädevt làm Mẫu 
Thân của Ta”. 


Sau khi lắng nghe lời truyền dạy của Đức Bò Tát Thiên Nam Setaketu, tất 
cả Chư Thiên, và Chư Phạm Thiên vô cùng hoan hỷ cùng nhau tán dương ca tụng 
Đức Bồ Tát Thiên Nam Setaketu, rồi cùng nhau xin phép trở về cảnh giới của 
mình. Chư Thiên, Chư Phạm Thiên loan báo cho khắp toàn thế giới chúng sinh 
biết rằng: “Đức Phật sẽ xuất hiện trên thế gian !” 


Đức Bồ Tát kiếp chót tái sinh làm người 

Đức Bồ Tát Thiên Nam Setaketu quyết định từ bỏ kiếp Thiên Nam ở Сбї 
Trời Tusita (Đâu Xuất Đà Thiên) sẽ tái sinh đầu thai vào lòng Mẫu Thân 
Mahamayädevr, Chánh Cung Hoàng Hậu của Đức Vua Suddhodana, kinh thành 
Kapilavatthu vào ngày thứ năm nhằm ngày Răm tháng Sáu lúc canh chót. Vào 
ngày Răm tháng Sáu (âm lịch) Chánh Cung Hoàng Hậu Маһатауадеуї của Đức 
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Vua Suddhodana đến hầu vị Đạo Sư Кајайеуйа xin thọ trì uposathastla (Bát 
giới). Canh chót đêm ấy, trước khi Đức Bồ Tát tái sinh đầu thai vào lòng bà 
Маһатауайеуї, bà nằm mộng thấy Tứ Đại Thiên Vương cung nghinh bà lên núi 
Himavanta, đặt bà năm trên một tảng đá lớn gần hồ Anotatta. Sau đó, có 4 
Chánh Cung Hoàng Hậu của Tứ Đại Thiên Vương cùng Chư Thiên nữ đến tắm 
sạch sẽ cho bà, xoa các thứ vật thơm của cõi Trời, dâng những đóa hoa Trời xinh 
đẹp, rồi cung nghinh bà đến một ngọn núi bằng bạc, có một lâu đài bằng vàng 
nguy nga tráng lệ và đặt bà nằm nghiêng bên phải nghỉ ngơi nơi đó. Khi ấy, một 
con bạch tượng cao thượng hiện đến lâu đài băng vàng nơi bà đang nằm nghỉ. Con 
bạch tượng ấy đi vòng quanh nơi bà nằm 3 vòng, rồi chui vào hông phía bên phải 
của bà. 

Khi bà Mahāmayādevī đang nằm mộng, đó cũng là lúc Đức Bồ Tát Thiên 
Nam Setaketu từ bỏ kiếp Thiên Nam ở Cõi Trời Tusita (Đâu Xuất Đà Thiên), 
đồng thời với đệ nhất Đại Quả Tâm (Đại Quả Tâm thứ nhất hợp với Trí Tuệ đồng 
sinh với hỷ, một cách mau lẹ, không cần động viên) làm phận sự tái sinh đầu thai 
vào lòng Mẫu Thân Mahamayadevt, nhằm vào ngày thứ năm canh chót đêm Rằm 
tháng Sáu (âm lịch). Khi йу, bà Chánh Cung Hoàng Hậu Mahāmayādevī có tuôi 
thọ được 55 năm 6 tháng 20 ngày. Ngay lúc ấy, trái đất rùng mình rung chuyển 
và có 32 hiện tượng xảy ra chưa từng Һау bao giờ, Chư Thiên, Chư Phạm Thiên 
trong 10 ngàn thé giới chúng sinh vô cùng hoan hy loan báo tin lành rằng: “Đức 
Bồ Tát đã tái sinh rồi !” 

Chánh Cung Hoàng Hậu Маһатауайеуї đã trải qua giác mộng lành và 
sau khi tỉnh dậy, bà đến chầu Đức Vua Suddhodana và tâu trình lên Đức Vua về 
giác mộng của bà. Sáng sớm hôm sau, Đức Vua Suddhodana bèn truyền lệnh 
cho mời nhóm Bà La Môn quân sư vào triều yết kiến. Sau khi thiết đãi và ban 
thưởng xong, Đức Vua bèn tường thuật lại giấc mộng canh chót đêm qua của 
Chánh Cung Hoàng Hậu Mahāmayādevī cho những vị quân sư Bà La Môn nghe 
để họ cùng nhau suy đoán. Đức Vua truyền hỏi rằng: Thưa quân sư, giấc mộng 
như vậy có ý nghĩa như thế nào ? Xin quý quân sư tâu cho Trẫm được rõ. Một vị 
Bà La Môn bèn tâu rằng: Muôn tâu Đại Vương, xin Đại Vương an tâm, Chánh 
Cung Hoàng Hậu đã thụ thai, thai nhi không phải là Công Chúa, mà chắc chắn là 
Thái Tử, Bậc Cao Thượng nhất. 


e Nëu Thái Tử sông trong triêu, tiếp nôi ngai vị của Đức Vua, thì sẽ là Đức 
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° Nếu Thái Tử bỏ nhà đi xuất gia, thì sẽ là Đức Phật Chánh Đăng Giác cao 
thượng nhất trong toàn cõi thé giới chúng sinh. 

Từ khi Đức Bồ Tát kiếp chót tái sinh đầu thai vào lòng mẫu thân, do oai 
lực của Đức Bồ Tát, nên ngày đêm Tứ Đại Thiên Vương theo һап, để tỏ lòng cung 
kính; không phải theo hộ trì bà Chánh Cung Hoàng Hậu Mahamayadevt; bởi vì, 
Đức Bồ Tát kiếp chót có oai lực phi thường, nên không có một ai có thể làm hại 
bà được. Mẫu Thân của Đức Bồ Tát có Giới Đức tự nhiên, bà không phải đến làm 
học trò vị Đạo sư Kaladevila, để xin thọ giới như trước đây nữa; thân và tâm của 
bà thường an lạc. Tâm tham muốn trong dục lạc không hè phát sinh và khi Đức 
Vua Suddhodana nhìn thấy bà liền phát sinh thiện tâm trong sáng, do đó Đức 
Vua rất tôn trọng bà. Đức Bồ Tát phát triển và tăng trưởng ở trong bào thai mẫu 
thân, như trong một căn phòng sạch sẽ và sang trọng. Đức Вб Tát ngồi kiết già 
như vị Pháp Sư đang ngồi trên Pháp tòa, cho đến khi tròn đủ 10 tháng. 


Đức Bồ Tút Kiếp Chót Dán Sinh 

Bà Chánh Cung Hoàng Hậu Маһатауайеуї biết gần đến ngày đản sinh 
Thái Tử, bà đến châu Đức Vua Suddhodana và tàu rằng: “Muôn tâu Bë Hạ, thần 
thiếp xin phép trở về Сб Quốc Devadaha để hạ sinh Thái Tử. Đức Vua chuẩn tấu 
lời xin của bà, và truyền lệnh cho các quan sửa sang đường sá băng phắng, trang 
hoàng đẹp dë từ Xứ Kapilivatthu cho đến Xứ Đavadaha, để làm lễ tiễn đưa 
Chánh Cung Hoàng Hậu Mahāmayādevī trở về Có Quốc; Đức Vua còn truyền 
lệnh làm một chiếc kiệu mới thật sang trọng đề cho bà ngự di. Mọi việc đều chuẩn 
bị sẵn sàng, bà Chánh Cung Hoàng Hậu Маһатауайеуї được thỉnh ngự lên chiếc 
kiệu, các quan khiêng chiếc kiệu đi từ kinh thành Kapilavatthu đến kinh thành 
Devadaha. Trên đường, khi đoàn người vừa đến khu vườn Lumbint, hôm ấy, 
thật tuyệt vời ! Cả muôn hoa đều đua nở và muôn chim cùng ca hót như hân hoan 
đón mừng một sự kiện trọng đại. Bà Chánh Cung Hoàng Hậu Маһатауайеуї 
muốn dừng kiệu lại, ghé vào Lumbint, để du lãm. Các quan tuân lệnh dừng kiệu. 
Khi bà Chánh Cung Hoàng Hậu Маһатауяйеут ngự vào vườn Lumbinr, hôm 
ây Chư Thiên, Chư Phạm Thiên tụ hội tại khu vườn, bà cả vạn thế giới chúng sinh 
vui mừng reo hò rằng: “Hôm пау, tại khu vườn Lumbint này, Đức Bồ Tát sẽ đản 
sinh ra đời khỏi lòng bà Chánh Cung Hoàng Hậu Маһатауайеуї”. 


Chư Thiên, Chư Phạm Thiên, tay cầm những món quà từ Cõi Trời như vật 
thơm Trời, những đóa hoa Trời, nhạc Trời trỗi lên để cúng dường Đức Bồ Tát 
cùng với những chiếc lọng trắng che phủ khắp không gian. Bà Chánh С ng Hoàng 
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Hậu Mahāmayādevī ngự đến một cây Sala có thân to, cành cây đầy hoa đang nở 
rộ. Khi bà đứng đưa cánh tay phải lên, thì cành cây tự nhiên sà xuống, bà đưa tay 
năm lấy cành cây với tư thế dáng đứng rất đẹp và rất vững vàng, các quan, các 
cung nữ che màn xung quanh nơi bà đang đứng: khi ấy, Đức Bồ Tát cao thượng 
đản sinh ra đời khỏi lòng bà Chánh Cung Hoàng Hậu Mahãmayädevĩ bằng đôi 
chân ra trước, rồi xuôi hai tay, toàn thân mình sạch sẽ ra sau, một cách suôn sẻ an 
lành cho cả Đức Bồ Tát lẫn Mẫu Thân của Ngài. Lúc đó vào ban ngày của ngày 
thứ 6, nhằm ngày Răm tháng Tư (âm lịch). Khi ấy, một dòng nước ấm và một 
dòng nước lạnh từ trên hư không chảy xuống làm cho sạch sẽ thân hình của Đức 
Bồ Tát và Mẫu Thân của Ngài. 

Khi Đức Bồ Tát cao thượng vừa ra khỏi lòng bà Chánh Cung Hoàng Hậu 
Маһатауааеуї, trước tiên 4 vị Đại Phạm Thiên có Thiện Tâm trong sạch, không 
bị ô nhiễm bởi phiền não, mỗi vị cầm mỗi chéo tắm lưới bằng vàng đón nhận Đức 
Bồ Tát xong, rồi đặt trước mặt bà Chánh Cung Hoàng Hậu Mahāmayādevī và 
tâu rằng: “Muôn tâu Chánh Cung Hoàng Hậu, xin bà phát sinh tâm hoan hỷ ! Đây 
là Thái Tử của bà, cũng là Đức Вб Tát kiếp chót cao thượng. Ngài là Bậc Đại 
Phước, có nhiều oai lực nhất trong tất cả chúng sinh trong Tam Giới.” Sau đó 
Đức Bồ Tát từ trên tay 4 vị Đại Phạm Thiên được trao sang cho 4 vị Tứ Đại Thiên 
Vương đón tiếp băng tắm da mềm mại; một lần nữa, Đức Bồ Tát từ tay 4 vị Tứ 
Đại Thiên Vương được trao sang cho các quan đón tiếp băng tám vải trắng tính. 
Khi ấy, Đức Bồ Tát từ trên tay các quan, bước xuống đạp trên mặt đất băng đôi 
bàn chân phẳng của Ngài, Đức Bồ Tát đứng quay mặt nhìn về hướng Đông, Chư 
Thiên dâng hoa cúng dường Đức Bồ Tát, rồi tán dương ca tụng răng: “Kính bạch 
Đức Đại Nhân, trong tất cả chúng sinh trong hướng này, Ngài là Bậc cao thượng 
nhất, không có một ai cao thượng hơn Ngài. Tiếp đến, Đức Bồ Tát quay mặt nhìn 
về hướng Nam... hướng Tây... hướng Bắc... hướng Đông Nam... hướng Tây 
Nam... hướng Tây Bắc... hướng Đông Bắc trong tám hướng Chư Thiên và Nhân 
loại đều dâng hoa cúng đường Đức Bồ Tát rồi tán dương ca tụng rằng: “Kính bạch 
Đức Đại Nhân, trong tất cả chúng sinh trong hướng này, Ngài là Bậc cao thượng 
nhất, không có một ai cao thượng hơn Ngài. 


Đức Bồ Tát cúi mặt nhìn xuống hướng dưới, rồi ngắng mặt nhìn lên hướng 
trên, Chư Thiên, Chư Phạm Thiên đều dâng hoa cúng dường, tán đương và ca tụng 
răng: Kính bạch Đức Đại Nhân, trong tất cả chúng sinh trong hướng nây, Ngài là 
Bậc cao thượng nhất, không có một ai cao thượng hơn Ngài. Đức Bò Tát đứng 
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nhìn về hướng Bắc rồi bước đi 7 bước, bước đầu tiên Ngài bước chân phải. Khi 
Đức Bồ Tát bước di, Vua Trời Phạm Thiên сат chiếc lọng màu trắng che cho 
Ngài, Đức Vua Suyãäma cầm quạt lông, còn 3 thứ khác là đôi Ма, gwom báu, 
vương miện, mỗi vị Vua Trời cầm mỗi thứ đi theo sau Đức Bồ Tát. Đó là 5 báo 
vật của lễ phong vương. Đức Bồ Tát dừng lại ở bước chân thứ 7. Khi йу tất cả 
Chư Thiên, Chư Phạm Thiên đều bảo với nhau rằng: “Bây giờ Đức Bồ Tát cao 
thượng sẽ truyền dạy những lời tối quan trọng”. Tất cả đều im lặng, chờ lắng 
nghe, Đức Bồ Tát dõng dac truyền dạy ràng: 

“Ago ham ° asmi lokassal 

Jettho ° ham “ asmi lokassa! 

Settho “ ham “ asmi lokassa! 

Ayamantima jati, Natthi даш punabbhavo” 
“Ta là Bác Cao Cả nhất, trong toàn cõi thé giới chúng sinh ! 
Tà là Bậc Vĩ Đại nhát, trong toàn cõi thé giới chúng sinh ! 
Та là Bậc Tối Thượng nhất, trong toàn cài thế giới chúng sinh ! 
Kiếp nây là kiếp chót của Ta, Ta không còn tải sinh kiếp nào khác nữa !” 


Chư Thiên, chư Phạm Thiên và nhân loại vô cùng hoan hỷ, đồng thanh tán 
đương ca tụng Đức Bồ Tát. Đức Bồ Tát Thái Tử Siddhattha kiếp chót chắc chắn 
sẽ trở thành Đức Phật Chánh Đắng Giác. Khi Ngài đản sinh ra đời có đầy đủ 32 
tướng tốt chính của Bậc Đại Nhân và 80 tướng tốt phụ. Đó là quả của nghiệp thiện 
mà Đức Bồ Tát đã tạo và tích lũy từ vô số kiếp trong quá khứ, hoàn toàn không 
liên quan huyết thông của Đức Vua Suddhodana và Chánh Cung Hoàng Hậu 
Маһатауайеут hay dòng dõi Sakya. Sau khi hạ sinh Hoàng Tử, được bẩy ngày 
thì Chánh Cung Hoàng Hậu Маһатауадеутї thăng hà. Em của Ва là Maha 
Pajäpati Gotami, thay thế bà để dưỡng dục Thái Tử và gởi con của Bà là Nanda 
cho một bà vú nuôi chăm sóc. 

Thuở ấy có một vị Đạo Sĩ tên Asita (A Tư Đà), cũng được gọi là 
Kaladevala đặc biệt hoan hy. Ông là một người than tín của nhà vua nên xin 
được vào thăm Hoàng Tử. Đức Vua Suddhodana lấy làm hân hoan, cho bé Thái 
Tử ra đảnh lễ Đạo Sĩ. Nhưng trước sự kinh ngạc của mọi người, Thái Tử bỗng 
nhiên quay về phái Đạo sĩ và đặt hai chân lên đầu tóc của ông. Đang ngôi trên 
ghé, vị Đạo Sĩ vội vã chỗi dậy, chắp tay xá chào Thái Tử. Ông tiên tri rằng về sau 
Thái Tử sẽ trở thành bậc vĩ nhân cao quý nhất Nhân Loại. Thái Tử được đặt tên 
là Siddhattha, có nghĩa là người được toại nguyện. Gotama là họ của Ngài. Có 
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tám vị Đạo Sĩ lỗi lạc nhất trong só nhüng Dao Si dà dén xem tướng cho Thái Tử. 
Bảy trong 8 vị Đạo Sĩ lỗi lạc tiên đoán rằng, một là Thái Tử sẽ trở nên vị Hoàng 
Đề vĩ đại nhất thế gian (Chuyển Luân Thánh Vương); hai là Ngài sẽ đắc Quả vị 
Phật. Riêng vị Đạo Sĩ trẻ tuổi và thông minh nhất trong tám vị, tên là Kondañña 
(Kiều Trần Như), quả quyết răng Thái Tử sẽ xuất gia và đắc Đạo Quả Phát. 


1. Đức Bồ Tát Thái Tử Siddhattha Thành Đạo 


Đức Bồ Tát Thái Tử Siddhattha lên ngôi Vua năm 16 tuổi và thành hôn 
với Công Chúa Yasodhara (§). Đức Vua Siddhattha tấn phong Công Chúa - 
Yasodhara lên ngôi Chánh Cung Hoàng Hậu. Đức Vua trị vì đất nước thanh bình 
thịnh vượng, thần dân thiên hạ được an cư lạc nghiệp. Đức Vua Bồ Tát an hưởng 
sự an lạc trên ngai vàng trải qua thời gian 13 năm. 


Đức Vua Bồ Tát ngự đi du lãm ngoại thành bốn lần đến vườn thượng uyên, 
mỗi lần cách nhau 3 tháng, và trong mỗi lần thì nhìn thấy một cảnh tượng, do Chư 
Thiên biến hóa để làm cho Đức Bồ Tát phát sinh động tâm mà đi xuất gia, để trở 
thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác. 

e Làn thứ nhất: Vào ngày Rằm tháng Sáu, Đức Bồ Tát nhìn thấy người già. 

e Lần thứ nhì: Vào ngày Rằm tháng Mười, Đức Bồ Tát nhìn thấy người 
bệnh. 

e _ Lần thứ ba: Vào ngày Ràm tháng Hai, Đức Bồ Tát nhìn thấy người chết. 

e Làn thư tư: Vào ngày Răm thánh Sáu, Đức Bồ Tát nhìn thấy bậc xuất gia. 

Trải qua 4 lần tròn đúng một năm, Đức Bồ Tát nhìn thấy bốn hiện tượng 
Bệnh, Lão, Tử, Tăng khi ra ngoài thành lãm du, Đức Vua Siddhattha suy niệm: 
“Chính ta phải chịu cảnh sinh, già, bệnh, chết, phiền não và ô nhiễm, tại sao vẫn 
còn mãi mê chạy theo tìm những điều mà bản chất cũng còn là Khổ Não ? Vì chịu 
sinh, lão, bệnh, tử, phiền não, ô nhiễm, đã nhận thức sự bất lợi của những điều ду, 
hay là ta hãy thử tìm cái chưa từng được thành đạt, trạng thái tối thượng và tuyệt 
đối hoàn hảo: Nip Bàn !” 

(Majjhima Nikãya — Kinh Trung Bộ, Bài Ariyapariyesana Sutta) 


“Cuộc sống tại gia rất tù túng, chật hẹp, là chỗ ân náu của bụi trần ô trược, 
nhưng đới xuất gia quả thật là cảnh trời mênh mông bát ngát ! Người đã quen với 
nếp sống gia đình át thấy khó mà chịu đựng. Đời sống Đạo Hạnh Thiêng Liêng, 
với tất cả sự hoàn hảo và trong sạch.” 

(Majjhima Nikãya — Kinh Trung Bộ, Bài Mahasaccaka Sutta) 
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Vào đêm Rằm tháng Sáu Đức Bồ Tát quyết định xuất gia, để tìm con 
đường giải thoát khô già, khô bệnh, khổ chết. Đức Bò Tát xuất gia năm Ngài 
được 29 tuôi, khi mà Công Chúa Yasodhara, vợ của Ngài vừa hạ sinh Hoàng 
Nam. Đối với thế gian đó là một tin lành, nhưng trái hắn với mọi dự đoán, Ngài 
không quá đổi vui mừng vì thấy đó là thêm một trở ngại, một sợi dây trói buộc, 
và Ngài đã than rằng: “Lại thêm một trở ngại, lại thêm một dây trói buộc”, và đã 
đặt tên cho Hoàng Nam là Ваһша. Ngài đã bỏ lại tất cả cung thành, điện ngọc, 
vợ đẹp, con thơ, bao nhiêu cung hầu, mỹ nữ, bao nhiêu sự thịnh vượng để ra đi, 
và đây không phải là sự từ bỏ của một cụ già đã trải qua hầu hết cuộc đời của 
mình, hay của người bàn cùng nghèo khổ, không còn gì để bỏ lại phía sau. Đây 
là một sự thoát ly chưa từng có trong lịch sử. 


Rời bỏ cung thành đêm trước đó, trong khi tất cả ai cũng còn đang say trong 
giác ngủ, sau một buổi tiệc linh đình hân hoan chào đón Hoàng Nam của Ngài 
chào đời, và đến rạng sáng thì Ngài đi đã xa. Sau khi vượt qua sông Anoma, Ngài 
dừng bước trên bãi cát, tự cạo râu tóc và trao xiêm y lại cho Channa đem về. Rồi 
khoác lên mình tám у vàng, Đức Vua Siddhattha tự nguyện sống đời tu sĩ và sẵn 
sàng chấp nhận mọi sự thiếu thốn vè vật chật. Từ một nhà vua sang giàu và vinh 
hiên tôt bực, Ngài trở thành Đạo Sĩ nghèo nàn, không của cải, nhà cửa, sống nhờ 
vào lòng thiện từ của bá tánh thập phương. Như người thênh thang bất định, Ngài 
đi tìm cái chỉ tốt đẹp, trạng thái tuyệt đối tĩnh lặng. Ngài đã tìm đến vị Đạo Sĩ rất 
lỗi lạc, Alara Kālāmagotta xin thọ giáo. VỊ Đạo Sĩ hân hoan tiếp nhận Ngài, rồi 
dạy Pháp hành thiền định. Trải qua một thời gian thực hành thiền định không lâu, 
Đức Bồ Tát đã chứng đắc 4 bậc Thiền Hữu Sắc và đến đệ Tam Thiền Vô Sắc, gọi 
là Vô Sở Hữu Xứ Thiên, ngang bằng với bậc thiền mà vị Đạo Sĩ Азга 
Kālāmagotta đã chứng đắc. Đức Bồ Tát suy xét răng: “Bậc đệ Tam Thiền Vô 
Sắc, Vô Sở Hữu Xứ Thiền này sẽ cho quả tái sinh lên cõi Phạm Thiên Vô Sắc 
Giới, Vô Sở Hữu Xứ Thiên có tuổi thọ 60.000 đại kiếp, không phải là Pháp dẫn 
đến sự nhàm chán ngũ uán, không diệt tận được tham ái, không đoạn diệt được 
phiền não, không chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, không tịch điệt Níp Bàn, không 
giải thoát được mọi cảnh khổ Sinh — Lão - Bệnh - Tử luân hồi trong Tam Giới. 
Đức Вб Tát không bàng lòng với sở đắc của mình, Ngài xin từ giã vị Đạo Sĩ Ālāra 
Kãlãmagotta khả kính, để đi tìm Pháp môn khác hầu mong giải thoát khó Sinh, 
Lão, Bệnh, Tử. 
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Sau khi từ giã vị Đạo Sĩ Alara Kãlãmagotta, Đức Bồ Tát tìm đến vị Đạo 
Sĩ Ramaputta xin thọ giáo. Vị Đạo Sĩ hân hoan tiếp nhận Ngài, rồi truyền dạy 
Pháp hành thiền định. Trải qua thời gian không lâu, Đức Bồ Tát đã chứng đắc 4 
bậc Thiền Hữu Sắc và 4 bậc Thiền Vô Sắc, bậ đệ Tứ Thiền Vô Sắc, tột đỉnh gọi 
là Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Thiền, ngang bằng với bậc thiền mà vị Đạo Sĩ 
Uaka Катариќќа đã chứng đắc. Đức Bồ Tát đã suy xét rằng: “Bậc đệ tứ Thiền 
Vô Sắc, Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Thiền này sẽ cho quả tái sinh lên cõi Trời 
Phạm Thiên Vô Sắc Giới. Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Thiền có tuôi thọ 84.000 
đại kiếp, không phải là Pháp dẫn đến sự nhàm chán ngũ uán (8), không diệt tận 
được tham ái, không đoạn diệt được phiền não, không chứng ngộ chân lý Tứ 
Thánh Đề, không tịch diệt Níp Bàn, không giải thoát được mọi cảnh khô Sinh, 
Lão, Bệnh, Tử luân hồi trong Tam Giới.” Đức Bồ Tát xin từ giã vị Đạo Sí Udaka 
Ramaputta khả kính để đi tìm Pháp môn khác, hầu mong giải thoát khổ Sinh, 
Lão, Bệnh, Tử. 


Sau khi từ giã vị Đạo Sĩ Udaka Ramaputta, Đức Bồ Tát đi đến khu rừng 
Urevela gần con sông Nerañjara; tại đây có nhóm 5 Tỳ Кшт: Ngài Kondañña, 
Ngài Vappa, Ngài Bhaddiya, Ngài Mahanama, và Ngài Assaji xin theo hộ độ 
Ngài. Đức Bồ Tát tinh tán hành Pháp Khô Hạnh nín thở đến nỗi làm cho Ngài 
chết ngất; thấy không có kết quả, Ngài lại giảm vật thực dần dần, cho đến khi mỗi 
ngày chỉ ăn lượng vật thực còn bằng hạt sen. Do đó kim thân của Ngài ойу ốm 
chỉ còn da bọc xương, ôm đến nỗi sờ da bụng thì đụng phải đường xương sông. 
Trước kia kim thân của Đức Bồ Tát có đầy đủ 32 tướng tốt của Bậc bai Nhân và 
80 tướng tót phu, có làn da màu vàng sáng ngòi, đến nay các tướng tốt ау đã bién 
mát, còn làn da đã trở thành màu đen såm. 


Sau sáu năm tự bản thân kinh nghiệm, Đức Bồ Tát đã nhận thức chắc chăn 
rằng lối tu khó hạnh ép sát không thể đem lại lợi ích, mặc dầu các triết gia và các 
tu sĩ thời bấy giờ quả quyết rằng đó là nếp sóng tối cần thiết để đạt đến cứu cánh. 
Đức Bồ Tát đã suy xét, khô hạnh chỉ làm giảm suy trí thức, và mệt mỏi tình thần, 
và thấy rằng: “Ta đã hành Pháp Khổ Hạnh đến chỗ tôt cùng rồi. Trong thời quá 
khứ, chưa từng có Sa Môn, Bà La Môn nào đã hành Pháp Khổ Hạnh đến mức như 
ta đang hành. Thời hiện tại và thời vi lai cũng sẽ không có Sa Môn, Bà La Môn 
nào có thé hành Pháp Khổ Hạnh như Ta; thế mà, Ta không thể chứng đắc thành 
Đức Phật Chánh Đăng Giác. Như vậy chắc chắn phải có một Pháp hành nào 
khác”. Đức Bồ Tát hồi tưởng lại rằng: “Khi Ta còn nhỏ cùng Phụ Vương ra đồng 
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làm lễ hạ điền, Phụ Vương để Ta ngôi trong một chiếc lều vải dưới góc cây mân 
(đào). Ta đã ngòi niệm đề mục hơi thở: Thở vô — thở ra, và Ta đã chứng đắc đệ 
Nhất Thiền Hữu Sắc. Vậy, chắc chắn Pháp hành thiền định này làm nền tảng, để 
ta có thể chứng đắc thành Đức Phật Chánh Đăng Giác cũng nên”. 


Đức Bồ Tát xét thấy rằng: “Bây giờ, thân thé của ta gầy ôm, sức khỏe yếu 
đuối, Ta không thé thực hành thiền định đề mục niệm hơi thở được. Vậy, điều tốt 
hơn hết là Ta nên thọ thực trở lại, cho có sức khỏe rồi Ta mới có thể thực hành 
thiền định”. Đức Bồ Tát đã hành Pháp Khổ Hạnh suốt 6 năm trường ròng rã, mà 
không đạt đến mục đích chứng đắc thành Đức Phật Chánh Đăng Giác, nên Ngài 
đã từ bỏ Pháp Khô Hạnh. Đức Bồ Tát mang bát vào xóm Sena khất thực; sau một 
thời gian thọ thực bình thường trở lại, sức khỏe của Ngài được hồi phục. Trong 
thời kỳ hành Pháp Khổ Hạnh, mọi tướng tốt của Ngài đã biến mất. Nay kim thân 
Ngài lại hiện rõ 32 tướng chính của Bậc Đại Nhân và 80 tướng tốt phụ, có làn da 
màu vàng sáng ngời như trước. Con đường Trung Đạo, là từ bỏ lợi dưỡng, không 
khổ hạnh ép sát, mà về sau này đã trở thành một trong những đặc điểm trong Giáo 
Pháp của Ngài, mà Ngài đã thuyết giảng cho 5 vị Kiều Trần như, ngay sau khi 
Ngài chứng đắc Đạo Quả trở thành Đức Phật Chánh Đắng Giác. 


Năm Điều Đại Mộng (Маһаѕиріва) 
Đêm 14 tháng Tư (âm lịch), vào cuối canh chót, lúc rạng đông, Đức Bồ Tát 
Sidhattha nằm thấy 5 điều đại mộng (Маһаѕиріпа) như sau: 

(1) Đức Bồ Tát nằm mộng thấy mặt đất làm chỗ năm, dãy núi Himavanta 
(Hy Mã Lạp Sơn) là chiếc gối, cánh tay trái đặt xuống đại dương hướng 
Đông, cánh tay phải đặt xuống đại dương hướng Tây, hai chân duói 
thẳng đại dương hướng Nam. Đó là điều đại mộng thứ nhất, điều này 
là Pubbanimitta hiện tượng báo trước Đức Bồ Tát chắc chăn chứng 
đắc thành Đức Phật Chánh Đăng Giác cao thượng, độc nhất vô nhị trong 
toài cõi thế giới chúng sinh. 

(2) Đức Bồ Tát nằm mộng thấy cây cỏ tranh (tiriyã) mọc lên từ lỗ rún của 
Ngài, cao từ 1 gang, 1 hắc tay, 1 sài tay,... 1 do tuân tay thẳng lên trên 
hw không. Dó là điều đại mộng thứ nhì, điều này là Pubbanimitta, hiện 
tượng báo trước Đức Phật Chánh Đắng Giác sẽ thuyết Pháp hành Trung 
Đạo là Pháp hành Bát Chánh Đạo, hợp đủ 8 Chánh cao thượng để tế độ 
chúng sinh, Nhân loại, Chư Thiên, Phạm Thiên cùng chứng ngộ chân 
lý Tứ Thánh Dé, chứng đắc Thánh Đạo — Thánh Quả và Níp Bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba Giới bốn Loài. 
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Sưu Тар Pháp, Tập V — Y NGHĨA LỄ THƯỢNG NGUÊN VÀ LỄ ТАМ HỢP 








(3) Đức Bồ Tát nằm mộng thấy những con dòi, sâu (kimi) có thân hình 
trắng, đầu đen bò từ đôi bàn chân lên đầu gối của Ngài. Dó là điều đại 
mộng thứ ba, điều này là Pubbanimitta hiện tượng báo trước phần 
đông người tại gia có đức tin trong sạch nơi Đức Phật, đến xin quy у 
nương nhờ nơi Tam Bảo trọn đời. 

(4) Đức Bồ Tát nằm mộng thấy 4 loại chim đủ màu: Xanh, vàng, đỏ, xám, 
từ bốn phương bay đến đậu dưới hai bàn chân của Ngài, 4 loại chim trở 
thành màu tráng trong. Đó là điều đại mộng thứ tư, điều này là 
Pubbanimitfa hiện tượng báo trước 4 giai cấp: Vua Chúa, Ва La Môn, 
thương gia, dân nghèo; 4 hạng người ấy là bậc Thiện Trí có đức tin 
trong sạch nơi Đức Phật, xin phép xuất gia trở thành Tỳ Khưu trong 
Giáo Pháp của Đức Phật, rồi thực hành theo Pháp hành Trung Đạo là 
Pháp hành Bát Chánh Đạo, hợp đủ 8 Chánh, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 
Thánh Quả và Níp Bàn trở thành Bậc Thánh А La Hán cao thượng. 

(5) Đức Bô Tát nằm mộng thấy, Ngài di kinh hành диа lại trên dãy mui 
phân, nhưng chân không dính phân. Dó là điều đại mộng thứ năm, điều 
này là Pubbanimitta hiện tượng báo trước khi đã trở thành Đức Phật 
Chánh Đắng Giác, những thứ vật dụng như y phục, vật thực, chỗ 0, 
thuốc trị bệnh phát sinh rất nhiều. Suy xét xong rồi mới sử dụng những 
thứ vật dụng ấy, cho nên Đức Phật không bao giờ dính mắc, say mê 
trong thứ vật dụng ấy. 


Năm điều đại mộng này thì chỉ có duy nhất Đức Bồ Tát Chánh Đắng Giác 
kiếp chót, trước một đêm chắc chắn sẽ chứng đắc, thành Đức Phật Chánh Đẳng 
Giác, mới có khả năng năm mộng thấy 5 điều đại mộng này mà thôi. Đêm 14 
tháng Tư âm lịch, vào cuối canh chót rạng đông, Đức Bồ Tát Siddhattha nằm 
thấy 5 điều đại mộng (Mahãsupinä). Qua 5 điều đại mộng này, Ngài đoán biết 
răng: “Ngài chắc chắn sẽ chứng đắc thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác”. Sáng 
ngày Ват tháng Tư âm lịch, Đức Bồ Tát đi đến ngồi dưới cây da để chờ đến giờ 
đi vào xóm khất thực. Tại nơi đây, hàng năm, vào ngày Rằm tháng Tư пау, nàng 
Sujata thường đem lễ vật đến cúng dường, để tạ ơn Thiên Thần đã giúp cho nàng 
toại nguyện. 


Như thường lệ, sáng ngày Rằm tháng Tư (âm lịch), nàng Sujãtã trang điểm 
bằng những đồ trang sức quý giá rồi đi đến cội cây da, trên đầu đội một chiếc mâm 
vàng đựng 49 vắt cơm náy băng sữa tươi tinh khiết, bó dưỡng, có Chư Thiên аё 
then шшш А vi D ы дёп п noi 1, nhìn Һау Đức Bồ Tát có Е а tốt của l. 
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Đại Nhân và 80 tướng tốt phụ, có làn da màu vàng sáng ngời, có hào quang tỏa ra 
xung quanh, nàng tưởng rằng: “Ngài là vị Thiên Thần hiện xuống thọ nhận phẩm 
vật cúng dường tạ ơn của nàng. Nàng Ѕијаќа vô cùng hoan hy đến gần Đức Bồ 
Tát cung kính dâng Ngài chiếc mâm vàng đây 49 vắt cơm sữa cùng bình nước, 
hoa quả...Khi ấy, cái bát của Ngài bóng nhiên biến mát, Ngài nhìn nàng Sujata. 
Nàng Sujata liền bạch răng: Kính bạch Đức Thiên Thần, con thành kính dâng 
Ngài chiếc mâm vàng đầy những phẩm vật này. Kính xin Ngài từ bi hoan hy thọ 
nhận, để cho con được sự lợi ích, sự tién hóa, sự an lạc lâu dài. Đức Bồ Tát đưa 
hai tay ra thọ nhận chiếc mâm vàng đầy các phẩm vật quý giá ấy. 


Sau khi thọ nhận chiếc mâm vàng đầy cơm sữa xong, Đức Bồ Tát đứng dậy 
rời khỏi gốc cây da, tay bưng chiếc mâm vàng đầy cơm sữa đi đến bến sông 
Nerañjarä, nơi mà chư Bồ Tát Chánh Đắng Giác quá khứ, trước khi chứng đắc 
thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, cũng đều ngự đến đây dé tắm, nên bến sông 
này gọi là bến Supafitthita. Ngài đặt mâm ở bến Supafitthita, rồi xuống dòng 
sông Nerañjarä tắm. Khi tắm xong, Ngài mặc у cà sa màu lõi mít tượng trưng 
cho lá cờ chiến thắng của Chư Thánh A La Hán, đoạn Ngài ngồi quay mặt về 
hướng Đông, độ hết 49 vắt cơm sữa, rồi uống hết bình nước (từ đó về sau suốt 7 
tuần lễ (49 ngày), Đức Phật không độ vật thực và nước, chi an hưởng vi giải thoát 
Níp Bàn). 


Sau khi độ cơm xong, Ngài cầm chiếc mâm vàng phát nguyện и Nếu 
hôm nay ta được chứng đắc thành Đức Phật Chánh Đăng Giác, thì xin cho chiếc 
mâm vàng nầy sẽ trôi ngược dòng nước; néu không, thì chiếc mâm vàng này së 
trôi xuôi theo dòng nước. Nguyện xong, Ngài ném chiếc mâm vàng xuống đòng 
sông. Thật phi thường thay ! Chiếc mâm vàng cắt ngang dòng nước đang chảy, 
trôi ra giữa sông, rồi từ đó trôi ngược dòng nước một cách vô cùng mau lẹ. Trôi 
khoảng một đoạn khá xa, chiếc mâm vàng chìm sâu xuống đáy nước, đụng phải 
ba chiếc mâm vàng của ba Đức Phật quá khứ là Đức Phật Kakusandha, Đức Phật 
Konägamana và Đức Phật Kassapa, phát ra một âm thanh vang đội, làm cho 
Long Vương Kalanaga tỉnh giấc nghĩ rằng: “Hôm qua một Đức Phật đã xuất 
hiện, hôm пау sẽ có một Đức Phật nữa xuất hiện”, rồi thức dậy tán đương ca tụng 
hăng trăm bài kệ. 


Trưa hôm ấy, Đức Bồ Tát nghỉ trong một khu rừng Sala, bên bờ sông 
М№егайјага, những cây Sala tự nhiên đua nhau nở hoa khắp cả khu rừng. Chiều 
homa áy, Ngài ngự đến cội cây ишт đọc theo hai bên đường, Chư Thiên trang 
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hoàng những đóa hoa Trời rất xinh đẹp, Chư Thiên ở các Cõi Trời đua nhau cúng 
dường hương thơm cùng với Thiên nhạc vang тёп khắp 10 ngàn thế giới chúng 
sinh. Cùng lúc ấy, một người cắt cỏ tên Sotthiya, trên đường đi ngược chiều lại 
phía Đức Bồ Tát, nhìn thấy Ngài, liền phát sinh đức tin trong sạch, nên dâng cúng 
Ngài tám nắm cỏ. Đức Bồ Tát cầm tám năm cỏ ngự thắng đến cội cây Assattha. 
Khi đứng hướng Nam của cội cây, Ngài nhìn thắng về hướng Bắc, Ngài có cảm 
giác mát thăng bằng, như toàn cõi thé giới hướng Nam bị chìm sâu xuống Сӧі địa 
ngục Ауїсі, còn toàn cõi thế giới hướng Bắc được nỗi lên đến cõi Trời Sắc Giới 
Phạm Thiên tột đỉnh. Ngài nghĩ răng: “Đây không phải là chỗ ngồi để ta có thể 
chứng đắc thành Đức Phật Chánh Đăng Giác.” Ngài ngự đi sang hướng khác. 

Khi đứng hướng Tây của cội cây, Ngài nhìn về hướng Đông; rồi đứng 
hướng Bắc, Ngài nhìn về hướng Nam cũng có cảm giác mất thăng bằng như vậy. 
Sau cùng đứng hướng Đông của cội cây, Ngài nhìn thắng về hướng Tây, Ngài có 
cảm giác toàn cõi thế giới thăng băng. Ngài nghĩ răng: “Chính đây là chỗ ngồi 
để ta có ё chứng đắc thành Bậc Chánh Đắng Giác”. Ngài trải tám nắm cỏ tại 
hướng Đông của cội Assattha. Thật phi thường thay ! Tại ngay chỗ ngồi ấy bỗng 
nhiên trở thành ngôi Bồ Đoàn quý báu, có chiều cao 14 hắc tay thật nguy nga lộng 
lẫy, mà không có một nhà kiến trúc mỹ thuật nào có thê tạo nên một Bồ Đoàn 
tuyệt đẹp như vậy ! Bởi vì, ngôi Bồ Đoàn quý báu này phát sinh do Phước Вай 
Ba La Mật tròn đủ của Đức Bồ Tát sắp trở thành Đức Phật Chánh Đắng Giác. 
Ngài ngồi kiết già vững vàng trên ngôi Bồ Đoàn quý báu, quay mặt vệ hướng 
Đông tồi phát nguyện rằng: “Dù cho thịt và máu trong thân Ta khô cạn hết, dù sắc 
thân nầy chỉ còn đa bọc xương đi nữa, néu Ta chưa chứng đắc thành Đức Phật 
Chánh Đăng Giác, Ta quyết không bao giờ rời khỏi Bồ Đoàn nây.” 


Lúc ấy, từ cung Trời Tha Hóa Tự Tại Thiên, Ác Ma Thiên hóa ra hàng ngàn 
cánh tay cầm khí giới, cỡi voi Girimekhala cầm đầu đoàn Thiên Ma binh, Thiên 
Ma tướng ràm rộ hiện xuống vây quanh cội Assattha, kéo đài 12 do tuần. Bên 
trên hư không, chúng Thiên Ma dày đặc 9 đo tuần (§), chúng la hét âm thanh vang: 
đội kinh khủng làm chấn động khắp mọi nơi, quyết tranh giành ngôi Bồ Đoàn của 
Đức Bồ Tát. Mới đây, Chư Thiên, Chư Phạm Thiên từ 10 ngàn thế giới đến cung 
kính cúng dường, tán đương ca tụng Đức Bồ Tát, khi thoáng nhìn thấy Ác Ma 
Thiên cùng với Thiên Ma binh, Thiên Ma tướng trùng trùng điệp điệp từng đoàn, 
từng lớp hiện xuống: tất cả chư Thiên, Phạm Thiên đều bay xa lánh mặt, trở về 
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chó của mình, chỉ còn một mình Đức Bô Tát đang diêm nhiên ngự trên ngôi Bô 
Đoàn. 


Ác Ma Thiên đã sử dụng đủ mọi vũ khí và phép thuật cực kỳ nguy hiểm, 
quyết sát hại Đức Bồ Tát, để chiếm đoạt ngôi Bồ Đoàn, với mục đích ngăn cản 
không cho Đức Bồ Tát chứng đắc thành Đức Phật Chánh Đăng Giác. Nhưng đo 
оа1 lực 30 Pháp hạnh Ba La Mật đầy đủ trọn vẹn của Đức Bồ Tát sắp chứng đặc 
thành Đức Phật Chánh Đắng Giác, nên không có một loại phép thuật hay vũ khí 
nguy hiểm nào có thê sát hại được Ngài. Quả thất như thế! Do oai lực Pháp hạnh 
Ba La Mật của Đức Bồ Tát, các loại vũ khí và р thuật của Ác Ma Thiên đều 
hóa thành những vật cúng dường Ngài. 


Ngồi trên lưng voi Girimekhala, Ác Ma Thiên vô cùng căm uất, chỉ tay về 
Đức Bồ Tát nói như ra lệnh: Này Sa-môn Gotama, nhà ngươi hãy mau mau rời 
khói Bồ Đoàn ấy, vì ngôi Bồ Đoàn ấy là của ta không phải của ngươi ! Đức Bồ 
_ Tát từ tốn đạp lại: Này Ác Ma Thiên, ngôi Bồ Đoàn quý báu này phát sinh do 
Phước Thiện của 30 Pháp hạnh Ba La Mật, 5 hạnh Đại Thí, 3 Pháp hành mà Như 
Lai đã tạo từ vô số kiếp. Do đó, ngôi Bồ Đoàn nây thuộc về của Như Lai, không 
phải của ngươi. Khi ấy, chỉ một mình Đức Bồ Tát ngự trên Bồ Đoàn, ngoài ra, 
không còn có một ai bên cạnh Đức Bồ Tát cả, nên Ác Ma Thiên đặt câu hỏi bắt bí 
Đức Bồ Tát rằng: Thưa Sa Môn Gotama, Ngài nói răng: “Ngôi Bồ Đoàn quý 
báu ấy thuộc về của Ngài. Vậy ai làm chứng cho Ngài !” Nhìn xung quanh đều 
không có một Chư Thiên, Phạm Thiên nào cả, Đức Bồ Tát bèn đưa bàn tay phải 
ra, rồi đùng ngón trỏ chỉ xuông mặt đất, truyền dạy băng lời chân thật rằng: “Trong 
những tiền kiếp, Như Lai đã từng tạo 30 Pháp hạnh Ba La Mật, 5 hạnh Đại Thí, 3 
Pháp hành. Bây giờ, tại nơi đây không có chúng sinh nào đứng ra làm chứng cho 
Như Lai, chỉ có mặt đất, mặt đất không có tâm thức nầy, có thể làm chứng cho 
Như Lai được không ?” 


Thật phi thường thay ! Lời chân thật của Đức Bồ Tát vừa châm dứt, ngay 
tức khắc, mặt đất chuyển mình, rung động, phát ra những tiếng sâm sét long trời 
lở đất, làm cho Ác Ma Thiên kinh hoàng khiếp đảm, giục voi Girimekhala bỏ 
chạy trở về Cõi Tha Hóa Tự Tại Thiên; còn đám Ma binh thì hỗn quân, hỗn quan 
vô cùng khiếp sợ, cũng hốt hoảng chạy tán loạn theo chủ soái để thoát thân. Đức 
Bồ Tát ngự trên Bồ Đoàn quý báu dưới cội cây Assattha toàn thắng Ác Ma Thiên, 


vừa đúng lúc mặt trời sắp lặn hướng Tây, mặt trăng ló dạng hướng Đông. Khi йу, 
mười ngàn thế giới, Chư Thiên Cõi Trời Dục Giới, Phạm Thiên Cõi Trời Sắc Gien, 
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Long Vương dưới Thủy Cung.... vui mừng reo hò vang đội khắp các tầng trời, tán 
dương ca tụng oai lực Ba La Mật của Đức Bồ Tát rằng: “Đức Bồ Tát Siddhattha 
đã toàn thắng rỗi! Ác Ma Thiên đã hoàn toàn thất bại rỗi?” Do đó, ngôi Bồ 
Đoàn quý báu này gọi là “Aparäjitapallanka” nghĩa là ngôi Bồ Đoàn quý báu 
nơi toàn tháng Ác Ma Thiên. Chư Thiên, Phạm Thiên đem những đóa hoa Trời 
xinh đẹp, những hương thơm đến cúng đường, tán thán ca tụng Ba La Mật của 
Đức Bồ Tát. 


% О đây xin chia sẻ thêm răng, Ác Ma Thiên đến tranh giành Bồ Đoàn của 
Đức Bồ Tát không phải là vì Ác Ma Thiên muôn chiếm đoạt Bồ Đoàn, mà 
điều chính yếu là Ác Ma Thiên muốn cho Đức Bồ Tát bị đứt lời nguyện, 
nếu như Ngài đứng lên, rời khỏi chỗ ngồi, để trau Bồ Đoàn cho Ác Ma 
Thiên. Như ở đoạn trên đã có trình bầy, khi Đức Bồ Tát đã chọn một chỗ 
ngồi thích hợp theo phương hướng thích hợp, thì Ngài trải 8 tắm cỏ ra, và 
Ngài ngòi kiết già vững vàng trên ngôi Bồ Đoàn quý báu, quay mặt về 
hướng Đông rồi phát nguyện rằng: “Dù cho thị! và máu trong thân ta khô 
cạn hết, dù sắc thân nây chỉ còn da bọc xương đi nữa, nếu ta chưa chứng 
đắc thành Рис Phật Chánh Đắng Giác, ta quyết không bao giờ rời khỏi Bồ 
Đoàn nấy”. 

Sau khi Đức Bồ Tát đã toàn thăng Ác Ma Thiên vào canh đầu đêm Ват 
tháng Tư âm lịch, Ngài thực hành Thiền Định (Samathabhävanã – An Chí Tu 
Tập) với đề mục niệm hơi thở vô — hơi thở ra (Anäpãnassati — Số Tức Niệm) 
tuần tự chứng đắc 4 bậc Thiền Hữu Sắc như sau: 

e _ Đệ nhất Thiền Hữu Sắc: có 5 Chi Thiền là: Tầm, Tứ, Ну, Lạc, Nhất Thống 
(hay hướng tâm, quan sát, hỷ, lạc, định), do chế ngự được 5 Pháp chướng 
ngại Tham Dục, Sân Hận, Hôn Thùy (hôn trầm - thùy miên), Trao Hi (trao 
cử [phóng tâm] - hối hận), Hoài Nghi. 

e Dë nhị Thiền Hữu Sắc: Có 3 chỉ thiền: Hỷ, Lạc, Định, do chế ngự được 2 
Сы Thiền Tầm, Tứ (hướng tâm, quan sát). 

e Đệ tam Thiền Hữu Sắc: Có 2 chỉ thiền: Lạc, Định, do chế ngự được 1 Chi 
Thiền Ну. 

e Dë tứ Thiền Hữu Sắc: Có 2 Chi Thiền: Xå, Định, do chế ngự được 1 Chi 
Thiền Lạc, thay bằng Chi Thiền Ха. 

Đó là 4 bậc Thiền Hữu Sắc làm nën {апр để chứng đắc Tam Minh. Tam 
Minh (Теуіјја), đó là: 

(1) Túc Mạng Niệm Trí (Pubbeniväsatinñapa). Đức Bồ ` có đệ 
tứ Thiền Hü Sắc, định tâm trong sáng thanh tinh, thiên tâ 











nèn táng, Ngài hướng tâm đến chứng đắc Тас Mạng Niệm Trí — Trí tuệ nhớ rõ lại 
tiền kiếp từ một kiếp đến hàng trăm kiếp, hàng ngàn kiếp, hàng vạn kiếp, hàng 
triệu kiếp, hàng triệu triệu kiếp.... cho đến vô lượng kiếp không giới hạn. (Đối với 
Đức Phật Độc Giác, Bậc Thánh Thinh Văn Giác, thì Тас Mạng Niệm Trí có giới 
hạn). Túc Mạng Niệm Trí là trí tuệ nhớ гб tiền kiếp thuộc loại chúng sinh nào, tên 
01, thuộc dòng dõi nào, đã tạo Nghiệp Thiện, Nghiệp Bất Thiện, tạo Ba La Mật, 
thọ lạc, thọ khó, tuổi thọ như thế nào... đều nhớ rõ ràng mọi chi tiết. Тас Mạng 
Niệm Trí là Tuệ Giác thứ nhất mà Đức Bồ Tát đã chứng đắc vào canh đầu (canh 
một) của đêm Ват tháng Tư (âm lịch). 

(2) Thiên Nhãn Trí (Dibbacakkhuñana): Đức Bồ Tát có đệ tứ Thiền 
Hữu Sắc, định tâm trong sáng, thanh tịnh, thiền tâm không lay động, làm nền tảng, 
Ngài hướng tâm đến chứng đắc Thiên Nhãn Trí, là Trí Tuệ thấy rõ, biết rõ kiếp 
quá khứ, kiếp vị lai của tất cả chúng sinh như mắt của Chư Thiên, Phạm Thiên. 
Thiên Nhãn Trí có hai loại: 

а. Tử Sinh Trí (Cutñpapätañäna): Trí tuệ thấy rõ biết rõ sự tử, sự tái sinh 
của tất cả chúng sinh. Sau khi chết, do Nghiệp nào cho quả tái sinh cảnh 
giới nào, thọ khổ, thọ lạc như thế nào... 

b. Vị Lai Kiến Trí (Anägatamsañana): Trí tuệ thấy rõ những kiếp vị lại của 
tất cả chúng sinh. 

Chư Phật dùng Vi Lai Kiến Trí nầy để thọ ký chúng sinh trong những kiếp 
vị lai xa xăm, còn thời gian bao nhiêu đại kiếp trái đất nữa sẽ trở thành Đức Phật 
Chánh Đăng Слас, hoặc Đức Phật Độc Giác, hoặc Bậc Thánh Thinh Văn Giác. 
Thiên Nhãn Trí là Tuệ Giác thứ nhì mà Đức Bồ Tát đã chứng đắc vào lúc canh 
giữa đêm (canh nhì), ngày Rằm tháng Tư âm lịch. | 

(3) Lậu Tận Trí (Аѕауаккһауайара): Đức Вб Tát dùng đệ tứ Thiền Hữu 

Sắc làm nền tảng, để thực hành Thiền Tuệ Giác, quán xét Thập Nhị Duyên 
Sinh (Paticcasamuppäda — Liên Quan Tương Sinh) là đối tượng Thiền 
Tuệ của Chư Bồ Tát. Ngài quán xét để chứng đắc thành Đức Phật Chánh 
Đắng Giác. Đức Bồ Tát quán xét Thập Nhị Duyên Sinh theo chiều thuận, 
chiêu sinh như sau: 

Do Vô Minh làm duyên, nên Hành sinh (Avijjapaccaya Sañkhara). 

Do Hành làm duyên, nên Thức sinh (Ѕайкһагарассауа Viññanam). 

Do Thức làm duyên, nên Danh Sắc sinh (Уіййарарассауа nãmarñpam). 
Do Danh Sắc làm duyên, nên Lục Nhập sinh (Матагӣрарассауа 
Salayatanam). 

е. Do Lục Nhập làm duyên, nên Lục Xúc sinh (Ѕајауаќапарассауа Phasso). 


e ° ср 
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Do Lục Xúc làm duyên, nên Lục Thọ sinh (Рћаѕѕарассауя Уейапа). 

Do Lục Thọ làm duyên, nên Lục Ái sinh (Уейапарассауя Tanhã). 

Do Lục Аі làm duyên, nên Tứ Thủ sinh (Tanhãpaccayä Upadanam). 

Do Tứ Thủ làm duyên, nên Nhị Hữu sinh (Upädãnapaccayä Bhavo). 

Do Nhị Hữu làm duyên, nên Tái Tục sinh (Вћауарассауа Jati). 

Do Tái Tục làm duyên, nên Lão Tử....sinh (Jatipaccaya Јагатагапат...). 
Đức Bồ Tát quán xét Thập Nhị Duyên Sinh theo chiều thuận, chiều sinh, 
để trí tuệ Thiền Tuệ thấy rõ, biết rõ “sự sinh” của mỗi Pháp, trí tuệ Thiền Tuệ 
chứng ngộ chân lý Khô Thánh Đề và Nhân sinh Khổ Thánh Рё hay Tập Thánh 
pê. 


f. 
g. 
h. 
i. 
J: 
k. 


Đức Bồ Tát quán xét Thập Nhị Nhân Diệt theo chiều nghịch, chiều diệt 
như sau: 
a. Do diệt tận Vô Minh, nên diệt Hành (A vijjayatveva аѕеѕауігасапігодһа 
Sankhãranirodho). 
b. Do diệt Hành, nên diệt Thức (Sañkharanirodha Viãñããnanirodho). 


с. Do diệt Thức, nên diệt Danh Sắc (Viãññãnanirodhä nãmaripanirodho). 

d. Do diệ Danh Sắc nên diệt Lục Nhập (Nämarũpanirodhä 
Salãyatananirodho). 

e. Do diệt Lục Nhập, nên diệt Lục Xúc (Salãäyatananirodhä 
Phassanirodho). 


Do diệt Lục Xúc, nên diệt Lục Thọ (Phassanirodhä Уедапапігоаһо). 
Do diệt Lục Thọ, nên diệt Lục Ái (Vedananirodhä Tanhãnirodho). 
Do diệt Lục Ái, nên diệt Tứ Thủ (Tanhãnirodhã Орадапапігоаһо). 
Do diệt Tứ Thủ, nên diệt Nhị Hữu (Орадапапігоаћа Bhavonirodho). 
Do diệt Nhị Hữu, nên diệt Tái Tục (Bhavanirodhä Jãtinirodho). 
Do diệt Tái Tục, nên diệt Lão Tử (Jãtinirodhä Jarämarana.....nirodho). 
Đức Bồ Tát quán xét Thập Nhị Nhân Diệt theo chiều nghịch, chiều diệt, để 
Tuệ Giác ау rõ, biết rõ “Sự diệt” của mỗi Pháp, Tuệ Giác Һау rõ, biết rõ trạng 
thái Vô Thường, trạng thái Khổ Đau, trạng thái Vô Ngã, dẫn đến chứng ngộ chân 
lý Tứ Thánh Рё, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả, và Níp Bàn, diệt đoạn 
tuyệt 4 Pháp lậu hoặc trầm luân (Asava) bằng 4 Thánh Đạo Tuệ tuần tự như sau: 
e Du Lưu Thánh Рао Tuệ diệt đoạn tuyệt Pháp Thân Kiến (Sakayaditthi), 
Hoài Nghi, Giới Cám Thủ. Bậc Dự Lưu Thánh Quả (hay Tu Đà Hườn, thì 
còn tục sinh vào các Сӧі Người Trời, cao nhất là bây lần, không quá bảy 
lân). 


Pas SH: ыш. rực Ph 
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e Nhất Lai Thánh Рао Tuệ là Bậc Dự Lưu Thánh Đạo và đã diệt đoạn tuyệt 
được những Pháp Tham Dục, và Sân Độc loại thô thiển (còn loại vi tế chưa 
diệt được). Bậc Nhất Lai Quả (Tư Đà Hàm thì còn tục sinh một lần thôi). 

e Bất Lai Thánh Đạo là bậc Nhất Lai Thánh Đạo và đã Tham Dục và Sân 
Độc các loại thô thiển cũng như vi tẾ không còn dư sót. Bậc Bát Lai Thánh 
Quả (A Na Hàm) thì diệt đoạn tận năm Hạ Phần Kiết Sử, đó là: Thân Kiến, 
Hoài Nghi, Giới Cám Thủ, Tham (thô và vi tế), và Sân (thô và vi tế) và 
không còn tục sinh lần nào nữa. Các vị nầy ngự ở Ngũ Tịnh Chư Thiên, tu 
tập và trở thành bậc Vô Sinh. 

e Bậc Vô Sinh (А La Hán) Thánh Đạo Tuệ diệt đoạn tuyệt được năm Hạ 
Phần Kiết Sử của Bậc Bát Lai và năm Thượng Phần Kiết Sử, đó là: Ái Hữu 
Sắc (các tầng Thiền Hữu Sắc), Ái Vô Sắc (các tàng Thiền Vô Sắc), Phóng 
Dật, Ngã Mạn, Vô Minh, không còn dư sót. . 

Như vậy Đức Bồ Tát đã tự mình chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đề, chứng 
đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Опа và Níp Bàn, diệt đoạn tuyệt mọi Tham Ái, mọi 
phiền não, mọi Ác Pháp không còn dư sót; đặc biệt diệt được mọi Tiền Khiên Tật 
(Vāsanā) (những tật xấu còn dư sót lại từ những kiếp trước) do đã tích lũy từ nhiều 
đời nhiều kiếp trong quá khứ, trở thành Đức Phật Chánh Đăng Giác có danh hiệu 
“Đức Phật Gotama”, độc nhất vô nhị trong toàn thế giới chúng sinh. Đức Phật 
Gotama có dày đủ trọn ven 73 loại Trí Tuệ (được phi lại trong Bộ 
Pafisambhidãmagøza, phần Ñãnakathã). Trong 73 loại Trí Tuệ nầy, có những 
loại Trí Tuệ mà Chư Phật Độc Giác, Chư Thánh Thinh Văn Giác không thể có, đó 
là 6 Asadharanañana: 6 Trí Tuệ không có chung với Chư Phật Độc Giác, Chư 
Thánh Thinh Văn Giác; 10 Dasabalañana: 10 Tuệ Lực, v.v... 


Đức Phật Gotama có những Ап Đức riêng biệt như: 18 Avenikãguna: 18 
Ân Đức riêng biệt của Đức Phật Chánh Đắng Giác. Những Ân Đức пау chỉ có ở 
Đức Phật Chánh Đăng Giác mà thôi, hoàn toàn không có ở Chư Phật Độc Giác, 
Chư Thánh Thinh Văn Giác. 4 Anantaräkaguna: 4 Ân Đức an toàn vô hại, 
không có một ai có khả năng sát hại Đức Phật, làm hư hỏng các thứ vật dụng của 
Đức Phật, gây tai hại tướng tốt của Đức Phật, hoặc làm mất ánh hào quang của 
Đức Phật. 


Lâu Tận Trí là Trí thứ ba mà Đức Bồ Tát đã chứng đắc vào canh chót của 
đêm Ват tháng Tư (âm lịch), vào lúc rạng đông. Ngài đã trở thành Đức Phật 
Chánh Đăng Giác cao thượng trong toàn cõi thế giới chúng sinh, tại cội cây 
Assattha. Do đó, cây Assattha này được gọi là Bodhirukkha — Cây Bồ DÀ, đối 
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với Đức Phật Gotama của chúng ta. Dưới cội cây nào mỗi Đức Bỏ Tái chứng đắc 
thành Bậc Chánh Đăng Giác, cây ấy đều được gọi là Bodhirukkha. Mỗi Đức 
Phật có mỗi cây Bồ Đề khác nhau. Như vậy, Đức Phật Gotama là Đức Chánh 
Đăng Giác Vô Thượng trong toàn thế giới chúng sinh. Khi ấy, Ngài đúng 35 tuổi. 
Mười ngàn thế giới chúng sinh từ mặt đất lên đến cõi sắc giới Phạm Thiên tột 
đỉnh, Chư Thiên, Phạm Thiên vô cùng vui mừng, hoan hy thốt lên lời Sadhu ! 
Sadhu ! (Lành thay ! Lành thay !) 


Buddho uppanmno ! (Đức Phật xuất hiện trên thế gian rồi !) 
Dhammo uppanno ! (Đức Pháp xuất hiện trên thế gian rồi !) 
Samgho uppanno ! (Đức Tăng sẽ xuất hiện trên thế gian nây !) 


Tiếng hoan hô vang đội khắp toàn cõi 10 ngàn thế giới chúng sinh. Những 
điều phi thường chưa từng có trên thế gian nầy là: 

° Tát cả các loài hoa đều đua nhau nở dé cúng dường đến Đức Phật. 

• Tất cả các loại cây ăn trái đều cho quả ngon ngọt. 

e _ Tất cả những người mù từ lúc đầu thai, khi sinh ra không thấy được chi, thì 
nay có đôi mắt sáng, có thể nhìn thấy mọi vật trên đời. 

° Tất cả những người điếc từ lúc đầu thai, khi sinh ra không nghe được âm 
thanh øì, thì nay hai tai có thể nghe rõ mọi thứ âm thanh. 

° Tát cả những người què, bại liệt từ lúc đầu thai, khi sinh ra không đi lại 
được, thì nay có thê đi lại dë dàng. 

° Ріс biệt nhất, ở Địa Nguc Lokantarika rộng lớn tối tăm, nơi giáp ranh với 
3 thể giới dành cho những chúng sinh có Tà Kiến cố định 
(Niyatamicchäditthi — Chuẩn Xác Tà Kiến) hoàn toàn không tin Nghiệp 
— Quả. Trong Dia Ngục rất tôi tăm ду, dầu ánh sáng của 7 mặt trời mọc lên 
cùng một lúc, cũng không thể chiếu thấu đến tận nơi; nhưng ánh sáng hào 
quanh của Đức Phật tỏa khắp 10 ngàn thế giới, chiếu sáng đến tận Địa Nguc 
Lokantarika. Cho nên, những chúng sinh ở trong Địa Ngục có thê nhìn 
Һау lẫn nhau. 

e Toản thể mười ngàn thế giới, Chư Thiên, Phạm Thiên đem những phẩm 
vật cao quý và những đóa hoa xinh đẹp cúng dường đến Đức Phật và tán 
thán ca tụng Đức Phật bằng hàng ngàn bài kệ. Khi ấy, Đức Thế Tôn tự 
thuyết trong tâm băng hai bài kệ rằng: 

“Anekajäfisamsãram, Sadhãvissam anibbisam. 
Саһакагат øavesanto, Dukkãjãfi punappunam.” 
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Này người thợ (tham ай) xây nhà (thán), 
Như Lai có tìm ngươi mà chưa gặp, 
Nên tử sinh luân hồi vô số kiếp 
Tái sinh mãi trong tam giới là khó. 
(Dhammapada - Kinh Pháp Cú, Câu 153) 


Gahakãraka ! Di{(hoˆsi, Рипа geham na kahasi. 
Зарра te phãsukã bhaggā, Gahakiñtam visaakhatam. 
Уіѕаћкһагат gatam ciítam, tanhanam khayamajjhagã”. 


Náy người thợ (Tham Ái) xây nhà “thân”! 
Bây giờ Như Lai đã gặp người rồi ! 
Tất cả sườn nhà (Phiên Não) của ngươi, 
Như Lai đã hủy hoại sạch cả rôi, 
Đỉnh nhà (Vô Minh), cũng bị tiêu diệt, 
Người không còn xây nhà cho Nhu Lai nữa, 
Tâm Nhu Гаі đã chứng ngộ Nip Вап, 
Diệt đoạn tuyệt tất cả mọi “Tham Ái” 
Như Lai đã chứng đắc A La Hán. 


Hai bài kệ cảm ứng tự thuyết ở trong tâm, đó là Phật ngôn đầu tiên của Đức Phật 
(Pa(hamabuddhavacana). 


Đức Phật Chánh Đăng Giác là kết quả của sự chứng ngộ chân lý Tứ Thánh 
Đề theo Tam Tuệ Luân, như trong bài kinh Chuyển Pháp Luân, Đức Thế Tôn đã 
khắng định, truyền day rằng: “Này Chư Tỳ Khưu, khi nào trí tuệ Thiền Tuệ đã 
ау rõ, biết rõ đúng thực tánh của Tứ Thánh Đề theo Tam Tuệ Luân, thành 12 
loại trí tuệ trong sáng thanh tịnh, đã phát sinh đến với Như Lai. Này Chư Tỳ 
Khưu, khi ấy, Như Lai khẳng định, truyền dạy răng: Như Lai đã chứng đắc thành 
Đức Phật Chánh Đắng Giác Vô Thượng trong toàn thế giới chúng sinh: Nhân 
Loại, Vua Chúa, Sa Môn, Bà La Môn, Chư Thiên, Ma Vương và Phạm Thiên cả 
thây”. 


Đức Thế Tôn xuất hiện trên thế gian để đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự 
an lạc lâu đài cho tất са chúng sinh. Như Ngài đã dạy: “Này Chư Tỳ Khưu, Bậc 
cao thượng độc nhất xuất hiện trên thế gian, để đem lại sự tiến hóa cho nhiều 
ching sinh, để aem lại sự an lạc cho nhiều chúng sinh, để tế độ thé gian, để có sự 

ho Chư Thiên, Chư Phạm Thiên, và Nhân loại. 








Bậc Cao Thượng độc nhất ấy là ai ? | 

Bậc cao thượng độc nhất ấy chính là Như Lai, Đức А La Hán, Đức Chánh 
Đăng Giác. Này Chư Tỳ Khưu, Như Lai là Bậc cao thượng độc nhất xuất hiện 
trên thé gian, để đem lại sự tiễn hóa cho nhiều chúng sinh, để đem lại sự an lạc 
cho nhiễu chúng sinh, dê tế độ thế gian, để có sự lợi ích, sự tién hóa, sự an lạc cho 
Chư Thiên, Chư Phạm Thiên và Nhân Loại.” 


Đức Phật Là Ai ? 
Ngày nọ, có người theo Đạo Bà La Môn tên Dona, nhân khi thấy dấu chân 
của Đức Phật in dưới cát có những đặc điểm lạ thường, nên đến gần Ngài và hỏi: 
e Рһа chăng Ngài là một vị Trời (Deva) ? Không, quả thật Ta không phải 
là vị Trời (Deva). 
e Vậy phải chăng Ngài là một nhạc công cảnh Trời (Gandhabba — Сап 
Thát Bà) ? Không, Ta không phải là một nhạc công trong cảnh Trời. 
e _ Vậy, Ngài là quỷ Yakka (Da Хоа) chăng ? Không, quả thật Ta cũng 


không phải là quỷ Yakka. 
e Như thế chắc Ngài là Người ? Không, quả thật Ta cũng không phải là 
Người. 


• Vậy, xin cho biết Ngài là ai ? Đức Phật trả lời rằng Ngài đã tận diệt 
những Pháp lậu hoặc, là nhân đưa đến sự tái sinh vào những Cói Trời, 
Gandhabba (Сап Thát Ва), Yakka (Dạ Хоа), hay Cõi Người, và 
thêm rằng: 

“Như hoa sen đẹp dë và dễ тёп, 
Không ô nhiễm bùn nho nước đục, 
Giữa đám bụi trần, ta không vướng chút bon nho. 
Như váy, Ta là Phật !” 


Đức Phật không hề tự xưng là hiện thân (Avatära) của thần Vishnu, một 
Thần Linh Ấn Độ Giáo mà Kinh Bhagavadgitä đã ca ngợi một cách huyền diệu, 
sinh ra để bảo vệ sự chân chánh, tiêu diệt tội lỗi và đề thiết lập và củng có chánh 
Pháp. Đức Phật cũng không bao giờ tự xưng là “Đắng Cứu Thế” có quyền năng 
cứu vớt kẻ khác bằng chính sự cứu rỗi của mình. Ngài thiết tha khuyến nhủ những 
ai hoan һу bước theo dấu chân Ngài không nên ÿ lại nơi người khác mà phải tự 
mình giải thoát lấy mình, bởi vì са hai, trong sạch, và Боп nhơ, cũng tùy thuộc nơi 
chính mình. Ta không thê trực tiếp làm cho ai trong sạch hay ô nhiễm. 


“Suddhi Asudhi paccattam nˆañño aññarh уіѕодһауе.” 
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“Trong sạch hay ô nhiễm дёи tùy nơi ta. 
Không ai làm cho người khác trong sạch được.” 
(Dhammapada - Kinh Pháp Си, Câu 165) 
Рё định minh rõ ràng mỗi tương quan của Ngài đối với hành môn đệ và để 
nhân mạnh tầm quan trọng của sự kiện tự mình nhận lãnh trọn vẹn trách nhiệm và 
từ mình nỗ lực kiên trì, Đức Phật đã minh bạch dạy rằng: 
'““Tumhehi kiccarmn atappam tathagata” 
“Các con phải tự mình nỗ lực. Các đẳng Như Lai chỉ là bậc Рао Su”. 
(Dhammapada — Kinh Pháp Си, Саи 276) 


Đức Phật chỉ vạch cho ta con đường và phương cách mà ta có thể nương 
theo đó để tự giải thoát ra khỏi moi khó đau của vòng sinh tử luân hồi, và thành 
tựu đạt đến cứu cánh. Đi trên con đường và theo đúng phương pháp hay không, 
là phần của người đệ tử chân thành muốn thoát khỏi những khó đau, phiền não 
của đời sống. 

“Y lại nơi kẻ khác để giải thoát cho mình là tiêu cực. Nhưng đảm đang 
nhận lấy trách nhiệm, chỉ tùy thuộc nơi chính mình để tự giải thoát quả thật là 
tích cực.” 


Tùy thuộc nơi người khác là đem tất cả cô găng của chúng ta ra quy hàng. 


“Attadīpā viharatha, attapatisaranä, anaññãasaranä.” 
“Hãy tự xem con là hải đảo của con. 
Hãy tự xem con là nương tựa của con. 
Không nên tìm nương tựa nơi ai khác. ” 

(Digha Nikãya — Kinh Trường Bộ, Mahaparinibbana Sutta, Kinh Đại Viên Tịch Nip 
Bàn) 
Sau khi chứng đắc thành Đức Phật Chánh Đắng Giác, do sự thỉnh cầu của 
Phạm Thiên Sahampati, Đức Phật tuyên bố: “Cửa vô sinh bất diệt đã rộng mở 
cho chúng sinh. Hãy để cho ai có tai muốn nghe đặt trọn niềm tin tưởng. Vì biết 
có sự mệt mỏi dã duoi trong thé gian nên trước kia Như Lai phân vân, chưa quyết 
định truyền dạy Giáo Pháp vinh quang và hoàn hảo”. Và Ngài đã thuyết Pháp tế 
độ chúng sinh có hữu duyên nên tế độ. Ngài thuyết bài Kinh Chuyển Pháp Luân 
(Dhammacakkappavattana Sutta) lần đầu tiên vào ngày Rằm tháng Sáu (âm 
lịch), hai tháng sau khi trở thành Đức Phật, đề tế độ nhóm 5 anh em Ty Khưu: 
Ngài Kondañña, Ngài Vappa, Ngài Bhaddiya, Ngài Маһапата, và Ngài 
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Assaji. Sau khi lắng nghe bài Pháp ấy, Ngài Kondañña là vị Tỳ Khưu đầu tiên 
chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đề, chứng đắc Dự Lưu Thánh Đạo, Thánh Quả, và 
Níp Bàn, trở thành Bậc Thánh Dự Lưu đầu tiên trong Giáo Pháp của Đức Phật 
Gotama, cùng với 180 triệu Chư Thiên và Phạm Thiên cũng chứng ngộ chân lý 
Tứ Thánh Рё, chứng đắc Thánh Đạo — Thánh Quả và Níp Bàn theo Pháp hạnh Ba 
La Mật của từng mỗi vị. Nội dung ý nghĩa của Bài Kinh Chuyên Pháp Luân là 
nêu lên chân lý Tứ Thánh Рё, chỉ cho chúng sinh biết có Khổ vì chúng sinh lầm 
tưởng về hạnh phúc, không thấy Khô Khổ, Khổ Hành, và Khổ Hoại; Ngài chỉ ra 
nguyên nhân đưa đến khổ đau, đó là Tham Ái, và Vô Minh; và Ngài cũng chỉ cho 
chúng sinh biết có sự Diệt tắt Khổ, và con đường tu tập để đoạn diệt Khổ, và con 
đường ấy là con đường Trung Đạo, tránh xa hai cực đoan đó là lợi dưỡng và khó 
hạnh ép sát. Con đường Trung Рао ấy là Bát Thánh Đạo, gòm Chánh Kiến 
(Sammaditthi), Chánh Tư Duy (Ѕаттаѕаткарра), Chánh Ngữ (Sammäväe3), 
Chánh Nghiệp (батта kammanfa), Chánh Mạng (Sammāājīva), Chánh Tinh 
Tấn (Ѕаттауігіуа), Chánh Niệm (Sammasati, và Chánh Định 
(Ѕаттаѕатааћі), hay Tam Vô Lâu Hoặc, Giới - Định - Tuệ. Người tu tập theo 
Giáo Pháp của Đức Phật, là tu tập theo Bát Thánh Đạo sẽ thành đạt Thánh Đạo — 
Thánh Quả, và Níp Bàn. 


Mỗi ngày đêm Đức Phật luôn tinh tán không ngừng hành năm phận sự gọi 
là Buddhakicca, Phận Sự của Đức Phật. Năm Phận Sự của Đức Phật: Phận sự 
buôi sáng trước khi độ ngọ; Phận sự sau khi độ ngọ; Phận sự canh đầu tiên; Phận 
sự canh giữa đêm; Phận sự canh chót đêm. 


(1) Phận sự Бибі sáng trước khi độ ngo (Purebhattakicca) như thé nào ? 
Mỗi buổi sáng dén giò di khát thực, có khi Đức Phật ngự đi khất thực một 
mình để tế độ chúng sinh nào đó, có khi Đức Phật ngự cùng với Chư Tỳ Khưu 
Tăng đi vào xóm, vào kinh thành để khất thực. Khi Đức Phật thọ thực xong, có 
số dân chúng thỉnh Đức Phật thuyết Pháp, có số xin thọ phép quy y Tam Bảo thọ 
trì Ngũ Giới...., có số xin Đức Phật cho phép xuất gia, xong rồi Đức Phật ngự trở 
về chùa. 
(2) Phận sự sau khi độ ngo (PacchãbhatIakicca) như thế nào ? 
Khi Đức Phật ngự trở về chùa, rửa chân xong, đứng trên bục giảng, Ngài 
khuyên dạy Chư Tỳ Khưu: 
“Bhikkhave appamadena sapädetha, 
Dullabho Buddhuppädo lokasmim, 
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Dullabho manussattapafilabho, 
Dullabhaf khanasampatfi, 
Dullabhã pabbajjā, 
Dullabham saddhammassavanam 


“Мау Chư Tỳ Khưu, các con hãy nên có găng hoàn thành mọi phận sự Ти 
Thánh Рё, bằng Pháp không để duôi, thực hành Tứ Niệm Xứ. Đúc Phật xuất hiện 
trên thé gian là một điều khó. Được sinh làm người là một điều khó. Có được cơ 
hội hành phạm hạnh cao thượng là một điều khó. Риос xuất gia trở thành Tỳ 
Khưu là một điều khó. Được nghe Chánh Pháp là một điều khó.” Đó là những 
điều khó có được. Do đó, Đức Phật hằng ngày thường khuyên dạy Chư Tỳ Khưu 
chớ nên аё duôi. Sau đó Đức Phật ngự vào tịnh thất Gandhakuti (Hương Thất), 
còn Chư Tỳ Khưu mỗi vị ở một nơi để thực hành Thiền Định, hoặc thực hành 
Thiền Tuệ. 

(3) Phận sự canh đầu tiên (Pathamayama) nhu thế nào ? | 
Canh đầu: Đức Phật giáo huấn Chư Tỳ Khưu, có số Ty Khưu hỏi về Pháp, 

về luật; có số Tỳ Khưu xin thọ Pháp hành Thiền Định, Pháp hành Thiền Tuệ: có 
só Tỳ Khưu nghe Pháp. Qua hết canh đầu, Chư Tỳ Khưu dành lễ Đức Phật trở về 
chỗ ở của mình. 

(4) Phận sự canh giữa đêm (Majhimayama) như thé nào ? 

Canh Giữa: Đức Phật cho phép Chư Thiên, Phạm Thiên trong 10.000 thế 
giới đến hầu Ngài, đảnh lễ xong đứng một nơi hợp lễ, bạch hỏi Pháp. Đức Phật 
giảng giải những câu hỏi của Chư Thiên, Phạm Thiên xong, hết canh giữa, Chư 
Thiên, Phạm Thiên đảnh lễ Đức Phật trở về cảnh giới của mình. 

(5) Phận sự canh chót (Pacchimayama) nhu thế nào ? 

Đức Phật phân chia canh chót làm ba thời: 

e Thời đầu: Đức Phật đi kinh hành. 

e Thời giữa: Đức Phật ngự vào tịnh thất Gandhakuti (Hương Thất) nghỉ 
ngơi, nằm nghiêng bên phải, có Chánh Niệm, Trí Tuệ Tỉnh Giác, định giờ 
tỉnh dậy. 

e Thời chói: Đức Phật nhập Thiền Đại Bi, khi xả Thiền, quán xét chúng sinh 
trong 10.000 thế giới bằng Phật Nhãn Tuệ. 

Xem xét chúng sinh nào đã có gieo duyên lành với Ngài, hoặc đã từng tạo 
Ba La Mật từ Chư Phật quá khứ đến kiếp hiện tại nầy, có khả năng chứng ngộ 
chân lý Tứ Thánh Dé, chứng đắc 4 
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ngự đến đề tế độ chúng sinh ấy, dầu ở gần hay xa, trong thế giới này hay thé ĐIỚI 
khác. Có khi Đức Phật ngự một mình tìm đến chúng sinh ấy như: Đức Phật một 
mình ngự đến khu rừng nơi án пап của kẻ cướp, sát nhân có biệt danh Añgulimala 
(giết người cắt ngón ta làm vòng đeo cổ), dé tế độ Ngài Añgulimala xuất gia trở 
thành bậc Thánh A La Hán. Đức Phật một mình ngự đến lâu đài của Dạ Xoa 
Alavaka trong xứ Alavt, Dạ Хоа Ä]avaka có phép mâu phi thường, rất tàn nhẫn 
hung ác, dũng mãnh hơn Ác Ma Thiên. Đức Phật đã đến độ Dạ Xoa Alavaja trở 
thành bậc Thánh Dự Lưu. Đức Phật một mình ngự lên cõi Trời Phạm Thiên để tế 
độ Phạm Thiên Baka có Tà Kiến mê lầm, trở thành Phạm Thiên có Chánh Kiến, 
v.v....Có khi Đức Phật ngự cùng với Chư Tỳ Khưu du hành khắp mọi nơi để té độ 
chúng sinh có duyên lành nên tế độ. 


2. Đức Phật Gotama Viên Tịch Nip Bàn 


Mỗi ngày, mỗi đêm Đức Phật hành đầy đủ 5 Phận Sự ròng rã suốt 45 năm 
cho đến phút giây cuối cùng viên tịch Níp Bàn. Đến ngày Rằm tháng Tư (âm 
lịch), Đức Phật cùng Chư Tỳ Khưu ngự đến khu rừng Sala xứ Kusinärä của 
Hoàng Tộc Malla, tế độ vị Đạo Sĩ Subhadda, bậc Thinh Văn đệ tử cuối cùng của 
Đức Phật, bởi vì ngoài Ngài ra, không có một vị nào có khả năng tế độ vị Đạo Sĩ 
Subhadda được. Thật vậy, vào canh chót đêm ấy, vị Đạo Sĩ Subhadda đến hầu 
Đức Phật, bạch hỏi Ngài những vấn đề thắc mắc mà không có một vị Sa Môn, Bà 
La Môn nào có thê giải đáp, làm cho vị Đạo Sĩ Subhadda hài lòng, thỏa mãn. Vị 
Đạo Sĩ Subhadda đã bạch hỏi Đức Phật, nhưng Ngài không trực tiếp giải đáp 
những câu hỏi ấy, mà Ngài chỉ thuyết dạy Bát Chánh Đạo trong Giáo Pháp của 
Ngài. VỊ Đạo Si Subhadda phát sinh thiện tâm trong sạch, vô cùng hoan һу với 
lời giáo huấn của Đức Phật, kính xin Đức Phật cho phép xuất gia trong Giáo Pháp 
của Ngài. Sau khi được xuất gia trở thành Tỳ Khưu không lâu, Ngài Subhadda 
thực hành Thiền Tuệ dẫn đến chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Рё, chứng đắc 4 Thánh 
Đạo, 4 Thánh Quả và Níp Bàn, diệt đoạn tuyệt mọi Phiền Não, mọi Tham Ái, trở 
thành bậc Thánh А La Hán trước lúc Đức Phật Viên Tịch Níp Bàn. Ngài Trưởng 
Lão Subhadda là vị Thánh Thinh Văn đệ tử cuối cùng của Đức Phật Gotama. 


Canh chót, Đức Phật gọi Trưởng Lão Ananda khuyên rằng: “Này Ananda, 
trong số các con, nêu có người nào nghĩ rằng: “Đức Thế Tôn Viên Tịch Níp Bàn 
rồi, chúng ta không còn Đức Tôn Sư (Ма No Satthä)”, thì các con chớ có nên 
nghĩ vậy. Đức Phật dạy rằng: “Yo vo Ananda, тауя dhammo ca уіпауо ca 
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mà Như Lai đã thuyết, Giới Luật nào mà Như Lai đã chế định; khi Như Lai Viên 
Tịch Nip Bàn rồi, Chánh Pháp ấy, Giới Luật ấy là Tôn Sư của các con”. 


Trong Chú Giải bài Kinh Маһарагіпіррапа Sutta (Đại Viên Tịch Níúp 
Bàn) giải thích răng: “Dhammo: Chánh Pháp gồm có toàn bộ Tạng Kinh (năm 
Bộ) và toàn bộ Tạng Vô Tỷ Pháp (bảy Bộ). Vinayo: Giới Luật là toàn bộ Tạng 
Luật (năm Bộ). Giáo Pháp của Đức Phật đã thuyết giảng suốt 45 năm, kể từ khi 
chứng đắc thành Bậc Chánh Đắng Giác cho đến khi Đức Phật Viên Tịch Nip Bàn, 
được kiết tập lại thành Tam Tạng là, Tạng Luật, Tạng Kinh, Tạng Vô Tỷ Pháp 
gồm 84.000 Pháp Uån ($), được phân chia như sau: 

e Tạng Luật gồm có 21.000 Pháp Uán 

e° Tạng Kinh gồm có 21.000 Pháp Uån 

e° Tạng Vô Tỷ Pháp gồm có 42.000 Pháp Uán 

Đức Phật giải thích răng “Iti ітапі caturäsifihammakkhandhasahassäni 
titthanti, aham ckova parinibbayami. Ahañca kho айаш ekakova ovadani 
апиѕаѕа ті; mayi parinibbute imani caturäsiidhammak khandhasahassani 
tumhe ovadissanfi anusäsissanti...” “Nhw vậy 84.000 Pháp Uán nây tón tại, chỉ 
có một mình Nhu Lai tịch diệt Nip Bàn. Thật ra, bây giờ chỉ có một mình Như Lai 
giáo huấn các соп, dạy đỗ các con; khi Nhu Lai Viên Tịch Nip Bàn rôi, thì còn có 
84.000 Pháp Uấn ду là “Đức Tôn Sư” sẽ giáo huấn các con, sẽ dạy đỗ các соп”. 


Qua đoạn Chú Giải mà chính Đức Phật giải thích cho các hàng Thinh Văn 
đệ tử hiểu rõ rằng: Như vậy sau khi Đức Phật Viên Tịch Níp Bàn TÔI, không phải 
chúng ta không còn có Tôn Sư; thật ra, còn có 84.000 Pháp Uån là Tôn Sư của 
chúng ta, mỗi Pháp Uẫn là một vị Tôn Sư có khá năng dắt dẫn, dạy bảo chúng ta 
đạt đến sự chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Dé, chứng đắc Thánh Đạo, Thánh Quả và 
Níp Bàn, giải thoát khó sinh tử luân hồi trong ba giới bốn loài. 

Cuối cùng canh chót, Đức Thế Tôn một lần nữa nhắc nhở khuyên bảo các 
hàng Thinh Văn đệ tử lần cuối cùng rằng: “Handa дапі bhikkhave amantayami 
vo, Vaya dhammā sañkhara, appamadena sampādetha”. “Này Chư Ty Khuu, 
Tỳ Khưu Ni, Cận Sự Nam, Cận Sự Nữ, bây giờ Như Lại nhắc nhở, khuyên bảo 
các con lần cuối cùng rằng: Các Pháp Hữu Vi (Ngũ Uån) có sự diệt là thường, các 
con nên сб găng tinh tán hoàn thành xong mọi phận sự Tứ Thánh рё, băng Pháp 
không dé duôi, thực hành Tứ Niệm Xứ”. Đức Thế Tôn vừa chấm dứt câu 
“Appamadena sampäadetha” từ đó không còn dạy thêm một câu nào khác nữa. 
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NGUÊN VÀ LỄ TAM HỢP 





Do đó, câu “Handa апі bhikkhave...appamädena sampäadetha”, gọi là 
Pacchimabuddhavacana (Di Huấn Tối Hậu): Câu Phật Ngôn Cuối Cùng. 
Sau khi chấm dứt lời giáo huấn cuối cùng bằng câu: “Арратайепа 
sampädetha”. . 
• Рис Phật nhập Đệ Nhất Thiên, rồi xả Đệ Nhất Thiền. 
e _ Nhập Đệ Nhị Thiền, rồi xả Đệ Nhị Thiên. 
° . Nhập Đệ Tam Thiên, rồi xả Đệ Tam Thiền. 
e Nhập Đệ Tứ Thiền, rồi xả Đệ Tứ Thiền. 
e° Nhập Không Vô Biên Xứ Thiền, rồi xả Không Vô Biên Xứ Thiền. 
e Nhập Thức Vô Biên Xứ Thiền, rồi xả Thức Vô Biên Xứ Thiền. 
e Nhập Vô Sở Hữu Xứ Thiền, rồi xả Vô Sở Hữu Xứ Thiên. 
e Nhập Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Thiên, rồi xả Phi Tưởng Phi Phi 
Tưởng Xứ Thiên. 
e Nhập Diệt Thọ Tưởng Bịnh (Thiền Diệt). 
Khiâ ау, Ngài Đại Đức Ananda hỏi Ngài Đại Đức Anuruddha rằng: Thưa 
Pháp huynh Anuruddha, Đức Thé Tôn tịch diệt Níp Bàn rồi có phải không? Này 
Pháp đệ Ananda, Đức Thế Tôn chưa viên tịch Níp Bàn, Ngài đang nhập diệt thọ 
tưởng. 
e Đức Thế Tôn xả Diệt Thọ Tưởng Định (Thiên Diệt). 
e Nhập Phi Tưởng Phi Phi Tuóng Xứ Thiền, rồi xà Phi Tưởng Phi Phi 
Tưởng Xứ Thiên. 
e . Nhập Vô Sở Hữu Xứ Thiền, rồi xả Vô Sở Hữu Xứ Thiền. 
se _ Nhập Thức Vô Biên Xứ Thiền, rồi xả Thức Vô Biên Xứ Thièn. 
e _ Nhập Không Vô Biên Xứ Thiền, rồi xả Không Vô Biên Xứ Thiền. 
e° _ Nhập Đệ Tứ Thiên, rồi ха Đệ Tứ Thiên. 
e° _ Nhập Đệ Tam Thiên, rồi xả Đệ Tam Thiền. 
e Nhập Đệ Nhị Thiền, rồi xá Đệ Nhị Thiên. 
e° . Nhập Đệ Nhất Thiên, rồi xả Đệ Nhất Thiền. 
e° _ Nhập Đệ Nhị Thiên, rồi xả Đệ Nhị Thiền. 
ə Nhập Đệ Tam Thiên, rồi xả Đệ Tam Thiền. 
o _ Nhập Đệ Tứ Thiền, rồi xả Đệ Tứ Thiên. 


Đức Phật Viên Tịch Nip Bàn, gọi là Khandhaparinibbãna (Ngũ Uẫn Níp 
Bàn) (§), nghĩa là diệt Ngũ Пап rồi không còn nhân duyên nào аё tái sinh Ngũ 
Пап khác; chấm dứt khô sinh tử luân hồi iong Tam Giói. аш khi ấy, trái đất 
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гапе động. Đó là một trong tám hiện tượng thường xảy ra đối với Chư Phật. Đức 
Phật có danh hiệu Đức Phật Gotama là Bậc Cao Cả nhất, Bậc Vĩ Đại nhất, Bậc 
Tối Thượng nhất, trong toàn cõi thế giới chúng sinh, đã Viên Tịch Níp Bàn. Tất 
cả chúng sinh hễ có sinh, thì ắt phải có tử, không ngoại trừ một ai cả. Đức Phật 
và Chư Thánh A La Hán không gọi là Tử (chết) mà gọi là Viên Tịch, hay tịch diệt 
Níp Bàn, chấm dứt tử sinh luân hồi trong ba Giới bến Loài; bởi vì, Đức Phật và 
Chư Thánh A La Hán đã diệt đoạn tuyệt mọi Tham Ái không còn dư sót, cho nên, 
không có Tham Ái dắt dẫn nghiệp cho quả tái sinh kiếp sau nữa. Còn các chúng 
sinh khác, dù là Bậc Thánh Dự Lưu, Bậc Thánh Nhất Lại, Bậc Thánh Bát Lai vẫn 
còn Tham Ái là nhân sinh khổ dắt dẫn tái sinh kiếp sau, tiếp tục sinh tử luân hài 
trong Tam GIỚI. 

Tuy Đức Phật đã Viên Tịch Níp Bàn cách đây 2,563 năm rồi, song Giáo 
Pháp của Ngài là vị Tôn Sư vẫn còn được tồn tại, duy trì đầy đủ trọn vẹn 84.000 
Pháp Uán cho đến ngày nay. Muốn được gần ойі, thân cận với Đức Phật, mỗi 
người chúng ta có găng tinh tán học Pháp Học Phật Giáo (§), và hành Pháp Hành 
Phật Giáo; tùy theo khả năng của mỗi người, để cho Phật Giáo được duy trì ở 
trong tâm của mỗi người Phật Tử. Những người nào có Phật Giáo trong Tâm, 
những người ấy được nương nhờ nơi Đức Phật, nương nhờ nơi Đức Pháp, nương 
nhờ nơi Đức Tăng, được nương nhờ nơi Tam Bảo cao thượng, để cho họ có thể 
trở nên con người cao thượng và đề đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu 
đài cho chính họ trong kiếp hiện tại lẫn những kiếp vị lai; đặc biệt còn làm duyên 
lành trên con đường dẫn đến sự giải thoát khó sinh tử luân hồi trong ba giới bốn 
loài. Đồng thời giữ gìn duy trì Phật Giáo được trường tòn trên thế gian, đến hết 
tuổi thọ Phật Giáo 5.000 năm, nhằm đem lại sự lợi ích, sự tién hóa, sự an lạc lâu 
dài đến tất cả chúng sinh, nhất là Chư Thiên và Nhân Loại. 


Mỗi Đức Phật Chánh Đăng Giác xuất hiện trên thế gian, có khả năng tế độ 
một số lượng khoảng 24 A Tăng Kỳ 600 triệu và 100 ngàn chúng sinh được giải 
thoát khỏi biển khổ tử sinh luân hồi trong Tam Giới. Đức Phật Gotama có tuổi 
thọ 80 năm, thuyết Pháp tế độ chúng sinh suốt 45 năm, chưa đủ số lượng 24 А 
Tăng Kỳ 600 triệu và 100 ngàn chúng sinh. Cho nên, khi Đức Phật Gotama đã 
Viên Tịch Níp Bàn rồi, Giáo Pháp được lưu truyền lại cho đến 5.000 năm trên cõi 
người, dé tiếp tục tế độ chúng sinh cho đủ số lượng ấy. 


Tuổi thọ Phật Giáo 5.000 năm trải qua 5 thời kỳ. Theo Chú Giải Tăng Chi 
Bộ Kinh, bài Kinh Соќатіѕиќќа оіаі thích như sau: 
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1.000 năm đầu: Các hàng Thinh Văn thực hành Thiên Tuệ Giác (Tuệ 
Quán) có khả năng chứng đắc thành Bậc Thánh A La Hán cùng với Tứ 
Tuệ Phân Tích, Lục Thông. 
1.000 năm thứ nhì: Các hàng Thinh Văn thực hành Thiền Tuệ Quản có 
khả năng chứng đắc thành Bậc A La Hán đoạn tuyệt mọi phiền não 
(Sukkhavipassaka — Lạc Quán), không cùng có các bậc Thiên. 
1.000 năm thứ ba: Các hàng Thinh Văn thực hành Thiền Tuệ Giác có khả 
năng chứng đắc thành bậc Thánh Bất Lai. Không có người chứng đắc 
thành Bậc A La Hán. 
1.000 năm thứ tư: Các hàng Thinh Văn thực hành Thiền Tuệ Giác có khả 
năng chứng đắc thành Bậc Thánh Nhất Lai. 
1.000 năm thứ năm: Các hàng Thinh Văn thực hành Thiền Tuệ Quán có 
khả năng chứng đắc thành Bậc Thánh Dự Lưu. 

Rồi sau đó, các hành giả thực hành thiền Tuệ Quán không có khả năng 


chứng đắc thành bậc Thánh Nhân nữa, mà chỉ có thể bồi bó Pháp hạnh Ba La Mật 
để có thể chứng đắc trong kiếp vị lai. Căn cứ vào Chú Giải trên, năm nay Phật 
Lịch 2563, những người Phật Tử chúng ta đang ở vào thời ky 1.000 thứ ba, tuổi 
thọ Phật Giáo còn lại 2438 năm nữa. Trong thời kỳ này, chúng ta nên có niềm tin 
nơi Giáo Pháp của Đức Phật Gotama, còn có thê cứu độ mỗi người trong chúng 


ta giải thoát khỏi biển khô sinh tử luân hồi trong Tam Giới, mà con đường giải 
thoát khô đó là Pháp Hành Thiền Tuệ Quán đúng theo Pháp Hành Trung Đạo. 


Pháp Hành Trung Đạo có hai giai đoạn: 





Trung Dao hân cuỗi, boàn thành xong phận я su Tứ Thánh ĐỀ. 


Giai đoạn йди: Thực hành Tứ Niệm Xứ, đó là: Niệm Thân, Niệm Thọ, 
Niệm Tâm, Niệm Pháp, đó là Pháp Hành Trung Đạo phần đầu, cũng là 
Chánh Niệm trong Bát Chánh Đạo. Chánh Niệm có 4 đối tượng là Thân, 
Thọ, Tâm, Pháp cũng gọi là Sắc Pháp, Danh Pháp, mà Sắc Pháp, Danh 
Pháp là абі tượng của Thiền Tuệ Quán. Do đó, thực hành Tứ Niệm Xứ 
hoặc thực hành Thiền Tuệ Quán có đối tượng giống nhau, chỉ khác nhau 
danh từ. 

Giai đoạn cuối: Thực hành Tứ Niệm Xứ hoặc thực hành thiền Tuệ Quán 
dẫn đến sự chứng ngộ chân lý Tứ Thánh рё, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 
Thánh Quả và Níp Bàn, diệt đoạn tuyệt được mọi phiền não, mọi tham а 
không còn dư sót. Thánh Đạo Tâm và Thánh Quả Tâm có hợp đủ Bát 
Chánh Đạo (Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, 
Chánh Mạng, Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm, Chánh Định). Đó là Pháp 
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Nếu hành giã thực hành Thiền Tuệ Quán, mà chưa chứng đắc Thánh Đạo 
— Thánh Quả nào, thì cũng là một cơ hội tốt, duyên lành bồi bó thêm Pháp hạnh 
Ba La Mật, để mong chứng đắc Thánh Đạo — Thánh Quả và Níp Bàn trong thời vị 
lai. Đó cũng là điều hạnh phúc cao thượng biết bao ! Thật ra, điều chắc chắn là 
chúng ta không có một ai có khả năng biết được mình có đầy đủ Ba La Mật hay 
chưa. Nếu như mình có đủ Ba La Mật mà không thực hành Thiền Tuệ Quán thì 
cũng không thể chứng đắc Thánh Đạo — Thánh Quả và Níp Bàn. Như vậy đã mát 
đi một cơ hội tốt, trong kiếp có duyên lành gặp được Phật Pháp, thật đáng tiếc biết 
dường nào ! Chúng ta nên tâm niệm lời giáo huấn cuối cùng của Đức Phật, câu 
chót, “Арратайепа sampäadetha”. “Các con nên có gắng tỉnh tán hoàn thành 
xong mọi phận sự Tứ Thánh Dé bằng Pháp không dễ đuôi, thực hành Tứ Niệm 
X⁄”. Trong Tứ Thánh Đé, mỗi Đề có một phận sự riêng biệt: 

e Khổ Thánh Đế: Đó là chấp thủ Ngũ Uån, hay Ngũ Thủ Uẩn; hoặc Sắc 
Pháp, Danh Pháp trong tam giới là Pháp mà hành giã có phận sự nên biết, 
thì đã biết xong. 

e Nhân Sinh Khổ Thánh Đề (Tập Thánh Đế): Đó là Ái Dục, là Pháp mà 
hành giã có phận sự nên diệt, thì đã diệt xong. 

e Diệt Khô Thánh Đế: Đó là Níp Bàn, là Pháp mà hành giã có phận sự nên 
chứng ngộ, thì đã chứng ngộ xong. 

e Pháp Hành diệt Khổ Thánh Đề (Đạo Thánh Đế): Đó là Pháp Hành Bát 
Chánh Đạo, là Pháp mà hành giã có phận sự nên thực hành, thì đã thực 
hành xong. 

Như vậy là hoàn toàn xong mọi phận sự Tứ Thánh Đề. Mọi phận sự Tứ 
Thánh Đề này được hoàn thành bằng Pháp không dé duôi, luôn luôn có chánh 
miệm và trí tuệ tĩnh giác. Đó chính là Pháp Hành Tứ Niệm Xứ hoặc Pháp Hành 
Thiên Tuệ Quán đúng theo Pháp Hành Trung Đạo, bởi vì chỉ có Pháp hành nầy 
mới có khả năng dẫn đến hoàn thành mọi phận sự Tứ Thánh Dé mà thôi. 


Pháp không dễ duôi là như thế nào ? 


Đề hiểu rõ Pháp không dê duôi (Арратайа), thì nên hiểu rõ Pháp dể duôi 
(Pamada) trước. Pháp dễ duôi (Pamada) đó là Pháp thất niệm, quên mình, không 
có trí nhớ, không có trí tuệ biết mình. Pháp không dễ duôi (Appamaäda) đó là 
Chánh Niệm: Niệm Thân, Niệm Thọ, Niệm Tâm, Niệm Pháp và Trí Tuệ Tỉnh 
Giác ћау rõ, biết rõ Thực Tính của các Pháp, dẫn đến chứng ngộ chân lý Tứ Thánh 
Рё, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Níp Bàn, diệt đoạn tuyệt mọi Phiền 
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Não, mọi Tham Ái không còn dư sót, hoàn thành xong mọi phận sự Tứ Thánh Đề. 
Đức Phật dạy về Pháp không dé duôi và Pháp dê duôi rằng: 
“Appamado amafapadam, Pamado maccuno padam. 


Арратабќа na mīyanti, Ye pamattā yathã matā.” 


“Pháp không аё duôi, thường có Chánh Niệm, 
Là con đường đến Nip Bàn bất tử. 
Và Pháp аё duôi, thường hay thất niệm, 
Là con đường vòng, sinh tử luân hồi. 
Những chúng sinh nào tính không dé đuôi, 
Chúng sinh йу chết cũng như không chết. 
Những chúng sinh nào có tính để duói, 
Chúng sinh ấy sống cũng như chết rồi \ 
(Kinh Pháp Cú, Саи 21) 
Раја: Cúng Dường 
Trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật dạy có hai cách cúng dường: 
(1) Amisapũjã: Cúng dường bằng các thứ phâm vật. 
(2) Dhammapnjä: Cúng dường băng Pháp hành các Thiện Pháp. 

Trong hai cách cúng dường này, Đức Phật dạy, cúng dường bằng thực hành 
Pháp hành Giới - Định - Tuệ là cao thượng nhất. Trong những ngày tháng cuối, 
Đức Phật sắp viên tịch Níp Bàn, Ngài lại đề cao sự cúng dường bằng các Pháp 
Hành, nhất là Pháp Hành Thiền Tuệ Quán. Ngài dạy sự cúng dường bằng các thứ 
phẩm vật không gọi là cúng dường cao thượng đến Ngài, mà chỉ có cúng dường 
bằng thực hành Pháp Hành Thiền Tuệ Giác mới thật là sự cúng dường cao thượng 
đến Ngài. 

Trong khi nghe Đức Phật truyền dạy Ngài sắp Viên Tịch Níp Bàn, có một 
số Chư Tỳ Khưu còn là Phàm Nhân vô cùng cảm động không ngăn được nước 
mắt, còn chư Bậc Thánh А La Hán phát sinh truy niệm Ngũ Uẫn là Vô Thường 
sinh rồi diệt, không trừ một ai. Cho nên, Chư Tỳ Khưu thường đến hầu Đức Phật, 
lắng nghe lời giáo huấn của Ngài. Trường hợp Trưởng Lão Attadattha nghĩ rằng: 
“Đức Phật sắp đến ngày Viên Tịch Níp Bàn mà Ta vẫn còn Tham Ái chưa diệt 
đoạn tuyệt được, vậy Ta nên сб gắng tỉnh tán thực hành Thiền Tuệ аё chứng đắc 
thành bậc Thánh A La Hán, khi Đức Phật hiên đang còn trên thế gian. Nghĩ xong, 
Ngài ở một mình một nơi thanh văng thực hành Thiền Tuệ Giác, không tiếp xÚC 
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với các vị Tỳ Khưu khác. Dù có vị Tỳ Khưu đến gặp Ngài, động viên khuyến 
khích Ngài đến hầu Đức Phật, Ngài vẫn không nói chuyện. Các vị Tỳ Khưu ấy 
không biết được ý nghĩ của Ngài nên cho răng Ngài không có lòng kính thương 
Đức Phật. Các vị Tỳ Khưu đến đảnh lễ Đức Phật, bạch rằng: “Tỳ Khưu 
Attadattha không có lòng quý kính đến Đức Thế Tôn. Đức Phật cho truyền gọi 
Tỳ Khưu Attadattha đến hầu Ngài. Đức Phật bèn hỏi Tỳ Khưu Attadattha rằng: 
“Này Attadattha, con nghĩ thế nào mà làm như vậy ? Ту Khưu Atfadattha đánh 
lễ Đức Thế Tôn bèn bạch ý nghi của mình rằng: “Kính bạch Đức Thế Tôn, con 
nghe Đức Thê Tôn sắp đến ngày Viên Tịch Níp Bàn, nên con cố gắng thực hành 
Thiền Tuệ dé chứng đắc thành bậc Thánh А La Hán, khi Đức Thế Tôn hiện đang 
còn trên thé gian.” Đức Phật tán dương ca tụng: “Sadhu !” “Lành thay !”, rồi 
truyền dạy Chư Tỳ Khưu rằng: 

“Bhikkhave уаѕѕа mayi ѕіпеһо a(thi, tena Atthadatthena viya 
bhavium  vaffati. Na ЫШ gandhãdth pujentā mam pũjendi, 
đhammãnudhammapafipadiyã рапа тат pũjcnf. Таѕта aññenapi 
Attadattha sadiseneva bhavitbbam.” “Này Chư Tỳ Khưu, Thinh Văn đệ tử nào ` 
có lòng thương kính Như Lai, Thinh Văn đệ tử ấy nên noi gương theo Attadattha. 
Thật vậy, những người cúng dường bằng những phẩm vật như vật thơm, tràng 
hoa, v.v...không phải là cúng dường đến Như Lai; các Thinh Văn đệ tử cúng dường 
bằng thực hành Pháp Hành Thiền Tuệ dẫn đến chứng đắc 9 Pháp Siêu Xuất Tam 
Giới, mới thật là cúng dường đến Như Lai một cách cao thượng. Vì vậy, các 
Thinh Văn đệ tử khác nên noi gương theo Attadattha”. Đức Phật thuyết dạy câu 
kệ răng: 

“Attadattham paratthena, Bahunäpi na һарауе. 
Attadatthamabhiññäya, Sadatthapasuto ѕіуа” 


Lợi ích của người khác ай được nhiều, 
Không làm lợi ích của mình bị suy giảm. 
Trí tuệ biết rõ lợi ích của mình, 
Nên tỉnh tấn đạt đến lợi ích ду. 
(Dhammapadatthakatha — Tích Ngài Đại Đức Affadattha) 


Chú Giải: Atfadattha: Lợi ích của mình mà Đức Phật dạy không phải 
những lợi ích về của cải trong Tam Giới, mà là lợi ích về 9 Pháp Siêu Xuất Tam 
Giới, đó là 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả, Níp Bàn. Lắng nghe bài kệ xong, Ngài 
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Tập V — Y NGHĨA LỄ THƯỢNG NGUÊN VÀ LỄ ТАМ HỢP 








Trưởng Lão Attadattha liền chứng đắc thành Bậc Thánh А La Hán, còn các vị 
Tỳ Khưu khác cũng được lợi ích tùy theo khả năng Ba La Mật của mình. 


Trường hợp tương tự như tích truyện trên, Ngài Trưởng Lão Tissa nghe 
Đức Phật sắp Viên Tịch Níp Bàn, Ngài nghĩ rằng: “Đức Phật sắp Viên Tịch Níp 
Bàn, Ta vẫn còn Tham Ái chưa diệt đoạn tuyệt được. Vậy Ta nên сб găng tinh 
tán thực hành thiền Tuệ dé chứng đắc thành bậc Thánh A La Hán, khi Đức Phật 
hiện đang còn trên thé gian”. Nghĩ xong, Ngài ở một mình một nơi thanh vắng, 
thực hành 4 oai nghi đi, đứng, ngồi, nằm. Dù các Tỳ Khưu đến gặp Ngài, động 
viên khuyến khích Ngài đến hầu Đức Phật, Ngài vẫn im lặng không nói lời nào 
với các vị Tỳ Khưu ấy. Các vị Tỳ Khưu đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, bèn tác 
bạch răng: “Bhante, tumhesu Tissattherassa ѕіпеһо паб”. “Kính bạch Đức 
Thế Tôn, Trưởng Lão Тіѕѕа không có lòng quý kính đối với Đức Thế Tôn.” Đức 
Thé Tôn cho truyền gọi Trưởng Lão Tissa đến hầu Ngài. Đức Thế Tôn bèn hỏi 
Tỳ Khưu Tissa rằng: “Kasma Tissa evam akäsi ?” Này Tissa, tại sao con mà 
làm như vậy ? Ngài Đại Đức Tissa bạch với Đức Thế Tôn đúng theo ý nghĩ của 
mình. Đức Thế Tôn tán thán ca tụng: “Sadhu !” “Lành thay !”, rồi truyền dạy 
Chư Tỳ Khưu răng: “Bhikkhave, mayi ѕіпеһо Tisasadisova hotu, 
gandhamaladrhi pũjam Кагопќарі ñeva mam pūjenti, đhammanudhammam 
patipajjamanayeva рапа nam pūjenti”. “Му Chu Ty Khuu, các con có lóng 
thương kính nơi Như Lai, nên noi gương theo như Tissa. Những người cúng 
dường bằng hương thơm, tràng hoa, v.v....không phải là cúng dường đến Như Lai, 
chỉ có các Thinh Văn đệ tử đang thực hành Thiền Tuệ dẫn đến chứng đắc 4 Thánh 
Đạo, 4 Thánh Quả và Níp Bàn, mới thật là cúng dường đến Như Lại một cách cao 
thượng nhất mà thôi”. _ 


“Trường hợp tương tự như tích truyện trên, Ngài Trưởng Lão 
Dhammaäräma nghe Đức Phật sắp Viên Tịch Níp Bàn. Ngài nghĩ rằng: “Đức 
Phật sắp Viên Tịch Níp Bàn, Ta vẫn còn Tham Ái chưa chưa diệt đoạn tuyệt được. 
Vậy Ta nên cố gắng tinh tấn thực hành thiền Tuệ để chứng đắc thành bậc Thánh 
A La Hán, khi Đức Phật hiện đang còn trên thế gian”. Nghĩ xong, Ngài ở một 
mình một nơi thanh văng, tư duy về lời giáo huấn của Đức Phật, rồi thực hành 
Thiền Tuệ; Ngài không tiếp xúc, không nói chuyện với các vị Tỳ Khưu khác. Các 
vị Tỳ Khưu đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, bèn tác bạch răng: “Bhante, 
Оһаттагатаѕѕа tumhesu sinchamaftampi пай”. “Kính bạch Đức Thế Tôn, 
Tỳ Khưu Dhammãrãmassa chàng có một chút lòng thương kính đối với Đức Thế 
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Tôn.” Đức Thế Tôn cho truyền gọi Đại Đức Рһаттагатаѕѕа đến hầu Ngài. 
Đức Thế Tôn bèn hỏi Tỳ Khưu Dhammaramassa rằng: “Saccam kira tvam 
evam karosi ?” Này Dhammarama, có thật con đã đối xử với các Tỳ Khưu như 
vậy phải không ? Ngài Đại Đức Dhammaäräma tác bạch với Đức Thế Tôn rằng: 
“Saccam Bhante”. “Kính bạch Đức Thé Tôn, sự thật đúng như vậy Bạch Ngài. 
Này Dhammarama, con nghĩ thế nào mà đối xử như vậy ?” “Kính bạch Đức Thế 
Tôn, con nghe Đức Thế Tôn sắp Viên Tịch Níp Bàn, con vẫn còn Tham Ái chưa 
diệt đoạn tuyệt được, nên con сб găng tinh tán thực hành Thiền Tuệ để chứng đắc 
thành Bậc Thánh A La Hán, khi Đức Thế Tôn hiện đang còn trên thế gian.” Đức 
Thé Tôn tán ап ca tụng: “Sadhu !” “Lành thay !”, rồi truyền dạy Chư Tỳ Khưu 
rằng: “Bhikkhave, аййепарі mayi ѕіпеһауапќепа Bhikkhunä паша, 
Dhammaãramassdiseneva bhavitabbam. Na hi mayham mãlägandhädthi 
püjam karonfamama jūjam karonf пата, dhammãanudhammam 
pafipajjamanäyeva pana mam pũjenti nama”. “Nầy Chư Tỳ Khưu, Ty Khưu 
nào có lòng thương kính nơi Như Lai, thì Tỳ Khưu ấy nên noi gương theo như 
Рһаттагата. Những người làm lễ cúng đường đến Như Lai bằng vật thơm, 
tràng hoa, v.v....không phải là cúng dường đến Như Lai. Các Thanh Văn đệ tử 
đang thực hành Thiền Tuệ dẫn đến chứng đắc 9 Pháp Siêu Xuất Tam Giới, mới 
thật là cũng dường đến Như Lại.” Sau đó, Đức Thế Tôn dạy câu kệ rằng: 
“Dhammaramo dhammarato, 
Dhammam anucicintayam, 
Dhammam anussaram bhikkhu, 
Saddhammam na parihayati.” 


“Ту Khưu nào vui thích Pháp Hành Thiên Tuệ. 
Mái miét thực hành Pháp Hành Thiên Tuệ 
Tư duy, suy xét sâu sắc các Pháp, 
Chánh niệm theo dõi đến các Pháp Hành, 
Tỳ Khưu ấy không làm hoại Chánh Pháp 
Duy trì các Chánh Pháp (€) được trường tôn.” 


Sau khi lắng nghe bài kệ xong, Ngài Trưởng Lão Dhammäräna chứng đắc 
thành bậc Thánh A La Hán, còn Chư Tỳ Khưu cũng được nhiều lợi ích tùy theo 
khả năng Ba La Mật của mình. 


Cứng Dường Đức Thế Tôn 
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Тар Pháp. Тар V — Y NGHĨA LỄ THƯỢNG NGUÊN VÀ LỄ ТАМ HỢP 








| Vào buổi chiều ngày Răm tháng Tư (âm lịch) Đức Thé Tôn ngự đến khu 
rừng Sala của xứ Киѕіпага, nơi nghỉ ngơi của Hoàng Tộc Malla, Ngài truyền bảo 
Trưởng Lão Ananda rằng: “Này Ananda, con nên đặt chiếc giường quay đầu về 
hướng Bắc, giữa hai cây Sala (song long thọ). Khi ду, Đức Thế Tôn nằm nghiêng 
bên phái, đầu quay về hướng Bắc, hai chân duỗi so le, chân phải duỗi thắng, chân 
trái đầu gối hơi co, hai chân không băng nhau (tư thé Viên Tịch Níp Bàn). Đức 
Thé Tôn có chánh niệm trí tuệ tĩnh giác mà không định giờ xả. Hai cây Sala tró 
hoa trái mùa, những đóa hoa rơi xuống kim thân của Đức Thé Tôn, để cúng dướng 
Ngài. Các cây hoa trong khu rừng đều nó rộ, những đóa hoa Trời, vật thơm Trời, 
hương Trời từ các cối Тгол rơi xuống như mưa, để cúng dường Đức Thế Tôn. 
Những tiếng nhạc Trời từ các cõi Trời cũng trỗi lên, để cúng dường Đức Thé Tôn. 
Khi ấy, Đức Thế Tôn truyền dạy Trưởng Lão Ananda rằng: 

“ Na kho Ananda, ettāvatā Tathägato sakkato уа hoti garukato уа 
mãnito vã püjito vã apacito уа. Yo kho Ananda, Bhikkhu vā Bhikkhunt vã 
upāsako vã upāsika уа dhammäanudhammapafipanno  viharafi 
ѕатісіррабраппо anudhammacäri, so Tathãgatam sakkaroti garum karoti 
māneti pūjeti арасіуай paramaya ріјауа. Tasmatihananda, 
dhammanudhammapatipanna viharissama sāmīcipatipannā 
anudhammacārinoti. Evañhi vo Ananda sikkhitabbam.” 


“Náy Ananda, cúng dường Như Lai bằng phẩm vật nhiều đến nhu thé, 
không phải là cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng đường, tôn kính Như Lai. Мау 
Ananda, hàng Thinh Văn đệ tử nào là Ту Khưu, hoặc Ту Khưu Ni, hoặc cận sự 
nam, hoặc cận sự nữ thực hành Pháp Hành Thiên Tuệ dán đến chứng đắc Thánh 
Đạo — Thánh Quả và Мр Bàn, thực hành Pháp Hành Bát Chánh Đạo, thực hành 
đúng theo Chánh Pháp; ТАїпһ Văn đệ tử ấy gọi là người hết lòng cung kính, tôn 
trọng, 1ё Баі, cúng dường, tôn kính Như Lai một cách cao thượng nhất. Мау 
Ananda, như vậy, các con nên luôn luôn tâm niệm rằng: Chúng ta là hành giã 
thực hành Thiên Tuệ dẫn đến chứng đắc Thánh Đạo — Thánh Quả và Nip Bàn, 
thực hành Pháp Hành Bát Chánh Đạo, thực hành dung theo Chánh Pháp.” 

(Dī. Mahävagga, Kinh Mahäparinibbãnasutta — Đại Viên Tịch Níp Bàn.) 


Những ngày tháng cuối cùng của Đức Phật, ngay cả đến thời gian ngăn 
ngủi trước khi Viên Tịch Níp Bàn, Đức Phật không nhận sự cúng dường bằng 
những thứ vật phẩm quý giá, dầu từ các cõi Trời; Đức Phật đề cao sự cúng dường 
đến Ngài bằng thực hành Pháp Thiền Tuệ dẫn đến chứng đắc Thánh Đạo — Thánh 
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Quả, và Níp Bàn, đó là sự cúng đường cao thượng nhất (Рагатауа рӣјауа). Đức 
Phật không nhận sự cúng dường bằng những thứ vật phâm quý giá ấy, là vì sự 
cúng dường nầy thuộc phước thiện trong Cõi Dục Giới, cho Quả an lạc tạm thời 
trong Сӧі Dục Giới, vẫn còn khổ sinh tử luân hồi. Và Đức Phật đề cao sự cúng 
dường bằng Pháp Hành Thiền Tuệ, vì chỉ có Pháp Hành Thiền Tuệ mới có khả 
năng dẫn đến chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Рё, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh 
Quả và Níp Bàn, giải thoát khỏi khổ sinh tử luân hồi trong ba Giới bốn Loài; và 
đồng thời giữ gìn duy trì Chánh Pháp của Đức Phật được trường tồn lâu dài trên 
thế gian, đến hết tuôi thọ của Phật Giáo 5.000 năm. 


Tóm Lược 

Vesäkha hoặc Vesakhamäsa là tên tháng Tư (âm lịch). Vào ngày Răm 
tháng Tư này có ba sự kiện trọng đại xuất hiện trong lịch sử Phật Giáo, tuy thời 
gian cách xa nhau, nhưng mỗi sự kiện đều trùng vào ngày rằm tháng Tư, đó là: 

e Ngày Răm tháng Tư là ngày đản sinh của Đức Bồ Tát Siddhattha, tại khu 
rừng LumbinI. Đây là lần дап sinh kiếp chót của Đức Bồ Tát tiền thân 
của Đức Phật Chánh Đắng Giác Gotama. 

e Đêm Răm tháng Tư là đêm Đức Bồ Tát Siddhattha chứng đắc, đạt thành 
Đức Phật Chánh Đăng Giác, có danh hiệu là Đức Phật Gotama, tại Đại 
Cội Bồ Dë, lúc Ngài tròn 35 tuổi. 

e Đêm Віт tháng Tư là đêm Đức Phật Gotama viên tịch Níp Bàn tại khu 
rừng Sala Xứ Киѕіпага lúc Ngài tròn 80 tuổi, tức là Ngài đã thực hành 45 
năm giao huấn và tế độ chúng sinh hữu duyên nên tế độ, với Giáo Pháp 
của Ngài đã tự ngộ, tự chứng, không thầy chỉ dạy. 

Do vậy, ngày Lë Vesakha là ngày lễ Tam Hợp, với sự hợp thành hay phối 
hợp của cả ba sự kiện có giá trị ý nghĩa trọng đại trong lịch sử Phật Giáo, đó là 
ngày Đức Bồ Tát kiếp chót đản sinh, ngày Đức Bồ Tát chứng đắc, đạt thành Đức 
Phật Chánh Đăng Giác, với danh hiệu là Đức Phật Gotama, và ngày Đức Phật 
Gotama Viên Tịch Níp Bàn. Ngài đã trải qua 20 А Tăng Kỳ và 100 ngàn Đại 
Kiếp trái đất, phát nguyện trở thành Đức Phật Chánh Đắng Giác, và tu tập vun bồi 
để hoàn thành viên mãn 30 Pháp Ba La Mật trong ba thời kỳ, đó là: thời kỳ đầu 
với 7 А Tăng Kỳ phát nguyện trong tâm niệm; thời kỳ giữa với 9 А Tăng Kỳ phát 
nguyện ra thành lời; và thời kỳ cuối với 4 A tăng Kỳ và 100 ngàn Đại Kiếp. Hai 
thời kỳ đầu và giữa thì gọi là Bất Xác Định (Aniyata) vì chưa được một Đức Phật 
Chánh Đăng Giác thọ ký xác định, và có thé thoái chuyên, thay đổi nguyện hạnh. 
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Thời kỳ сибі là 4 А Tăng Kỳ và 100 ngàn Đại Kiếp tu tập vun bồi 30 Pháp Ba-la- 
mật, sau khi đã được thọ ký Xác Định (Niyata), và không còn thoái chuyển. 


Đức Bồ Tát Sumedha là tiền thân của Đức Phật Gotama, và Đức Bồ Tát 
Sumedha đã được Đức Phật Chánh Đăng Giác Dipankara thọ ký xác nhận Đức 
Bồ Tát Sumedha chắc chắn sẽ trở thành một Đức Phật Chánh Đắng Giác, có danh 
hiệu là Đức Phật Gotama, trong thời vị lai, sau khi đã quán xét Đức Bồ Tát 
Sumedha đã hội túc duyên và nguyện hạnh đã vững vàng chắc chắn không thay 
đổi. Thái Tử Siddhattha là Đức Bồ Tát kiếp chót, kiếp cuối, được tái sinh vào 
dòng dõi Ѕакуа, Đức Vua Suddhodana là Phụ Thân và Chánh Cung Hoàng Hậu 
của Đức Vua Suddhadana, là Mahāmāyādevī là Mẫu Thân. Đức Bồ Tát 
Siddhatfa rời hoàng cung, từ bỏ tất cả gia đình, sự giàu sang, phú quý, vinh hoa 
của một vị vua, để đi xuất gia tầm cầu chân lý, sau khi thấy bốn hiện tượng Lão 
(người già), Bệnh (người bệnh), Tử (người chết), Tăng (người xuất gia tu sĩ) ngoài 
cung thành khi đi lãm du. Đức Bồ Tát xuất gia lúc Ngài 29 tuói, tu tập trong 6 
năm khổ hạnh và sau cùng giác ngộ chân lý Tứ Thánh Dé, Trung Đạo (Bát Chánh 
Đạo), đạt thành Đức Phật Chánh Đăng Giác lúc Ngài được 35 tuổi. Ngài giáo hóa 
độ sinh trong 45 năm, và Viên Tịch Níp Bàn ở tuôi thọ 80 tuôi, tại Kusinära. 
Giáo Pháp của Ngài dé lại gồm có 84,000 Pháp Оап, được chia ra thành Tam 
Tạng, với 21,000 Pháp Uần trong Luật Tạng, 21,000 Pháp Uẫn trong Kinh Tạng, 
và 42,000 trong Tạng Vô Tỷ Pháp. 


Hằng năm vào ngày Ràm tháng Tư, các hàng Thinh Văn Đệ Tử của Đức 
Phật Gotama làm lễ kỷ niệm 3 sự kiện trọng đại nầy, gọi chung danh từ 
Vesakhapüja, Việt ngữ gọi là Lễ Tam Hợp. Vào ngày này, tất cả hàng Thinh 
Văn Đệ Tử của Đức Phật Gotama trên toàn thế ĐIỚI, mỗi nơi đều tổ chức long 
trọng lễ cúng dường Đức Phậit. 
e Kỷ niệm 2550 năm ($), ngày Đức Phật Gotama đã Viên Tịch Níp Bàn, tại 
khu rừng Sala Xứ Kusinārā (Xứ Ар Độ). 
e Ку niệm 2595 năm, ngày Đức Bồ Tát Siddhattha đã chứng đắc thành Đức 
Phật Gotama tại Đại Cội Bồ Đề. (Nay là Bodhigaya [Bồ Đề Đạo Tràng] 
Xứ Ấn Độ). 
e Ку niệm 2630 năm, ngày Đức Bồ Tát Thái Tử Siddhattha đản sinh kiếp 
chót tại khu rừng Sala Lumbint. (Nay thuộc xứ Nepal). 
Рё tỏ lòng tôn kính Đức Phật, mỗi người Phật Tử đều có mỗi cách cúng 
dường, ai cũng muốn mình là người cúng đường một cách cao quý, cao thượng 
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đến Рис Phật. Các nước Phật Giáo tó chức rất long trọng ngày lễ rằm tháng Tư 
(âm lịch) với nhiều hình thức khác nhau. Ở tại Myanmar, Chư Đại Trưởng Lão, 
Đại Đức, Tỳ Khưu, Sadi, cùng các Cận Sự Nam, Cận Sự Nữ cùng nhau tụ hội. 
Chư Đại Đức Tăng tụng 2 bài kệ Phật Ngôn đầu tiên của Đức Phật “Anekajati 
samsäram....” (xin xem bài kệ dày đủ ở trên), tiếp theo là tán thán Ân Đức Phật, 
Ân Đức Pháp, Ân Đức Tăng ($), v.v... Ó nước Thái Lan, Бибі tối Chư Đại Trưởng 
Lão, Đại Đức, Ту Khưu, Sadi, cùng các Cận Sự Nam, Cận Sự Nữ tô chức nghi lễ 
cúng dường Đức Phật tại nơi công cộng xong, vị Đại Trưởng Lão chắp tay cầm 
đèn hoa dẫn đầu, các hàng Phật Tử chắp tay cầm đèn hoa theo sau đi vòng quanh 
kim thân Đức Phật theo chiều từ trái sang phải (chiều quay của kim đồng hó) 3 
vòng với tâm niệm 9 Ап Đức Phật, 6 Ân Đức Pháp, 9 Ân Đức Tăng [9 — 6 — 9]. 


Tại Việt Nam, hầu hết các ngôi chùa đều tô chức nghi lễ cúng đướng Đức 
Phật rất long trọng. Đặc biệt số ngôi chùa Phật Giáo theo Hệ Phái Nam Tông 
(Theravada — Trướng Lão Giáo Giới), ban đêm Chư Đại Đức, Ty Khưu, Sadi, 
cùng các Cận Sự Nam, Cận Sự Nữ tó chức nghi lễ cúng dường Đức Phật Bảo, Đức 
Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo băng cách thọ trì Pháp hạnh Đầu Đà (Dhütañzga) ($), 
ngăn oai nghi năm, chỉ thọ trì ba oai nghi ngòi là chính, và oai nghi đi, đứng mà 
thôi, cho suốt đêm Ват tháng Tư cho đến rạng sáng ngày 16 tháng Tư (âm lịch). 
Trong suốt đêm Віт tháng Tư, chư Đại Đức Pháp Sư luân phiên thuyết Pháp, 
Chư Ty Khưu, Sadi, các Cận Sự Nam, Cận Sự Nữ Thinh Pháp, Đàm Đạo Giáo 
Pháp, hoặc thực hành Thiền Định, niệm 9 Ân Đức Pháp (§), hoặc thực hành Thiền 
Tuệ. Đó là cách cúng dường cao thượng nhất đến Đức Phật. 


Là người Phật Tử, chúng ta không thể nào ké xiết Ân Đức của Đức Thế 
Tôn, và cũng không thể nào thực thi cho xiết những điều để tỏ lòng thành kính tri 
ân đến Đức Thế Tôn. Ngài đã tu tập cho đến 20 A Tăng Kỳ và 100 ngàn Đại Kiếp 
để tự chính mình chứng nghiệm con đường (Рао), giác ngộ; rồi qua suốt 45 năm 
hoàng hóa độ sinh, đi đến khắp nơi chốn mà hữu duyên tế độ, cho dù lên đến cung 
Trời Đao Lợi, đến những nơi xa xôi hẻo lánh, hay đi vào rừng sâu, nhưng Ngài 
cũng không ngại dắt dẫn chúng sinh cũng được giải thoát như Ngài; và cuỗi cùng 
Ngài đã аё lại Giáo Pháp với một kho tàng Pháp Bảo đầy đủ Giới Luật, Kinh Tạng, 
và Vô Tỷ Pháp Tạng, giúp chúng sinh, những người đi theo dấu chân của Ngài, 
tầm cầu sự giải thoát, được tinh hóa Thân Tâm, trau giỏi, phát triển Thiện Pháp, 
để làm nền tång tién hóa Định và Tuệ, đầy đủ Giới, Định, Tuệ, đi đến thành tựu 
Đạo, Quả 
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Sưu Tập Pháp, Тар V — Y NGHĨA LỄ THƯỢNG NGUÊN VÀ LỄ TAM HỢP 





Ngài là Phật đã thành, và những người đi theo bước đường của Ngài cũng sẽ thành 
Phật. Như vậy để không phụ lòng của Bậc Đạo Sư, chúng ta những người cho 
mình là Phật Tử, không chỉ đến chùa để thực hiện buổi lễ Tam Hợp, tu tập một 
đêm Đầu Đà, mà lúc nào cũng phải tâm niệm tu tập, hành trì những huấn từ của 
Ngài, trau giòi Giới, Định, Tuệ, để sớm ngày thành tựu Đạo, Quả, và Nip Bàn, 
giải thoát mọi phin não sinh tử luân hồi; và rồi cũng chia sẻ, dẫn dắt, giúp đỡ 
những người hữu duyên với mình tu tập, sớm đặng thành Đạo, Quả, và Níp Bàn. 


IV. СНІ CHÚ 


$ Vesākha: Chúng ta có thể thấy từ ngữ Уеѕакћа, hoặc Vaisakha, hoặc Vesak 
trong các tài liệu khác nhau. ở đây xin chia sẻ rằng, Pali ngữ là Vesakha, Saiskrit 
ngữ là Уаіѕакћа, và Vesak là Simhala ngữ. 


$ Vô Тат (Ahirika): Là Pháp không có sự hồ then đối với Ác hạnh. 
Š V2 Quý (Anottappa): Là Pháp không có sự ghê sợ đối với Ác hạnh. 


5 Tôi Bát Cộng Trụ: Do có những mong cầu xấu ác (Ác Dục) và đã bị áp chế do 
bởi chúng, néu như một vị Tỳ Khưu khoác lác một cách tự đắc về sự thành đạt 
Thiền Định, Đạo, Quả mà thực không hiện hữu ở trong vị ấy, và chưa từng có hiện 
hữu trước đây, thì vị ấy đã phạm tội về Tội Bất Cộng Trụ. 


Š Tại sao nên làm việc thiện và tu tập vào những ngày mùng 8, 14, 15, 23, 24, 29, 
30, và mùng 1 (âm lịch). 

e Vào những ngày mùng 8, 23, 24, 29 thì những hàng Quan Tướng ở các Со 
Trời đi du hành đến Cõi Nhân Loại để xem xét có người làm việc phước 
thiện và tu tập hay không. Nếu nơi nào có sự tu tập và làm phước thiện thì 
các vị này hoan hy Sadhu ! Lành Thay ! 

e Vào những ngày 14, 30 thì các vị Thiên Tử (con của các Vua Trời) đi du 
hành đến Cõi Nhân Loại để xem xét có người làm việc phước thiện hay tu 
tâp hay không. Nếu nơi nào có sự tu tập và làm phước thiện thì các vị 
Thiên Tử hoan hy, Sadhu ! Lành Thay ! 

e° Vào những ngày 15, mùng 1 thì các vị Vua ở các Cõi Trời đi du hành đến 
Cõi Nhân Loại dé xem xét có người làm việc phước thiện hay tu tâp hay 
không. Nếu nơi nào có sự tu tập và làm phước thiện thì các vị Thiên Tử 
hoan hy, Sadhu ! Lành Thay ! 
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Nơi nào có người thực hành việc thiện phước và tu tập rồi đem chia quả 
phước đến Chư Thiên thì Chư Thiên hoan hý, hỗ trợ những nơi ấy cho được an 
lành, tránh khỏi thiên tai, hay những tai họa khác do con người gây ra. 


§ Tội Ưng Đối Trị về Tháo Mộc: Điều thứ 11 trong 92 điều luật Ưng Đối Trị: 
làm hủy hoại loài thảo mộc (Tạng Luật IV: 34.34) — Điều luật nó về các loài thảo 
mộc: điều thứ 11: Trong khi làm thiệt hại đến các loài thỏa mộc thì đó là một 
hành vi phạm tội mà đòi hỏi việc chuộc lỗi. (Pali Text Society, Phẩm Thảo Mộc, 
trang 48 - 49). | 


$ А Tăng Kỳ (Asañkhyeyya) có 4 loại: 

1) Ganana Asañkhyeyya: A Tăng Kỳ tính bằng số là số 1 theo sau 140 số 
(không), hay là 10 lũy thừa 140, viết tắt 10140 

2) Anumana Аѕаћкћһуеууа: А Tăng Kỳ ước lượng. Ví dụ: Trời mưa trên 
toàn mặt đất suốt 3 ngày, ước lượng A Tăng Kỳ số giọt mưa rơi xuống mặt 
đất. 

3) Kappa Asankhyeyya: А Tăng Kỳ Kiếp có 4 loại: 

a. Ayukappa: Kiếp tuôi thọ 

b. Antarakappa: Khoảng thời gian kiếp giảm còn 10 năm và kiếp 
tăng đến A Tăng Kỳ năm 

с. Аѕаћкһуеууа Kappa: А Tăng Kỳ trái đất hoại rồi thành trở lại. 

d. Маһакарра: Đại kiếp trái đất trải qua 4 thời kỳ: А Tăng Kỳ Hoại 
kiếp trái đất; A Tăng Kỳ Không kiếp trái đất; A Tăng Kỳ Thành kiếp 
trái đất; A Tăng Kỳ Trụ kiếp trái đất. 

4) Buddha Asañkhyeyya: A-tăng-kỳ thời gian tạo Ba La Mật dé trở thành 
Đức Phật Chánh Đẳng Giác không thể tín bảng só lượng. Thời gian trải 
qua vô số đại kiếp trái đất Thành - Trụ - Hoại - Không, không thể tín được, 
như vậy gọi Buddha Asaikhyeyya. Ví dụ: Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Sumedha 
cần phải vun bồi thêm 30 Pháp hạnh Ba La Mật suốt 4 А Tăng Kỳ và 100 
ngàn Đại Kiếp trái đất, để trở thành Đức Phật Gotama. 

§ Đức Phật Chánh Đẳng Giác (Sammasambuddho): Một vị Phật liễu tri các 
Pháp như chúng đang là thực tại, do vậy Ngài đã được gọi là “Đức Phật” hoặc 
“Chánh Biến Tri, Chánh Đăng Giác”, gồm có ba từ ngữ và у nghĩa của chúng như 
sau: 

e Chân Chánh: Một cách chân chánh, một cách đúng đắn, ở trong Chánh 
Đạo. 


e Vô Đăng: Tự liễu ігі với chính Tuệ Giác của mình (Trí Tuệ). 
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Giác Ngộ: Bậc liêu tri. 


“Chánh Đăng Giác” đo vậy có ý nghĩa là “Bậc tự liễu tri các Pháp theo Chánh Đạo 
dựa trên chính Tuệ Giác của mình. 

§ Án Đức Phật Báo (Buddha Guna): Đức Phật Chánh Đăng Giác có chín Ап 
Đức (Ап Đức Phật Bảo) như sau: 


1. 





Bậc Ứng Cúng (Araham): Thế Tôn đã giải thoát các Pháp phiền não trong 
tâm thức và thích đáng cho việc tôn kính. 


. Chánh Đăng Giác (Sammaãsambuddho): Đức Thế Tôn đã hoàn toàn giác 


ngộ do chính tự ở nơi Ngài. 


.. Bậc Minh Hạnh Тис (Vijjãcaranasampanno): Đức Thé Tôn đã hoàn hảo 


ở trong Chánh Tri (Minh) và Chánh Hạnh (Hạnh). 

Bậc Thiện Thệ (Sugato): Đức Thế Tôn chỉ nói với điều chi là thật là hữu 

ích, bất ké cho dù điều ấy là duyệt ý hoặc bất duyệt ý với người lắng nghe. 

Bậc Thế Gian Giải (Lokavidñ): Đức Thế Tôn liễu tri mọi sự việc ở trong 

Tam Giới; đó là thế giới của Chúng Hữu Tình (Hữu Tình Thế Gian), thế 

giới của sự đinh vị (Hư Không Thế Gian), và thế giới của sự hình thành 

(Pháp Hành Thé Gian). 

Bậc Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu (Anuffaro 

Purisadammasärathi): Đức Thế Tôn là bậc Tôn Sư bắt khả tỷ giảo (không 

ai có thể sánh bằng) của chúng hữu tình được khả huấn luyện (hữu duyên 

nên tế độ, đã được thuần hóa). 

Thiên Nhân Sư (Satthã Devamanussãänam): Đức Thế Tôn là bậc Tôn Sư 

của Chư Phạm Thiên, Chúng Thiên Hữu Tình và Nhân Loại. 

Phật (Buddho): Đức Thế Tôn liễu ігі một cách tường tân Tứ Thánh Đề 

thông qua những sự nỗ lực của chính bản thân Ngài, và chỉ dạy những 

Chúng Hữu Tình khác để được chứng tri về các Pháp ấy, tương tự như vậy. 

Bậc Thế Tôn (Bhagavä): Đức Thế Tôn đã hội đủ phúc duyên với sáu thê 

loại vinh hiển, đó là: | 

а. Quyền Lực: Ngài có khả năng dé kiểm soát tâm thức của mình theo nhứ 
SỞ nguyện sở cầu. 

b. Pháp Lực: Ngài đã hội đủ phúc duyên với chín thé loại của Pháp Bảo, 
đó là Tứ Đạo Tuệ, Tứ Quả Tuệ, và Níp Bàn. 

с. Тас Vọng: Ngài đã lừng danh ở trong Tam Gió. 

d. Quý Hiển: Kin thân của Ngài đã hội đủ phúc duyên với những Quý 
Tướng (32 Tướng Tốt) và Phụ Tướng (80 Tướng Tốt Phụ). 
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e. Dục Thành: Ngài thành tựu tất cả mọi sở cầu chỉ trong nháy mắt (sát 
na). 

f. Tinh Cần: Ngài đã hội đủ phúc duyên với sự nỗ lực đặc thù và kiên 
định dát dẫn Ngài dé sự Giác Ngộ và Toàn Tri Toàn Giác. 


§ Ап Đức Pháp Báo (Dhamma Guna): Giáo Pháp của Bậc Chánh Đăng Giác 
có sáu Ân Đức (Ап Đức Pháp Bảo) như sau: 
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1. 


Dhammo (Pháp của Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng): Pháp Thánh có 9 
hạng: 4 Đạo, 4 Quả, 1 Níp Bàn. 

Sandifthiko (Thiết thực hiện tại): Pháp Thánh thấy, biết chắc bởi nhờ thấy 
rõ thực tính, thực tướng, chăng phải vì nghe, vì tin ở nơi người nào. Khi 
Thánh Nhân đã diệt trừ Phiền Não rồi thì tự mình liễu tri Thánh Đạo. 


. Akäliko (Không có thời gian): Pháp độ cho đắc, không chờ ngày giờ, là 


khi nào đắc Đạo thì đắc Quả không chậm trê. Khi Thánh Đạo đã phát sinh 
lên cho người nào rồi thì Thánh Quả liền phát sinh ngay kế đó (trong một 
sát na), không chậm trễ, không có thời gian chờ đợi. 

Ehipassiko (Đến để mà thấy): Pháp của Chư Thánh đã chứng đắc Đạo 
Quả rồi và ứng hóa cho kẻ khác biết được. Vì lẽ Thánh Pháp có trạng thái 
xác thực, thanh tịnh. 

Opanayiko (Có khả năng hướng thượng): Pháp của Chư Thánh đã có trong 
mình do nhờ Pháp thiền định. Là Pháp của các bậc Thánh Nhân nên dé 
trong nội tâm mà {Һат sát chú niệm. Thánh Phát mà các bậc Thánh Nhân 
đã dé trong nội tâm rồi thì cho dù bị lửa cháy đốt xác thân cũng không nao 
núng. 

Paccattarh veditabbo viññühtti (Được người có trí chứng hiểu): Pháp mà 
các hàng Trí Tuệ, nhất là bậc Thượng Trí được biết, được thấy, được chứng 
tri tự nơi tâm. Có ba bậc Thánh Nhân là hạng Thượng Trí, Trung Trí, và 
Hạ Trí, tự liễu tri ở nội tâm rằng: “Đạo Quả mà Ta đã thực hành xong TÔI, 
Níp Bàn là nơi diệt Khổ mà Та đã làm cho thấu đáo rồi.” 


Ап Đức Pháp Bảo còn là Pháp Học (Pariyati Dhamma), Pháp Hành 
(Patipatt Dhamma), và Pháp Thành (Pativeda Dhamma). Chín Thánh Pháp (4 
Đạo, 4 Quả, 1 Мр Bàn) mà Đức Phật đã thuyết ra một cách hoàn hảo và tốt đẹp. 
Pháp Học là chủ yết tất cả Phật Ngôn trong Tam Tạng (Luật, Kinh, Vô Tỷ Pháp) 
mà Đức Phật đã khải thuyết thiện hảo trong phần đầu (Giới), thiện hảo trong phần 
giữa (là Thiền Định, Minh Sát, Đạo và Quả), thiện hảo trong phần cuối là Níp 
Bàn. 





$ Ап Đức của Nip Bàn (Nibbäna Guna): Níp Bàn có nhiều ân đức có thé bao 
gồm trong 32 ân đức như sau: 


1. А]ай: Vô Sinh. 

Ајагат: Bất Lão. 

Abyadhi: Không còn đau đớn. 

Nibbhayam: Không còn điều kinh sợ. 

Asankhatam: Không có nguyên nhân tái tạo. 

Bhavabhinidam: Ве gãy Tam GIỚI. 

Sukham: Ап уш. 

Khemam: An tịnh. 

Tanam: Là nơi nương nhờ. 

10. Lenam: Là nơi ân núp 

11. Niccam: Không thay đối 

12.Acalam: Không rúng động. 

13.Dhuvasassatam: Trường tòn. 

14. Avattasaram: Không còn luân hồi. 

15.Sukhamaddanam: Dứt bỏ sự an vui Hiếp Thế của cảnh Người và Thiên 
GIớI. 

16. Khudda maddanam: Chế ngự sự đói. 

17.Pipasanca vinayam: Dút bỏ sự khát. 

18. Manalayam: Không có sự luyến tiếc. 

19. Sammagghäta vajjam datthesam: Diệt trừ các điều tội lỗi nơi nội tâm. 

20. Visankhãnam: Không còn Pháp Hữu Vi của Danh và Sắc. 

21.Vivajjam: Không có điều tội lỗi. 

22.Tanhãkhayam: Diệt trừ Ái Dục. 

23.Vibhavam: Xa lìa Tam GIới. 

24.Viragam: Không có Tham Dục. 

25. Vitamoham: Không còn si mê. 

26.Nirodham: Diệt sự khô. 

27. Animi(tam: Không còn hiện tượng. 

28.Santabhävam: Phiền não được chìm lăng 

29. Arãsakaram: Níp Bàn không có hương vị của Ái Dục. 

30. Арраѕаѕайса: Dút bỏ sự уш thích trong Tâm. 

31.Sitam: Mát mẻ. 

32. Атаат: Bắt tử. 
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LẺ THƯỢNG NGUÊN VÀ LỄ TAM 





$ Ап Đức Tăng Bảo (Sangha Сипа): Tăng Đoàn của Đức Phật có chín Ап Đức 
như sau: 


1. 


$ирайраппо (Diệu hạnh): Diệu hạnh là Chúng Tăng đệ tử của Đức Thế 
Tôn. Chư Tăng đệ tử Phật đã thực hành tốt đẹp, là thực hành theo đúng 
Chánh Pháp, thực hành không trở lui lại, thực hành cho đến Nip Bàn, thực 
hành không trái nghịch, và thực hành theo Giáo Pháp. 


. Ujupafipanno (Trực Hạnh): Chư Tăng đệ tử Phật đã thực hành chân chánh 


và trung thực. Thực hành không nghiêng ngã, nương theo con đường Trung 
Đạo, trực chỉ thắng đến Níp Bàn, không ngả nghiêng theo Pháp Lợi Dưỡng 
(Kãmasukhallikãnuyoga), không ngả nghiêng theo Pháo Khổ Hạnh 
(Attakilamathãnuyoga), tất cả đều là con đường sai trật và không thé đến 
Мир Bàn. 


. Мауарабраппо (Như Lý Hạnh): Chư Tăng đệ tử Phật thực hành cho được 


giác ngộ Níp Bàn. 


. Samichipatipanno (Chánh Hạnh): Chư Tăng đệ tử Phật xứng đáng cho 


người lễ bái. 


. Vadidam саќќагі purisayugäni attha purisapuggala (Như vậy gồm có 


bốn đôi, tám bậc): Chư Tăng đệ tử Phật, nếu đếm đôi thì có bốn bậc (Sơ 
Đạo - Sơ Quá, Nhị Đạo - Nhị Quả, Tam Đạo - Tam Quả, Tứ Đạo - Tứ Quả), 
còn đếm chiếc thì có tám bậc. 


. Esa bhagavato sãvakasangho: Chư Tăng nói ở trên đều là Thinh Văn đệ 


tử Phật. 


. Ahuneyyo (Xứng đáng được cung kính), Pãhuneyyo (Xứng đáng được tôn 


trọng), Dakkhineyyo (Xứng đáng được cúng dường): Các Ngài xứng đáng 
thọ lãnh Tứ Vật Dụng của những i thí chủ đem đến cúng dường; xứng đáng 
thọ lãnh Tứ Vật Dụng mà người sắm sửa dùng để đãi khách; xứng đáng thọ 
lãnh Tứ Vật Dụng mà người có đức tin về Lý Nhân Quả đem ra xả thí 
(Dkkhinädäna). 


. Anjälikaraniyo (Xứng đáng được chắp tay): Các Ngài xứng đáng cho 


chúng sinh lễ bái. 


. Anuffaram puññakkhettam lokassa' tỉ (Là Phước điền vô thượng ở Thế 


Gian): Các Ngài là Phước Điền của chúng sinh không đâu sánh bằng. 


§ Đức Phật cho điều học giới, có mười điều lợi ích là: 
1. Cho có điều tuyệt hảo đến Tăng. 
2. Cho có sự an lạc đến Tăng. 
2 Để khiển наси ш еш шы рп khi ta Si 





© соза сл = 





Sưu Tập Pháp, Тар V — Y NGHĨA LỄ THƯƠN 





Cho có sự ở an đến Tỳ Khưu trì giới trong sạch, đáng kính тёп. 

Рё ngăn ngừa các lậu hoặc phiền não trong đời hiện tại. 

Đề đầy lui các lậu phiền não trong đời vị lai. 

Cho những người chưa tin, phát tâm tín ngưỡng, có đức tin. 

Cho những người đã tin, càng thêm tin. 

Cho Phật Pháp được kiên сб lâu đài. Xin nhắc rằng đây cũng là điều mà 
Ngài Trưởng Lão Xá Lợi Phật thỉnh cầu với Đức Phật, thỉnh cầu Đức Phật 
giáo giới để chư Tỳ Khưu được an lạc và duy trì Phật Pháp lâu dại kiên có, 
như đã trình bày ở trên. 


10. Để hỗ trợ Tạng Luật. 


§ Mười thể loại của Chánh Ngữ dẫn ай đến sự giải thoát: 


1. 


Thiéu Dục Ngôn Ngữ (Appicha Katha): Lời nói về sự thiêudục, đó là chỉ 
nói những điều mà dắt dẫn làm cho khởi sinh sự an phận thiểu dục (tham 
muốn ít), tránh xa sự đa dục (nhiều sự tham muốn). 

Tri Тас Ngôn Ngữ (Santufthi Katha): Lời nói về sự mãn nguyện với điều 
mà mình có trong tay, đó là chỉ nói với về những điều mà dắt dẫn làm cho 
khởi sinh sự mãn nguyện vừa lòng, tránh xa sự bất tri túc (sự không biết 
đủ, sự không vừa lòng, mãn nguyện). 


. Độc Cư Ngôn Ngữ (Paviveka Katha): Lời nói về sự sống trong nơi tĩnh 


mịch (là chỉ nói những điều mà dắt dẫn làm cho khởi sinh sự an tịnh Thân 
Tâm, an tịnh độc cư. 


. Bất Luyến Ái Ngôn Ngữ (Asangasagga Katha): Lời nói về sự sông trong 


nơi ẩn dật, đó là chỉ nói những điều dắt dẫn làm cho khởi sinh sự båt giao 
lưu với hội nhóm, không ưa thích tụ hội. 

Tinh Cần Ngôn Ngữ (Viriyarambha Katha): Lời nói về sự nỗ lực, là chỉ 
nói những điều dắt dẫn làm cho khởi sinh việc sách tấn siêng năng, tránh 
xa sự giải đãi. 

Giới Hạnh Ngôn Ngữ (Sula Katha): Lời nói về Đức Hạnh, là chỉ nói những 
điều dắt dẫn làm cho an trú trong điều học giới. 

Định Tâm Ngôn Ngữ (Samadhi Katha): Lời nói về sự định mục của tâm 
thức, là chỉ nói những điều dắt dẫn là cho Tâm được an tịnh. 


‚ Trí Tuệ Ngôn Ngữ (Paññã Katha): Lời nói về Tuệ Giác Thiền Minh Sát 


và tri thức về các Đạo, là chỉ nói những điều làm cho khởi sinh Trí Tuệ. 
Giải Thoát Ngôn Ngữ (Vimutti Katha): Lời nói về các tầng Thánh Quả 
(sự giải thoát), là chỉ nói những điều dắt dẫn làm cho khởi sinh sự giải thoát. 
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10. Giải Thoát Tri Kiến Ngôn Ngữ (Vimuttinãnadassana Katha): Lời nói về 
Tuệ Phản Kháng, Tri Thức Suy Nghiệm về Đạo và Quả, là chỉ nói những 
điều dắt dẫn làm cho khởi sinh tri kiến trong Tâm Thức cho được thoát khỏi 
phiền não. 


$ Bậc Lậu Tận Thông: Tất cả Đức Phật Chánh Đăng Giác, Đức Phật Độc Giác 
thì đã chứng đắc Lục Thắng Trí: đó là Thần Túc Thắng Trí, Thiên Nhãn Thắng 
Trí, Thiên Nhĩ Thắng Trí, Tha Tâm Thắng Trí, Túc Mạng Thắng Trí, và Lậu Tận 
Thắng Trí. Các Ngài cũng đã dứt sạch Tiền Khiên Tật, tức là những thói quen, 
tập khí xấu mà đã tích lũy từ nhiều đời kiếp. 

§ Bậc Thánh Thinh Văn А La Hán (Bậc Vô Sinh hay là Bậc đã chứng đắc Tứ 
Đạo Tứ Quả) thì chứng đắc thành đạt được Lậu Tận Thắng Trí, nhưng không nhất 
thiết đạt thành tất cả Lục Thắng Trí như Bậc Chánh Đăng Giác hay bậc Độc Giác 
Phật. Tùy theo sở nguyện mà mỗi vị có thành đạt những thông khác nhau ngoài 
Lậu Tận Thắng Trí. 

§ Bậc Thánh Thinh Văn: Bậc Hữu Học, tức là từ Sơ Đạo Sơ Quả cho đến Tam 
Đạo, Tam Quả thì chưa có đạt thành Lậu Tận Thắng Trí. 

$ вд Tát (Bodhisatta): Bồ Tát là Giác Hữu Tình chúng sinh, tức là chúng sinh 
có sự giác ngộ, có hạnh nguyện trở thành một Đức Phật Chánh Đăng Giác, và các 
Ngài thực hành Pháp hạnh 30 Pháp Ba La Mật cho hoàn thành viên mãn dé hội đủ 
túc duyên chứng đắc, đạt thành Phật Quả như hạnh nguyện. 

5 Tú Thần Тис: Dục Thần Тас, Cần Thần Тис, Tâm Thần Тас, Thâm Thần Тис. 


§ Phật Lịch: Phật lịch khởi đầu ngày Đức Phật Viên Tịch Níp Bàn, vào năm 543 
trước Dương Lịch, chớ không phải tính từ ngày Bồ Tát Бап Sinh. 

Š Sumitta: Nữ Bà La Môn tên gọi Sumittä chính là tiền kiếp của Công Chúa 
Yasodhara, sau trở thành Hoàng Hậu của Đức Vua Siddhattha trước khi Ngài 
xuất gia tìm Đạo Giải Thoát. 

$ Theo Bộ Samantacakkhudipanr thì Hoàng Hậu Maha mayädevt có tuổi thọ 
được 55 năm 6 tháng 20 ngày, vào đêm Răm tháng Sáu (âm lịch) khi Đức Bồ Tát 
Thiên Nam Setaketu thọ sinh vào lòng bà. 

§ Tự Giác — Giác Tha: Tinh thần tự giác — giác tha của Đức Bồ Tát, là tự mình 
phải giác ngộ cho chính mình trước (liễu tri - thấy hiểu ra sự thật chân lý Tứ Thánh 
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Рё), xong rồi dắt dẫn chúng sinh đến sự giác ngộ như Ngài. Đây là ý nghĩa rốt 
ráo của một vị Bồ Tát. Một người không thể giác tha khi mà tự mình chưa giác 
ngộ. 


§ Tự Độ - Độ Tha: Cũng như tinh thần tự giác — giác tha, Đức Bồ Tát tự độ, tu 
tập, thực hành Pháp hạnh Ba La Mật dé tự cứu mình ra khỏi biển khó trầm luân, 
rồi mới dẫn dắt chúng sinh theo bước đường của Ngài cũng ra khỏi biển khô trầm 
luân. Một người còn đầy dày những tham ái, đắm nhiễm, không tu tập, không tự 
độ mình thì làm sao mà độ cho người khác, hay là một người không biết, hay 
không có tinh thần tự độ cho chính mình, hay tự cứu mình thì người khác cúng 
không thé hỗ trợ cho mình được vậy. 


$ Tự Рао — Dao Tha: Эис Bồ Tát sau khi đã được giải thoát ra khỏi bờ mê, và 
đến bến giác, ra khỏi sinh tử luân hồi, rồi thì Ngài tế độ chúng sinh cũng được đến 
bến giác, như Ngài. 


§ Công Chúa Yasodhara: Là hậu thân của Nữ Bà La Môn Sumittã (Diệu Hữu) 
từ thời Đức Phật Ютраћкага, cô đã dâng cho vị Đạo Sĩ Sumedha 5 đóa hoa sen 
và phát nguyện cho đến kiếp chót. 


5 Мей Оби: Là năm thành phần tông hợp của hai thành phần Danh (Nama) và 
Sắc (Вара), mà được xem như là con người. Ngũ Uân gồm Sắc Uấn 
(Каракһапаћа - thành phần Sắc Pháp); Thọ ап (Vedanäkhandha); Tưởng Пап 
(Saññakhandha); Hành Uấn (Ѕайкһагакһапһа); Thức Uấn 
(Viññãnakhandha). Tất cà bốn uân nầy là Danh Оп (Tứ Danh Ойт), hay là 
thành phần Danh Pháp). 


§ Ngũ Uán Níp Bàn (Khandhaparinibbäna): Là sự tịch tịnh văng lặng lìa khỏi 
Danh Sắc, Ngũ Uẫn, không còn một sự tham ái dục nào trong Ngũ Пап, cho nên 
không còn điều kiện để tái sinh trong Ngũ Uán. 


§ Pháp Uán: Là Pháp hay tập hợp của những Pháp do Đức Phật giảng dạy. Luật 
Tạng có 21.000 Pháp Uấn, tức là có 21.000 Pháp, hay tập hợp của những Pháp 
trong Tạng Luật. Cũng như vậy, Kinh Tạng có 21.000 Pháp Uấn, tức là có 21.000 
Pháp hay tập hợp các Pháp là những huấn từ của Đức Phật được ghi lại trong Kinh 
Tạng. Ví dụ Đức Phật dạy Vô Thường, thì Vô Thường là một Pháp Ойл. 


$ Do Tuần (Yojana): Đơn vị tính khoảng cách. Một Do Tuần là băng 16,000 
mét (m) hay 16 Km. 
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$ Tam Giới: Là Dục Giới (gồm 11 Сї), 16 Cõi Sắc Giới, và 4 Cõi Vô Sắc Giới. 


§ Nguyên Nhân Nằm Mộng (Chiêm Bao): Người nằm mộng (chiêm bao) do 4 
nguyên nhân: 

(1) Do Tứ Đại (Địa, Thủy, Hỏa, Phong — Đất Nước Lửa Gió) không điều hòa: 
Khi nằm không yên giấc bởi vì Đất Nước Lửa Gió không điều hòa, cho nên 
năm mộng (chiêm bao) như mình rơi từ trên núi cao xuống, hoặc bị voi, 
сор đuổi theo, hoặc bị người đuổi theo v.v.. . thấy toàn những cảnh khủng 
khiếp, đáng sợ. Đất Nước Lửa Gió ở đây gọi là Sắc Tứ Đại là bốn thành 
phân vật lý, tó chất cầu thành thân thể của con nguòi. 

(2) Do những việc đã từng thấy, đã từng biết, đã từng sử dụng... từ trước, nay 
nằm mộng (chiêm bao) thấy cảnh ấy hiện ra đối với người ấy. 

(3)Do Chư Thiên báo mộng: Do Chư Thiên có năng lực báo mộng cho biết 
trước những sự việc sẽ xảy ra đến cho người ду. Điều mộng này có khi 
Chư Thiên báo mộng đúng, cũng có khi Chư Thiên có tác ý báo mộng sai. 

(4) Do hiện tượng báo trước (Pubbanimitta): Do năng lực của nghiệp thiện 
hoặc nghiệp ác phát sinh hiện tượng báo mộng trước những quả tốt của 
nghiệp thiện, hoặc những quả xâu của nghiệp ác đối với người ду. Ví dụ 
Chánh Cung Hoàng Hậu Маһатауайеут năm mộng thấy những cảnh 
tượng xảy ra trước khi Đức Bồ Tát Thái Tử Siddhattha đầu thai kiếp chót. 
Đức Vua Kosala nằm mộng thấy 5 đại mộng. 

Trong 4 trường hợp nằm mộng, trường hợp thứ nhất до Tứ Đại không điều 
hòa, và trường hợp thứ nhì do những sự việc đã từng thấy, đã từng biết, đã từng 
sử dụng... từ trước, những điều mộng này không có thật, không đúng theo sự thật. 
Trường hợp thứ ba do Chư Thiên báo mộng có khi thật, có khi không thật. Trường 
hợp thứ tư do nghiếp thiện hoặc nghiệp ác phát sinh hiện tượng báo trước 
(Pubbanimitta) thì lúc nào cũng thật, cũng đúng, chắc chắn kết quả sẽ xảy ra như 
nằm mộng. 


Hạng người nào năm mộng ? Những hạng Phàm Nhân, bậc Thánh Nhập 
Lưu, Bậc Thánh Nhất Lai, và Bậc Bất Lai có thể nằm mộng, bởi vì những người 
ду còn có các Pháp đảo điên (Vipallasadhamma). Bậc Thánh А La Hán hoàn 
toàn không còn năm mộng, bởi vì quý Ngài đã diệt đoạn tuyệt các Pháp Đảo Điên 
không còn dư sót nữa. 


Lúc nào năm mộng ? Lúc người ngủ say yên giâc không nắm mộng. Lúc 
người tỉnh giác cũng không năm mộng. Người năm mộng khi không phải lúc ngủ 
say và cũng không phải lúc tỉnh giâc. 
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Năm mộng lúc nào mới có thật ? Người năm mộng ban ngày, canh đầu 
đêm, canh giữa đêm, canh chót đêm đều không có thật. Chỉ có cuối canh chót lúc 
rạng đông (bình minh) người năm mộng mới có thật mà thôi. 


Tính chất của giác mộng như thế nào ? 

Giấc mộng có ba tính chất: 

(1) Ác mộng: Năm mộng thây cảnh tượng đáng ghê sợ, hồi hộp,... như bị 
thú dữ đuôi theo... 

(2) Mộng lành: Năm mộng thấy cảnh tượng đáng hài lòng, duyệt ý,... như 
đảnh lễ ngôi Tháp Bảo, nghe Pháp, thuyết Pháp,... 

(3) Mộng không dữ, không lành: Năm mộng thấy cảnh tượng bình thường. 


Nằm mộng có thành Nghiệp hay không ? 

Khi nào người nằm ngủ say yên giấc, khi ду Tâm DỊ Thục Quả làm phận 

sự Hữu Phần (Bhavanga) có đối tượng cũ, Lộ Trình Tâm chưa phát sinh, nên 
không nằm mộng. Khi nào người nằm mộng, khi áy Lộ Trình Tâm đã phát sinh, 
trong lộ trình ấy có Tâm Tác Hành (Tâm Đồng Lực) tạo tác Nghiệp Thiện hoặc 
Nghiệp Ác, nhưng Tâm Sở Tác Ý trong Tác Hành Tâm (Tâm Đồng Lực) có năng 
lực rất yếu, không đáng Кё. Cho nên, tuy có Nghiệp Thiện, hoặc Nghiệp Bất Thiện 
nhưng không có khả năng có Quả tái sinh kiếp sau. Nếu có cơ hội thì Nghiệp 
Thiện hoặc Nghiệp Ác ấy cho Quả rất yếu, sau khi đã tái sinh. 
§ Phật Giáo: Những lời dạy, những huấn từ, những lời giáo huấn của Đức Phật 
Chánh Đắng Giác, là Bậc Toàn Tri Toàn Giác. Những lời dạy, huấn từ này bao 
gồm 84,000 Pháp Uån, được hiểu là Pháp Học (Pariyatti) và Pháp Hành 
(Patipatfi), và được ghi chép lại trong Tam Tạng Kinh Điển, gồm Luật Tạng 
(21,000 Pháp Uân), Kinh Tạng (21,000 Pháp Оап), và Vô Tỷ Pháp Pháp Tạng 
(42,000 Pháp Uẫn). 


$ Saddhamma: Chánh Pháp mà Đức Phật thuyết dạy trong bài kệ ở trên trong 
tích Dhammarama là 37 Pháp phát sinh 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Мір Bàn. 
37 Pháp phát sinh 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Níp Bàn, đó là: 

e 4 Pháp Niệm Xứ (Tứ Niệm Xứ) (Satipatthana). 

e 4 Pháp Chánh Tinh Tán (Sammappadhäna). 

e 4 Pháp thành tựu (Như Y Тас) (Iddhipada). 

° 5 Pháp Quyền (Ngũ Quyên) (Indriya). 
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e 7 Pháp Giác Chi (Thất Giác Chi) (Bojjhaủga) 
e 8 Pháp Chánh Đạo (Bát Chánh Đạo) (Magga) 


$ 9 Pháp Siêu Xuất Tam Giới (Nava Lokuttaradhamma — Cửu Siêu Thế 
Pháp), đó là: 4 Thánh Đạo (Ariyamagøa), 4 Thánh Quả (Ariyaphala), 1 Níp Bàn 
(Nibbäna). | 


§ Pháp Hạnh Đầu Đà (Dhütañga — Điều Tiết Dục): Từ ngữ “Đầu Đà” âm từ 
chữ Pali “Dhũtañga” nghĩa là dẹp được những phiền não, loại trừ được những 
phiền não. Hành giã thọ Pháp hạnh Đầu Đà là người ít tham muốn, biết tri túc, 
hoan hy ở nơi thanh vắng, không sống chung đụng với nhiều người, có găng tinh 
tắn tạo mọi thiện Pháp, giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn, thực hành thiền định 
để chứng đắc các bậc thiền Hữu Sắc; thực hành Thiền Tuệ dé chứng ngộ chân lý 
Tứ Thánh Đế, chứng đắc Thánh Đạo, Thánh Quả và Níp Bàn, diệt đoạn tuyệt 
phiền não, tham ái. Pháp hạnh Đầu Đà có 13 Pháp; và Pháp hạnh ngăn oai nghi 
nằm, mà Chư Tỳ Khưu, Sadi, Cận Sự Nam, Cận Sự Nữ thực hành trong ngày Lễ 
Уеѕакћарӣја là một trong 13 Pháp của Pháp hạnh Đầu Đà. Pháp Hạnh Đầu Đà 
ngăn oai nghi nằm có 3 bậc: 
e Bậc Thượng: Hành giả ngồi ngay thắng, không dựa lưng, đầu vào một nơi 
nào cả, và chân không được duỗi ra trong tư thé ngồi. 
e Bậc Trung: Hành giả có thể ngòi dựa lưng, đầu vào tường, chân có thể 
được duỗi ra. 
e Bậc Hạ: Hành giả có thé ngồi trên giường, trên ghế, và có thể dựa đầu 
lưng, hay chân có thê được duỗi ra. 

Hành giả sau khi thọ trì Pháp hạnh Đầu Đà này rồi, suốt đêm: Canh đầu, canh 
giữa, canh cuối thì sử đụng 3 oai nghi: Oai nghi ngồi là chính và oai nghi đi, đứng 
là phụ, và tuyệt đôi không sử dụng oai nghi nằm cho đến rạng sáng ngày hôm sau. 
Nếu hành giả muốn ngủ đề thân tâm được nghỉ ngơi, thì hành giả có thé ngủ trong 
oai nghi ngồi. Như vậy hành giả đã thành tựu kết quả Pháp hạnh Đầu Đà. Hành 
giá đã thọ Pháp hạnh Đầu Đà này rồi, ban đêm có 3 canh (canh đầu, canh giữa, 
canh cuối), nếu hành giả đặt lưng và đầu xuống mặt phẳng nằm nghỉ ngơi vào 
canh nào, thì Pháp hạnh Đầu Đà này bị đứt. Tuy Pháp hành Đầu Đà пау bị đứt 
nhưng không có tội, chỉ không có được phước mà thôi. Hành giả có thể nguyện ` 
thọ Pháp hạnh Đâu Đà này trở lại. Pháp hạnh Đầu Đà có quá phước báu như sau: 

ә - Cắt đứt tâm ham năm ngủ ngon giấc. 

Thuận lợi thực hành mọi Pháp hành thiền định, Pháp h 
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e Giữ gìn các oai nghi đáng kính, dë phát sinh đức tin trong sạch. 

e Tinh tấn thực hành thiền định, hoặc thực hành thiên tuệ liên tục. 

ө Hỗ trợ cho các Pháp hành Giới - Định - Tuệ được phát triển và tăng trưởng 
tôt. 

Trong bộ Chú Giải Mahävagga thuộc Chú Giải Trường Bộ Kinh, Kinh 
Sakkapañhasuttavannanä có ghi lại Chư Thánh Tăng А La Hán thọ trì Pháp 
hạnh Đầu Đà ngăn oai nghi nằm, đó là: 

e Nhi vị Chí Thượng Thinh Văn đệ tử Ngài Đại Trưởng Lão Sãriputfa và 

Ngài Đại Trưởng Lão Mahāmoggallāna không năm suốt 30 năm. 
ө Ngài Đại Trưởng Lão Маћакаѕѕара không nằm suốt cuộc đời xuất gia 
(Ngài thọ 120 tuổi). 

e Ngài Trưởng Lão Anuruddha không nằm suốt 50 năm. 

° Ngài Trưởng Lão Bhaddiya không nằm suốt 30 năm. 

ө Ngài Trưởng Lão Sona không nằm suốt 18 năm. 

e Ngài Trưởng Lão Rafthapäla không nằm suốt 12 năm. 

e Ngài Trưởng Lão Ananda không nắm suốt 15 năm. 

° Ngài Trưởng Lão Rãhula không nằm suốt 12 năm. 

e Ngài Trưởng Lão Bakula không năm suốt 80 năm (Ngài thọ 160 tuổi) 

° Ngài Trưởng Lão Nalaka không nằm cho đến khi Viên Tịch Níp Bàn. 

Tuy quý Ngài đã là Bậc А La Hán đã diệt đoạn tuyệt mọi phiền não, mọi 
tham ái không còn dư sót, nhưng quý Ngài thọ Pháp hạnh Đầu Đà ngăn oai nghi 
nằm, chỉ thọ trì oai nghi ngồi là chính, và oai nghi đi, oai nghi đứng là cốt để làm 
gương tốt cho lớp hậu sinh noi theo. Các Pháp hạnh Đầu Đà đều có khả năng 
ngăn được phiền não, nghĩa là diệt tâm ác, dé tâm thiện sinh trưởng, làm cho các 
thiện Pháp phát sinh như Dục Giới Thiện Pháp, Sắc Giới Thiện Pháp, Vô Sắc Giới 
Thiện Pháp, cho đến Siêu Xuất Tam Giới Thiện Pháp phát sinh. 


$ Hai Bài Pháp đầu tiên: Hai bài Pháp đầu tiên mà Đức Phật đã giảng dạy cho 
nhóm 5 anh em Kiều Trần Như (Kondañña) là Kinh Chuyên Pháp Luân 
(Dhamma cakkappavattana Sutta) và Kinh Vô Ngã Tướng (Апайа lakkhana 
Sutta). Sau bài Kinh Chuyên Pháp Luân thì Ngài Trưởng Lão Kondañña chứng 
đắc Sơ Đạo, Sơ Quá hay là Dự Lưu Thánh Đạo, Thánh Quả, và sau bài Kinh Vô 
Ngã Tướng thì Ngài Trưởng Lão Kondañña chứng đắc A La Hán, và các vị khác 
trong nhóm năm vị này đã chứng các tầng Thánh Đạo, Thánh Quả khác nhau. 


$ Một số điều nhận xét về những lời giáo huấn trong Kinh Chuyển Pháp Luân: 
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Š. 
9. 


. Phật Giáo căn cứ trên kinh nghiệm bản thân. Như vậy Phật Giáo hợp lý, 


không phải là một lý thuyết chỉ dựa trên suy niệm và luận lý suông. Giáo 
Pháp của Đức Phật có Pháp Học, Pháp Hành, và Pháp Thành. Học mà 
không hành thì sẽ không thành đạt theo sở cầu, sở nguyện; mà Hành mà 
không Học thì cũng không biết chi để hành. Trí Tuệ cũng có ba thể loại, 
đó là, Tuệ Văn, Tuệ Tư, và Tuệ Tu. Phải hành, phải tu mới chứng nghiệm. 
Đức Phật tránh xa những hệ thống tư tưởng có thế lực thời bấy giờ và trình 
bầy một “Trung Đạo” hoàn toàn do Ngài tìm ra chớ không dựa vào lập 
trường của а. f 

Phật Giáo là một con duong, hay Рао (Magga). 

Kiến thức thích hợp với lý trí là điểm then chốt của Phật Giáo. 

Đức tin mù quáng bị loại trừ, không còn chỗ đứng trong Phật Giáo. 

Phật Giáo nhẫn mạnh tầm quan trọng của sự thực hành, thay vì chú trọng 
đến tín ngưỡng và giáo điều. Tin tưởng suông và giáo điều không thê dẫn 
đến giải thoát. 

Nghi thức và cúng tế, được xem là quan trọng trong kinh Phệ Đà (Veda), 
không có vai trò trong Phật Слао. 

Không có Thần Linh để con người phải khép nép kính sợ. 

Không có giai cấp trung gian giữa người và Thân Linh để con người phải 
тщ rë. 


10. Giới (Sila), Định (Sãmadhi) và Tuệ (Pañña) là chánh yếu йё thành tựu 


Níp Bàn. 


11.Nền tảng của Phật Giáo là bốn Chân Lý (Tứ Thánh Рё) có thể kiểm nhận 


băng kinh nghiệm. 


12. Tứ Thánh Đề liên quan dính liền với con người. Như vậy Phật Giáo hướng 


nội và lây nhân bản làm trung tâm. 


13.Bốn chân lý ấy do chính Đức Phật khám phá và Ngài tìm ra một mình, 


không nhờ ai. Chính câu Phật ngôn là: “Bốn Chân Lý nầy chưa từng được 
nghe”. 


14. Đã là Chân Lý thì không thê biến đổi với thời gian. 


Đến đây là kết thúc Tập V — Y Nghĩa Lễ Thượng Nguyên và Đại Lễ Thí Tăng y. 
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Sadhũ! Ѕааһа! Ѕааһа! 
Lành Thay! Lành Thay! Lành Thay! 





CATUDDISA ЅАМСНА VIHÄRA - TÚ PHƯƠNG TĂNG TỰ 
5044 Old Shipps Store Rd., Bealeton, УА 22712 - USA 





PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ CÚNG DƯỜNG ẤN ТОМС KINH SÁCH 


Tu Në Tinh Duyên .........................................................................8522.00 
Tu Nữ Phước An Thanh.............................ssasesessasos oao ssssssssssssssss s 6 ЭЙ» ОО 
Tu Në Minh С осоо нна вокан АК анне овака 89000 





Tu Nọ An NHƯ tá 2126262266 sQ aa ua a ala aswaa sss 5080x681 $218.00 
Ио КОРИНЕ ИЧАРА Е анараа ЕРЕ lei3 ae $500.00 
Ти Nữ Tinh Nhẫn Кһапйша (Lê Thị Phương Thảo)... TỶ „„$ 700.00 


( Xin Hói Hướng cho Có Chú Bác, Lë Xuyến, Lë Thi fea Lê Thi Bé, Lê Thị Хи, Lê 
Thị Ngọt, Lê Thị Diệu, Lê Thị Nhu, Lê Dut, và Chia Quả Phước Bảu Ет Thomas V 
Le, Võ Nhựt Viên, Các Chau J. Ге, Peter Le) 


CO NBI THƯỜNG soi cc00//0012s90 1031214815159 ана йай ны, $216.00 
Gđ. Kim Ngọc Trần (Thiện Kim), Casey Hằng Nguyễn (Diệu Mỹ), các Con 

Kayla Hồng Vy Trần, Kaylin Ngọc Vy Trần, Bà Ngô Khanh.................... $200.00 
DDS: Tish ИЕ ТЕСЕУ E saa as $200.00 
Cô Nguyễn Ngọc Hoa (Tịnh Nhân) & Đức Nguyën........................... $1,400.00 
Chily Kim НОС о оаа а ЕЕЕ ОНЕ $10,000.00 


(Hỏi Hướng Phước Ваи Cho Ông Nội Lý Hữu, Bà Nội La Nga, Ông Ngoại Trương 
Văn Ваи, Bà Ngoại Chung Thị Клет, Ba Ly Trân và Mẹ Trương Thị Mùi) 


Cô Tuyết Cao (P.D.Đồng Thanh)................................................... $500.00 
Co Neoc Thanh. ........... 2011022146eis1256236»56X01G8800⁄326580ã(00363092020xi~ 6 $180.00 
Co Nguyen Thi Thu TH г вооа Н Ынды де Кыны a $50.00 
СОКИ T V u ононе еа $50.00 
Со Lac Мап (Mai о) аво нона нао са Бонн аа ы $400.00 
Bà Trần Thị Bằng (Diệu Dat....................................................... $400.00 
Gd. Thùy Oanh & Dương Thái Bình.............................-......e.- неее se $200.00 


(Xin hôi hướng đến Mẹ là Nguyễn Thi Rót. Chia Quả Phước và cầu an cho Cha là Dương 
Quang Sang, và Trương Văn Thạch và các соп.) 
Са. Hoàng Chương & Tường vân.. isses ... 9100.00 
(Xin hôi hướng Phước báu đến Me là Neven Thi Raty và ì Mẹ là T, уйп IT hi Sen 
Са. Trịnh Thái Hằng, Trịnh Đức Minh, Trịnh Đức Huy,Nguyễn Tăng Bích 


TH TÍN 22210644054 1êug5svtaeasbllteatetieEashc448)004 x86: T 95 0E0343/L0Á)/04 6340/93/81 $400.00 
Cô Bình Ngọc (Hương Вои BrewSf€r).................--. con ее е 1 e1 S25 $300.00 
Са. СМ Linh & Andy TẾ везана 1756446046 61À/093 6064466961301 656 $250.00 
Gd. Lê Văn Định & Phạm Thị Nga....................-..-- << ĂSẰ + *seesnsee $500.00 


(Xin Hồi Hướng Cho Ông Bà Lê Chư, Nguyễn Thị Cho, Phạm Loi, Nguyễn Thị Cúc, 
Cha MẹLê Huyễn, Phạm Thị Mịn, Phạm Hữu Hương, Nguyễn Thị Long) 
Са. Phạm Hữu Đạt & Lê Ái Co................................................... $100.00 
(Xin Hồi Hướng Cho Cha Mẹ Phạm Ngọc Ва, Đặng Thị Sang, Chia Quả Phước Ваи 
các Con Thomas Phạm, Hữu Thiện Phạm) 

Са. Thạch Xuân & Lê Thị Phượng, conTâm Thạch & Trí Thạch. 





..51,320.00 








Cô Ruth Nga Nguyễn (Minh Tâm)......................... -..-.--.---..--<--5---.5......6300.00 


Cë Lë Thi Коя ооо оваа ваа овоа 648-2646 $100.00 
Cô Lè Thi Kin D0ün8...... la sua xesEVidtole0k9Ei0034059%046/0148562V.554 $200.00 
Cô Sáu Canni ае е ор ЫЫЫ ЕО ОСН Банан аена $250.00 
Са. Lê Văn Hướng (Nhuận Thiện), Trần Thị Lộc và các con Lê Thị Minh 

Trang, Lë Minh Nghi@m......................ssssaassssosaesssssssssssssseasessssssasa $800.00 
Cô Nguyễn Thị Thu Hüng..................................... a... << анааан $60.00 
Lê Thi Minh гапо неон ево ана Ванна ааа НЕЗ эз $40.00 
Cô Kim Thach Ра, аа еа бороон ана Зарра ННН $1,000.00 
Са. Việt Đỗ & Nguyễn Thanh Tuyën............................................. $3,000.00 


(Hồi Hướng Cho Bà Ngô Thị Kim Xuân, Ông Ngoại Lê Trung Nghĩa, Câu Út Le Hữu 
Khoa, Cậu Bảy Lê Khanh) 

Са. Huỳnh Văn Tây (Minh Phương)& Huỳnh Lan (Diệu Tuyết) .. ...$400.00 
(Hỏi Hướng Cho Cha Trần Văn Dậu, Trân Văn Bảy, Trân Văn №іёи, Bà Dinh Thi 
Kiếm, Dương Thị Hên, Trân Thị Hai, và Cha Huỳnh Ngọc Đảnh) 


Cu ТШ a K: ЛЛК ОТ ОС Л С $30.00 
АТЕНЕ анн ЫККАН ЧИН ИР ИРОНИИ ОЕ $20.00 
Cô Lý Thủy Tiên & Phan Văn Ндй........................ о.о $200.00 


(Xin Hôi Hướng Cha Mẹ Lý Chiêu Phong và Lâm Đông Phi, xin Chia Quả Phước 
Ваи các Соп và Cháu) 


Cô Cinta, Cô Mai, Cô Lan, Cô Sáu, Cô Vân & Anh Tình..................... $1,000.00 
Са. Cô Lệ Hoa (Lương Thu Hồng, Lê Thương (Lệ Tâm), Crystal Le (Tâm Hiếu 
Duyên), và Holly Kiều Lê (Tâm Hiếu Nguyệt) ............................... -. $1,350.00 
Вас Hue ET i илыза. изаа Ын КЫ НЫН: $100.00 
Вас Dieu Еу ооо Ы ЕКОН ОБН РУ негЫ $50.00 
Bác ВоВ a 0i sisiscct263192262.g0906204svtscltscdstvsdloaacsósÿitdkeettivebe sẻs $50.00 
Cô Nguyễn Thị Thu Hšng............................................................. $200.00 
Cô Huỳnh Ngọc Đính (Daya), các con Nguyễn Đan Châu, Nguyễn Đông 

PHhW0D0....2 a 6601026 606ss s«asiSa4frbsosskeesettlssseet0i260á8646485900:0u6tojbbso sss Sos $450.00 
Оле Then Chipa ы инн uu m арны данаа Ahus $50.00 
Cô Huynh Моос Mai........................asssssaaaooeooessasoeooaosssssssessssessosessss $50.00 
Cô Huỳnh Ngọc Lan và con Sujata Nguyễn Hồng Ấn........................... $600.00 
Cô Phương Т. Trần & Michael Harding ........................................ $400.00 


(Hồi Hướng Ông Nội Trần Văn Quới, Bà Nội Lê Thị Lập, Ông Ngoại Trân Văn Си, 
Bà Ngoại Nguyên Thị Liêu, Cha Trân Văn Sanh, và xin chia Quả Phước Ваи dên Mẹ 
Trán Thị Sum) 


Са. Tôn Thất Ban & Nguyễn Thị Màn........................................... $500.00 
Gđ. Tôn Nữ Các Phương (Tâm Thiện) & Quang Phạm....................... $1,000.00 
Gd. Phạm Bá Tình (Tâm Nhiệt) & Phạm Сат Vân (Diệu Сіас).......... $5,000.00 


(Xin Hồi Hướng Cho Ông Bà Trương Ап và Trân Thị Thương, Ông Bà Nguyên Kén 
và Lê Thị Giỏi, Cha Mẹ Phạm Bá Giáp và Nguyễn Thị Hớn, Mẹ Nguyễn Thị Rót, 
Trương Hoàng Phiên, Phạm Bá Bộ. Chia Quả Phước Báu đến các anh chị em và 
các cháu). 
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Са. Bác Sĩ Hoàng Đình Hiên (Tuệ Hiểu) & Cô Thanh Tịnh ................ €150.00 


Lý Tùng Phương (Tịnh Phước) ..............-..-.-.---- << SẰÝ е е еее же е е ве ев €400.00 

A Айыры оа ы E E ETAT €250.00 

Са. Nguyễn Đức Diện & Trương Thị Thùy Co................................... $50.00 
(Xin chia Quả Phước đến các con cháu) 

Сайа. Trương Hoàng Phi & Trương Hoàng Hảo.....................-.c е $50.00 

Trương Anh Thư & Trương Thu Thảo.................-.-.---- so << s23 555% $50.00 

Ho Phi h0 оар Абен Аны a sasa u $50.00 


(Xin hôi hướng đến Cha là Trương Hoàng Phiên) 


Sadhu ! Sadhu ! Sadhu ! 
Lành Thay ! Lành Thay ! Lành Thay ! 
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Kinh Sách đã được іп ấn và phát hành: 


1) ÂN ĐỨC TAM BẢO (500 QUYỂN) 
2) NHỮNG PHÁP THOẠI CỦA NGÀI TRƯỞNG LÃO JATILA (1000 QUYỂN) 
3) CHÚ GIẢI BỘ PHÁP TU - PHÂN TÍCH (1000 QUYỂN) 
4) TỔNG HỢP NỘI DUNG VÔ TỶ PHÁP - 
% TẬP I - CHƯƠNG |, II & Ш (1000 QUYỂN) – TỔNG HỢP TÂM, TÂM SỞ & 
LINH TINH 
% TẬP II - CHƯƠNG IV (200 QUYỂN) - LỘ TRÌNH TÂM 
+ TẬP II - CHƯƠNG IV (TÁI BÁN LẦN THỨ II) (50 QUYỂN) 
*# TẬP III - CHƯƠNG V (QUYỂN І - QUYỂN II - QUYỂN Ш (100 QUYỂN)) - 
TỔNG HỢP THOÁT LY LỘ TRÌNH 
s* TẬP IV - CHƯƠNG VI & VII - TỔNG HỢP PHÂN TÍCH SẮC PHÁP (100 
QUYỀN) 
% TẬP V- CHƯƠNG VIII (QUYỂN I - QUYỂN II) - LIÊN QUAN TƯƠNG SINH 
(100 QUYỂN) ` _ 
5) GIÁO ÁN TRƯỜNG BÓ KINH (1000 QUYÉN) 
6) GIÁO ÁN TRUNG BÓ KINH - TẬP I (500 QUYỂN) 
7) GIÁO ÁN KINH PHÁP CÚ - TẬP I (TÁI BẢN LẦN THỨ II) (500 QUYỂN) 
8) GIÁO АМ KINH PHÁP CÚ - TẬP II (TÁI BẢN LẦN THỨ II) (500 QUYỂN) 
9) KINH KIẾT TƯỜNG (500 QUYỂN) 
10) KINH KIẾT TƯỜNG - TÁI BẢN (200 QUYỂN) 
11) KINH ĐẠI PHÁT THÚ (TRỌN BỘ: TẬP I - TẬP V, 200 QUYỂN) 
12) AN TỊNH THÙ THẮNG ĐẠO (200 QUYỂN) 
13) BIÊN NIÊN SỬ CỦA CHƯ PHẬT - TẬP I (300 QUYỂN) 
14) BIÊN NIÊN SỬ СОА СНО PHẬT - TÂP I - PHÂN І – CHÚ MINH І (200 QUYỂN) 
15) BIÊN NIÊN SỬ CỦA CHƯ PHẬT - TẬP I - PHẦN I - CHÚ MINH II (200 QUYỂN) 
16) GIÁO KHOA THƯ TỨ PHÁP SIÊU LÝ (100 QUYỂN) 
17) PHẬT ĐẠO DUA TỚI SỰ BÌNH AN VÀ NIÊM HẠNH PHÚC (100 QUYỂN) 
18) SUU TẬP PHÁP I - NGHIỆP, PHƯỚC, BALAMẬT (200 QUYỂN) 
19) SƯU TẬP PHÁP II - NHÂN SINH TRÍ TUỆ (100 QUYỂN) 
20) SUU TẬP PHÁP Ш - PHÁP SIÊU LÝ - PHÁP CHẾ ĐỊNH (100 QUYỂN) 
21) SƯU TẬP PHÁP IV - Y NGHĨA LỄ DONTÃ VÀ LỄ KATHINA (100 QUYỂN) 
22) SƯU TẬP PHÁP V - Y NGHĨA LỄ THƯỢNG NGUYÊN & LỄ ТАМ HỢP (100 
QUYỂN) 
23) TRÍCH GIẢI KINH PHÁP CÚ (100 QUYỂN) 
24) MỘT SỰ TU TẬP 300 GIÂY HOẶC MỘT PHƯƠNG PHÁP HÀNH THIỀN “NĂM 
PHÚT” 
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(100 QUYỂN) 
25) QUÁ TRÌNH THIỀN TUỆ GIÁC & MỘC DỤ KINH (50 QUYỂN) 
26) TRI THÚC VỀ CÁC MỘNG CẢNH & ТО SINH HOAT BÓ PHẨM (100 QUYỂN). 
27) BIÊN NIÊN SỬ CHƯ PHẬT - TẬP I - PHẦN I - CHÚ MINH III (100 QUYỂN) 
28) TRÍCH GIẢI KINH PHÁP CÚ & ĐẠO LỘ ĐẾN МІВВАМА (100 QUYỂN) 
29) PHƯỚC BÁU - THIỆN CÔNG ĐỨC (100 QUYỂN) 
30) XIẾN THUẬT PHÂN TÍCH KINH (100 QUYỂN) 
31) BỘ PHÁT THÚ - CHÁNH TANG (QUYỂN THỨ 40)(100 QUYỂN) 
32) CHÚ GIẢI PHÁT THÚ - CHÁNH TẠNG (PHẦN I- QUYỂN I)(50 QUYỂN) 
33) NHỮNG PHÁP THOẠI СОА NGÀI KUNDALÃ (100 QUYỂN) 


Kinh sách sắp được in ấn và sẽ phát hành: 


% VÔ TỶ PHÁP ĐỐI VỚI NHỮNG THIỀN GIẢ (100 QUYỂN) 

+ TỔNG HỢP NỘI DUNG VÔ TỶ PHÁP - TẬP VI - CHƯƠNG ІХ - 
ЅАМАРНІКАММАТТНАМА & VIPASSANÄKAMMATTHÄĂNA (100 QUYỂN) 

< BIÊN NIÊN SỬ CHU PHẬT - TẬP I - PHÂN I- CHÚ MINH IV (100 QUYỂN) 

> CHÚ GIẢI THANH TỊNH ĐẠO (100 QUYỂN) 

< CHÚ GIẢI ĐẠI NIÊM XÚ (100 QUYỂN) 

< CHÁNH TANG VÔ TỶ PHÁP (Abhidhamma Pitaka) 

1) PHÁP TỤ & CHÚ GIẢI (100 QUYỂN) 

2) PHÂN TÍCH & CHÚ GIẢI (100 QUYỂN) 

4% GIÁO ÁN TRUNG BỘ KINH - TẬP II (500 QUYỂN) 

> GIÁO ÁN TRUNG BỘ КІМН - TẬP Ш (500 QUYỂN) 

> GIÁO ÁN KINH PHÁP CÚ - TẬP III (TÁI BẢN LẦN THỨ II) (500 QUYỂN) 

+ TIẾN TRÌNH THIỀN MINH SÁT TUỆ (100 QUYỂN) 

> GIỚI ĐỨC HIỀN GIẢ KINH (100 QUYỂN) 

+ BẢO TANG TRÍ TUỆ PHẬT GIÁO (100 QUYỂN) 

+ PHẬT GIÁO VỊ SƠ HỌC GIÁ (100 QUYÊN) 

<» ĐẠO HÀNH LAI РАО NÍP ВАМ (100 QUYỂN) 
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